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TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỔNG HỢP TP. HỒ CHÍ MINH 
1996 


Với tư cách là nền tảng tinh thần của xã hội, là động lực thúc đẩy 
sự phát triển,đồng thời là một mục tiêu cao cả của chủ nghĩa xã 
hội, VĂN HÓA có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bồi dưỡng 
và phát huy nhân tố con người, xây dựng xã hội mới và con người 
mới. 
(Nghị quyết Bộ Chính trị số 09-NQ/TW ngày 18-2-1995 
về mệt số định hướng lón trong công tác tư tưởng hiện nay) 


l2! 2/ÓA tà cá cà (ạt ÉÁt wg«ềt ta đã guêw đ¿ tất cả, 
tÀ cát uẫw tÁdế¿ É/t «2v ta đã đạc tát cả. 
Edcuard Herriot 


*2ø sở văn hóa Việt Nam của GS Trần Ngọc Thêm... đã ứng dụng 
triệt để và nhất quán cách tiếp cận hệ thống để có thể trong khi chủ 
yếu theo nguyên tắc đồng đại, nguyên tắc loại hình mà vẫn không loại 
trừ nguyên tắc lịch đại, nguyên tắc lịch sử. Theo tác giả, dùng cách tiếp 
cận hệ thống để áp dụng các nguyên tắc trên, có thể xác định và miêu 
tả diện mạo của văn hóa Việt Nam theo các thành tố cơ bản tạo nên 
cấu trúc của hệ thống văn hóa.... theo hệ tọa độ ba chiều của văn 
hóa..., và theo các lớp văn hóa hình thành trong tiến trình văn hóa.” 


PGS Chu Xuân Diên 
“Trưởng BM văn hóa học và VH dân gian Trường ĐHTH Tp. HCM 
(Trích từ bài VỀ việc biên soạn và giảng dạy văn hóa học và văn 
hóa Việt Nam ïn trong: Tập san khoa học Trường ĐHTIH Tp. IICM. 
loạt Khoa học xã hội. Chuyên đề “Văn hóa, văn học, và ngôn ngữ", 
Số 1-1995, tr, 6). 


*/2hương pháp hệ thống - cấu trúc đã được tác giả vận dụng nhất 
quán và đã đem lại kết quả tốt. Văn hóa Việt Nam đã được xem xét 
trong hệ thống văn hóa thế giới, văn hóa nông nghiệp, văn hóa phương 
Đông, trong sự so sánh giữa văn hóa gốc nông nghiệp với văn hóa gốc 
du mục, từ đó đưa ra những nét đặc thù của nó. Các thành tố của văn 
hóa Việt Nam cũng được xem xét trong một hệ thống toàn vẹn nhằm 
phát hiện những mối liên hệ hữu cơ giữa chúng... 

Tác giả đã phê phán và chính mình đã thoát ra khỏi quan điểm 
"lấy Trung Hoa làm trung tâm" và quan điểm "lấy Châu Âu làm trung 
tâm". Từ đó nêu ra được những đóng góp của văn hóa phương Nam, 
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của văn hóa Đông Nam Á vào văn hóa thế giới. Cũng từ đó nêu ra 
được những nét độc đáo của văn hóa Việt Nam. Văn hóa này có bản 
sắc riêng trước khi xẩy ra sự tiếp biến văn hóa với Trung Hoa và 
Pháp... 

Nhìn chung, tác giả đã có những đóng góp bước đầu đáng quý 
trong việc vận dụng lý thuyết văn hóa học vào việc tìm hiểu những quy 
luật phát triển của văn hóa Việt Nam, tìm hiểu bản sắc, tính đặc thù 
của nó, cố gắng xem xét nó như một hệ thống toàn vẹn của các thành 
tố trong những mối liên hệ hữu cơ, hợp lô gích giữa chúng." 


PGS. PTS. Tạ Văn Thành 
Ban Khoa học Xã hội Thành ủy Tp. HCM 
(Trích từ nhận xét phản biện đọc tại Hội đồng nghiệm 
thu để tài khoa học cấp Bộ do tác giả Trần Ngọc 
“Thêm chủ trì: “Tính hệ thống của văn hóa Việt Nam" 
họp ngày 23- 12- 1994). 


"ông trình về văn hóa Việt Nam của tác giả Trần Ngọc Thêm 
không giới thiệu, tập hợp, biên soạn; cũng không nhún nhường “bàn 
về", "thử bàn về"... mà đối mặt trực tiếp với đối tượng khoa học, phân 
tích lý giải nó theo một quan điểm nhất quán. Nói nôm na là tác giả có 
cái mạch suy nghĩ liên tục và mạnh mẽ riêng của mình. Đó là cái quý. 
nhất trong nghiên cứu khoa học. Không những phải có cái mạch ngầm 
(ý tưởng) của mình mà còn cần cái “mạch ngầm ngàn dặm" như tác giả 
bộ tiểu thuyết Hồng lâu mộng đã nói. 

Nổi bật hơn cả là sự khẳng định mạnh bạo nền văn hóa phương 
Nam trong tư thế đối lập với nền văn hóa phương Bắc và hơn thế, còn 
khẳng định ảnh hưởng ngược trổ lại của văn hóa phương Nam đối với 
văn hóa phương Bắc trong khi nhiều nhà nghiên cứu lớp trước chỉ 
khẳng định sự tiếp thu thụ động (cho dù có sáng tạo, nhưng chỉ là sự 
sáng tạo mang tính chất cải biên). Còn các sách văn hóa học, lịch sử 
văn hóa Trung Quốc khi nói đến giao lưu văn hóa với phương Nam 
cũng chỉ để cập một cách sơ sài về việc trồng lúa nước, nghề làm giấy 
và nấu thủy tỉnh. 
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Tôi ủng hộ quan điểm này của tác giả Trần Ngọc Thêm. Vì một lẽ 
đơn giản, trong tiến trình văn hóa 6 giai đoạn của Việt Nam, theo các 
nhà khảo cổ học thì từ giai đoạn tiền sử chúng ta đã có văn minh lúa 
nước, thuần dưỡng gia súc, sử dụng dược thảo, chế tạo đồ gốm... Đến 
giai đoạn Văn Lang - Âu Lạc thì những thành tựu này đã phát triển đến 
đỉnh cao của nghề trồng lúa nước, nghề trị thủy, nghề luyện đồ đồng, 
đặc biệt là trống đồng, và công trình kiến trúc thành Cổ Loa. So với 
phương Bắc cùng thời thì rạng rỡ và xác định hơn nhiều. 


Chúng ta đã mất mát quá nhiều trong thời kỳ gần 1050 năm Bắc 
thuộc (từ -111 đến +938). Không chỉ mất văn hóa vật chất (ngựa đồng, 
voi đồng, các đồ trang sức đồng, đền chùa miếu mạo...) mà trong cuộc 
đấu tranh dai dẳng để chống đồng hóa chúng ta cũng mất đi khá nhiều 
văn hóa phi vật chất. Đến thời kỳ độc lập tự chủ với quốc hiệu đầy tự 
hào Đại Cổ Việt, với thủ đô Rồng Bay, chúng ta mới dần dần hồi sức 
để có đỉnh cao văn hóa Lý-Trần. Nhưng trong 10 thế kỷ tự chủ đó, bao 
lần chúng ta lại bị kể xâm lược đến từ phương Bắc tàn phá văn hóa. 
Nếu phương Nam không có một nền văn hóa rạng rỡ thì cớ chỉ vua 
Minh chỉ thị cho Trương Phụ thiêu hủy sạch các di vật có văn tự và bắt 
đi toàn bộ thợ giỏi? 

Một nền văn hóa như vậy chắc chắn phải bắt nguồn từ một cơ sở 
văn hóa nhận thức sâu sắc và mang sắc thái riêng... Chương Hai về 
văn hóa nhận thức với cách lý giải về triết lý âm dương - ngũ hành và 
Hà Đồ - Lạc Thư, về lịch pháp và hệ can chỉ,... có nhiều suy nghĩ đáng 
khẳng định. Quán xuyến một cách nhìn, tác giả cố gắng vận dụng các 
cứ liệu trong văn hóa Việt Nam để chứng minh gốc gác phương Nam 
của nó. Đó là những cố gắng đáng trân trọng.” 


GS Lương Duy Thứ 
“Trưởng BM ngữ văn Trung Quốc Trường ĐHTH 'Tp. HCM 
(Trích từ nhận xét phản biện đọc tại Hội đổng nghiệm thu để 
tài khoa học cấp Bộ do tác giả Trần Ngọc Thêm chủ trì: “Tính: 
hệ thống của văn hóa Việt Nam” họp ngày 23- 12- 1994). 
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QUY ƯỚC TRÌNH BÀY 


Đơn vị cơ sở trong sách là MỤC (§), cho nên, để tiện cho việc trích 
dẫn, các mục được đánh số suốt từ 1 đến hết. Các chú thích cuối 
trang, các hình vẽ và các bảng biểu đều được đánh số theo mục (vd, 
hình 17.3 hiểu là hình thứ 3 ở mục 17). 

Tất cả các bảng biểu, hình vẽ,... được chia làm hai loại và đánh số 
riêng 


a) Các bảng, biểu... (gọi chung là BẢNG); 

b) Các tranh, ảnh, hình vẽ,... (gọi chung là HÌNH), 

Những thông tin quan trọng được đánh dấu bằng biểu tượng+ 
Các phụ lục, những phần nội dung mở rộng, đi sâu, các chú thích.. 
được in bằng kiểu chữ riêng. Khi đọc lần đầu có thể bỏ qua những 
đoạn này. 
Với tính chất giáo trình, sách không dẫn xuất xứ các tài liệu tham 
khảo. Bạn đọc muốn tìm hiểu kĩ hơn, xin xem công trình nghiên cứu 
của tác giả “Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam: Cái nhìn hệ thống - 
loại hình” (NXB Tp. Hồ Chí Minh, 1996). 


.. Các CHỮ TẮT thường dùng trong sách gồm: vd (ví dụ), x. (xem), ss. 
(so sánh), tr.CN (trước công nguyên), 
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uốn sách bạn đọc đang cầm trong tay là giáo trình môn học CƠ 
SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM biên soạn theo chương trình giáo dục đại 
cương đã ban hành tại Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo số 3244/GD-ĐT ngày 12-9-1995. 

Đó là kết quả của một quả trình nghiên cứu mà tác giả đã tiến hành 
liên tục tro::g suốt 6 năm, tỪ năm 1989 tới nay. Sau khi bảo vệ luận án 
Tiến sĩ khoa học ngữ văn tại Nga (lúc đó là Liên Xô) về, tác giả được Bộ 
@D và ĐT giao trách nhiệm Chủ tịch Hội đồng Ngữ học và Việt Nam học 
cho các cơ sở đại học ngoại ngữ. Trong khi khảo sát để xây dựng lại 
chương trình đào tao cho nhóm ngành này, Hội đồng nhận thấy rằng sinh 
viên ngoại ngữ nói riêng, những người thường xuyên phải làm việc với 
khách nước ngoài nói chung, và rộng hơn nữa là lớp trẻ, hiểu biết quá sơ 
sài về văn hóa dân tộc. 

Trong thời đai ngày nay, khi mối quan tâm của nhiều quốc gia trên thế 
giói đều nhằm vào việc xây dựng kinh tế và phát triển khoa học Kĩ thuật, 
thì sư kém hiểu biết về văn hỏa đang ngày càng trở thành một mối nguy 
cơ nghiêm trọng. Nhất là đối với nước ta, một quốc gia đang đi vào công 
nghiệp hóa và hiên đại hóa có nhu cầu bức bách trong việc tiếp thu 
thành tựu văn hóa thế giới đồng thời với việc bảo tổn và phát triển văn 
hóa dân tộc. Trong bối cảnh những biến động lón về chính trị - xã hôi trên 
phạm ví toàn thế giới, sự quan tâm đến văn hóa dân tộc trở thành một 
vấn để quốc tế nóng bỏng. Người ta nhận thấy rằng kinh tế ngày càng 
phát triển thì hố ngăn cách giữa các nước giàu nghèo càng làm căng 
thẳng thêm các mâu thuẫn xã hôi, các hiểm họa có tính chất toàn cầu 
càng gia tăng, thậm chí có nguy cơ đe dọa đến sự tồn vong của nền văn 
minh nhân loại. Theo UNESCO, một trong những nguyên nhân quan trọng 
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của tình hình trên là trong các chương trình phát triển quốc gia cũng như 
quốc tế của mấy thập kì vừa qua, người ta chỉ chú trọng đến các mục tiêu 
phát triển kinh tế tách rời khỏi môi trường văn hóa, trong khi chính văn. 
hóa mới là yếu tố chiếm vị trí trung tâm và đóng vai trò điều tiết của phát 
triển. Các kế hoạch phát triển không chú ý đến yếu tố văn hóa sớm muộn 
đều dẫn đến thất bại. 


Trong tình hình đó, cần có một môn học trình bày một cách hệ thống 
và ngắn gọn những kiến thức cơ bản về văn hóa Việt Nam cho sinh viên. 
Và chương trình môn học “Cơ sở văn hóa Việt Nam" do tác giả xây dựng 
đã được Bộ GD và ĐT thông qua và ban hành cho khối ngành ngoại ngữ 
từ năm 1990. Sau nhiều năm sử dụng và được bổ sung góp ý tại các hội 
thảo ở Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Tp. Hồ Chí Minh, Đà Lạt, từ năm 1995 
chương trình “Cơ sở văn hóa Việt Nam” được Bộ ban hành như một môn 
học bắt buộc cho nhóm ngành khoa học xã hội (4 đơn vị học trình) và 
nhiệm ý cho chương trình giáo dục đại học đại cương của tất cả các nhóm 
ngành còn lại (3 học trình). 

“Cơ sở văn hóa Việt Nam” có thể dạy như một môn học đôc lập cho 
SV mọi ngành, nhưng cũng có thể xem như một môn học trong hệ thống 
của bộ môn VĂN HÓA HỌC. Với tư cách là một ngành khoa học, văn hóa 
học phải bao gồm: 

- Cơ sở văn hóa trình bày những tri thức cơ bản cần thiết cho việc 
hiểu một nền văn hóa. Đối với những người mà văn hóa hoc không phải là 
một nghề thì những kiến thức "cơ sở" này tạm đủ cho họ tự suy nghĩ tìm 
tòi thêm sau này; còn đối với những người đi chuyên về văn hóa học thì 
nó sẽ trở thành "dẫn luận", "nhập môn" vào những môn học sâu và cao. 
hơn. 

- Lịch sử văn hóa sử dụng phương pháp và bộ máy khái nệm của 
khoa học lịch sử vào khảo sát đối tượng văn hóa, có trách nhiệm cung cấp 
các tình tiết và sự kiện văn hóa trong mối liên hệ với lịch sử dân tộc, mở 
rộng hiểu biết về văn hóa theo chiều dọc (thời gian). 

- Địa lí văn hóa sử dụng phương pháp và bộ máy khái niệm của khoa 
học địa lí vào khảo sát đối tượng văn hóa, có trách nhiệm chỉ tiết héa và 
hệ thống hóa kiến thức trong mối quan hệ với địa !í quốc gia, mở rông 
hiểu biết về văn hóa theo chiều ngang (không gian) 


LỜI ĐẦU SÁCH " 


- Các chuyên để đi sâu vào từng vấn để văn hóa, từng vùng văn 
hóa... 

- Văn hóa học đại cương (hay Lí luận văn hóa học) giới thiệu các 
quan niệm, các học thuyết, các cách tiếp cận văn hóa và văn hóa học. 
Đây là một môn học mang tính lí luận cao, dành cho sinh viên chuyên 
ngành. 

Để xác định được những yếu tố cơ sở của văn hóa Việt Nam, giáo 
trình này được xây dựng theo hướng đi tìm những đặc trưng cơ bản cần 
thiết cho việc hiểu văn hóa Việt Nam và những quy luật hình thành và 
phát triển của chúng. Tác giả đã cố gắng áp dụng cách tiếp cân hê thống 
- cấu trúc kết hợp với phương pháp so sánh - loại hình để tiến hành khảo 
sát văn hóa Việt Nam trong một bức tranh toàn cảnh, trên cơ sở so sánh 
nó với những nền văn hóa xa (của thế giới) là văn hóa các dân tộc phương 
Tây và một nền văn hóa gần (của khu vực) có liên hệ mật thiết là văn hóa 
Trung Hoa, đồng thời chỉ ra được những mối liên hệ mang tính quy luật 
chặt chẽ giữa các thành tố (trên bình diện đồng đại) và giữa các thời kỉ 
phát triển (trên bình diện lịch đại) của văn hóa Việt Nam. 


Với cách tiếp cận hệ thống - cấu trúc nhằm xác định những nền tảng 
có tính cơ sở của văn hóa Việt Nam này, tất yếu phải dùng đến phương 
pháp diễn dịch. Trong lịch sử phát triển của mình, các khoa học tự nhiên 
do có đối tượng là những vật thể tự nhiên dễ quan sát cho nên thường 
dùng phương pháp diễn dịch (đi từ tổng thể đến các bộ phận), còn các 
khoa học xã hội do có đối tượng là những cơ cấu, tổ chức vô hình khó 
nắm bắt cho nên thường dùng phương pháp quy nạp (đi từ các bộ phận 
đến tổng thổ). Dù dùng phương pháp nào thì cũng cần phải có phương 
pháp kia bổ sung, hỗ trợ. Bởi vậy, trong lĩnh vực khoa học xã hội, sau một 
thời gian tích luỹ tư liệu và đi theo hướng quy nap, cần dừng lại để có một 
cái nhìn bao quát theo hướng diễn dịch. Chính vì vậy, trong công trình này, 
những kết quả nghiên cứu của các khoa học cụ thể (dân tộc học, khảo cổ 
học, ngôn ngữ học, văn học, nghệ thuật, ..) được sử dụng như những chất 
liêu để xây nên ngôi nhà cơ sở văn hóa học. Khi gặp trường hợp những tư 
liệu của các ngành khoa học cụ thể này xung khắc, mâu thuẫn với nhau 
(là điều không thể tránh khôi), nhà nghiên cứu phải bằng tư duy lí luận để. 
chọn mỏ: “phương án tối ưu". Sự thực bao giờ cũng giản đơn - chân lí ấy 
cho phép chúng ta tin rằng cái tối ưu bao giờ cũng gần với thực tế hơn cá. 


12 'TRẦN NGỌC THÊM. CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM 


Về mặt phương pháp, cách tiếp cận hệ thống - cấu trúc tự thân nó đã 
là sản phẩm của tư duy biện chứng, phép biện chứng; mặt khác, văn hóa 
chỉ có thể do điều kiện sống và kinh tế quy định, cho nên một điều hiển 
nhiên là nền tảng sâu sắc của công trình nghiên cứu này chính là phép 
biên chứng duy vật. 

Văn hóa có tính lịch sử, cho nên để xử lí đúng một hiện tượng văn 
hóa hiện tại, phải hiểu được nguồn gốc, quy luật vận động của nó trong 
suốt chiều dài lịch sử. Vì vây, công trình này là một sự kết hợp hài hòa 
giữa cách nhìn đồng đại và lịch đại. Trong giáo trình, hệ thống văn hóa 
Việt Nam được xem xét theo các thành tố (đồng đại), nhưng trong mỗi 
thành tố, mỗi bộ phận của thành tố lại rất chú trọng đến tính lịch đại của 
nó. Tiến trình văn hóa Việt Nam không chỉ được xác lập và giới thiệu trong 
§3, mà còn bao trùm lên toàn bộ cuốn sách: Khởi đầu từ các điều kiện vật 
chất quy định văn hóa (§2 về tọa độ), tạ thu được cái tỉnh thần là văn hóa 
nhận thức và văn hóa tổ chức đời sống cộng đồng (thượng tầng kiến trúc), 
để rồi cái tinh thần đó lại tác động trở lại cuộc sống vật chất (ăn - mặc - 
ở và đi lại: văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên), cũng như cả vật chất. 
lẫn tỉnh thần (văn hóa ứng xử với môi trường xã hội). Ỏ đây, từ quá khứ 
(giao lưu với khu vực), chúng ta đã đi dân đến hiện tại (giao lưu với 
phương Tây), và cuối cùng kết thúc bằng việc xem xét cuộc "đối mặt” 
đang diễn ra giữa văn hóa cổ truyền với nền kinh tế thị trường - hậu quả 
sư thâm nhập của văn minh phương Tây hiện đại. 

Trong cặp phạm trù "cổ truyền” - “hiện đại" thì hiển nhiên cái hiện đại 
là quan trọng. Nhưng cái cổ truyền cũng quan trọng không kém, bởi nếu 
không hiểu rõ quá khứ thì không thể có cách xử lí đúng trong hiện tại. 
Trong lĩnh vực văn hóa, cái cổ truyền lại càng bội phần quan trọng, bởi lẽ 
văn hóa tự thân nó đã có tính lịch sử rồi. Hơn nữa, vì văn hóa là tiếp nối, 
thời gian văn hóa là khái niệm mờ, một giai đoạn va: hóa ngắn nhất cũng 
phải tính bằng vài thế kỉ, cho nên mấy chục năm tồn tại của giai đoạn văn 
hóa hiện đại chưa đủ để cho phép tổng kết đầy đủ những đặc điểm của 
nó - đây là một giai đoạn văn hóa đang định hình (§3.3.2). Cho nên, dễ 
hiểu là tại sao giáo trình này chú trong đến khía cạnh cổ truyền nhiều hơn. 

Văn hóa Việt Nam là một nền văn hóa đa tôc người, song trong sách 
này tác giả đã không dành riêng những chương mục nói về nền văn hóa 
sủa từng tộc người mà đã chọn cách trình bày đan xen. Sở dĩ như vậy là 
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vì tuy đa tộc người, nhưng đây lại là một nền văn hóa thống nhất, Cho 
nên, chỉ có cách trình bày đan xen chứ không tách bạch mới có thể làm rõ 
tính hệ thống và thống nhất của cơ sở văn hóa Việt Nam (người đọc có thể 
thấy các thông tin về các hiện tượng, sự kiện văn hóa các dân tộc anh em 
rải rác ö khắp nơi)f. Tất nhiên, ngay trong cách trình bày đan xen thì cũng 
không thể dàn đều, mà trọng tâm chủ yếu phải dành cho văn hóa Việt, bởi 
lẽ đây là tộc người chiếm gần 90% dân số và đã đóng vai trò quan trọng 
trong việc hình thành nền văn hóa Việt Nam. Ngay trong các tài liệu về lịch 
sử Việt Nam là một lĩnh vực lâu đời, cũng không có những chương phần 
riêng về lịch sử của các dân tộc ít người, huống hồ đối tượng của cơ sở 
văn hóa là các đặc trưng, các quy luật hình thành và vận động của văn 
hóa chứ không phải bản thân các sự kiện văn hóa. 


Trong những năm qua, các kết quả nghiên cứu của tác giả đã từng 
được công bố dưới nhiều dạng khác nhau, lần sau hoàn chỉnh hơn lần 
trước: Từ 2 tập “Cơ sở văn hóa Việt Nam” do Đại học Ngoại ngữ Hà Nội 
xuất bản (1991) và cuốn “Cơ sở văn hóa Việt Nam. Luận điểm và tư liệu 
minh họa" (Tp. HCM: 1992), tác giả đã sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và in 
tại Trường Đại học Tổng hợp Tp. HCM năm 1995 để rồi xuất bản chính 
thức như một công trình nghiên cứu dưới nhan đề “Tìm về bản sắc văn hóa 


Việt Nam: cái nhìn hệ thống - loại hình” tại NXB Tp. Hồ Chí Minh trong quý 
đầu năm 1996. Giáo trình này là bản thu gọn của cuốn sách trên, dành 


cho đối tượng SV. Mọi phân tích khoa học chuyên sâu, các chú giải cùng 
xuất xứ tài liệu tham khảo đều được lược bỏ. Những anh chị em SV có 
nhu cầu đi sâu, cần tìm đọc cuốn “Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam...” 


Trong quá trình làm việc, tác giả đã nhận được sự. động viên thường 
xuyên của Vụ đào tạo đại học thuộc Bộ GD và ĐT; sự ủng hộ và tạo điều 
kiện của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội trong giai đoạn 
khởi thảo, và của Hiệu trưởng Trường ĐHTH Tp. HCM trong giai đoạn hoàn 
thiện công trình. Tác giả cũng nhận được những ý kiến góp ý hoặc sự ủng 
hộ, giúp đồ về tư liệu của GS Vũ Ngọc Khánh (Viện Văn hóa dân gian), 
@GS Phạm Đức Dương (Viện Đông Nam Á), GS Nguyễn Tài Cẩn (Khoa Ngữ 
văn Trường ĐHTH Hà Nội), PGS.PTS Lê Sĩ Giáo (Khoa Sử Trường ĐHTH 


Ï Ngoại lệ chỉ có văn hóa Chàm, nhưng chính việc tách riêng ra này dã cho thấy nét 
khu biệt nhiều hơn (sự giao lưu với Bàlamôn giáo và Ấn Độ giáo). 
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Hà Nội), GS Nguyễn Tấn Đắc (Viện KHXH tại Tp. HCM), GS Lương Duy 
Thứ (Khoa Ngữ văn Trường ĐHTH Tp. HCM), PGS.PTS Tạ Văn Thành 
(Ban KHXH Thành ủy Tp. HCM), PTS Ngô Văn Lệ (Khoa Sử Trường ĐHTH 
Tp. HCM), GS Lí Chánh Trung (Liên hiệp các Hội KH & KT Tp. HCM), học 
giả Minh Chi (Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam), cùng nhiều quý vị giáo 
sư và bạn hữu khác. 

Các hình minh họa (ảnh chụp, bản rập, .) trong sách một phần là của 
tác giả, phần còn lại được rút từ nhiều tài liệu tham khảo, sách báo. Xin 
mạn phép các tác giả ảnh và xin quý vị nhận nơi chúng tôi lòng biết ơn 
chân thành. 

Tác giả trân trọng cảm ơn các bạn và các anh chị em sinh viên thuộc 
nhiều thế hệ đã nghe các bài giảng và dự các buổi thuyết trình trong 
những năm 1990-1995 tại các trường: ĐH Tổng hợp Hà Nội, ĐH Ngoại ngữ 
Hà Nội, ĐH SP Ngoại ngữ Hà Nội, ĐH SP Huế, ĐH Tổng hợp Huế, ĐH SP 
Ngoại ngữ Đà Nẵng, ĐH Tổng hợp Tp. HCM, ĐH SP Tp. HCM, ĐH Mở BC 
Tp. HCM, ĐH Đà Lạt; các cơ sở đào tạo tại chức của ĐH Tổng hợp Tp. 
HCM và ĐHNN Hà Nội tại Tp. HCM và các địa phương. Những câu hỏi và 
ý kiến của các bạn đã là những gợi ý hữu ích; những cảm tình nồng nhiệt 
mà các bạn đã yêu mến dành cho là nguồn động viên rất lớn đối với 
chúng tôi. 

Người viết hiểu rõ rằng trong phạm vi của một giáo trình 45-60 tiết 
không thể nào giải đáp được đầy đủ và thỏa đáng mọi vấn đề về cơ sở 
của văn hóa Việt Nam. Tham vọng của tác giả chỉ là gợi mở một hướng đi, 
để rồi sau khi xem xong cuốn sách này, bạn dọc sẽ luôn tự đặt ra câu hỏi 
để rồi tự tìm ra lời giải đáp thỏa đáng nhất cho mình. Tác giả cũng biết 
rằng bàn về một lĩnh vực mông mênh như văn hóa, những sai sót là khó 
bề tránh khỏi; tác giả sẽ rất biết ơn nếu mọi ý kiến góp ý được gửi về địa 
chỉ: 47/238 đường Phú Lộc, phường 6, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh. 


“4. 7⁄4 (44 ?duA, ùa ¿ân săw út “7 ( /9Ởó) 
ác giả 
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VĂN HÚA HỌC VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM 


§1. VĂN HÓA VÀ LOẠI HÌNH VĂN HÓA. 


1. UĂN HÓR UÑ L0III HÌNH 


1.1. Văn hóa và những khái niệm liên quan 
1.1.1. Định nghĩa văn hóa 


'Từ "văn hóa" có rất nhiều nghĩa. Xét về phạm vi bao quái, "văn 
hóa" dược dùng để chỉ những khái niệm có nội hàm hết sức khác nhau. 
“Trong tiếng Việt, văn hóa được dùng theo nghĩa thông dụng để chỉ học 
thức (ưình độ văn hóa), lối sống (nếp sống văn hóa); theo nghĩa chuyên 
biệt dỂ chỉ trình độ văn minh của một giai doạn (văn hóa Đông Sơn).... 
“Trên thế giới, Ủy ban UNESCO của Liên hiệp quốc thì xếp văn hóa 
bên cạnh khoa hụ áo dục, tức là dặt hai lĩnh vực này ra ngoài khái 
niệm văn hóa. Trong khi theo nghĩa rộng thì văn hóa thực ra bao gốm 
tất cả. Chính với cách hiểu rộng này, văn hóa mới là dối tượng dích 
thực của văn hóa học. 


Xét về quan hệ giữa các thành tố, phần lồn các định nghĩa đều coi 
văn hóa như một phép cộng dơn thuần của những tri thức bộ phận. IDịnh 
nghĩa văn hóa trong các từ điển và các công trình nghiên cứu hầu hết 
du mở dầu bằng câu "Văn hóa là một /ập hợp (phức hợp) của các giá 
Quan niệm cảm tính này là sản phẩm của lịch sử, của thời kì chia 
tách các khoa học - khi mà văn hóa chưa được coi là đối tượng của một 
khoa học độc lập. Cũng có khuynh hướng định nghĩa văn hóa như một 
dạng hoạt động: Theo I.. White, văn hóa là một phạm trù khoa học biểu 
thị một lĩnh vực hoạt động đặc biệt chỉ có ở riêng xã hội loài người, với 
những quy luật hành chức và phát triển riêng của mình. 


Việc phân tích các dịnh nghĩa hiện có đã dẫn chúng tôi đến một 
dịnh nghĩa về văn hóa như sau: 

VĂN HÓA là một hệ thống hữu cơ các giá trị vật chất :ù 

đề tình thần do con người sáng tạo và tích lũy qua quá trù:h hòạt 

động thực tiỄn, trong sự tương tác giữa con người với môi 
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trường tự nhiên và xa hội của mình. 

Dịnh nghĩa vừa nêu có dụng ý chỉ ra bốn đặc trưng quan trọng nhất 

b văn hóa -đó là tính hệ thống, tính giá trị, tính lịch sử và tính nhân 
sinh. Dưới dây, ta hãy đi vào xem xét các đặc trưng đó và những chức 

năng liên quan đến chúng. 


1.1.2. ác đặc trưng và chức năng của văn hóa 


4) Tính hệ thống là đặc trưng hàng đầu của văn hóa ("văn hóa là 
một hệ thống hữ cơ..."). Chính nhờ có tính hệ thống mà văn hóa, với tư 
cách là một dối tượng bao trùm mọi hoạt động của xã hội, thực hiện 
dược một trong ba chức năng cơ bản của mình là chức năng tổ ehức xã 
hội. Chính văn hóa thường xuyên làm tăng độ ổn định của xã hội, cung 
cấp cho xã hội mọi phương tiện cẩn thiết để ứng phó với môi trường tự 
nhiên và xã hội của mình 


b) Dặc trưng thứ hai của văn hóa là đứ# giá frị ("văn hóa là một 

của các giá trị vật chất và tỉnh thân..."). Văn hóa có nghĩa 

¡". Văn hóa chỉ chứa cái dẹp. chứ 

giá trị, Nó là thước do mức độ nhân bản của xã hội và con người. Đặc 

trưng tính giá trị cho phép phân biệt văn hóa với hậu quả của văn hóa 
ặc những hiện tượng phi văn hóa. 


Các giá trị Sã hóa theo chất liệu có thể chia thành giá trị 
ắ theo ý nghĩa có thể chia thành giá trị sử dụng, giá trị 
trị thẩm mĩ ( chân, thiện, mĩ); thco thời gian có thể chia 
trị nhất thời.Trong các giá trị nhất thời lại 
hời, giá trị hiện hành và trị đang hình 
thành. Sự phân biệt các loại giá trị thco thời gian cho phép ta có được 
cái nhìn biện chứng và khách quan trong việc dánh giá tính giá trị của 
tượng; tránh được những xu hướng cực doan - phủ nhận 
n dương hết lời. 


sạch trơn ho: 


Nnở vây mä. vẽ mặt đồng đại, cùng một hiện tượng có thể có giá trị nhiều 
hay it tủy theo góc nhìn, theo bình diện được xem xét. Về mặt lịch đại, cùng 
một hiện tượng vào những thời điểm lịch sử khác nhau sẽ có thể có hay không 
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có giá trị tùy thuộc vào chuẩn mực văn hóa của từng giai đoạn. Muốn kết luận 
một hiện tượng, sư vật có thuộc phạm trủ văn hóa hay khöng phải xem xét mối 
tương quan giữa mức độ "giá trị" và "phi giá trị" của chúng. Áp dụng vào Việt 
Nam, việc đánh giá chế độ phong kiến, vai trò của Nho giáo, triểu đại nhà 
Triệu, nhà Hồ, nhà Nguyễn,... đều đòi hỏi một tư duy biện chứng như thế. 


Nhờ thường xuyên xem xét, phân loại các giá trị mà văn hóa thực 
hiện dược chức năng quan trọng thứ hai của mình là chức năng điều 
chỉnh xã hội, nó định hướng các giá trị, điều chỉnh các ứng xử, nó là 
động lực cho sự phát triển của xã hội, giúp cho xã hội duy trì dược trạng 
thái cân bằng động của mình. 


©) Đặc trưng thứ ba của văn hóa là #6„# fjck sử ("văn hóa... do con 
người... tích lãy qua quá trình hoạt động thực tiễn... "). Tính lịch sử của 
văn hóa thể hiện ở chỗ nó bao giờ cũng hình thành trong một quá trình 
và dược tích luỹ qua nhiều thế hệ. Tính lịch sử tạo cho văn hóa một bể 
dày, một chiều sâu; và chính nó buộc văn hóa thường xuyên tự điều 
chỉnh, tiến hành phân loại và phân bố lại các giá trị. 

Tính lịch sử của văn hóa được duy trì bằng truyền thống văn hóa. 
Truyền thống (truyền = chuyển giao, thống = nối tiếp) là cơ chế tích lũy 
và truyền đạt kinh nghiệm qua không gian và thời gian trong cộng dồng. 
Truyền thống văn hóa là những giá trị tương đối ổn định (những kinh 
nghiệm tập thể) thể hiện dưới những khuôn mẫu xã hội được tích lãy và 
tái lạo trong cộng dông người qủa không gian và thời gian và dược cố 
định hóa dưới dạng ngôn ngữ, phong tục. tập quán, nghỉ lễ, luật pháp, 
dự luận,... 


“Truyền thống văn hóa được tổn tại nhờ giáo dục. Chức năng giáo 
đực là chức năng quan trọng thứ ba của văn hóa. Nhưng văn hóa thực 
hiện chức năng giáo dục không chỉ bằng những giá trị đã ổn định 
(truyền thống), mà còn bằng cả những giá trị đang hình thành. Các giá 
trị đã ổn dịnh và những giá trị đang hình thành tạo thành một hệ thống 
chuẩn mực mà con người hướng tới. Nhờ nó mà văn hóa đóng vai trò 
quyết định trong việc hình thành øân cách ở con người, (rồng người 
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(dưỡng dục nhân cách). Từ chức năng giáo dục, văn hóa có chức năng 
phái sinh là đảm bảo tính kế tục của lịch sử. 


d) Văn hóa còn có #íw nhân sinh (văn hóa... do con người sáng 
tạo...). Nó là một hiện tượng xã hội, là sản phẩm hoạt động thực tiễn 
của con người. Nói một cách hình tượng, văn hóa là cái tự nhiên đã 
dược biến dổi dưới tác động của con người, là “phần giao" giữa tự nhiên 
và con người. 


Đặc trưng này cho phép phân biệt văn hóa với những giá trị tự 
nhiên chưa mang dấu ấn sáng tạo của con người (như các tài nguyên 
khoáng sản trong lòng đất). Sự tác động của con người dối với tự nhiên 
có thể mang tính vật chất (như việc luyện quặng để chế tạo đổ dùng, 
đếo gỗ tạc tượng) hoặc mang tính ah :hẩn (như việc đặt tên, tạo 
truyền thuyết cho các cảnh quan thiên nhiên: vịnh /lạ Long, núi Ngã 
Hành Sơn, hòn Vọng Phụ....). 


Do gắn liền với con người và hoạt động của con người trong xã hội, 
văn hóa trở thành một công cụ giao tiếp quan trọng. Chức năng giao 
tiếp là chức năng thứ tư của văn hóa. Nếu ngôn ngữ là hình thức của 
giao tiếp thì văn hóa là nội dung của nó; điều đó đúng với giao tiếp giữa 
các cá nhân trong một dân tộc, lại càng dúng với giao tiếp giữa những 
người thuộc các dân tộc khác nhau và giao tiếp giữa các nền văn hóa. 


11.8. Văn hóa với các khái niệm Văn minh, Văn hiến, Văn vật 


Trong 4 đặc trưng của văn hóa thì hai đặc trưng "nh giá trị" và 
“nh lịch sử" là những cơ sở chủ yếu cho phép phân biệt văn hóa với 
các khái niệm văn minh, văn hiến, văn vật ( x. bảng I.I). 


Như vậy, văn hóa và văn minh khác nhau trước hết là ở tính giá trị: 
ặt này, văn hóa là một khái niệm bao trùm - nó =l#a cả các giá 
trị vật chất lẫn tỉnh thẫn, còn khi nói đến văn minh thì người ta chủ yếu 
chỉ nghĩ đến các tiện nghỉ vật chấi. Văn hóa và văn minh còn khác 
nhau ở tính lịch sử: trong khi văn hóa luôn luôn có bề dày của quá khứ 
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thì văn minh chỉ là một lát cắt đồng đại, nó ch# đo l#Ết frình: độ- phát 
triển của văn hóa. Một dân tộc có trình độ văn mính cao vẫn có thể có 
một nên văn hóa rất nghèo nàn, và ngược lại, một dân tộc lạc hậu vẫn 
có thể có một nền văn hóa phong phú. 


1.âu nay, không ít người vẫn sử dụng "văn minh" (civilization) như 
một từ dồng nghĩa với "văn hóa". Thật ra, văn minh (văn = vẻ 
đẹp, mình = sáng) là khái niệm có nguôn gốc từ phương Tây 
eœ—- đô thị chỉ trình độ phát triển nhất dịnh của văn hóa về phương 
diện vật chất, nó đặc trưng cho một thời đại và một khu vực 
rộng lớn (hoặc cả nhân loại). 


| VĂN VẬT | VĂN HIẾN | VĂNHÓA | ˆ VĂN MINH | 
Chứa giá trị | Chứa giá | Chứa cả giá Thiên về giá trị 
vậtchất | trịtinh thần | trị vật chất vật chất - kĩ thuật 
lẫn tỉnh thần 
Có bể dày lịch sử Chỉ trình độ phát triển 
Có tính dân Ẹ 

Gắn bó nhiều hơn 
hương lông nôn: 


nghiệ 


Bảng 1.1: So sánh văn hóa, văn mình, văn hiến, văn vật 
Sự khác biệt của văn hóa và văn minh về giá trị tỉnh thần và tính 
lịch sử dẫn đến sự khác biệt thứ ba: Văn hóa mang /ính dân tộc, bởi lẽ 
nó có giá trị tỉnh thân và tính lịch sử, mà cái tỉnh thần và tính lịch sử là 
của riêng, không dễ gì mua bán hoặc thay đổi được; còn văn minh thì «đ 
tính quốc tế, bởi lẽ nó chứa giá ật chất, mà cái vật chất thì dễ phổi 
biến, lây lan. 


Và sự khác biệt thứ tư: Văn hóa gắn bó nhiều hơn với phương 
Iông nông nghiệp, còn văn minh gắn bó nhiều hơn với phương Tây dô 
thị. Các nên văn hóa cổ đại đều xuất phát từ phương Đông: Trung Hoa, 
Ấn Độ, lưỡng Hà, Ai-cập. Nền văn hóa phương Tây sớm nhất là văn 
hóa Hi-L.a (Hi-lạp và La-mã) thì cũng có nguồn gốc từ phương Đông, nó 
dược hình thành trên cơ sở tiếp thu những thành tựu của các nền văn 
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hóa Lưỡng Hà và Ai-cập. Các nền văn hóa phương Đông lại đều hình 
thành ở vùng lưu vực các con sông lớn là những nơi sản xuất nông 
nghiệ, ngôn ngữ phương Tây, từ "văn hóa" bắt nguồn từ chữ 
culius tiếng La-nh có nghĩa là "trồng trọt". Trong khi đó thì từ "văn 
minh" trong các ngôn ngữ phương Tây bắt nguồn từ chữ civias tiếng 
nh có nghĩa là "thành phố". 


Ở Việt Nam còn có các khái niệm "văn hiến", "văn vật" - đó là 
những khái niệm bộ phận của "văn hóa" mà ở phương Tây không có, 
chúng chỉ khác văn hóa ở độ bao quát các giá trị: Văø hiếu là văn hóa 
thiên về các giá trị tỉnh thần, còn văz vật là văn hóa thiên về các giá trị 
vật chất, cho nên ông cha ta thường nói đất nước 4000 năm văn hiến 
(mà không nói ...văn vật, vì trải qua 4000 năm, phân lớn các giá trị vật 
chất đã bị tàn phá, cái còn lại chủ yếu là các giá trị tỉnh thần), nhưng lại 
nói Hà Nội - Thăng Long ngàn năm văn vật (vì trong 1000 năm trở lại 
dây, từ khi Thăng Long hình thành, các giá trị vật chất còn lưu giữ được 
nhiều), 


1.4. Cấu trúc của hệ thống Văn hóa 


Như đã nói, lâu nay, tính hệ thống của văn hóa chưa được chú ý 
dầy dủ, cho nên cũng chưa có được một mô hình hệ thống văn hóa dầy 
dủ và có sức thuyết phục. Để tiếp cận văn hóa như một hệ thống, cần 
phải vận dụng chính /⁄ thuyết hệ thống. Trên cơ sở này, hợp lí hơn cả là 
xcm văn hóa như một hệ thống gồm 4 thành tố (4 tiểu hệ) cơ bản, mỗi 
tiểu hệ lại có hai vi hệ nhỏ hơn như sau: 

Mỗi nền văn hóa đều là tài sản của một cộng đồng người nhất định 
- chủ thể văn hóa. Trong quá trình tổn tại và phát triển, cộng đồng chủ 
thể văn hóa đó luôn có nhu cầu tìm hiểu, và do vậy đã tích lũy được 
một kho tàng kinh nghiệm và trì thức phong phú về vữ trự và về bản 
thân con người - đó chính là 2 vi ủa tiểu hệ văn hóa nhận thức. 


“Tiểu hệ thứ hai liên quan trực tiếp đến những giá trị văn hóa nội tại 
của cộng đổng người - chủ thể văn hóa: đó là văn hóa tổ chức cộng 
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đồng. Nó bao gồm 2 vi hệ là văn hóa tổ chức đời sống tập thể (những, 
vấn để liên quan đến tổ chức xã hội vĩ mô như tổ chức nông thôn, quốc 
gia. dô thị). và văn hóa tổ chức đời sống cá nhân (những vấn đễ liên 
quan dến dời sống mỗi người như tín ngưỡng, phong tục, dạo dức, văn 
hóa giao tiếp, nghệ thuật....). 


¿ dồng người (chủ thể văn hóa) là tổn tại trong quan hệ với hai 
loại môi trường - môi trường tự nhiên (thiên nhiên. khí hậu. v.v.) và 
môi trường xã hội (các dân tộc, quốc gia láng giểng). Cho nên, hệ thống 
văn hóa còn bao gồm hai tiểu hệ nữa liên quan đến cách thức xử sự của 
cộng đồng với hai loại môi trường ấy. Dó là văn hóa ứng xử với môi 
trường tự nhiêu và văn hóa tửng xử với môi trường xã hội. Với mỗi loại 
môi trường, dều có thể có hai cách xử thế phù hợp với hai loại tác động 
của chúng: fận đựng môi trường (tác động tích cực) và đối phó với môi 
trường (tác dộng tiêu cực). 


Cấu trúc của hệ thống văn hóa có thể tóm tắt trong bảng 1.2. 


[Lm } nểunệ | vn — ] 
1. VĂN HÓA a) Nhận thức về vũ trụ 
nhận thức b) Nhận thức về con người 


Tan 

ở VỀ Ẳ ï 
3. VĂN HÓA 
3. VII ứng xử với  |[a)VItậndụngMITN | 
LG DỤ HHHMD  j 
môi trường xã hội 


Bằng 1.2: Cấu trúc của Hệ thống văn hóa 


Cũng như trong bất kì một hệ thống nào khác, trong văn hóa, ranh 


giới giữa các bộ phận không thể vạch ra một cách quá rạch ròi, nhất 


thành bất biến. ĐỂ xếp sắp một hiện tượng văn hóa vào thành tố này 
hoặc thành tố kia, trong mỗi trường hợp, phải căn cứ vào đặc điể) 
hình của nó. Chẳng hạn. mục dích của nhà cửa là đối phó với môi 


diển 


+ "TRẤN NGỌC THÊM. CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM 


trường, nhưng con người lại dã tận dụng chính môi trường đỂ tạo ra nó. 
Ngoại giao vừa có trách nhiệm dối phó vừa có trách nhiệm tận dụng 
môi trường xã hội, nhưng trách nhiệm đối phó nặng nề hơn (không phải 
ngẫu nhiên mà nó dược xem là một mặt trận: mặt trận ngoại giao). 


Một hệ thống văn hóa có thể dược xem xét dưới góc độ các bình 
diện dâng dại và lịch dại, khái quát và cụ thể. Môn lịch sử văn hóa lâu 


òn môn văn 


nay chủ yếu quan tâm dến bình diện cụ thể và lịch 
hóa học dang bàn chủ yếu quan tâm đến bình diện khái quát và dỗng 
dụi. Tuy nhiên. vì văn hóa vừa có tính hệ thống, lại vừa có tính lịch sử 
cho nên trên thực tế tốt nhất là phải tính tới cả hai bình diện ấy. Mếu lấy 

diện lịch dụi làm cơ sở thì trong mỗi giai doạn lịch sử sẽ phải 
@ lưu ý đến tính đồng dại - VĂN HÓA SỬ phải dược xây dựng 
như thế. Ngược: lại, nếu lấy diện dỗng dại làm cơ sở thì trong 
mỗi hệ thống con, mỗi bộ phận của hệ thống con lại phải chú ý dến mặt 
lịch dụi - VĂN HÓA HỌC phải dược xây dựng như thế, 


Dưới góc đô đống đại. hê thống văn hóa còn có thể có những cách phân 
chia khác. tuy nhiên, chúng không phải là cơ bản Chẳng hạn, trong quan hệ 
với tổ chức văn hóa cộng đống, có thể phản biệt văn hóa dân gian và văn hóa 
chính thổng. Ô Việt Nam, trong quan hệ với môi trưởng tự nhiên, có thể phân 
biệt ba loại văn hóa theo địa bàn cư trủ: vãn hóa biển, văn hóa đồng bằng và 
văn hóa núi. Cũng vậy, có sự khac biệt giữa văn hóa Việt với văn hóa các dân 
tộc ít người. Những cách phân chia này cần được kết hợp xem xét trong những 
trưởng hợp cắn thiết 


Cả 4 thành tố của hệ thống văn hóa đều bị quy dịnh bởi một gốc 
chung là loại hình văn hóa. Nếu mô ñình cấu trác cẵa hệ thống văn hỏa 
cho ta thấy CÁI CHUNG, cái đồng nhất trong tính hệ thống của các nền 
văn hóa thì loại hình văn hóa sẽ cho ta thấy CÁI RIÊNG,, cái khác biệt 
trong tính hệ thống của chúng. 


1.2. Hai loại hình văn hóa 


1.2.1. So sánh các nền văn hỡa trên thế giới, người ta thấy chúng 
vô cùng đa dạng và phong phú. Song, cũng dã từ lâu, người ta nhận thấy 
xiữa các nền văn hóa có không íL nét tương dổn, 
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Để giải thích sự tương đồng này, người ta đã đưa ra nhiều thuyết khác 
nhau: Thuyết khuyếch tán văn hóa (cultural diffusion) phổ biến ở châu Âu mà 


theo đó thi văn hóa được hình thành từ một trung tâm rồi được "lan tỏa” ra các 
nơi khác. Thuyết vùng văn hóa (cultural areas) phổ biến ở Mĩ mà theo đó thì có 
thể tồn tai nhiều dân tộc với những nến văn hóa của mình trên củng một vùng 


lãnh thổ. Thuyết loai hình kinh tế - văn hóa phổ biến trong dân tộc học Xõ-viết 


mà theo đỏ thì trong lịch sử nhân loại từng tồn tại loại hình kinh tế - văn hóa săn 
băt, hái lượm và đánh cá; loại hình kinh tế - văn hóa nông nghiệp dùng cuốc và 
chãn nuôi. và loại hình kinh tế - văn hóa nông nghiệp dùng cày với sức kéo 
động vật 


Các thuyết trên thực ra không mâu thuẫn mà bổ sung cho nhau, 
mỗi thuyết thích hợp cho những diều kiện khác nhau. Thật vậy, nếu 
dân tộc chủ nhân của các nền văn hóa, cũng như các ngôn ngữ 
xuất phát từ cùng một gốc thì giữa các nễn văn hóa này có thể có quan 
hệ /an tỏa. Nếu các nên văn hóa gần gũi nhau về dịa lí thì chúng có thể 
từ fiếp xúc đến giao lưœ với nhau, và trong việc giao lưu ấy có thể xảy 
n tượng những yếu tố của nền văn hóa này (hâm nhập vào nền 
văn hóa kia (tiếp thu thụ dộng) hoặc nên văn hóa này vay mượn những 
yếu tố của nền văn hóa kia (tiếp thu chủ dộng); rồi trên cơ sở những 
yếu tố nội sinh (cndogenous) và ngoại sinh (cxogenous) ấy mà diễu 
chỉnh. biến cải cho phù hợp. gây ra sự (iếp biến văn hóa (acculturation). 
Các nền văn hóa gần gũi và giao lưu với nhau này tạo nên những vàng 
văn hóa. Nếu các nền văn hóa ở cách xa nhau và chưa bao giờ 
nhau nhưng lại nằm trong những diểu kiện tự nhiên và xã hội tương 
dồng thì chúng cũng có thể có những nét giống nhau tạo nên những dặc 
trưng logi hình. 


Do vậy. các thuyết và các khái niệm nêu trên đều có thể được vận dụng 
ỏ những mức độ khác nhau, chẳng hạn, lí thuyết vùng văn hóa sẽ rất hữu hiệu 
cho việc xác định các vùng văn hóa của người Việt và các tộc ít người như văn 
hóa sông Hồng, văn hóa đồng bằng sông Cửu Long, văn hóa Tây Nguyên... lí 
thuyết về sự lan tỏa thích hợp cho việc giải thích sự tương đồng văn hóa giữa 
Đông Nam Á lục địa và Đông Nam Á hải đảo... Song, để làm sáng tỏ bản sắc 
của văn hóa Việt Nam, điều quan trọng hơn là cần nêu được sự đồng nhất và 
khác biệt giữa nó với các nến văn hóa khu vực (như Trung Hoa) và thế giới 
(như phương Tây). Trong sự so sánh này, việc xác định loại hình văn hóa là hết 
sức quan trọng. Ba loại hình kinh tế - văn hóa của dân tộc học xö-viết đã nẻu 
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thiên về các đặc điểm mang tinh lịch sử kinh tế mà chưa đồng thời phản ánh 
được các đặc trưng địa lí - khu vực là điểu khá quan trọng đối với việc xác định 
văn hóa Việt Nam. Dưới đây là một cách phân loại có khả năng khắc phục 
được nhược điểm đó. 


- 1.2.2. Một cái nhìn phác qua cũng cho thấy giữa những nền văn 
hóa ở phương Tây và phương Dông có sự khác biệt mang tính loại hình 
hết sức rõ rệt. Nguồn gốc sâu xa của những khác biệt văn hóa này là do 
những khác biệt vể môi trường sống quy dịnh. Môi trường sống của các 
cộng đồng cư dân ở phương Đông dều là những vùng dồng bằng nằm 
trong lưu vực các con sông lớn với khí hậu nóng ẩm; còn phương Tây lại 
là xứ xở của những thảo nguyên mênh mông với khí hậu lạnh khô. 


Hai loại dịa hình đổng bằng và đồng cỏ dẫn đến chỗ cư dân của hai 
khu vực phải sinh sống bằng hai nghề khác nhau: trồng trọt và chăn 
nuôi. Kinh tế (rồng trọ: bắt buộc phải sống định cứ, còn lối sống chăn 
nuôi lại là lối sống dư cư lang thang nay dây mai đó di tìm cỏ cho gia 
xúc. Môi trường sống quy định kinh tế, và, đến lượt mình, kinh tế quy 
dịnh văn hóa. Kết quả là hình thành một cách rất rõ ràng hai loại văn 
hóa: Văn hóa nồng nghiệp thì lo tạo dựng một cuộc sống ổn dịnh lâu 
dài, không xáo trộn - chúng mang tính chất (rọng tĩnh; văn hóa dự mực 
thì lo tổ chức làm sao. để có thể thường xuyên di chuyển một cách gọn 
gàng, nhanh chóng, thuận tiện : chúng mang tính chất (rọng động. Các 
nên văn hóa hiện đại dù đang thuộc giai đoạn văn minh nào (nông 
hay thậm chí hậu công nghiệp) cũng dều không 
thoát ra ngoài hai loại hình lấy. Căn cứ theo nguồn gốc, có thể gọi chúng 
là các nền VĂN HÓA GỐC NÔNG NGHIỆP và các nền VĂN HÓA 

GỐC DU MỤC. Diển hình cho loại gốc du mục (trọng động) là các nền 
văn hóa phương Tây; còn diển hình cho loại gốc nông nghiệp (trọng 
tĩnh) là các nền văn hóa phương Đông. 


nghiệp, công nghiệ 


Chính vì động cho nên các nền văn hóa phương Tây dã chuyển 
biến rât nhanh. Trong khi phần lớn các nền văn hóa phương Dông đến 
nay về cơ bản vẫn mang tính nông nghiệp thì các nễn văn hóa phương 
Tây đã chuyển sang công nghiệp từ lâu. Cow đường chuyển biến từ dụ 
mục đến công nghiệp đã di qua giai đoạn thương nghiệp: Ban dâu là đw 


§L. VĂN HÓA VÀ LOẠI HÌNH VĂN HÓA ` : 2 


mục, nhưng trong khi lang thang từ nơi này sang nơi khác, người ta nhận 
ra sự khác biệt về giá cả, vì vậy họ đã chuyển sang mô hình kết hợp đ¿ 
mục + buôn bán. Rồi dần dà nhận ra rằng buôn bán có lợi hơn chăn 
nuôi nên họ đã từ bỏ chăn nuôi mà chuyển hẳn sang thương nghiệp. 
Nhưng thương nghiệp thì phải có kho bãi, phải có nơi gặp gỡ để trao đổi 
hàng hóa. Và thế là cuộc sống định cư hình thành; các kho bãi, chợ búa 
phát triển thành đô :h¿. Để phục vụ nhu câu của đô thị và có hàng hóa 
mang trao đổi lấy hàng nông nghiệp về nuôi sống đô thị, một xã hội 
công nghiệp dã hình thành. 


Mỗi loại hình văn hóa gốc du mục và gốc nông nghiệp là một 
chầm những đặc trưng khu biệt tất đặc thà cho từng thành tố (tiểu hệ). 
những đặc trưng này liên quan chặt chế với nhau, cho phép từ cái nọ suy 


ra cái kia và suy ra tất cả các đặc trưng khác của mỗi nên văn hóa. 


1.2.3. Trong cách ứng xử với môi trường tự nhiên hình thành hai 
thái độ đối lập: Dân nông nghiệp sống phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên 
- dã ở cố dịnh một chỗ với cái nhà, cái cây của mình thì phải có ý thức 
tôn trọng, Không dám ganh dua với thiên nhiên, chỉ mong được sống 
hòa hợp với thiên nhiên. Còn dân du mục thì nếu thấy ở nơi này không 
thuận „ họ có thể dễ dàng bỏ đi nơi khác, do vậy dẫn đến tâm lí coi 
thường thiên nhiên và mang trong mình tham vọng chỉnh phục và chế 


neạự thiên nhiên. 


Mỗi thái độ đều có mặt hay và mặt dở riêng của nó. Tôn trọng 
thiên nhiên có cái hay là gìn giữ được môi trường sống tự nhiên những 
có cái dở là khiến con người trở nên rụt rè, e ngại. Coi thường thiên 
nhiên có cái hay là khuyến khích con người dũng cảm dối mặt với thiên 
nhiên, khuyến khích khoa học phát triển, nhưng có cái đở là huỷ hoại 
môi trường. Ì`. lngels trong cuốn Phép biện chứng của tự nhiên đã nhậ 
ra rằng "Con người là một phần của thiên nhiên hơn là một cái gì cách 
biệt với thiên nhiên", và kêu gọi: "Vấn để của con người không phải là 
chiến thắng thiên nhiên mà là sống trong một sự hòa hợp có ý thức và 
tế nhị với thiên nhiên!” 
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1.2.4. Về mặt nhận thức, hai loại hình văn hóa này tạo hên `hai 
Kiểu tư duy trái ngược nhau: Nghể nông. và nhất là nghề Ằ6ng nghiệp 
lúa nước, sống phụ thuộc vào thiên nhiên rất nhiều - không phải chỉ 
phụ thuộc vào một hai hiện tượng riêng lẻ nào, mà là cùng một lúc phụ 
thuộc vào tất cả: trời. đất, nắng, mưa: 


Trông trời, trông đất. trông mây 
Trông mưa, trông gió, trông ngày. trông đêm... 
Trông cho chân cứng dá mềm. 
Trời yên bỂ lặng mới yên tấm lòng. 


Đó chính là dầu mối của 0ối t duy tống hợp. Tổng hợp kéo theo 
¡ mà người nông nghiệp quan tâm không phải.là tập hợp 
của các yếu tố riêng rẽ, mà là những mối 4¿an hệ qua lại giữa chúng. 
“tổng hợp là bao quát dược mọi yếu tố, còn biện chứng là chú trọng đến 
các mối quan hệ giữa chúng. Người Việt tích lũy được một kho kinh 
nghiệm hết sức phong phú về các loại quan hệ này: Trời dang nắng, cỏ 
gò trắng thì mưa: Quạ tắm thì ráo, sáo tắm thì mưa; Ráng mỡ gà, ai có 
nhà phải chống: Dược màa lúa thì úa màu cau, được mùa caw thì dau 
mùa lúa: Mông tám tháng tám không mưa, bỏ cả cày bừa mà nhổ lúa 


Ngược lại, dối tượng quan tâm của nghề chăn nuôi không tản mạn 
mà tập trung vào dàn gia súc, con vật. Xuất phát từ cái chỉnh thể, tư duy 
con người tất yếu di theo lối phân tích để tách ra các yếu tố cấu 
thành; từ con vật hoàn chỉnh mổ xẻ chia ra các bộ phận. Và dối tượng 
quan tâm ở dây tập trung vào chính các bộ phận riêng lẻ ấy (vì mối liên 
hệ giữa chúng trong chỉnh thể đã là dương nhiên), cho nên phân tích kéo 
thco sử2w hình - chú ý tới các yếu tố, tru tượng hóa chúng khỏi các mối 
liên hệ. 


“tư duy phân tích và siêu hình là cơ sở cho sự hình thành và phát 
triển của KHOA HỌC theo con đường thực nghiệm, khách quan, lí tính. 
Tính chặt chẽ và sức thuyết phục của khoa học từ đó mà ra. Ngược lại, 
ở lối tư duy tổng hợp và chứng, sự chú ý bị phân tán, không có diều 
kiện cho việc hình thành những ngành khoa học chuyên sâu, nhưng bù 
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vào đó, nó lại là cơ sở cho việc hình thành một nền ĐẠO HỌC - dó là 
hệ thống những tri thức thu dược bằng con dường kinh nghiệm, chủ 
quan, cảm tính với cách diễn dạt bao giờ cũng ngắn gọn, súc tích - tính 
“thâm tháy của dạo học từ đó mà ra. 


1.2.5. Về cách tổ chức cộng đồng, con người nông nghiệp ưa tổ 
chức theo nguyên tắc đọng fình: hàng xóm sống cố dịnh lâu dài với 
nhau phải tạo ra một cuộc sống hòa thuận trên cơ sở lấy tình nghĩa làm 
dầu: Một bô cái lí không bằng một tí cái tình. Lối sống trọng tình cảm 
tất yếu dẫn dến thái dộ trọng đức. trọng văn, trọng phụ nữ. 


Từ chỗ coi trọng ngôi nhà, người nông nghiệp dịnh cư di dến coi 
trọng cái bếp, và từ chỗ coi trọng cái bếp đi dến coi trọng người phụ nữ 
là một con dường hoàn toàn nhất quán và rõ nét. Tục ngữ Việt Nam 
chứa dựng không ít những câu thể hiện nguyên lí này: Nhất vợ nhì trời: 
Lệnh ông không bằng công bà: Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái 
Vì tầm quan trọng của người mẹ cho nên trong tiếng Việt, 
từ cái vốn có nghĩa là "mẹ" (con đại cái mang) được chuyển nghĩa 
thành "lớn, quan trọng, chủ yếu" (sông cái. đãa cái, cột cái, trống cái, 
ngón tay cái, máy c‹ . Không phải ngẫu nhiên mà vùng nông nghiệp 
tiêu biểu - khu vực Đông Nam Á này dược nhiều học giả phương Tây 
gọi là "xứ sở Mẫu hệ" (le Pays du MatriarcaU)!'. Cho dến tận bây giờ, ở 
ju ảnh hưởng của văn hóa Trung Iloa như Chàm hoặc 
hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung [loa như nhiều dân 
tộc Tây Nguyên (dê, Giarai....), vai trò của người phụ nữ vẫn rất lớn: 
phụ nữ chủ động trong hôn nhân. chồng về ở dằng nhà vợ, con cái đặt 
tên theo họ mẹ... Thời kì sau này, đặc biệt là từ khi nhà I,ê lấy Nho giáo 
làm quốc giáo, nền văn hóa Việt Nam chịu ảnh hưởng khá nhiều của 
văn hóa 'Irung Iloa; nó dã du nhập nhiều tư tưởng gốc du mục, trong đó 
có tư tưởng "Nam tôn nữ tỉ". Nhiều người chỉ biết tới những quan niệm 


đâu lòn, 


các dân tộc íL c| 


`Quan niệm cho rằng mẫu hé “sơ khai" hơn và “có trưởc" phụ hê đến nay đã không còn đúng 
nữa: Nến văn minh Chảm không thể nói là của một dân tộc "sơ khai”. Cùng ở Tây Nguyên. 
nhưng trong khi các dân tộc Eđẽ và Giarai theo mẫu hệ thì Bana và Xơđăng lại theo phụ hệ - 
không ai có thể nói rằng nhóm nảo "sơ khai” hơn nhóm nảo! 
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“nhập cảng” như thế rôi tưởng rằng tình trạng đó vốn có ở Việt Nam từ 
ngàn xưa là hết sức sai lâm. 


1.2.6. Về cách thức tổ chức cộng đồng, ta thấy lối tư duy tổng hợp 
và biện chứng, luôn phải đắn do cân nhắc của người làm nông nghiệp 
dã dẫn dến lối sống !inh hoạt, luôn biến báo cho thích hợp với từng 
hoàn cảnh cụ thể (dẫn đến triết lí sống của người Việt Nam là: Ở bẩu 
thì tròn, ở ống thì dài; Đi với Bụt mặc áo cà-sa, đi với ma mặc áo giấy). 

Ngược lại, tư duy phân tích và siêu hình của văn hóa gốc du mục 
dẫn dến cách thức tổ chức cộng đồng heo nguyên tắc: cuộc sống du cứ 
của tổ tiên khi xưa đòi hỏi con người luôn phải tuân thủ kỉ luật chặt 
chẽ. sớm dẫn đến sự hình thành một nếp sống thco pháp luật, với rính rổ 
chức cao. Cách thức tổ chức theo nguyên tắc liên quan đến lối sống 
trọng lí - đề cao lí trí (theo lối nói cực đoan Tây phương là đ„y 1/). Để 
duy trì dược nguyên tắc, kỉ luật, văn hóa gốc du mục có thiên hướng coi 
trọng sức mạnh, trọng vỡ, trọng nam giới. Thiên hướng đó tạo ra cách 
cứ xử mà quyên lực tuyệt dối nằm trong tay người cai trị (¿ân chä). 


Mỗi lối sống có cái ưu và nhược diểm riêng của nó. Không phải cứ 
linh hoạt, trọng tình, dân chủ là tốt; ngược lại. nguyên tắc, trọng võ, 
quân chủ là xấu. Nếu như mặt trái của nguyên tắc là máy móc, rập 
khuôn cứng nhắc; mặt trái của quân chủ là áp đặt thiếu bình đẳng thì 
mặt trái của linh hoạt là rày ziên. Biểu hiện tiêu biểu của tuỳ tiện là tật 
lẫn trong khái niệm giờ giấc (giờ cao s¿), sự tùy tiện trong việc 
thực hiện pháp luật.... Nguyên tắc sống trọng tình làm cho sự tùy tiện 
như một nhược điểm phát sinh bởi lối sống linh hoạt càng trở nên trầm 
trọng hơn: Da nhau đến trước cửa quan, Bên ngoài là lí, bên trong là 
tình... Nó dẫn đến tệ "di cửa sau" trong giải quyết công việc (một khi 
tình cảm dã thông thì mọi việc dều có thể "linh động" xong hếU: Nhất 
quen. nhì thân, tam thắn, tứ thế... Trọng tình và lỉnh hoạt còn làm cho 
người nông nghiệp có ứứsh tổ chức kớm hơn hẳn so với cư dân gốc du 


Trong lối ứng xử với môi trường xã hội, tư duy tổng hợp và 


phong cách linh hoạt của văn hóa nông nghiệp còn quy định thái dộ 
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dung hợp trong tiếp nhận và mềm dẻo. hiếu hòa trong dối phó. lĐối phó 
với các cuộc chiến tranh xâm lược, người nông nghiệp Việt Nam luôn 
hết sức mềm dẻo; ở Việt Nam không những không bao giờ xảy ra chiến 
¡. mọi tôn giáo thế giới (Nho giáo, Phật giáo, 
áo) dều dược tiếp nhận và có chỗ 
n phẩm của lối 


ảnh hưởng trực tiếp của lối 
xống thiên về tình cảm dã nói dến ở trên. Trong khi dó, tỉnh thần trọng 
võ. lối sống theo nguyên tắc của văn hóa gốc du mục dẫn dến lối ứng 
XỬ độc tôn, chiếm doạt trong tiếp nhận và cứng rắn, hiếu thắng trong 
đối phó (ưa giải quyết mâu thuẫn bằng vũ lực và khi giải quyết luôn có 
tham vọng buộc đối phương khuất phục hoàn toàn). 


1.2.8. Các dặc trưng vừa phân tích của hai loại hình văn hóa gốc 
nông nghiệp (trọng tĩnh) và gốc du mục (trọng dộng) được trình bày 
trong bảng l.3. 

Dây là hai loại hình văn hóa cơ bản có tính cách bao trùm. Mọi 

nên văn hóa trên thế giới dễu không thoát ra ngoài hai loại 
Tự thân các thuật ngữ "gốc nông nghiệp " 
du mục" đã nói lên rằng không có nền văn hóa nào là 

nông nghiệp hoàn toàn hoặc dụ mục hoàn toàn. Căn cứ vào 
những đặc trưng đã nêu, ta luôn có thể nhận diện và xác dịnh mức độ 
nông nghiệp (trọng tình) hay du mục (trọng động) của từng nền văn 
hóa. 


Chẳng hạn, thco các đặc trưng này thì ta còn có thể thấy rằng trong 
phương l)ông trọng tĩnh thì văn hóa Trung Hoa ở phía Bắc lại thiên về 
tính động (x. ở dưới, §2.4), còn văn hóa Việt Nam thiên về 'ính tĩnh. 
Như vậy, Trung Iloa là động ở trong tĩnh, còn Việt Nam là tĩnh ở trong 
tĩnh (rất tĩnh = nông nghiệp diển hình). Ngay trong nội bộ Trung loa 
cũng không khó khăn gì có thể phân biệt khu vực phía Bắc thiên về tính 
động (kinh tế thì thiên về chăn nuôi, xã hội thì phát triển thương nghiệp 
và đô thị....); còn khu vực phía Nam thiên về nông nghiệp tính tĩnh. 
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RiÊB xử với môi Tôn trọng. mong sống | Coi thường tham vọng 
trường tư nhiên hòa hợp với thiên nhiên | chế ngự thiên nhiên 
bối kã “Thiên về rổng hợp và “Thiên về phân rích và 
nhận thức, biện chứng (trọng quan siêu hình trọng yếu 


lự duy hệ): Chủ quan, cảm tính | tố); Khách quan, lí nh 
và kinh nghiệm và thực nghiệm 


Nguyêmtắc Trọng tình. trọng đức, Trọng sức mạnh, trọng 
tổ chức CØ- | trong văn, trọng phụ nữ 
Cách thức Linh hoạt Nguyên tắc 
tổ chức €]) và dân chủ và quân chủ 
Ứng xử với môi . Dùng hợp trong tiếp m doạt và độc tôn 
trường xã hội nhận; mềm dẻo, hiếu hòa | trong tiếp nhận: cứng 
trong dối phó. rắn. hiến thấng dối phó. 


Bảng I.3: So sánh các đặc trưng của hai loại hình văn hóa 


'Văn hóa nông nghiệp và du mục còn có thể được nói đến trong mối quan 
hệ với "VH đö thị", "VH công nghiệp", "VH hậu công nghiệp"... Đây là sự phân 
loại trong nội bộ mỗi nến văn hóa hoặc mỗi loại hình văn hóa. Thực chất, đây. 
chính là sự phần loai các nền văn minh chủ yếu là theo phương diện đồng đai. 
Học thuyết các hình thái kinh tế - xã hội của C. Mác phân chia xã hội loài người 
thành các giai đoạn công xã nguyên thủy, chiếm hữu nö lệ, phong kiến, tư 
sẵn... hoàn toàn có thể vận dụng làm cơ sở cho việc phán loại các nền văn 
minh theo phương diên lich đại (xét theo các giai đoạn phát triển của chúng). 
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2.1. Hệ tọa độ ba chiều 
Giống như một diểm trong không gian, vị trí của một nễển văn hóa 
trong xã hội phải dược xác dịnh bởi một hệ tọa độ. Một hệ tọa độ ba 
chiểu: Thời gian văn hóa, Không gian văn hóa và Chủ thể văn hóa. 


Thời gian văn hóa được xác định từ khi một nên văn hóa hình thành 
cho đến khi tàn lụi. Nói chung, thời gian văn hóa không thể có ranh giới 
rạch rồi, nó là một khái niệm mờ. Thời điểm khởi đầu của một nên văn 
hóa là do thời diểm hình thành dân tộc (chủ thể văn hóa) quy định. 

Không gian vău hóa có phần phức tạp hơn: bởi lẽ văn hóa có tính 
lịch sử, cho nên trong văn hóa đã có cả yếu tố thời gian. Vì có tính thời 
gian cho nên không gian văn hóa liên quan đến lãnh thổ nhưng không 
đông nhất với không gian lãnh thổ. Nó bao quát tất thảy những vùng 
lãnh thổ mà ở đó dân tộc dã tổn tại qua các thời đại. I)o vậy, không 
gian văn hóa bao giờ cũng rộng hơn không gian lãnh thổ. Không gian 
văn hóa cũng là một khái niệm mờ: không gian văn hóa của hai dân tộc 

_ở cạnh nhau thường có phần chồng lên nhau, có miễn giáp ranh. Để có 
dược hình dung đầy dủ về không gian văn hóa của một dân tộc cụ thể, 
cần nắm dược nguồn gốc và quá trình hình thành của dân tộc. Nghĩa là, 
cả thời gian văn hóa lẫn không gian văn hóa đều phụ thuộc vào việc 
xác định trục thứ ba của hệ tọa độ - chủ thể văn hóa. 


2.2. Nguồn gốc dân tộc Việt Nam - chủ thể văn hóa 


Căn cứ vào những kết quả nghiên cứu gần đây, người ta đã chia nhân loại 
thành hai khối quần cư lớn: Phi-Âu và Úc-Á - đó cũng chính là hai trung tâm 
hình thành chủng tộc cổ xưa nhất của loài người: Trung tâm phía Tây ở miền 
Đông-Bắc Phi và Tây-Nam Á. và Trung tâm phía Đông ö miền Đông Nam Á. 
Trung tâm phía Tây có hai đại chủng: Âư (Europeoid) và Phí (Negroid). Trung 
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II 
v1, 


: 3- Chẳng A; 4- Chủng phương Nan 


š- Lhới đô đá vũ; 6- 'Lhời đỗ dá giữa t mới; 7- Thời cuối đá mới & kim loại 


- 0 Hình thanh và phân bố các chúng người tren trai đất 


c 7= 


§2. TỌA ĐỘ CỦA VĂN HÓA VIỆT NAM 6 35 


tâm phía Đông cũng có hai đại chủng: Á (Mongoloid) và Úc, hay phương Nam 
(Australoid, t. La-tinh Austra = phương Nam). Hai trung tâm này xuất hiện 
không đồng thởi: trung tâm phía Tây có trước. Không loại trử khả năng là tử đó, 
loài người nguyên thủy đã tiến dần sang phía Đông để rồi phát triển thành 
trung tâm thứ hai ở đây (x. hình 2.1) 

ậy, có thể nói rằng chủ thể của văn hóa Việt Nam ra dời: (2) 
trong phạm vì của trang tâm hình thành loài người phía Đông và 6) 
trong khu vực hình thành của dại chẳng phương Nam. "Ngay tì buổi 
bình minh của lịch - đa. V. Chesnov (1976) viết - lông Nam Á đã 
nôi hình thành loài người. lây chính là địa bàn 
hình thành dầu tiên của dại chủng phương Nam". 

Những kết quả khai quật ở hàng loạt địa điểm khác nhau như hang động 
Binh Gia (Lang Sơn), núi Đọ (Thanh Hóa), vùng Hàng Gòn - Dầu Giáy (Đồng 
Nai),... đã tìm thấy những răng hàm của người vượn cổ, những công cụ đá như. 
mảnh tước, nao thỏ, rìu tay,... có niên đai vào khoảng 30-40 vạn năm tr.CN (sơ 
ki đồ đá cũ), tức là chính vào khoảng thời gian hình thành trung tâm phia Đông 
- cái nôi thử hai của loài người. Muộn hơn, khi người nguyên thủy phân hóa dần 
thánh các chủng tộc, sống trên địa bản Đông Dương là những người thuệc đại 
chủng phương Nam (các chủng Negrito, Melanésien). Vào khoảng gần 20.000 
năm tr.CN, mực nước biển ở các đại dương đã hạ xuống tới mức thấp nhất 
(thấp hơn mực nước biển hiện nay khoảng 190-200 mét), bán đảo Đỏng 
Dương và vùng các quần đảo trở nên gần như nối liền nhau; ở vùng châu thổi 
sông Cửu Long đã hình thành một “cầu lục địa". Nhở đó, những dòng người và 
đông vật có điểu kiện di chuyển tử đất liền ra các hải đảo, rồi đi tiếp tới vùng 
lục địa Úc châu và những nơi xa xöi khác. 


“Trên nền của những sự kiện trên, trong những giai doạn tiếp thco, 
quá trình hình thành các dân tộc Việt Nam có thể dược hình dung theo 


lai đoạn: 


a) Vào thời dỗ dá giữa (khoảng 10.000 năm về trước), có một dòng 
người thuộc chủng Mongoloid từ vùng Tây Tạng thiên di về phía đông 
nam, tới vùng nay là Đông Dương thì dừng lại. Tại dây dã diễn ra sự 

~ hợp chủng giữa họ với cư dân Melanésicn bản dịa (thuộc dại chủng Úc), 


Bồi vậy mã trong khoa nhân chủng học, bên cạnh thuyết khá phổ biến về 0z/ rung tâm hình 
thành loài người, cỏa có. thuyết mót rung tâm. Ngoài ra, cũng còn có cả loại ÿ kiến cho rằng 
con ñgười ngày nay xuất phát từ nhiểu tzưng tâm tồn tại song song và độc lập với nhau. 
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dẫn đến kết quả là sự hình thành chủng Iudonésien (còn gọi là c.ể Mã 
Lai). TỲ đây lân tỏa ra, người Indonésien cư trú trên toàn bộ địa bàn 
Đông Nam Á cổ đại. Đó là một vùng rộng lớn, phía bắc tới sông Dương 
“Tử, phía Tây tới bang Assam của Ấn Độ, phía đông tới vùng quân dảo 
Philippin và phía Nam tới các hải đảo Inđônêx¡a. 

b) Từ cuối thời đá mới. dầu thời dại đồ đồng (khoảng gần 5.000 
năm về trước), tại khu vực mà hiện nay là Nam Trung Hoa và Bắc 
Đông Lương (từ phía nam sông [Dương Tử đến lưu vực sông Hông Hà), 
trên cơ sở sự chuyển biến từ loại hình Indonésien bản địa dưới tác động 
của sự tiếp xúc thường xuyên với chủng Mongoloid từ phía Bắc, đã hình 
thành một chủng mới là chửug Nam-Á (Austro-asiatique). Với chủng, 
Nam-Á, các nét đặc trưng Mongoloid lại càng nổi trội, do vậy nó được 
xếp vào ngành Mongoloid phương Nari. 

©) Thời kì sau đó, chủng Nam-Á được chia tách thành một loạt các 
chủng tộc mà trong cổ thư. Việt Nam và Trung Hoa được gọi bằng danh 
từ Øđsk Việt. Tuy "l3ách" chỉ là một cách nói biểu trưng, nhưng đó thực 
sự là một cộng đồng cư dân hùng hậu, bao gồm nhiều tộc người Việt 
như Diễn Việt, Dương Việt, Mân Việt, Đông Việt, Nam Việt, Lạc 
Việt,.. sinh sống khắp khu vực phía Nam sông lương Tử cho tới tận 
bắc Trung Bộ ngày nay, họp thành những khối cư dân lớn (mà ban dầu 
mỗi khối có một tiếng nói riêng) như Môn-Khmcr, Việt-Mường, Tày- 
“Thái, Mèo-I)ao. Quá trình chia tách này tiếp tục diễn tiến, dần dần dã 
dẫn dến sự hình thành các dân tộc cụ thể (cùng với sự chia tách ngôn 
ngữ), trong dó người Việt dã tách ra từ khối Việt-Mường chung vào 
khoảng cuối thời lắc thuộc (tk. VII-VIII). 

Trong khi dó, ở phía Nam, dọc theo dải Trường Sơn, vẫn là dịa bàn 
cư trú của người Indonésien. Cuộc sống biệt lập khiến cho khối người 
này lưu giữ dược nhiều hơn những đặc điểm của truyền thống văn hóa 
cổ gần gũi với cư dân các hải đảo. Đó là tổ tiên của người Chàm, 
lai, dê, Ciarai, Churu, v.v. Ngôn ngữ của khối người (mà Chàm 
có thể xem là dại diện) này (gọi là Vøz Đảo, Austronésien) cũng duy 
trì dược nhiều nét tương đồng với ngôn ngữ của cư dân các hải đảo. Kết 


Rap 
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hợp các cứ liệu nhân chủng học với các cứ liệu ngôn ngữ học?, có thể 
sơ bộ hình dung bức tranh về nguồn gốc các dân tộc Đông Nam Á như 
sau (x. bảng 2.1). 


Chủng INDONÉSIEN 
= Cổ Mã Lai, Đông Nam Á tiền sử 


r3 » 
nói ngôn ngữ Nam Đảo = Austro-asiatique: Bách Việt 
Mi “ Ỷ à 
Nhóm Nhóm Nhóm 
PHI MÔN - TÀY - MÈO - 
KHMER THÁI DAO 
Chàm Mnông Việt Tây Mèo 
Raglai Khmer Mường Thái Dao 
đè Kơho Thổ Nùng Pà-thẻn 
Churu Xtiêng Chứt Cao-lan 


Bảng 2-†: Sự hình thành các dân tộc Đông Nam Á 

Như vậy, người Việt và tuyệt đại bộ phận các dân tộc Việt Nam 
đều xuất phát từ cùng một nguồn gốc chung là nhóm loại hình 
Indonésien, chính diều đó đã tạo nên tính thống nhất - một đính thống 
nhất trong sự đa dạng - của con người và văn hóa Việt Nam, và rộng 
hơn là toàn vùng Đông Nam Á. Trong sự da dạng chung đó lại luôn có 
tính thống nhất bộ phận: của người Việt và Mường, của người Việt- 
Mường và các dân tộc cùng gốc Nam-Á - Bách Việt,... 


ˆBức tranh về nguồn gốc các ngôn ngữ Đông Nam Á rất phức tạp do các ngôn ngữ và các 
nhóm ngôn ngữ vừa có quan hề cội nguồn vửa có quan hệ tiếp xúc đa phương lâu dài trong lịch 
sử. Chính vì vậy mà xưa nay ý kiến về việc phân loại các ngôn ngữ Đông Nam A rất khác nhau. 
Nhìn vào tiếng Việt chẳng hạn, ai cũng thấy nó chứa một số lượng khá lớn từ gốc Hán, do vậy 
mả từng có một thời (những năm 50 trở về trước) người ta xếp tiếng Việt vào họ ngồn ngữ Hán- 
Tạng. Tìm hiểu kĩ hơn. mới thấy rằng tiếng Việt có một vốn từ cơ bản thiên về Nam-Á, nhưng cơ 
chế ngữ pháp của nó lại có nhiều đặc điểm chung với các tiếng Tày-Thái, Mã Lai, Khmer,... 
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2.3. Không gian văn hóa Việt Nam 


“Trở lại vấn để này trên cơ sở những điều vừa nói, ta phải xem xét 
nó ở nhiều mức độ và trong mối quan hệ biện chứng với văn hóa khu 
vực (x. hình 2.2). 


Ilình Không gian văn hóa Việt Nam 


trên nền văn hóa Dông Nam Á 


Trong phạm vi hẹp, không gian gốc của văn hóa Việt Nam nằm 
trong khu vực cứ. trú của người Nam-Á (Bách Việt). Có thể hình dung 
nó như một hình tam giác với cạnh đáy ở phía bắc, nơi sông lương 'Tử, 
và đỉnh là vùng bắc Trung Bộ Việt Nam. Đây là cái nôi của nghề nông 
nghiệp lúa nước, của nghệ thuật đúc đồng với những trống dồng lông 
Sơn nổi tiếng. Dây cũng là bờ cõi đất nước của họ Hổng Bàng theo 
truyền thuyết (x. §3. 1.1). 
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Ở một phạm vi rộng hơn, không gian tôn tại của văn hóa Việt Nam 
nằm trong khứ vực cư trú của người Indonésien lục địa. Có thể hình 
dung nó như một hình tam giác rộng hơn, trùm ra ngoài hình tam giác 
thứ nhất, với cạnh dáy vẫn là sông lương Tử ở phía bắc nhưng dỉnh thì 
sông Mê-kông ở phía nam. Dây là khu vực tam 
ác dược tạo nên bởi hai con sông lớn cùng bắt nguồn từ dãy Ilimalaia: 
Dương Tử: Giang và Mê-kông; nơi mà phân lớn các con sông và những 
dịa danh liên quan đến sông du dược gọi bằng những từ vốn là biến âm 
của cùng một từ gốc Nam-Á cổ dại với nghĩa là sông nước: giang 

Việt giang, Chiết giang, Linh giang, Tum giang, Tì 
giản ang: kung: khung (khung (iiang, khung Bích - h 
lắc: Mkháng - Lào): kong (Mekong); krong, krông (Tây Nguyên: 
; sông (ViỆU; sung (sung Lung, sung Vang - 
với khu vực phía bắc là nơi mà 


kéo tới vùng đồng bần 


(Dương Tử giang. 


Krông Đúc, krông Pacô. 
phụ lưu sông Đà, sông Cả), 


SÓNG NƯỚC đã để lại dấu ấn rất quan trong trong tỉnh thần văn hóa khu 
vuc nay. Đây là môt hằng số địa lí quan trọng. chính nó tạo nẻn nét độc đáo 
của nén văn hóa nông nghiệp lua nước. Những địa danh có yếu tố Dak, Nậm 
ma ta vẫn hay gặp ở các dân tộc anh em (Dak Lak, Dak Tó, Dak Sut. Nậm Thả, 
Nâm U_Nâm Rồm...) đều có nghĩa là "nước" cả. Đối. với người Việt Nam. mặt 
trơi buổi sảng "mọc" lẻn như cái cây, còn buổi chiếu phải "lăn" sâu xuống 
nước: ngay cả "quốc gia" cũng là Nước mà thôi! (x. thêm ở sau, đặc biệt là 
§ 15 1) 

Tuy sau này, trong quá trình giao lưu với khu vực, văn hóa 

đà Việt Nam trở nên gắn bó mật thiết với văn hóa Trang Hoa, 

#— tiếp thụ khá nhiều từ văn hóa Trung loa, nhưng từ. trong cội 

nguồn thì không gian văn hóa Việt Nam vốn được dịnh hình 
trên nỀu của không gian văn hóa khu vực Đông Nam Á. 


Ta có thể hình dung không gian văn hóa khu vực Đông Nam Á này 
như một hình tròn bao quát toàn bộ l)ông Nam Á lục dịa và Đông Nam 
Á hải đảo. Từ sau công nguyên, khu vực văn hóa Đông Nam Á có phần 
bị thu hẹp lại do vùng phía nam sông Dương Tử đã bị cị ch bành 
và dông hóa của Trung Hoa dần dẫn thâu tóm. Mặc dù vậy, cho 
7 ngay cả vùng nam 'Trung lloa này cũng hãy còn giữ dược không 
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íL nét trong số hàng loạt những đặc điểm chung của khu vực văn hóa 
Đông Nam Á mà (¡. Cocdès (1948) đã liệt kê. Dây là địa bàn cứ. trú 
của người Indonósien cổ dại nói chung. 

Chính mối liên hệ này đã tạo nên sự (hống nhất cao độ của vùng 
văn hóa ông Nam Á. Hơn thế nữa, do vị trí đặc biệt của mình (nằm 
trong nôi hình thành loài người phía lông, nằm trong khu vực hình 
thành của chủng phương Nam, là giao điểm của các luồng văn hóa...). 
Việt Nam là nơi hội tụ ở mức độ dây dủ nhất mọi đặc trưng của văn hóa 
khu vực: Có thể nói. Việt Nam là một Đông Nam Á thu nhỏ. Mặt khí 
vũng chính diều này là cơ sở tạo nên sự khác biệt rất cơ bản giữa văn 


hóa Việt Nam với văn hóa Trung Hoa. 


2.4. Văn hóa Việt Nam trong quan hệ cội nguồn 
với văn hóa Trung Hoa 


Căn bệnh cố hữu "lấy Trung Hoa làm trung tâm" đã tạo ra trong 
nhận thức của nhiều người dịnh kiến cho rằng văn hóa Việt Nam chỉ là 
sản phẩm của văn hóa Trung Iloa. là một bộ phận của nó; trong khi 
thực ra thì vấn dễ phức tạp hơn nhiều. 

'Vổ tiên của người llán có ngưổn gốc dự mực, xuất phát từ vùng 
Trung Á. Theo các tài liệu nước ngoài thì sự kiện này là quá hiển 
nhiên. Còn các tài liệu Trung Hoa hoặc có nguồn gốc Trung Iloa thì 
; cung cấp một thông tin trái ngược: 


thường không nhắc dến diều dó hoặ 
nhấn mạnh tính chất nông nghiệp của nền văn hóa này 


Thực: ra thì nền văn hóa Trung loa mang tính nước đôi: 

XóI theo thời gian thì trong nguồn gốc nó là dụ mục, còn 
gh trong sự phát triển về sau nó là nông nghiệp. Xét theo không 
gian thì trong sự so sánh với phương Nam nó là dụ mục, còn 

trong sự so sánh ngâm dịnh với phương Tây nó là nông nghiệp. Như 
vậy, có thể nói văn hóa Trang Hoa là một thứ văn hóa nông nghiệp 
trọng dộng, khác với Việt Nam là văn hóa nông nghiệp điển hình. nông 


nghiệp trọng tĩnh. 
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Như vậy, trong khi Việt Nam như một nên văn hóa nông nghiệp 
diển hình mang đặc tính trọng tĩnh, trong fình (không phải duy tình)). 
phương Tây như khu vực văn hóa gốc du mục điển hình mang đặc tính 
trọng động, trọng lí (theo cách nói phương Tây là “„y //”) thì Trung 
Iloa, do mang tính nước đôi ( nông nghiệp gốc du mục) nên không thiên 
về tình mà cũng không hẳn thiên về lí - đó là một nền văn hóa đwy ý 
chứ! 

Không phải ngẫu nhiên mà ngay chính lương Khải Siêu - một nhà 
hoạt động văn hóa Trung Quốc nổi tiếng (1873-1929) - cũng thừa 
nhận rằng tổ tiên của người Trung Iloa vốn là một sắc dân dự mực 
"khởi lên từ phía Tây Bắc, rồi tràn xuống chiến thắng những giống man 
tậc Ở lưu vực sông Hoàng Hà. và càng ngày càng tràn ra khắp cả trên 
lục... Nguyên nền văn minh nước Tàu khởi xuất từ phương 
Hắc là nơi khí hậu rét mướt. mẫu dất sỏi cát khô cần, ngay cả phân trời 
cũng bạc, cho nên người phương Bắc chỉ chuyên để tâm nghiên cứu 
những vấn để tầm thường nhật dụng, vì thế tư tưởng chỉ thiên về đường 
thực-tế" 


Hướng tiếu của người Trung Hoa thời thượng cổ là từ 

đà Tây sang Đông, còn từ nhà Hạ để về sau lè từ Bắc xuống 

#T— Nam. Khi mới từ Trung Á di chuyển vào, tổ tiên người Trung 

lioa sống dịnh cư trong một dịa bàn không lớn tại phía Tây )ưu 

vực sông Hoàng Hà. Đến thời nhà Chu, lãnh thổ của họ về cơ bản cũng 

vẫn còn ở phía bắc sông Dương Tử. Cùng với sự lớn mạnh về quân sự 

và bành trướng về lãnh thổ, Trung Hoa cổ đại dần dẫn thâu tóm trong 

mình thoại tiên là những nền văn hóa của các dân tộc xung quanh, đến 
đời Tần-i lán thì dã trở thành một đế quốc rộng mênh mông. 


Trong số những nền văn hóa đã đóng góp vào sự hình thành văn 
hóa Trung Hoa cổ đại, vai trò quan trọng hơn cả chính là thuậc về văn 


“An Độ cũng là một loại văn hóa nông nghiệp gốc du mục (uyết dại bộ phận cư dân Ấn Đô 
hiện nây cð gốc là người Âr/ens từ châu Âu tràn đến vào khoäng 2002 năm, trEN), sự hỗn hợp 
“nông nghiệp - du mục” ở đây để ra khuynh hưởng thiến vã tâm iinh, đưz ¿s, khiến cho lòn 
giáo có điếu kiên phát triển mạnh, 
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tâm hình thành loài người 
nông nghiệp dịnh cư từ 


hóa phương Nam - nơi địa bàn gốc 
phía Dông, nơi con người bắt tay vào cui 


thượng cổ cho dến thời Tần Hán, g ện tại gọi là ' 
Phúc Kiến, Quảng Dông, Quảng Tây, cho dến Bắc Việt, Trung Việt 
đều là đất của người Việt ở cả. Cuối thời Xuân Thu, Việt vương Câu 
'Tiễn xưng bá, ấy là thời kì thịnh vượng n L, Theo nhà 
Lián học người Pháp tên là l:. Chavamrcs khảo chứng thì lãnh vực nước 
Việt thời ấy, phía bắc bao gồm suốt cả miễn Cang Tô dến tận phía nam 
Sơn Dông". Ứng Thiệu người đời Hán, trong sách “Hán qwan nghỉ", đã 
khẳng định: "Khi cổ nhân mới mở ở Bắc phương, dã liền giao tiếp ngay 
với Nam phương để xây dựng nền tảng cho con cháu". 

Ngay từ thế kỉ XIX, một nhà llán học người Pháp là T. dc 
L.acoupcric (1887) đã hiểu ra rằng "Niềm tin là nước Tàu vốn dã lớn lao 
mãi từ xưa và thường xuyên như thế chỉ là một huyền thoại. Trái hẳn 
đó là một việc mới xảy ra về sau. Văn minh Tàu không phải là tự 
u quả của sự thâu hóa. Việc thâu hóa từ đâu thì 
xưa cho là từ. phía Tây, nhưng càng về saw thì càng có nhiều người cho 
là từ Đông Nam". 


Ít của người V' 


Cùng với sự lớn mạnh của dế quốc Trung Hoa, nều văn hóa 
Trung Hoa cũng phát triểu nhanh chóng và, đến lượt mình, phát huy 
ảnh hưởng trở lại các dân tộc xung quanh. Chính sách bành trướng và 
đồng hoá các dân tộc lân bang một cách có ý thức của các triểu đại 
phong kiến Trung Hoa đã hoàn thiện nốt công việc của mình, tạo nên 
"huyển thoại" mà T. de Lacouperie đã nói. Phương Nam luôn là hướng. 
bành trưởng chủ yếu của các triều đại phong kiến Trung Hoa. Chính vì 
vậy mà, thco M. I. Sladkovskij (1977), "vấn đề có tầm quan trọng số' 
một hiện nay là xác dịnh sự đóng góp của các dân tộc sống phía nam 
sông Dương Tử vào nền văn hóa chung của Trung Hoa. Các dân tộc ở 
miễn nam 'Irung Hoa hiện nay đã từng dựng nên một nền văn hóa độc 
đáo với những dấu hiệu hiển nhiên mà ngay cả bây giờ, bất kì người 
quan sát khách quan nào cũng thấy" 
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'Tóm lại, mối liên hệ cội nguồn giữa văn hóa Việt Nam với văn hóa 
'Trung Hoa qua các cặp phạm trù “văn hóa Nam-Á / văn hóa vùng lưu 
vực sông Hoàng Hà”, “văn hóa phương Nam / văn hóa phương Bắc” 
như sau (x. bằng 2.2). 


VĂN HÓA PHƯƠNG NAM cổ đại 


° Văn Hóa Nam-Á 


Văn hóa Văn hóa Văn hóa Văn hóa miễn 


vùng lưu vực vlng lưu vực vùng lưu vực “Trung và dồng 
xông Hoàng Hà | sông Dương Tử | s.Hồng,s.Mã | bằng s. Mêkông 


Bảng 2.2: Quan hệ cội nguân giữa văn hóa 
Việt Nam và Trung Hoa (mãi tên trong bảng chỉ chiêu tác động). 
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£. TIẾN TĐÌNH VĂN HÓN VIỆT NIM 


“Tiến trình văn hóa Việt Nam có thể chia thành 6 giai đoạn: văn hóa 
thời tiền sử, văn hóa Văn Lang - Âu Lạc, văn hóa thời chống Bắc thuộc, 
văn hóa Đại Việt, văn hóa Đại Nam và văn hóa hiện đại. Sáu giai đoạn 
này tạo thành »a lớp chỗng lên nhau: lớp văn hóa bản địa, lớp văn hóa 
giao lưu với Trung Hoa và khu vực, lớp văn hóa giao lưu với phương 
“Tây. Mỗi lớp văn hóa còn ứng với một thời kì phát triển khác nhau của 
văn tự Việt Nam. 


3.1. Lớp văn hóa bản địa 


Lớp văn hóa bản địa được tạo nên chủ yếu trong hai giai đoạn: giai 
đoạn văn hóa thời tiền sử và giai đoạn văn hóa Văn Lang - Âu Lạc. Đặc 
trưng chung của lớp văn hóa này là sự hình thành của một nền văn hóa 
đặc sắc xây dựng trên cơ sở nghề nông nghiệp lúa nước. 

3.1.1. Thời tiền sử, các dân tộc chưa hoàn toàn tách biệt, các quốc 
gia chưa hình thành, cho nên thành tựu văn hóa thời đó cũng là thành 
tựu chung của một khối cư dân lớn sinh sống trên cả một khu vực: cư 
dân Bách Việt (Nam-Á ). Thành tựu lớn nhất ở Giai đoạn văn hóa thời 
tiều sử của cư dân Nam-Á là sự hình thành nghề nông nghiệp láa nước. 


“Trong năm trung tâm xuất hiện cây trồng, Đông Nam Á là một. 
“Theo C. O. Sauer thì Đông Nam Á chính là trung tâm nông nghiệp cổ 
xưa nhất. Theo các tài liệu cổ thực vật học, trung tâm thuần dưỡng cây 
lúa là vàng dông nam Himalaia, phía tây bắc khu vực Đông Nam Á. 
Vào thiên niên kỉ VỊ -V tr.CN, cùng với việc chuyển sang kinh tế sản 
xuất, cư dân Đông Nam Á cổ đại (người Indonésien) đã đưa cây lúa 
thuần dưỡng từ vùng núi xuống đồng bằng. Và ở vùng sông nước này, 
người ông Nam Á xưa đã gây tạo ra cây lứa nước nổi tiếng và đã tích 
lũy dược một vốn kữ (huật trồng lúa nước phong phú. Ở các di chỉ khảo 
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cổ khác nhau của Việt Nam như Tràng Kênh, Gò Bông, Đồng Đậu, Gò 
... đã phát hiện được những dấu tích của bào tử phấn lúa, vỏ trấu, 
gạo cháy, mảnh chõ xôi, lưỡi liễm, lưỡi cày đổng,... có niên đại xưa tới 
3-2 nghìn năm tr.CN. 

Tổ tiên người Trung Hoa khi định cư ở lưu vực sông Hoàng Hà mới chỉ 
trồng kê, mạch. Nghề trồng lúa là học được của các dân tộc, phương Nam. 
Những kết quả khảo cổ ở vùng Bắc Trung Hoa cho phép kết luận rằng việc 
này diễn ra vào cuối thiên niên kỉ thứ IIL trCN. D.V. Deopik, một nhà Đông 
phương học Nga nổi tiếng, hiện là Giám đốc Trung tâm Việt Nam học Nga, đã 
viết (1977): "Ở Bắc Đông Á không có những nôi nông nghiệp lớn... Những nền 
văn hóa trồng lúa vùng sông Dương Tử thời kì Long Sơn (Lunshan) và muộn 
hơn thực chất đều là ngoại ví của nôi trồng lúa Đông Dương" 

Từ. khu vực Nam-Á, lúa và kĩ thuật trồng lúa đã lan tới bở Địa Trung Hải từ 
nửa đầu của thiên niên kỉ I trCN. Còn ở các hòn đảo Nhật Bản, nó mới chỉ 
được đưa tới tử tr.CN không lâu. Không chỉ chữ đạo ẤƒT trong tiếng Hán vốn 
bắt nguồn từ chữ gạo! mà ngay cả chữ rice, riz, ris, Fieis, pc,... trong các 
ngôn ngữ châu Âu cũng có nguồn gốc từ tiếng Đông Nam Á cổ đại (dấu vết 
này. còn thấy ở tên thần lúa Yang Szj của các dân tộc Tây Nguyên). 

Không chỉ tên lúa, tên gọi nhiều loại cây cối, súc vật và các thành tựu 
nông nghiệp khác có nguồn gốc Nam-Á và Đông Nam Á đã được Trung Hoa, 
Ấn Độ và nhiều dân tộc xung quanh vay mượn. Nhà Đông phương học người 
Pháp là C.Autran nhận xét: "Những ngôn ngữ cổ ở Ấn Độ đã mượn nhiều từ 
ngữ về nông nghiệp (như tên cây, tên súc vật và các sản phẩm khác, nhất là 
tên cây cỏ) của những tộc người.. vùng Đông Dương"? (x. thêm §15.1.2-3). 


Những thành tựu chủ yếu của nghề nông nghiệp Đông Nam Á thời 
tiền sử là: (a) Việc trồng lúa và các loại cây như bầu bí, trầu cau, 
dâu....; (b) Việc thuần dưỡng một số gia súc đặc thù như trâu, lợn, gà 
(mà cho đến năm 1450 tr.CN đã được đưa đến vùng Ai Cập Egip); (c) 
Việc làm nhà ở; (d) Việc dùng các cây thuốc để chữa bệnh. Truyền 
tuyết dã đánh dấu giai đoạn văn hóa này bằng những nhân vật thân 
thoại mà trong dó diển hình nhất là 7hẩn Nông. 


'Lúa đao được nhập vào trồng ở vùng Trung nguyên từ đời Chu. 
“Autran C. L'£popee Indoue. - Paris, 1946. 
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Lâu nay, nhiều người dựa theo sách vở chữ Hán một cách máy móc mà 
cho rằng Thần Nông là một trong ba ông vua đầu tiên trong lịch sử Trung Hoa 
thường được gọi chung là Tam Hoàng (Phục Hi, Thần Nông, Toại Nhân). Thực 
ra thì Thần Nông, cũng như một số nhân vật thần thoại khác liên quan đến 
nông nghiệp, đều vốn là của cư dân bản địa phương Nam bị sáp nhập vào Hoa 
tộc. Niên đại truyển thuyết của Thần Nông (3320 - 3080 ?2 = thiên niên kỉ IV 
tr.CN) tương ứng với giai đoạn người Đông Nam Á phát triển mạnh nghề nông 
(thời đá mới). Như vậy, "Thần Nông" thực chất là tên gọi biểu trưng cho những 
thành tựu tập thể của cả một giai đoạn. Nếu để ý đến khía cạnh ngôn ngữ học, 
còn có thể thấy rằng tên gọi "Thần Nông” đã được đặt ra theo cú pháp phương 
Nam (cú pháp xuôi: danh từ + định tố), chứ nếu theo cú pháp tiếng Hán thì phải 
đặt ngược lại là "Nông Thần". Ảnh hưởng của văn hóa phương Nam đối với 
phương Bắc vào thời đó mạnh đến nỗi các ông vua đầu tiên của Trung Hoa 
đều được đặt tên theo lối cú pháp xuôi của phương Nam cả: Để Nghiêu, Để 
Thuấn, Đế Cốc, Đế Vũ! 


3.1.2. Giai đoạn văn hóa Văn Lang - Âu Lạc kế tục giai doạn tiền 
sử cả về không gian văn hóa, thời gian văn hóa và thành tựu văn hóa. 
Nó đã đưa những thành tựu của nền văn hóa xây dựng trên cơ sở nghề 
nông nghiệp lúa nước lên đến đỉnh cao. Nếu dùng thuật ngữ "Giai doạn 
văn hóa Văn Lang - Âu Lạc" một cách ước lệ, dựa vào các thư tịch cổ 
và truyền thuyết, thì có thể hình dung nó khởi đầu từ khoảng giữa thiên 
niên kỉ III tr.CN (mốc thời gian sớm nhất của giai đoạn này mà các cổ 
thư thường nhắc đến là năm 2879 tr.CN). 

Truyền thuyết phương Nam kể rằng vua đầu tiên của họ Hồng Bàng tên là 
Lộc Tục, chảu bốn đời của Viêm Đế (viêm = nóng, Viêm đế = vua xứ nóng, 
phương Nam) họ Thần Nông, con một nàng tiên ở núi Ngũ Lĩnh. Lộc Tục lên 
làm vua phương Nam vào khoảng năm 2879 (2) tr.CN, lấy hiệu là Kinh Dương, 
đặt tên nước là Xích Quỷ (xích = đồ, màu đồ là màu của phương Nam; quỷ = 
thần; Xích Quỷ = Thần phương Nam). Bở cõi nước Xích Quỷ phía bắc giáp hồ 
Động Đình, phía nam giáp nước Hồ Tôn (Chiêm Thành). phía tây giáp Ba Thục 
(Tử Xuyên), phía đông giáp bể Nam Hải. Kinh Dương Vương Lộc Tục lấy con 
gái vua hồ Động Đình là Long Nữ, sinh ra Sùng Lãm, nối ngôi làm vua xưng là 
Lạc Long Quân. Lạc Long Quản lấy Âu Cơ, sinh ra bọc trăm trứng, nở thành 
trãm con trai. Một nửa theo cha xuống bể, nửa kia theo mẹ lên rửng. Đến đất 
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Phong Châu (vùng Việt Trì ngày nay), cùng tôn người con trưởng làm vua nước 
Văn Lang. xưng là Vua Lạc (Hùng). 


Về mặt không gian, bờ cõi nước "Xích Quỷ" truyền thuyết chính 
dịa bàn cự trú của người Nam-Á - Bách Việt, là khu vực tam giác 
không gian gốc của văn hóa Việt Nam. Bờ cõi nước Văn Lang của các 
vua Lạc ([lùng) sau này là một bộ phận của không gian gốc đó, 
như người Lạc Việt là một bộ phận của khối cư dân Nam-Á - Bách 
Việt. Nhà sử học Nga P.V. Pozncr (1980) khẳng định: "Sự tổn tại của 
với tên hiệu chung "Hùng" là một sự kiện 

¡ họ có 18 người và nước Văn Lang chia làm I5 
bộ). Cuối cùng. truyền thuyết về Kinh Dương Vương và Lạc Long 
Quân phản ánh truyền thống sử học truyền khẩu về địa bàn cư trú cổ 
bộ lạc tiền Việt, cho nên, theo. nghĩa đó, nó cũng mang tính 


Về mặt thời gian, thiên niên kỉ thứ. III trCN (mà trong đó có mốc 
truyền thuyết là năm 2879!)* ứng với giai đoạn đầu thời đại đổ đồng, 
cũng chính là thời điểm hình thành chủng Nam-Á (Bách Việt). Thành 
tựu văn hóa chủ yếu của giai đoạn Văn Lang - Âu Lạc, sau nghề nông, 
nghiệp lúa nước, chính là ñghề luyện kim đông. Cả trên phương diện 
này, vai trò của vùng văn hóa Nam-Á đối với khu vực cũng hết sức to 
lớn: dỗ dồng Dông Sơn và ảnh hưởng của nó đã tìm thấy khắp nơi - từ 
nam Trung Hoa. Thái Lan đến toàn bộ vùng Đông Nam Á hải đảo. 


G.G. Stratanovich (1977) viết: "Bốn kiểu trống đồng Đông Sơn mà các nhà 
nghiên cứu khác nhau đã phân ra và ba kiểu chuông bắc và tây-bắc của tôi 
thực ra chỉ là những biến thể của cùng một loại sản phẩm từ cùng một vùng 
sản xuất đổ đồng lớn nhất. Vùng này có thể hình dung dưới dạng một tam giác 


ÄH. Maspero đã chỉ ra (và được nhiều học giả đổng tình) rằng. do tự dạng chữ Hán của "lạc" và 
"hùng" gần giống nhau nền Agười sau đã chép nhấm "Lạc" thành "Hùng" và gọi là Hùng Vương. 
tiiển nhiên, xác định thời điểm hình thành nhả nước Văn Lang là việc không dễ dàng gì. Dựa 
vào kết quả khảo cổ học, các nhả sử học thường cho rằng vào thời kỳ 'văn hóa Phùng Nguyên”, 
cư dân ở đây vẫn chưa vượt ra khỏi phạm trù của hình thái công xã nguyên thủy, cũng có nghĩa 
là chua thể có nhả nước được. Theo quan điểm này, nhả nước đấu tiên của Việt Nam chỉ hình 
thành vào thời kỷ Đồng Sơn - giai đoạn phát triển rực rõ nhất của thời đại đổ đồng đang chuyển 
qua đấu thời đại đổ sắt - khoảng 500-700 năm tr.CN 


48 TRẤN NGỌC THÊM. CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM 


lớn: hai điểm tận cùng của cạnh đáy là Đông Sơn ở phía đông và Mogaung 
(thuộc bắc Miến Điện - TNT) ở phía tây. Đỉnh của tam giác nằm ở sông Dương 
Tử, trong khoảng giữa hồ Động Đình và hồ Poian”. Ông viết tiếp: "trước đây 
thậm chí cä đồ đồng Đông Sơn cũng bị tưởng rằng bắt nguồn từ phía bắc. Bây 
giờ tình hình đã thay đổi. Người ta biết đến không chỉ nguồn quặng đồng phong 
phú của Việt Nam, mà cả những mỏ đống, cũng như mỏ vàng và bac khác 
nữa. Giả thuyết về nguồn gốc phương Nam của đồ đồng nhà Ân trở nên có cơ 
sở... Niên đại của văn hóa Đông Sơn giở đây được đẩy về khoảng giáp ranh 
giữa các thiên niên k II-I tr.CN." 

Một chuyên gia có tiếng về Đông Nam Á, giáo sư nhân chủng học Mĩ 
'W.G. Solheim II đã viết: "Các nhà sử học Âu Mĩ thưởng hay lí luận rằng lối sống 
mà ta gọi là văn minh thoạt tiền bắt nguồn từ vòng cung phì nhiều miến cận 
Đông, hoặc trong những vùng sưởn đổi lân cân. Ta đã tin tưởng tử lâu rằng ở 
đây con người cổ sơ đã phát triển nghề nông và dần dần học cách làm gốm 
và đổ đồng. Môn khảo cổ học cũng yểm trợ cho điều tin tưởng này, một phần 
vì các nhà khảo cổ đào bới khá nhiều trong vùng thung lũng phi nhiều của cận 
Đông. Tuy nhiên. những khám phá mới đây ở vùng Đông Nam Á bắt buộc 
chúng ta phải xét lại những quan niệm này. Những vật dụng đã được đào lên 
và đem phân tích trong vòng 5 năm qua cho ta thấy rằng con người ở đây đã 
bắt đầu trồng cây, làm đồ gồm và đúc đồ dùng bằng đồng sóm hơn hết thảy 
mọi nơi trên trái đất.. sớm hơn các dân tộc Cận Đông, Ấn Độ và Trung Hoa tới 
cả hằng mấy ngàn năm”. 


3.14. Giai đoạn từ thiên niên kỉ II tr.CN cho đến cuối thiên niên kỉ 
Itr.CN rõ ràng là đã tạo nên một đỉnh cao rực rỡ trong lịch sử dân tội 
văn hóa và có ảnh hưởng lớn đến toàn khu vực. Không phải vô cớ mà 
D.V. Deopik (1977) gọi thế kỉ V trCN là “thế kỉ của phương Nam”. 
Dúng như 1a.V. Chesnov nhận xéi 'Về hàng loạt phương diện của văn 
hóa - từ sản xuất nông nghiệp cho đến lĩnh vực thần thoại - Đông Nam 
Á đã có những ảnh hưởng lớn, vượt rất xa ra ngoài ranh giới những láng 
giểng trực tiếp của n ất nhiên là trong việc tạo nên những thứ như 
là cây lúa trồng, nghề luyện kim đồng, hoặc những thành tựu văn hóa 
khác. có sự tham gia... của rất nhiều dân tộc lớn nhỏ dã tạo nên trong 
suốt chiều dài lịch sử nhiều nghìn năm của mình cái thế giới độc đáo 
được gọi là. Đông Nam Á ính những thành tựu của thế giới. 
Nam Á cổ đại mà trong đó có phần đóng góp của tổ tiên người Việt 
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Nam ấy dã làm nên cái nần vững chắc cho sự phát triển của văn hóa 
Việt Nam sau này. 


Chữ viết của lớp văn hóa bản địa là vấn đề trước dây hầu như chưa 
dược đặt ra. Dơn giản là vì, trong một thời gian dài, dưới áp lực của dịnh 
kiến "lấy Trung Hoa làm trung tâm", người ta không thể hình dung được 
rằng phương Nam có thể có một nền văn hóa riêng chứ dừng nói gì đến 
chữ viết. ến nay, dưới ánh sáng của: (a) những nhận định mới về quy 
mô, tầm cỡ và vai trò của văn hóa phương Nam trong lịch sử văn hóa 
khu vực; (b) với những cứ liệu về dấu vết chữ viết dã phát hiện dược 
trên rìu dá Bắc Sơn, trên những phiến đá khắc ở thung lũng Sapa, trên 
qua đồng Thanh Hóa, trên trống đồng lũng Cú, chữ cổ tìm được ở vùng 
Mường Thanh Hóa (x. hình 3.1); và (c) những ghỉ chép của sử sách 
Irung Hoa về một thứ chữ "khoa đẩu" (hình con nòng nọc bơi) của 
người phương Nam, ta dã có thể nghĩ đến giả thuyết về sự tổn tại của 
một nền văn tự phương Nam "trước llán và khác Hán" (chữ của Hà Văn 
“tấn). 


3.2. Lớp văn hóa giao lưu với Trung Hoa và khu vực 
Lớp văn hóa giao lưu với Trung Hoa và khu vực được hình thành 
qua hai giai đoạn: giai doạn văn hóa thời chống lắc thuộc và giai doạn 
văn hóa lại Việt. Dặc trưng chung của lớp văn hóa này chủ yếu là sự 
song song tÔn tại của hai xu hướng trái ngược nhau: Lián hóa và chống 
Lián hóa vỀ mặt văn hóa. 


3.2.1. Giai đoạn văn hóa thời chống Bắc thuộc khởi dầu từ trước 
công nguyên và kéo dài cho đến khi Ngô Quyển giành lại dược đất 
nước. Những dặc điểm chủ yếu của giai đoạn văn hóa này là: 


a) Ý thức dối kháng bất khuất và thường trực đối với mỗi ngưy cơ 
xâm lăng từ phía phong kiến Bắc phương. Sự ra đời của quốc hiệu "Nam 


Việt" từ trước công nguyên, trong đó yếu tố chỉ phương hướng "nam" 
lần dẫu tiên xuất hiện (và sẽ tổn tại trong hẳu hết các quốc hiệu về 


»au) đánh dấu một bước ngoặt trong nhận thức của nhân dân và tầng lớp 
lãnh dạo về mối nguy cơ xâm lăng thường trực từ phía phong kiến 
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phương Bắc mà từ đời Tần-Hán đổ di đã trở thành một đế quốc hùng 
mạnh bậc nhất khu vực. 

Tỉnh thần đối kháng thường trực và bất khuất trước hiểm họa xâm 

: lăng khởi đầu từ trước công nguyên ấy đã được nuôi dưỡng và bộc lộ 
mạnh mẽ qua các cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng (40-43), Triệu Thị 
Trinh (246),Lí Bôn với sự hình thành nước Vạn Xuân (544-548), 
Triệu Quang Phục (548-571), Mai Thúc Loan (722), Phùng Hưng (791), 
cha con họ Khúc (906- 923), Dương Diên Nghệ (931-937) và dạt dến 
đỉnh cao ở cuộc khởi nghĩa thắng lợi của Ngô Quyền (938). 

b) Đặc điểm thứ hai của giai đoạn văn hóa thời chống Bắc thuộc là 
sự suy lần của nền văn mình Văn Lang - Âu Lạc. sự suy tàn này bắt 
nguồn từ. hai nguyên nhân : (1) Sự suy thoái tự nhiên có tính quy luật 
của một nền văn hóa sau khi đạt đến đỉnh cao; và (2) Sự tàn phá cố tình 
của kẻ thù xâm lược Bắc phương với âm mưu đồng hoá thâm dộc. 

Chính Tư Mã Thiên, sử gia nổi tiếng Trung Hoa, đã chép rằng tử đởi Tần, 
Trung Hoa "đã chiếm cả thiên hạ, cướp lấy đất Dương Việt... đưa những người 
bị đây đến ở lẫn với người Việt"]. Năm 231, Tiết Tông dâng sớ lên vua Ngõ 
Hoàng Võ kể rằng "Hán Võ Đế giết Lữ Gia (đại thần Nam Việt - TNT), chia 
nước Việt thành 9 quận, đặt ra quan thứ sử quận Giao Chỉ. Tử đó những tội 


nhân Trung Quốc chạy sang, ở lẫn với dân, dạy học sử sách (Trung Hoa - 
TNT) và phổ cập phong tuc lễ hóa của Trung Quốc" 


©) Đặc diểm thứ ba là giai doạn văn hóa thời chống Hắc thuộc đã 
mở dẫu cho quả trình giao lưu - tiếp nhận văn hóa Trung lloa và khu 
vực, cũng tức là ở đẩu cho quá trình văn hóa Việt Nam hội nhập vào 
văn hóa khu vực. Diều thú vị nhất ở đây là. tuy tiếp xúc trực tiếp và 
thường xuyên với con người và văn hóa Trung lloa, nhưng. trong giai 
đoạn chống Bắc thuộc này, Việt Nam đã tiếp nhận văn hóa “Trung Hoa 
rất ít, Nho giáo hầu như chưa thâm nhập được vào xã hội Việt Nam. 
Trong khi dó thì Việt Nam chủ yếu lại tiếp nhận văn hóa Phật 
ban dầu dã dến trực tiếp từ Ấn Dộ, rồi sau đó đến qua ngả đường Trung 
ện này rất đơn giản: Văn hóa Phật giáo dến bằng 
con dường hòa hình, còn văn hóa Trung Hoa thì đến thco vó ngựa xâm 
lăng. Cho nên, cùng với sự chống Bắc thuộc quyết liệt về mặt chính trị 
nét chủ dạo của giai doạn này là xư hướng chống Hán hóa vỀ mặt văn 


Hoa. Lí do của sự 
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hóa. Chính do có xu hướng chống Hán hóa mạnh mẽ như vậy cho nên, 
dù ngay từ dầu công nguyên, các thái thú Tích Quang, Nhâm Diên, 
Sĩ Nhiếp ra sức truyền bá văn hóa Trung Hoa, suốt các thế kỉ này văn 
hóa Trung Iloa nói chung và Nho giáo nói riêng vẫn không thể nào bắt 
rễ dược vào làng xã Việt Nam. Những doạn liên quan đến Giao Chỉ 
trong sử sách Trung Hoa thời kì này viết về Phật giáo Giao Châu thì 
nhiều mà nói về Nho giáo thì rất íL. 


3.2⁄2. Nhờ dã có được nền móng vững vàng tạo nên từ dỉnh cao 
rực rỡ trong lớp văn hóa bản dịa, tỉnh thần Văn Lang - Âu Lạc vẫn tổn 
tại như một mạch ngầm trong suốt thời kì chống Bắc thuộc, để khi bước 
sang giai đoạn văn hóa Đại Vi sau ba triều đại (Ngô - Dinh - Tiền 
1ê) lo việc ổn dịnh, gây dựng lại. văn hóa Việt Nam dã khôi phục và 
thăng hoa nhanh chóng. Giai doạn văn hóa Đại Việt trở thành dỉnh cao 
thứ hai trong lịch sử văn hóa Việt Nam ("Đại Việt" là quốc hiệu chủ 
yếu của nước ta trong thời kì này). Trong giai đoạn đỉnh cao này lại có 
hai cột mốc: Ií-Trần và L.ê. 


Tỉnh thần tổng hợp bao dung truyền thống của văn hóa dân tộc (lớp 
văn hóa bản dịa), đưc Ýp sức bởi văn hóa Phật giáo giàu lòng bác ái 
(giai đoạn văn hóa chống Bắc thuộc), đã làm nên linh hồn của £hời dại 
1í-Trâm. Văn hóa Lí-Trần chứng kiến thời kì hưng thịnh nhất của Phật 
áo Việt Nam. Và với tỉnh thần tổng hợp bao dung, nó đã mở rộng cửa 
cho việc tiếp thu cả Nho giáo và Đạo giáo. "Tam giáo đồng quy" trên 
cØ sở văn hóa dân tộc đã khiến cho văn hóa Việt Nam thời Lí-Trần 
phát triển mạnh mẽ về mọi phương diện. 


Thế là. Nho giáo (và cùng với nó là văn hóa Trung Hoa) mà trong 
suốt thời Bắc thuộc, trước năng lực bảo tổn và sức để kháng mạnh mẽ 
của văn hóa dân tộc, đã không thể thâm nhập sâu rộng được, thì giờ 
đây, từ khí dược nhà Lí mở cửa và đặt nền móng (xây Văn Miếu thờ 
Khổng Tử năm [070. lập trường Quốc Tử Giám năm 1076...), đã trở 
nên mỗi ngày mộL mạnh. Đến giữa thời Trần, Nho giáo Việt Nam dã 
trở thành một lực lượng đáng kể, quay lại công kích Phật giáo và các 
triểu vua trước. Đến #hời Lê, Nho giáo dã đạt đến độ thịnh vượng nhất 
và nấm trong tay toàn bộ guỗng máy xã hội. X hướng tiếp nhận văn 
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hóa Trung Hoa (Hán hóa) trở thành chủ dạo. Tính cách trọng động 
(cứng rắn. độc tôn...) dã thâm nhập dân vào xã hội Việt Nam; nhà nước 
tuyên bố lấy Nho giáo làm quốc giáo; pháp luật phỏng theo Trung Hoa; 
phụ nữ, con hát ngày một hinh rẻ... Văn hóa Việt Nam thời kì này 
chuyển sang một đỉnh cao kiểu khác: văn hóa Nho giáo. Dến đây, có 
thể nói rằng quá trình giao lưu - tiếp thu văn hóa Trung Hoa và khu 
vực, chẳng lên lớp văn hóa bản địa, đã dạt dến giới hạn. 


3.2.3.I.ớp văn hóa giao lưu với Trung Hoa và khu vực đặc trưng bởi 
việc dùng ek# 1lán làm văn tự chính thống chủ yếu. Chữ Nôm - chữ của 
người Nam (nôm là biến âm của zzm; chữ "nôm" HiẾi gồm bộ khẩu và 
chữ "nam"), một trong những sản phẩm của cuộc giao lưu này - manh 
nha từ cuối giai đoạn chống Bắc thuộc và hình thành vào đâu giai đoạn 
Đại Việt, được dùng trong sáng tác văn chương và đặc biệt được để cao 
dưới triều đại nhà Hổ và Tây Sơn. Quang Trung Nguyễn Huệ dã sử 
đụng chữ Nôm làm văn tự chính thức trong các chiếu chỉ của mình và 
có kế hoạch giao cho Viện trưởng Sùng chính viện - La Sơn phu tử 
Nguyễn Thiếp - tổ chức dịch các sách vở kinh điển từ Hán sang Nôm. 


3.3. Lớp văn hóa giao lưu với Phương Tây 


Sau cùng là lớp văn hóa giao lưu với phương Tây. Cho đến nay, lớp 
này bao gồm hai giai doạn: văn hóa Đại Nam và văn hóa hiện đại. Tại 
lớp văn hóa này cũng có hai xu hướng trái ngược song song tổn tại - Âw 
hóa và chống Âu hóa - song biểu hiện của chúng không còn rạch ròi 
theo từng giai đoạn như ở lớp văn hóa thứ hai mà dan cài trong thời gian 
và không gian 

3.3.1. Giai: đoạn văn hóa Đại Nam được chuẩn bị từ thời chúa 
Nguyễn và kéo dài hết thời Pháp thuộc và chống Pháp thuộc. Đại Nam 
là quốc hiệu chủ yếu của nước ta trong giai đoạn này, có từ thời Minh 
Mạng trở di. được dùng để chỉ chung cho cả một giai đoạn dài khởi dầu 
từ trước khi có nhà Nguyễn. Văn hóa Đại Nam có các đặc diểm: 
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a- Từ những tiền để mà Quang Trung Nguyễn Huệ đã chuẩn bị, với 
sự hoàn tất của nhà Nguyễn, lần dâu tiên đất nước ta có được sự thống 
nhất về lãnh thổ. và tổ chức hành chính từ Nam Quan đến Cà Mau. 

b- Sau thời kì Lê-Mạc, Trịnh-Nguyễn hỗn độn, đến nhà Nguyễn, 
Nho giáo lại được phục hồi làm quốc giáo, nhưng nó ngày một suy tàn. 

c- Khởi dầu thời kì thâm nhập của văn hóa phương Tây (và cùng 
với nó là Thiên chúa giáo), cũng là khởi đầu thời kì văn hóa Việt Nam 
hội nhập vào nêu văn hóa nhân loại. Sự giao lưu đó dã làm biến đổi 
nên văn hóa Việt Nam về mọi phương diện, khiến cho lịch sử văn hóa 
Việt Nam lật sang trang mới. 

3.3.2. Giai doạn văn hóa hiệu đại được chuẩn bị từ. trong lòng văn 
hóa Dại Nam: Sự giao lưu với văn hóa phương Tây mở dầu bằng văn 
hóa Dại Nam đã thổi vào Việt Nam luồng gió với những tư tưởng mới 
của V.I, Lênin, K. Marx. Từ những năm 30 - 40 trở lại đây, rõ ràng là 
Việt Nam dã bước sang một giai đoạn mới. Tuy nhiên, vì văn 
hóa là tiếp nối, thời gian văn hóa là khái niệm mờ, một giai đoạn văn 
hóa ngắn nhất (như văn hóa Đại Nam) cũng phải tính bằng vài thế kỉ, 
cho nên mấy chục năm tổn tại của giai đoạn văn hóa hiện dại chưa dủ 
dể cho phép tổng kết dây đủ những đặc điểm của nó: Dây là giai doạn 
văn hóa đang tịnh hình. Tuy nhiền, bước đầu cũng có thể phác thảo một 
vài diểm mới của giai đoạn văn hóa này: 


a- Ốc phân tích, khoa học thâm nhập từ cuối giai đoạn Đại Nam 

cùng với các tư tưởng của triết học duy vật biện chứng Mác-xiL đã bổ 
.sung tương đối nhuần nhuyễn cho lối tư duy tổng hợp truyền thống (x 
§22.; 

b- Ý thức về vai trò con người cá nhân đang dược nâng cao bổ sung 
cho ý thức cộng đồng truyền thống; 

c- Dô thị ngầy càng có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, quá 
trình đô thị hóa diễn ra ngày một nhanh hơn; cùng với nó là sự lớn mạnh 
của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và nhu cầu về một cuộc 
sống văn minh, tiện nghỉ (x. §§ 22, 24). 
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3.3.3. Lớp văn hóa giao lưu với phương Tây dem dến một sản 
lao lưu mới: eb# Quốc ngữ. 
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hóa Việt Nam qua các giai doạn dược trình bày trong biểu dỗ ở hình 3.2. 
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£1. Tt TIHÖNG XUẤT PHÁT W BẢN CHẾT 
€ủñ Wữ Tê: TRIẾT LÍ ÂM DƯƠNG 


4.1. Triết li Âm Dương: bản chất và khái niệm 


ối quan tâm số một của con người nông nghiệp là sự sinh 

sôi nảy nở của hoa màu và con người, họ luôn mong sao 

cho mùa màng bội thu và gia đình đông dúc. Đối với cư 

dân nông nghiệp lúa nước, điều này lại càng bội phần hệ 
trọng. Sở dĩ như vậy là vì nghề lúa nước mang tính thời vụ rất cao, do 
vậy cần rất nhiều sức người (Đông tay hơn hay làm). 

Mà sự sinh sản của con người thì do hai yếu tố: cha và mẹ, nữ và 
nam. Còn h sản của hoa màu thì do đất và rời - cũng hai yếu tố: 
dất sinh, và trời dưỡng. Nghĩa là hai hình thái sinh sản này có cùng một 
bản chất: l)ất được đồng nhất với mẹ, còn trời được đồng nhất với cha. 
Việc hợp nhất của hai cặp "mẹ cha" và "đất trời" chính là sự khái quát 
hóa dầu tiên trên con đường dẫn tới triết lí âm dương. 


Ẩm dương đối với chủng ta hiện nay là những khái niệm trửu tượng, mơ hổ, 
nhưng vào thời xa xưa, chúng đã tửng là những từ có ÿ nghĩa rất cụ thể. Ý 
nghĩa ban đầu của chúng không phải là cái gì khác mà chính là "trời đất / cha. 
mẹ". Chính xác hơn, "âm, dương" trong tiếng Việt ngày nay là những từ vốn 
được phiên âm theo lối Hán-Việt từ các tử. yín, yang của tiếng Hoa. Song, 
chỉnh tiếng Hoa lại đã vay mươn từ. yang (dương) nghĩa là "trời, thần" và từ yín 
(âm) nghĩa là "mẹ" của các ngôn ngữ phương Nam. Điểu này rất rõ nếu so 
sánh yang (Hoa) với giảng trong tiếng Mường và yang trong hàng loạt ngôn 
ngữ Tây Nguyên <vd: yang Sri "thần lúa" (nhiều dân tộc), yang Đak "thần 
nước" (nhiều dân tộc), yang Lon "thần đất" (Gia-rai)....>. Tương tự, có thể so 
sánh yin_ với các từ chỉ "mẹ" trong các ngôn ngữ Đông Nam Á: yana (tiếng 
Chàm cổ, ở Huế có đến thờ Thiên lana = Mẹ Trời), ína (tiếng Giarai, tiếng 
Chàm hiện đại). inang (tiếng Inđônêxia), nạ <tiếng Việt cổ, so sánh: nạ dòng 
(người đàn bà đã có con); Con thì nạ, cá thì nước; Con so nằm nhà nạ, con dạ 
nẵrn nhà chồng> 
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Chính từ quan niệm âm dương với hai cặp dối lập gốc "nữ - nam 

cha)" và "dất - trời" này, người xưa dã dần dần suy ra vô số những 
p phổ biến khác. lĐến lượt mình, những cặp này lại trở thành 
cơ sở để suy ra hàng loạt những mới và những dối lập khá trừu 
tượng (x. bảng 4.1). Chẳng hạn, từ cặp "lạnh (âm) -nóng (dương)", có 
thể suy ra: ưới gần dất lạnh thuộc âm - trên gần trời nóng thuộc dương; 
màu đông lạnh thuộc âm - màa hè nóng thuộc dương; phương Bắc lạnh 
thuộc âm - ương Nam nóng thuộc dương; màu đen của ban dêm lạnh 


ĐẤT - TRỜI 
thấp - cao 
lạnh - nóng 
đêm - ngày 
tối - sáng 
ẩm - khỏ 
lỏng - đặc 


MẸ - CHA 
chậm - nhanh 
mềm dẻo - cứng rắn 
tình cảm - litri /võ lực 
thụ động - chủ động 
hướng nội - hướng ngoại 
ổn định - phát triển 


dưới - trên 
mùa Đông - mùa Hạ 
ph. Bắc - ph. Nam 
màu đen - màu đỏ 


số chẵn - số lẻ 
hình vuông - hình tròn 
tĩnh - động 
VH nông nghiệp - VH du mục 


Bằng +1.1: Nguyên lí âm dương 


'Từ cặp "nữ-nam (dực-cái)", có thể suy ra: (ĩn: thuộc âm (nữ chậm) 
- động thuộc dương (nam nhanh); số ehẩ» thuộc âm (giống cái có tiểm 
¿ mang thai. gấn bó với con) - số /Z thuộc dương (giống dực thì 
Không có khả năng ấy) <chính vì vậy mà người xưa dã dùng hơi vạch 
n để kí hiệu cho âm và một vạch dài để kí hiệu cho dương>; hình 
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vuông thuộc âm (khối vuông ổn định, vững chãi) - hình tròn thuộc 
dương (khối cầu dễ chuyển dộng) <thêm vào đó, hình vuông có tỉ lệ 
giữa cạnh và chư vi là I:4 - số 4 chẩn, âm; còn hình tròn có tỉ lệ giữa 
dường kính và chu vi là 1:3 - số 3 (số œ) lẻ, dương>; văn hóa nông 
nghiệp và gốc nông nghiệp chứa những đặc trưng âm tính là chủ yếu: 
xống định cư; hòa hợp với thiên nhiên; quan hệ nặng về tình cảm, trọng 
văn, trọng phụ nữ; mềm dẻo, bao dung,... cồn văn hóa dư mục và gốc du 
mục thì, ngược lại. chứa những đặc trưng đương tính là chủ yếu: tham 
vọng chỉnh phục thiên nhiên; dễ dàng thay đổi nơi cư trú, nghề nghiệp, 
gia đình....; cứng rắn, nặng về lí trí, ứa dùng võ lực.. 


: định bản chất âm/dương của một vật không 
phải lúc nào cũng có thể thực hiện dược một cách dễ dàng. Chẳng hạn. 
hình hát giác là âm hay dương? Quyển sách là âm hay dương? I)ể trả lời 
dược những câu hỏi như thế, phải di vào tìm hiểu các quy luật về triết lí 
âm dương 


'Tuy nhiên. việc xá 


4.2. Hai quy luật của triết li Âm Dương 


4.2.1. Tất cả các đặc diểm của nguyên lí âm dương có thể dược 


hai quy luật cơ bản: 

1) uy luật về BẢN CHẤT của của các thành tố: Khô»g 
cờ Có gì hoàn toàu âm hoặc hoàn toàn dương, trong âm có 
dương và trong ương có âm. 


“Từ dây suy ra hai hệ quả phục vụ cho việc xác định tính chất âm 
dương của một dối tượng 

a- Muốn xác định tínlt chất â âm dương của một đối tượng, trước hiết 
phải xác dịnh đối tượng s 


'Vd: màu trắn 


xo với mầu den là dương, nhưng so với màu dỏ lại 
am: hình ngũ giác so với hình vuông là dương nhưng so với hình tròn lại 
là âm.... Tuy nhiên, không phải cứ xác định dược 
là có thể. xác dịnh dược tính chất âm dương của chúng 


i tượng so sánh rồi 


vn Để xác định tính chất âm đượợg Sư. một, đối tượng. sau khi dã 
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Vú: một người phụ nữ so với một người nam giới xét về sinh lí là 
âm nhưng thể lại là dương; nước so với đất, xét về 
dộ cứng thì là âm, nhưng nếu xét về tính động thì lại là dương... 
ờ 2) Quy luật về QUAN HỆ giữa các yếu tố: Âm và đương 
luôn gắn bó mật thiết, vận động và chuyểu hóa cho nhau: 
F”ự„ cực sinh dương, dương cực sinh âm. 


về tính cách c 


Chẳng hạn, ngày và dêm, tối và sáng, mưa và 
nắng. mùa nóng và mùa lạnh, v.v. luôn đổi chỗ 
cho nhau, Ở xứ nóng (dương) phát triển các loài 
thực vật và nghề trồng trọt (âm); ngược lại, ở xứ 
lạnh (âm) phát triển các loài động vật và nghể 
chăn nuôi (dương)... 


Hình 4.I: Biểu 
Biểu tượng âm dương ở hình 4.I phản ánh đầy __ zượng âm dương 
dủ hai quy luật về bản chất hòa quyện và quan hệ 
chuyển hóa của triết lí âm dương. 


4.3. Nguồn gốc của triết lí Âm Dương 
và tính cách người Việt 


4.3.1. Ở trên đã nói rằng tư tưởng âm dương là sản phẩm trừu tượng 
hóa từ ý niệm và ước mơ của cư dân nông nghiệp về sự sinh sản của 
hai dối tượng quan trọng là hoa màu và con người. Bởi vậy mà các 
thuật ngữ "âm dương" (yin - yang trong tiếng án) đã bắt nguồn từ 
iuu - yang của tiếng Dông Nam Á cổ đại với nghĩa gốc là "mẹ (cha). 
(dất) trời". Dây là một triết lí hình thành rất sớm tại vùng nông nghiệp 
Nam-Á, từ khi chưa có chữ viết (x. ở sau, chú thích 1 §5)!. 

Biểu tượng âm dương dùng phổ biến hiện nay (hình 4.1) mới dược 
đặt ra trong DDạo giáo từ đầu công nguyên. Trong khi dó thì người Việt 
vẫn giữ dược một biểu tượng âm dương có truyền thống lâu dời hơn - 
biểu tượng Vuông 'Tròn. Có vuông có tròn, tức là có âm có dương; nói 


!Ở Trung Hoa, cặp phạm trù âm dương được nói đến sớm nhất trong sách (hu địch, ra đời vào 
đấu nhà Chu (trên 1.000 năm trCN). 
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"vuông tròn" là nói đến sự hoàn thiện. Thành ngữ có câu: Mẹ tròn con 
vuông. Ca dạo thì có: 
- Ba vuông sánh với bảy tròn, 
Đời cha vinh hiển, dời con sang giàu... 
- Lạy trời cho dặng vuông tròn, 
Trăm năm cho trọn lòng son với chàng! 


“Trong "Truyện Kiều", Nguyễn Du vị 
- Nghĩ mình phận mỏng cánh chun, 
Khuôn xanh biết có vuông tròn mà hay? 
- Trăm năm tính cuộc vuông tròn, 
Phải dò cho đến ngọn nguôn lạch sông. 

Một diễu rất lí thú là, gần dây, chúng tôi đã phát hiện ra rằng ở rìa 
ngoài mặt trống đồng 'Thôn Mống (Nho Quan, Ninh lình) và trống Yên 
Bồng (Lạc Thủy, Hòa Bình) có các hình biỂu tượng âm dương tròn- 
vuông và vuông-tròn lỗng vào nhau (x. các hình 4.-4.3). Tiền dồng cổ 
Việt Nam qua các thời đại với lỗ vuông ở giữa chính là dấu vết truyền 
thống của biểu tượng âm dương này. 

Trên cải nến rộng như thế mới hiểu được rằng cách giải thích quan niệm 
“Trời tròn đất vuông" theo lối dân gian trong truyền thuyết Bánh chưng bánh 
đây ("trời như cái bát úp, đất như cái mâm vuông") chỉ là một cách li giải ngây 
thơ; thực ra "Trởi tròn đất vuông" là một cách phát biểu cô đúc của triết lí âm 
dương: Sở dĩ tởi tròn vì trời là dương, mà biểu tượng của dương là tròn; đất 
vuông vì đất là âm, mà biểu tượng của âm là vuông. 

4.3.2. Cũng do phát sinh từ nền văn hóa Nam-Á - Bách Việt. triết lí 
âm dương dã trở thành cơ sở nhuần nhuyễn cho việc hình thành tính 
cách của người Việt sau này. lính cách đó. đến lượt mình, trở thành 
những bằng chứng quan trọng về nguồn gốc của tư tưởng triết lí âm 
dương: 

1- Người Việt Nam, từ tư duy đến cách sống, từ các dấu vết cổ xưa 
đến những thói qucn hiện đại, khắp nơi dễu thấy toát lên đíwh cách 
quân bình àm dương như một đặc trưng chung nhất: 
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Llình 4.2: Biểu tượng vuông tròn trên mặt trống Yên Bông (trái) 
và tròn vuông trên mặt trống Thôn Mống (phải) 


“Trong khi trên thế giới, vật tổ của các dân tộc thường là một loài 
động vật cụ thỂ (chim ưng, phượng hoàng, chó sói, bò....) thì người Việt 
Nam có vật tổ là một cặp đôi trừu tượng 7iôn-Rông. dấu vết còn vang 
vọng của tư duy âm dương thời xa xưa. 

Ở Việt Nam, mọi thứ thường đi đôi theo nguyên tắc âm dương hài 
hòa: ông Dồng bà Cối. đồng Cô đồng Cậu. đông Đức Ông dông Dức 
Bà.... Ở Việt Nam, khái niệm "âm dương" có thể gặp trong mọi lĩnh 
: n âm dương (xin keo, tung hai dồng tiền sao cho một sấp một 
ngửa). chợ âm dương (chợ họp vào chập tối, lúc giao thời giữa ngày và 
dêm). ngói âm dương (ng 


¡ lợp nhà kiểu viên xấp viên ngửa). gỗ ghép 
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âm dương (tấm gỗ này có gờ lỗi ra khớp với tấm gỗ kia có rãnh lõm 
vào), V.V, 

Ngay cả những khái niệm vay mượn dơn dộc, khi nhập vào Việt 
Nam. chúng cũng dược nhân đôi thành cặp: ở Trung loa, thần mai mối 
chỉ là một ông 'Tơ Hồng thì vào Việt Nam dược biến thành ông ?ơ bà 
ở Ấn Độ chỉ có Phật ông thì ö Việt Nam xuất hiện Phật (Ông 
Phật Bà (người Mường ở một số nơi gọi là Bựụt đực, Bựt cái), 


3- Nhờ thấm nhuân sâu sắc tư tưởng triết lí âm dương mà người Việt 
Nam nắm rất vững hai quy luật của nó: 

a) Theo quy luật "rong âm có dương, trong dương có âm", người 
Việt Nam. hơn ai hết. hiểu rõ rằng: ?rong rải có may, trong dở có hay, 
trong họa có phúc... 

b) Theo quy luật âm dương chuyển hóa (âm sinh dương, dương sinh 
âm). người Việt Nam luôn nhớ rằng: Sướng tắm khổ nhiều; Trèo cao 
ngà dau; Yêu nhau lắm, cắn nhau dau; Tham thì thâm: Bĩ cực thái lai 

3- Chính nhờ có lối tư duy mang dậm tính cách âm dương từ trong 
máu thịt. nhờ nắm vững quy luật "trong âm có dương, trong dương có 
âm" và quy luật âm dương chuyển hóa tạo nên vũ trụ hài hòa mà người 
nông nghiệp Việt Nam có dược #iế! lí sống quân bình. Triết lí quân 
bình âm dương dược thỂ hiện rất rõ ngay cả trong việc tổ chức những 
-qch "Trường (Thanh llóa) có niên dại vào tk II tr.CN. 
óng theo hướng Nam-Bắc; trong mộ. các đổ vật bằng gỗ 
nh) dược dặt ở phía l3ắc (âm tính) và, ngược lại, các vật bằng 
ốm (âm tính) dược dặt ở phía Nam (dương tính) để tạo ra sự quân bình 
thco nguyên tắc âm sinh dương, dương sinh âm. 


Tôn ẤT 
ngôi mộ cổ ở Ï 


Chính triết lí quân bình âm dương này tạœra ở người Việt một khđ 
tăng thích nghỉ cao với mọi hoàn cảnh sống (lối sống fimw hoạ). dù 
khó khăn đến dâu vẫn không chán nản. Người Việt Nam là dân lộc 
xống bằng tương lai (tỉnh thần fực quan). l3ây giờ khổ thì tin sau này sẽ 
xướng. suốt dời khổ thì tin dời con mình sẽ sướng: 

- Không ai giàu ba họ, không ai khó ba dời: 


- Nhất sĩ nhì nông. hết gạo chạy rông. nhất nông nhì sĩ: 
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- Con vua thì lại làm vua, 
con sãi ở chùa lại quét lá da. 
Bao giờ dân nổi can qua, 
con vua thất thế lại ra quét chùa. 

3- Tuy lối sống của người Việt Nam mang tính cách quân bình âm 
dương, nhưng dó không phải là sự quân bình tuyệt đối, mà là sự quân 
bình trêu cơ sở thiêu về âm tính, bởi lẽ bản thân văn hóa nông nghiệp 
trọng tĩnh đã mang âm tính rồi. Không phải ngẫu nhiên mà tên gọi âm 
đương đặt thco trật tự "âm" trước "dương" sau - chính là vì triết lí âm 
dương là do văn hóa nông nghiệp lập ra, mà nông nghiệp thì trọng âm 
hơn dương. [ương tự như vậy là tên gọi các dối lập mang tính triết lí cơ 
bản như chẩn lẻ, vuông tròn... hoặc thiết yếu như vợ chồng đều tuân 


theo trật tự âm trước dương sau. Trong ngôn ngữ các dân tộc ít người, 


nơi íL ảnh hưởng bởi chất văn hóa du mục, mọi cặp quan hệ thân tộc 
dễu vẫn giữ dược trật tự nguyên thuỷ âm trước dương sau: Trong tiếng 
IIrê (Quảng Ngãi) ta mỉ ƒa (mẹ cha), za vok (bà ông), mai ong (vợ 


chỗng), rự &Jø (gái trai); trong tiếng Kho (Lâm Đồng) ta có: 
(mẹ cha), mộ pàng (bà ông), ok mỉ (chị anh), «r klaw (gái trai), me 


me vai 


dam ¡ dực, mái trống); người Tầy nói mẻ tập (= cái đực), phá pỏ 
(= mái trống).. khắp nơi ta đều gặp những dấu tích của thứ tự "âm 
trước đương saw” cả! 


4.4. Hai hướng phát triển của triết lí Âm Dương 
4.4.1. Cùng tiếp thu và xuất phát từ nguyên lí âm dương, tư duy 


phương liắc và phương Nam di theo hai ngả khác nhau. 


Văn hóa phương Bắc dương tính (trọng động) sinh ra lối / đwy âm 
đa: — tư duy thiên về phân tích và siêu hình — gọi âm dương là /ưởng 
nghỉ và, bằng phép phân dôi thun túy, đã sản sinh ra những mô hình 
vũ trụ chặt chẽ với số lượng thành tố cbểw (âm tính): 2 sinh 4 (Tư 
tượng), 4 sinh 8 (Bát quái)... Chính vì vậy mà Kinh Dịch trình bày 
nguyên lí hình thành vũ trụ dưới dạng: ƒhái cực sinh lưỡng nghỉ, lưỡng 
nghỉ sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, bát quái biến hóa vô cùng. 
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Ở phương Nam, thiên nhiên dương tính (xứ nóng) sinh ra nền văn 
hóa nông nghiệp âm tính (trọng tĩnh); nền văn hóa nông nghiệp âm tính 
này. dến lượt mình, lại dẫn đến phong cách ứng xử linh hoạt, năng 
động, với lối tư duy tổng hợp và biện chứng (dương tính), tạo nên những 
mô hình vũ trụ bí ẩn với số lượng thành tố /ở (dương tính): 2 sinh 3 (Tam 
tài). 3 sinh 5 (Ngũ hành) (ss. câu của Lão Tử - nhà triết học của người 
Bách Việt phương Nam: M% 
x. Ở sau, §20). 


sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, 


» 

Tam Tài @ Tứ Tượng 
Ỷ Ỷ 

Ngũ Hành @ @_ BátQuái 


Bả Sự phát triển của triết lí âm dương 


Hai hướng phát triển của triết lí âm dương dược trình bày ở bảng 
42, 
4.4.2. Người phương lắc thích dùng những cách nói khái quát với 


những con số cẩu: 


Tứ bàng (-{ bên hàng xóm); tứ dại (4 đời); tứ đức (+ đức của n 
phụ nữ theo Nho giáo); tứ hải (4 biển); (ứ mã (xc 4 ngựa); tứ phó 
người dược thờ chung với Khổng Tử trong Văn Miếu): tứ thanh (4 giọng 
trong tiếng [rung Iloa), rứ trự (4 vị quan to nhất trong triều dình ):... 


Lực nghệ (6 môn học ở 'Trung Hoa thời xưa: lễ, nhạc, vạ. ngự, thư. 
xố); lực sức (6 loài vật nuôi trong nhà: ngựa, bò, d chó, lợn); lục 
thư (6 cách dặt chữ Hán); /e bộ (6 bộ trong triều dình); /£e vị (6 vị 
thuốc quý );. 
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Tư duy số lẻ là nét dặc thù của văn hóa nông nghiệp trọng tĩnh 
phương Nam. 


“Trong thành ngữ, tục ngữ, người Việt Nam rất thích dùng những 
cách nói với các con số lẻ 3, 5, 7, 9. So sánh: 
1 lời nói dối, sám hối 7 ngày 3 hồn 7 via 3 bò 9 trâu 
1 câu nhịn, 9 câu lành 3 dãy 7 tòa Tủm 5 tụm 3 
1 miệng thì kin, 9 miêng thì hở 3 lo7 liệu 5 cha 3me 
3 mặt 1 lời 3 vành 7 vẻ § bè 7 mối 
3 sương 1 nằng 3 vợ 7 nàng hầu 5 lần 7 lượt 
3 xôi nhối 1 chõ. 3 vuông 7 tròn 5 lửa 7 lọc 
3 thưng cũng vào 1 đấu Tam sao thất bản 5 thẻ 7 thiếp 
Mua danh 3 van, bán danh 3 đống _ 3 chìm 7 nổi 9 lênh đếnh _ 5 liệu 7 lo 
3 bè 7 mối 3 hốn 9 via He 


Các số 18 (18 dời Iàng vương, lở ụ hỏa công ở thành Cổ Loa, l8 
con chìm bay khắc trêm mặt trống sông Dà, l8 thôn Vườn Trâu). 2T 
(dại tang 3 năm thực ra chỉ có 27 tháng), 36 (36 con chim bay khắc trên 
mặt trống đông Ngọc Lä: Hà Nội 36 phố phường: 36 chước. chước 
chuẩn là hơn: 36 cái nỗ nường...). v.v.. thực chất đều là những bội số 
của cúc con số 3 và 9; (9 x2, 9 x3, 9 x4). 


Người Việt thích số lẻ, nhưng dồng thời cũng sợ số lẻ (tâm lí con 
người vẫn vậy. cái ng thích bao nhiêu. càng sợ bấy nhiêu), nên rất 
kiêng các số 3, 7, 5 và các số thành của 5 là I4 (1+4) và 23 (2+3)?: Chớ 
di ngày 7 chớ về ngày *Ÿ; Mông năm, mười bốn, hai ba, dì chơi cũng lỗ 
nữa là di bwôn. Số 5 và hai cặp số thành của nó ám ảnh người ta tới 
mức hình thành nên hàng loạt biến thể của câu ca dao này: Mông năm, 
mười bốn, hai ba, Lấy vợ thì tránh, làm nhà thì kiêng; Mông năm, mười 
bổn, hai ba, Trồng cây cây đổ, làm nhà nhà xiêu,... 


Lưới dây. ở §5, ta di vào tìm hiểu cấu trúc của các mô hình số lẻ. 


*Về vấn để này, xin xem §6.3. 
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£ 5. TRIẾT LÍ PHƯƠNG NIM 
VỀ €ẤU TPÚŒ KHÔNG GIRN €Ủñ Vũ TR\: 
MÔ HÌNH TRM TÀI, NGŨ HÀNH 


s.1. Tam Tài 


ưw tài là gì? IDó là một khái niệm bộ ba, "ba phép" (tài = 
( / phép, phương pháp): fhiên - Dịa - Nhân. Song, đây là một 

tên gọi xuất hiện về sau để đặt cho sự vận dụng cụ thể một 

quan niệm triết lí cổ xưa về cấu trúc không gian của vũ trụ 
dưới dạng một mô hình ba yếu tố. 

Con dường di từ triết lí âm dương (2 thành tố) đến tam tài (3 thành 
tố) chắc hẳn dã u: với lối tư duy tổng hợp và biện chứng 
quen thuộc, người xưa sớm nhận ra rằng các cặp âm dương tưởng chừng 
riêng rẽ như trời-đất, trời-người, đất-người thực ra lại có mối liên hệ 
tất chặt chẽ với nhau, tạo nên một thế thống nhất - một loại mô hình hệ 
thống gồm ba thành tố (x. hình 5.1). 


Hình 5.2: 7 đuy từ con số 2 (âm 
đương) đến con số 3 (tam tài) 
⁄ ` h 


thể hiện trên rìu Dông Sơn 


Ilình 5.1: Nguyên lí 
hình thành TAM TÀI 


Trên những chiếc rìu lưỡi xéo bằng đồng thời Đông Sơn (x. hình 
5.2). la gặp các hình trang trí cho thấy rõ con đường chuyển tiếp từ tư 
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duy con số 2 - âm dương (2 cặp cá sấu - Rồng, một đực một cái, dang 
3 - tam tài (3 con hươu - 2 bố mẹ I con; 3 


giao nhau) sang tử duy con sí 
người - 2 bố mẹ I con). 


-đất-người thực chất chỉ là một bộ ba điển hình, dược chọn lọc 
từ rất nhiều những bộ ba khác như: rrời-đất-nước (ss. tín ngưỡng "Tam 
phủ", §12.2.1), con người - không gian - thời gian..... cũng như vô vàn 
những quan hệ ba. những mối tình tay ba,... trong cuộc sống. [rong 
tư. duy truyền thuyết và trong phong tục của người Viêt Nam, có những 
câu chuyện cảm dộng về bộ ba vợ-chổng-em chết di biến thành bộ ba 
' di biến thành bộ »a 
ông dâu rau, ứng với bộ ba vị thần dất - thần bếp - thần chợ búa (X. 
§11.3.3),... 


uu-vôï; hộ ba vợ - chồng cũ - chồng mới cÌ 


“Tam tài là một cơ sở của Ngũ hành (x. ÿ5.4); một cơ sở khác không 
kém phần quan trọng trên con dường hình thành Ngũ hành là Ilà đô. 


s.z. Hà Đồ - cơ sở của Ngũ Hành 


§.2.1. Hà đổ (hình 5.3a) là một hệ thống gồm những nhóm chấm 
den hoặc trắng dược sắp xếp theo những cách thức nhất dịnh. Tên gọi 
“Ha Đổ” do người Trung Hoa đặt ra sau này và giải thích rằng khi vua 
P'hục Hi di chơi ở sông Hà. thấy có con Long Mã (= con vật tưởng tượng 
mình ngựa dầu rồng, hình 5.4) nổi lên, trên lưng có bức đổ; Phục Hi 
theo đó mà làm ra Hà Đổ. 


Đ lEnt T Đ|8|3| |4] 


1lình 5.3: (a) - Hà đô; (b) - Giải mã Hà Dô 
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Ilình 5.4: Hình Long Mã dắp nổi ở cửa chùa Từ Iiếu (Huế) 


Những nhóm chấm-vạch ấy chính là những kí hiệu biểu thị 10 số tự 
nhiên từ I đến 10 của thời kì chưa có chữ viết, phải "dùng lối thắt nút 
dể ghi nhớ công việc", nhưng là thời kì 4ã xuất hiện triết lí âm dương!, 
bởi lẽ các chấm trắng chính là sự biỂu thị các số dương (số lẻ) và các 
chấm den biểu thị các số âm (số chẩn). Toàn bộ bức dỗ này có thể được 
bằng ngôn ngữ các con số hiện dại như ở hình 5.3b. 


giải 
“Trong 2 số của mỗi nhóm đều có một chấn một lẻ (một âm một 
dương); một nhỏ một lớn (một sinh một thành). 

5.2.2. Đây chính là sản phẩm mang tính triết lí sâu sắc của lối tư 
duy tổng hợp. Trước hết, đó là sự tổng hợp giữa số học và hình học 
(người làm nông nghiệp phải vừa tính đếm, vừa do dạc): Nhìn hình 5.3b, 
ta thấy 10 con số được chia thành 5 nhóm, mỗi nhóm có 2 số gắn với 
một phương: 4 phương Bắc-Nam-Iông và Trung tương - nơi con 


'Từ đây suy ra: triết lý âm dương hình thành từ thời kỳ chưa có chữ viết. 


70 TRẦN NGỌC THÊM. CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM 


người đứng (không có trung ương thì không thể xác định dược Bắc- 
Nam-l)ông-Tây,. 

'Thứ hai, dây là sự tổng hợp giữa cuộc đời của các con số với cuộc 
sống cửa con người: Các số nhỏ (tỲ 1-5) gọi là số sinh, nằm ở vòng 
trong; các số lớn (từ 6-10) gọi là số thành, nằm ở vòng ngoài: ngay cả ở 
“Trung ương, số 5 cũng nằm trong số 10. Số sinh ở vòng trong. số thành ở 
vòng ngoài, cũng như con người, khi sinh ra thoạt dầu còn quanh quẩn 
trong nhà với cha mẹ, trưởng thành lên mới di ra ngoài xã hội. 


Sau nữa, trong Hà Dổ còn chứa dựng sự tổng hợp nhận thức về cấu 
tạo âm dương của vũ trụ với mối quan hệ giữa con người và giới tự 
nhiên - đây thực sự là một thứ triết lí uyên t 
nông nghiệp tư duy tổng hợp và biện chứng. chú trọng nhiều dến các 
quan hệ, luôn cố gắng không để mất lòng ai, cho nên dặc biệt quan tâm 
dến chỗ giữa - con số 5 ở chỗ giữa của chính giữa, trung tâm của trung 
tâm, dược gọi là số “tham thiên lưỡng địa" (3 trời 2 dất = 3 dương 2 


âm về các con số: Người 


âm)}` 

5.2.3. Tại sao 5 dược tổ hợp từ các số 3+2 chứ không phải từ 4+1? 
Chưa thấy sách nào giải thích về vấn để này. song cứ căn cứ vào triết lí 
âm dương mà suy thì có thể thấy rằng rong vã trụ, 2-3 chính là tỉ lệ âm 
dương hợp lí hơu cả: Nó không quá chênh lệch tới mức mất cân dối 
như I~‡ (dương bị âm lấn áU, cũng không cân bằng tuyệt dối (cân bằng 
tuyệt dối = chết), mà là dương vừa vặn nhỉnh hơn âm một dơn vị. Dương 
lớn hơn âm thì vũ trụ mới phát triển dược. nhưng chỉ có lớn hơn ở mức 
vừa phải thì mới hợp quy luật. vũ trụ mới phát triển một cách hài hòa, 
ổn dịnh. vững chắc. 


Chính là căn cứ vào triết lí "tham thiên lưỡng địa” này mà vào những năm 
50. hai nhả khoa học người Mĩ gốc Trung_ Hoa là Dương Chấn Ninh (Đại học 
Prnceton) và Lí Chính Đạo (Đại học Columbia) đã được nhận giải thưởng 
Nobel về vật li năm 1957 nhở chứng minh rằng hạt nguyên tử khi nổ làm bản ra. 


Chủ ý: Âhị. tam chỉ 2, 3 sự vật rời rạc; còn iưỡng, tham chỉ những bình diện khác nhau, gắn 
bỏ mật thiết với nhau của củng một sự vật. Do không hiểu điều nảy nên có không ít sách về 
Dịch học viết thành *2am thiền lưỡng địa” 
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những tia dương và những tia âm có độ dài theo tỉ lệ 3-23: khi đem một nguyên 
tử khác chặn đầu chúng thì từ tia dương lóe ra 3 tia nhỏ, còn từ tia âm chỉ lóe ra 
2 tia thôi# 

Vị trí của hai con số lí tưởng 2-3 cấu thành nên số 5 này cũng rất 
dáng chú ý: Không phải ngẫu nhiên mà chúng lại nằm ở hai phương 
)ông (phương của văn hóa nông nghiệp trọng tĩnh) dối lập với 
hai số l~‡ (số xấu) nằm ở hai phương l3ắc và Tây (phương của văn hóa 
du mục trọng dộng)! Diều này cho thấy rõ nguồn gốc nông nghiệp của 
Hà Đô. 


Vai trò của số 5 dối với nền văn hóa nông nghiệp Nam-Á nói chung 
và Việt Nam nói riêng lớn lao dến mức người Việt Nam kính nể con số 
5. kiêng con số 5 và kiêng luôn cả các cặp cấu thành nên nó (x. ở trên, 
§4-4.2): Mông năm, mười bốn. hai ba: di chơi căng lỗ nữa là đi buôn! 

s.3. Ngũ Hành theo Hà Đồ 

“Trong sự tổn tại và phát triển của mình, Hà lồ dã trở thành cơ sở 
ậc tạo nên Ngũ llành. Mỗi phương - mỗi nhóm số là lô tiếp 
nhận một hành tương ứng thco thứ tự như sau (x. bằng 5. L): 


phương Bắc hành Thuỷ 


phương Nam hành Hỏa 


| phương Đông | hành Mộc 


| phương Tây hành Kim 


Trung Ương hành Thổ 


Bảng 5.l: Tương ứng “Số Hà Dô - Phương - Ilành" 


Ngũ hành xây dựng như vậy không phải là cái gì khác mà chính là 
một mô hình S yếu tố về cấu trúc không gian của vũ trụ. Sự sắp xếp 


`Trước đo phố biên luật song tiến (loi de paritẻ): khi bị phóng xa, các ly tử âm dương củng được 
phỏng ra song song. 
“Báo Time ngày 28-1-1957 
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c hành theo phương như vậy cho thấy mối liêu hệ hiểu nhiêu giữa 
Tam tài với Ngũ hành: Ngũ hành là kết quả tổng hợp của 2 bộ ba, hai 
bộ Tam tài: "Ihủy-[hổ-Hỏa" và "Mộc-Thổ-Kim" (x. hình 5.5). 


Ilình 5.5: Mguyên lí hình thành Ngũ llành 


Sự sấp xếp các hành theo phương như vậy còn cho phép thêm một 
lần khẳng dịnh nguồn gốc nông nghiệp phương Nam của Ngũ hành: 
Đối với người nông nghiệp không gì quan trọng hơn dất, cho nên hành 
“Thổ ứng với số 5 (số tham thiên lưỡng dịa), chiếm vị trí trung ương, cai 
quản bốn phương. 

Sau dất thì đến nước. Đối với người nông nghiệp. không gì quan 
trọng hơn dất và nước cho nên đất zước (một âm một dương) trở thành 
biểu tượng về 'lổ quốc. Vì vai trò của dất là dương nhiên cho nên. trừ 
dất ra rồi. nước trở thành có tầm quan trọng số một (Nhất nước. nhì 
phân....): hành 'Thủy ứng với số I của Hà Đô. lành Thủy là âm. cho 
nên phải ở phương Bắc; còn hành Hỏa là dương, tất sẽ ở phương Nam. 


Còn lại cặp Mộc-Kim thì hành Mộ 
cối. mà cây cối thì xanh tốt vào buổi s 


œ về vật chất có nghĩa là cây 
g, mùa xuân - ứng với phương 


Đông dương tính: còn lại hành Kim ứng với vị trí cuối cùng - phương 
“Tây (theo nguyên tắc phần dư). 

Như vậy, các hành dược sắp xếp thco một thứ tự nhất dịnh, thứ tự 
ên thủy dó là Tháy - Hổa - Mộc - Kim - † Khi mới từ vùng 
Nam-Á du nhập lên vùng sông [loàng Hà. Ngũ hành vẫn dược dánh số 
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theo dúng thứ tự này". Thứ tý “Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thể” mà 
bây giờ ta hay dùng có lẽ là do người Trung Hoa đặt ra sau này để thay 
thế, với mục dích lấy phương Tây (hành Kim) là phương của văn hóa 
trọng dộng gốc du mục làm chỗ khởi dầu. 


Giữa các hành có quan hệ tương sinh (hành này hỗ trợ, giúp dỡ cho 
hành kia phát triển): quan hệ này xác định giữa từng cặp hai hành một 
thco trật tự thuận chiều kim dông hồ của Ngũ hành thco Hà Để (hình 
§.0). 


* Thủy =* Mộc (vd: zước giúp cho cây tươi tốt); 

*Mộc = llỏa (vd: gỗ làm nhiên liệu cho /đư cháy): 

* [lỏa ` “Thổ (vd: tro bụi do /ởa đốt cháy làm cho đđ màu mỡ); 
*'thể. = Kim (vd: trong lòng đất sinh ra kửm loại); 

* Kim © Thủy (vd: kửn foại nóng chảy trở về thể lỏng). 


? 
đ 
Ilình 5.6: 
đề» là) Ngũ hành tương sinh 


` theo Hà Đỗ 


°S. 


Giữa các hành còn có quan hệ tương khắc, quan hệ này dược xác 
định theo L.ạc Thứ, một biến thể của Hà Đồ. 


k3 


S.4. Lạc Thư và Ngũ Hành tương khắc 


Lạc thư là tên gọi do người sau đặt ra và được giải thích bằng 
truyễn thuyết: Vua Vũ trị thủy ở sông Lạc. thấy có con rùa nổi lên, trên 


Tải liệu nhắc đến thuyết Ngũ hành sớm nhất ở Trung Hoa là sách Thượng #h⁄, thiên Hểổng 
nam. mục Cửu rủ, có viết 'Thứ nhất là Tnủy, hai là Hỏa. ba là Móc, bốn la Kim, năm là Thổ; 
Thủy nhuẩn nhã nhất. Hỗa nóng trên, Mộc cong thẳng, Kim cất được, Thổ lợi mủa màng”. 
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lưng có chữ viết (thư), vua Vũ theo đó mà làm ra Lạc Thư. 

“Thực chất, lạc Thư (hình 5.7a) là bước phát triỂn tiếp theo của Hà 
IDổ. khi người nông nghiệp Nam-Á dã dạt đến trình dộ nhận thức cao 
ố học và hình học. 'Trước hết, người 
p lại của những số đã có ở một bậc cao hơn - 
ây giờ chỉ còn có 9. 


hơn về mối tương quan 
xưa thấy rằng số 10 l 
hàng chục, cho nên dãy sí 


B 


Hình 5.7: a) Lạc Thư; b) Giải mã Lạc Thự 
e©) Các số đương trong Lạc Thự; d) Các số âm trong Lạc Thư 


Về cấu tạo, ngoài việc chỉ chứa 9 số, Lạc Thư còn có những 
diểm sau: 


1) So với Hà Đồ, các số 1, 3. 5 giữ nguyên vị trí (hình 5.7b). 

2) Các số dương 1, 3, 5, 7, 9 làm thành một hình ¿ròz (hình 5 7c). 

3) Trong hai số 7, 9 thì số 9 trú ở phương Nam (số 7 còn lại ở 
phương Tây): Lạc Thư khởi dầu bằng số I ở phương Bắc cùng 
bằng số 9 ở phương Nam. Không phải ngẫu nhiên mà trong tiếng V 
từ "chín" đã phát sinh từ nghĩa gốc là ang nghĩa mới là "sự hoàn 
thiện" (quả chín. thức ăn chín, tính cách chín chắn....). 


nị 


4) Các số âm 2, 4, 6, 8 làm thành một hình vuông (hình 5.7d); vị trí 
của từng số âm dược xá h nhờ tính chất thứ năm: 


5) Lạc Thư phản ánh nguyên fí hài hòa âm đương của văn hóa nông 
: dương ít (Đông Bắc với các số I-3) thì được bù bằng số âm 
số dương nhiễu (7-9) thì 


nghiệp: g 
nhiều (8) và ngược lại - góc Tây Nam với c 
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dược bù bằng số âm ít (2). Nhờ vậy mà 3 số nằm trên bất cứ dường 
thẳng nào đều cho ta một một hằng số là 15. 

Ở Lạc Thứ, dựa vào vị trí của các nhóm số, ta có thể tìm lại các 
hành (hình 5.8a). Vị trí mới này của các hành có (và chỉ có) tác dụng 
cho phép xác dịnh quan hệ Mgữ hành tương khắc: Trong Ngũ hành theo 
Lạc Thư, hành này hạn chế, gây trở ngại cho hành kia thco hướng ngược 
chiều kim đồng hồ: 

* “thủy khấc. Hỏa (vd: nước dập tắt lửa); 

* Hỏa khắc. Kim (vd: lửa nung chảy kim loại); 

* Kim khắ. ộc 

* Mộc khắc Thổ (vú: cây hút chất màu của dấu); 
* “Thổ khắc Thủy (vd: đất đắp đê ngăn nước). 


/#® 
[` vã vị ] ä 
SA À 

&) Gà. k2 


Hình 5.8: a) Mgữ hành tương khắc 
theo Lạc Thức b) Ngũ hành tương sinh tương khắc 

Quan hệ tương sinh tương khắc giữa các hành có thể dược ghép lại, 

trình bày trong một hình ngôi sao lấy Ngũ hành theo Hà Đổ làm 

gốc và Kéo hành Thổ từ trung tâm ra biên (hình 5.8b): Các mũi tên 

theo vòng tròn thuận chiều kim dồng hổ biểu thị quan hệ Ngũ hành 

tương sinh. còn các mũi tên vẽ theo hình ngôi sao một nét bên trong 
biểu thị quan hệ Ngũ hành tương khắc. 


S.S. Ứng dụng và nguồn gốc của Ngũ Hành 


5.5.1. Với tử cách là một mò hình 5 yếu tố về cấu trúc không gian 
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ứng dụng của ngũ hành rất rộng. Các hành trong Ngũ hành 
là những khái niệm rất động (=hành) và vừz cự thể vừa 


trừu tượng, chúng tất đa nghĩa (x. bằng 5.2)0. 


Số Hà Đố 
Hành đc sinh, 
Hành bị khắc 
Vật chất 
Phươnghương. 


Thời tiết khoảng giữa 
(mùa) các mùa 


Mùi vị 
Thế đất 


Màu biểu” 
Vật biểu 


ứng dụng của Ngũ hành 


'Trong số các ý nghĩa này thì vỀ mặt văn hóa, dặc biệt đáng chú ý là 
hệ thống các màu biểu trưng và vật biểu trưng theo Ngũ hành. VỀ màu 
biểu thì hai màu đen đó mang tính dối lập âm dương rõ rệt nhất nên ứng 
với hai hành Thủy Hỏa (hai phương l3ắc Nam). [lai màu xanh trắng 
cũng dối lập âm dương nhưng kém rõ rệt hơn, ứng với hai hành Mộc 
Kim. Màu vàng ứng với hành Thổ ở rung LỨơng. 

Mang tính ước lệ nhiều hơn cả là bộ vật biểu. Ngũ hành có nguồn 
gốc ở văn hóa nông nghiệp ông-Nam, cho nên trong số các vật biểu 


'Các đặc trưng nảy cho thấy cách dịch 'Ngũ hành" thành £e elementc và "Thủy", 'Hỏa', 
thành Water, Fire,.. thường thấy lâu nay là sai lắm dường nảo: Ngũ hành không phải là "5 yếu 
tổ" mà là 5 loại vân đông, quan h với tính khái quát rất cao Thủy, Hỏa.... không chỉ và không 
nhất thiết là 'nước'. "lửa" mả còn là rất nhiều thứ khác. Đó là những khái niệm với nói hàm riêng 
biệt, những khái niệm không thể dịch được. 

Đây là 5 màu cơ bản nhất. Theo khảo sát của Bs:i & Kay trong 78 ngồn ngữ thác ahau thì 
mọi ngôn ngữ đếu có tối thiểu là 2 mảu đe: lếu có 3 tử chỉ màu thì sẽ co th£¡! mau 
đỏ, nếu có 5 từ thì sẽ có thêm màu xanh (đa trõi) và vàng. 
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thì đã có 3 (Chim - Rồng - Rùa) trong số 5 là những động vật tiêu biểu 
của vùng phương Nam sông nước. Thành ngữ Việt Nam có câu: Nhất 
diểu, nhì xà, tam ngư, tứ tượng. 

Vật biểu cho phương chính Nam là C#im. Đây là loài vật luôn quy 
tụ về phương Nam ấm nắng; đặc biệt, ở vùng sông nước này rất phổ 
biến loài chim nước. Chim nước sống trên trời, kiếm ăn nơi sông nước - 
tính chất lưỡng cư ấy cùng với sự hiển lành của loài chim rất diển hình 
cho tính cách linh hoạt trọng tình của văn hóa nông nghiệp phương Nam 
- không phải ngẫu nhiên mà người Lạc Việt tự xưng là dòng dõi họ 
Liồng Bàng (Ilồng Bàng = một loài chim lớn), và trên các trống đồng là 
cả một thế giới các loài chim, con người cũng dùng lông chim để hóa 
trang. 


Vật biểu cho. phương Đông là ®ổng. Đây là con vật do người nông 
nghiệp Nam-Á tưởng tượng ra trên cơ sở nguyên mẫu là hai loài: rắn và 
íu. Tính cách trọng tình cảm, hiếu hòa của người nông nghiệp đã 
u nguyên mẫu ác độc thành con rồng cao quý, hiển lành. 
Nông còn là con vật mang dủ tính tổng hợp và linh hoạt của văn hóa 
nông nghiệp với các đối lập nước-lửa, nước-trời (sinh ra từ nước rồi bay 
lên trời và phun lửa), linh hoạt tới mức không cần có cánh mà vẫn có 
thể bay lên trời được (x. thêm §11.2.2). 


cá 


biến con cá 


Vật biểu cho phương Tây là //ổ - con vật đại diện rất phù hợp cho 
văn hóa du mục trọng động, trọng sức mạnh. 

Phương Bắc xét trong hệ thống cũng thuộc vùng văn hóa du mục 
trọng động, song phương Bắc ng là phương của hành Thủy - 
tâm quan trọng số một (sau dất) đối với nghề nông lúa nước. Ngũ hành 
là do văn hóa nông nghiệp lập ra, cho nên người nông nghiệp đã chọn 
một trong số những con vật tiêu biểu còn lại của mình là con &#àa để đặt 
cho phương Bắc: Con rùa hiển lành, chậm chạp, sống lâu (= ổn dịnh, 
bến vững = âm tính) nhưng rất linh hoạ ¡ động dến, nó sẽ lập tức + 
thu đầu và tứ chỉ vào hộ áo giáp của mình. 


có 


Vật biểu cho Trung Ương là Mgười. Văn hóa nông nghiệp, tử duy 
nông nghiệp mang tính e quan, nên không bao giờ quên bản thân con 
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người. Con người đứng ở trung tâm cai quản muôn loài, cai quản bốn 
phương. 

Vật biểu của hành (phương) nào thì mang theo màu biểu của hành 
(phương) ấy. Cho nên, khi xã hội nông nghiệp có vua, mà vua thì cai 
quản con người, con người cai quản muôn loài, thành ra Vua mới giành 
lấy màu vàng (màu của hành Thổ, của Trung Ương, của Con Người) 
làm của riêng cho mình. Vua mặc áo màu vàng là vì thế! 

£ `5.5.2. Trong truyền thống văn hóa dân gian, ta có thể gặp rất nhiều 
những ứng dụng của Ngũ hành. Một điều đặc biệt quan trọng là ở những 
ứng dụng này, ngoài Trung Ương là vị trí đặc biệt ra thì hương Nam và 
Đông (bên trái) của văn hóa nông nghiệp trọng tĩnh luôn dược coi 
trọng hơn phương Bắc và Tây (bên phải) của văn hóa du mục trọng 
động. Và ở Việt Nam là một trong những hậu duệ của dân nông nghiệp 
Nam-Á ấy, còn lưu giữ rất nhiều dấu tích của quan niệm này. 

Chẳng hạn, trong truyền thuyết về 7#ẩn Tử và thân Sinh (hay Nam 
Tào và Bắc Đẩu), trong khi thần Nam Tào giữ sổ sinh (coi sự sống) ở 
phương Nam, ở bên trái Ngọc Hoàng, thì thần Bắc Dẩu giữ sổ tử (coi sự 
chết) lại ở phương Bức, ở bên phải Ngọc Hoàng. 

Trong khi màu đỏ (phương Nam) là màu của niỀm vui và mọi sự tốt 
lành, màu xanh (phương Dông) là màu của sự sống, thì màu trắng 
(phương Tây) là màu của chết chóc (màu tang diển hình) và màu den 
(phương Bắc) là màu tang thứ hai (đám tang vua Lê Thánh Tông 1497 
quy dịnh cho các quan trong 100 ngày mặc dỗ trắng, ngoài 100 ngày 
mặc đổ đen đến chẩu). Ở các làng quê, nghĩa địa thường đặt ở phía Tây. 
Ở nhiều vùng dân tộc, rừng phía Tây được xem là nơi chứa nhiều ma 
quỷ, chết chóc. 

Chú Cuội trong truyện cổ tích Việt Nam trồng cây đa làm thuốc cải 
tử hoàn sinh trong vườn thì đặn vợ: Có đái thì đái bên Tây, đừng đái bên 
Đông, cây dông lên Trời. Vì sao? Vì bên Đông là bên nông nghiệp (của 
mình!). cho nên linh thiêng, cần dược coi trọng; còn bên Tây là bên du 
mục (không phải của mình!), thì thế nào cũng được! 5 


“Thuật Phong thủy (Địa lí) hoàn toàn dựa trên căn bản Ngũ hành (x. 
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các thế đất trong bảng 5.2 và §16.2.3 về nhà cửa - kiến trúc) cùng với 
nguyên lí trọng Đông hơn Tây: tìm đất tốt gọi là ¿ẩm Long (phương 
Đông), đất tốt có Tả Thanh Long, hữu Bạch 1Iổ thì tay Long (phương 
Đông) phải dài hơn tay lIổ! Nguyên lí “Tả Thanh Long, hữu Bạch lIổ” 
theo Ngũ hành ta có thể gặp ở khắp nới trong khu vực cư trú của người 
Bách Việt: từ những hình trang trí trên chiếc qua đồng (di vật thời Đông 
Sơn) tìm được ở núi Voi (Kiến An, Hải Phòng, hình 5.9a) cho đến những 
hình trang trí bằng vỏ trai trong ngôi mộ cổ có niên đại 4000 năm trCN 
tìm dược ở lộc Lương (Hà Nam, vùng lưu vực sông Dương Tử, hình 
5.9h). 


Hình 5.9: Mguyên lí "Tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ" trên qua đông 
núi Voi Hải Phòng (tái) và trong mộ cổ Bộc Dương, Hà Nam (phải) 


Do việc thần thánh hóa Ngũ hành có từ lâu đời, cho đến nay người 
Việt vẫn rất hay dùng Ngũ hành trong việc trị tà ma: bùa Ngũ sắc, tranh 
Ngũ Ilổ (5 con hổ ở 5 phương với 5 màu theo Ngũ hành mà các thày 
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cúng thường gọi là 
"Ngũ dinh quan lớn". 
hình 5.10) với ý nghĩa: 
Ilổ tượng trưng cho sức 
mạnh, trấn trị ở khắp 5 
phương, tà ma không 
còn lối thoáU 

T--8.5.3. Vì Hà Đổ và 
Lạc Thư gắn bó mật 
thiết với Ngũ hành cho 
nên nguôn gốc phương 
Nam của Ngũ hành còn 
có thể thấy rõ qua việc 
ải các truyền thuyết 
về nguồn gốc của Hà 
Đổ và Lạc Thư do 
Khổng An Quốc (và sau 
ông là Lưu Ilâm) dưa ra 
vào đời lIán. 


Hình 5.10: Ngữ /#ố (tranh Hàng Trống) 


“Trước hết, ta thấy cả Đổ lẫn Thư đều dược tìm ra nơi vàng sông 
nước. mà sông nước là đặc diểm của phương Nam. Sau nữa, ta chú ý 
dến vật nang Dổ-Thư là hai con long Mã và Rùa. 


Long Mã là con vật tưởng tượng mình ngự¿ dầu rồng. Bản t ự 
tưởng tượng đó đã chỉ ra nguồn gốc của Hà Dổ: Ngựa là biểu tượng của 
phương Bắc du mục trọng động, còn Rông là 
phương Dông Nam sông nước. Long Mã là sự lai ghép biỂu tượng văn 
hóa Nam-Bắc. lí do của sự lai ghép này chỉ có thể là vì Hà Đô có 
nguồn gốc phương Nam. 


hiểu tượng của 


Về con Rùa mang Lạc Thư thì, ngoài việc nó là con vật vùng sông 
nước, có thể liên tưởng dến một doạn trong sách Mgự /›hê thông giám 
tập lãm: "Năm thứ năm dời vua Nghiêu (2353 triCN) có người Việt 
“Thường từ phương Nam dến châu, qua hai lần thông dịch dâng một con 
rùa lớn sống ngàn năm, vuông non 3 thước, trên mai có khắc chữ Khoa 
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dẩu (hình giống con nòng nọc) ghi chuyện từ khi mở trời đất. Vua 
Nghiêu sai chép lấy, gọi là Quy Dịch". 

Đoạn sách cổ “Trung Iloa này ít nhất là dã cung cấp những thông tin 
sau: (a) Nam Bắc vốn là hai nền văn hóa khác xa nhau, tới mức phải 
qua "hai lần thông dịch”; (b) Rùa là đặc sản phương Nam nên dược 
dùng làm quà biếu; (c) Phương Nam có văn tự riêng trước llán và khác 
Ilán với nét viết loằng ngoằng như hình con nòng nọc dang bơi (x. ở 
ã từng biếu vua Nghiêu (phương lắc) một 
a ghi mọi trí thức tích luỹ được (chuyện từ khi 
ri thức đó vua Nghiêu dã sai dịch ra tiếng lắc 
phương và căn cứ thco nội dung mang dây tính biện chứng linh hoạt 
phương Nam của nó mà đặt cho tên là I)ỊCH (Quy Iịch = Dịch chép từ 
mu rùa). 


Chúng ta sẽ còn trở lại vấn để nguồn gốc phương Nam của Ngũ 
hành ở §6.-‡ trong sự so sánh Ngũ hành với Bát quái. 
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£ 6. TRIẾT LÍ PHƯƠNG tắc 
VÊ €ẤU TêŒ KHÔNG 6IRN €ỦN Vũ Ti: 
MÔ HÌNH Tứ TƯỢN¿, #ấT QUÁI 


6.1. Tứ Tượng 


ư dã nói ở §4.4, tư duy phân tích và siêu hình phương lắc 
gọi Âm IDương là cặp Lưỡng nghỉ (nghỉ = hình thức) và di 
thco hướng phân dôi cơ giới nó thành Tứ tượng (ượng = 


hình): Từ 2 mùa nóng-lạnh phân đôi dược 4 mùa Xuân-Ilạ-Ihu-IĐông; 
từ 2 phương chính Nam-ắc phân dôi được 4 phương Nam- Bắc-]ông- 
“Tây. TỲ 2 hình âm dương (so sánh với Hệ dếm nhị phân cấu tạo từ 2 
giá tị 0-1 1), thêm h một b bậc phân chia nữa VY cách À đồng lên mỗi kí 


Bảng 6.1: Tờ Lưỡng nghỉ đến Tứ tượng, Bái quái 


6.2. Bát Quái Tiên Thiên 


Bản 


6.1 còn cho thấy rằng từ tứ tượng phân dôi dợt nữa thì được 
Hát quái (4uá¿ = quể). Mỗi quẻ chứa 3 kí hiệu âm/dương, mỗi kí hiệu 
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âm/dương gọi là một ñào. Mỗi quẻ ứng với một hiện tượng tự nhiên: 4 
quê dương CẦN (ười) - ĐOÀI (đồng) - LI (lửa) - C HẤN (sấm) và 4 quê 
âm TỐN (gió) - KHẢM (nước) - CẤN (núi) - KHÔN (đấu. Mỗi quẻ 
gắn với một phương (x. hình 6. la). 

Trong 8 quẻ, có 2 cặp quẻ chính Càn-Khôn và Li-Khảm, nằm ở 4 
hướng chính: Nam-Bắc và Dông-Tây. Đặc điểm quan trọng của các quẻ 
trong 2 cặp này là chúng dối lập với nhau và tự dối xứng với chính 
mình. Bốn quẻ dương (Càn - Đoài - L¡ - Chấn) nằm ở phía trên bên trái. 
tức là phương Đông-Nam (xứ nóng - phương dương tính về mặt địa lí, 
phương của văn hóa nông nghiệp trọng tĩnh). Bốn quẻ âm (Tốn - Khảm 
- Cấn - Khôn) nằm ở phía dưới bên phải, tức là phương 7áy-Bắ‹ (xứ 
lạnh - phương âm tính về mặt dịa lí, phương của văn hóa du mục trọng 
động). 

Bát quái mô hình hóa các hiện tượng tự nhiên như vậy gọi là Bát 
quái tiên thiên (có trước). 


®.3. Bát Quái Hậu Thiên 

Đến dời Chu, xuất hiện thêm Bát quái hậu thiên. Nguyên là khi 
Chu Văn Vương (1185-1135 triCN) bị vua Trụ nhà Ân cầm tù ở ngục 
I)ữu Lí (Khoảng năm 144 trCN)!, ông đã sử dụng thời giờ rảnh rỗi vào 
nghiên cứu kinh Dịch, tìm những cơ sở khả dĩ thuyết phục dược dân 
chúng nhằm biện minh cho vai trò tối thượng của dòng họ nhà mình để 
Nền tảng quan trọng cho chủ thuyết 
chính trị đó ông tìm thấy trong khả năng diểu chỉnh Bát quái tiên thiên 
thành Bát quái hậu thiên (hình 6. Ib). 


dễ bể tập hợp dân chúng mà cai 


'Tư tưởng chủ dạo của sự diểu chỉnh này là ý đổ dùng Bát quái để 
chứng minh cho nguồn gốc "thiên tử" (con Trời) của mình”. Ngặt nồi, 


'Chu Văn Vương. là thủ Iĩnh bộ tộc Chu, một bộ tộc vốn cư trú ở vùng cao nguyên Thiểm Tây 
(phía Tây = du mục). Thừa cơ nhà Ẩn-Thương suy yếu, Văn Vương đã đưa quân phát triển vế 
phía Đồng, tao điểu kiện cho con mình là Chu Vũ Vương. đánh bại Tru, lập nên triểu đại Tây Chu 
(khoảng tk. XI đến năm 771 tr©N) 


“Nhà Chu là :ziếu đại đấu tiên trong lịch sử Trung Hoa mà vua tự xưng là thiên fử (con trởi) và 
tư gọi triểu đình là thiên tiểu (triểu đình nhà trời)! 
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trong Bát quái tiên thiên, quẻ Càn là Trời thì nằm ở phương Nam, mà 
quê hương nhà Chu lại ở vùng Thiểm tức là phía tây-bắc Trung 
Hoa! Bởi vậy, công việc đầu tiên mà Chu Văn vương đã làm là dời quẻ 
Cần từ phương chính Nam về phương Tây-Bắc cho trùng quê với dòng 
họ của mình. Nhưng càn-khôn bao giờ cũng di đôi với nhau, cho nên sự 
thay đổi của quẻ Càn đã kéo theo việc dời quẻ Khôn từ. phương chính 
Bắc về phương Tây-Nam 


Llình 6.: a) Bát quái tiên thiên; b) Bát quái hậu thiên 

lến dây, xuất hiên một mâu thuẫn nan giải: Vì Càn là Trời nên nó 
mới dược dưa vể Tây-Bắc (và kéo theo Khôn là Dất được đưa về 
phương Tây-Nam); nhưng Tây-Bắc và Tây-Nam lại đểu là những 
phương phụ, mà Trời-Dất thì không thể nằm ở những phương phụ được! 
Liệ thống cũ dã bị phá vỡ. Cho nên, để giải quyết mâu thuẫn này. Văn 
Vương dã phải thay hệ thếng ý nghĩa của Bát quái từ chỗ phản ánh các 
hiện tượng fự n#¿ên (tiên thiên) thành một mô hình phản ánh các hiện 
tượng xe hội. Mà mô hình xã hội đơn giản nhất là gia đình: 8 quẻ vừa 
đẹp cho một gia đình với 2 cha mẹ và 6 người con. Ta có: Càn = Cha và 
Khôn = Mẹ. Đã có tới 6 mặt con và con cái đã lớn khôn cả rồi thì cha 
mẹ có ở vị trí phụ cũng là hợp lí! 

Như vậy, hai phương quan trọng nhất là Nam-Bắc bây giờ dể trống 
dành cho các con. Nhưng 2 quẻ nào trong số 6 quẻ còn lại và 2 người 
nào trong số 6 người con xứng dáng ngồi ở hai ngôi vị quan trọng này? 
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Đối với các quẻ thì dễ, vì sau Càn-Khôn thì phải đến 1/-Khẩm là 
những quẻ chính. L¡ (lửa) là quẻ dương, nên vị trí của nó tất phải ở 
phương Nam; Khẩm (nước) là quẻ âm, nên vị trí của nó tất phải ở 
phương Bắc. 


Còn dối với các con thì 6 người con được chia thành 3 
nam - Trưởng nữ; Trung nam - Trung nữ và Thiếu nam - Thiếu nữ. 
nào cũng dễu có thể có lí do để đứng ở vị trí Bắc-Nam, song Bát quái 
hậu thiên dã chọn cặp 7zwng nam - Trung nữ. Sở dĩ như vậy là vì đây là 

ặp duy nhất vừa có dược sức mạnh của tuổi trẻ và trí tuệ của tuổi già. 
Giải pháp dung hòa này rõ ràng là đã chịu ảnh hưởng rất nhiều của lối 
tư duy biện chứng phương Nam. 


Trong Trung nam và Trung nữ thì ai ở Li, ai ở Khảm? Thoạt nhìn, 
có thể cho rằng Trung nam sẽ ứng với L¡ là quẻ dương, còn Trung nữ sẽ 
ứng với Khẩm là quẻ âm, song dự đoán đó là sai lầm. L¡ chỉ là quẻ 
dương xét về mặt tự nhiên, khi chuyển sang lĩnh vực xã hội, nó chuyển 
thành quẻ âm (dổi dấu thco luật dương sinh âm: phương Đông Nam là 
xứ nóng, dương, sinh ra nền văn hóa nông nghiệp trọng âm). do vậy ứng 
với Li phải là Trung nữ. Cũng vậy, Khảm chỉ là quẻ âm xét về mặt tự 
nhiên, còn khi chuyển sang lĩnh vực xã hội. nó chuyển thành quẻ đương 
(phương Tây Bắc lạnh, âm, sinh ra nền văn hóa du mục trọng dương), 
do vậy ứng với Khẩm phải là 'Irung nam. 


l3ến quẻ còn lại dược phân bố như sau: 7Ø⁄ là trưởng nữ, ở phương 
Đông Nam; Đoài là thiếu nữ, ở phương chính Tây; Chấn là trưởng nam, 
ở phương chính lông; Cấn là thiếu nam, ở phương ông Bắc. 

Ở Bát quái hậu thiên, các quẻ âm Tốn-Li-Doài (trừ quẻ Khôn) chứa 
nhiều hào dương, còn các quẻ dương Chấn-Cấn-Khẩm (từ quẻ Càn) 
chứa nhiều hào âm (luật Âm quái đa dương, Dương quái đa âm). Các 
ẻ Âm nằm phía trên bên phải, các quẻ Dương nằm phía dưới bên trái. 
cả dỀu tạo nên một bức tranh ngược lại so với Bát quái tiên thiên (ở 
lát quái tiên thiên, các quẻ lương nằm phía trên bên trái, các quẻ Âm 


ˆcho nên trong tiếng Việt thường nói "thượng hạ đông đoaf, tồn Đoài là thôn ở phía Tây. 
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nằm phía dưới bên phải) theo luật ¿ừ tự nhiên sang xã hội thì âm dương 
đổi dấu: âm sinh dương, dương sinh âm. 


So sánh Bát Quái với Ngũ Hành 


Quan niệm phổ biến lâu nay là Âm dương, Ngũ hành, Bát quái đều 
xuất phát từ phương Bắc, và Ngũ hành có trước Bát quái (vì số 5 nhỏ 
hơn số 8!). Tuy nhiên, một sự so sánh nghiêm túc sẽ cho ta thấy ngay 
rằng quan diểm đó sai lâm đến mức nào, hơn thế nữa, nó còn chứng 
minh thêm một lần nữa rằng Ngũ hành là của phương Nam và lát quái 
là của phương Bắc. 


6.4.1. Trước hết, ta gặp trong Ngũ hành và Bát quái cùng một số 
hiện tượng (dất, nước, lửa), nhưng với tên gọi hoàn toàn khác nhau và ở 
những vị trí khác nhau (x. bảng 6.2). 


TÊN GỌI 
NIỆM | Ngũhành | Bất quái 
Thổ. Khôn. Trung ương phương Bắc 
Thủy | Khảm phương Bắc | phương Tả 
Hỏa l) phương Nam | phương Đông 


Bảng 6.2: So sánh Ngũ hành và Bát quái về cách thể hiện 


Llai hệ thống bàn dến cùng một số khái niệm dưới cùng một góc độ, 
mà lại dặt cho chúng những tên gọi hoàn toàn khác nhau và gán cho 
chúng những phương vị khác nhau - diều đó chỉ có thể có nghĩa là øai 
hệ thống này xuất hiện dộc lập với nhau, tại hai địa diểm cách xa nhau 
và song song tỐn tại với nhau. 

6.4.2. Ta đã thấy sự vô lí của quan niệm phổ biến cho rằng Bát quái 
có sau và được xây dựng trên cơ sở Ngũ hành. Việc so sánh Ngũ hành 
và Bát quái còn cho thấy rằng Ngũ hành đã được xây dựng trên cơ sở tư 
duy tổng hợp và biện chứng - lối tư duy diển hình của văn hóa trọng tĩnh 
phương Nam; ngược lại, Bát quái dược xây dựng trên cơ sở tư duy phân 
tích và siêu hình - lối tư duy điển hình của văn hóa trọng dộng phương 
Bắc (x. bảng 6.3). 
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“Tính phân tích của Bát quái còn thể hiện ở chỗ hệ 
(Bát quái tiên thiên) và xã hội (Bát quái hậu thiên) mỗi thứ một nơi. 
Chính vì mang tính phân tích và siêu hình cho nên các mô hình cấu trúc 
không gian vũ trụ của phương Bắc (Tứ tượng, Bát q 
thành tố nhiều hơn các mô hình phương Nam cùng cấp (Tam tài, Ngũ 
hành): 4-8 so với 3-5. Nhiều hơn mà vẫn kém hiệu quả hơn: không bao 
quát hết dược các mốt liên hệ và bỏ trống trung tâm. 


dều có số lượng 


NGŨ HÀNH BÁT QUÁI 


* Mỗi hành có nhiều nghĩa * Mỗi quể chỉ có một nghĩa. 
(đa nghĩa), (đơn nghĩa) 
* vừa cụ thể vừa trừu tượng. * luôn rất cụ thể, 
t% TỔNG HỢP. $ PHÂN TÍCH 
* Giữa các hành có các quan hệ * Giữa các quẻ không có 
tương sinh, tương khắc; quan hệ gì với nhau; 
* Bao quát được cả trung tâm * Bỏ trống trung tâm 
$ BIỆN CHỨNG $ SIÊU HÌNH 


lảng 6.3: So sánh Ngũ hành và Bát quái về lối tư duy 


Năm 1973, một nhà khoa học người Pháp tên là Court Payen, trong khi 
nghiên cứu thuyết Âm Dương Ngũ hành áp dụng vào y học, đã dùng phương 
pháp toán học để chứng minh một cách chắc chắn rắng một hệ thống có khả 
năng tự điểu chỉnh chỉ có thể là một hệ thống với số thành tổ lẻ và là sở 
nguyên tố: tất cả các hệ số chắn và không nguyên tố đều dẫn đến sư phi lí nội 
tại và tình huống không thể điếu chỉnh được; và hê thống 5 trung tâm là hệ 
thống tự điểu chỉnh ưu việt nhất. Không phải ngẫu nhiên mà bàn tay con người 
eỏ 5 ngón (= Ngũ hành). chứ không phải 4 hay 6 - đó là sản phẩm của quá 
trình tiến hóa tử động vật 


“Trong khi ở phương Nam, dân gian sử dụng chủ yếu Ngũ hành (x. ở 
trên, §6.6.3) và. để trừ tà ma, sử dụng một Ngũ hành (bùa ngũ sắc, tranh 
Ngũ hổ) thôi đã dủ rồi, thì ở phương Bắc' lại sử dụng Bát quái và, dể 
trừ tà ma, sử dụng một lát quái hóa ra vẫn còn chưa đủ bởi lẽ, do lối tứ 
duy phân tích và siêu hình, thiếu bao quát tổng thể và ít chú ý đến quan 


'Ưà ở những người Việt Nam chịu ảnh hưởng của Nho học cùng một số tầng lớp thị dân 
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hệ nên vùng Trung ương của Bát quái còn để trống. Để yên tâm rằng 
Bát quái có thể trừ dược tà ma. người ta phải trám thêm hình Âm 
Dương vào giữa để nhờ nó "cai quản" giúp (x. hình 6.2). Trong tư duy 
của người phương Nam, không có khái niệm 8 phương mà phải là 9 
phương (có trung tâm): “Lạy chín phương trời, lạy mười phương đất", 
“Lạy chín phương trời. lạy mười phương Phật". Nhiều ứng dụng của Bát 
quái bằng cách này hay cách khác đã phải bổ sung thêm thành tố trung 
tâm đỂ tăng độ chính xác: Trong việc xác định tuổi "kim lâu” theo Bát quái (kỉ 
cất nhà) có nguyên tắc "ngũ thập nhập trung cung”; nhà dự đoản học đương. 


đại Trung Quốc Thiệu Vĩ Hoa cũng đặt thêm con số 5 vào giữa Bát quái tiên 
thiên và chữ "trung tâm" vào giữa Bát quải hậu thiên 


tũnh 6.2: 
Bàa Bái quái 


6.4.3. Trong các tài liêu về Dịch học còn phổ biến một quan niệm che rằng 
cơ sở của Bát quái là Hà Đồ và Lạc Thư: Hà Để là cơ sở của Bát quái tiền thiên 
và Lạc Thư là cơ sở của Bát quái hậu thiền. Sự phi lí của quan niệm này có thể 
thấy rõ qua một trong hai lập luận sau 


a) Hà Đố và Lạc Thư, với con số 5 ở giữa, tuôn chú trọng đến Trung- 
Tâm. Mà coi trọng trung tâm là đặc điểm của tư duy biên chứng phương Nam, 
trong khi ở Bát quái phương Bắc thì trung tâm bỏ trống. Vì vậy, không thể nói 
rằng Bát quái xây dựng trên cơ sở Hà Đồ và Lạc Thư (chứng minh trực tiếp). 

b) Hà Đồ và Lạc Thư có cùng nguồn gốc phương Nam với Ngũ hành và 
gắn bó mật thiết với nó. Mà Ngũ hành thì đã được chưng minh rằng không 
cùng nguồn gốc và không phải là cơ sở của Bát quái rồi. Vì vậy. không thể nói 
răng Bát quai củng gốc với Hà Đồ - Lạc Thư và được xây dựng trên cơ sở của 
chúng (chứng minh gián tiếp). 
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£7. cấu TPÚC€ THỜI &IRN €ỦN Wũ Tê: 
LỊCH PHÁP UÑ HỆ CñN CHI 


7.1. Lịch và Lịch Âm Dương 


'shỀ nông rất cần biết đến những biến dộng thời tiết, khí 
hậu. vòng quay bốn mùa, cho nên trên thế giới này. mọi 
h pháp dều là sản phẩm của các vùng văn hóa nông 
ch cơ bản: lịch thuần âm. lịch thuần dương và lịch 


nên 
nghiệp. Có ba loại 
âm dương. 


Lịch (thuầu) đương phát sinh từ vùng văn hóa Ai-cập (lưu vực 
sông Nil) vào khoảng 3000 năm tr.CN, dựa trên chu kì chuyển động 
biểu kiến của mặt trời, mỗi chu kì lột năm) có 365,25 ngày. Lịch 
Lưưỡng Hà, dựa trên sự tuần hoàn 
của mặt trăng: mỗi chu kì trăng (= một tháng) dài 29,53 ngày; một năm 
âm lịch có 354 ngày, tức là íL hơn năm dương lịch 11 ngày (năm dương 
lịch có 12,36 tháng âm lịch). Khoảng 3 năm thì lịch âm sẽ chậm hơn 
lịch dương một tháng và khoảng 36 năm thì nó sẽ chậm hơn lịch dương 
một năm (cho nên dâu năm của lịch âm chạy khắp các mùa trong năm 
của lịch dương). 


(thuận) âm phát sinh từ vùng văn hó. 


'Vào khoảng thế kỉ thứ 7 tr.CN, lịch âm Lưỡng Hà đã được người Etruscan 
tử vùng Tiểu Á đưa đến Ý và truyền cho người La-mã. Đến năm 47 tr.CN, 
hoàng đế Julius Caesar mới thay nó bằng lịch dương Ai-cập mà ông đã dày 
công tìm hiểu trước đó, trong thởi gian quân đôi La-mã do ỏng chỉ huy chiếm 
đóng vùng này. Cho đến nay, hệ lịch dương nảy, mặc dù còn rất nhiều nhược 
điểm, từ châu Âu đã được phổ biến ra hầu khắp thế giới. Lịch thuần âm cho. 
đến nay chỉ còn được dùng hạn chế ở một số quốc gia Hồi giáo. 


Lịch của cư dân Nam-Á mà ta thường gọi là "lịch âm" thực chất là 
một thứ lịch âm dương: | à sản phẩm của lối tư duy tổng hợp. nó đã kết 
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hợp dược cả chu kì mặt trăng lẫn mặt trời. Một cách đơn giản, việc xây 


dựng lịch này gồm 3 giai doạn: 


a) Dịnh các tháng theo lịch âm bằng cách xác định các ngày sóc- 
vọng (sóc = bắt dầu, ngày dâu tháng; vọng = ngửa mặt nhìn lên, ngày 
giữa tháng trăng tròn). lo tm quan trọng của hai mốc thời gian này 
trong tháng cho nên dến nay. dân gian ta vẫn dều dặn hằng tháng cúng 
hai tuần sóc-vọng. Căn cứ vào thời điểm xuất hiện của trăng, hình dáng 
của trăng, dân gian còn tích lũy được kinh nghiệm xem trăng mà xác 
dịnh chính xác tới từng ngày. 


b) Dịnh các mừa theo lịch dương bằng cách xác dịnh các ngày tiết 
mà trước hết là hai ngày dông chí, hạ chí (ngày lạnh nhất và ngày nóng 
nhất, chí = tột cùng); rồi thêm hai ngày xuân phân và thu phân (ngày 
giữa xuân và giữa thu); rồi thêm 4 ngày khởi đầu cho 4 mùa (lập xuân, 
lập hạ, lập thu, lập đông), tổng cộng là đã dược 8 mốc gọi là bảt tiết 
tiết = thời tiếu. Rồi cứ tiếp tục như thế mà phân nhỏ ra nữa, kết 
xúc dịnh dược tất cả 24 ngày tiết. lo tâm quan trọng của các mốc thời 
gian đó trong năm cho nên nhân dân ta dịnh kì cúng bái vào các dịp 
này, rồi dẫn dẫn kết hợp với lịch lao dộng (cúng vào những dịp công 
việc rảnh rỗi). tạo thành những ngày tết (zế: là biến âm của từ /iế?). 


clà 


©) Diễu chỉnh cho các lịch âm dương phà hợp với nhau bằng cách 
đặt tháng nhuận; cứ gần 3 năm có một tháng nhuận (vì mỗi năm dương 
lịch dài hơn năm âm dương II ngày nên nói chính xác ra là cứ l9 năm 
âm dương thì có 7 năm nhuận! ). 


I0o chỗ nghĩ rằng lịch này là âm (không phân biệt dược lịch 
âm với lịch âm dương), nên trước dây có những người từng phê phán 
lịch này là: (a) phản ánh chu kì hoạt động của mặt trăng là một hành 
tỉnh chết (mặt trăng không tự phát sáng mà chỉ phản xạ lại ánh sáng 


'Muốn xác định năm nhuận thì lấy năm dương lịch chia cho 19, nếu số dư là 0, 3, 6, 9, 11, 14, 
17 thì năm đỏ là năm nhuận. Vd, 1995 : 19 = 15, dư 0: năm Ất Hợi (1995) là năm nhuận 
(nhuận tháng 8). 
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mặt trời); (b) thiếu chính xác do có tháng nhuận. Sự phê phán này là 
thiếu cơ sở vì: 


“Thứ nhất, lịch này không phải là lịch thuần âm, mà là 
qương. Về phân mặt trăng thì tuy nó dúng là chỉ phần xạ lại ánh sáng, 
của mặt HH, ñ PIN bạ vào qú đốc nó lại lÀ) "hành, tỉnh ' gần trái dất nhất? và 


người và sinh vật trên trái li dấn (nước Thấy tiếu chư kì kinh đp Bi của 
phụ nữ, chu kì sinh trưởng của các loài côn trùng, chu kì tâm lí của con 


người, hoạt động của núi lửa, v.v. và v.v.). 


“Thứ hai, lịch nào cũng phải sử dụng khái niệm "nhuận", khác nhau 
là ở mức độ: lịch thuần dương 4 năm nhuận 1 ngày, lịch thuần âm 2 
tháng nhuận I ngày. lịch âm dương gần 3 năm nhuận I tháng. Tuy 
nhuận nhiều nhưng, bù vào đó. lịch này lại tổng hợp dược quy luật của 
cả mặt trăng lẫn mặt trời. Và dáng chú ý là, theo kinh nghiệm dân gian, 
năm có tháng nhuận thường có thời tiết không bình thường và, theo một 
chu Kì nhất dịnh, tháng nhuận của các năm khác nhau rơi vào những 
thời diểm khác nhau, nó thực chất được xem như một tháng nào đó kéo 
dài ra, chứ không phải là lối nhuận thông thường như ở các lịch thuần 
âm và thuần dương. Nó phản ánh sự r hiển động thời tiết có tính chu kì 
của vũ trự (cứ sau 3 năm âm á chuyển dộng, tiếp 
trên quỹ dạo một khoảng thời gian bằng hơn một tháng âm lịch thì mới 
về dược diểm giao hôi) và sự phối hợp tự nhiên giữu hai luỗng ảnh 


hưởng của mặt trời và mặt trăng cùng dông thời tác động lên trái đất. 


Những nghiên cứu gần dây cho thấy dây là một thứ lịch rất khoa 
học, bởi tính âm lịch của nó phản ánh rất tốt nhiều hiện tượng liên quan 
đến mặt trăng như thủy triều, khí triều, sự sinh trưởng của sinh vật trong 
tháng. (0S, Hoàng Xuân liãn kêu gọi: "Các nước Á Đông nên cùng 
nhau dự dịnh chung sự cải cách để bảo tổn một hệ lịch rất khoa học, rất 
hợp thời. hợp người. bắt n ăn minh Á lông, và dang làm 
tiêu biểu cho nền văn hóa ấy". Không chỉ gần dây mà ngay từ 1930, 


uôn từ nên 


*Khoảng cách từ mặt trăng đến trái đất trung bình là 384.440km (ánh sáng chỉ cần hơn 1 giây 
để vượt quảng đường nay), bằng 1/20 lắn khoảng cách từ mặt trời đến trái đất. 
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nhà thiên văn học người Pháp L.. dc Saussurc đã mệnh danh hệ lịch này 
là "một nền lịch pháp thâm sâu nhất và dã là một danh dự cho trí khôn 
con người", nhiều lần ông gọi nó là tài tình (Ocuvrc génialc, chcl 


đocuvrc). 


Nghiên cứu của I.. dc Saussure cho thấy lịch âm dương có một cơ 
sở thiên văn học chặt chẽ. Lấy chuôi sao Bắc Iẩu' làm mốc. người xưa 
bằng mắt thường nhận thấy có mặt trời, mặt trăng và 5 ngôi sao tượng 
trưng cho Ngũ hành (Thủy, Hỏa. Mộc, Kim, Thổ)" là những tỉnh cầu 
không những hàng ngày cùng vòm trời xoay một vòng quanh sao Bắc 
IĐẩu. mà còn di chuyển chậm trên vòm trời. J'o vậy mà, thco số lượng, 
chúng dược gọi là (&ất tinh, còn theo đặc tính thì chúng dược gọi là các 
hành tỉnh. ` 


“Từ sao Bắc Dẩu kéo dọc xuống, sẽ xác dịnh dược một hệ thống 28 
ngôi sao cố định trên vòm trời, hàng ngày cùng vòm trời xoay quanh sao 
Bắc Dẩu. I)o vậy mà, theo số lượng, chúng dược gọi là Nhị thập bát tú. 
còn thco đặc tính thì chúng dược gọi là những định tỉnh. Chúng chia 
thành 4 chòm; mỗi chòm trong đó có 7 sao, ứng với một mùa, một 
phương. và dược dặt tên theo vật biểu và màu biỂu tương ứng của Ngũ 
hành: chòm //zyên Vã (rùa den) xuất hiệ 


ên ở phương lắc vào mùa 
Đông; chòm €C#¿ 7ớc (chim sẻ đỏ) xuất hiện ở phương Nam vào mùa 
LÍa: chòm ? hanh Long (rồng xanh) xuất hiện ở phương lông vào mùa 
Xuân: chòm /ạe° /1ở (hổ trắng) xuất hiện ở phương Tây vào mùa “Thu. 


Mỗi mùa 3 tháng thì tháng dầu ứng với 2 sao, tháng giữa ứng với 3 
sao, tháng cuối ứng với 2 sao. Mỗi sao trong chòm lại ứng với 1 trong 7 
hành tỉnh và I ngày trong tuần lễ. Căn cứ vào việc chuôi sao lắc l)ẩu 
ứng với chòm nào. sao nào của Nhị bát tú, người ta có thể xác dịnh 
dược các mùa và các ngày tiết trong năm, các tháng trong mùa, các 


“Bắc Đấu = "cải gáo phương Bắc" - chỏm sao hình cái gáo ở phương Bắc, là sao duy nhất đứng 
yên không chay vòng trên trời như những sao khác 

“Tên các hành tình nảy thướng được gọi theo thứ tự đã sửa đổi (Kim-Mộc-Thủy-Hỏa-Thổ), song, 
trong khi thứ tư nảy không nói lên điếu gì thì trất tự nguyễn thủy của Ngũ hành theo Hà Đồ 
(Thủy-Hóa-Mộc-Kim-Thổ) lại phản ánh khoảng cách xa dần của các ngôi sao tính tử trái đất. 
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tuân trong tháng và các ngày trong tuân trong tuần. Phương Tây cũng 
chú ý đến thất tính và dùng chúng dặt tên cho các ngày trong tuân, Điều 
thú vị là dến dây, hai hệ thống này đã gặp nhau. 

Giá trị của lịch âm dương còn ở hệ dếm độc đáo có một không hai 
của nó. 


7.2. Hệ đếm Can Chi 


Để dịnh thứ tự và gọi tên các dơn vị thời gian, người xưa dùng một 


hệ đếm gọi là hệ can chỉ, bao gồm hai hệ nhỏ là hệ can và hệ chỉ. 


HIỆ CAN gồm 10 yếu tố (Giáp, Ất, Bính, Dinh, Mậu, Kỉ, Canh, 
“Tân, Nhâm, Qúy) xây dựng trên cơ sở 5 hành phối hợp với âm dương (5 
x2) mà thành. Vì vậy, hệ này còn gọi là thập can hoặc (hiên can (số 
gốc 5 là số lẻ, số đương). Sự tương ứng hành-can sử dụng rộng rãi hiện 
nay là sự tương ứng do người Trung Hoa quy định, có từ đời Hán. Nhà 
sử học Nga P.V, Pozncr tìm ra rằng, ở Việt Nam, phong tục dân gian 
của một xố vùng còn lưu giữ dược hệ thống tương ứng cổ mà, tho đó, 
thứ tự các can hoàn toàn phù hợp với trật tự nguyên thủy của các hành 
theo Hà Đổ (x. bảng 7.1). 


I.THỦY | 2.HÓA | 3MỘC | 4.KIM 
Giáp | ÑI | Bính | Đinh | Mậu | KĨ | Canh | Tân | Nhâm | Qú 
MỘC. HÓA -THỔ “THỦ Y 


Bảng 7.l: Tương ứng can-hành Việt Nam và Trung Hoa 


HIỆ CHỊ: có 12 yếu tố (Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tị, Ngọ, Mùi, 
“Thân. Dậu, Tuất, Hợi). Chúng gồm 6 cặp âm dương cũng do Ngũ hành 
biến hóa mà ra (hành thổ phân biệt thành âm thổ và dương thổ cộng với 
+ hành thủy-hỏa-mộc-kim thành 6), cho nên được gọi là thập nhị chỉ, 
hay dịu chỉ (số 6 chẩn là số âm). Tên mỗi chỉ ứng với một con vật, toàn 


*Tương ứng chi-hảnh: Tý & Hơi = THỦY, Ty & Ngọ = HỖA; Dần & Mão = MỘC; Thân & Dậu = 
KIM, Sửu & Mùi = ÂM THỔ; Thìn & Tuất = DƯƠNG THỔ. 
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là những con vật sống trên mặt dất, gần gũi với cuộc sống của người 
nông dân. 

Do căn bệnh "lấy Trung Hoa làm trung tâm", người ta quen nghĩ rằng lịch 
này bắt nguồn tử Trung Hoa mà không để ý rằng tên các con vật này trong 
tiếng Hoa đều khác hẳn (thử, ngưu, hổ, miêu, long, xà, mã, dương, hầu, kê, 
khuyển, trư). Hiện nay, tuy chưa xác định được đấy đủ nguồn gốc tên gọi của 
tất cả các chỉ, song khoa ngỏn ngữ học lịch sử đã cho ta nhiều cơ sở để tin 
rằng chúng là biến âm tử tên các con vật trong ngõn ngữ Đóng Nam Á cổ. 


Hệ can và hệ chỉ có thể dược dùng độc lập như những hệ đếm I0 
và 12, Iệ chỉ dược dùng phổ biến hơn, để chỉ J2 giờ trong một ngày 
ày khởi dầu bằng giờ tí, vào lúc nửa đêm, từ 23 đến I giờ, khi dương 
khí bắt dầu sinh ra), !2 tháng trong một năm: năm khởi dầu bằng tháng 
tí, vào lúc giữa đông. khi dương khí bắt dầu sinh ra. 


Sự nhất quán trong hệ thống lịch âm dương nguyên thủy này giải 
thích sự tổn tại của tên gọi £háng Một trong tiếng Việt (ứng với tháng 
11, ss: Một, Chụp, Giêng, Hai,...). Không phải ngẫu nhiên mà cư dân 
xống ở những vùng biệt lập, không giao lưu với Trung loa, vẫn duy trì 
dược hệ lịch cổ này: Lịch của người Khơ-mú bắt dầu từ tháng I1, sớm 
hơn lịch Việt hiện nay 2 tháng. Theo sách Đại Nam nhất thống chí thì 
dến thế kỉ 19, ở Bất l3ạt, Mĩ Lương (Hà 'Tây), cũng vẫn "hằng năm lấy 
tháng L1 làm tháng dẫu năm, hằng tháng lấy ngày mông 2 làm ngày 
dẫu tháng. gọi là tháng lai, ngày tiến". Cũng chỉ với lịch bắt dầu từ 
thần y. ngày tết Doan Ngọ (rùng Dương) 5-5 mới dúng với ý 
nghĩa là ngày giữa năm. 


Phối hợp các can chỉ với nhau, ta được hệ đếm gồm 60 đơn vị với 
p Tí, Ất Sửu. .... Quý Hới, 
Lục giáp. Khác hẳn với hệ đếm 60 (giờ - phút - giây) của phương 'Tây, 
dây là một hệ đếm 60 đặc biệt, dược tạo ra trên cơ sở triết lí âm dương 
thco nguyên tắc chỉ ghép các can chỉ (dương với dương, âm 
với âm: [I0x12|:2 = 60). là có một nửa số kết hợp không dùng 
dến (Không có Ciiáp Sửu. Ất 


các tên gọi như 


Liệ Can chỉ dùng dể gọi tên ngày, tháng, năm. Đối với năm, cứ 60 
năm gọi là một Hội. Hội dầu tiên sau công nguyên bắt đầu năm thứ 4, 
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hội hiện kim bắt dầu năm 1984 (từ dầu công nguyên dến giờ dã có 33 
hội trôi qua). Bảng 7.2 cho phép xác dịnh tên 60 đơn vị (mỗi tên can chỉ 
có một mã số tưởng ứng, vd: Ất Tị = 42, Nhâm Thìn = 29); dựa vào đó, 
có thể chuyển dổi dễ dàng.từ năm dương lịch sang năm âm lịch và 
ngược lại theo các công thức dưới dây. 


Dần Mão | Thin Tí Thân Dậu 
N 


ði 


Bảng 7.2: Bảng Can chỉ 


A- ((eft đối từ mat (ương H{cÍ: tướng sấu 0+ chi: 


(AD 


“Trong đó: C - mã số tên năm Can chí theo bảng; ]) - năm IĐương lịc 
- số dư của phép chia. Chẳng hạn, cần biết tên Can chỉ của năm 1994, 
tạ có: - d{(1994- 3): 60} = L1 (11 là mã số của năm Giáp TuấU). 


“Trong công thức AI này, việc trừ 3 nhằm quy hệ can chỉ và hệ 
dếm dương lịch về một mối (Hội dầu tiên sau công nguyên bắt dầu vào 
năm thứ +. tức là hai hệ lệch nhau dúng 3 năm); kết quả của phép chia 
chỉ ra số hội đã trôi qua từ sau công nguyên dến năm cần tìm; còn số dư 
chỉ ra vị trí năm cần tìm trong hội chứa nó (trường hợp số dư d = 0 
sẽ ứng với mã số 60). 
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7 Ghí chú: * Ta có thể đơn giản hóa công thức A1 bằng cách đưa phép 
trừ 3 vào ngay trong bảng 7.2: Thay vì đánh số tử 1, có thể đánh số các ö 
trong bảng bắt đầu tử 4, 5,... (tức là mỗi số trong bảng đều được cộng thẻm 3) 
và kết thúc bằng: ...59, 60, 1, 2, 3. Khi đó, công thức A1 sẽ có dạng: 


* Nếu biết năm đầu Hội và kí hiệu H là năm cuối Hội trước thì ta sẽ có 


công thức 


Ở ví dụ trên, năm đầu hội là 1984, vây H = 1983; điển vào công thức, ta 
có :1994 - 1983 = 11. Tra 11 theo bảng gốc. 


B- Gel đối từ san am củ aaang san (08g E{êÍt: 


Trong đó: Ð - năm dương Lịch; C - mã số tên năm Can chỉ theo 
bảng; h - số hội đã trôi qua (tính dến năm cần tìm). Để xác dịnh số hội 
dã trôi qua h, phải biết một năm bất Kì cùng hội với năm cần tìm, lấy 
năm đó chia cho 60 sẽ dược h. Ví dụ: Cần đổi năm Ất Tị (mã số 42) ra 
năm dương lịch. biết rằng đó là khoảng những năm Mĩ ném bom miễn 
lắc. Ta lấy. chẳng hạn, 1972 (là năm Mĩ ném bom miễn Hắc dữ dội 
nhất) chia cho 60. dược h = 32. Diễn các số vào công thức: 42 + 3 + (32 
x60) = 1965 (Ất Tị là năm 1965), 


+ Ghí chú: Nếu biết năm đầu Hội và kí hiệu H là năm cuối Hôi trước thì 
ta sẽ có công thức: 


(B2) 


Vi dụ: Cần đổi năm Nhâm Thìn (mã số 29) ra năm dương lịch, biết năm đầu Hội 
là 1924, ta có: 29 + 1923 = 1952 (Nhâm Thìn là năm 1952). 


C- @áek đối uaum 720g ({eE €3 màu am chỉ đối oới sÍh#g 


siă£M Ẩrước cÔtg 04pt(/240: 
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Để chuyển đổi những năm trước công nguyên, cần lập một bảng 
dối xứng gương với bảng 7.2, nghĩa là, thay vì đánh số tiến I, 2, 3,..., ta 
dánh số lùi 60, 59, 58,.... Cũng có thể làm cách tiện hơn là đánh số theo 
đường chéo ngược: từ dưới lên trên, từ phải sang trái. Việc tính toán 
tiến hành theo những công thức trên. 


7.3. Nguồn gốc Lịch Âm Dương 
Cho đến nay, đã có khá nhiều cơ sở dáng tin cậy để cho rằng lịch 
âm dương bắt nguồn từ nên văn hóa Bách Việt - Nam-Á. Những cơ sở 
đó (mà một phần đã nhắc đến ở trên) có thể tổng kết như sau: 


1) VỀ mặt lí thuyết, cư dân nông nghiệp có nhu cầu về lịch (nh 
toán thời tiết để trồng trọU) cao hơn nhiều so với người du mục; các hệ 
lịch trên thế giới cũng dều là sản phẩm của các vùng văn hóa nông 
nghiệp. Mà phía nam sông Dương Tử là nơi có cuộc sống nông nghiệp 
định cứ sớm hơn nhiễu so với vùng Hoàng Hà của cư dân gốc du mục 
dến từ miễn Trung Á. 


2) Cấu tạo của lịch âm dương này phản ánh rất rõ lối tư duy tổng 
hợp và biện chứng của văn hóa nông nghiệp phương Nam: Đây là lịch 
duy nhất kết hợp dược cả quy luật mặt trăng lẫn mặt trời (tổng hợp) và 
dược xây dựng thco nguyên lí âm dương dể từ 10 x 12 yếu tố thu được 
hệ đếm kì dị chỉ có 60 dơn vị (linh hoạt, biện chứng)! 


3) Tên các chỉ không liên quan gì đến ngôn ngữ Trung Hoa mà, 
ngược lại, có nhiều cơ sở kết luận rằng chúng có nguồn sốc từ tiếng 
lông Nam Á cổ đại (x. ở trên, §7.2). 


3) Lịch này không dúng với diễn biến thời tiết vùng Hoa Bắc (vùng 
lloàng Hà), nhưng lại phẩn ánh rất chính xác tình hình thời tiết vùng 
Nam Trung Hoa và Bắc Việt Nam (khu vực cư trú của người Bách Việt - 
Nam-Á khi xưa): Ngày tết Nguyên Đán bao lũng đánh dấu sự thay 
đổi về thời tiết; dịp tháng bảy hàng năm có mưa Ngâu rất dúng lịch 
(Vào mông 1, ra mông 7, rẫy mông 8), v.v. 
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5) Nếu chấp nhận giả thuyết coi lịch âm dương có nguồn gốc 
phương Nam thì sẽ giải đáp được trọn vẹn hàng loạt sự kiện mà giả 
thuyết về nguồn gốc phương lắc của lịch này chịu bó tay: Đó là việc 
nhiều nơi ở Việt Nam còn lưu giữ dược những dấu vết cổ xưa về hệ tên 
tháng nguyên thủy bắt dầu từ tháng Tĩ; quan niệm về ngày tết Đoan 
Ngọ 5-5 như một ngày giữa năm; những dấu vết về sự tương ứng can - 
hành nguyên thủy; việc các hành tỉnh mà người xưa quan sát thấy thco 
thứ tự xa dẫn tính từ trái dất dược đặt tên thco thứ tự nguyên thủy của 
Ngũ hành theo Hà Đổ (Thủy - Hỏa - Mộc - Kim - Thổ). chứ không phải 
thco thứ tự Ngũ hành sửa đổi. Cũng không phải ngẫu nhiên mà hệ lịch 
này chỉ thấy xây dựng trên cơ sở âm dương - ngũ hành là những tư 
tưởng triết lí phương Nam và hoàn toàn không có chút bóng dáng nào 
của Hát quái được tạo ra từ 
phương Bắc. 


6) Kết quả nghiên cứu của 
những năm gần dây cho thấy cư 
dân phương Nam thời trước Đông 
Sơn và ông Sơn đã từng dạt đến 


một trình độ thiên văn rất cao: Từ 
6.000 năm tưr.CN, chiếc rìu đá 
Bắc Sơn dã khắc hình chòm sao 


Vũ Tiên (hình 7.1) - một chòm 
sao mà, theo chu kì, đã xuất hiện 
trên bầu trời Đông Nam Á lúc dó. 
Trống dồng Hoàng Hạ (và các 
trống dổng khác) là những bức 
thiên đổ cho phép bằng cách do 
bóng nắng mà xác dịnh được các ngày tiết trong năm. 


Hình 7.1: Rìw đá Bắc Sơn 


2b lục $7: 


€CH ĐỔI TH 
SäNG HỆ €ñN ŒHI 


I- CÁCH ĐỔI THÁNG DƯƠNG LỊCH SANG HỆ CAN CHI 


Theo bảng 7.3, ta biết được can của tháng giêng, tử đó dễ dàng suy ra 
can của tháng cần tìm. Còn chí của tháng thì tính theo trật tự nguyên thủy mà 
ta đã biết (bằng 7.4) 


Số cuối của 
năm dương lịch 11 Tí 
12 Sửu 


Bảng 7 3' Tính can cho tháng Bảng 7.4: Tính chỉ cho tháng. 


“_Ví dụ: Thang 5-1964: Số cuối của năm 1964 là 4. theo bảng 7.3 thì can của 
tháng giêng nãm 1964 là Bính, vậy can của tháng ð là CANH. Theo bảng 7.4, 
ta có chi tháng 5 là NGO. Vậy tháng 5 năm 1964 là tháng Canh Ngọ. 

li- CÁCH ĐỔI NGÀY DƯƠNG LỊCH SANG HỆ CAN CHI 


1- Hệ thống tương ứng ngày dương lịch với ngày can chỉ là một hệ thống 
khả phức tạp. Nếu chỉ tính ngày thì hiển nhiên là chu kì lặp lại là 60 ngày; 
nhưng nếu tính cả theo năm thì chu ki lặp lại là 80 năm. Bảng 7 5 cho phép ta 
xác định tên can chỉ ngày 1-1 dương lịch của các năm trong chu kì hiện kim (tử 
1921-2000)" 


"Bảng nảy có quy luật tổ chức nhz sau: Tên can chỉ ngảy 1-1 của 2 năm tiếp giáp lệch nhau 5 
ngày. Chẳng hạn, theo bảng ta thấy 1-1-1921 là ngày Giáp tí, còn 1-1-1922 là ngày Kĩ tị. Giáp 
và KỈ tị lệch nhau đúng 5 ngày: Giáp Tí, Ất Sửu, bính Dần, Đỉnh Mão, Mậu Thìn, Kỉ T/ 


Giáp tí 


Tên CC 
của 1-1 DỤ, 


Năm | TênCC | Năm | TênCC 
DỊ, | củaIlIDI, | DỤ | củallDI, 


1961 | Giápngọ | 1 Kỉ mào 


Ñiu 


1962 Kĩ hơi Giáp thân. 


Giáp tất 


1963 | Giápthìn | 1983 Kĩ sửu. 


Kí mạo. 


Giáp tí 


1964 | Kid4u | 1984 | Giápngọ 


t đầu. 


Canh ngọ. 


Atmào | 1985 | Canh 


Canh dẫn 


Ẩthợi 


Canh thân | 1986 ẨU 


192) 


Ất mi 


Canh thìn 


Ẩtsửu 1987 | Canh tuất 


1948 ÂI đậu 


Cánh ngọ_ | 1938 Ất máo: 


1939. 


1949 | Tân mảo 


1930 


1950 | Bính thân 


Bính tí 1989 | Tân đậu 
Tâu ú 1990 | _ Bính dấu 


Tân sửu 


Bính tất | 1991 | Tân mài 


Bính ng 


Tân máo_ | 1992 Lính tí 


Nhâm thâu 


Nhâm tí 


Dịnh đậu | 1993 | Nhâmngọ 


Định tý 


1994 | Dinh hợi 


T92, 


Đình sửu, 
Nhâm nạo 


Nhâm tất, 
Định mác: 


1995 | Nhân thìn 


10A7 


1949 


Mậu tí 


Mẫu tuất 


đậu. 
Mậu dần 


Nhâm tí_— | 1996 |_ Định dạn 
ný nào, 


197Ề | Quýhợi | 1998 | Mậu thân 


1979 | Mậuthìn | 1999 


940 


Quỷ táo, 


1959 | Quý mài 
1960 Mậu 1í 


Bảng 7.5: Bằng đổi chiếu ngày 1-1 DL với ngày can chỉ (từ 1921-2000) 


2- Sử dụng bảng này rất dễ. Biết được tên can chỉ của ngày đầu năm, cứ 
theo bảng lục giáp mà cộng tiếp. Hết 60 ngày, sẽ gặp lại ngày có tên trùng với 
ngày đầu năm, tức là sang chu kì thứ 2, v.v. 

3- Để cho việc xác định ngày trong năm được thuận tiện hơn, bảng 7.6 
cho trước những ngày trong năm có cùng tên can chí với ngày 1-1 DL, tức là 
cách nhau đúng 60 ngày. Năm nhuận (trong bảng 7.5, các năm nhuận được in 
nghiêng) vì có thêm ngày 29-2 nên từ tháng 3. các ngày củng tén can chỉ với 
ngày 1-1 DL đếu đến sớm hơn một ngày so với năm thưởng. 


Những ngày có củng tên can chỉ với 1-1 DL. 


2-3 1-5 


28-10 | 27-12 


Bảng 7.6: Bảng các ngày cùng tên CC với 1-1 DL 


4- Để xác định tên can chỉ của những ngày thuộc các năm nằm ngoài chu 
ki 1921-2000, chỉ cần cộng thêm hoặc trừ đi 80 để quy về một năm trong chu 
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kì 1921-2000, bởi lẽ những ngày cách nhau đúng một chu kì 80 năm sẽ có tên 
can chỉ giống hệt nhau. 

“ Ví dụ: 

* Ngày 19-3-1952: 

1952 là năm nhuận. Theo bảng 7.6, ngày cùng tên với 1-1 DL gần ngày 
19-3 nhất là 1-3. Ngày 19-3 và 1-3 chênh nhau 18 ngày. 

Theo bảng 7.5, 1-1-1952 là ngày Bính Ngọ. Trong bảng can chỉ (bảng 
7.2), Bính Ngọ ứng với mã số 43, mà 43 + 18 = 61. Số 1 (61 - 60 = 1) theo 
bảng can chỉ là mã sổ của Giáp tí. Vậy 19-3-1952 là ngày Giáp tí 

* Ngày 27-7-1915- 

Năm 1915 nẫm ngoài chu kì 1921-2000, do vậy trước hết, cần quy nó về 
năm tương ứng trong chu kì 1921-2000: 1915 + 80 = 1995 

1995 lâ năm thường (không nhuận). Tra theo bảng 7.6, ta thấy ngày cùng 
tên với 1-1 DL gấn ngày 27-7 nhất là 30-6. Ngày 27-7 và 30-6 chênh nhau 27 
ngày. 

Theo bảng 7.5. 1-1-1995 là ngày. Nhâm thìn. Trong bảng can chỉ (bảng 
7 2), Nhâm thìn có mã số 29, mà 29 + 27 = 56. Số 56 theo bảng can chỉ là mã 
số của KỈ mùi. Vậy 27-7-1915 là ngày Kĩ mùi. 


102 'TRẦN NGỌC THÊM. CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆ'' NAM 


£ 8. NHẬN THỨC VỀ 0N NGƯỜI 


8.1. Nhận thức về con người tự nhiên 


8.1.1. Như đã thấy trong bảng đặc trưng hai loại hình văn hóa (§1.2). 
cuộc sống của con người nông nghiệp gấn bó mật thiết với thiên nhiên, 
con người và vũ trụ nằm trong một thể thống nhất (thiên đỉạ vạn vật 
nhất thể). cho nên vũ trụ làm sao, con người làm vậy - con người là một 
"tiểu vũ trụ", từ đó suy ra rằng các mô hình nhận thức dúng cho vũ trụ 
cũng xẻ dúng cho lĩnh vực con người. 


“Trong vũ trụ có âm dương, con người cũng vậy: Theo quan hệ trên 
dưới. từ ngực trở lên là phần dương, từ bụng trở xuống là phần âm: u 
là dương. cầm là âm; mu bàn tay là dương, lòng bàn tay là âm; mu bàn 
chân là dương, gan bàn chân là âm. Theo quan hệ trước sau. bụng là 
phần âm, lưng là phần dương; mặt trước cẳng chân là dương. bụng chân 
là âm. Cứ như vậy, có thể phân biệt âm dương tới từng hộ phận cơ thể. 


án 


Vũ trụ cấu trúc theo Ngũ hành, con người cũng thế: 5 tạng. 5 phủ. 5 
giác quan, 5 chất cấu tạo nên cơ thể du hoạt động thco nguyên lí N, 
hành (x. bảng 8.L). 


Các lĩnh vực LHỦY + HỒA | MỘC | Km [ mổ | 
Số Hà Đề, : 
lành dược sinh 


lành bị khắc. 


lưỡi | 
xương | huyết 


tÌy mạch 


Bảng 8.I: Mgữ hành trong cơ thể con người 
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Với Ngũ tạng (tạng = tàng chứa), nhiều người thường hiểu: thận = 
quả cật. tâm = quả tim. can = lá gan. phế = phổi, tì = lá lách. Song dó 
chỉ là một cách hiểu đơn giản và thô thiỂn. Thực ra, các tạng, cũng như 
các hành. là những khái niệm vừa cụ thỂ, vừa trừu tượng, chúng rất 
động: đó không phải là những cơ quan cụ thỂ trong cơ thể con người mà 
là những nhóm chức năng: Thậm chủ về nước. là nơi chứa tỉnh (thận 
tàng tỉnh), trông coi sự phát dục; quả cật chỉ là một dại diện tiêu biểu 
của nó. 7m chủ về huyết mạch, là nơi chứa thần minh (tâm tàng thần) 
- tâm huyết kém thì thần chí suy, sinh mất ngủ, mê sảng, lo âu, hay 
quên: quả tỉm chỉ là một đại diện tiêu biểu của nó, Cau có chức năng 
tàng trữ máu, diều tiết huyết, giữ gân cơ ổn dịnh, chủ về mưu lự; 
tiêu biểu của nó. P kế chủ về khí và hô 
một dại diện tiêu biểu của nó. 7? chủ về dinh dưỡng và vận hành thức 
ăn: ki lách chỉ là một đại diện tiêu biểu của nó. 


Với 5 phủ (phủ = vùng) cũng vậy, không phải hoàn toàn là bàng 
bụng dái. tiểu trường = ruột non, dởm = mật, dại trường = ruột 
già, vị = dạ dày. Hàng quang là kho chứa nước, biến nó thành tân dịch 
(nước miếng. mổ hôi...) và chủ về tiểu tiện. Tiểu đường chủ về hóa 
vật, chứa dựng dỗ ăn từ vị, hóa thành tỉnh chấp là một thứ nước mâu 
dẫn lên tim để hóa ra huyết. Đởm chủ về sự quyết doán. Đại ường 
làm tiếp nhiệm vụ của tiểu trường, chủ về bài tiết. Vị là biển chứa thủy 
xử lí nó!, 

8.1.2. Với cơ chế Ngũ hành tài tình, bảng 8.I cho phép ta nhìn thấy, 
một mặt là các quan hệ hàng ngang giữa các yếu tố cùng loại qua luật 
tương sinh tương khắc. mặt khác là gam hệ hàng đọc giữa các yếu tố 
khác logi nằm trong cùng một cột. ứng với cùng một hành. Những mối 
liên hệ hệ thống ấy chính là cơ sở của cách chẩn doán và chữa bệnh 
Đông y. 


quang 


Người ta thưởng nói đến "luc phủ". Phủ thứ sáu là fam tiêu - đây là mốt phủ khác hẳn 5 phủ 
ka. nó bao gốm ba khu vực chỉ ra mối quan hệ giữa các tạng phủ trên dưới với nhau: Thượng 
tiêu là khu vục tử miệng đến ngực, 7rung tiêu là khu vực từ ngực đến bụng; Hz fiểu là khu vực 
tử bụng đến hậu môn. Tam tiêu là phủ bao trùm lên các phủ, cho nên nó không ứng với một 
hành cụ thể nao, không thể đứng ngang hảng với 5 phủ côn lại được. 
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Lấy ví dụ hiện tượng đa đẹ dày. Dạ dày thuộc vị (phủ), có liên hệ 
với tạng tì và ứng với hành thổ. Dạ dày dau là vì tì bị can (hành mộc) 
khắc quá mạnh. Muốn chữa phải bình can (hạ bớt hưng phấn của can) 
và kiện fì (nâng cao khả năng hoạt động của tì). Hoặc các bệnh về mất. 
Mắt liên quan đến tạng can. Vì vậy, can hỏa thịnh bốc lên thì sinh ra 
dau mắt dỏ cấp tính; can huyết hư thì sinh ra mắt mờ, hoa mắt, quáng 
gà. 

Nói sâu xa hơn thì, mọi bệnh tật dều do mất quân bình âm dương 
mà sinh ra. Trong con người quan trọng nhất là các ứqng, và trong các 
tạng thì quan trọng nhất là âm (dương tính, thuộc hỏa, ở vùng ngực) và 
thận (âm tính, thuộc thủy, ở vùng bụng). Như vậy, tâm là dương ở trong 
là âm ở trong âm. Tuy nhiên, theo luật về quan hệ giữa các 
thành tố âm dương, ta còn thấy cả tính âm của tạng tâm và tính dương 
của tạng thận: theo Bát quái hậu thiên thì tâm ở phần ngực (trên) ứng 
với quẻ L.¡ (rung nữ, quẻ âm); còn thận ở phần bụng (dưới) ứng với quẻ 
Khẩm (trung nam, quẻ 
dương). Tất cả tạo nên 
một đổ hình thái cực, 
một "tiểu vũ trụ" CON 
NGƯỜI trong "đại vũ 
trụ" THIÊN NHIÊN (x. 
hình 8.1) [Hoàng Tuấn 
19901. 

8.143. Đối với hai 
tạng TÂM-THẬN này, 
y học Việt Nam coi 
trọng nhất là tạng t 
“Thco lải Thượng lăn Ông, nhà y học Việt Nam thiên tài tk. I8 (1720- 
1791). "người ta mới sinh ra, trước hết có hai quả thận", giữa hai quả 
thận là nguồn năng lượng khởi thủy mà ông gọi là Mệnh Môn (cánh cửa 
của sinh mệnh). Hai quả thận (thủy) ở hai bên ứng với hai hào âm, còn 
Mệnh Môn (hỏa) ở giữa ứng với hào dương, tạo nên quẻ Khẩm. Mệnh 
Môn hỏa là hỏa ấên thiên, nó chi phối con người từ khi mới hình thành 


Hình 8.1: Đồ hình Thái cực thân người 
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trong bào thai cho đến khi ra đời. chỉ phối cả hỏa ở tạng tâm, cả quá 
trình phát dục và tình trạng sức khỏc con người cho đến lúc chết. Chết 
là nguyên khí mất, dương hỏa tuyệt. Cho nên trong con người, theo lấn 
Ông, “bách bệnh đều gốc: ở tạng thận” [Hoàng Tuấn 1990]. 

Quan niệm coi trọng trục âm thận, trong đó thận (chứa mệnh môn 
bỏa) là trung tâm này làm cho y học Việt Nam khác hẳn y học phương 
Tây. T à bụng dều mang tính tĩnh, âm tính (dặc trưng-của văn hóa 
nông nghiệp). Văn hóa nông nghiệp coi trọng sự quân bình âm dương 
(tâm thận): trong đó cái âm làm chủ cái dương, cái tĩnh làm chủ cái 
động (thận làm chủ tâm); cái vô hình làm chủ cái hữu hình (tạng, mệnh 
môn hỏa làm chủ cơ thể). Với nhận thức về tầm quan trọng của thận dối 
với cơ thể và cuộc sống, người Việt Nam đã lấy òng làm biểu tượng 
của tình yêu (phái lòng nhaw); rốn làm biỂu tượng của trung tâm (cái 
rốn cảa vũ trụ); thậm chí lấy trung tâm thể xác làm trung tâm lí trí (nghĩ 
bụng, bụng bảo dạ, say bụng ta ra bụng người,...). 


Thuộc tính TRUNG HOA_ | PHƯƠNG TÂY 


tĩnh/động tĩnh (âm) động (dương) 
trừu tượng/cụ thể trừu tượng cụ thể 
v3 hình/hữu hình vô hìnn hữu hình 


đối tượng tạng Thận tạng Tâm 


Bảng 8.2: So sánh quan niệm nhận thức v con người 
của Việt Nam. Trung [loa và phương Tây 


Trong khi đó thì, ngược lại, y hoc phương Tây chỉ chủ trọng đến quá 
tim đương tính, động. hữu bình. l3ởi vậy mà ở phương ° 
thành biỂu tượng của tình yêu: người phương Tây thích những cách nói 
như trái tìm của đất nước. Ngay trong Đông y, y học Trung Ho cũng 
thiên về dương tính, nên coi trọi ch Nội kinh nói: " Ưàm là 
cái gốc của sinh mệnh con nại Bảng 8.2 dưới dây một lần nữa cho 
thấy Việt Nam như một nễn văn hóa trọng âm điển hình và phương lây 
như một nên văn hóa trọng dương diển hình, còn Trung Hoa thì mang 
tính cách trung gian „iữa hai loại nền văn hóa 2 


lạng tâm - 
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8.2. Nhận thức về eon người xã hội 


8.2.1. Xuất phát từ sự gắn bó mật thiết của con người nông nghiệp 
với thiên nhiên. từ tư tưởng coi con người và vũ trụ nằm trong một thể 
nhất, người xưa đã áp dụng các mô hình nhận thức về vũ trụ vào 
không chỉ con người sinh vật, mà cả cho lĩnh vực con người 


xã hội 


Trên nguyên tắc, cũng như mọi vật trong vũ trụ hoặc các thành 
phần của một bộ phận trên cơ thể, mỗi cá nhân trong xã hội dễu có thể 
được đặc trưng bởi một trong 5 hành. Nhưng việc quy hành cho từng 
thành phần. từng cá nhân sẽ dược tiến hành trên cơ sở nào? Đối với các 
thành phần của một hộ phận trên cơ thể (ví dụ như các khu vực trên 
khuôn mặt, các ngón tay trên một bàn tay) việc quy hành dược thực 
hiện dựa vào vị trí, đặc diểm của chúng (x. hình 8.2). l3ối với các cá 
nhân trong xã hội, việc quy hành được thực hiện dựa vào mối dây liên 
hệ để thấy là thời diểm ra dời (tuổi) của mỗi con người xác định theo hệ 
can chỉ, 


Ilình 8.2: 
Ngã hành 
trên các 
bộ phận 
cơ thể: 

&) Mặt: 
b) Bàn 
lay 


sở đó: (a) những dặc trưng của mỗi hành sẽ dược gán cho 
thành phần, cá nhân ứng với nó; (b) mối quan hệ giữa thành phần, cá 
nhân đó với thành phần, cá nhân khác sẽ dược xác định theo các quy 
luật tương tác (tương sinh, tương khắc) giữa các hành. 


Trên co 
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Iình 8.3 (trên): Tương sinh tương khắc (hợp xung) theo can - chỉ 
Hình 8.4 (dưới): Can chi trên cơ thể: a- Mặt; b- Bàn tay; c- Chân gà 


NGỌÒ. 


rY NGỌ 


MÙI 
⁄ 


THÂN 
Đ>ềĐẢI! 


a 


“Thậm chí không cần đợi quy về hành, các quy luật tương sinh tương 
khắc dã dược phổ biến cho ngay cả nội bộ các chi, các can với các luật 
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"tam hợp". "tứ xung"(hình 8.3) để áp dụng vào việc xem xét mối quan 
hệ giữa những người ứng với các can, chỉ, hành ấy trong quan hệ bè 
bạn, hôn nhân. v.v. Và, tương tự như ở Ngũ hành, hệ thống 12 chỉ cũng 
xác định dược cho các thành phần của một bộ phận trên cơ thể (các khu 
vực trên khuôn mặt, các bộ phận trên một bàn tay, x. hình 8.4). 

Cũng dựa vào can chỉ. Ngũ hành, là thuật xem 7# vi. I)ây là một lối 
doán số rất thịnh hành, tương truyền do Trần Đoàn nhà Tống (960-1227) 
xoạn ra. 

Tuy là một sản phẩm khá muộn của Trung Hoa (đới Tống), nhưng Tử vi 
cũng không thoát khỏi bị chỉ phối sâu sắc bởi những nguyên lí của truyến 
thống văn hóa phương Nam cổ đại má tổ tiên người Trung Hoa tửng du nhập: 
sự phân biệt phương Đông nông nghiệp trong văn với phương Tây du mục 
trọng võ; truyến thống coi trọng phương Đông hơn phương Tây. Điều đó thể 
hiên, chẳng han, ở chỗ trong tử vi, sao Bạch hổ (= phương Tây) thưởng là có ý 
nghĩa xấu, nếu có ở vào vị trí đắc địa thì thưởng chỉ phát về đường võ hoặc tải 
hủng biên (=tinh cách du mục phương Tây. tư duy phân tích chặt chẽ); trong 
khi đó thì sao Thanh Long (= phương Đông) điển hình cho tính cách sang trọng, 
cao thương; đem đến sự may măn vế đường thi cử, công danh (= văn), hôn 
nhân. sinh nở (= phổn thực, nông nghiệp) [x., chẳng hạn: Nguyễn Phát Lộc 
1972] 

“Trong hệ thống Tử vi, toàn bộ các mặt quan hệ, hoạt dộng của con 
người dược chia thành 12 cung (ứng với 12 chỉ), họp thành 2 nhóm: a) cá 
nhân: bản thân, tiền kiếp, bệnh tật, nhà cửa, của cải, sự nghiệp, di lại; 
c quan hệ xã hội: cha mẹ, anh em. vợ chồng. con cái, hè bạn. DỂ 
lập lá số. cẩn tiến hành phép an sao, tức là dựa vào giờ, ngày, tháng, 
năm sinh mà xếp I10 sao (mà thực chất là một hệ thống 110 mô hình 
tính cách. hình dáng, dặc diểm con người) theo 12 cung - dây là một 
công việc phức tạp nhưng nó tuân theo những quy tắc rất cÌ 
hoàn toàn có thể hình thức hóa. Khó khăn hơn là việc giải doán: tùy 
thuộc vào những người với khả năng giải doán khác nhau mà kết quả 
giải doán có thể có mức độ sai dúng rất khác nhau. 


ặt chẽ nên 


8.2.2. Ngày nay, không ai có thể phủ nhận tầm quan trọng của dự 
doán học và dự doán xã hội. lĩnh vực này dang ngày càng trở thành 
mối quan tâm chung của nhiều nhà khoa học thuộc nhiều lĩnh vực khác 
nhau. 
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Để dưa ra dược các dự đoán đúng, điều quan trọng là phổi xây dựng 


dược các mô hình đáng. Muốn xây dựng được mô hình dúng thì phải 
dây dủ dữ kiện. Con người tổn tại trong không giaw, thời gian và thừa 
hưởng các tính cách, đặc điểm đi truyên; vì vậy một hệ thống dự doán 
về con người trong xã hội tối thiểu phải mô hình hóa được 3 bình diện 


đó. 


“Từ cách nhìn tổng thể này, có thể thấy rằng ngay một cách doán số. 
thịnh hành nhất là tử vi cũng còn rất nhiều khiếm khu Nó chỉ mới 
mô hình hóa được một thông số duy nhất là thời gian. Chính vì vậy mà 
hiệu quả giải doán theo tử vi nhìn chung còn rất thấp; những người có 
khả năng giải đoán cao đều do đã kết hợp tử vi với việc dùng một vốn 
trí thức tổng hợp (dịch học và những tri thức xã hội khác), thậm chí 
không dùng dến tử vi. Truyền thống tư duy tổng hợp phản ánh cả trong 
cách dào tạo con người: các cụ ngày xưa không học thì thôi, đã học thì 
dồng thời sẽ biết cả bốn khoa: NHO-Y-LÍ-SỐ; không giỏi thì thôi, đã 
giỏi một khoa thì thường cũng khá cả mấy khoa kia. 

Vào thời mình, khi chưa hể có tử vi, Khểng Tử đã từng bảo học trò: 
Không những việc 10 đời, lệc 100 đời sau cũng có thể suy doán mà 
biết dược! (Luận ngữ). Sử sách còn truyền lại những lời tiên tri, sấm kí 
của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm - người tương truyền là biết trước 
việc xảy ra "500 năm sau", người mà vua Quang Trung tôn làm thây và 
ca ngợi là bậc có tài "huyền cơ tham tạo hóa" (nắm được bộ máy huyền 
vi, xen công việc của tạo hóa). Nhiều người chúng ta cũng biết rất 
rõ những lời tiên đoán chính xác đến kì lạ của Chủ tịch Hồ Chí Minh: 
Từ năm 1941, Người từng hạ bút kết thúc cuốn Lịch sử Việt Nam sáng 
tác thco thể thơ lục bát bằng câu: "1945, Việt Nam độc lập". Còn vào 
năm 1960, trong bản thảo bài phát biểu nhân dịp kỉ niệm Quốc khánh 2- 
9 dọc tại Nhà hát thành phố Hà Nội, Người dã tiên doán rằng năm 
1975, miền Nam sẽ được giải phóng (Người viết rồi lại gạch đi các chữ 
"chậm nhất là 15 năm nữa” trong câu: "chậm nhất là 15 năm nữa TỔ 
quốc ta nhất định sẽ thống nhất”)! 


8.2.3. Do nhìn thấy mối quan hệ mật thiết giữa con người với tự 
nhiên (vũ trụ), người xưa không chỉ dưa những kết quả nhận thức về vũ 
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trụ áp dụng vào xem xét con người, mà ngược lại, còn lấy con người 
làm trung tâm để xem xét đánh giá tự nhiên. Con người là hành Thổ 
trong Ngũ hành, là trung tâm của vũ trụ. 

Xu hướng này trước hết thể hiện ở việc dùng những kích cỡ của 
chính mình để do đạc tự nhiên và vũ trụ. Người Việt do chiÊu dài bằng 
đơn vị cơ bản là thước (sau này thường gọi là hước z để phân biệt với 
thước mét của phương Tây, thước tây): Một thước bằng 2 gang tay (~ 40 
cm). Các đơn vị phái sinh dưới thước gồm: tấc (= 1/10 thước ~ 4 cm), phân (= 
1/10 tấc = 4 mm), li (= 1/10 phân ~ 0,4 mm). Trên thước có: bô (= 5 thước ~ 2 
m), trương (= 2 bộ ~ 4 m). Khi làm nhà, người Việt dùng công cụ tính toán 
là cái thước tầm (hay rui mực) hình thành trên cơ sở dơn vị do cơ bản là 
dối gốc ngón tay út của người chủ nhà (x. §\6.2.3). Khi dịnh vị các 
huyệt trên cơ thể con người để châm cứu, thầy thuốc Đông y dùng thước 
do là thốn - một thốn bằng một đốt giữa ngón tay giữa của người bệnh. 


Việc dùng những kích cỡ của con người để do đạc tự nhiên này thể 
hiện rõ hàng loạt đặc tính của lối tư duy biên chứng (dông) của văn hóa 
nông nghiệp: fink hoạt (việc do đạc có thể thực hiện bất cứ lúc nào ở 
bất cứ dâu rất đơn giản và dễ dàng), chở aưan (do dạc sự vật bằng kích 
cỡ nằm ngay trong mình), và do vậy mà ương đối (thước của mỗi người 
mỗi khác, khi do lại có thể du di ít nhiều). Cái thước mét hay bản vẽ 
thiết kế phương Tây thì khác hẳn: nó nguyên tắc máy móc (không có 
dụng cụ không do được), khách quan (quan sát do đạc bằng kích cỡ nằm 
ngoài trong mình), và do vậy mà ứuyệt đối (mọi người đều thấy kết quả 
như nhau). 

So sánh ngay cái cân (tay) của ta và cái cân (bàn) của phương. 
cũng thấy rất rõ những khác biệt mang tính loại hình văn hóa vừa nêu: 
€ n ta (hình 8.6a) có điểm tựa treo trên tay (linh hoạt mêm dẻo), 
việc cân tiến hành bằng cách chuyển dịch (động) một quả cân có trọng 
lượng cố định trên cán cân, điểm dừng của nó (ứng với khoảng cách dài 
ngắn trên cán cân tính từ quả cân đến diểm tựa) cho biết kết quả (lối tư 
duy biện chứng suy luận từ khoảng cách ra trọng lượng); kết quả này chỉ 
có người cân mới quan sát dược dễ dàng (chứ qwan) và do vậy mà có 
thể du di ít nhiều (ương đối). Còn cái cân bàn phương Tây (hình 8.6b) 
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với diểm tựa 


ý dinh phải có một mặt phẳng dể đặt (nguyên tắc máy 
n tiến hành bằng cách thêm bớt những quả cân khác nhau 
tợng cố dịnh. tổng trọng lượng của các quả cân này cho ta kết 
quả (lối tư duy phân tích trực tiếp, trọng yếu tố): kết quả này cả người 
cân lẫn người ngoài dễu có thể quan sát dược dễ dàng(khách quan), và 


Hình 8.6a: Cân ta Hình 8.6b: Cân bàn (phương Tây) 


Lối do dạc của truyền thống nông nghiệp là linh hoạt, chủ quan, là 
tương dối, nhưng nó không hẳn là sai. Chính vì linh hoạt cho nên nó 
luôn cho phép đáp ứng mọi nhu câu của con người: cần du di có thể du 
di, cÂn tuyệt đối có thể tuyệt dối. Thậm chí có trường hợp, loại thước đo 
dường như hoàn toàn tương dối này lại là duy nhất đúng. Chẳng hạn, để 
xác dịnh các huyệt trên cơ thể thì chỉ có dùng £#ốw mới luôn bảo đảm 
chính xác, bởi một lẽ dơn giản là mỗi người cao thấp béo gày (mập ốm) 
khác nhau cho nên vị trí các huyệt chỉ có thể xác định bằng kích thước 
của chính mình. 


Chương 3a 
VĂN HÓA TỔ CHỨC CỘNG ĐÔNG: 


ĐỜI SỐNG TẬP THỂ 
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uộc sống nông nghiệp phụ thuộc vào thiên nhiên; thiên tai 

không chừa ai mà chia đều cho tất cả mọi người. Vì vậy, con 

gười Việt Nam phải liên kết với nhau, dựa vào nhau mà sống. 

Cho nên nét đặc trưng số một của làng xã Việt Nam là nh cộng đồng: 

Làng xã Việt Nam dược tổ chức rất chặt chẽ đồng thời theo nhiều 
nguyên tắc khác nhau. l 


9.1. Tổ chức nông thôn theo huyết thống: Gia đình - 
Gia tộc 


Những người cùng quan hệ huyết thống gắn hó mật thiết với nhau 
thành dơn vị cơ sở là GIA ĐÌNH và đơn vị cấu thành là GIA TỘC (dòng 
họ). 

Nhin chung thì ở phương Đông, gia đình có vai trò quan trọng hơn rất 
nhiêu so với ở phương Tây (nơi coi trọng con người cá nhân). Tuy nhiên, so 
ngay trong phương Đềng thì lại thấy có một sự khác biệt rất tế nhị: ở Trung Hoa 
(= văn hóa nông nghiên gốc du mục) vai trò gia đình lớn hơn (Nho giáo rất coi 
trong gia đình), còn ở Việt Nam (= văn hóa nông nghiệp gốc nông nghiệp) thì 
vai trò gia tôc lớn hơn], Việt Nam chỉ nói nhiếu đến gia đình tử khi Nho giáo 
được để cao (đặc biệt là từ thởi Lẻ trở về sau). Sở di như vậy vì Việt Nam là 
một nền văn hóa nông nghiệp điển hình, nơi gia đình hạt nhân không đủ đối 
phó với môi trưởng tự nhiên (và xã hội), nên cần đến vai trò của gia tôc và 
cùng với nó là cộng đồng làng xã. Không phải ngẫu nhiên mà trong tiếng Việt, 
khái niêm truyền thống của Việt Nam là "làng nước", còn “nhà nước" chỉ !à sư 
sao phỏng khái niệm "quốc gia” của Trung Hoa. 


ÌQác khái niệm như 'chín đời (cửa tộc)", trưởng họ (tộc trưởng)”, "nhà thờ họ (tứ đường)”. gia 
phá”, "ruộng kỉ, "gỗ họ", "giỗ tổ”, "mừng thọ”,v.v. đều liên quan đến gia tộc chư kh:¬g phải 
gia định Ẻ 
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tổ chức nông thôn thco huyết thống với tính chất công xã thị 
tộc chính là bước khởi dâu trong lịch sử tiến hóa của làng xã. Dấu vết 
hiện tượng "làng là nơi ở của một họ" còn lưu lại trong hàng loạt tên 
làng: Dặng Xá (xá = nơi ở, Đặng Xá = làng của họ Đặng), Ngô Xá, Dỗ 
Xá. Trần Xá. Nguyễn Xá, Châu Xá, Lê Xá, ... Trong làng, người Việt 
cho đến giờ vẫn thích sống theo lối đại gia đình: các cụ già rất lấy làm 
hãnh diện nếu họ đứng dầu một gia đình quân tụ được 4 thế hệ (/ứ đại 
đông dường). Ở 'Tây Nguyên phổ biến tình trạng các th ủa một 
gia đình. một gia tộc ở tập trung dưới một-mái nà đài; loại nhà này có 
thể dài tới trên 30 mét, với số lượng thậm chí lên tới hàng trăm người. 


Ñức mạnh gia tộc thể hiện ở tỉnh thần đùm bọc, thương yêu nhau. 
Người trong họ có trách nhiệm cưu mang nhau về mặt vật chất: Xảy cha 
ly mẹ bú dì, hỗ trợ nhau về trí tuệ, tỉnh thần: Mó lứ nhưng chứ 
nó khôn; và dìu dắt nhau, làm chỗ dựa cho nhau về chính trị: Một người 


còn chú. 


làm quan, cả họ được nhờ. 
Quan hệ theo huyết thống là quan hệ theo lối hàng đọc, theo (hời 
gian. Nó là cơ sở của đính đôm đỉ. Người Việt Nam khác các dân tộc 
D c dân tộc có nền văn hóa gốc du mục, ở chỗ có hệ 
iếp rất chỉ lí, phân biệt rạch ròi tới 9 thế hệ (gọi là eởœ 


thống tôn tỉ trực 
tộc): 


LIệ thống cửu tộc này thuộc loại rất íL gặp trên thế giới, bởi lẽ trong 
c thế hệ của cửu tộc đều được thể hiện bằng những 
từ đơn (một âm tiếu, diều dó nói lên rằng những sự phân biệt này có 
nguồn gốc rất lâu dời. Trong khi đó, ở phần lớn các ngôn ngữ khác chỉ 
phân biệt I thế hệ phía trên và 1-2 thế hệ phía dưới; các thế hệ xa hơn 
dược diễn giải bằng từ ghép. Ngay cả tiếng Hán cũng vậy, ss.: 


Cao " Huyền 
Tăng | Tổ Tăng 
tử ở HH : Su ke, trống) 
tổ tằng tôn: 


tiếng Việt, tất c; 


§9. TỔ CHỨC NÔNG THÔN LI5 

TTôn li gián tiếp ("con chú con bác", "anh em họ") của Việt Nam 
cũng dược phân biệt hết sức nghiêm ngặt; các cụ thường dạy con cháu: 
Xanh dầu con nhà bác. bạc dầu con nhà chú; Bé bằng củ khoai, cứ vai 


mà gọi. 


“Tính tôn tỉ dẫn đến mặt trái là óc gia trưởng, dẫn đến cực trái ngược 
của tính cộng đổng là tía# tự rzị. Tổ chức nông thôn thco huyết thống 
phát triển theo hướng ngày càng coi trọng vai trò của gia đình hạt nhân, 
nuôi dưỡng tính (tư hiều. 


9.2. Tổ chức nông thôn 
theo địa bàn cư trú: Xóm - Làng 

Những người sống gần nhau có xu hướng liên kết chặt chẽ với 
nhau. Sản phẩm của lối liên kết này là khái niệm XÓM. I,ÀNG (thuở 
xưa gọi là kể: kể Gỗ. kể Sặt, kể Mơ,...). Việc tổ chức nông thôn theo 
dịa bàn cư trú cũng chính là bước thứ hai trong lịch sử phát triển của 
làng xã: Khi công xã thị tộc tan rã và chuyển thành công xã nông thôn 
thì các thành viên của làng không chỉ gắn bó với nhau bằng các quan hệ 
máu mủ mà còn gắn bó cả bằng những quan hệ sản xuất. Tuy nhiên, 
những quan hệ sản xuất này ở Việt Nam cũng khác hẳn phương Tây 


Ở phương 'Tây, các gia đình sống theo kiỂu trang trại, quan hệ lỏng 
lẻo, phẩn nhiều mang tính chất xã giao. K. Marx từng nhận xét một 
cách dí dỏm rằng nông thôn phương Tây là "cái bao tải khoai tây" (mà 
trong đó mỗi gia đình là một củ khoai tây!). Ở Việt Nam thì khá 
nhất, dể dáp ứng nhu câu dối phó với môi trường tự ahiên, nhu cầ+ của 
nghề trồng lúa nước mang tính thời vụ cần đông người. „gười dân Việt 
Nam truyễñ thống không chỉ cần dẻ nhiều mà còn cần liên k: 
với nhau (làm đổi công). Thứ hai, để dối phó với môi trường 
trộm cướp,...), cả làng phải hợp sức mới có hiệu quả. Chính vì vậy mà 
người Việt Nam liên kết với nhau chặt chẽ tới mức hán œnk: øm xa, mua 
láng giêng gân. Nguyên tắc này bổ sung cho nguyên tắc Một giọt máu 
dào hơn ao nước lã: Người Việt Nam không thể thiếu dược bà con hàng 
xóm, nhưng dồng thời cũng không thể thiếu dược anh cm họ hàng. 
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Cách tổ chức nông thôn theo địa bàn cư trú dựa trên quan hệ hàng 
ngang, theo không gian. Nó là nguồn gốc của tính đâu chủ, bởi lẽ muốn 
giúp dỡ nhau, muốn có quan hệ lâu dài thì phải tôn trọng, bình đẳng với 
nhau. Dó là loại hình dân chủ sơ khai, dân chủ làng mạc; trong lịch sử, 
nên dân chủ nông nghiệp này có trước loại hình đân bỏ tư sản như một 
sản phẩm tất yếu thay thế cho nền quân chủ hà khắc của xã hội phương 
“Tây 


Tính dân chủ bình dẳng kéo theo mặt trái là thói đựa đẫm ỷ lại và 
thói đố kị, cào bằng. 


9.3. Tổ chức nông thôn 
theo nghề nghiệp và sở thích: Phường - Hội 


Trong một làng, phần lớn người dân dều làm nông nghiệp; tuy 
nhiên nhiều làng có những bộ phận cư dân sinh sống bằng nghề khác, 
những người này liên kết chặt chẽ với nhau, khiến cho nông thôn Việt 
Nam có thêm một nguyên tắc tổ chức thứ ba là tổ chức theo nghề 
nghiệp, tạo thành đơn vị gọi là PHƯỜNG. Ở nông thôn có thể gặp hàng 
loạt phường như phường gốm làm đồ sành sứ, phường sở làm nghề xây 
cất, phường chài làm nghề đánh cá, phường vải làm nghể dệt vải, rồi 
những phường xón, phường giấy, phường mộc, phường (hợ riện, phường 
đúc đồng,... 


Bên cạnh phường để liên kết những người cùng nghề, ở nông thôn 
Việt Nam và mở rộng ra sau này là xã hội Việt Nam nói chung, còn có 
HỘI là tổ chức nhằm liên kết những người cùng sở thích, cùng thú vui, 
cùng đẳng cấp: Hôi # văn liên kết các quan văn cùng làng, hội văn phđ 
liên kết các nhà nho trong làng không ra làm quan, hội vỡ phả liên kết 
những người theo nghề võ trong làng, hội øô !4o liên kết các cụ ông 
trong làng, hội cư bà liên kết các cụ bà đi chùa trong làng, rồi 
vật, hội tổ tôm, hội chọi gà, hội cờ tướng, v.v. "Phường" và 
nhau, nhưng phường thì mang tính chất chuyên môn sâu hơn và bao giờ 
cũng giới hạn trong quy mô nhỏ. 


Cũng giống như tổ chức nông thôn tho địa bàn cư trú, tổ chức thco 
nghề nghiệp và sở thích là sự liên kết theo chiều ngang, cho nên đặc 
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trưng của phường hội là tính đân chđ - những người cùng phường hội có 
trách nhiệm tương trợ giúp đỡ lẫn nhau. Chính khái niệm "phường" của 
nông thôn này, như ta sẽ thấy. vỀ sau được chuyển hóa thành tổ chức 
phường của đô thị. 
9.4. Tổ chức nông thôn 
theo truyền thống nam giới: Giáp 

Dây là hình thức tổ chức có lẽ là xuất hiện muộn sau này. Nó tạo. 
nên cái dơn vị gọi là GIÁP. Dứng dầu giáp là ông cai giáp (câu đương); 
giúp việc cho cai giáp là các ông !ênh - lễnh nhất, lềnh hai, lềnh ba (từ 
chữ lệnh mà ra). Dặc diểm của nó là: (a) chỉ có đàn ông tham gia vào 
giáp, và (b) mang tính chất "cha truyền con nối", cha ở giáp nào thì con 
cũng vào giáp ấy. “Trong nội bộ giáp phân biệt ba lớp tuổi chủ yếu: !iyấw 
(từ nhỏ đến I8 tuổi), đinh (hoặc đráng: dinh = dứa; tráng = khỏc mạnh) 
và lẩo. 


Dỉnh tráng là thành viên chính thức của giáp, vừa có nghĩa vụ với 
làng là phục vụ trong các dịp lễ lạt đình dám, nghĩa vụ với nước là đóng 
sưu thuế và di lính đi phu; vừa có quyên lợi tỉnh thần là có chỗ ngôi trên 
một chiếu nhất dịnh trong các kì họp hành, ăn uống (ban dâu là chiếu 
dưới. sau tho tuổi mà chuyển dẫn lên các chiếu trên) và quyền lợi vật 
chất là dược nhận một phần ruộng công để cày cấy; khi thu hoạch, 
ngoài phẩn hoa màu phải nộp cho giáp, phẩn còn dược giữ lại là một 
nguôn lợi rất lớn. 


Vinh dự tối cao của thành viên hàng giáp là lên !ão. Thông thường 
tuổi lên lão là 60. “Tuy nhiên, nhiều làng có lệ riêng quy định tuổi lên 
lão là 55 hoặc 50. Thậm chí có làng còn hạ tuổi lên lão xuống 49, bởi lẽ 
39 thường là tuổi hạn. tổ chức lên lão sớm cho chắc chắn. I.ên lão là lên 
ngồi chiếu trên; lão là lớp tuổi được cả giáp. cả làng trọng vọng. Cá 


ch 
tổ chức nông thôn thco giáp" ra đời muộn. nhưng nó lại xây dựng trên 
nguyên tắc trọng tuổi già là truyền thống rất lâu đời. Sở dĩ như vậy là 
vì, khác với phương Bắc gốc du mục có truyền thống trọng sức hạnh, 
cư dân nông nghiệp phương Nam. cùng với truyền thống trọng phụ nữ 
(do nếp sống thiên về tình cảm) là truyền thống trọng tuổi giả, bởi lẽ 
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nghể nông sống phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên cần những người có 
ng giàu kinh nghiệm. 


Kinh nghiệm. mà càng già thì 

Ở các cộng đồng dân tộc miễn núi. nơi hầu như không chịu ảnh 
hưởng của văn hóa Trung Iloa. từ ngàn xưa cho dến tận ngày nay già 
làng, hội đông già làng vẫn thực sự nắm toàn bộ quyền hành. Ở vùng 
người Việt (miễn xuôi). quyển hành thực sự trong làng dã dược chuyển 
giao cho lớp trẻ hơn; tuy nhiên, truyền thống trọng lão vẫn dược duy trì - 
vẫn kính lào đắc thọ: kính già, già để tuổi cho. Khi làng có 
việc. các cụ già tùy thco tuổi tác. được ngồi ngang hàng với quan 
viên chức sắc: quy dịnh phổ biến là các cụ già 60 tuổi dược ngồi ngang 
với tú tài. 70 tuổi ngang với cử nhân, 80 tuổi ngang với tiến sẼ. Có nơi 
tôn Xu BỌI các cụ già là quan lão. Vị trí do tuổi tác mang lại gọi là xỉ 
ăng = tuổi tác - người già gãy răng) hoặc thiên tước (tước vị 
lầu đình trọng tước, hương đẳng trọng xỈ. 


người 


° 


Giáp là một tổ chức mang tính hai mặt - nó vừa dược tổ chức theo 
chiều dọc (theo tuổi tác), lại vừa dược tổ chức thco chiều ngang (những 
người cùng làng). Cho nên, một mặt, giáp mang #í„% (ôw tí, nó là một 
môi trường tiến thân bằng tuổi tác: Sống lâw lên lão làng. Mặt khác, 
giáp lại cũng có đn đâu ehẻ: tất cả mọi thành viên cùng tuổi đều bình 
đẳng như nhau, cứ đến tuổi ấy thì sẽ có địa vị ấy. 

9.S. Tổ chức nông thôn 
về mặt hành chính: Thôn - Xã 


VỀ mặt hành chính, làng được gọi là xđ (đôi khi một xã cũng có thể 
gồm vài làng). xóm được gọi là :hôn. 
“Trong xã, sự phân biệt rõ rệt nhất là phân biệt dân chứa; cz (dân 
gốc ở làng ấy) và dân ngự cư từ nơi khác dến trú ngụ (còn gọi là dân 
ội tjcE và dân ngoại tịch). Sự phân biệt này hết sức gắt gao: dân chính 
cư có đủ mọi quyển lợi, còn dân ngụ cư luôn bị khinh rẻ. Sự đối lập dân 
chính cư và dân ngụ cư này chính là sản phẩm của cơ chế văn hóa nông 
nghiệp: dó là một phương tiện duy trì sự ổn định của làng xã. Nó nhẦm 


?Lục thập dữ tứ tài đồng, thất thập dữ cử nhân đồng, bát thập dữ tiến sĩ đồng. 
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hạn chế việc người nông dân bỏ làng di ra ngoài. cũng như hạn chế 
không cho người ngoài vào sống ở làng. Bất kì ai. ở bất kì làng nào, nếu 
bỏ làng mình ra di thì sẽ không dâu dung nạp, sẽ rơi vào thân phận dáng 
sợ của dân ngu cư©, 

Ngươi ta hay nói tới việc người Việt Nam đời đời kiếp kiếp gắn bó với làng 
quê, với "quẻ cha đất tổ", với nơi "chỏn nhau cắt rốn" như một thứ tình yêu quê 
hương đặc biệt. Thực ra, đó không phải là cái gì khác mà chính là một hệ quả 
của sự phân biệt dân chính cư và dân ngụ cư được điếu khiển một cách vỏ 
thức bởi nhu cấu ổn định làng xã: người ta sợ rơi vào thắn phận dân ngụ cư 
nên không dám đi đâu. Ngày nay, khi sự phân biệt đó không còn, các cụ, mặc 
dủ về tình cảm vẫn găn bó với quẻ cha đất tổ, đã hoàn toàn có thể yên tâm rời 
bỏ làng quê đi theo con cháu vào sống nơi thành phố. 


Việc phân biệt dân chính cư và dân ngụ cư như một công cụ dể 
duy trì sự ổn dịnh của làng xã còn thể hiện rõ ở những điều kiện cho 
phép chuyển dân ngụ cứ thành dân chính cư: Muốn chuyển thành dân 
chính cứ, dân ngụ cư phải đã cư trú ở làng từ 3 đời trở lên và có một íL 
diễn sản (tài sản dưới dạng ruộng dất). Diểu kiện thứ nhất dảm bảo 
rằng con cháu kẻ ngụ cư đã yên tâm với cuộc sống ở dây. Diều kiện 
thứ hai dảm bảo sự gắn bó với dất dai - ruộng đất không dễ gì bỏ vào 
túi mà mang thco như tiền dược. 


lIĐân chính cư trong xã chia làm 5 hạng: 

1) Chức sắc gồm những người dỗ dạt hoặc có phẩm hàm vua han; 

2) Chức địch gồm những người dang giữ những chức vụ nhất dịnh 
trong bộ máy hành chính cơ sở; 

3) Lão gồm những người thuộc hạng lão trong các giáp; 

3) Dịnh gồm trai dinh trong các giáp; 

5) 7ï ấu là hạng trẻ con của các giáp! 


“Bắi vậy mã chí có trong trường hợp bất đắc dĩ lắm - vi phạm những tục lệ lâu đời của làng, 
nhất là trong chuyên hôn nhân - và phải là những người có bản Inh lắm thì mới dám bỏ làng 
mà đi. Chính đây một trong những lý do giải thích tại sao nhân vật mỗ trong các sáng tác dân 
gian thường là những người sắc sảo thông minh 


Một số làng trọng khoa bảng còn đặt ra thêm nạng fh ¿hoá sính xếp vào sau Chức dịch nhưng 
trước Lão. 
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Hai hạng trên cùng (chức sắc, chức ) và một phần hạng thứ ba 
(những người cao tuổi nhất trong hạng lão) tạo thành một bộ phận gọi là 
Quan viên hàng xã. Quan viên hàng xã thường lại chia thành ba nhóm: 
kì mục, kì dịch và kì lão. Nhóm kì lão bao gồm những người cao tuổi 
nhất trong xã đóng vai trò tư vấn cho Hội đổng kì mục. Nhóm 
(ở miễn lắc và Trung gọi là /lội đồng kì mục, do Tiên chỉ và Thứ chỉ 
đứng dầu; ở các thôn ấp miễn Nam sau này gọi là Hội tê. do Jlương cả 
dứng dầu có trách nhiệm bàn bạc tập thể và quyết dịnh các công việc 
của xã. Nhóm kì dịch9, hay /í địch, thường do Hội dồng kì mục cử ra; nó 
là một có cơ quan chấp hành có nhiệm vụ thi hành mọi quyết dịnh của 
Liội đồng kì mục. 


Như vậy, trực tiếp làm việc, 


xúc với dân, với quan trên là lí 
dịch. Dối tượng quản lí chủ yếu của lí dịch là ba hạng dân bên dưới - 
lão, đỉnh và tỉ ấu - đó chính là ba lớp tuổi nằm trong các giáp. do các 
giáp cai quản. Chính nhờ biết dựa vào giáp như một thể chế tổ chức 
truyền thống hoàn toàn tự nguyện và rất ổn định (do mang tính cha 
truyền con nối) nên bộ máy hành chính của các làng xã Việt Nam cổ 
truyền rất gọn nhẹ. LJứng đầu ban lí dịch này là Lí trưởng (hay Xã 
trưởng): dưới ông ta có Phó lí (giúp việc), Hương trưởng (lo việc công 
ích) và ?rương tuân (hay Xã tuân, lo việc an ninh tuần phòng). Phương 
tiện quản lí chủ yếu của lí dịch chỉ có hai loại sổ - sổ đinh và sổ điển: 
một tay nắm nhân lực (trai dinh), và một tay nắm kinh tế (ruộng dất). 

Cách thức tổ chức bộ máy hành chính xã thôn Việt Nam như vậy đã 
dược hình thành dần dẫn như một sản phẩm lich sử của quá trình phát 
triển văn hóa dân tộc. 


9.6. Tinh cộng đồng và tính tự tzị 
- hai đặc trưng cơ bản của nông thôn 


9.6.1. Việc tổ chức nông thôn dng thời theo nhiều rẽ 
: nhau như vừa trình bày tạo nên fíuh cộng đẳng làng xã. Tính cộng 


khác 


ŠẤi giả cả, mục. mắt, chủ yếu. Kì mục - những người chủ chốt, só nhiều kinh nghiệm trong xã. 
^P¡ch. đông. Kì dịch, lí dịch - những người đang hoạt đồng, làm việc xã. 
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dông là sự liên kết các thành viên trong làng lại với nhau, mỗi người 
dễu hướng tới những người khác - nó là đặc trưng dương tính. hướng 
ngoại 

Sản phẩm của tính cộng đồng ấy là một tập thể làng xã mang fíu 
tự trị: các làng tôn tại biệt lập với nhau” và độc lập với triều đình phong 
kiến. Tính tự trị khẳng dịnh sự dộc lập của làng xã. không liên hệ với 
bên ngoài; là ào bị ng ấy. mỗi làng là một vương quốc khép kín 
- nó là dặc trưng âm tính, hướng nội. 

Trải qua các triếu đại, nhả nước phong kiến luôn luôn tìm cách nằm bộ. 
máy tổ chức xã thôn cảng ngày cảng chặt chẽ hơn nhưng luôn thất bại. Cố 
gắng lớn nhất của chinh quyến phong kiến mà ta biết đến là vào đời Trần Thái 
Tỏng (1225-1258). nhà nước cử ra những "xã quan" đại diện cho quyến lợi 
của chính quyến trung ương về năm cạnh bộ máy làng xã nhưng đến đởi Trần 
Thuận Tôn (1388-1397) thị phải bãi bỏ. Đời Lê, cố gắng này lại được lặp lại (Lẻ 
Thánh Tông đổi "xã quan" thảnh "xã trưởng"). nhưng tử thế kỉ XV trở đi, triếu 
đình lại phải lủi bước, xã trưởng trả về cho dân cử. Ý đố này được lặp lại một 
lần thư ba dưới thởi Pháp thuộc: Năm 1904 ở Nam Ki và 1921 ở Bắc Ki, thực 
dân Pháp ban bố những nghị định nhãm cải tổ lại bô máy hành chính cấp xã 
(ma ngươi đương thởi gọi là chính sách Cải lương hương chính). Nhưng, cũng 
như những lần trước, cuộc cải tổ này cũng không tránh khỏi thất bại, cho nên 
námh 1927 chính quyển thực dân phải ban bố mỏt nghị định mới có chiếu cổ 


nhiều hơn đên cơ cấu cổ truyến và năm 1941 thì vai trò của dân làng trong 
việc tố chức bộ máy hành chính làng xã lại được nới rộng hơn nữa. 


Như thế, tính tự trị cao độ của làng xã Việt Nam là một thực tế hiển 
nhiên mà nhà nước phong kiến dành bất lực. Truyền thống phép vua 
thu& lệ làng chính là một quy luật trong quan hệ giữa nhà nước với làng 
xã ở Việt Nam. Có làng tôn xưng bốn cụ cao tuổi nhất làng là tứ trụ - 
thể hiện quan niệm coi làng là một vương quốc nhỏ với tiểu triểu dình 
riêng*. Ngay từ năm 1874. trong Giáo trình về tổ chức hành chính ở An 
Nam (Cours d!Administration annamite), I.uro đã nhận dịnh rằng chế độ 
"làng xã tự quản" (communc autonomc) ở nuớc ta là "một tổ chức mà 
trong dó không bao giờ có một viên kì mục nào hành động dơn dộc cả. 


“Hiện tượng “kết chạ” (kết nghĩa anh em giữa các làng) không phải là phổ biến. 


*Tư trụ là bốn chức quan cột trụ của triểu đình phong kiến: Cấn chánh điện đại học sĩ, Văn minh 
điện đại học sĩ, Võ hiển điện đại học sĩ và Đông các đại học sĩ 
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một tổ chức dã tôn tại thco truyền thống từ thời rất xa xưa. tổ chức đó 
chúng ta không nên động chạm tới kẻo làm dân chúng bất bình. xứ xở 
rối loạn". Sau 5 năm rười giữ chức Toàn quyền lông lương, Paul 
Doumer trong cuốn hồi kí dưng, _Dương thuộc Pháp (LIndochine 
duy trì trọn vẹn. 
ta dã thấy, là một 
là một nước cộng 


diễu Ể “Theo cách tế chức sờii thì thổi làng xã 
hòa nhỏ. độc lập trong giđi hạn những quyền lợi dịa phương. Dó là một 
tập thể dược tổ chức rất chặt chẽ. rất có ậ 
dối với chính quyển cấp trên về cá nhân những thành viên của nó". Một 
trong những ích lợi rất cụ thể của cách tổ chức này, thco PPaul I)oumcr, 
là việc thu thuế. 


và rất có trách nhiệm 


ính cộng dổng và tính tự trị chính là hai dặc trưng bao tràm.nhất, 
quan trọng nhất của làng xã: chúng tổn tại song song, chúng là hai mặt 
của một vấn để. 


9.6.2. liểu tượng truyền thống của tính công dồng là sân đình - bến 


ào cũng có một CÁ I ĐÌNI. Dó là biểu tượng khái quát nhất. 


Làng 
tập trung nhất của làng về mọi phương diện. Trước hết, nó là một trung 
tâm hành chính: Mọi công việc quan trọng trong làng đều diễn ra ở dây: 
từ họp hành cho dến thu sưu thuế; từ xét xử cho đến tạm giam tội nhân. 
“Thứ đến, dình là một (rung tâm văn hóa: Từ hội hè cho dến đình dám; 


từ lễ lạt cho dến hát chèo tuông. Dình còn là một trưng tâm tôn giáo: 
Thế đất, hướng đình dược xem là quyết dịnh vận mệnh của cả làng; 
dình cũng là nơi thờ thần Thành Iloàng bảo trợ cho dân làng. Cuối cùng, 
đình là một trang tâm về mặt tình cảm: Nói dến làng là người dân nghĩ 
dến cái đình với tất cả những tình cảm gắn hó thân thương nhất: Quœ 
dình ngả nón trông dình, Đình bao nhiêu ngói thương mình bấy nhiêu... 
Đêm qua tát nước dầu đình, DỂ quên cái áo bên cành hoa sen. 
xinh trác mọc dẫu đình, lờn xinh em đứng một mình cũng xim 
thương mình qửi chát tình, Nuôi anh mua gỗ dựng dình làng ta... 

Có người cho rằng đình có nguồn gốc Trung Hoa, thực ra, "đình" chỉ là một 
tên gọi mới, phổ biến trong khu vực người Việt miền xuỏi để chỉ một khái niệm 


Mình 
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cũ, một kiến trúc truyền thống đã có tử rất lâu đời mà cho đến tận ngày nay. 
vẫn còn tốn tại độc lập ở Tây Nguyễn với tên gọi Nhà Rồng. Nhà rông và đình 
chỉ là những tên gọi khác nhau của củng một khái niêm, chúng có củng chức 
năng và kiểu kiến trúc, là hậu thân của những ngôi nhà làng thời Hùng Vương 
với sản cao và mái cong hình thuyến mà ta vẫn thấy khăc trên các trống đồng. 

Iình là biểu tượng truyền thống cho tính tổng hợp của văn hóa Việt 
Nam ở phạm ¿ xã. Sau này. trong quá trình giao lưu văn hóa. tính 
phân tích của văn hóa phương Tây thâm nhập vào làng xã dã thay thế 
ái dình tổng hợp bằng những kiến trúc phân tích với các chức năng 
riêng rẽ. Nhưng trước khi tiếp xúc với văn hóa phương Tây, sự giao lưu 
với văn hóa Trung [loa gốc du mục cũng dã bước dầu làm tan rã chất 
tổng hợp của cái dình rồi. Số là ban dầu, đình là nơi lui tới của tất cả 
mọi người. Nhưng rồi dần dẫn, không biết từ lúc nào, người ta bỗng thấy 
rằng đình chỉ còn là chốn lui tới riêng của dàn ông: giáp gồm dàn ông, 
quan viên hàng xã cũng chỉ toàn dàn ông... .Bị dẩy ra khỏi dình, giới 
Phụ nữ quần tụ lại nơi BẾN NƯỚC (ở những làng không có sông chảy 
qua thì có GING NƯỚC) - chỗ hàng ngày chị cm gặp gỡ nhau cùng 
rửa rau. vo gạo, giặt giũ, chuyện trò. 


CẤÂY DA cổ thụ mọc um tùm ở dầu làng, gốc cây có cái miếu thờ 
nho nhỏ lúc nào cũng khói hương nghỉ ngút - đó là chốn linh thiêng. nơi 
hội tụ của thánh thần: ?hẳn cây da, ma cây gạo. cá cáo cây đề: Sợ thần 
ợ cả cây da. Cây da, gốc cây có quán nước, còn là nơi nghỉ chân gặp 
gỡ của những người di làm đồng. những khách qua dường... Nhờ khách 
qua dường. gốc cây đa trở thành cánh cửa sổ liên thông làng với thế giới 
bên ngoi 


Hiểu tượng truyền thống của tính tự trị là 1.UŸ “TRI:. 


trẻ bao kín quanh làng, trở thành một thứ thành lũy kiên cố 
hất khả xâm phạm: dốt không cháy. trèo không dược, dào dường hầm 
thì vướng rễ không qua. lLuỹ tre là một dặc diểm quan trọng làm cho 
làng xóm phương Nam khác hẳn ấp lí Trung Iloa có thành quách dắp 
bằng dất bao bọc. Thư của loài Nam Vương gửi llán Vũ Dế (tk. II 
trCN) nhận xét: "Nước Nam Việt không phải là nơi ấp lí có thành 
quách. họ ở gần khc suối. ở giữa rừng tre". 
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Tính cộng đồng và nh tự trị là hai đặc trưng gốc rễ, chúng chính là 
nguồn gốc sản sinh ra hàng loạt những ưu điểm và nhược diểm trong 
tính cách của người Việt Nam. Những dặc điểm đó ta có thể tổng kết 
trong bảng sau (x. bảng 9. L). 


| | TiwncôNepốNaœ TÍNH TỰ TRỊ Q) _ 
Chức năng Liên kết các thành viên Xác định sự độc lập của làng 
Bản chất Dương tính. hướng ngoại Âm tính. hướng nội 
Sân đình. bến nước. cây đa ũ 
~ Tỉnh thần đoàn kết tương trợ: ~ Tinh thần tự lập: 


- Tính tập thể hòa đồng; ._ ~ Tính cẩn củ; 
ng dân chủ bình đẳng - Nếp sống tự cấp tự túc. 
~ Sự thủ tiêu vai trò cá nhân; - Óc tư hữu, ích kỉ; 
~ Thói dựa dẫm, ÿ lại. + Óc bè phái, địa phương: 
~ Thói cào bằng, đố kị ~ Óc gia trưởng tôn tị 


Bảng 9.1: Tính cộng đông và tính tự trị của làng xã 


9.6.3. 'Tính cộng dồng chú trọng nhấn mạnh vào SỰ ĐỒNG NIIẤT: 
cùng họ là đồng tộc, cùng tuổi là đồng niên. cùng nghệ là đồng nghiệp, 
cùng làng là đồng hươn, 


Do dồng nhất (giống nhau - "cùng hội cùng thuyển". "cùng cảnh 
ngộ") cho nên người Việt Nam luôn sẵn sàng đoàn kết tương trợ giúp 
đỡ lẫn nhau. coi mọi người trong cộng dồng như anh chị em trong nhà: 
“tay dứt ruột xót", "chị ngã em nâng”. "lá lành dàm lá rách",... I)o đồng 
nhất (giống nhau) cho nên người Việt Nam luôn có đu đập thể rất cao, 
ấn bó với tập thể, hòa dồng vào cuộc sống chung của tập thể. Sự đồng 
nhất (giống nhau) cũng chính là ngọn nguồn của sếp sống dâm chủ - 
bình đẳng bộc lộ trong các nguyên tắc tổ chức nông thôn thco dịa bàn 
cư trú, theo nghề nghiệp, theo giáp. 


Mặt khác, lại cũng chính do dông nhất (giống nhau) mà ở người 
Việt Nam. ý thức về con người cá nhâu bị thủ tiêu: Người Việt rất íL khi 
xưng fôi. mà luôn hòa tan vào các mối quan hệ xã hội: với người này là 
em, với người kia là cháu, với người khác nữa là an#⁄chj...., thậm chí 
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thích dùng đại từ ngôi thứ nhất số nhiều ứz (zø với mình). DiỀu này khác 
hẳn với truyền thống văn hóa phương Tây, nơi con người được rèn luyện 
ý thức về cá nhân từ khi còn nhỏ, đến tuổi thành niên, con người dã 
hoàn toàn sống tách biệt khỏi gia đình: chính vì vậy mà khi về già người 
phương Tây thường cô dơn, còn cụ già Việt Nam thì sum vây trong tình 
u. 


cảm của dàn con cl 

Sự đồng nhất (giống nhau) còn dẫn dến chỗ người Việt Nam hay 
có thói dựa dẫm, ÿ lại vào tập thể: Nước trôi thì bèo trôi, Nước nối thì 
thuyên nổi. 'Iệ hại hơn nữa là tình trạng Cha chung không di khóc, Lắm 
sãi không ai dóng cửa chùa,... Cùng với thói dựa dẫm, ỷ lại là tư tưởng 


cầu au (an phận thủ thường) và cả nể, làm gì cũng sợ rút dây động 
gì thường chủ trương đóng cửa bảo nhau... 


xừng nên có vỉ 


Một nhược diểm trầm trọng thứ ba là £hói cào bằng, đố kị, không 
muốn cho ai hơn mình (dể cho tất cả dều dồng nhất, giống nhau!): Xấu 
đều hơn tối lỗi: Khôn độc không bằng ngốc dàn: Chết một đống còn 
hơn sống một người,.. DỂ cho tất cả đều "như nhau", một thời, đã có 
không íL những cơ quan, xí nghiệp diểm nhiên trco cao khẩu hiệu: 
cả dàn hàng ngang cùng tiến! 


tất 


Những thói xấu có nguồn gốc từ tính cộng dồng này khiến cho ở 
Việt Nam, khái niệm "giá trị" trở nên hết sức tương dối (nó khẳng dịnh 
dặc diểm tính chả quan của lối tứ duy nông nghiệp): Cái tốt, nhưng là 
tốt riêng rẽ thì trở thành xấu (khôn độc không bằng ngốc dàn); ngược 
xấu. nhưng là xấu tập thể thì trở nên bình thường:?oét mắt là tại 
hướng đình, cả làng toét mắt, riêng mình em dâu! 


lại, cá 


9.6.4. Tính tự trị chú trọng nhấn mạnh vào SỰ KHÁC BIỆT. Khởi 
dầu là sự khác biệt của cộng dổng (làng, họ) này so với cộng dồng 
(làng, họ) khác. Sự khác biệt - cơ sở của tính tự trị - tạo nên đừah thần 
tự lập cộng đồng: mỗi làng, mỗi tập thể hoạt dộng độc lập với tập thể 
khác, phải tự lo liệu lấy mọi việc. Vì phải tự lo liệu, nên con người Việt 
Nam có truyền thống cần cù, có tính chịu thương chịu khó đâu tắt mặt 
tối, bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Nó cũng tạo nên nếp sống tự 


cấp tự tíc: mỗi làng tự đáp ứng mọi nhu cầu cho cuộc sống của làng 
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mình: mỗi nhà có vườn rau, chuồng gà, ao cá tự đảm bảo nhu cầu về 
ăng xoan, gốc mít tự đảm bảo nhu cầu về ở. 


Mặt khác. cũng chính do nhấn mạnh vào sự khác biệt - cơ sở của 
tính tự trị - mà người Việt Nam có thói xấu là óc ứ hữu, ích kỉ: Bè ai 
người ấy chống: Ruộng di người ấy đắp bờ: Ai có thân người ấy lo. ai 
có bò người ấy giữ: Thân trâu trâu lo, thân bò bò liệu:... Óc tứ hữu ích 
kỉ này sinh ra từ tính tự trị của làng xã Việt và đã luôn bị chính người 
Việt phê phán: Cử mình thì giữ bo bo, của người thì để cho bò nó ăn: 
Của người bồ tát, của mình buộc lại,... 


“thói xấu thứ hai có nguồn gốc từ tính tự trị là óc bè phái, địa 
phương cục bộ: Làng nào biết làng ấy, chỉ lo vun vén cho dịa phương 
mình: fổng làng nào làng ấy dánh. thánh làng nào làng ấy thờ: Trâu 
ta ðn có đông ta; Ta về ta tắm ao ta, đù trong dù dục ao nhà vẫn hơn... 


Một biểu hiện thứ ba của tính khác biệt - cơ sở của tính tự trị - là 
sản phẩm của nguyên tắc tổ chức 
nông thôn theo huyết thống, tự thân nó không phải là xấu. nhưng khi nó 
gắn liền với óc gia trưởng, tạo nên tâm lí quyền huynh thế phụ. áp đặt ý 
muốn của mình cho người khác trong quan hệ xã hội. tạo nên tư tưởng, 
thứ bậc vô lí Sống lâw lên lão làng: Áo mặc không qua khỏi dẫu, thì nó 
trở thành một lực cản dáng sợ cho sự phát triển xã hội, nhất là khi mà 
thói gi đình chủ nghĩa, một nhược điểm sinh đôi cùng óc gia trưởng, 
là một căn bệnh lan tràn trong xã 


óc gia trưởng - tôn tỉ: Tính tôn tu 


vẫn dang ộ 

Đặc diểm môi trường sống quy định đặc tính tư duy. Cả hai quy dịnh 
tính cách của dân tộc. Lối tư duy tổng hợp và biện chứng của người Việt 
Nam. như táì đã biết, xây dựng trên nguyên lí âm dương, là tư duy nước 
dôi. Cho nên tính cách dân tộc Việt Nam thường mang ứ6f: chất nước 
đội: Người Việt dỗng thời vừa có tỉnh thân doàn kết tương trợ lại vừa có 
óc tư hưu, ích kỉ và thói cào bằng, đố kị, 
lại vừa có óc bè phái, địa phương; vừa có nếp sống dân chủ bình đẳng 
lại vừa có óc gia trưởng tôn tỉ; vừa có tỉnh thần tự lập lại vừa có sự thả 


a có tính tập thể hòa đông 


“Mô hình VAC (vưỡn-ao-chuống) đang phổ biến hiện nay chẳng qua chỉ là sự 'khám phá lại' 
kinh nghiệm ngàn đời của tổ tiền. 
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tiêu vai trò cá nhâi la có tính cân cù và. nếp sống tự cấp tự tác lại 
vừa có (hói dựa đẫm. ý lại. Tất cả những cái tốt và cái xấu ấy cứ di 
thành từng cặp và dều tồn tại ở người Việt Nam; bởi 

và cái xấu ấy - dễu bắt nguồn từ hai đặc trưng gốc trái ngược nhau là 
tính công dông và tính tự trị. 

“Tùy lúc tùy nơi mà mặt tốt hoặc xấu sẽ dược phát huy: Khi dứng 
trước những khó khăn lớn, những nguy cơ dc doạ sự sống còn của cả 
h tập thể; nhưng 
Khi nguy cơ ấy qua di rồi thì có thể là thói tư hữu và óc bè phái, dịa 


phương lại nổi 

9.6.5. Đến thời Nguyễn. việc khai phá đồng bằng Nam Bộ dã dem 
lại thêm một khuôn mặt mới cho làng xã Việt Nam. Nếu như làng xã 
lắc Bộ cổ truyền hoàn toàn khép kín trong lũy tre xanh thì nét đặc 
trưay chung của thôn ấp dồng bằng Nam Bộ là ¿x# mở: Ở vùng dất cao 
(gọi là miệt giồng), bờ trc chỉ còn là một biểu tượng dánh dấu ranh giới 
các ấp tFần: ở vùng sông nước (miệt sông). thôn ấp trải dài dọc theo 
cát kênh rạch. “Tính cách người nông dân Nam lộ do vậy cũng trở nên 
phóng khoáng hơn: làm bao nhiêu ăn nhậu bấy nhiêu, dược đến dâu 
'tay dến dó. 


Mọi sự dổi thay du có lí do của nó. Việc tổ chức thôn ấp theo các. 
trục giao thông thuận tiên là sản phẩm của thời dại, khi kinh tế hàng 
hóa dã bắt dẫu phát triển (x. §16.2.2.2). Tính cách phóng khoáng là do 
thiên nhiên Nam lộ ưu dãi. khí hậu Nam lộ ổn dịnh, hầu như không có 
thiên tai hất thường. 


Tuy nhiên. dù làm ăn dễ dãi, người nông dân Nam Bộ vẫn giữ nếp 
cần cù. Dù kinh tế hàng hóa có phát triển, người Việt vẫn rất coi trọng 
tính cộng dổng. yếu tố hàng xóm vẫn dược xếp vào hàng thứ hai trong 
thang bậc ưu tiên khi chọn nơi cư trú. Người dân Nam lộ quan niệm: 
Nhất cận thị. nhị cận lân, tam cận giang, tứ cận lộ, ngũ cận diễn (Quan 
trọng nhất là gần chợ. thứ hai gần hàng xóm. ba gần sông, bốn gần 
dường. năm gân ruông). 
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£10. Tổ fHỨCt 0UỐ€ 1ñ 


10.1. Từ Làng đến Nước 


uốc gia dối với người Việt Nam không xa lạ - đó là Đất người 

dân cấy trồng và Nước nuôi cây lúa. Quốc gia là Đấ: Nước, 

nhưng vì người Việt Nam ở vùng sông zước, sống bằng nghề 
trồng lúa nước. nên một NƯỚC thôi cũng đã có thể đại diện cho đất 
nước được rồi. “Nước ` không chỉ phản ánh diều kiện địa lí và đặc diểm 
kinh tế, nó còn nói lên dược những tính cách đặc trưng nhất của văn hóa 
Việt Nam: Đó là sự thiên về âm tính (so với đất thì nước âm); sự mềm 
mỏng, linh hoạt (nước không có hình dáng nhất định, nó luồn lách, chảy 
vào khắp mọi nơi); khả năng thích nghỉ cao (chảy vào vật gì thì mang 
của vật đó); luôn hướng tới sự thăng bằng, quân bình (nước 
về chỗ trũng. bớt chỗ nhiều, bù chỗ thiếu)!. 


Nước là đơn vị hành chính quan trọng thứ hai sau làng. Sau /àng thì 
đến sước. Người Việt Nam có từ ghép "làng nước", và xử sự theo câu 
tục ngữ: sống Ở làng, sang Ở nước. 

10.1.1. Trong hệ thống tổ chức xã hội Việt Nam, đơn vị trung gian 
giữa làng và nước (cấp vàng, tỉnh) là không quan trọng; trong lịch sử, 
cấp này chưa bao giờ giữ vai trò gì dáng kể. Điều đó thể hiện ở chỗ: (a) 
“Tên gọi dơn vị trung gian này luôn luôn thay đổi (Bộ, Quận, Châu, Lộ. 


Ì§§, Cao Xuân Huy, trong những di cảo mới được công bố, đặc biệt để cao tính cách mềm mai, 
linh hoạt, quân bình của người Viết mà ông lấy nước làm biểu tượng: "Dân tộc ta đã thắng được 
cái hoàn cảnh thiên nhiền [ác liệt] ấy, đã thắng được cái sức đồng hóa kinh khủng của một dân 
tộc khổng lố.. là nhờ ở chỗ dân tộc ta có cái đặc tính mềm mại, uyển chuyển, linh hoạt, lưu 
động như nước.. Một đặc tính của nước là cái "quân thể" (thế quân bình}... Chính vì nước là hoạt 
bát, lưu động cho nên trong bất cứ trưởng hợp nào, dấu có điên đảo ngả nghiêng đến đâu nỏ 
vẫn nhanh chóng trở về cái quân thế tuyệt diệu của nó". 0ng đế nghị xem đây là một "giả thiết 
để làm việc” có khả năng khái quát đặc tính của tư tưởng dân tộc [Cao Xuân Huy 1995]. 


Từ khi tiếp nhận vả đế cao Nho giáo, xuất hiện thêm khái niệm nhằ nước, dịch từ chữ “quốc 
gia" của Trung Hoa. 
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Đạo Thừa tuyên, Trấn, Doanh (Dinh), Tỉnh); (b) Địa giới của các vùng, 
(tỉnh) này cũng luôn luôn thay đổi (thời Hùng Vương có 15 bộ, thời Bắc 
thuộc lần thứ nhất - 9 quận, thời Bắc thuộc lần thứ ba - 12 châu, thời Lí 
- 24 bộ, thời Trần - 12 lộ, thời Lê - 5 dạo, thời Lê Thánh Tông - 12 
thừa tuyên. thời Gia Long - 23 trấn, đố thời Minh Mệnh lên tới 31 


- 3 ứnh nhập làm một, có lúc lại tách ra. 


Nếu so sánh tổ chức xã hội của Việt Nam với phương Tây, ta sẽ thu 
dược một bức tranh có tính quy luật rất thú vị (x. bảng 10.1). 


Phương Tây 


Bảng 10.1: So sánh tổ chức xã hội của Việt Nam và phương Tây 


“Trong lịch sử văn hóa Việt Nam, cøn người cá nhân luôn hòa tan 
vào tập thỂ (x. ở trên, §10.6). Ngược lại, ở phương Tây, người ta hết sức 
khuyến khích cá nhân bộc lộ bản lĩnh của mình. Cá nhân luôn được 
nhấn mạnh (cũng chính từ dây mà xuất hiện tính ích kỉ, cá nhân chủ 
nghĩa). 

Ở cấp độ làng, làng xã Việt Nam có tổ chức chặt chế; nó chính là 
môi trường sống, là tập thể cộng đồng chủ yếu của con người Việt Nam. 
Còn làng xã ở phương Tây thì, như Mác nói, nó chỉ là một tập hợp rời 
rạc như cái "bao tải khoai tây". 

Mới khảo sát ở hai cấp độ chúng ta đã có thể rút ra dược hai quy 
Thứ nhất là giữa hai loại hình văn hóa Việt Nam và phương Tây, 
các đơn vị luôn có giá trị đối lập nhau; /b⁄ hai là trong nội bộ mỗi hệ 
thống thì sự thay đổi giá trị từ cấp độ này sang cấp độ khác mang tính 
chu kì (nếu cấp dộ nà y là quan trọng thì cấp độ sau là không quan trọng 
và ngược lại). Bức tranh ở các cấp độ tiếp theo xác minh tính chính xác 
của các quy luật đó. 
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Vàng (nh) ở Việt Nam là không quan trọng (x. ở trên); trong khi 
đó thì ở phương Tây, mỗi vùng là lãnh địa riêng của một lãnh chúa. 
“Thời kì phát triển tư bản, những lãnh địa đó chuyển thành các bang, và 
nhà nước phong kiến chuyển thành liên bang. Mỗi bang là một vương 
quốc nhỏ; ở nhiều nước, bang có thể có luật pháp riêng. Ranh giới giữa 
các bang rất rõ ràng. 

Con người Việt Nam sống trong tập thể nhỏ là làng, nhưng làng 
không đủ khả năng giải quyết những việc lớn như chống lụt và chống 
ngoại xâm, nên các làng phải tập hợp nhau lại thành nước. Bởi vậy mà 
dối với người Việt Nam, quốc gia trở nên rất dỗi thiêng liêng (x. thêm ở 
dưới, §10.3). Không phải ugẫu nhiên mà khi nói đến Việt Nam và 
phương lông, người phương Tây thường nghĩ ngay đến ý (hức quốc gia 
và tỉnh thân dân tộc như những đặc trưng nổi bật nhất. Trong khi đó thì 
ở phương Tây, ranh giới quốc gia rất mờ. Người du mục xưa quen sống 
lang thang. Người phương Tây ngày nay đi qua biên giới quốc gia một 
cách dễ dàng. Con người sinh ra ở nước này, khi lớn lên, có thể chuyển 
qua nước khác sinh sống, làm việc, lấy vợ lấy chồng mà không hề phải 
băn khoăn. 

Không chỉ ở châu Âu, mà ngay ở Trung Hoa cũng vậy, những người tài 
hiển thời Khổng Tử, những tráng sĩ thời Tam Quốc, khi không hải lòng với ông 
vua của mình thì có thể đi qua nước khác, tìm õng vua khác mà phục vụ. Họ đi 
tìm minh chủ chứ không có ÿ thức quốc gia; nước Lỗ của Khổng Tử đối với ông 
chẳng hề quan trọng. Sở dĩ như vậy là vì, xét trong nguồn gốc, Trung Hoa là 
nền văn hóa mang nhiều nét du mục chẳng kém phương Tây. 

Người Việt Nam và phương Đông, do ý thức dân tộc, quốc gia lớn, 
cho nên thường ít quan tâm đến những vấn để ngoài quốc £ế (cũng như 
người nông dân trong khi rất quan tâm tới việc trong làng thì lại thờ ơ 
với việc ngoài làng). Người du mục xưa đi lại thường xuyên, nên người 
phương Tây nay hay quan tâm đến công việc quốc tế3. Ở phương Tây, 
các quốc gia thời phong kiến luôn có quan hệ mật thiết với nhau, dù là 
chiến tranh hay hòa bình. Thời tư bản, giới tư sản các nước liên minh 


Không phải ngẫu nhiền mà đối với Nho giáo Trung Hoa, "tế gia, tị quốc" chỉ là những bước 
đệm để vươn tới mục đích cuối cũng là “bình thiển hạ” 
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chặt chẽ với nhau; khối công nhân cũng liên hiệp lại, tạo nên tỉnh thân 
quốc tế vô sản. ã 

10.1.2. Nước là sự mở rộng của làng. Cfước „ăng của nước cũng 
giống như chức năng của làng - đối phó với môi trường tự nhiên và đổi 
phó với môi trường xã hội - chỉ có quy mô là khác nhau. 

Nếu đối phó với môi trường tự nhiên ở phạm vi làng là liên kết lại 
để sản xuất cho kịp thời vụ, thì ở phạm vi quốc gia là chống thiên tai, 
đặc biệt là đối phó với lã lụt. Đông Nam Á là vùng sông nước, cho nên 
lũ lụt là hiện tượng ghê gớm nhất. Chỉ có sự liên minh trên phạm vi 
rộng lớn mới đảm bảo tiêu nước được. Từ khi lập quốc, chống lụt đã là 
nhiệm vụ hàng đâu của quốc gia, sự sinh tổn của dân tộc. Lịch sử Việt 
Nam là lịch sử đắp đê. Truyền thuyết Sơn Tỉnh Thảy Tỉnh, một trong 
những truyền thuyết sớm nhất, chính là một bài ca chống lụt. 

Nhiệm vụ thứ hai là đối phó với môi trường xã hội, ở cấp độ làng 
dó là chống trộm cướp, trong phạm vi quốc gia là chống giặc ngoại 
xâm. lo vị trí địa lí đặc biệt của mình, Việt Nam cũng là nước không 
may phải liên tực đối phó với nạn ngoại xâm. Truyền thuyết Thánh 
Gióng là câu chuyện quan trọng thứ hai của thời kì dựng nước. 


10.1.3. Việc đấu tranh chống ngoại xâm đòi hỏi phải có tỉnh thân 
doàn kết toàn đân và ý thức độc lập dân tộc. Hai điều kiện này là sản 
phẩm sẵn có của tính cộng đồng và tính tự trị của làng xã Việt Nam. 

Khởi nguồn từ cuộc sống nông nghiệp, fíz: cộng đông coi mọi 
người trong làng cũng như anh chị em trong nhà đã chuyển thành Ý 
THỨC CỘNG ĐỒNG trong phạm vi quốc gia: “Bầu ơi thương lấy bí 
cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn", "Nhiễu diều phủ lấy 
giá gương, người trong một nước phải thương nhaw càng". Tính cộng, 
đồng trong phạm vi làng là cơ sở tạo nên tính đồng nhất trong hàng loạt 
lĩnh vực: đồng tộc, đồng niên, đồng nghiệp. đồng hương,... và tất yếu 
dẫn đến sự dổng nhất trong phạm vi quốc gia: ĐỒNG BÀO (sinh ra từ 
cùng một bọc trứng). Tỉnh thần đoàn kết toàn dân từ đó mà ra. 


Trên phương diện ¿ah zự ứrị, làng xã và quốc gia dều mang tính 
khép kín rất giống nhau, dẫn đến Ý THỨC QUỐC GIA của người Việt 
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Nam và phương Đông rất mạnh (chính vì vậy mà hay nảy sinh những xu 
hướng quốc gia chủ nghĩa, dân tộc chú nghĩa cực đoan). Cũng giống 
như người bỏ làng ra di bị xem là dân ngụ cư, bị khinh rẻ, người Việt 
Nam truyền thống có tâm lí xem việc bỏ quê hương ra nước ngoài sinh 
sống là việc tầy trời, trong lịch sử nhiều khi nó thậm chí được xem là 
một trọng tội, một sự phẩn bội. Ý thức độc lập dân tộc và tinh thần yêu 
nước mãnh liệt từ đó mà ra. 


10.2. Nước với nhu cầu tổ chức và quản lí xã hội 


Sự khác biệt cơ bản của tổ chức quốc gia so với tổ chức làng xã là ở 
chỗ: Phạm vi rộng lớn hơn đòi hỏi việc tổ chức và quản lí phải chặt chẽ 
hơn. Cũng tức là phải đăng cường chất DƯƠNG TÍNH hơn. Chính vì 
vậy mà con đường tất yếu để tổ chức xã hội Việt Nam là từ chỗ tổ chức 
tự phát (thời lùng Vương) tới chỗ đi theo hướng học tập cách tổ chức 
xã hội của Trung Hoa (thời độc lập tự chủ), và của phương Tây (sau 
này). 

10.2.1. V 
hẳu giúp vưa 


tổ chức BỘ MÁY, thời Hùng Vương, dưới vua có Lạc 
¡ quyết các công việc trong nước. Dưới Lạc hầu là Lạc 
tướng (còn gọi là phụ dạo") dứng dầu các bộ (chuyển hóa từ bộ lạc). 
Dưới bộ là các làng (kẻ, chạ) truyền thống, một thứ công xã nông thôn 
mà dứng dẫu là Già làng". Lí Bí sau khi tiêu diệt quân Iuương (năm 
5441), dựng nước tự xưng là Mam đế, dặt quốc hiệu là Vạn Xuân, tổ chức 
triều đình thành hai ban văn võ. Từ sau chiến thắng Bạch Dằng (cuối 
năm 938). Ngô Quyển giành lại được độc lập, xưng vương vào mùa 
xuân năm 939, định đô ở Cổ Loa và đặt ra các chức quan văn võ. quy 
định các nghỉ lễ trong triểu và màu sắc lễ phục của quan lại các cấp. 


Phu đạo vốn là một tử mà tiếng Hán đã dùng để phiền âm một tử Việt cổ (có nghĩa là thủ lĩnh, 
người đứng đấu một vung) mà dấu vết của nó còn thấy ở dạng øZt2o trong tiếng Tày-Thái, 
mơtao, pđtao, badao trong các tiếng Giarai, Êđê, Bana,... [Hoàng Thị Châu 1967]. 

SÂm Hán ghi là Bổ chính, phiên âm từ tiếng Việt cổ mà dấu vết còn ở dạng từ Pð chiêng tiếng 
Tày-Thái, Pô f7inh trong các ngồn ngữ Tây Nguyên: về âm ø¿, bổ... (x. ở dưới, §10.3.1) 
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“Từ khi Lí Công Uẩn lên ngôi vua, dời đô về Thăng Long (năm 
1010), nhà nước càng ngày càng được tổ chức chặt chế, chính quy và 
hoàn chỉnh hơn; nói như Lê Quý Đôn, "có thể làm mẫu mực cho các đời 
sau". Triểu đình nhà Lí,đứng đâu là vua, gồm có: Trên là nhóm cận 
sốm các chức tam thái (Thái sư, Thái phó, Thái bảo) và tam thiếu 
sư, Thiếu phó, Thiếu bảo) lo về việc văn, các chức Thái úy (sau 
gọi là Tể tướng) và Thiếu úy (chỉ huy cấm binh) lo về việc võ. Ở dưới 
là hai ban văn võ với đủ các chức vụ cụ thể. Cũng từ thời Lí, với việc 
lập Văn Miếu (năm 1070), Nho giáo được chính thức đưa vào và ngày 
càng phát triển, đáp ứng những nhu cầu ngày càng tăng về tổ chức xã 
hội Việt Nam để đủ khả năng quản lí nội bộ bên trong và đối phó với 
môi trường xã hội bê i 


Quan chế các đời sau chủ yếu dựa vào thời Lí, có điều chỉnh ít 
nhiều và mở rộng thêm. Đời Trần đặt thêm chức 7m ¿ (Tư đô, tư mã, 
tư không). lến dời I,ê Nghỉ lân (1459), các ban văn võ thco lối Trung 
Iloa mà tổ chức thành /c bộ (dứng dâu các bộ là quan thượng th#): bộ 
n, khcn thưởng,...), bộ /Ẽ (coi lễ tiết, thi cử học hành....), 


Lại (coi 


bộ //ô (coi việc kinh tế), bộ /in# (coi việc quân sự), bộ /lình (coi việc 
pháp luật). và bộ Công (coi vi y dựng, kiến thiết). Ngoài ra, có một 


số cơ quan chuyên trách như Jlàn lâm viện lo biên soạn các văn thư, sắc 
mệnh: Quốc t# giám lo đào tạo quan lại từ con cm giới cầm quyển; 
Khâm thiên giám coi thiên văn, lịch pháp; Thái y việ» lo việc thuốc 
men; Cơ mật viện tử vấn cho vua về các hệ trọng... 

10.2.2. VềỀ PHIÁP LUẬTT, một công cụ cân thiết của nhà nước, thì 
chắc hẳn đã có từ nhà nước dâu tiên thời Hùng Vương. Pháp luật này có 
thể còn ít nhiều mang tính chất /uật tực hay tập quán pháp nhưng chắc 
hẳn dã khá nền nếp và quy củ nên trong lời tâu của Mã Viện gửi vua 
Iián Quang Vũ (trong sách Hậu Hán thư) sau khi đàn áp cuộc khởi 
nghĩa của Hai Bà Trưng còn ghỉ rõ: "Luật của dân Việt khác luật của 
người Ilán đến hơn mười diều". 


Sau khi dẹp yên loạn 12 sứ quân, để củng cố chính quyển, Đinh 
Tiên Hoàng đã nâng cao hiệu lực của pháp luật lên một bước nữa bằng 
cách dịnh ra những hình phạt hà khắc như nấu trong vạc lớn đặt ở sân 
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triểu, cho hổ dữ nuôi trong cũi ăn thịt,... Đến thời Lí có bộ luật Hình tb⁄ 
gồm 3 quyển do Lí Thái Tông ban hành năm 1042; thời Trần có bộ 
Quốc triều hình luật gồm I quyển ban hành năm 1244; đời Lê cũng có 
bộ Quốc triều hình luật (còn gọi là Lê triều hình luật) gồm 6 quyển do 
1,ê Thánh Tông niên hiệu Hồng Ðức ban hành năm 1489 gồm 6 quyển 
với 722 diều (thường gọi là (zật Hồng Đức). Đời Nguyễn có bộ Luật gia 
Long ban hành năm 1815, sau trở thành Hoàng triều luật lệ. 


“Trải qua các cơn binh lửa, trong số các bộ luật trên chỉ có Luật 
Hồng Đức và I.uật Gia Long là còn giữ được. Hai bộ luật này đều ra đời 
vào thời kì Nho giáo là quốc giáo, nên phần nhiều sao phỏng thco luật 
“Trung Hoa. 


19.3. Nước với truyền thống dân chủ - tình cảm 
của văn hóa nông nghiệp 


Nếu việc tổ chức chặt chẽ quy củ khiến cho nhà nước phong kiến 
iệt Nam khác biệt với làng xã (và giống nhà nước 'Irung Iloa và các 
gia phương Tây) thì gan hệ tìuh cẩm và tính dân chủ lại làm cho 
nhà nước phong kiến Việt Nam giống với làng xã (và khác biệt quan 
trọng so với nhà nước Trung Hoa và các quốc gia phương Tây): Làng 
ứng xử theo nguyên tắc trọng tình và dân chủ, nước tuy có tổ chức chặt 
chẽ hơn nhưng trên đại thể vẫn tôn tại trên cơ sở hai đặc trưng ấy. 


10.3.1. Đứng dầu nước là vua. Vua Việt Nam không phải là ông 
"con trời" (Thiên tử) xa lạ như ở Trung Hoa, mà là ehz mẹ của muôn 
. Trong tiếng Việt, từ. vư« và bố xuất phát từ cùng một gốc. "Bô" 
trong cách phiên âm một tước hiệu thời Hùng Vương thành bổ chính ở 
liệu chữ Hán, "pô" trong các kết hợp Đô /m Nagar (tiếng 
Chàm), Pô frinh (các ngôn ngữ Tây Nguyên) đều có nghĩa là cha và 
thủ lĩnh. Từ một từ "bô" ban đầu dân dần phân hóa ra thành “bố” và 
ố © bô => bua ©® vua. Không phải ngẫu nhiên mà lãnh tụ khởi 
nghĩa Phùng Hưng (766-791) được dân tôn làm Bố cái đại vương (bố cái 
= cha mẹ). Chữ Nôm của ta ghi chữ "vua" Ÿ# gồm chữ "vương" œ ở 
trên để chỉ nghĩa và chữ "bố" Ti” ở dưới chỉ âm. Vua Việt Nam nông 
nghiệp gắn bó với đất dai, với truyền thống tư duy văn hóa khu vực. 
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“Trong Ngũ hành. hành Thổ là quan trọng nhất, cho nên vật biểu của 
hành Thổ là Người, con người ở Trung Ương cai quản muôn loài. Vua 
cai quản muôn dân, nên vua mặc áo màu và»g, tức là giành màu của 
hành (hố, trung ương (x. §5.5) cho riêng mình. 


Quan hệ tình cảm và tỉnh thần dân chủ của người phương Nam trải 
qua suốt giai doạn chống Bắc thuộc, tới tận thời Lí - Trần vẫn còn thể 
hiện rất mạnh. Sử sách nhà Hán còn ghi lại rằng khi người Hán vào 
Việt Nam, các quan lại dịa phương, không phân biệt rạch ròi ngôi thứ, 
có thể gọi con hát vào rồi cùng nắm tay nhảy múa, hát hò với họ (diều 
này dưới con mắt người Trung Iloa, vốn quen coi con hát là kẻ "xướng, 
là không thể chấp nhận dược). Sử chép nhiều câu chuyện 
cảm động về sự quan tâm của các vua thời Lí-Trần tới dân và tù nhân. 
Việc nhà nước phát chẩn chọ dân mỗi khi đói kém, mất mùa ngày xưa 
cũng là việc thường thấy. 


cả vô loài”, 


10.3.2. Tính dân chủ trong việc tổ chức quốc gia Việt Nam cũng 
bộc lộ qua truyền thống fãu⁄ đạo tập thể. Khởi nguồn từ tổ chức làng 
xã với hình thức Hội đồng già làng, Hội dồng kì mục, truyền thống lãnh 
đạo tập thể ở cấp quốc gia di từ quan hệ huyết thống như vua chị - vua 
em (Irưng Trắc và Trưng Nhị). vaa anh - vưa em (Ngô Xương Văn và 
Ngô Xương Ngập. thời Hậu Ngô vương), vua cha - vưa con với hình 
thức Thái thượng hoàng (thời Trần, thời Hỗ và thời Mạc), đến quan hệ 
xã hội mang tính pháp lí vưa-eb⁄œ (vua lê chúa Trịnh). Hình thức “vua 
cha - vua con” chính là một sự chuyển tiếp từ hình thái lãnh đạo tập thể 
với sự phân công dổng đẳng giữa những người cùng huyết thống sang 
hình thái lãnh dạo tập thể với sự phân công không đồng dẳng giữa 
những người có quan hệ pháp lí (x. bảng 10.2). 


Iình thái II xuất hiện vào thời vua Lê chúa “Trịnh theo nguyên tắc 
“Hoàng gia giữ uy phúc, vương phủ giữ quyển bính” (vua có địa vị cao 
“hơn nhưng quyển lực nhỏ hơn, còn chúa thì dịa vị thấp hơn nhưng thực 
quyển lại lớn hơn). Sự phân chia này được cả hai bên thừa nhận và thực 
hiện rất nghiêm chỉnh: Vua thừa nhận quyền lực và không can dự vào 
công việc của chúa; chúa bằng lòng với vị trí bể tôi và giữ lễ tôn kính 
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đối với vua. Sự phân công kiểu này rất phù hợp với lối tư duy tổng hợp 
và biện chứng, hay dắn do cân nhắc không muốn làm mất lòng ai của 
người Việt Nam (ss. với cách phân công giữa gia thần với thổ thân trong 
gia đình, §1 1.3.3). 


ENNTHẢAIC | 1 | OuSS | 4 | 


h 
BIỂ lộ) HIỆ N“ “Thái thượng 
hoàng - Vua con 


Bảng 10.2: Các hình thái lãnh đạo tập thể trong lịch sử Việt Nam 


10.3-3. Quan hệ tình cảm và tỉnh thần dân chủ còn thể hiện rõ cả 
trong luật pháp. Như đã nói ở §10.2.2, để quản lí được một xã hội rộng 
lớn ở quy mô quốc gia, tất yếu phải dùng đến song của người 
nông nghiệp phương Nam khác xa với luật ở các quốc gia có nền văn 
hóa trọng động gốc du mục. 


Người nông nghiệp Việt Nam ta 
cảm nên ý thức pháp luật rất kém. L. 
phạm vi quốc gì: 
làng xã đã tạo nị 
phải (hưa lệ làng. 


truyền thống sống thiên về tình 
lật chủ yếu chỉ tác động trong 
òn làng xã thì sống thco lệ. Tính tự trị mạnh của 
"đất lễ, quê thói", khiến cho ngay đến phép vua cũng 


Ở văn hóa nông nghiệp, quan hệ tình cảm cũng có thể dược luật 
pháp hóa. I.uật quy dịnh loại tội, các loại hình phạt, nhưng dồng thời 
cũng quy định tám trường hợp được xét giảm tội (diều 3: á: nghị) như 
họ hàng thân thích nhà vua, người thco giúp vua lâu ngày, người thuộc. 
hàng quan lại quý phái áu các triểu vua trước.... 


con cỉ 


“Tỉnh thần dân chủ nông nghiệp mạnh dến mức để lại dấu ấn của 
mình ngay cả trong hai bộ luật ra dời vào những thời dược 
tôn làm quốc giáo và, do vậy, dã chịu ảnh hưởng rất nhiều của luật 
Trung Hoa là "Quốc triểu hình luật" (/uật Hồng Đức) và "Hoàng triều 
ệ" (luật (Gia Long). Nét đáng chú ý hơn cả ở hai bộ luật này là 
truyền thống tôn trọng phụ nữ. 
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Luật Hồng Dức đảm bảo cho con gái, cháu gái có quyển hương khói 
cho cha mẹ trong trường hợp nhà không có con trai, cháu trai (điều 391, 
395), nếu con trai trưởng còn nhỏ thì bà quả phụ có quyển thay con mà 
tế tự tổ tiên. Trong hôn nhân, luật dành cho người phụ nữ có quyền từ 
hôn nếu thấy vị hôn phu chẳng may bị ác tật, phạm tội hay phá sản 
(diều 322). Diễu 308 cho phép người vợ có quyển bỏ chỗng nếu trong 5 
tháng người chồng bỏ rơi vợ không di lại. 


Luuật Gia Long theo luân lí Trung Hoa mà cho phép đàn ông có 7 cớ 
để bỏ vợ (?hất xuất)°, nhưng đồng thời lại dặt ra ?am bất khả xuất (ba 
trường hợp không có quyền bỏ”) để hạn chế bớt sự thiệt thòi cho người 
phụ nữ: dã dể tang cha mẹ chồng (= dóng góp về tỉnh thần), dã làm 
cho nhà chồng trở nên giàu có (= đóng góp về mặt kinh tế), ngoài nhà 
chỗng ra không còn nơi nương tựa (= vấn để đạo lí). Luật Gia Long 
cũng cấm chồng không dược bán vợ, không được bắt vợ làm thuê, 
không được hạ vợ chính xuống làm nàng hầu... 


103.4. Truyền thống dân chủ nông nghiệp còn thể hiện trong việc 
tuyểm chọn người vào bộ máy quan lại. Ö phương Tây phong kiến, bộ 
máy quan lại (với các tước vị công, hầu, bá, tử, nam) được bổ nhiệm 
theo lối cha truyền con nối. Còn ở Việt Nam và một số nước phương 
Đông thì việc tuyển chọn quan lại được tiến hành thco con đường thi cử 

dân chủ. Con nhà nghèo nhờ thông minh chăm chỉ mà thi dỗ trạng 
nguyên thì một bước có thể trở thành người có quyển thế nhất nhì trong 
triều đình. 

Việc học hành thi cử ngày xưa tiến hành theo một cách thức rất 
khác bây giờ. Nhà nước chỉ tổ chức một vài trường học cho con cm 
quan lại, kiểu như Quốc Tử Giám. Còn việc học hành của dân thường 
thì thả nổi, dân tự lo lấy. Việc thi cử được tổ chức theo chế độ ram khoa: 
thi Hương, thi Hội. thi Đình. Hương là làng, thi Hương là thi ở cấp cơ sở 
cho các thí sinh một tỉnh hoặc một số tỉnh; thi Hương qua được 3 kì gọi 
là Sinh đổ, vượt qua được 4 kì thì gọi là Hương cống. Hai danh hiệu này 


“Không có con, dâm dật, không thờ cha mẹ chống, trộm cấp, lắm điều, ghen tuông, có ác tật 
”Trử khi vợ mắc tội ngoại lình. 
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NAM 


từ thời Minh Mạng (1829) được đổi thành Tú tài và Cử nhân. Đỗ Cử 
nhân rồi mới được tham gia vào thi Hội. Hội là họp lại, tập trung lại. Thi 
Hội tổ chức ở quy mô vùng lớn hoặc ở kinh đô. Thi Hội đỗ thì thành 
Tiến sĩ (iến sĩ là kẻ sĩ có tài được riến cử cho vua dùng). Đỗ tiến sĩ mới 
dược tham dự vào thi Đình. Thi Đình nhằm xếp các tiến sĩ (TS) thành ba 
loại gọi là Tam giáp: TS cập đệ (TS đệ Nhất giáp). TS xuất thân (TS dệ 
Nhị giáp, còn gọi là Hoàng giáp), đồng TS xuất thân (TS đệ Tam giáp). 
Bậc TS cập đệ từ 1244 lại chia thành 74m &hôi: Trạng nguyên, Bảng 
nhãn, Thám hoa. Thời Nguyễn không lấy đỗ Trạng nguyên bởi sợ Trạng 
nguyên dỗ cao dễ tự mãn và sinh lòng phản nghịch. Bù vào đó, bổ sung 
thêm học vị phó bảng (dưới Tiến sĩ). Mỗi khoa thi, người đỗ đầu có 
danh hiệu riêng: Giải nguyên, Hội nguyên, Iình nguyên. Dỗ dầu cả 3 
khoa thi dược gọi là ?am nguyên (x. bằng 10.3). 


Hthức | Xếp Danh hiệu, Học vị 
thị | loại người đổ. 
Sinh đổ * 

Tá tài (từ 1829) 

Hương cống ® 6. Cống 
Cử nhân (từ 1829) ô, Cử 
Phó. bảng (từ 1829) Hội 
Thái học sinh ®» ng- 
Tiến sỉ (từ 1370) tyền 


3. Đồng TS xuất thân. ô, Nghề 
2. TS xuất thân (Hoàng giáp) ô.Hoàng | Dình 
ng- 
uyên 


Bảng 10.3: Các hình thức thi cử và học vị 


10.3.5. Truyền thống văn hóa nông nghiệp trọng văn nên trong xã 
hội, kẻ sĩ được coi trọng nhất. 

Theo hàng dọc, dân được chia thành 4 nghề, đồng thời cũng là 4 
bậc thang trong xã hội: SĨ, NÔNG, CÔNG, THƯƠNG. Sau trí thức là 


ŠTheo hàng ngang thì có bốn nghề ngư, tiểu, canh, mục (ngư nghiệp, lâm nghiệp, nông nghiệp, 
chăn nuôi) 
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nông dân - những người làm nghề cơ bản nuôi sống xã hội. Hai nghề 
này liên hệ mật thiết với nhau và chiếm địa vị quan trọng trong xã hội: 
Nhất sĩ nhì nông. hết gạo chạy rông, nhất nông nhì sĩ. 

Công và thương là những nghề thấp kém. Công sở dĩ không dược 
coi trọng vì cuộc sống nông nghiệp tự cấp tự túc ít nhu cầu trao đổi hàng 
hóa, nên sản xuất công nghiệp không dược phát triểu, chỉ dừng lại ở 
mức thủ công, nghỀ phụ. 7#ương là nghề bị coi rẻ nhất: đĩ nông vi bản, 
dữ thương vi mại. Sở đĩ có tình trạng này là vì do tính cộng đồng, xã hội 
nông nghiệp sống theo tình cảm, trong khi nghề buôn bán lấy lợi nhuận 
làm dầu. Mặt khác, do tính tư trị, xã hội nông nghiệp tự cấp tự túc ít có 
nhu cầu mua bán”, mà người buôn bán thì vẫn cẩn phải sống, vì vậy họ 
phải tìm cách tăng lợi nhuận bất chính. Truyền thống buôn bán Việt. 
Nam là gian dối: “Gian tham mua quật bán lường"; "Thật thà cũng thể 
lái trâu, yêu nhau cảng thể nàng dâu mẹ chồng"; "Đấu hàng xáo, gáo 
hòng đầu”... Vì gian dối như vậy nên dân buôn bán lại càng bị mọi 
người khinh ghét. Ngay cả nhà nước cũng để ra chính sách ứrọng nâng 
ức thương. 

Quan hệ nông - thương này trong xã hội Việt Nam còn thể hiện rõ 
hơn trong lĩnh vực tổ chức đô thị. 


® nông thôn, 2 - 3 làng mới có một cái chợ: mỗi chợ cử 5 - 7 hay 10 ngày mới họp 1 lắn; và 
mỗi lần chỉ :gp trong vài gi. 
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thị có thể được xem xét từ hai phía: trong quan hệ với quốc 
gia và trong quan hệ với nông thôn. 


11.1. Đô Thị trong quan hệ với Quốc Gia 


11.1.1. Trong quan hệ với quốc gia, ta thấy đô thị Việt Nam có ba 
đặc điểm: 

a) Trước hết, xét về mặt nguôn gốc, phân lớn đô thị Việt Nam là do 
nhà nước sẵn sinh ra. Sự hình thành các đô thị lớn nhỏ, ra đời vào các 
giai đoạn lịch sử khác nhau như Văn Lang, Cổ Loa, Luy Lâu, Thăng 
Long (trước đó là Tống Bình), Phú Xuân (Huế),... đều do Nhà nước, căn 
cứ vào nhu cầu lập kinh đô, hoặc trung tâm tỉnh thành mà quyết định. 
Ngay các đô thị xuất hiện gần đây như Thận Mai, Xuân Hòa cũng 
không thoát ra ngoài quy luật này. 


b) Về mặt chức năng, đô thị Việt Nam có hai chức năng - hành 
chính và kinh tế, trong đó chức năng hành chính là chủ yếu!. Đô thị là 
do nhà nước đặt ra với mục đích để làm một trung tâm quản lí hành 
chính. Chức năng kinh tế chỉ là thứ yếu. Đô thị có phần đô và phần thị; 
thông thường thì phần đô hình thành trước, rồi dần dần, một cách tự 
phát, trên cơ sở phân đô có sẩn mà phần ¿bj dược hình thành. Thậm chí 
có những đô thị, phần đô đã đi vào hoạt động rồi mà phần 0#j vẫn không 
phát triển được hoặc phát triển rất yếu ớt như trường hợp các kinh đô 


'Không phải ngẫu nhiên mà các từ khác nhau trong tiếng Việt để chỉ khái niệm "đồ thị' (đô thị, 
thành phố, thành thị, đô thành; thị trấn, tị xã...) đều chứa 2 yếu tố ứng với 2 chức năng, trong 
46 đối với loại đô thị lớn thì yếu tố chỉ chức năng hành chính (đô, thành) bao giờ cũng đứng 
trước yếu tố chỉ chức năng kinh tế (fñ/, phối. 
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Hoa Lư của nhà Đinh, Thiên Trường của nhà Trần, Tây Đô của nhà Hồ, 
Lam Kinh của nhà Lê. Phượng Hoàng Trung Đô của nhà Tây Sơn,... 


©) Về mặt quản lí, đô thị Việt Nam đều do nhà nước quản lí. Đô thị 
do nhà nước dặt ra thì dễ hiểu là đô thị phải do nhà nước quản lí và khai 
thác (thông qua bộ máy quan lại). Ngay cả một số ít đô thị Việt Nam 
hình thành một cách tự phát do ở vào những địa điểm thuận tiện cho 
giao thông buôn bán như Vĩnh Bình (Lạng Sơn ngày nay), Vân Đổn (ở 
vùng đảo Quảng Ninh), Phố Hiến (Hưng Yên ngày nay) và Hội An, thì 
ngay sau khi hình thành, nhà nước cũng lập tức đặt một bộ máy cai trị 
trùm lên để nắm trọn quyển kiểm soát và khai thác. Vào thế kỉ XII, 
con nuôi vua Trần Thánh Tông là Trần Khánh Dư được phái về cái trị 
Vân Dồn; ông dã hành quản lí kinh tế chặt chẽ tới mức khiến cho. 
dân Vân Đồn phải ví là “Chó gà Vân Đôn đều khiếp vía" (Vân Đồn kê 
khuyển diệc giai kinh). 

11.1.2. Ba dặc điểm này khiến cho đô thị Việt Nam có diện mạo 
khác hẳn sø với với đô thị phương Tây. 

Trước hết, trong khi đô thị của ta do nhà nước khai sinh ra thì hầu 
hết đô thị phương Tây đều hình thành một cách tự phát: bất kì nơi nào. 
có một trong 3 điều kiện sau đều có thể trở thành đô thị: (a) là nơi tập 
trung dông dân, (b) có sản xuất công nghiệp, (c) là nơi tập trung buôn 
bán. Cũng có trường hợp đô thị phương Tây do nhà nước khai sinh ra 
(như Peterburg), nhưng đã có tính đến yếu tố giao thông và kinh tế, vì 
vậy, sau khi hoàn thành, nó đã phát triển rất tốt. 


VỀ mặt chức năng, trong khi đô thị của ta thực hiện chức năng hành 
chính là chủ yếu thì đô thị phương Tây thực hiện ebức năng kinh tế là 
chủ yếu. Chức năng hành chính, nếu có, chỉ là thứ yếu; khi nhà nước có 
nhu cầu về trung tâm hành chính thì họ thường chọn một trong những đô 
thị có 


VỀ mặt quần lí, trong khi đô thị của ta do nhà nước quản lí thì đô thị 
phương Tây là tổ chức zự zrị. Đó là một truyền thống rất lâu đời ở 
phương Tây: Từ thời Hi Lạp cổ đại đã tổn tại các 1h¿ quốc (Đô thị - 
Quốc gia). đó là những đô thị với những hoạt động chính trị hoàn toàn 
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độc lập (vì vậy mà “thị quốc” tiếng Hi-lạp gọi là Polis)?. Sau này, đô thị 
châu Âu thời Trung cổ và tư sản là đo giới công thương làm chủ; nó 
hoạt động độc lập. nằm ngoài quyển lực của các lãnh chúa phong kiến 
và có hiến chương riêng; các thị dân tự bầu ra Hội đồng thành phố và 
thị trưởng cho mình. 


ĐT PHƯƠNG TÂY. 
Hình thanh tự phát 
CN kinh tế ("thị") 
Tự trị 


ĐẶC TRƯNG 
1-Nguồn gốc 

2-Chức năng chính 
3-Tính chất quản lí 


ĐT VIỆT NAM 

Do Nhà nước lập ra. 
CN hành chính ("đô") 
Do Nhà nước quản lí 


Bảng L1.1: Đặc trưng của đô thị Việt Nam 
trong quan hệ với nhà nước (so sánh với phương Tây) 


Như vậy, trong khi ở phương Tây, làng xã là "cái bao tải khoai tây" 
rời rạc. còn đô thị là một tổ chức tự trị vững mạnh thì ở Việt Nam, làng 
xã nông nghiệp là một tổ chức tự trị vững mạnh, còn đô thị lại còi cọc, 
yếu ớt, lệ thuộc. Đó là một bức tranh mang tính quy luật tất yếu do 
chính sự khác biệt của hai loại hình văn hóa quy định: Ở nền văn hóa 
Việt Nam nông nghiệp trọng tĩnh, làng xã là trung tâm, là sức mạnh, là 
tất cả, cho nên làng xã có quyên tự trị. Còn ở các nền văn hóa châu Âu 
từ gốc du mục chuyển sang phát triển thương mại và công nghiệp, hiển 
nhiên là độ £hj t⁄ trị và có uy quyền. 

Những đặc trưng của đô thị Việt Nam trong sự so sánh với phương 
Tây trên phương diện quan hệ với nhà nước được trình bày trong bảng 
11.1, 


11.2. Đô Thị trong quan hệ với Nông Thôn 


11.2.1. Trong lĩnh vực này, sức mạnh của truyền thống văn hóa 
nông nghiệp Việt Nam đã không cho phép nông thôn tự chuyển thành 


ˆGiới hạn của các thị quốc Hilạp quy định bởi số dân: dân cư của một thị quốc thường không 
vượt quá một vạn người. “heo Aristote thì không thể lập một thị quốc với 10 người dân nhưng 
cũng không thể lập một thị quốc với 100.000 người dân, còn Platon thì cho rằng số dân í tưởng 
của một thị quốc là 5.040 người! [dẫn theo Phạm Cao Dương 1972]. 3 
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đô thị. Ở Việt Nam, cớ những làng xã nông thôn thực hiện chức năng 
kinh tế của đô thị - đó là các làng công thương: làng Bát Tràng (Gia 
Lâm) làm gốm, làng Đại Bái (Hà Bắc) đúc đồng, làng Bưởi (Từ Liêm) 
lầm giấy, làng Nhị Khê (Hà Sơn Bình) làm nghề tiện, làng Phù Lưu, 
làng Da Ngưu (Hải Hưng) buôn thuốc bắc, làng Báo Đáp buôn vải,... 
Nếu ở phương Tây thì những làng như vậy sẽ mở rộng dẫn ra và tự phát 
chuyển thành đô thị. Nhưng ở Việt Nam thì chúng không trở thành đô 
thị được, mọi sinh hoạt trong làng vẫn hoàn toàn theo cách thức của một 
làng nông nghiệp thông thường. Sở dĩ nh: vậy là vì đo tính cộng đông, 
cả làng làm cùng một nghề (sản xuất cùng một sản phẩm, buôn cùng 
một một mặt hàng), mà như vậy thì bán cho ai? Không có trao đổi hàng 
hóa nội bộ, không thể thành đô thị dược. Mặt khác, đo tính tự trị, dân cư 
sống tự cấp tự túc, khép kín; không có nhu cầu buôn bán, giao lưu, cũng 
là lí do khiến cho làng công thương không thể trở thành đô thị được. 
11.2.2. Nông thôn không chỉ kìm giữ, không cho phép làng xã phát W 

triển thành đô thị mà còn chỉ phối cả đô thị, khiến cho đô ¿hj Việt Nam 
chịu ảnh hưởng của nông thôn và mang đặc tính nông thôn rất đậm 
nét. 


Tổ chức hành chính của đô thị Việt Nam được sao phỏng theo tổ 
chức nông thôn. Đô thị truyền thống chia thành các phử, huyện, tổng, 
thôn. Giới thiệu về kinh đô, Nguyễn Trãi viết trong sách Dư địa chí: 
"Thượng kinh là đất đế đô gồm một phủ, hai huyện, 36 phường. Vùng 
này đất vàng, ruộng vào hạng thượng trung". Vào đời Gia Long, huyện 
Thọ Xương của Hà Nội (khu vực quận Hoàn Kiếm và quận Hai Bà 
Trưng bây giờ) có 8 zổng với 194 phường, thôn. 

Bên cạnh những đơn vị như như phủ, huyện, tổng, thôn, ở đô thị 
Việt Nam đã xuất hiện từ rất sớm một loại đơn vị đặc biệt có nguồn gốc 
nông thôn mà tới nay trở thành đơn vị hành chính cơ sở của đô thị - đó 
là PHƯỜNG. Phường (x. §9.4) vốn là cộng đồng của những người làm 
cùng một nghề của một làng quê; do những lí do khác nhau, họ đã tách 
ra một bộ phận vào thành phố làm ăn, dựng nhà trên cùng một dãy phố, 
phía trong sản xuất, phía ngoài bán hàng. 
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Làm ăn ở đô thị, lòng họ vẫn gắn bó với làng quê. Họ thưởng mang bát 
hương thở thần Thành Hoàng làng và bát hương nhà thở họ ra đô thị thở cúng. 
Những ngày giỗ tết, hội hè, dân thành phố vẫn kéo nhau về quề tham dự). 
Phố-phường mang theo tính tự trị của làng quê; thậm chí, nhiều phố còn có 
cổng vào riêng, khép kín như một làng vậy. 

Ngay bây giờ, khi nền kinh tế thị trường đã ngự trị, các đô thị Việt 
Nam vẫn tiếp tục tự phát tổ chức theo lối phường. Chẳng hạn như ở TTp. 
Hỗổ Chí Minh có đường Lí Thái Tổ làm dịch vụ in ấn, đường Huỳnh 
Thúc Kháng bán đổ điện tử cao cấp, đường Lê Lợi bán đổ văn phòng 
phẩm,... Ta còn có thể thường xuyên gặp hiện tượng fái phường hóa: 
Một dãy phố trước đây bán mặt hàng này, nay cả phố chuyển sang kinh 
doanh mặt hàng khác. Nguyên nhân nào giải thích hiện tượng này? Vẫn 
là tính cộng đồng và tính tự trị: Trước hết, đo tính cộng đông mà cách tổ 
chức theo phường tỏ ra có lợi cho người bán (đây là tính phường hội - 
biểu hiện cụ thể của tính cộng đồng): họ có điều kiện tương trợ giúp dỡ 
nhau trong việc định giá, giữ giá, vay mượn hàng, giới thiệu khách hàng 
cho nhau,... Mặt khác, đo tính tự trị dẫn đến nếp sống tự cấp tự túc, 
không có nhu cầu mua bán, cho nên người buôn bán phải gian lận để 
kiếm sống (x. ở trên, §10.3.5) - truyền thống gian dối đó đến nay vẫn 
còn rất nặng"; bởi vậy mà, về mặt này, cách tổ chức theo phường tỏ ra 
có lợi cho người mua: tuy mất công đi xa để mua hàng, nhưng bù vào 
đó, người mua có điểu kiện khảo giá (không bị mua dắt) và vì nhiều 
hàng nên ít có nguy cơ mua phải hàng giả. 

Hiển nhiên, đã kinh doanh thì phải tìm cách thu lời, nhưng trong khi 
ở phương Tây thương nhân kiếm lời bằng cách cố gắng chiếm và giữ 
lòng tin của khách hàng (liên kết với khách hàng) đồng thời tính toán để 


*Tết Nguyên Đán trên thực tế thường vẫn phải kéo dài 1-2 tuần là vì thế. 


“Báo Sài Gòn giải phóng số ra ngày 10-10-1994 đưa tin: "Theo nhận định của Đội Quản lí thị 
trường Thành phố, hoạt động làm và bán hàng giả trên thị trường thành phố ngày cảng tỉnh vi 
và quy mô hơn. Ngoài dạng hàng trong nước giả nhãn hàng ngoại, nhãn của một số cơ sở sản 
xuất trong nước có uy tín, còn có dạng hàng ngoại chất lượng kém giả nhãn hàng ngoại có chất 
lượng cao hơn. Trong 9 tháng qua, Đội QLTT TP và các quận, huyện đã phát hiện 432 vụ bán và 
làm hàng giả, hàng kém chất lượng: có 19 vụ được chuyển sang Công an và Viện kiểm soát để 
để. nghị khối tổ". 
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chèn ép nhau (quy luật cạnh tranh, cá lớn nuốt cá bé - sản phẩm của 
việc coi trọng vai trò cá nhân) thì truyền thống thương nghiệp Việt Nam 
là thương nhân /iên kết với nhau (sản phẩm của tính cộng đồng) để kiếm 
lợi ở khách hàng. 

Chất nông thôn của đô thị Việt Nam còn bộc lộ ở ứn% cộng đồng 
(tập thể) của nó. Cho đến tận những năm 80, ở các đô thị Việt Nam vẫn 
rất phổ biến lối kiến trúc gọi là "khu tập thể", (miền Nam gọi là "chung 
cư") - ở đó tất cả đều tập thể, cộng đồng, y như trong một làng: bể nước 
tập thể, bếp tập 
thể... hành lang thì 
dài đằng dặc chung 
cho tất thảy mọi 
nhà. Hầu hết mọi 
nhà trong chung cư 
dêu quen biết nhau, 
sống cộng dổng với 
nhau (trông nhà 
giúp nhau, cho quà 
nhau, thăm nom 
nhau,...) như bao đời 
nay vẫn sống Ở 
nông thôn. Chất 
nông thôn của đô 
thị Việt Nam cũng 
bộc lộ cả ở đu tự 
trị nữa.Các đô thị 
đều có cổng như 
cổng làng, các phố 
nhỏ bên trong cũng 
vậy (hình 11.1). 


Hình 11.1: Cổng vào phố cổ (Hà Nội) 


Hậu quả sự chỉ 
phối của nông thôn 
đối với đô thị là trog lòng các đô thị, cho tới gần đây, thậm chí tận bây 
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giờ. vẫn còn sót lại những ốc đảo làng quê có lũy tre xanh, có tiếng gà 
kêu chó sủa. Ở Hà Nội, cho tới cách đây 1-2 năm, ngay cạnh quảng 
trường Ba Dình vẫn còn làng hoa Ngọc là, ngay gần công viên Lê-nin 
có làng Kim Liên, chếch phía tây thì có làng Láng nổi tiếng với nghề 
trồng rau húng. Ở tp. Hỗ Chí Minh, rẽ khỏi những đường phố lớn đi vào 
ngõ hẻm ta vẫn có thể thấy những cánh đổng nhỏ trồng rau. Ở Huế, cho 
đến tận bây giờ không chỉ có những ốc đảo làng quê với những thôn Vĩ 
Dạ, làng Phú Cam..., mà cả thành phố vẫn còn nguyên đó chất nông 
thôn: Người Huế tự hào khoe với du khách rằng đây là một “Thành Phố 
Nhà-Vườn"” - mỗi ngôi nhà được bao bọc bởi một khu vườn xanh tươi - 
một hình ảnh rất điển hình của gia đình nông thôn. 

Đô thị Việt Nam mang đậm tính cách nông thòn đến mức trong các ghi 
chép của A. de Rhodes và các giáo sĩ phương Tây vẫn còn lưu lại tên gọi dân 
dã của kinh đô Thăng Long là Kẻ Chợ ( kẻ = làng), và muộn hơn, kinh đô Huế 
là Kẻ Huế. 

11.2-3. Sự chỉ phối mạnh của nông thôn đối với đô thị khiến cho đô 
thị Việt Nam truyền thống luôn có nguy cơ bị nông thôn "nông thôn 
hóa". Trong lịch sử, các đô thị khi không còn được trao nhiệm vụ thực 
hiện chức năng là trung tâm hành chính nữa thì thường. bị thu hẹp, tàn tạ 
dần để rồi trở lại thành nông thôn. Hàng loạt đô thị cổ như Văn Lang, 
Cổ Loa, Hoa Lư, Tây Đô, Lam Kinh,... hay mới như Hưng Hóa đến nay 
cũng chỉ còn lại một vài dấu tích chứng tỏ rằng nó đã từng có thời là đô 
th suy tần rõ rệt cũng diễn ra, chẳng hạn như với thị xã Sa Đéc sau 
khi tỉnh li chuyển về Cao Lãnh vào năm 1992. 

Từ trong huyết quản, dân thành thị vẫn mang bản chất và tính cách 
của người nông thôn. Bản chất và tính cách nông thôn ấy luôn bộc lộ ra 
mỗi khi có điều kiện. Cách đây chỉ vài năm, trước thời kì phát triển kinh 
tế thị trường, trong thành phố Việt Nam, hễ có mảnh đất nào trống là 
người ta cuốc lên để trồng zau. Trên các tầng lầu, nhiều gia đình thu hẹp 
khu vệ sinh, bếp núc lại để nuôi gà, nuôi lợn. Thực là một cuộc "nông 
thôn hóa đô thị" triệt để. 

liện tượng "nông thôn hóa đô thị" này trái hẳn với tình hình ở 
phương Tây, nơi mà đô thị có sứ mệnh đô thị hóa nông thôn. Người Việt 
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Nam truyền thống vốn gắn bó với làng xã, với sự ổn định, vốn coi 
thường dân ngụ cư nên thời xưa, người ta không coi trọng đô thị; dưới 
con n mất người nông dân, đô thị là nơi hội tụ của dân "tứ chiếng giang 

", Tâm lí "ọng nông (= nông thôn) ức zhương (= thành thị )" này thể 
tiện khắp mọi nơi. 

, “. Đến tận ngày nay, ảnh hưởng của nông thôn vẫn còn gây khó khăn 
rất nhiều cho việc quản lí đô thị. Trong Hội nghị Đô thị toàn quốc lần 
thứ II (tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh tháng 7-1995), thủ tướng Võ Văn 
Kiệt nhận xét: “Mô hình tổ chức của bộ máy nhà nước hiện nay ở các 
đô thị không khác gì tổ chức bộ máy ở các huyện, xã. VỀ cung cách 
quản lí, nhiều nơi, nhiều cán bộ đang quản lí hành chính ở đô thị không, 
khác gì lễ lối quản lí ở các làng xã” và khẳng dịnh: “Không thể tiếp tục 
tình trạng đó. Chúng ta thực hiện công nghiệp hóa, hiện dại hóa đất 
nước, nhưng nếu chúng ta không chính quy hóa quản lí đô thị thì các 
mục tiêu trên kiòng thể đạt được "Š. 


11.3. Quy luật tổ chức xã hội Việt Nam 


JÑfột cách tổng quát, ta thấy rằng văn hóa tổ chức đời sống tập thể 
của người Việt Nam tạo nên những nhóm iưỡng phân chặt c đi quan 
hệ âm đương giữa các yếu tố trong mỗi cặp: Quốc gia bao gồm nông 
thôn (nh tại, khép kín = âm) và đô thị (năng động, cởi mở = dương); 
nông thôn gồm làng thuần nông (khép kín, hướng nội = âm) và làng 
công thương (cởi mở, hướng ngoại = dương); đô thị bao gồm phân "đô" 
(chậm chạp, tĩnh tại = âm) và phần "thị" (năng động, nhanh nhạy = 
dương). 


Một đặc điểm quan trọng có tính quy luật của văn hóa tổ 

è- chức đời sống tập thể Việt Nam trong lịch sử là âm luôn mạnh 
hơn dương (x. bằng 11.3). 

“Thật vậy, trong nội bộ nông thôn thì tính tự trị (của cả làng) mạnh 

hơn tính cộng đồng (của các thành viên). Trong nội bộ đô thị thì hoạt 

động hành chính (phần "đô") đóng vai trò quyết định, chỉ đạo hoạt động 


SBáo. Tuổi trẻ, ngày 27-7-1995. » 
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thương mại (phần thị). Giữa nông thôn và đô thị thì biển cả nông thôn 
lấn lướt khối dô thị nhỏ bé. Đô thị (dương) yếu ớt tới mức không thoát 
dược ra khỏi ảnh hưởng của nông thôn, phải lệ thuộc vào nông thôn 
(âm). Không phải ngẫu nhiên mà trong khi ở phương Tây, nhà giàu dầu 
tư vào công thương nghiệp hoặc gửi tiển vào nhà băng thì ở Việt Nam 
trước đây, những nhà giàu, kể cả nhà giàu ở thành thị, thường chuyển 
tiền về tậu ruộng ở nông thôn! 


14: 


L4 


» 
| Làng công | Phần "Đ/ Phần 
Z thươn “ở ° “ở 


: Tương quan âm dương trong tổ chức xã hội Việt Nam 


Bảng II. 


Âm mạnh hơn dương, tức là khả „ăng bảo tôu mạnh hơn 

— khả năng phát triển. Chính quy luật đơn giản này cho phép 

giải thích, một mặt, øguỗn gốc của SỨC MẠNH Việt Nam, và, 
mặt khác, giải thích ! đo tại sao Việt Nam có sức mạnh như thế nhưng 
lại là một quốc gia rất chậm phát triển.. 

Khả năng bảo tổn mạnh là ngọn nguồn sức mạnh chống lại mọi âm 
mưu đông hóa: Trải qua bao triều đại, cho dù giặc ngoại xâm đã ra sức 
dồng hóa người Việt Nam bằng mọi thủ đoạn thì cũng chỉ tác động được 
phân nào tới khối đô thị yếu ớt, mà không ảnh hưởng được tới cái gốc 
nông thôn vững mạnh của nó. 


Âm càng thịnh thì dương càng suy. Dó là quy luật. Bởi vậy, cũng 
chính khả năng bảo tổn mạnh này tạo nên sự bảo (bổ, kìm giữ sức vượn 
lên của xã hội Việt Nam truyền thống. Điều này đặc biệt rõ nét vào 
thời Nguyễn - triểu đại phong kiến Việt Nam cuối cùng: Khi còn là các 
chúa Nguyễn đang phải đấu tranh giành quyển bính thì họ chủ trương 
khuyến khích đô thị phát triển và mở mang thương mại buôn bán. nhưng 
khi đã nắm được chính quyền rồi thì chuyển sang chính sách "bế quan 
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tỏa cảng" để giữ ổn dịnh. Chính vì chất âm tính cao như thế cho nên. so 
với các quốc gia xung quanh, Việt Nam là một nước phát triển chậm. 

Nếu so sánh với phương Tây thì các nền văn hóa phương Tây gốc 
du mục thiên về tính động, phát triỂn (dương tính); còn Việt Nam nông. 
nghiệp và phương Đông nói chung thiên về tính tĩnh. bảo tổn (âm tính). 
Còn so ngay trong phương Đông, trong khi Việt Nam nông nghiệp rõ 
ràng là thiên về bảo tổn (âm tính) thì ở nền văn hóa Trung Hoa gốc du 
mục, nhu cầu thường trực lại là phát triển (dương tính). Không phải 
ngẫu nhiên mà Trung Hoa đã sản sinh ra một tầng lớp thương nhân giỏi 
buôn bán tới mức cả thế giới đều biết tiếng. Từ thời Chiến Quốc. mạng 
lưới đô thị Trung Hoa đã khá phát triển; đến thời Hán, nó dã phủ kín 
miễn Hoa Bắc. Dô thị Trung Hoa và tầng lớp thương nhân càng phát 
triển mạnh vào các đời Đường, Tống và Minh sau này (x. kĩ hơn ở 
§20.3.4). 

Xét theo nguyên lí âm dương thì xã hội Trung Hoa mang tính chất 
dương ở trong âm. Còn Việt Nam là âm ở trong âm - một thứ âm tính 
diển hình, lấy sự bảo tổn, ổn định, an toàn làm trọng. Tư tưởng chủ đạo 
của Việt Nam trong lịch sử luôn lấy tiết kiệm làm quốc sách. Dân gian 
dã diễn đạt điều đó một cách hình tượng bằng câu tục ngữ: Buôn (âu 
buôn bè không bằng ăn dè hà tiện. 


(ax¿ Bấx 
VĂN HÓA TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG: 
ĐỜI SÔNG CÁ NHÂN 
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12. TÍN NGƯỠỞNG WÑ PHONé TựC 


12.1. Tín Ngưỡng Phồn Thực 


gay từ đầu, duy trì và phát triển sự sống đã là một nhu cầu 
(2Ó(-: yếu nhất của con người. Đối với văn hóa nông ngh 
hai việc này lại càng bội phần hệ trọng. Để đuy /rì cuộc 
sống, cần cho mùa màng tươi tốt. Để phát triển sự sống, cần 
cho con người sinh sôi. Hai hình thức sản xuất lúa gạo để duy trì cuộc 
sống và sản xuất con người để kế tục dòng giống này có bản chất giống 
nhau, đó là sự kết hợp của hai yếu tố khác loại (đất và trời, mẹ và cha). 
Từ một thực tiễn chung này, tư duy cư dân nông nghiệp 
Nam-Á dã phát triển theo hai hướng: Những trí tuệ sắc sảo đi 
| tìm quy luật khoa học để lí giải hiện thực, và họ xây dựng được 
triết lí âm dương (x. ở trên, §4). Những trí tuệ bình dân nhìn thấy 
ở thực tiễn đó một sức mạnh siêu nhiên, bởi vậy mà sùng bái nó như 
thần thánh, kết quả là xuất hiện tín ngưỡng phôn thực (phôn = nhiều, 
thực = nảy nở). Ở Việt Nam, tín ngưỡng phổn thực từng tổn tại suốt 
chiều dài lịch sử, và có tới hai dạng biểu hiện: thờ cơ quan sinh dục nam 
nữ và thờ bản thân hành vi giao phối. 

12.1.1. Việc thờ cơ quan sinh dục nam nữ được gọi là £hờ sửwk thực 
khí (sinh = đẻ, thực = nảy nở, khí = công cụ). Đây là hình thái đơn giản 
của tín ngưỡng phổn thực, nó phổ biến ở các nền văn hóa nông nghiệp 
trên thế giới. 


Hình nam nữ với bộ phận sinh dục phóng đại đuợc tìm thấy ở tượng 
đá với niên đại hàng nghìn năm tr.CN ở Văn Điển (Hà Nội), ở những, 
khắc trên đá trong thung lũng Sa-pa. Trong việc trang trí nhà mổ Tây 
Nguyên thì tượng nam nữ với bộ phận sinh dục phóng to thường xuyên 
có mặt. 


152 TRẤN NGỌC THÊM. CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM 


Ở Hà Tĩnh và nhiều địa phương có tục ¿hờ cáng nỗ nường (nỗ = cái 
nêm, tượng trưng cho sinh thực khí nam; zường = nang, mo nang, tượng. 
trưng cho sinh thực khí nữ). Ở hội làng Đông Kị (Hà Bắc) có tục rước 
sinh thực khí (làm bằng gỗ) vào ngày 6 tháng giêng; tan hội hai sinh 
thực khí được dốt đi và tro được đem chia cho mọi người mang ra rắc 
ngoài ruộng - hành động này có tác dụng như một ma thuật /ruyÊn sinh 
cho mùa màng. Thco các cụ thì năm nào bỏ qua tục này, trong làng sẽ 
xảy ra nhiều chuyện chẳng lành. Ở nhiều địa phương thuộc Vĩnh Phú, 
Hà Bắc, Hà Sơn Bình, trước đây vào dịp hội làng, người ta rước tới 18 
bộ sinh thực khí! 
và khi đám rước 
kết thúc, mọi 
người tranh cướp 
nhau những vật 
này vì tin rằng nó 
sẽ dem lại may 
mắn, no đủ cho cả 
năm, 

Việc thờ sinh 
thực khí còn thể 
hiện ở việc thờ các 
loại cột (cột đá tự 
nhiên hoặc cột đá 
được tạc ra, có thể 
có khắc chữ dựng 
trước cổng đến 
miếu, đình chùa) 


và các loại hốc 
(hốc cây, hốc dá 
trong các hang Hình 12.1: Cột đá chùa Dạm (Hà Bắc) 


động, các-Ñẽ nứt 


!Trong dân gian có câu hát: 8a mươi sáu cái nỗ nường, Cái để đầu giường, cái để gối tay (36 - 
bội số của 9, x. 85.5.2) 
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trên đá). Ở chùa Dạm (Hà Bắc) có một cột đá hình sinh thực khí nam 
có khắc nổi hình cặp rồng thời Lí (hình 12.1). Ngư phủ ở sở đầm Ilòn 


Đỏ (Khánh Hòa) có tục thờ một kẽ nứt lớn trên một tảng đá mà dân 
nữ thần ngự ở dây là Bà I.ường. 


gian gọi là Lỗ Lường, 
12.1.2. Bên cạnh 
thờ sinh thực khí 
(=yếu tố) giống như 
nhiều dân tộc nông 


nghiệp khác, cư dân 
nông nghiệp lúa nước 
với lối tư duy chú 


trọng tới qui 
có tục (hờ hành vỉ 
giao phối, tạo nên 
một dạng tín ngưỡng 
phôn thực dộc dáo, 
đặc biệt phổ biến ở 
khu vực Đông Nam 
Á. 

Trên nắp thạp 
dồng tìm được ở Đào 
Thịnh (Yên Bái, niên : 
dại 500 năm triCN), _ Iình 12.2: 7*ap đồng Đào Thịnh (Yên Bái) 
xung quanh hình mặt 
trời với các tỉa sáng là tượng 4 đôi nam nữ đang giao hợp (hình 12.2). Ở 
thân thạp khắc chìm hình những con thuyên, chiếc sau nối duôi chiết 
trước, khiến cho hai con c: c gắn ở mũi và lái của hai 
chiếc thuyền chạm vào nhau trong tư thế giao hoan (hình 12.3). Hình 
chim, thú, cóc... giao phối tìm thấy ở khắp nơi (hình 12.4). Nếu lưu ý 
rằng cóc tượng trưng cho vi ầu mưa, cầu mùa thì ý nghĩa phôn thực 
của loại tượng cóc giao phối lại càng rõ nét. 


ấu - rồng dượ. 


?Đây là âm đọc chệch đi của tên gọi sinh thực khí nữ. 
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Hình 12.3: 
Thuyền 
khắc trên 
Thạp Đào 
Thịnh với 
hình cá 
sấu-Rông 
giao nhau 
ở mãi 


và lái 


Ilình 12.‡ 
Tượng thú 
giao phối 
thời Dông Sơn 


Vào dịp hội đền Hùng, ở vùng đất tổ lưu truyền điệu múa "tùng dí": 
thanh niên nam nữ múa từng đôi, cầm trong tay những vật biểu trưng 
cho sinh thực khí nam và nữ. Ở sở đầm Hòn Đỏ (Khánh Hòa) vừa nhắc 
dến, khi nhiều ngày liên tục không đánh được cá, đích thân người cầm 
dầu Sở phải tới cầu xin, lạy 3 lạy và cẩm vật tượng trưng cho sinh thực 
khí nam đâm vào Lỗ Lường 3 lần (lại con số 3, số lẻ ưa thích của người 
phương Nam)!). 


Ở vùng La Sơn, La Cả (Hà Sơn Bình) trước dây có tục khi rã 
(tan đám), vị bô lão chủ trì chậm rãi đánh 3 hồi trống, rồi dến 3 hồi 
chiêng. và trong khoảng thời gian đó, đèn đuốc dược tắt hết, mọi diều 
cấm kị được lâm thời huỷ bả, thanh niên nam nữ được tự do), Ý nghĩa 
của tục này là ở chỗ sự hợp thân tự nhiên của nam nữ trên đất cỏ dược 
xem như một hành động mang tính cách ma thuật, có tác dụng kích 
động. nhắc nhở thiên nhiên, đất trời (giống như việc rắc tro dốt từ các 
hình sinh thực khí ra ruộng, x. ở trên, §12.1.1). 


“Cho nên dân gian có câu: Bơi Đăm, rước Giá, hội Thẩy, Vui thì vui vậy, chẳng tẩy RÃ LAI 
(Đảm = làng Tây Tựu, Giá = làng Yên Sở, Thẩy = chùa Thấy - tất cả đếu thuộc Hà Tây) 
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Từ thời xa xưa, chày và cối - bộ công cụ thiết thân của người nông 
nghiệp Đông Nam Á - đã là những vật tượng trưng cho sinh thực khí 
nam và nữ, còn việc giã gạo là tượng trưng cho hành động giao phối. 
Không phải ngẫu nhiên mà trong vô vàn cách khác nhau để tách vỏ trấu 
khỏi hạt gạo, người Dông Nam Á đã chọn cách này; trên các trống đồng, 
khắc rất nhiều những hình nam nữ giã gạo từng đôi (hình 12.5). 

Không gắn việc giã gạo với tín ngưỡng phổn thực, sẽ không thể nào hiểu 
được tục "giã cối đón dâu”: nhà trai bảy chày cối trước cổng, khi dâu về đến nơi 
thì người nhà trai cầm chày mà giã không vào cối mấy tiếng (hình 12.6) - đó là 
nghỉ lễ cầu chúc cho đôi vợ chống trẻ được đông con nhiều cháu", không hiểu 
được tại sao ở các làng quê xưa, rất phổ biến tục nam nữ vừa giã cối (rỗng) 
vừa hát giao duyên - ngoài chức năng phụ là làm nhịp đệm, việc giã cối thể, 
hiện ước mong trai gái sẽ thành lứa đöi và sinh con đẻ cái. Cũng sẽ không hiểu 
được trò cướp cầu - một trò chơi Việt Nam rất độc đáo đặc biệt phổ biến ở vùng 
đất tổ Phong Châu (Vĩnh Phú) và các khu vực xung quanh: Hai phe tranh nhau 
một quả cầu màu đỏ (dương). ai cướp được thì mang về thả vào hố (âm) của 
bên mình. Với cùng ước mong phốn thực, cầu may, cầu hạnh phúc là hàng loạt 
trò chơi như tung còn, ném cầu, đánh phết, đánh đáo, 


12.1.3. Vai trò của tín ngưỡng phổn thực trong đời sống của người 
Việt cổ lớn tới mức chiếc trống đồng - biểu tượng sức mạnh, biểu tượng 
quyền lực... của người xưa - đổng thời cũng là biểu tượng toàn diện của 
tín ngưỡng phốn thực: Trước hết, cách đánh trống đồng theo lối cm 
chày dài mà dâm lên mặt trống được khắc trên chính các trống dồng 
(hình 12.7) và còn được bảo lưu ở người Mường hiện nay (hình I 


5 


8) là 
mô phỏng động tác giã gạoŠ - động tác giao phối. Trêm tâm mặt trống 
là hình mặt trời với những tỉa sáng biểu trưng cho sinh thực khí nam, và 
giữa các tỉa sáng là một hình lá với khe ở giữa biểu trưng cho sinh thực 
Khí nữ. Xung quanh mặt trống thường gắn các tượng cóc - con cóc trong 
ý thức của người Việt là "cậu ông trời", mang theo mưa, khiến cho mùa 
màng tốt tươi, cũng là một dạng biểu trưng của tín ngưỡng phổn thực 


“Phan Kế Bính [1990] ghi lại phong tục này nhưng không giải thích được: "Có nơi dâu mới đến 
cửa, một người lấy chày cối giã mốt lúc, tục ấy thì ngồ quá, không hiểu ÿ làm sao" 

`Chính vì vậy mà nhiều người thưởng lẫn lồn không phân biệt được hình người giã gạo và người 
đánh trống khắc trên các trống đồng. 
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NAM 


(hình 12.8). Cuối cùng. tiếng trống dồng rền vang mô phỏng âm thanh 
của tiếng sấm - cùng mang ý nghĩa trên. 


Ilình 12.7: Cách đánh trống dông 
(hình khắc trên trống đồng) 


Ilình 12.6: “Gia cối đón 
dâw”(tranh khắc gỗ) 


1. 12.8: Người Mường đánh trống đông 
Ngay cả những hiện tượng tưởng chừng rất xa xôi như chủa Một Cột 
(dương) trong cái hổ vuông (âm), tháp Bút (dương) và đài Nghiên (âm) ở cổng 
đền Ngọc Sơn (Hà Nội), cửa sổ tròn (dương) trên gác Khuê Văn (tượng trưng 
cho sao Khuê) soi mình xuống hổ vuông (âm) Thiên Quang Tỉnh trong Văn 
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Miếu, v.v. cũng đều liên quan tới tin ngưỡng phồn thực. Cũng không phải ngẫu 
nhiên mà ở các nơi thở cúng thường gặp thở ở bên trái là cái mõ và bến kia, 
bên phải, là cái chuöng: Sự việc đơn giản này là biểu hiện của cả lí luận Ngũ 
hành lẫn tín ngưỡng phốn thực - cái mõ làm bằng gỗ (hành Mộc) đặt ở bên trái 
(phương Đông) là dương. cái chuồng làm bằng đồng (hành Kim) đặt ở bẻn phải 
(phương Tây) là âm. Tiếng mõ trấm phải hòa với tiếng chuông thanh - nếu 
không có nam nữ, âm dương hòa hợp thì làm sao mà có cuộc sống vĩnh hãng 
được! Tín ngưỡng phốn thực đõi khi thâm nhập vào cả chốn cung đình: Theo 
Việt sử thông giám cương mục. trong yến tiệc do vua Trần Thái Tông đãi quần 
thần năm1252, đứng chỉ huy hiệu lệnh uống rượu là một người đầu đội mo 
nang. tay cắm dùi đục! 


Hình 12.9; 
Tượng cóc 
trên 

trống dông 


Su 


Ni ni Kế 
Nhiên 


- a0 
12.2. Tín ngưỡng Sùng Bái 


Tự 

cfùng bái tự nhiên là giai đoạn tất yếu trong quá trình phát triển của 
con người. Với người Việt Nam sống bằng nghề nông nghiệp lúa nước, 
thì sự gấn bó với tự nhiên lại càng dài lâu và bển chặt. Việc dồng thời 
phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau của tự nhiên dẫn dến hậu quả 
trong lĩnh vực tư duy là lối tư duy tổng hợp, và trong lĩnh vực tín ngưỡng 
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là tín ngưỡng đa ¿hân. Tính chất âm tính của văn hóa nông nghiệp dẫn 
đến hậu quả trong lĩnh vực quan hệ xã hội là lối sống thiên về tình 
cảm, trọng phụ nữ, và trong lĩnh vực tín ngưỡng là /ình trạng lan tràn 
các nữ thần. Và vì cái đích mà người Việt Nam hướng tới là sự phổn 
thực, cho nên nữ thân của ta không phải là các cô gái trẻ đẹp, mà là các 
BÀ mẹ, các MẪU. 

12.2.1. Trước hết, đó là Bà Trời, Bà Đất, Bà Nước - những nữ thần 
cai quản các hiện tượng tự nhiên quan trọng nhất, thiết thân nhất đối 
cuộc sống của người làm nông nghiệp lúa nước. VỀ sau, tuy do ảnh 
hưởng của văn hóa Trung Hoa gốc du mục nên có thêm Ngọc Hoàng, 
Thổ Công, Hà Bá. song tục thờ bộ ba nữ thần này vẫn lưu truyền trong 
dân gian dưới dạng tín ngưỡng TAM PHỦ với Mẫu Thượng Thiên (còn 
gọi là Mẫu Cửu Trùng hay Cửu Thiên Huyền Nữ), Mẫu Thượng Ngàn, 
và Mẫu Thoải (= thủy) - cai quản ba vùng trời-đất-nước. Nhiều nhà, ở 
góc sân vẫn có một bàn thờ lộ thiên gọi là bàn thờ 8à 7hiên (hay Bà 
Thiên Dài). Nhiều vùng, Bà Đất, Bà Nước tổn tại dưới dạng nữ thần 
khu vực như Bà Chứa Xứ, Bà Chúa Sông, Bà Chúa Lạch. Bà Đất còn 
tôn tại dưới tên gọi Mẹ Đất (Địa Mẫu). Bà Nước cũng tôn tại dưới tên 
gọi Bà Thủy®. 

Tục thở Mặt Trời là một tín ngưỡng bắt nguồn tử vùng nông nghiệp Đông 
Nam Á. Không trống đồng, thạp đồng nào là không khắc hình mặt trời ở tâm; ở 
phương Nam, toàn dân thở trởi (bàn thở Bà Thiên Đài); ở Trung Hoa thởi Kiệt 
Trụ chưa thở trời, về sau, cũng chỉ có vua (con trởi) là thở trời thỏi, dân Trung 
Hoa không thở trời (Kinh Xuân Thu ghi: "Dân thở trời là đắc tội với Thiên Tử ) 
Lễ Nam Giao và lễ Tịch Điển mà trước đây triểu đình thường tổ chức có thể 
xem là một hình thức nhà nước hóa tục thở Trời và thở Đất. 

Tiếp theo trời-đất-nước là các bè Mây-Mưa-Sấm-Chớp - những 
hiện tượng tự nhiên có vai trò hết sức to lớn trong cuộc sống của cư dân 
nông nghiệp lúa nước. Đến khi Phật giáo vào Việt Nam, nhóm nữ thần 
Mây-Mưa-Sấm-Chớp này được nhào nặn thành hệ thống TỨ PHÁI: 
Pháp Vân (Thần Mây) thờ ở chùa Bà Dâu, Pháp; Vữ (Thần Mưa) thờ ở 


“Đi liển với Bà Thủy là 8à Hỏa (đương tính như lửa mà cũng là Bà, đủ biết chất âm tính của văn 
"hóa Việt mạnh đến chừng nào!) 
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chùa Bà Dậu, Pháp Lôi (Thần Sấm) thờ ở chùa Bà Tướng, Pháp Điện 
(Thần Chớp) thờ ở chùa Bà Dàn. Lòng tin của nhân dân vào hệ thống 
'Tứ Pháp mạnh đến nỗi vào thời Lí, nhiều lần triểu đình đã phải rước 
tượng Pháp Vân về Thăng Long cầu đảo, thậm chí rước theo doàn quân 


Hình 
12.10: 
Tượng Cứu 
Thiên 
1uyền Nữ 
và Ngữ 
hành 
nương 
nương 


Người Việt còn thờ các hiện tượng tự nhiên khái quát như không 
gian và thời gian. fhân không giam được hình dung theo nguyền lí Ngũ 
hành: Mgữ Hành Nương Nương (hình 12.10). Mgữ Phương chỉ thân coi 
sóc trung ương và bốn hướng: Mgữ Đạo chỉ thần trông coi các ngả 
dường. Theo địa chỉ, người ta thờ £hẩu thời gian lầ Thập Nhị Hành 
Khiển (12 vị thần, mỗi vị coi sóc một năm theo Tí, Sửu, Dần, Mão,..). 
Thời gian kéo dài, bảo tôn sự sống vô tận. nên 12 nữ thần này đồng thời 
có trách nhiệm coi sóc việc sinh nở - đó là Mười Hai Bà Mụ. 


12.2.2. Trong mảng tín ngưỡng sùng bái giới tự nhiên còn có việc 
“THỜ ĐỘNG VẬT và THỰC VẬT. 

“Trong khi nếp sống trọng sức mạnh của loại hình văn héa gốc du 
mục dẫn dến tục tôn thờ những con thú đữ (như chó sói, hổ, chim ưng, 
đại bàng,...) thì nếp sống tình cảm, hiếu hòa của loại hình văn hóa nông 
nghiệp dẫn người Việt Nam đến tục thờ các con thú hiển như hươu nai, 
trâu, cóc... riêng loại hình nông nghiệp lúa nước của ta còn thờ một số. 
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dộng vật sống ở nước như chim nước, rắn, cá sấu (ss. hình các loài vật 
này trên trống đồng 


Chim, rắu, cá sấu chính là những loài phổ biến hơn cả ở vùng sông 
nước và, do vậy, thuộc loại động vật được sùng bái hàng đầu. Người 
Việt có câu: Nhất điểu, nhì xà, tam ngư, tứ tượng. Thiên hướng nghệ 
thuật của loại hình văn hóa nông nghiệp còn đẩy các con vật này lên 
mức biểu trưng: Tiên, Rồng. Theo truyễn thuyết thì tổ tiên người Việt 
thuộc "họ Hồng Bàng" và ên" (thành ngữ: eon Hỗng 


giống Rồng Tiên 
cháu Lạc, con Rông cháu Tiên). Hồng Bàng chính là một loài chim 
nước lớn (bàng là lớn, chữ "hồng" ÄŸ ghép bởi chữ giang là "sông 
nước" và chữ điểu là "chỉm"). Tiêu Rông là một cặp đôi (chỉ có dân tư 
duy thco lối triết lí âm dương mới có vật tổ cặp đôi), trong đó Tiên dược 
trữu tượng hóa từ giống chim (cho nên Mẹ Âu Cơ đẻ trứng!), còn Rồng 
dược trừu tượng hóa từ hai loài bò sát rắn và cá sấu có rất nhiều ở vùng, 
sông nước ông Nam Á. 

Iình tượng con Rồng vốn xuất phát từ vùng Đông Nam Á - dó là 
diều đã dược giới khoa học khẳng dịnh. 
Nếp sống tình cảm, hiếu hòa của người 
nông nghiệp dã biến con cá sấu ác 
thành con rồng hiển, con vật phù hộ cho 
người dân nông nghiệp. Ilình cá sấu là 
môtp trang trí khá phổ biến trong các 
đổ đồng lông sơn (hình 12.11). Cá sấu 
- Rồng được coi là chúa tể cai quản 
vùng sông nước với tên gọi Bưa Khú 
(Vua Sấu) ở người Mường, Long Quân, 
Long Vương ở người Việt. Con Rồng 
Việt Nam (x. hình 14.16) mang đẩy đủ hai nét đặc trưng cơ bản của tư 
duy nông nghiệp là tổng hợp và linh hoạt: là kết hợp của cá sấu và rắn, 
sinh ra từ nước và bay lên trời, bay lên trời mà không cần phải có cánh, 
miệng vừa phun nước vừa phun lửa. Rất nhiều địa danh Việt Nam được 
đặt tên "rồng": Hàm Rông, Hàm Long, Thăng Long. Hạ Long, Cửu 
Long, Bạch Long Vĩ. Long Đỗ, Long Diễn, Long Môn, v.v. 


Hình 12.11: Cá sấu - rỗng 
trên đô ông Dông Sơn 


§12. TÍN NGƯỠNG -. - .. l6I 


Từ vùng Đông Nam Á này, hình tượng con rồng đã được hôi nhập vào văn 
hóa Trung Hoa (hình 12.12) và đồng thời được đưa đến những vùng xa xôi 
nhất của châu Âu (hình 12.13) tử rất sớm. Ở những xứ này, con rồng đã bị 
dương tính höa: thản hình thì thu ngắn lại và giống thú, còn tính cách thì ác độc 
và dữ tơn; đến phương Tây, nó được xem như một con vật xấu xa và còn bị lối 
tư duy phân tích gán thêm cho đöi cánh. 


Hình 12.13: Rồng 
Trung lloa Hình 12.13: Rồng phương Tây 

Thực vật thì được tôn sùng nhất là cây !4œ: khắp nơi - dù là vùng 

người Việt hay vùng các dân tộc - dều có tín ngưỡng thờ Thần Lúa, Ilồn 

Lúa, Mẹ L.úa,... Thứ đến là các loài cây xuất hiện sớm ở vùng này như 

\y Cau, cây Da, cây Dâu, quả Bằu... 


12.3. Tín ngưỡng sùng bái Con Người 
123.1. Trong con người có cái vật chất và cái tỉnh thần. Cái tỉnh 
thần trừu tượng, khó nắm bắt, nên người xưa dã thần thánh hóa nó thành 
khái niệm "linh hồn". Người Việt và một vài dân tộc lông Nam Á còn 
tách linh hồn ra thành hồn và vía. Người Việt cho rằng con người chỉ có 
3 hồn, nhưng vía thì nam có 7. còn nữ có 9, 


Hồn vía là sản phẩm của trí tuệ bình dân với những con số 3-7-9 ước lệ 
(sản phẩm của truyền thống coi trọng những con số lẻ của người Việt. x. §5.5), 
Tuy nhiên, dẫn dân người ta tìm cách giải thích ý nghĩa của các khái niệm và 
những con sô này. Theo đo, vía là cái làm hoạt động các quan năng - những 
noi cơ thể tiếp xúc với môi trưởng xung quanh. Đàn öng có 7 vía cai quản 7 "lỗ" 
trên mặt: hai tai. hai mắt, hai lỗ mũi và miệng. Phụ nữ thì có thêm 2 vía cai quản 
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nơi sinh để vả nơi cho con bú. Ba hổn, theo một cách giải thích uyên bác, gồm 
tỉnh, khí và thần. Tính là sự tinh anh trong nhận thức (nhở các quan năng, các 
vía mang lại). Khí là khí lực, là năng lượng làm cho cơ thể hoạt động. Thần là 
thần thái, là sự sống nói chung. Như vậy, từ xác đến vía, tử vía đến tinh, tử tỉnh 
đến khí, tử khi đến thấn là cả một chuỗi xích với mức độ trừu tượng và tầm 
quan trọng tăng dần 

Hồn vía dược người xưa dùng để giải thích các hiện tượng như trẻ 
con hay dau ốm, hiện tượng ngủ mê, n rong hôn và vía thì 
vía phụ thuộc vào thỂ xác: có người lành vía, người để vía, có người yếu 
vía, người cứng vía... Cho nên, khi gặp người có vía độc, khi chạm vía 
thì phải đốt vía, trừ vía, giải vía,... khi người chết thì vía hòa vào thể 
xác mà tiêu tan. [lồn trừu tượng hơn nên dược xem là độc lập với thể 
xác. lliện tượng ngủ mê dược dân gian giải thích là hồn lâm thời ha thể 
xác để di chu du. Khi ốm nặng ngất di bất tỉnh nhân sự thì có tục gọi 
hồn, hú hôn. Liễn của người này (đã chết lâu) có thể nhập vào xác của 
người kia (mới chếU, sinh ra chuyện /!ôn trương Ba, da hàng thịt 
(truyện cổ tích). Khi chết thì hồn lìa khỏi xác mà ra di. 


Chết tức là cơ thể từ trạng thái động trở thành rữnh. cho nên tho 
+ lí âm dương thì hồn di từ cõi Đương (Dương gian, Dương thế) sang 
cõi Âm (Âm tỉ, Âm phủ). Đó là một (hế giới bên kia. Ở vùng nông 
nghiệp sông nước này thì "thế giới bên kia" cũng là nơi sông nước, ngăn 
cách chúng ta bằng chớ: suối (9 - con số lẻ ước lệ biểu thị số nhiều); tới 
dó phải dì bằng thuyển: Thời Dông Sơn, người chết dược chôn trong 
những quan tài bằng thân cây đẽo theo hình thuyển. Ở vùng dồng bằng 
Bắc lộ và suốt miễn duyên hải Trung lộ còn lưu giữ nghỉ lễ "cièo dưa 
linh" - hội các bà múa điệu e#èo đò và hát những câu tiễn đưa !inh hỗn .- 
người chết về nơi chín 


12.3.2. Niềm tin rằng chết là về với tổ tiên nơi chín suối, tin rằng 
tuy ở nơi chín suối. nhưng ông bà tổ tiên vẫn thường xuyên di về thăm 
nom, phù hộ cho cháu con là cơ sở hình thành fw w„gưỡng thờ cúng tổ 
tiêm. Nó có mặt ở nhiều dân tộc Động Nam Á, nhưng, thco quan sát của 
nhà dân tộc học người Nga Stratanovich thì nó phổ biến và phát 
triển hơn cả ở người Dối với người Việt, nó gân như trở thành một 
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thứ tôn giáo”; ngay cả những gia đình không tin thần thánh cũng đặt bàn 
thờ tổ tiên trong nhà: Người miễn Nam gọi là Đạo (Ông Bà. 

Khác với người phương Tây coi trọng ngày sinh, trong tục thờ cúng 
tổ tiên, người Việt Nam coi trọng hơn cả là việc cúng giỗ vào ngày mất 
(kị nhật), bởi lẽ người ta tin rằng đó là ngày con người đi vào cõi vĩnh 
hằng. Ngoài ngày giỗ thì việc cúng tổ tiên còn được tiến hành đều đặn 
vào các ngày sóc vọng (mông một, ngày rằm), dịp lễ Tết và bất kì khi 
nào trong nhà có việc: dể bá cáo tổ tiên (dựng vợ gả chỗổng, sinh 
con,...); để cầu tổ tiên phù hộ (làm nhà, di xa, thi cử,...); để tạ ơn (thi dỗ, 
đi xa về bình yên,...). 

Bàn thờ tổ tiên bao giờ cũng đặt ở gian giữa - nơi trang trọng nhất. 
Người Việt quan niệm đương sao âm vậy cho nên cúng tổ tiên bằng cả 
đỗ ăn lẫn đổ mặc, dỗ dùng, tiền nong (làm bằng giấy, gọi là vàng mđ). 
Cùng với đổ ăn dồ mặc là hương hoa, trà rượu. Rượu (rượu gạo) có thể 
có hoặc không, nhưïi nước lĩ thì nhất thiết không thể thiếu. Nhất 
thiết có, vì nó dơn giản nhất, nhà nào, lúc nào cũng sẵn; nhất thiết có, 
còn vì ý nghĩa triết lí: nước là thứ quý nhất (sau dấu) của dân nông 
nghiệp lúa nước. Sau khi tàn tuần hương, đồ vàng mã dược dem dốt, 
chén rượu cúng dem rót xuống dống tàn vàng - có như vậy người chết 
mới nhận dược dồ cúng tế. Ilương khói bay lên rời, nước (rượu) hòa với 
lửa mà thấm xuống đất - trước mắt ta là một sự hòa quyện LỬA-NƯỚC' 
(âm dương) và TRỜI-DẤT-NƯỚC (tam tài) mang tính triết lí sâu sắc! 


12.3.3. Trong gia đình, ngoài thờ tổ tiên, người Việt Nam còn có tục 
thờ Thổ Công. 'hổ Công. một dạng của Mẹ Dất (x. §13.2.1), là vị thần 
trông coi gia cứ, ngăn chặn tà thần, định doạt phúc họa cho một gia 
đình. Sống ở dâu thì có Thổ Công ở đó: Đất có Thổ Công, sông có Hà 
Bá 


Thổ Công là một hình tượng bộ ba. Theo truyền thuyết thì xưa có hai vợ 
chống sống không hòa thuận. Vợ bỏ nhà ra đi và lấy một người chồng khá giả. 
Một hôm có người ăn xin vào nhà; khi mang gạo ra cho, người vợ nhận ra đó là 
người chồng cũ của mình. Gần trưa, sợ chồng mới về hiểu lầm, người vợ bảo 


f 
”Không phải ngẫu nhiễn mà trong tiếng Việt, từ tổn giáo là biến âm từ tổng giáơ tôn giáo là 
việc giáo dục theo nến nếp của tổ tông. 
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người chống cũ ra đống rơm núp tạm. Chống mới về vào bếp lấy tro bón ruộng 
không cỏ, bên ra đốt đống rơm. Thấy chống cũ chết trong đống rơm, thương 
xót quả, ngưới vợ bẻn nhảy vào lửa củng chết. Chồng mới thấy vậy, tuy không 
hiểu đầu đuôi, nhưng vì thương vơ nẻn cũng nhảy vào lửa cùng chết nốt. Trời 
thấy ba người sống đấy tình nghĩa bèn phong cho cả ba cùng làm Vua Bếp 
Tảo Quân, ỏng Táo. do vậy mà bếp có Ba öng đấu rau). trong đo chồng mới là 
Thổ Công trông nom việc trong bếp. chồng cũ là Thổ Địa trông coi việc trong 
nhà, và vợ là Thổ Kì trỏng coi việc chợ búa. 


Mối quan hệ giữa Thổ Công (dịa thần) với ông bà tổ tiên (nhân 
thần) trong gia dình rất thú vị: Thổ Công dịnh doạt phúc họa cho cả nhà 
nên quan trọng nhất. nhưng ông bà tổ tiên sinh thành ra ta nên dược tôn 
kính nhất. ĐỂ giữ dược hòa khí giữa các thần và không làm mất lòng ai, 
người Việt Nam xếp cho ông bà tổ tiên agự tại cái bàn thờ tôn kính nhất 
ở gian giữa. còn Thổ Công thì ở gian bên trái (bên trái (= phương Đông) 
quan trọng thứ hai sau trung tâm). Tuy địa vị có kém nhân thần nhưng 
quyền lực lại lớn hơn: trong gia đình, Thổ thần dược coi là "Đệ nhất gia 
chỉ chủ”. Mỗi khi giỗ cha mẹ, dều phải khấn Thổ thần trước rồi xin 
phép Ngài cho cha mẹ dược về “phối hưởng”. Đó là ảnh hưởng của 
truyền thống “lãnh dạo tập thể”, thật chẳng khác vua I.ê chúa Trịnh (x. 
§10.3.2) chút nào! 


Cũng như rất nhiều hiện tượng khác của văn hóa Việt Nam, truyền 
thuyết về 'Thổ Công là một câu chuyện chứa dây ý nghĩa triết lí: Sở dĩ 
“thổ Công là thần đấ mà cũng là thần øZp là vì dối với người Việt Nam 
nông nghiệp sống dịnh cư, di bếp và người-phu-nữ dồng nhất với 
nhau, đều tối quan trọng như nhau. Bộ ba #ai ông một bà cùng chết 
trong /ớa, hóa thành thần »ế, dược thờ bên /zd¿ này. tạo nên một bộ 
tam tài đặc biệt, biểu tượng bằng quẻ !¿ SE sổm hai (hào) dương 
một (hào) âm, trong Bát quái tiên thiên có nghĩa là /#œ nằm ở phương 
Đông (bên ứrdi); còn trong liát quái hậu thiên có nghĩa là (irưng) nữ 
nằm ở phương Mưm. ứng với hành /7ở« trong Ngũ hành. 


Ở Nam Bộ. Thổ Công dược thay bằng (ng Đja với các đặc diểm: 
(a) bàn thờ dặt ở dưới đất (thần dất phải trở về với dấu!) và (b) nhiều nơi 
dồng nhất với Thân Tài (mọi của cải dễu từ đất mà ra!). Nhiễu tranh 
tượng Ông Dịa với khuôn mặt nữ tính, ngực lớn và cái bụng chình ình 
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ời sắp dẻ (gọi là Ông Địa - Bà Bóng, x. hình 12.14) cho thấy rõ 
¡ cội nguồn Mẹ Dất và nguyên lí phổn thực. 


Tín ngưỡng 
thờ thần của Việt Nam 
không chỉ đóng khung 
phạm vi gia đình. 
ác vị thần tại 
gia. cồn có các thân 
linh chung của thôn xã 
hoặc toàn dân tộc. 


“trong phạm vi thôn 
xã, quan trọng nhất là 
việc thờ thẩm Thành 
Hoàng. Cũng như Thổ 
Công trong một nhà, 
“Thành Iloàng trong một 
làng là vị thần cai quản, 
che chở, dịnh doạt phúc 
họa cho dân làng dó. 
"Thành Hoàng" là một 
từ Ilán-Việt xuất hiện 
sau này ở cộng đồng người Việt dể chỉ một khái niệm đã có từ lâu dời 
mà người các dân tộc miễn núi gọi là ma (àng. Thần làng phải có nguồn 
gốc lâu dời như thế nào thì nó mới trở thành hiện tượng phổ biến dến 
như vậy: Không làng nào là không có Thành Hoàng. Cái "lệ làng" này 
mạnh dến mức năm 1572 (dời Lê Anh Tông), triều dình phải ra lệnh sưu 
tắm và soạn /hẩ» tích của Thành Iloàng các làng để vua ban sắc phong 
thân. 

Được phong thần là những vị có tên tuổi, tước vị rõ ràng, những người có 
công lâp ra làng xã, những anh hùng dân tộc liên quan đến làng. Ngoài những 
Thành Hoàng được vua thừa nhận, có nhiều. làng thở làm Thành Hoàng những 
người vốn là trẻ con, ăn mày, ãn trôm, người mù, người gắp phân, người chết 
nghẹn, v.v., tóm lại, những kẻ có "lí lịch" không hay ho gì; loại nảy bị gọi là tà 
thần. Sỏ dĩ họ được thờ làm Thành Hoàng là vì những người này, theo niềm tin 


Hình 12.14: Ông Dịa - Bà Bóng 
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của dân làng, chết vào giở thiêng nên đã ra oai (gây dịch bệnh cho người, gia 
súc, gây hỏa hoạn. v.v.) khiến cho dân nể sợ. 

12-3.5. Trong nhà thờ gia tiên thì trong nước, người Việt Nam thờ 
vua tổ - vua Ilùng. Mảnh dất Phong Châu (Vĩnh Phú), nơi đóng dô của 
các vua [lùng khi xưa, trở thành đất rổ. Ngày 10-3 là ngày giỗ rổ. 

Người Việt Nam còn có một tín ngưỡng dặc biệt là tục ¿hờ #ứ bất tử 
(bốn người không chếU: Tản Viên, Thánh Gióng, Chử Dổng Tử, và 
Liễu Ilạnh. 

Tản Viêm (với truyền thuyết "Sơn Tỉnh Thủy Tỉnh") và Thánh 
Gióng (với truyền thuyết "Thánh Gióng") là biểu tượng cho sức mạnh 
doàn kết của một cộng dổng nông nghiệp phải liên kết chặt chẽ với 
nhau để, một mặt, đối phó với môi trường tự nhiên là chống lụt và, mặt 
khác, đối phó với môi trường xã hội là chống giặc ngoại xâm. Sự phối 
hợp thần thánh ấy đã dựng nên ĐẤT NƯỚC (x. §10.1). 

Có dất nước rồi, người Việt Nam không có mơ ước gì hơn là xây 
dựng một cuộc sống phồn vinh về vật chất và hạnh phác về tỉnh thân. 
Chữ Đồng Tử - người nông dân nghèo khổ, với hai bàn tay trắng, dã 
cùng vợ gây dựng nên phố xá sầm uất - chính là biểu tượng cho ước mơ 
thứ nhất. [Liễu Hạnh - người con gái quê ở Vân Cát (Vụ Bản, Nam là), 
tương truyễn là công chúa con Trời, ba lần (con số 3!) từ bỏ cuộc sống 
dây dủ trên Thiên Dàng, xin xuống trần gian dể sống một cuộc dời bình 
dị với khát vọng tự do, hạnh phúc - chính là biỂu tượng cho ước vọng 
thứ hai. Hai ước vọng thiêng liêng ấy đã tạo nên CON NGƯỜI. 

Không phải ngẫu nhiên mà Liễu Hạnh xuất hiện vào thời Lẻ (bà sinh năm 
1857) - thời kì Nho giáo độc tôn, vai trò truyền thống của người phụ nữ nóng 
nghiệp bị xâm phạm nghiêm trọng. Kết quả của sự phản kháng này là: Trong 
truyền thuyết, triều đình đã phải lùi bước mà trả lại tự do cho Liễu Hạnh. Ngoài 
cuộc đời, Liễu Hạnh được nhân dân tôn sủng một cách thành kính là Thánh 
Mẫu (hình 12.15), một cách dân dã là Bà Chúa Liễu, một cách gần gũi thân 
thương là Mẹ (thành ngữ có câu Tháng 8 giỗ Cha, tháng 3 giỏ Me). Đền, 


Đức thánh Trần Hưng Đạo mất 20-8 năm Canh Tí (1300); hội đến Kiếp Bạc (Hải Hưng) tổ chức 
hàng năm trong khoảng tử 15 đến 20 tháng 8 âm lịch. Liễu Hạnh mất ngày 3-3 âm lịch; hội 
Phủ Giày (Nam Hả) mở hằng năm tử 1 đến 10 tháng 3 âm lịch. 
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miếu, phủ thờ Liễu Hạnh mọc lên 
khắp nơi: Phủ Giày (Nam Hà), phủ 
Tây Hồ (Hà Nội). đến Sòng và đến 
Phố Cát (Thanh Hóa), đến Phủ Giày 
(Tp. HCM),... Ngoài hệ thống Tứ bất 
tử, bà còn được bổ sung vào hệ 
thống Tam phủ (§12.2.2) để thành 
Tử phủ và được thờ riêng trong tín 
ngưỡng Tam toà Thánh Mẫu. 


Như vậy, tục thờ Tứ Bất Tử 
là một giá trị văn hóa tỉnh thần 
rất dẹp của dân tộc, là tỉnh hoa 
chất lọc qua suốt chiều dài lịch sử 
biểu tượng cho sức mạnh liên kết 
của cộng đồng để làm ruộng và 
dánh giặc, cho khát vọng xây 
dựng một cuộc sống vật chất 
phồn vinh và tỉnh thần hạnh phúc. 


Hình 12.15: Bà cháu 1iễu 


Giấn liền với tín ngưỡng, tiếp 
nối tín ngưỡng là phong tục. Đó là những thói quen đã ăn sâu vào dời 
xống xã hội từ lâu dời, dược dại đa số mọi người thừa nhận và làm thco 
(phong: gió, tực: thói quen; phong tục: thói quen lan rộng). Phong tục có 


trong mọi lĩnh vực của xã hội, ở dây t 

tục chủ yếu: hôn nhân, tang maŸ, lễ ' 
12.4. Phong tục Hôn Nhân 

Như ta dã biết, một trong hai đặc trưng cơ bản của làng 

cộng dồng. Người Việt Nam là con người của cộng đồng. Mọi việc liên 

quan đến cá nhân cũng dổng thời liên quan đến cộng dổng, kể cả hôn 


p trung xem xét ba nhóm phong 
và lễ hội. 


=—-=—==——-. 


` Trong lĩnh vực phong tục hôn nhân và tang ma, trong mấy thế kỉ sau này nhân dân ta thường 
Ấp dung theo sách Thợ #faí gia lễ. Đó không phải sách Tàu (như nhiều người thưởng nghĩ), mà 
là của tiến sĩ Hồ Sĩ Tân (1690-1760), hiệu là Thợ Wa, người làng Hoàn Hậu (Quỳnh Lưu, Nghệ 
An). sống vảo cuổi trểu Lê, soạn ra. Bên cạnh các phong tục được tổng kết thành sách, phong 
tục dân gian truyền miệng cũng giữ mốt vai trò quan trọng không kém. 
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nhân là lĩnh vực riêng tư nhất. Hôn nhân của người Việt Nam truyền 
thống không phải là việc hai người lấy nhau mà là việc hai bên cha mẹ. 
"hai họ" dựng vợ gả chẳng cho con cái. Tục lệ này xuất phát từ quyền 
lợi của tập thể. 

12.4.1. Trước hết là quyền lợi của gia tộc. 

Việc hôn nhân tuy là của hai người nhưng lại kéo thco việc xéc lập 
quan hệ qua lại giữa hai gia tộc. Vì vậy. trong hôn nhân, việc dầu tiên 
chưa phải là lựa chọn một cá nhân cụ thỂ, mà là /ựư chon một gia đình, 
một dòng họ xem cửa nhà có tương xứng không, có môn đăng hộ dối 
không. tức là xem gia đình thân thuộc hai bên có cân dối, phù hợp với 
nhau không. Cả lấy vợ lẫn lấy chồng dễu phải: Lấy vợ kén tông. lấy 
chẳng kén giống. 


Tiếp thco, dối với cộng dồng gia tộc. hôn nhân là một công cự duy 
nhất và thiêng liêng để duy trì dòng dõi và phát triểu nguồu nhân lực. 
Để đáp ứng nhu cầu của côngviệc dổng áng mang tính thời vụ (x. về tín 
ngưỡng phổn thực ở trên, §12.1). khi xem xét dến con người trong hôn 
nhân, trước hết các cụ quan tâm dến năng lực sinh sản của họ. 


Kén dâu, lấy vợ thì phải chọn người Lưng chữ cụ ŸÈ, vú chữ tâm Ze, 
phải là: Đàn bả thắt đảy lưng ong, Vừa khéo chiều chồng, vừa khéo nuồi con. 
Năng lực sinh đẻ của người phụ nữ còn có thể nhìn thấy qua gia đình ho: Mua 
heo chọn nải, mua gái chọn dòng, Än mày nơi cả thể, làm rể nơi nhiều con; Lấy 
con xem nạ (nạ = mẹ) Hướng tới mục đích nảy là tục "giã cối đón dâu" đã 
nhắc đến ở trên (§12.1.2) được xem như một ma thuật nhằm giúp cho đôi vợ 
chống sinh đẻ được "đông con nhiếu cháu". Rối cũng nhằm để có "đông con 
nhiều cháu” là tục trải chiếu cho lễ hợp cẩn: gia đình lựa chọn một người phụ 
nữ cao tuổi, đông con, phúc hậu, vợ chống song toàn vào trải chiếu cho cô dâu 
chú rể: chiếu trải phải một đôi - một chiếc trải ngửa, một chiếc trải sấp (một âm 
một dương) úp vào nhau. 


người con tương lai còn có trách 
nhiệm làm lợi cho gia đình. Con gái phải dảm dang tháo vát, dem lại 
nguồn lợi vật chất cho gia đình nhà chông; con trai phải giỏi giang, dem 
lại vẻ vang (nguồn lợi tỉnh thằn) cho gia dình nhà vợ: ChỖng sang vợ 
dược di giầy, Vợ ngoan chông dược tối ngày cậy trông: Trai khôn kén 
vợ chợ dông, Gái khôn kén chẳng giữa chốn ba quân... 


Không chỉ duy trì dòng giốn 
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12.4.2. Hôn nhân còn phải đáp ứng các quyển lợi của làng xã. 

Như ta đã nói (x. §9.5), mối quan tâm hàng dầu của người Việt Nam 
là sự ổn định của làng xã. Mối quan tâm đó thể hiện trong lĩnh vực hôn 
nhân qua quan niệm chọn vợ chọn chồng trong số những người cùng 
làng: Ruộng dâu chợ, vợ giữa làng; Ruộng giữa đông, chồng giữa làng; 
Lấy chẳng khó giữa làng, hơn lấy chẳng sang thiên hạ: Ta về ta tẮm ao 
ta, Dù trong dà đục ao nhà vẫn hơn... 

Nếu việc phân biệt "dân chính cư - dân ngụ cư” là phương tiện sành 
chính để duy trì sự ổn dịnh của làng xã; cách nói "gắn bó với quê cha 
dất tổ", với nơi "chôn nhau cắt rốn" là phương tiện (ôm 1í; thì tục nội? 
cheo đóng vai trò phương tiện kinh tế phục vụ cho như cầu ổn dịnh này: 
Khi lấy vợ. nhà trai phải nộp cho làng xã hên gái một khoản "lê phí" 
dùng vào những việc công ích như tu bổ đình chùa, dào giếng, đắp 
dường... gọi là "chco” thì đám cưới mới được xem là hợp pháp. Ca dao, 
tục ngữ có những câu: Mưới lợn thì phải với bèo. Lấy vợ thì phải nộp 
cheo cho làng; Lấy vợ mười heo, không cheo cũng mất... Người cùng 
làng lấy nhau thì nộp íL (có tính chất tượng trưng), gọi là ckøo nội: lấy 
vợ ngoài làng thì cho rất nặng, gấp đôi gấp ba cheo nội, gọi là ehzo 


ngoại. 

Năm đấu niên hiệu Cảnh Trị (1683), vua Lê Huyền Tông phải nhắc nhỏ 
trong 47 điếu giáo hóa của mình răng "Quan viên và binh linh ở xã thôn nhà gái 
không được viên có người ta lẩy chồng làng khác mà đòi tiền cheo quả lam": 
còn đến năm Gia Long thứ ba (1804) thì định lệ "vế tiền cheo thì nhà giau phải 
nạp một quan năn: tiến, nhà bậc trung nạp sáu tiến, nhà nghèo nạp ba tiền 
Nếu lây người iàng khác thì phải nạp gấp đô. 

“Trở lên toàn là những nhu cầu của tập thể: gia dình, gia tộc. làng 
xã, Nhìn chung, lịch sử truyễn thống hôn nhân của Việt Nam luôn là 
lịch sử hôn nhân vì ợi ích của tập thể, của cộng đồng: từ những cuộc 
hôn nhàn nổi danh như My Châu với Trọng Thủy, công chúa Huyễn 
Trân với vua Chàm Chế Mân, công chúa Ngọc Hân với Nguyễn Huệ,... 
rồi vô số những cuộc hôn của các con vua cháu chúa qua các triều 
dại dược triều đình gả bán cho tù trưởng các miễn biên ải nhằm củng cố 
đường biên giới quốc gia: cho đến tuyệt đại bộ phận các cuộc hôn nhân 
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vô danh của thường dân - tất cả đều là làm thco ý nguyện của các tập 
thể cộng dồng lớn nhỏ. 

12.4.3. Khi các quyên lợi của tập thể cộng dồng đã dược tính đến cả 
rồi, dã dược đáp ứng cả rồi, lúc ấy người ta mới lo đến những nhu cầu 


“Trước hết là sự phù hợp của dôi trai gái. Trước khi quyết dịnh việc 
hôn nhân, người Việt Nam truyền thống có tính đến quan hệ này, nhưng 
sự quan tâm đó cũng chỉ dừng lại ở một thứ quan hệ siêu hình, trừu 
tượng và vẫn là do cộng dồng gia tộc quyết định: Cha mẹ chỉ giới hạn ở 
việc hỏi rwổi (qua lễ vấn danh, mà ngày nay gọi là chạm ngõ, hay lễ 
đạm) xem dôi trai gái có hợp tuổi nhau hay không, còn nếu xung khắc 
thì thôi. 

Để cho quan hệ của đôi vợ chồng dược bền vững, khi cưới, đôi vợ 
chồng trẻ thời [lùng Vương có tục trao cho nhau nắm dất và gói muối: 
nắm đất tượng trưng cho lời nguyễn gắn bó với dất dai - làng xóm - quê 
hương; gói muối là lời chúc cho tình nghĩa giữa hai người mặn mà thủy 
chung (Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau). rong dỗ lễ vật dẫn 
cưới sau này tuy không dùng dất và muối nhưng cũng luôn có một loại 
bánh đặc biệt rất có ý nghĩa là bánh sœ s (tên dọc chệch đi của /hw 
thê). 

Bánh "phu thê" (vơ chống) làm bằng đưởng trằng dừa. đâu xanh và các 
hương ngũ vị, rắc vừng (mẻ), bọc bằng hai khuỏn (làm báng 'á cau hoặc lá 
dừa) hình vuông úp khít vào nhau. Đó chính là biểu tượng ca tr:št lí ám dương 
(vuông tròn) và ngũ hành (ruột dừa trắng. nhân đậu vàng, rỉ:c vử: g đen. khuôn 
lá xanh, buộc lạt đỏ), biểu tương cho sự vẹn toản, hòa hợp - hòa hợp của đất 
trời và của con người. Khi làm lễ hợp cẩn, còn có tục hai vợ chồng ãn chung. 
một đĩa cơm nếp, uống chung một chén rượu: ý nghĩa của tuc này cũng là cầu 
chúc cho hai vợ chồng luôn gắn bó với nhau: dinh nhau như cơm nếp và say 
nhau như say rượu 


Quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng rất dược chú ý. Mẹ chồng nàng 
dâu thường hayxung khắc vì những chuyện không dâu: Nguyên nhân là 
cả hai đều cảm thấy tình cảm của người con - người chồng không dành 
trọn cho mình. Vì vậy mà khi cô dâu mới bước vào nhà, có tục mẹ 
chỗng ôm bình vôi lánh sang nhà hàng xóm: Trong gia đình nông 
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nghiệp Việt Nam, người phụ nữ được xem là Nội tướng. Người mẹ 
chồng lánh di là có ý nhường quyển "Nội tướng" tương lai cho con dâu 
dể cho trong gia đình trên thuận dưới hòa. Nhưng đó là trong tương lai, 
còn tại thì chưa, cho nên bà mẹ chồng mới ôm thco chiếc bình vôi, 
bởi lẽ chiếc bình vôi thiêng liêng'° gắn liền với đàn bà (tục ăn trầu) 
chính là biểu tượng cho quyển lực của người phụ nữ. 


12.5. Phong tục Tang Ma 

12.5.1. Do cho rằng trong con người có phần xác và phần hồn, sau 
khi chết, linh hồn sẽ về nơi "thế gì n kia" (§12.3) và với thói quen 
sống bằng tương lai (sản phẩm của lối tư duy thco triết lí âm dương, cho 
nên người Việt Nam rất bình tĩnh, yên tâm chờ đón cái chết. Chết già vì 
vậy dược xem là một sự mừng: trẻ làm ma, già làm hội. Nhiều nơi có 
người già chết còn đốt pháo; chất chút để tang cụ kị thì dội khăn dỏ, 
khăn vàng (là màu tốt theo Ngũ hành). ` 

Người Việt Nam chuẩn bị khá chu đáo, kĩ càng cho cái chết của 
chính mình hoặc của người thân. Các œg già tự mình lo sắm cỗ #4 (chỉ 
việc về sau, còn gọi là cỗ thọ, quan tài, áo quan). Quan tài của ta Ì 
hình vuông tượng trưng cho cõi âm thco triết lí âm dương. Người cấn 
thận còn cho làm thêm chiếc qwách bọc ngoài (thành ngữ frong quan 
ngoài guách). Cỗ thọ làm xong, kê ngay dưới bàn thờ như một việc hết 
sức bình thường. Có cỗ thọ rồi. các cụ còn lo nhờ thầy địa lí đi tm đất. 
rỗi xây sinh phần. Các vua chúa bao giờ cũng lo tất cả những việc này 
rất chu tất ngay từ khi mới lên ngôi: các lăng mộ vua còn giữ được ở 
Huế đồng thời cũng là những nơi thắng cảnh là vì thế. 


Khi trong nhà có người nhà hấp hối, việc quan trọng là đặt đêm hèm 
(tên thụy) cho người sắp chết. Dó là một tên mới (do người sắp chết tự 
đặt hoặc con cháu đặt cho) mà chỉ có người chết, con cháu và thân Thổ 
công nhà đó biết mà thôi. Khi cúng giỗ, con trưởng sẽ khấn bằng tên 
hèm, Thổ thần có trách nhiệm chỉ cho phép linh hồn có "mật danh" 


——————— 


'°Chiếc bình với được tôn là Bà Chúa trong nhà, khi bình vôi hư không dùng được nữa thì để ra 
gốc đa đầu làng (là nơi linh thiêng), mà không dám vứt bỏ. 
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dúng như thế vào thôi (vì vậy, tên này còn gọi là ¿êm cáng cơm). Làm 
như là để phòng ngừa những cô hồn lang thang vào ăn tranh cỗ 
cúng sau này. 


“Trước khi khâm liệm, phải làm /ễ mộc dục (tắm gôi cho người chếU) 
và lễ phạu hàm: bỏ một nhúm gạo nếp và ba dồng tiền vào miệng (gạo 
để dùng thay bữa, tiền để đi đò - quan niệm của người vùng sông nước). 
Khi khám liệm, phải có miếng vải đắp mặt người chết để khỏi trỏng thấy cháu 
con sinh buổn. Trong áo quan, từ thời Hùng Vương đã có tục chia tài sản cho 
ngưởi chết mang theo. Ngày nay, người Việt vẫn để kèm trong áo quan các đố 
vật tủy thân như quần áo, gương lược,... và hãng năm khi giỗ thì "gửi thêm" 
vàng (giấy), quần ảo (giấy)... Trước khi đưa quan tài đến nơ chỏn cất, người ta 
cúng thấn coi sóc các ngả đường để xin phép đưa tang. Trên đường đi, có tục 
rắc các thỏi vàng giấy làm lộ phí cho ma quỷ để chúng khỏi quấy nhiễu. Đến 
nơi, làm lễ tế Thổ thần nơi đó để xin phép cho người chết được "nhập cư”. 


Chôn cất xong, trên nấm mộ dặt bát cơm, quả trứng. dôi dũa (cắm 
trên bát cơm). nhiều nơi còn đặt thêm mớ bùi nhùi. Tục này mang ý 
nghĩa chúc tụng: mớ bùi nhùi tượng trưng cho thế giới hỗn mang, trong 
hỗn mang hình thành nên thái cực (tượng trưng bằng bát cơm), thái cực 
sinh ra lưỡng nghỉ (tượng trưng bằng dôi đũa), có lưỡng nghỉ (âm dương) 
là có sự sống (tượng trưng bằng quả trứng). Toàn bộ toát lên ý cầu chúc 
cho người chết sớm dầu thai trở lại. Nhiều nơi, có tục làm nhà mổ cho 
người chết với đủ những tiện nghỉ, vật dụng tối thiểu. 


Iể cho linh hồn người chết dược yên ổn và phù hộ cho con cháu 
khỏe mạnh, làm ăn phát dạt là tục cải táng. 


12.5.2. Trong việc tang ma, người Việt Nam bị 
quan niệm coi chết là hước vào cuộc sống mới ở 
thế giới khác nên việc tang ma được xem như việc đưø ziễn; bên kia là 
quan niệm trần tục coi chết là hết nên việc tang ma là việc xót thương. 


Xót thưởng nên muốn níu kéo, giữ lại. Tục khiêng người chết đặt 
xuống đất, tục gọi hồn là mong người chết sống lại. Vì xót thương nên 
có tục khóc than (nhà không có con thì thuê người khóc mướn). Vì xót 
thương nên con cháu không lòng dạ nào mà dùng dỗ tốt (nên có tục làm 
dỗ tang bằng các loại vải thô, xấu như xô gai màu trắng - màu xấu nhất 
trong Ngũ hành); không tâm trí nào mà nghĩ dến việc ăn mặc (nên trong 
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; dau buôn quá nên 
„ gái yếu hơn nên 
thành trùng tang 
. Ngày nay, nhiều 


thời gian tang có tục để gấu xổ, áo trái. đầu bù 
đứng không vững (khi dưa ma, con trai phải chống gậ 
phải lăn dường): dau buồn quá dễ sinh quẫn trí 
(nên khi dưa ma, phải đội mũ làm bằng dây chu 
tục lệ trong số đó không còn tổn tại nữa, lẽ chính là vì chúng quá chỉ li, 
cầu kì, chứ không phải vì chúng vô nghĩa. : 


Ở lĩnh vực tang lễ này cũng thấy rõ tính cộng đông: nhà có tang, 
việc thì nhiều mà người nhà lại không còn dủ tỉnh táo minh mẫn nữa, 
nên bà con xóm làng bao giờ cũng chạy tới giúp dập, lo toan chỉ bảo 
cho mọi việc. Người Việt Nam quan niệm Bán anh em xa, mua láng 
giêng gẩn nên khi nhà có người mất, hàng xóm láng giểng không những 
giúp đỡ, mà còn để tang nhau: Họ đương 3 tháng, láng giễng 3 ngày; 
Láng giềng còn để ba ngày, Chông cô. vợ cậu một ngày cũng không. 
Người nông nghiệp sống gắn bó không chỉ với xóm làng, mà còn cả với 
thiên nhiên, cho nên khi chủ chết, cây cối trong vườn cũng dau buồn mà 
để tang: nhiều nơi có tục dco băng trắng cho cả cây cối. 

12.5.3. Phong tục tang lễ của ta thấm nhuân rất sâu sắc đinh thầu 
triết lí âm dương Ngũ hành phương Nam. 

“Tang lễ truyền thống Việt Nam dùng màu trắng là màu của phương, 
'Tây theo Ngũ hành. Mọi thứ liên quan đến phương Tây dều dược xem 
là xấu (x. §6.6): Nơi để mổ mả của người Việt và người dân tộc thường 
là hướng Tây của làng; người dân tộc xem rừng phía Tây là rừng của 
mã quỷ. Sau màu trắng là màu đen (của phương Bắc theo Ngũ hành)!!, 
Nếu chất, chút để tang cụ, kị (là tốt. vì các cụ sống lâu) thì dùng các 
màu tốt như màu đỏ (phương Nam) và vàng (Trung tương). 


'Thco triết lí âm dương, âm ứng với số chẵn, dương ứng với số lẻ; vì 
vậy, mọi thứ liên quan đến người chết đều phải là số bẩn: Lạy trước 
linh cữu thì phải lạy 2 hoặc 4 lạy; ở nhà mổ của các dân tộc miễn núi, 


' Hiện nay, người ta thường nghĩ rằng màu tang đen chỉ có từ khi giao lưu với phương Tây, thực 
ra thì châm nhất là tử đời Lê đã có rồi: Khi vua Lê Thánh Tông chết (1497), có quy định trong 
100 ngày mặc đổ xô gai trắng, ngoài 100 ngày thì mặc đổ đen (áo đen, mũ đan, dây thao đen) 
khi vào chấu hay làm việc (x. thêm §5.6.2) 
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cầu thang phải làm với số bậc chẩn; hoa cúng người chết cũng phải 
dùng số chẩn. Khác với người sống ở cõi dương, mọi thứ phải theo số 
lẻ: lạy người sống phải là 1 hoặc 3 lạy; cầu thang, bậc tam cấp nhà ở 
phải có số bậc lẻ (thế mới là ¿am cấp!); hoa cho người sống cũng phải 
có số bông lẻ. (Trừ trường hợp chết coi như sống - ví dụ cúng Phật thắp 
3 nén nhang, hoặc sống coi như chết - ví dụ con gái lạy cha mẹ trước lúc 
xuất giá di lấy chồng 2 lạy). 

Cũng theo luật âm dương là việc phân biệt tang cha với tang mẹ: 
Khi con trai chống gậy để tang thì cha gậy tre, mẹ gậy vông. Đó là vì 
thân tre tròn, biểu tượng dương; cành gỗ vông đẽo được thành hình 
vuông, biểu tượng âm. Đưa tang và để tang còn có tục cha đưa mẹ đón 
(tang cha - đi sau quan tài, tang mẹ - đi giật lùi phía đầu quan tài) và tục 
áo tang cha thì mặc trở đằng sống lưng ra, tang mẹ mặc trở đằng sống 
lưng vô - hai tục sau cũng đều thể hiện triết lí âm dương qua cặp nghĩa 
hướng ngoại (dương, cha) - hướng nội (âm, mẹ). 

Phong tục tang lễ phổ biến và chính thống của ta còn thừa kế được 
cả tỉnh thần đâu chủ truyền thống (x. §9 và §10.3). Thọ Mai gia lễ của 
ta quy định cha mẹ phải để tang con, và không chỉ cha mẹ để tang con 
mà cả ông bà và cụ kị cũng để tang hàng cháu, hàng chất. Trong khi đó 
thì, theo tục lệ Trung Hoa, "Phụ bất bái tử" (cha không lạy con), con chết trước 
cha mẹ là nghịch cảnh, là con bất hiếu (một vài nơi ở vùng Bắc Bộ có truyền 
thống Nho học mạnh cũng theo quan niệm này nên nếu con chết trước, thì lúc 
khâm liệm quấn trên đầu tử thi mấy vòng khăn trắng, ý là ở cõi âm cũng phải 
để tang báo hiếu sẵn cho cha mẹ!), 


12.6. Phong tục Lễ TếtvàLễ Hội - 

Nghề lúa nước mang tính thời vụ cao, lúc bận việc thì ăn uống dại 
khái cốt được việc thì thôi; cho nên lúc rảnh rỗi, người nông nghiệp có 
tâm lí chơi bù, ăn bù. Vì vậy mà ở Việt Nam, Tết nhất đã nhiều, hội hè 
cũng lắm. 

12.6.1. Các ngày LỄ TẾT được phân bố đều (heo thời giam trong 
năm, chúng đan xen vào các khoảng trống trong lịch thời vụ. Chữ "Tết" 
là biến âm từ chữ "tiết" mà ra. Tết gồm hai phân: cúng ông bà tổ tiên 
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(lễ) và ăn uống bù cho những ngày làm lụng đâu tất mặt tối (TếU. Tết 
là phải ăn - "ăn Tết". 


Trong năm, quan trọng nhất là Tết dầu năm - Tế! Nguyên Đáu 
(nguyên = bắt dầu, đán = buổi sáng); nó còn được gọi là 7#? :a để phân 
biệt với Tết tây (đầu năm thco lịch dương). Thời cổ, năm mới của 
phương Nam bắt dầu từ tháng Tí, tức tháng Một (=1 1) bây giờ, vỀ sau ta 
chịu ảnh hưởng của Trung Hoa, mới lấy tháng Dẫn (tháng Giêng) làm 
tháng dẫu năm (x. §7.2). Tuy chịu ảnh hưởng của Trung Hoa trong việc 
xác dịnh mốc dầu năm, Tết ta vẫn mang trọn vẹn đặc trưng văn hóa 


truyền thống của người Việt Nam. 

Có thỂ nói, đặc trưng văn hóa diển hình nhất của Tết Nguyên Dán 
là sếp sống công đông: TỲ 23 tháng Chạp (ngày ông Táo lên Trời), 
người dân nô nức di chợ Tết - có người di để sắm Tết, có người di cốt dể 
chơi chợ 'Tết (ở chợ miễn núi, vợ chồng con cái đưa nhau đi chợ vui chơi 
suốt ngày). Chợ Tết là thước do sự ấm no của cộng đồng trong năm. Rồi 
người ta chung nhau giết lợn, chung nhau gói bánh trưng, cùng ngôi bên 
bếp lửa canh nổi bánh. Nếp sống cộng dông còn thể hiện ở chỗ Tết là 
địp duy nhất trong năm có sự sươn họp dây đả của tập thể gia đình, gia 
tiên và gia thần. Con cháu dù đi làm ăn ở đâu ngày Tết cũng cố gắng 
về ăn Tết với gia đình; hương hỗn ông bà tổ tiên các thế hệ cũng cùng 


về gặp mặt; các vị thần phù hộ cho gia đình đều dược chăm lo cúng bái. 
“tết thật là một cuộc đại đoàn viên. Tính cộng đồng của Tết bộc lộ một 
cách đặc biệt trong tục mừng /„ổi: Truyền thống Việt Nam không có tục 


kỉ niệm sinh nhật, mọi người đều như nhau - Tết đến, tất cả dểu dược 
thêm một tuổi. 

Không chỉ ngày dầu năm, mà tháng dầu năm cũng có một tầm quan 
trọng đặc biệt thêm vào đó, trong tháng này công việc lại ít (/háng 
Giêng là tháng ăn chơi) nên số lượng ngày Tết trong tháng Giêng nhiều 
hơn hẳn các tháng khác (Tháng Giêng ăn nghiệng bô thóc): Ngoài Tết 
Nguyên Dán, có Tết Rằm Tháng Giêng; trước đây còn kỉ niệm cả ngày 
9 và 10 tháng Giêng nữa. Ngày 9 vía!2 Trời, ngày 10 vía Đất. Hai số 9 


'Ngây vía: ngày sinh. 
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và 10 vẫn được xem là số của Trời và Đất - đó là hai số âm và dương 
tận cùng của Lạc Thư và Hà Đồ, cũng là "số phương" của Trời Dất: Lạy 
9 phương Trời, lạy 10 phương Đất (x. §6.4.2); dạo Cao Đài đến nay vẫn 
lấy ngày 9-1 làm ngày vía dức Chí Tôn (x 2). Rằm Tháng Giêng 
là ngày trăng tròn dầu tiên, là Tết Thượng Nguyên, hướng Thiên câầu 
phác. Rằm Tháng Giêng còn là ngày vía của dức Phật Adidà (Lễ cả 
năm không bằng Rằm Tháng Giêng). 


Tết Thượng Nguyên (Rằm Tháng Giêng, Jướng Thiên câu phúc) 
nằm trong hệ thống với các ngày 'Tết Trung Nguyên (Rầm Tháng Bảy, 
Địa quan xá tội, dân cúng cô hỗn bằng cháo hoa đổ vào những chiếc lá 
da đặt dọc đường di; cũng là ngày lễ Vu Lan của nhà PhậU và #lg 
Nguyên (Nằm Tháng Mười, Thuỷ quan giải ách, cũng là ngày “Tết Cơm 
Mới). Thuộc loại Tết Rằm còn có 7r„ng Thứ (ầm Tháng Tám) vốn là 
“Tết chung của mọi người, dánh dấu ngày có trăng tròn nhất trong 
năm!*, lúc thời tiết trở nên mát mẻ, tổ chức thả diều, hát trống quân... 
sau này chuyển thành Tết của thiếu nhỉ. 


Ngoài ra, có 'Tết Hàn Thực (3-3. có nguồn gốc từ Trung Hoa: ăn đổ 
lạnh kỉ niệm Giới Tử Thôi) làm bánh trôi bánh chay cúng gia tiên. Tết 
Đoan Ngọ (5-5) là TTẾt của người phương Nam kỉ niệm thời điểm giữa 
năm (năm thco lịch nguyên thủy tính từ tháng Tí: dầu năm. Ngọ = 
a lúc nóng nực'“ nhiều bệnh tật phát sinh (nên được gọi 
u Bo, nhuộm móng tay, ăn rượu nếp và hoa quả chua 
iờ Ngọ phơi khô để dùng cả năm). Thuộc loại 
3-3. 5-5), trước đây còn có Tế Ngâø 7-1. 

Cuối năm. 23 tháng chạp là ngày Tết Ông Táo, các gia đình sắm 2 
mũ ông l mũ bà để cúng bộ ba Thổ Công - Thổ Dịa - Thổ Kì (gọi chung 
. x. §12.3.3) cùng với cá chép để ông lên chẩu Trời (người du 


“Tết rùng ngày tháng 


là ông Tá 


LÝ trục tự xoay của mặt tràng không thẳng góc, sức hút của trái đất và các thiên thể xung 
quanh lại không đống đều nên ánh sáng mặt trời dọi vào phẩn nhìn thấy được của mắt trăng 
thưởng chênh chếch, riêng Rằm tháng 8 trùng ngày thu phân, lúc ấy mặt trời dọi tương đổi 
thẳng vảo mặt trăng nên no nhân được nhiểu ánh sáng mặt trời hơn cả. 


!# Nóng = dương, nên Tết này côn gọi là Tết Đean Đương, Trùng Dương. 
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mục thì di ngựa, còn người vùng nông nghiệp sông nước thì cưỡi cá!). 
Mở dâu bằng Tết Nguyên Dán, kết thúc bằng Tết Ông Táo, để rồi đêm 
30. Ông Táo lại trở về bước vào năm tiếp tho - hệ thống lễ Tết làm 
thành một chu trình khép kín, âm dương chuyển hóa cho nhau. 

12.6.2. Nếu lễ Tết là một hệ thống phân bố thco thời gian thì LẺ 
HỘI là hệ thống phân bố theo không gian: Mỗi vùng có những lễ hội 
riêng của mình, Các lễ hội Việt Nam tập trung vào hai mùa mà công 
việc đồng áng rảnh rỗi nhất: mùa xuân và mùa thu; vào những dịp này 
lễ hội diễn ra liên tiếp hết chỗ này đến chỗ khác, có nơi với mật dộ rất 
cao. Chẳng thế mà vùng Kinh Bắ câu: Mông 7 hội Khám, mỗng Ö 


EC 
hội IDâw, mông 9 dâu dâu nhớ về hội Dóng. 

Lễ hội có phần / và phần hội. 

Phần I.Í? mang ý nghĩa cầu xin và tạ ơn thần linh bảo trợ cho cuộc 
sống của mình. Căn cứ vào mục dích này và dựa vào cấu trúc của hệ 
thống văn hóa. có thể. phân biệt ba loại lễ hội: Lễ hội liên quan dến 
cuộc sống trong mối quan hệ với môi trường tự nhiên. lễ hội liên quan 
dến cuộc sống trong mối quan hệ với môi trường xã hôi và lễ hội liên 
quan dến dời sống cộng dồng. 


Lễ hỏi liên quan đến cuộc sống trong mối quan hẽ với mỏi trưởng tụ nhiên 
là các lễ hội nghề nghiệp mà trước hết là lễ hội nồng nghiệp. Có những lễ hội 
với mục địch cấu mưa: các lễ hôi thuộc hệ thống Tứ Pháp... Có những lễ hôi 
nhắc nhỏ vai trỏ của phân bón: Hội Cổ Nhuế (Tử Liêm, Hà Nội; và hội Vũ Bì 
(Mĩ Lộc, Hải Hưng) đếu thở thần gắp phản. Người Bana (Tây Nguyên) cẻ hội 
đâm trâu để tạ ơn Trời ban cho mùa mảng và sức khỏe, hội cốm (Sa Mơk) đón 
mùa lúa chín; người Tây, Nủng, Thái (Tây Bắc) có hội xuống đống (lõng-tồng); 
người Khơ-mú (Sơn La) có hội cơm mới (Kin Khẩu Mớ). Ngoài nghề nêng là 
chính. còn có những lễ hội của các nghề đúc đồng, nghể dệt. nghề rèn, nghề. 
pháo.... và nhất là cac lễ hội liên quan đến cuộc sống vùng sông nước (Hi đua 
thuyển ở Quảng Bình: hội đua ghe Ngo ở Hậu Giang, hội chủa Keo Thái 
Bình..) 


Lễ hội liên quan đến cuộc sống trong mối quan hệ với môi trường xã hội là 
những lễ hội kỉ niệm các anh hùng dựng nước và giữ nước: Hội Đền Hùng, 
hội Gióng, hội đến An Dương Vương. hội đến Hai Bà Trưng, hội đến Kiến Bạc 
(thỏ Trần Hưng Đạo), hội Tây Sơn, hội Đống Đa (thở Quang Trung) 
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Lễ hội liên quan đến đời sống cộng đồng là các lễ hội tôn giáo và văn 
hóa: Lễ hội tôn giáo gồm các lễ hội Phật giáo như hội chùa Hương, hội chùa 
Tây Phương, hội chùa Thầy: các (ễ hồi tín ngưỡng dân gian như hôi đền Và (Hà 
Tây) thở thần Tản Viên; hôi đến Bắc Lê (Lạng Sơn) thở Mẫu Thương Ngàn; hôi 
Chử Đồng Tử (Thưởng Tín, Hà Tây) kỉ niệm nơi Tiên Dung gặp Chử Đồng Tử; 
hội đến Hóa Dạ Trạch (Châu Giang, Hải Hưng) kÏ niệm nơi Chử Đồng Tử - Tiên 
Dung bay về Trời; hôi Phủ Giày (Vụ Bản, Nam Hà và hôi đển Sòng (Thanh 
Hỏa) thở Liễu Hạnh; hôi đến Quan lớn Tuấn Tranh (Hải Hưng) thở thần Rắn 
sông Tranh: hôi Ba Đen (Tây Ninh) thở Linh Sơn Thánh Mẫu. 

Phần HỘI gồm c: rí hết sức phong phú. Phân lớn 
các trò này dều xuất phát từ những ước vọng thiêng liêng của người 
nông nghiệp: Xuất phát từ ước vọng cẩu mưa là trò tạo ra tiếng nổ 
mô phỏng tiếng sấm vào hội mùa xuân để nhắc Trời làm mưa như thi 
dốt pháo, di thuyền đốt pháo, ném pháo, dánh pháo dất.... Xuất phát từ 
ước vọng cẩu cạn là các trò thi thả diều vào các hội mùa hè mong gió 
lên, nắng lên để nước máu rút xuống. Xuất phát từ ước vọng hồn thực 
e trò cướp cầu thả lỗ, đánh đáo, ném còn, nhún du, bắt chạch trong, 
chum,... Xuất phát từ ước vọng luyện rèn sự nhanh nhọn, tháo vái, khéo 
ïi cơm, vừa gánh vừa thổi cơm. vừa giữ trẻ vừa thổi 
cơm, vừa bơi thuyền vừa thổi cơm; thi luộc gà, thi dọn cỗ, thi bắt lợn, thi 
bắt vịt, thì dệt vải, thi leo cầu ùm, thi bịt mắt bắt đê, dua cà khco... Xuất 
phát từ ước vọng luyện rèn sức khỏe và khả năng chiến đấu là các trò 
dấu vật, kéo co, chọi gà, chọi trâu, chọi cá, chọi dế,... 


12.6.3. Lễ Iết 


à lễ hội đều là sự tổng hợp uyển chuyển của 
n thế (Tết, hội), nhưng lễ Tết thiên về vật chất 
tỉnh thân (chơi): “ăn Tết", nhưng “chơi hội". 
Lễ 'Tết đóng (giới hạn trong mỗi gia đình), còn lễ hội mở (lôi cuốn mọi 
người tìm đến). Lễ Tết duy trì quan hệ ¿ôn í¿ (trên dưới) giữa các thành 
viên trong gia đình, lễ hội duy trì quan hệ đân,ch¿ (bình dẳng) giữa các 
thành viên trong làng xã và /iên kết các lứa đôi thành những gia đình 
mới. Lễ 'Tết phân bố theo thời gian, lễ hội phân bố theo không gian. Hai 
trục - một dọc một ngang - ấy kết hợp với nhau làm nên nhịp sống âm 
dương hài hòa suốt bao đời của người dân dất Việt. 
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12.7. Khái quát về Tín Ngưỡng 
và phong tục Việt Nam 


I- Trước hết, tín ngưỡng và phong tục Việt Nam phản ánh sự ứôw 
trọng và gắn bó mật thiết với thiên nhiêu (tín ngưỡng sùng bái tự nhiên, 
tục đeo băng tang cho cây cối, lễ tết và lễ hội thco nhịp mùa màng). 

2- Là con đẻ của văn hóa nông nghiệp, tín ngưỡng và phong Lục 
Việt Nam phản ánh dậm nét wguyêu lí âm dương: từ đối tượng thờ cúng 
(Irời-Đất, Chim-Thú. n-Rông,...) dến phong tục tang ma và cách 
thức giao lưu giữa hai cõi (xin âm dương, chợ âm dương; ông dồng - bà 
cốt, đồng Dức Ông - đồng Đức Bà, đồng Cô - đổng Cậu). Nguyên lí âm 
dương thể hiện toàn diện và tập trung nhất ở tín ngưỡng phốn thực. 


3- Gắn liền với cuộc sống nông nghiệp và nguyên lí âm dương là 
khuynh hướng đề cao wữ tính với hàng loạt nữ thần: Bà Trời, Mẹ Đất, 
Bà Thủy, Bà Hỏa, các nữ thần Mây-Mưa-Sấm-Chớp; dạo thờ Tam Phủ, 
“Tứ Phủ; 12 bà mụ, v.v. Nho giáo và chế độ phụ quyển cũng không tiêu 
diệt dược vai trò của phụ nữ ở Việt Nam: phong trào thờ Mẫu Liễu 
bùng lên chính vào lúc Nho giáo hưng thịnh nhất. Ở Việt Nam, phụ nữ 
cũng có thể đứng trước bàn thờ cúng tổ tiên thay chỗng con. 

4- Biểu hiện của tính tổng hợp trong tín ngưỡng là đuh đa thân, liên 
quan mật thiết với nó là #ø% cộng đồng của các thần (phần dông thần 
thánh Việt Nam đều xuất hiện và "làm việc" tập thể": cặp đôi biểu 
tượng phổn thực, Tiên Rồng; ba bà Tam Phủ, ba vị Thổ Công, ba hồn 
bẩy (chín) vía; bốn vị Tứ Pháp, Tứ Bất Tử, Tứ Phủ; năm vị thần không 
gian; 12 vị thần thời gian, I2 bà mụ; tập thể gia tiên,...) và tính cộng 
đồng trong phong tục hôn nhân. 
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12. UĂN HÚR 6IÑ0 TIẾP 
UÑ NGHỆ THUẬT NGÔN TỪ 


13.1. Các đặc trưng cơ bản trong 
văn hóa giao tiếp của người Việt Nam 


ản chất con người chỉ bộc lộ ra trong giao tiếp. Chữ "nhân" 


ẤÍ”' với nghĩa là "nh người" bao gồm chữ "nhị" và bộ "nhân 
dứng" - nh người bộc lộ trong quan hệ giữa hai người 


13.1.1. Trước hết, xét về thái độ của người Việt Nam dối với việc 
giao tiếp, có thể thấy đặc điểm của người Việt Nam là vừa thích giao 
tiếp, lại vừa rất rụt rè. 

Người Việt Nam nông nghiệp sống phụ thuộc lẫn nhau và rất coi 
trọng việc giữ gìn các mối quan hệ tốt với mọi thành viên trong cộng, 
dông, chính đó là nguyên nhân dẫn dến việc cøi trọng giao tiếp. Sự 
›, người năng chào thì 


giao tiẾp tạo ra quan hỆ: Dao năng liếc thì : 
quen. Sự giao tiếp củng cố tình thân: Áo năng may năng mới, người 
năng tới năng thân. Năng lực giao tiếp được người Việt Nam xem là 
tiêu chuẩn hàng dầu dể dánh giá con người: Vàng thì thử lửa, thử than; 
Chuông kêu thử tiếng, người ngoan thử lời. 

Vì coi trọng giao tiếp cho nên người Việt Nam rất THÍCH GIAO 
'TIẾP. Việc thích giao tiếp này thể hiện chủ yếu ở hai diểm: 

Từ góc độ của chủ thể giao tiếp, người Việt Nam có tính £hích thăm 
viếng. Dã là người Việt Nam, đã thân với nhau, thì cho dù bàng ngày có 
gặp nhau ở dâu, bao nhiêu lần đi nữa, những lúc rảnh rỗi, họ vẫn tới 
thăm nhau. Thăm viếng nhau dây không do nhu cầu công việc (như ở 
phương Tây) mà là biểu hiện của tình cảm. tình nghĩa, có tác dụng thắt 
chặt thêm quan hệ 
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Với dối tượng giao tiếp thì người Việt Nam có tính hiếu khách. Có 
khách đến nhà, dù quen hay lạ, thân hay sơ, người Việt, dù nghèo khó 
dến dâu, cũng cố gắng tiếp đón một cách chu dáo và tiếp đãi một cách 
thịnh tình. dành cho khách các tiện nghỉ tốt nhất, các đỗ ăn ngon nhất: 
Khách dến nhà chẳng gà thì gỏi. bởi \ẽ đói năm, không ai đói bữa. Tính 
hiếu khách càng tăng lên khi về những miễn quê hẻo lánh, những miễn 
rừng núi xa xôi. 


Đồng thời với việc thích giao tiếp, người Việt Nam lại có một dặc 
tính hầu như ngược lại là rất RỰT RÌ: - điều mà những người quan sát 
nước ngoài rất hay nhắc đến. Sự tổn tại đồng thời của hai tính cách trái 
ngược nhau (nh thích giao tiếp và tính rụt rè) này bắt nguồn từ hai đặc 
tính cơ bản của làng xã Việt Nam là tính cộng đồng và tính tự trị: 

ờ Đúng là người Việt Nam xởi lởi, rất thích giao tiếp, nhưng 
œœ- dó là khi thấy mình dang ở trong phạm vi của cộng dồng quen 
Lủ ộc, nơi tính cộng dông (liên kếU) ngự trị. Còn khi đã vượt ra 
khỏi phạm vi của cộng dồng. trước những người lạ, nơi tính tự trị phát 
huy tác dụng thì người Việt Nam, ngược lại, lại tỏ ra rụt rè. Hai tính 
cách tưởng như trái ngược nhau ấy không hề mâu thuẫn với nhau vì 
chúng bộc lộ trong những môi trường khác nhau, chúng chính là hai mặt 
ủa cùng một bản chất. Là biểu hiện cách ứng xử linh hoạt của người 
Việt Nam. 


cỊ 


13.1.2. Xét về quan hệ giaø tiếp, nguồn gốc văn hóa nông nghiệp 
với đặc điểm trọng tình đã dẫn người Việt Nam tới chỗ /ấy fìuk cảm - 
lấy sự yêu sự ghét - làm nguyên tắc tứng xử: Yêu nhau yêu cả dường di, 
(hét nhau, ghét cả tông tỉ họ hàng: Yêu nhau cau sáu bổ ba, hét nhau 


can sáu bố ra làm mười: Yêu nhau cả ấu cũng tròn, ghét nhau bồ hòn 
cũng móo: Yêu nhau mọi việc chẳng nề, Dẫu trăm chỗ lệch cũng kê cho 
bằng: Yêu nhau chía bả làm mười... 

Nếu trong tổng thể, người Việt Nam lấy sự hài hòa âm dương làm 
nguyên lí chủ dạo nhưng vẫn thiên về âm tính hơn, thì trong cuộc sống, 
người Việt Nam sống có lí có tình nhưng vẫn thiên về tình hơn. Khi cần 
cân nhắc giữa tnh với lí thì tình được đặt cao hơn lí: Một bồ cái lí không 
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bằng một tí cái tình; Dưa nhau đến trước cửa quan, Bên ngoài là lí, bên 
trong là tình... 

13.1.3. Với đối tượng giao tiếp. người Việt Nam có thói qucn 
tìm hiểu, quan sát, đánh giá. Tuổi tác. quê quán. trình độ học vấn, địa 
vị xã hội, tình trạng gia đình (bố mẹ còn hay mất, đã có vợ/chông chưa, 
có con chưa, mấy trai mấy gái,..) là những vấn để người Việt Nam 
thường quan tâm. Thói quen ưa tìm hiểu này (hoàn toàn trái ngược với 
người phương Tây!) khiến cho người nước ngoài có nhận xét là người 
Việt Nam hay tò mò. Dặc tính này - dù gọi bằng tên gọi gì đi chăng nữa 
- chẳng qua cũng chỉ là một sản phẩm nữa của tính công dồng làng xã 
mà ra. 


I0o ứnh cộng dông, người Việt Nam tự thấy có trách nhiệm phải 
quan tâm dến người khác, mà muốn quan tâm thì cần biết rõ hoàn cảnh. 
Mặt khác, do phân biệt chỉ li các quan hệ xã hội, mỗi cặp giao tiếp dễu 
có những cách xưng hô riêng, nên nếu không có đây dủ thông tin thì 
không thể nào lựa chọn từ xưng hô cho thích hợp được. 

Tính hay quan sát khiến người Việt Nam có được một kho kinh nghiệm 
xem tướng hết sức phong phú: chỉ cần nhìn vào cái mặt, cái mũi, cái miệng, 
con mắt,... la đã biết được tính cách con người. Chẳng hạn, riêng về xem người 
qua con mắt đã có các kinh nghiệm: Đàn bà con mắt lá dãm, Lông mày lá liễu 
đảng trăm quan tiền: Người khôn con mắt đen sì. Người dại con mắt nửa chì 
nửa thau; Con lợn mắt trắng thì nuôi, Những người mắt trắng đánh hoài đuổi đi, 
Những người tỉ hí mắt lươn, Trai thì trộm cướp, gái buôn chồng người; Trên trời 
Phạm Nhan, thế gian một mắt. 

Biết tính cách, biết người để lựa chọn đối tượng giao tiếp thích hợp: 
Tày mặt gửi lời, tầy người gửi của; Chọn mặt gửi vàng. Trong trường 
hợp không được lựa chọn thì người Việt Nam sử dụng chiến lược thích 
ứng một cách linh hoạt: Ở bẩu thì tròn, ở ống thì dài; Đi với Bụt mặc áo 
cà sa, đi với ma mặc áo giấy. 


13.1.4. Tính cộng đồng còn khiến cho người Việt Nam, dưới góc đệ 
chủ thể giao tiếp, có đặc điểm là rọng danh dự: Tốt danh hơn: lành áo; 
Đói cho sạch, rách cho thơm; Trâu chết đỂ da, người ta chết để tiếng. 
Danh dự được người Việt Nam gắn với năng lực giao tiếp: Lời nói ra để 
lại dấu vết, tạo thành /iếng zăm, nó được truyền đến tai nhiều người, tạo 
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nên ứai tiếng. Không phải ngẫu nhiên mà từ “tiếng” trong tiếng Việt, từ 
nghĩa ban dầu là "ngôn ngữ" (vd: điếng Việt), dã được mở rộng ra để chỉ 
sản phẩm của ngôn ngữ (vd: tiếng lành đôn xa, tiếng đề dồn xa), và, 
cuối cùng, chỉ cái thành quả mà tác động của lời nói đã gây nên - đó là 
"danh dự, uy tín" (vd: nối tiếng). 


Chính vì quá coi trọng danh dự nên người Việt Nam mắc bệnh sĩ 
diện): Ở dời muôn sự của chung, llơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi: 
Đem chuông di dấm nước người, Không kêu cũng đấm ba hôi lấy danh: 
Một quan tiền công, không bằng một đông tiền thưởng. Ở chốn làng 
trầm trọng trong tục lệ ngôi thứ nơi đình trung 
và tục chia phẩn. Các cụ già bảy tám mươi, tuy ăn không ăn dược, 
nhưng vì danh dự (sĩ diện), vẫn có thể to tiếng với nhau vì miếng ăn: 
Một miếng giữa làng. bằng một sàng x2 bếp. Thói sĩ diện đã tạo nên 
giai thoại cá gỗ nổi tiếng. 


13.1.5. Về cách thức giao tiếp, người Việt Nam ưœ sự tế nhị, ý tứ 
và trọng sự hòa thuậu 


Lối giao tiếp ưa tế nhị khiến người Việt Nam có thói quen giao tiếp 
“vồng vo tam quốc ", không bao giờ mở dầu trực tiếp, nói thẳng vào vấn 
để như người phương 'Tây. Truyền thống Việt Nam khi bắt đầu giao tiếp 
là phải vấn xá cẩu điền, hỏi thăm nhà cửa ruộng vườn. Cũng để tạo 
không khí, để dưa dẩy, người Việt Nam trước đây có truyền thống 
“miếng trầu làm dâu câu chuyện”. Với thời gian, trong chức năng “mở 
dầu câu chuyện” này, “miếng trầu” từng dược thay thế bằng chén trà, 
điếu thuốc lá, li bia.. 

Để biết người đối thoại với mình có còn cha mẹ hay không, người Việt Nam 
thường hỏi: Các cụ nhà ta vẫn mạnh giỏi cả chứ? Để biết người phụ nữ đang 
nói chuyện với mình có chống hay không, người Việt Nam ý tứ sẽ hỏi: Chị về 


muộn thế này liệu anh nhà (hay ông xã) có phàn nàn không? Còn đây là lời tỏ 
tình rất vòng vo của người con trai Nam Bộ - nơi mà người Việt có tiếng là bộc 


!§ĩ diện = bộ mặt của kẻ sĩ Kẻ sĩ là hạng dân đứng đấu trong xã hội Việt Nam truyền thống, 
cho nên "bộ mặt của kế sĩ cũng lả bộ mặt "có giá" nhất. 
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trực hơn cả: Chiếc thuyền giăng câu, Đậu ngang cồn cát, Đâu sát mé nhà, Anh 
biết em có một mẹ già, Muốn vô phụng dưỡng, biết là đặng không? (Ca dao). 

Lối giao tiếp "vòng vo tam quốc" kết hợp với nhu cấu tìm hiểu về đối tượng 
giao tiếp (§13.1.3) tạo ra ở người Việt Nam thói quen chào hồi - "chào" đi liền 
với "hồi": "Bác đi đâu đấy?”, "Cụ đang làm gì đấy?”... Ban đầu, hi là để có 
thông tin, dần dần trở thành một thói quen, người ta hỏi mà không cần nghe trả 
lời và hoàn toàn hài lòng với những câu "trả lời" kiểu: "Tôi đi đằng này một cái” 
hoặc trả lời bằng cách hỏi lại: Cụ đang làm gì đấy? Đáp: Vâng! Bác đi đâu đấy? 

Lối giao tiếp ưa tế nhị ý tứ là sản phẩm của lối sống trong tình và 
lối tư duy coi trọng các mối quan hệ (tư duy biện chứng). Nó tạo nên 
một (hói quen đắu đo cân nhắc Kĩ càng khi nói năng: Ăn có nhai, nói có 
nghĩ; Chó ba quanh mới nằm, người ba năm mới nói; Biết thì thưa thối, 
không biết thì dựa cột mà nghe; Khôn cũng chết, dại cũng chết, ai biết 
thì sống: Người khôn ăn nói nửa chừng, Dể cho kẻ dại nữa mừng nửa 
lo,... Chính sự dắn do cân nhắc này khiến cho người Việt Nam có nhược 
diểm là thiếu tính quyết đoán. IỂ tránh phải quyết đoán, và dồng thời 
để không làm mất lòng ai, để giữ được sự hòa thuận cân thiết, người 
Việt Nam rất hay cười. Nụ cười là một bộ phận quan trọng trong thói 
quen giao tiếp của người Việt: có thể gặp nụ cười Việt Nam vào cả 
những lúc ít chờ dợi nhất. 

“Tâm lí trọng sự hòa thuận khiên người Việt Nam luôn chủ trương 
nhường nhậm: Một sự nhịn là chín sự lành: Chẳng giận thì vợ bớt lời. 
Cam sôi nhỏ lửa có dời nào khô... 


13.1.6. 
phong phú 


Người Việt Nam vó một hệ thống nghỉ thức lời nói rất 


Trước hết, đó là sự phong phú trong hệ thống xưng hô bằng các từ 
chỉ quan hệ họ hàng. Hệ thống xưng hô này có các dặc diểm: Thứ nhất, 
có tính chất thân mật hóa (trong. tình cảm), coi mọi người trong cộng 
đồng như bà con họ hàng trong một gia đình. Thứ hai, có tính chất xã 
hôi hóa. công đồng bóa cao - trong hệ thống từ xưng hô này 
cái "tôi" chung chung. Quan hệ xưng hô phụ thuộc vào tuổi tác, đi 
xã hội, thời gian, không gian giao tiếp - chứ khi sử, mí khi khác. Cùng là 
hai người, nhưng cách xưng hô có khi đổng thời tổng hợp dược hai quan 
hệ khác nhau: ehú-con, óng-con, bác-em, anh-tôi,... Lối gọi nhau bằng 
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bà con. tên cháu. tên chẳng: bằng thứ tự sinh (Cá. /lai, Ha. ). Thứ 

a. thể hiện tính tôn ti kĩ lưỡng: Người Việt Nam xưng và hô thco 
nguyên tắc xưng khiêm hô tôn (gọi mình thì khiêm nhường, còn gọi dối 
tượng giao tiếp thì ôn kính). Cùng một cặp giao tiếp, nhưng có khi cả 
hai dều cùng xưng là cm và dều cùng gọi nhau là c#¿. Việc tôn trọng, dễ 
cao nhau dẫn dến tục kiêng tên riêng: người ta chỉ gọi tên cái ra để chửi 
nhau; đặt tên con cần nhất là không dược trùng với tên của những người 
bề trên trong gia đình. gia tộc cũng như ngoài xã hội. Vì vậy mà trước 
dây có tục nhập gia vấn háy (vào nhà ai, hỏi tên chủ nhà để khi nói nếu 
có động đến từ đó thì phải nói chệch di). 


Nghỉ thức lời nói trong lĩnh vực cách mới lịch sự cũng rất phong 
phú. lo truyền thốn Š tình cảm và linh hoạt nên người Việt 
Nam không có những từ cá4m ơn, xin lỗi Khái quát dùng chung cho mọi 
y. Cũng như trong xưng hô. dối với mỗi 
c nhau thì trong việc cảm ơn, xin lỗi, 


trường hợp như người phươi 
người ta có một cách xưng hô kí 
mỗi trường hợp có một cách cảm ơn, xin lỗi khác nhau: Con xử: chứ 
(cảm ơn khi nhận quà), Chị ckœ đáo quá. Anh tối quá (cảm ơn khi dược 
quan tâm), Ủác bày về gá (cảm ơn khi dược tiếp dón nồng hậu). Qúy 
hóa quá (cảm ơn Khi có khách đến thăm). Anh quá khen (cảm ơn khi 
dược khcn 


13.2. Các đặc trưng cơ bản 
trong nghệ thuật ngôn từ Việt Nam 
ông cụ của giao tiếp là ngôn ngữ. W. Ilumboldt, nhà văn hóa lớn 
của nhân dân Đức, từng nói ngôn ngữ là "/z hồn của một dân tộc". 
Nhìn v Việt, có thể thấy dúng là nó phản ánh rõ hơn dâu hết 
linh hồn, tính Việt Nam và những đặc trưng cơ bản của 
nên văn hóa Việt Nam 


ò tiến, 


ch của ngưt 


nghệ thuật ngôn từ. Việt Nam có tính biểu trưng 
ở xu hướng khái quát hóa. công thức (ước 
n dối. hài hò: 


Xu hướng ước lệ bộc lộ ở chỗ tiếng Việt thích những cách diễn dạt 
bằng các con số biểu trưng (x. §4-4.2). Trong khi người châu Âu nói đe 
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1ottes parts (từ tất cả các phía), he opens his eyes (nó mở những con 
mắt của nó) thì người Việt nói từ ba bề bốn bên, từ khắp bốn phương 
Ở những trường hợp. khi người châu Âu dùng từ 
ất cả" thì người Việt dùng các từ chỉ số lượng ước lệ 
phải, ba mặt môt nhời, năm bè bảy mối, tam khoanh tứ đốm, Yêu nhau 
trăm dâu đổ một dầu tằm, trăm khôn ngàn khóo, 


ba thu, nói ba 


tạm tứ núi cũng trèo. 


trăm bạc vạn, trăm họ, vạn sự, muôn dân, muôn vậ 


Lối tư duy tổng hợp mọi yếu tố, lối sống ổn dịnh có quan hệ tốt với 
hết thảy mọi người dẫn dến xu hướng đọng sự câu đối hài hòa trong 
n từ - một biểu hiện khác của tính biểu trưng. Tính cân xứng là một 
dặc tính rất diển hình của tiếng Việt. 


“Theo nguyên lí cấu trúc loại hình, tiếng Việt là một ngôn ngữ dơn 
tiết, song nó chứa một khối lượng không nhỏ các từ song tiết; diễu quan 
ạ hơn nữa là mỗi từ dơn tiết lại hầu như dều có thể có những biến 
song tiết, dạng láy, cho nên thực chất trong ngôn từ, lời nói Việt thì 
thành ngữ, tục nạữ tiếng Việt dều 
cấu tạo thco cấu trúc có 2 vế ' dối ứng (trờo cao “ngã dau; ăn vóc / học 
hay: mội quả dâu da Z bằng ba chén thuốc: biết thì thưa thốt / không 
biết thì dựa cột mà nạhe....). 


trọ 


Íu trúc song tiết 


'Tiếng Việt rất phát triển hình thức câu dối. rất phát triển thơ. Câu 
đối là một loại sản phẩm văn chương dặc biệt. nó vừa công phu tỉ mỉ, 
ngắn gọn. Trong một tác phẩm "mini" ấy thể hiện dủ cả 
cái đẹp cân dối nhịp nhàng của hình thức và cái uyên thâm của chiều 
xâu triết lí Dông phương. Ở Việt Nam xưa kia, nhà nhà, dình dình, chùa 
chùa... - nơi nào cũng đều có trco câu dối. 

Người Việt Nam, hầu như ai cũng biết làm /hø. Văn hóa gốc nông 
nghiệp trọng âm, trọng tình cảm tất yếu sẽ có khuynh hướng thiên về 
thơ; văn hóa gốc du mục trọng dương. trọng lí trí tất yếu dẫn dến 
khuynh hướng (liên về văn xuôi: Văn học phương Tây mạnh về văn 
xuôi. Trung [loa cũng thiên về văn xuôi hơn thơ, trong khi đó suốt lịch 


lại vừa cô 


ˆVăn xuôi trường thiên. tiểu thưyết chương hồi lả lĩnh vực rất mạnh và có nguồn gốc lâu đời của 
Trung Hoa, trong khi đó thì nh vực thơ phát triển muộn hơn (chỉ nở rộ vào đời Đường) và chịu 
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sử nhiều nghìn năm của Việt Nam đều là lịch sử của thơ ca - một thứ 
thơ ca có cấu trúc chặt chẽ (lục bát, song thất lục bát) và vần diệu 
nghiêm ngặt thể hiện sự cân dối. hài hòa. 


Dây là một sự khác biệt mang tính chất nguyên lí, nó bắt nguồn từ 
chính sự khác biệt gốc rễ giữa hai loại hình văn hóa: Văn hóa gốc I)U 
MỤC với bản tính ĐỘNG tất thiên về trình bày các fìs#r điết sự kiện với 
bút pháp #đ £e và lối diễn dạt #ự đo phóng túng - tất cả những đặc 
trưng đó chỉ có thể tìm thấy sự biểu hiện tập trung trong văw xuôi (ngay 
cả thơ phương Tây chủ yếu cũng là thơ tự do). Văn hóa gốc NÔNG: 
NGIIIỆP với bản tính 7ÏNJ/ tất thiên về trình bày đâm fí đình cảm với 
bút pháp ởiểu đrưng và lối diễn đạt câu xứng nhịp whàng - tất cả 
những đặc trưng đó chỉ có thỂ tìm thấy sự biểu hiện tập trung trong /#ơ 
(ở Việt Nam, thơ tự do chỉ mới xuất hiện sau này - vào dầu thế kỉ XX, 
do ảnh hưởng của phương Tây). 


Ở Việt Nam, văn xuôi truyền thống cũng là một thứ văn xuôi thơ, 
thế mạnh đó còn do tiếng Việt là một ngôn ngữ giàu thanh diệu, tự 
thân các thanh diệu đã tạo nên tính nhạc cho câu văn rồi. T những bài 
văn xuôi viết thco lối biển ngẫu như /!jch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn, 
hoặc tự do như thư dụ hàng của Nguyễn Trãi gửi dịch, cho tới những lời 
văn nôm bình dân... - khắp nơi, ta đều gặp một lối cấu trúc cân dối, nhịp 
nhàng. chặt chẽ và có tiết tấu. vẫn diệu. 


“Thậm chí ngay cả trong việc chửi nhau, người Việt cũng chửi nhau 
một cách có bài bản, cân dối, nhịp nhàng, dây chất thơ. Với lối chửi có 
vẫn diệu, có cấu trúc chặt chẽ, người Việt Nam có thể chửi từ giờ này 
qua giờ khác, ngày này qua ngày khác mà không hể nhàm chán. L)ó 
một thứ “nghệ thuật” độc nhất vô nhị mà không một dân tộc nào trên 
có dược. 


ảnh hưởng nhiều của văn học phương Nam. Trong cuốn Trung Quốc triết học sử. Hồ Thích nhận 
Xét rằng từ khi Trung Hoa bắt đấu khai hóa các dân tộc xung quanh, chủ yếu là các dân tộc 
phương Nam, thì đống thời với việc các dân tộc này hấp thụ nền văn hóa phương Bắc, các 
chuyền thần thoại giàu chất trữ tinh hấp dẫn của họ cũng được mang vào đất Trung Nguyên. Tất 
cả các câu chuyện thần thoại trong các tác phẩm văn học của Khuất Nguyên, Tống Ngọc đều là 
những mẩu chuyện mà nến văn học phương Bắc chưa bao giỏ có. 
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Đây là lời chửi của một người đàn bà mất gà được ghi lại trong tiểu thuyết 
Bước đường cùng của Nguyễn Công Hoan: 

Làng trên xóm duöi. bên sau bên trước. bên ngược bên xuôi! Tôi có con gà 
mái xảm nỏ sắp ghẹ ổ. nó lạc ban sáng. mà thẳng nào con nào, đứa ở gần mà 
qua. đứa ở xa mà lại. nó dang tay mặt, nó đặt tay trái, nỏ bắt mất của tôi, thì 
buông tha thả bỏ nó ra. không tôi chửi cho đơồi! 

Chém cha đứa bắt gà nhà bà! Chiều hôm qua, bà cho nó ăn nó hãy còn, 
sáng hôm nay con bà gọi nó nó hãy còn, mà bây gið nỏ đã bị bắt mất. Mày 
muốn sống mà ỏ vỏi chồng với con mày, thì buông tha thả bỏ nó ra, cho nó về 
nhà bà. Nhược bằng mày chấp chiểm. thì bà đào mả thằng tam tứ đại nhà mày 
ra. bà khai quât bât săng thằng ngũ đai lục đại nhà mày lên. Nó ở nhà bà, nó 
là con gà. nỏ về nhà mày, nó biến thành cú thành cáo, thành thần nanh đỏ mỏ, 
nỏ mổ chồng mổ con, mổ cả nhà mày cho mà xem. 

Ởi cải thằng chết đâm. cái con chết xỉa kia! Mày mà giết gà nhà bà thì một 
người àn chết một. hai người ân chết hai. ba người ăn chết ba. Mày xuống âm 
phủ. mày bị quỷ sứ thần linh rút ruôt ra. Ơi cải thằng chết đâm cái con chết xỉa 
kia! 


y trong những tiểu thuyết xuất hiện dưới ảnh hưởng của văn 


phương Tây cũng vẫn mang rất dậm dấu ấn của truyền thống cân 
àng, biểu trưng ước lệ. Dây là những câu văn tả nẹu 
Hiển nói nhẹ bao nhiêu, dáng người mêm bấy nhiêu; mềm bao 
w; chín bao nhiêu, tươi bấy nhiêu; tươi bao nhiêu, 


¡ của 


nhiêu, chín bấy nhiê 
tình bấy nhiêu. Như 
ngài, dôi mắt phượng, cô chờ ai? (Gì 


ớt, như yêu, như chỉ như ngượng. Lông mày 
c mộng con). 


Không chỉ tiểu thuyết, mà ngay cả văn chính luận Việt Nam cũng 
có thể mang dầy chất thơ nhờ sự cấu tạo cân dối nhịp nhàng. Dọc ?&yên 
ngôn độc lập hay những lời kêu gọi của Chủ tịch Hổ Chí Minh. hoặc 
những câu sau dây của Người, ta thấy rất rõ chất thơ dó: “Mếu không có 
nhân dân thì không đá lực lượng. Nếu không có chính phủ thì không di 
dẫn dường": "Vị 
cho dân, ta phải hết sức tránh". 


có lợi cho dân, ta phải (‹ làm. Việc gì có hại 


13.2.2. Đặc diểm thứ hai của ngi 
giàu chất biểu cảm - sản phẩm tất y 


ê thuật ngôn từ Việt Nam là nó rất 
šu của một nên văn hóa trọng tình 


cảm. 
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Về mặt từ nạữ, chất biểu cảm này thể hiện ở chỗ các từ. bên cạnh 
tố gốc man, trung hòa, thường có rất nhiều biến thể 
với những sắc thái nghĩa biểu cảm: Bên cạnh màu xanh trung tính. có 
dủ thứ xanh rì, xanh rờn, xanh rợn, xanh ngắt, xanh ươm, xanh lò.... liên 
cạnh màu đở trung tính có đỏ rực, đỏ aw, đỏ lòm. đỏ loét, đỏ hoe.... Các 
từ láy mang sắc thái biểu cảm mạnh cũng rất phổ biến trong tiếng Việt 
(ở các ngôn ngữ kỈ hầu như không có). Ở trên 
vừa nói tiếng Việt thiên về thơ, mà thơ là mang dậm chất tùah cảm tôi. 
cho nên từ láy với bản chất biểu cảm rất phù hợp với nó (ss. thơ Nguyễn 
I)u, Liồ Xuân Llương,...), 

Về mặt nạữ pháp, tiếng Việt sử dụng rất nhiều các hư từ có sắc thái 
à, t, nhí, nhé, chăng, chớ. hả, hở, phỏng, sao, chứ.... Cấu trúc 
hóa" mang sắc thái dánh giá (sách sỉ ) cũng góp phần 
quan trọng làm tăng cường hệ thống các phương tiện biểu cảm cho tiếng 
Việt 


cả 


, bàn biết. 


Sự phổ biến của thơ hơn văn xuôi dã nói đến ở trên không chỉ là 


sản phẩm của tính biểu trưng mà rõ ràng cũng dồng thời là sản phẩm 
của tính biểu cảm. Khuynh hướng biểu cảm còn thể hiện ở chỗ trong 
lịch sử văn chương truyền thông. không có những tác phẩm anh hùng ca 
để cao chiến tranh; có nói đến chiến tranh chăng thì cũng chỉ là nói đến 
nỗi buồn của nó (vd: Chỉnh phụ ngâm). 

13.2.3. Nghệ thuật ngôn từ: Vị 
động, linh hoạt. 


c điểm thứ ba là /## 


tĩnh dộng. linh hoạt này trước hết bộc lộ ở hệ thống øgữ pháp, 
“Trong khi ngữ pháp biến hình của các ngôn ngữ châu Âu là một thứ ngữ 


pháp chặt chẽ tới mức máy móc thì ngữ pháp tiếng Việt tổ chức chủ 
yếu thco lối dùng các từ hư dể biểu hiện các ý nghĩa và quan hệ ngữ 
pháp. khiến cho người sử dụng dược quyền linh hoạt tối da. Ngữ pháp 


phương Tầy là ngữ pháp “ìn# thức. còn ngữ pháp Việt Nam là ngữ pháp 
ngữ nghĩu. 

Nói bằng một ngôn ngữ châu Âu, ta bắt buộc phải dáp ứng dây dủ 
mọi đòi hỏi tai quái mà hệ thống ngữ pháp của ngôn ngữ dó yêu cầu. 
Còn trong tiếng Việt thì tùy thco ý đổ của người nói mà anh ta có thể 
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diễn dạt, không diễn dạt hay diễn đạt nhiều lần một ý nghĩa ngữ pháp 
nào đó: Tôi đi Hà Nội, Tôi sẽ đi Hà Nội, Ngày mại tôi đi Hà Nội, Ngày 
mại tôi sẽ di Hà Nội. Chính vì liølh hoạt như vậy mà tiếng Việt có khđ 
năng diễu dạt khái quát rất cao, có thể nói một câu không thời, không 
thỂ, không ngôi. Khả năng diễn đạt khái quát, mơ hồ chính là điều kiện 
rất quan trọng cho việc phát triển thơ ca đã nói đến ở trên. 

“Tính dộng. linh hoạt của ngôn từ Việt Nam còn bộc lộ ở chỗ trong 
lời nói, người Việt rất thích dùng cấu trúc động fừ: trong một câu có bao. 
nhiêu hành dộng thì có bấy nhiêu động từ; trong khi đó thì các tiếng 
phương có xu hướng ngược lại - rất thích dùng đaw# ứờ. Trong khi 
người Việt nói: Cảm ơn anh dã tới chơi thì người Anh nói: Thank you for 
yotr coming (Cảm ơn về sự đến chơi của anh). 


tĩnh linh hoạt, năng động còn là nguyên nhân khiến cho fiếng Việt 
rất ít dùng cấu trúc bị động. Người Việt thậm chí dùng cấu trúc chủ 
dộng ngày cả trong câu bị động: Trong khi người Việt nói Lan bị thây 
thì người Anh nói Linda was punished by the teacber (Linda bị 
phạt bởi thây giáo) 


cờ Như vậy, có thỂ nói rằng trong giao tiếp, người Việt Nam 
ít có thiên hướng nói đến những nội đứng fĩnh (tâm lí, tình cảm, 
dẫn dến nghệ thuật thơ ca và phương pháp biểu trưng) bằng 
hình thức động (Kiến trúc dộng từ, ngữ pháp ngữ nghĩa linh hoạt). 
Trong khi dó thì người phương Tây nói riêng và truyền thống văn hóa 
trọng dương nói chung lại có thiên hướng nói đến những mội dưng động 
(hành dộng, sự việc. dẫn đến nghệ thuật văn xuôi và phương pháp tả 
thực) bằng ñùu thức fĩnh (kiến trúc danh từ, ngữ pháp hình thức chặt 
chế). 


Mới hay. ngôn ngữ thực sự là tấm gương phản chiếu văn hóa dân 
tộc và tác dộng của luật âm dương (trong âm có dương, trong dương có 
âm: âm sinh dương, dương sinh âm) thật là rộng lớn và sâu xa! 
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11. NGHỆ THUẬT THRNH SẮC UÑ HÌNH KHỐI 


'ghệ thuật thanh sắc là thuật ngữ chúng tôi dùng để chỉ một 

lĩnh vực bao gồm những loại hình nghệ thuật có liên quan 

mật thiết với nhau mà phương Tây gọi là ca, múa, nhạc. 

kịch - nét chung giữa chúng là sự coi trọng (hanh và sắc. 
Còn nghệ thuật hình khối là thuật ngữ dùng để chỉ hai loại hình nghệ 
thuật có liên quan mật thiết với nhau là hội họa (hình) và đi2w khắc 
(khối). Trước hết, chúng ta hãy diểm qua vài nét về từng loại 


14.1. Vài nét về nghệ thuật Thanh Sắc Việt Nam 


xxx 


Ă 


o- Đồng chiêng d- Chuông s- Phạch 
Iình 14.1: Nhạc cự bộ gõ thời Dông Sơn 


14.1.1. Trong ba loai NHẠC CỤ - bộ gõ, bộ hơi và bộ dây - thì ở Việt Nam, 
nhạc cụ bộ gö là phổ biến nhất, đa dạng nhất và có nguồn gốc lâu đời nhất: 
đản đá, trống đồng, trống da, trống cái, trống con, trống cơm, cổng/chiêng, 
chuông lớn, chuỗng nhỏ, khánh, iệnh, cảnh. tiu, chũm chọe, mõ, phách, sênh 
tiển, trưng.... Phần lớn chúng đều có mặt từ thời Hùng Vương, được ghi khắc 
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TNAM 


trên các loại đỗ đồng Đông Sơn (x. hình 14 1). Nhạc cụ bộ hơi - kèn (khèn), 
sáo, tiêu, kiông-pút - tuy ít hơn về số lương vả đơn điệu hơn về chủng loại, 
nhưng cũng có loại như cái kèn (khèn) đã xuất hiên tử thỏi Đồng Sơn (x. hình 
14.2). Nhạc cụ bộ đây tuy xuất hiện muộn hơn (hình nhạc công đánh đàn, thổi 
sao, có khắc trên các bệ tượng chủa Phật Tích thởi Lí) nhưng khá phong phú 
về chủng loại: nhị (đởn cò). đản nguyệt (đởn kìm), đàn nhật, đàn đáy, đàn 
tranh, đân tỉ bà, đàn bầu,.. (x. hình 14.3) 
7 
Iình 14.3: Nhạc cụ bộ hơi thời 
Đông Sơn: 
a- Khèn ngắn cán: b- Khèn dài 
cán; c- lình người thổi khèn 
khắc trên trông dông và đúc 


1) 0152.4802: 
Ì_ trên môi (vá) đồng 


` 


Sở dĩ trong ba loại thì nhac cu bộ gõ là loai phổ biến nhất, đa dạng nhất 
va có nguồn gốc lâu đởi nhất vì chúng chinh là sản phẩm của nghề trồng lúa 
nước mà ra: Chúng mồ phỏng tiếng sấm và đóng vai trò những linh khí trong 
các lễ hội cẩu mưa, cầu mùa hàng năm. Cũng vì phục vụ cho mục đích cầu 
mùa, cho nên phần lớn chủng đếu gắn liển với tín ngưỡng phồn thực: trống 
đồng (x. §12.1). cõng/chiêng mỏ phỏng bộ ngực phu nữ (Lệnh ông không bằng 
cổng bà), chuông lớn được đánh bằng cách đâm chày vào vú chuông, đàn đá 
gồm bộ nam phát ra âm trắm và bộ nữ phát ra âm bổng, v.v. 

14.1.2. Đất nước Việt Nam với ba miền Bắc - Trung - Nam có số lượng các 
thể loại và làn điệu DÂN CA rất phong phú 

Truyền thống thiên về thơ ca của nghệ thuật ngôn từ Việt Nam (x. §15.3.1) 
đã làm nảy sinh lối ngâm thơ và hát ru đặc biệt (phổ nhạc ca dao và thơ lục 
bát). Hát trợ giúp trong khí làm việc thì có hở (hô lên): Nhịp điệu của âm nhạc 
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và nội dung của lời ca giúp cho con người cảm thấy công việc nhẹ đi phần nào. 
Đối với người Việt Nam sống ở một vùng sông nước, thì hỏ còn được phản biệt 
thành hỏ can (hò kéo gỗ, hò dệt vải, hò xay lúa, hò giã gao, hò tát nước, "c 
cấy...) và hò nước (hỏ rởi bến, hỏ cập bến, hò mắc cạn. hò chống sảo. hè ko 
lươi, hò mái nhỉ, hò mái đẩy, hò chẻo tỉ uyến, hát đò đưa,. )_ Ca dao cé câu 
Trai khôn trảnh khỏi vợ thừa, Gái khôn trảnh giọng đò đưa mi là 


Hình 14.3: Nhạc cự bộ dây: a- Nhị; b- Dàn tranh; c- Dàn tì bà: 
d- Dàn Nhật: e- Dàn Nguyệt: ƒ- lờm bé dánh dàn bâu 


Hát lúc nhàn rỗi, nghỉ ngơi thì ở miến Bắc có hát quan họ (Bắc Ninh). hát 
xoan (Phủ Thọ), hát đứm (Hưng Yên) hát ví, hát giặm (Nghệ Tĩnh): miền Trung 
co ca Huế. hát bài chòi. miền Nam có các điệu fí. Ngoài ra, ở nông thôn còn có. 
trống quán là điệu hát giao duyên, xẩm là điệu hát rong của những người mù 
chầu văn (hát bóng) là điêu hát tôn giáo. Trong tầng lớp trí thức thì phổ biến lối 
hát ca trù (còn gọi là hát ả đảo. hát có đầu, hát nhà tơ. hát nhà trò) 


14.1.3. Trong nghệ thuật SÂN KHẤU cổ truyền có chẻo là loại hình hết 
sức phổ biến trong đông đảo nhãn dân vũng đồng bằng vả trung du miền Bắc: 
vào các dịp hội hè đình đám ở nông thön không bao giờ thiếu tiếng trống chèo 
Phổ biến không kém chèo là tưổng (miến Nam gọi là hát bội). Tuông có hai 
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loại: tuổng thầy (còn gọi là tuồng pho) phổ biến trong tầng lớp thương lưu (vua 
quan) và tuổng đồ phổ biến trong dân chúng. Tuồng đỗ khá gần với chèo. 


Hình 14.4: Xem múa rối nước ở làng quê 


Rối nước cũng là một loại hình sân khấu truyền thống hết sức đặc sắc, 
phổ biến tử thởi Lí. Đây là nền nghệ thuật của những người nông dân quen 
ngâm bủn lội nước trống nén cây lúa. Trên mặt ao dựng lên một ngöi nhà nhỏ. 
gọi là Thủy đình làm hậu trưởng (buồng trò) cho người điều khiển, phía trước có 
mành che. Rối nước có hai hậu trường: sau mành để giấu diễn viên và dưới 
nước để giấu kĩ thuật (sào, dảy, ròng rọc). Mặt nước trở thành sân khấu cho 
con rối diễn trò, còn bở ao lâm chỗ chứa người xem (x. hình 14.4) 

Đầu thế kỉ XX, nghệ thuật sản khấu phương Tây thâm nhập ngày cảng 
mạnh vào Việt Nam. Củng với sự xuất hiện của kịch nói như một loại hình 
nghệ thuật sân khấu Âu Tây hoàn toàn, ở Nam Bộ hình thành cải lương như 
một sản phẩm của trào lưu cải cách nghệ thuật hát bội theo hướng bổ sung 
những yếu tố của sản khấu phương Tây. Cùng với nghệ thuật cải lương là sự 
ra đời của điệu ca vọng cổ nổi tiếng 


14.2. Vài nét về nghệ thuật Hình Khối Việt Nam 


14.2.1. Chất liệu cổ xưa nhất của các loại hình nghệ thuật hình khối là đá. 
Tác phẩm xưa nhất trên đá đã tìm được là bức tranh khắc hình ba đầu người 
trên vách đá ở hang Đồng Nội (Hòa Bình) có niên đại vào khoảng 1 vạn năm 
tr.CN (hình 14.8). Trong thung lũng Sapa (Lào Cai) tửng phát hiện được cả một 
rừng đá (159 hòn lớn nhỏ) có khắc hình người, muỗng thú, chữ cổ, bản đồ.. 
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Từ những hình khắc 
thõ sơ, nghệ thuật 
chạm khắc đá Việt 
Nam đã đi những 
bước vững chắc để 
đạt đến những tác 
phẩm chạm khắc đá ` 
nổi tiếng như pho - 
tượng đức Phật 
Adiđà bằng đá cao 
gần 2 mét ở chủa 
Phật Tích (Hà Bắc) 
tạc vào thời Lí (hình 
191, x. - thêm 
§19.2/2) hoặc như 
nghệ thuật chạm đá 
của người Châm (X... Hình 14.5: Hình khắc trên vách đá ở hang 
iềo) Đồng Nội (Hà Tây, 10.000 năm trCN) 

14.2.2. Việt Nam 
nói riêng và Đông Nam Á nói chung là một trong những nơi có đổ gốm xuất 
hiện sớm nhất thế giới. Cách đây 1 vạn năm ở Việt Nam đã ra đởi loại gốm đất 
nung tìm thấy ở Hòa Bình và nhiều nơi khác. Từ đất nung đến đồ sành, sứ..., từ 
gốm mộc đến gốm tráng men các màu (men trắng ngà, men hoa nâu, men 
lam, men ngọc....), nghệ thuật gốm Việt Nam đã trải qua một chăng đưởng dài 
Nhiều quốc gia châu Á, châu Âu, đặc biệt là Nhật Bản và Đông Nam Á đã từng 
nhập khẩu đỗ gốm Việt Nam với số lượng lớn. Có loại gốm men mà người Nhật 
Bản xưa gọi là "Hồng An Nam" rất được ưa dùng trong nghệ thuật trà đạo. 
Theo cuốn Đổ gốm Nhật Bản (La céramique Japonaise) của Oneda 
Tokomosouke (Paris, 1873) thì trong khoảng thế k? XVI-XIX, ở Nhật Bản có 
nhiều thợ gốm giỏi đã bắt chước làm theo đổ gốm cỏ Việt Nam mà họ gọi là 
Kochi (gốm Giao Chì). 


14.2.3. Ngay từ buổi đầu thời vua Hùng dựng nước, khoảng 1.500 năm 
tr.CN, tổ tiên ta đã chế được hợp kim đồng thau. Từ vật liệu kÍm loại, tổ tiền ta 
sảng tác ra vô số những tác phẩm chạm khắc tỉnh tế trên trống đồng, thạp 
đồng, các pho tượng đồng quý giá và nhiều vật dụng bằng đồng khác. 

14.2.4. Từ vật liệu gổ. tuy phần nhiều đã bị hủy hoại, lịch sử vẫn còn nhắc. 
đến những pho tượng Tứ Pháp tạc bằng gỗ dâu vào đầu CN (x. §12.2), vẫn 
còn giữ được những pho tượng gỗ kiệt xuất như tượng Phật bà nghìn mắt nghìn 
tay chủa Bút Tháp (Hà Bắc) tạc năm 1656 (hình 19.10); 18 pho tượng La-hán 
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chủa Tây Phương tạc vào tk. XVIII, mỗi người môt vẻ, một số phận, một tỉnh 
cách, một nội tâm... 


14.2.5. Trên gỗ, sửng.... người Việt Nam có nghề khẩm trai, xà cử tạo nên 
những tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Vỏ ốc xà cử, vỏ trai thay đổi màu sắc lấp. 
lánh theo vị trí của người đứng xem. dưỡng như có trăm kính tam lãng phat ra 
đủ sắc cấu vồng tạo nên muôn hồng ngàn tía 

14.2.6. Đặc biệt, Việt Nam có thể loại tranh sơn mài rất được thế giới ưa 
chuông Nghế sơn ở nước ta đã có tử hàng trăm năm tr.CN, trong các di chỉ 
khảo cổ tìm thấy nhiều đồ nghề làm sơn và những sản phẩm sơn. Ta cũng còn 
giữ được khá nhiếu tác phẩm nghệ thuật thời Lí-Trần được sơn son thếp vảng 
như các pho tương, các đồ thở, hoành phi, câu đối,... Theo kĩ thuật cổ truyền, 
trong việc sơn son thếp vàng các đố thở thì tử nước sơn này qua nước sơn 
khác đều phải qua khâu mài để cho mặt sơn được phẳng trơn, nhẫn nhụi. Tử 
"âm 1928. sinh viên Trưởng Mĩ thuật Đông Dương đã vận dụng kĩ thuật nảy để 
vẽ tranh và tìm tòi lâm tăng bảng màu. Tên goi "tranh sơn mài" ra đỏi tử đấy 
Tranh sơn mái tạo nên những hình khối nổi sinh động, với không gian sâu thẳm 
va những màu säc đãm thắm hòa quyên vào nhau, vừa lộng lẫy kiêu sa lại vua 
thảm trắm trang nhã. Tranh sơn mài phản ánh cái thấn của văn hóa Việt Nam, 
thịch hợp vơi những đế tải tỉnh, âm tính, đặc biệt là thể loại phong cảnh. 


14.2.7. Tranh lụa cũng là một thể loại độc đáo và lâu đời của nghệ thuật 
hỏi họa Việt Nam. Do chất liệu dễ bị hủy hoại nên tranh lụa thời xưa chỉ còn lai 
vài bức như Chán dung Nguyễn Trải, Chân dung Phùng Khắc Khoan... Trên 
chất liêu vải lụa cổ truyến mỏng và đếu sơi. mịn và óng ä, ngưởi nghệ sĩ vừa 
đặt net bút vao, màu mực đã loang nhẹ ra xung quanh. tạo nên những đương 
nét mở ảo. thanh thoat. tươi mat và êm dịu... Giống như tranh sơn mài, tranh lụa 
cũng phản ảnh chính xac cái thần của văn hóa Việt Nam, rất thích hợp cho 
những để tại tĩnh, âm tính, đặc biết là các thể loại phong cảnh và phụ nữ (cảnh 
nông thôn, hoa lá. thiếu nữ. bả mẹ, trẻ em, v.v.). 


14.2.8. Chất liêu giấy là nhanh bị hủy hoại hơn cả. Vào tk. III, ngưởi Việt 
Nam đã chẻ tao được những loai giấy đăc biêt như giấy mật hương làm tử gỗ 
trầm ma lai buỏn La-mä đã mua mang đi hàng van tờ, nghĩa là chậm nhất là 
vào thởi đỏ đã có nghệ thuật viết, vẽ trên giấy rỗi. Sử sách ghi răng vào thời Lí, 
tranh vẽ vẻ đế tài Phật giáo rất nhiếu, riêng năm 1040 đã có tới hàng nghin 
bức. Năm 1936. nha Hồ phát hành tiến giấy với số lượng nhiều, kĩ thuật vẽ và 
In tính tế, chình xác. ấy vây mà vẫn có người như Nguyễn Nhữ Các trốn vào 
nủi Thiết Sơn để in giấy bạc giả. Tử đó vế sau. tranh vẽ trên giấy ngày càng 
phát triển. Trong những dòng tranh giấy mà cho đến giờ còn lưu truyến thì nổi 
tiếng nhất la tranh dân gian Đóng Hổ với phong cách dân dã và tranh dân gian 
Hàng Trống vơi phong cách đô thị tinh tế (ss. hình 14.6a-b). Về mặt kĩ thuật. 
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những tranh nảy được sáng tác theo phương pháp khắc gỗ màu với những 
chất liêu của đồng quê: trên nến giấy dó, bức tranh mang màu đỏ của đất son, 
gỗ vang: màu đen của than tre, than rơm, màu vàng của hoa hòe; màu xanh 
của chàm; màu lục của rÏ đồng: màu trắng của vỏ sò, vỏ trai, 


Ilình 14.6: a- Cá chép trông trăng (Đông Ï 
Hà); b- Lí ngư vọng nguyệt (Hàng trống) | 


14.2.8. Tranh sơn đầu là thể loại mới xuất hiện, sản phẩm của quá trình 
giao lưu với phương Tây. Với loại hình mới này, ngay tử buổi đầu, các nghệ sĩ 
Việt Nam đã tạo nên nhiều bức sơn dấu tuyết tác như Thiếu nữ bên hoa huệ 
(1943) của Tò Ngọc Văn, Em Thúy (1943) của Trần Văn Cẩn 


14.3. Tính biểu trưng của nghệ thuật 
Thanh Sắc và Hình khối 
ống như nghệ thuật ngôn từ, nghệ thuật thanh sắc và hình khối 
Việt Nam cũng có tính biểu rưng rhư một nét đặc thù tiêu biểu nhất 
Mục dích của nghệ thuật ở đây là thông qua những biểu tượng để nhằm 
diễn dạt sội dưng chứ không phải hình thức, cái cốt /ối chứ không phải 
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các chỉ tiết phụ trợ. Điều này khác hẳn với truyền thống nghệ thuật 
phương Tây đi theo con đường zở £#‡c: Trong nghệ thuật thanh sắc, từ 
cách hóa trang, dạo cụ, cho đến diễn viên, sân khấu phương Tây đều cố 
gắng /đ sao cho sự việc xảy ra trên sàn diễn càng giống sự £hực ngoài 
đời càng tốt. Trong nghệ thuật hình khối thì chử nghĩa tự nhiên 
(naturalisme) thống trị ở phương Tây: Ngay cả những đề tài tưởng tượng 
như thiên thần bay lượn, Thiên chúa giáng trần, v.v. người ta cũng vẽ 
một cách rất thực. 

14.3.1. Giống như trong nghệ thuật ngôn từ (x. §13.2.1), tính biểu 
trưng trong NGHỆ THUẬT THANH SẮC Việt Nam thể hiện trước hết 
ở nguyên lí đối xứng, hài hòa. Sự cân xứng, hài hòa này thể hiện rõ rệt 
nhất trong nghệ thuật múa. Nghệ thuật múa Việt Nam tuân thủ luật âm 
dương rất chặt chẽ. Đội hình múa phổ biến là các đội hình hình ứròa và 
vuông. Quan niệm về cái đẹp của người Việt múa nói chung và múa 
tuông chèo nói riêng xây dựng trên cơ sở những mối tương quan cặp dôi 
giữa các bộ phận của cơ thể, các phần của động tác: 

(a) Thượng hạ tương phù: động tác phải có trên có dưới, có gốc có ngọn, 
có đầu có đuôi, có tiến có lủi,... - các bộ phận này phải phù hợp với nhau tạo 
nên một chỉnh thể; (b) Tả hữu tương ứng: động tác phải có phải có trải, có trước. 
©ó sau,... - các phía này phải ứng với nhau tạo nên một sự hài hỏa; (c) Phì sấu 
tương chế: sự hài hòa còn được tạo nên bởi sự tương phản giữa động tác rộng 
và hẹp, dày và mỏng; (d) Nội ngoại tương quan: phải có sự tương quan giữa nội 
tâm và ngoại hình của nhân vật, giữa múa với hát, giữa con người với thế giới 
thiên nhiên xung quanh 

Tính biểu trưng trong nghệ thuật thanh sắc Việt Nam còn dược thực 
hiện bằng #ử pháp ước lệ, chỉ dùng một bộ phận, một chỉ tiết để gợi 
cho người xem nghĩ đến, hình dung ra sự thực ngoài đời. Trong âm nhạc, 
trong khi phương Tây phải dùng tới cả một dàn hợp xướng và dàn nhạc 
giao hưởng đổ sộ thì âm nhạc cổ truyền Việt Nam chỉ cần một bộ trống 
với vài ba nhạc công (nhị, sáo, dàn...) là đã có thể tạo nên mọi âm 
thanh của cuộc sống. Trên sân khấu, trong khi người diễn viên phương 
Tây phải dánh nhau cật lực thì diễn viên Việt Nam chỉ cần múa vài 
dường gươm, rồi một người kẹp kiếm của dối phương vào nách là người 
xem đã hiểu ngay rằng các nhân vật dã chiến dấu rất gay go, đối thủ dã 
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bị dâm trúng tim. Đó cũng là lúc kẻ chiến bại, kiếm vẫn kẹp trong 
nách, tiến ra giữa sân khấu cất lên tiếng hát lâm li để giãi bày tâm sự! 
Bằng những động tác.ước lệ với một cái roi, diễn viên có thể làm cho 
người xem hình dung dược dễ dàng cảnh cưỡi ngựa (hình 14.7); với một 
mái chèo để hình dung cảnh di thuyển; với một vòng tròn để hình dung 
cảnh vượt hàng trăm dặm đường x: 


“Tính biỂu trưng ước lệ 
trong nghệ thuật thanh sắc 
còn được thực hiện một 
cách xuất sắc bằng “hở 
pháp mô hình hóa. Trong 
tuổng các nhân dược 
phân thành các loại gọi là 
đào, kép, lão, mụ, vua, 


quan, tướng, soái... 


Đảo chia thành đào chiến 
là những nữ tướng cấm quân 
ra trân. đào thương là những 
có gái gặp nhiễu đau khổ; 
đào lẳng la những cô gải ong 
bướm lẳng lơ (như Thị Màu); 
đào cảnh là những cô gái 
nhàn hạ loại tiểu thư, công _ Hình 14.7: Nghệ sĩ nhân dân Võ Sĩ Thừa 
chủa... Kếép được chia theo trong vai Mạnh Lương bắt ngựa 
cách vẽ mặt thành kép đỏ la 
những anh hùng trung dũng văn võ kiêm toàn: kép đen là những hảo hán bộc 
trực (như Hớn Minh trong vở Lục Vân Tiên); kép xanh là những hào kiệt nơi 
rừng núi; kép màu da cam là người vùng söng nước; kép xéo (có hố mắt vẽ 
xéo ngược hai bẻn tới mang tai) là người có sức mạnh phi thường; kép rẳn ri là 
loại người đáng sợ nơi biên thủy (như Từ Hải); kép trắng là kẻ nịnh: kép trắng 
đỏ lổm đốm là kẻ lòng dạ phản trắc, tráo trỏ; kép có vệt đỏ ở mang tai là kẻ 
nóng nảy bộp chộp. Lông mày, bộ râu cũng là những mô hình nói lên tính 
cách nhân vật: Mày lỨỡi mác là kẻ anh hùng: mày nhọn mũi dùi là kẻ nham 
hiểm; mày viển nét đỏ là kẻ nóng tính; râu quai nón lỗm chởm là kẻ có súc 
mạnh: râu rồng là người cao quý: râu năm chòm dài là người trung dũng; râu ba 
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chòm đài là người đôn hậu; râu chuột, râu đê là kẻ hèn hạ, ti tiện; râu cáo là kẻ 
quỷ quyệt ranh ma.... 

Loại hình cđi ương xuất hiện vào những năm 20 của thế kỉ này ở 
Nam Bộ - nơi chịu ảnh hưởng của văn hóa phương Tây sớm nhất - là 
sản phẩm của sự giao lưu văn hóa. nó đã kết hợp dược nghệ thuật biểu 
trưng của hát bội truyền thống với nghệ thuật tả thực của 
phương Tây: Hát dược giảm bớt, nhường chỗ cho nói thường; các diệ 
bộ có tính ước lệ trong diễn xuất được giảm bớt nhường chỗ cho các 
động tác giống thực ngoài đời: vai trò phông cảnh, dạo c¿ được chú 
trọng hơn. Hát bị thu hẹp về lượng, nhưng lại được nâng cao về chất nhờ 
sự xuất hiện của làn diệu vọug cổ. Vọng cổ luôn được dùng ở những lớp 
gay cấn nhất và cảm động nhất, nó được hát chậm rãi, rõ ràng, minh 
bạch, rất thích hợp cho việc bộc lộ nội tâm, thuyết phục. van nài. tranh 
luận,... Từ Nam Bộ. cải lương, và cùng với nó là vọng cổ. đã có mặt ở 
khấp đất nước, ở dâu cũng dược hoan nghênh; và dào kép dược hoan 
nghênh nhiều nhất chính là ở tài hát vọng cổ. liều này cho thấy ảnh 
hưởng phương 'Tây chỉ có thể hỗ trợ, bổ sung chứ không thể lấn át hoặc 
thay thế truyền thống văn hóa dân tộc dược. 

14.3.2. Trong NGHỆ THUẬT HÌNH KHỐI, biện pháp đơn giản 
nhất để thể hiện tính biểu trưng là siấw mạnh. lồng thời với nhấn 
mạnh là giảm (biểu và lược bỏ. Nhấn mạnh cái này thì giảm thiểu và 
lược bỏ cái kia. 

Nghệ thuật hình khối Việt Nam chứ trọng diễn tả nội tâm. tình 
cảm nhân vật. do vậy mà sơ sài, giẩn lược về mặt hình thức: nếu dựa 
vào đó để đánh giá trình độ nghệ thuật của tác giả thì sẽ sai lầm. Chẳng 
hạn, hình người trong bức trai gái dùa vui ở dình Hương Lộc (Nam Hà, 
t. XVII, x. hình 14.8) dược chạm bằng những nhát dục to. thô, tạo nên 
những mảng. khối; nhưng những hình hoa lá trang trí trên cây cột phía 
sau lại hết sức tinh tế. Hơn thế nữa, chính những nhát dục thô sơ ấy lại 
tạo nên bốn nhân vật với bốn thế giới nội tâm khác hẳn nhau. Chàng trai 
ngồi ở trung tâm đang ôm bạn gái trong lòng và rụt rè luồn tay phải vào yếm 


ban, gương mặt sỉ tình nở một nụ cười ngượng ngập của người con trai đang cố 
tỏ ra bạo dan. _ Nụ cười trên mặt cö gái còn rụt rẻ tội nghiệp hơn, trong lòng cô. 


sân khấu 
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Hình L4LÑ. "tai gái dàa vưi (chàm gỗ, đình Hương Lộc, HNN. Ik 17) 
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đang diễn ra một cuộc đấu tranh tư tưởng, sự giãng xé ấy thể hiện ngay nơi 
cánh tay phải với một động tác ngập ngửng, vừa như_ muốn hất tay bạn ra, lại 
vừa như muốn níu giữ lại. Người bạn gái ngồi phía bên trái còn lúng túng khó 
xử hơn: là con gái, cỏ thẹn thủng quay người đi và bất giác đưa tay che mặt, 
nhưng thực ra cô lại rất muốn nhìn, bởi vây mà người thì quay đi nhưng mặt thì 
quay lại, và tay che mặt ở phía không cần che. Người bạn trai ngồi bên phải thì, 
với tính cách bạo dạn phóng khoáng của đàn ông, anh ta khoái chí cười ngả 
cưởi nghiêng, hở rốn hở răng, tay chỉ vào hai bạn... Mỗi người một vẻ, tạo nén 
những thế đối lập phản ánh rất chính xác tâm li nhân vât: đối lập nam - nữ, 
người trong cuộc - người ngoài cuộc. 


Nghệ thuật hình khối Việt Nam chứ trọng làm nổi bật trọng tâm 
ự dầy dủ, trọn vẹn của nó, bất chấp yêu cầu về tính hợp 
¡ mà hội họa châu Âu gọi là góc nhìn, là luật viễn 
ngang dược vẽ với đôi cánh giang 


của đề I 
lí của hiện thực - 
thị. Trên trống đông, hình chim bay 
theo phương thẳng dứng như nhìn từ trên xuống (x. hình 14.24). Trên 
bức chạm gỗ Đán; cờ ở dình ¡ iên Hiệp (Hà Tây, tk. XVII, hình 14.9), 


v 


[lình 
14.9: 
Đánh cờ 
(Đình 
Ngọc 
Canh, 
Vĩnh 
Phú, tk, 
17) 


để thể hiện đầy đủ sự gay cấn của ván cờ lúc tàn cuộc. nghệ nhân dã s 
dụng cả góc nhìn ngang lẫn góc nhìn từ trên xuống. Trên trống đồng, 
hình nhà nhìn từ bên ngoài được vẽ với dầy đủ người ngồi dánh trống, 
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giã gạo ở trong. Thủ pháp "nhìn xuyên vật thể" (chiếu X-quang) này ta 
cũng thấy trên bức chạm gỗ Chèo :huyên ở đình Phù Lưu (Hà Bắc, dầu 
t. XVII, hình 14.10): Nhìn con thuyền từ bên ngoài, ta thấy cả người 
cẩm lái và chân của những người chèo thuyển lẽ ra bị che khuất trong 
lòng thuyền. 


thuyên 
(chạm 
gỗ) 


Nghệ thuật hình khối Việt Nam còn chú trọng làm nổi bật nhân 
vật trung tâm hoặc phân biệt vị trí xã hội bằng cách phóng to hoặc thu 
nhỏ kích thước 
của chúng. Trên 
bức tranh Đám 
cưới chuột (hình 
14.11), con mèo 
(đại diện cho 
tẳng lớp thống 
trị) được phóng 
t0, con ngựa (vật 
cười của con 
chuột) được thu 
hổ, thành ra con 
mèo to hơn con 
ngựa nhiều lần. Hình i4.11: Ðđm cưới chuột (tranh Đông Hồ) 
phóng to - thu nhỏ không chỉ áp dụng trong việc xử lí các nhân vật 
nà còn áp dụng đối với cả các bộ phận của nhân vật. Bức chạm gỗ 
Tiên cưỡi hạc ở đền Hai Bà Trưng (Vĩnh Phú, hình 1412) đã khắc 
khuôn mặt và đôi cánh cô tiên to rõ (tiên phải đẹp và có cánh) còn thân 
mình chân tay thì thu nhỏ lại. 
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Không chỉ dừng ở mức 
thu nhỏ, nghệ thuật hình khối 
Việt Nam còn áp dụng £hở 
pháp lược bỏ. Trên các tác 
phẩm hội họa, điêu khắc, từ 
truyền thống Đông Sơn cho 
dến sau này, không bao giờ 
có chỉ tiết thừa. Cảnh Đánh 
vật trên bức tranh dân gian 
Đông Hồ (hình 14.13) chỉ có 
hai chỉ tiết duy nhất cần thiết 
để tạo nên không khí hội hè 
là hai tràng pháo, ngoài ra 
không có cỏ hoa 
¡ xem (hai 
đô vật ngôi chờ lượt kiêm 
luôn chức năng người xem). 
n bức chạm ?>zai gái đùa 
vui ở đình Hương Lộc (Hà 
“tây, . XVII, hình 14.14), 
việc lược bỏ còn áp dụng cho 


không có cả ng 


cả cá 


bộ phận của cơ thể 
Những bộ phận cơ 


con người: 


Hình 14.12: Tiên cưới hạc 


lIiình 
14.13 
Đánh vật 
(ranh dân 
gian Dông 
Hồ) 
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Hình 14.14: Trai gái dàa vai (dình Liên Hiệp, Hà Tây, tk, 17) 
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thể không cân thiết cho chủ để như mình, chân và tay trái của chàng trai 
đã bị lược bỏ đi hoàn toàn! 

Để đạt mục dích gợi nhiều hơn tả của tính biểu trưng, nghệ thuật 
hình khối Việt Nam, giống như nghệ thuật thanh sắc, cũng sử dụng £ở 
pháp mô hình hóa. Trong bức tranh Đánh vật vừa nhắc, ba đôi vật với 
những nét vẽ sơ sài - thủ pháp quen thuộc của bút pháp biểu trưng - 
được khoanh gọn trong ba hình hình học rất cơ bản: hình tam giác (trên), 
hình thang (dưới phía trái), và hình bán nguyệt (dưới phía phải). Trước 
mắt ta là một sự hòa hợp tuyệt vời của cái động (vật nhau) trong thế 
tĩnh của ba hình hình học với những cạnh đáy vững vàng nhằm nói lên 
sự ngang sức ngang tài của các chàng trai. 

Rất phổ biến là các 
mô hình trang trí mang. 
tính triết lí sâu sắc. Bộ 
TỨ LINH với long 
(rồng) biểu trưng cho 
uy lực, cho nam tính; !¡ 
(long mã, hình 5.4) 
hoặc lân (kì lân, một 
con vật tưởng tượng 
đâu sư tử rất hiển lành, 
ăn cỏ, không hể' làm 1 
hại một sinh vật nào, — Hình 14.15: Lân (đá, bia Văn Miếu HN) 
hình 14.15) biểu trưng cho ưđc vọng thái bình; g«y (rùa) biểu tượng cho 
sự sống lâu và ghượng (phụng) biểu tượng cho nữ tính. Cặp rồng- 
phượng biểu tượng cho hạnh phúc lứa đôi. 

Đồ án trang trí RỒNG phổ biến đến mức nó phản ánh những đặc trưng 
của tửng thời đại. Rồng thời Hùng vơng hãy còn gần với nguyên mẫu của nó 
là con cá sấu (x. hìni 12.11). Rồng thời Lí (x. hình 14.163), kết hợp thêm với 
nguyên mẫu rắn, có thân dài uốn lượn nhịp nhàng biểu trưng cho sự ổn định 
của xã hội, tất cả toát lên một vẻ mềm mại hiển tử. Rềng thời Trần (hình 
14.16b) uốn lượn có phần thoải mái hơn biểu tượng cho sự phát triển năng 
động của thời đại. Rồng thời Hồ (hình 14.16e) với thân hình mập mạp cho thấy 


sự sung sức, táo bạo. Nhìn rồng thời Lê (hình 14.16d) với móng quặp và hình 
dáng dữ tợn, ta thấy xã hôi Việt Nam đã bước sang giai đoạn thảm nhập mạnh 
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mẽ của văn hóa Trung Hoa, khi Nho giáo đã trở thành quốc giáo Rồng thời 
Mạc (hình 14.16) với cách uốn khúc tùy tiện, với hình dáng chắp vá cho ta 
thấy một thởi kì hỗn độn, phân liệt, tranh chấp liên miên. Cuối cùng, với hình 
dáng dữ tơn, rồng thời Nguyễn (hình 14.16f) biểu tương cho thời kì Nho giáo trở 
lại địa vị quốc giáo. Giữa thời Lê với thời Nguyễn, rồng Lê có cái hung hãn của 
một sức manh thực lực tử bén trong, còn rồng Nguyễn thì thiên về dọa nạt bền 
ngoài - cái hung hãn của thời kì Nho giáo đi vào giai đoạn suy thoái 


§14. NGHỆ 


Hình 14.16: Rồng Việt Nam qua các thời đại 
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hành BÁT VẬT. bốn 


Tứ linh kết hợp thêm với 4 con vật nữa dể 
con vật đó là ngư : 

- phúc - hạc - hổ. 
Ngk (cá) gắn với 
truyền thuy. 
hóa rồng"! biểu 
tượng cho sự 
thành đạt (hình 
14.17). Chữ 
phác TT nghĩa 
là "phúc dức" 
viết gần giống 
với chữ sứ: tĐÖ 
nghĩa là "con dơi", vì vậy người xưa lấy con dơi để biểu tượng cho phúc 
đức. Con hực - loài chim quý hiếm - dùng tượng trưng cho phong cách 
thần tiên. dâu có hạc là nơi đó có tiên (x. bức chạm tiên cười hạc, hình 
14.12). Con hở tượng trưng cho sức mạnh (đỂ thờ trừ tà ma, có tranh với 
dủ bộ Megđ hở - hình 5.10 - và tranh 


á 


Iình 14.17: Cơ hóa rồng (bia đá chùa Linh Quang) 


lừng con hổ trong bộ đó). 


ĐỂ tạo mô hình. biểu tượng, nhằm mục dích cuối cùng là thể hiện 
nội dung, người Việt hoàn toàn &hông câu nệ hình thức. Con rùa chậ 
chạp, và tệ hơn nữa - con dơi - một loài thú ăn đêm xấu xí, là những thứ 
mà phương Tây không khi nào lại dùng vào việc trang trí cả; người 


'Tích cá vượt Long Môn (côn gọi là Vũ Mên) Hóa rồng thường được kể là cá chép và thác Long 
Môn ở Trung Hoa. Tuy nhiên, theo sách Uyéz giám íoai »àm của Trung Hoa mà Lê Quý Đôn có 
dẫn thì 'Sông Long Môn, xưa ở châu Gia Lăng, nước thác chảy xuống ấm ẩm, thuyền đi qua 
phải kéo lên bở, qua đồ lại thả xuống đi: bên cạnh có cái hang. nhiều cá anh vũ, mồm cong mà 
đỏ, tương truyền cá ấy hóa rồng, cho nén gọi đấy là Lcng Môn". Sách Đường sơn tử khảo thì 
cho biết: "Sông Long Môn ở huyện Mông. châu Gia Hưng, nước An Nam, phát nguyên từ tỉnh 
Vân Nam, đến đây, dòng sông bị chăn agang, chia làm ba ngả, nước chảy ấm ẩm như thác, ở 
xa 100 dặm cũng nghe tiếng; bên cạnh có một cái hang, có nhiếu cá anh vũ sắc xanh biếc 
“iệng cong như mỏ chim anh vũ. Hóa ra, tích cá hóa rồng là xuất phát từ Việt Nam và loài cá 
lay mắn nảy là cá anh vũ - một loại cá đặc sản nổi tiếng của vùng Việt Trì, nơi ngã ba 
>2ng. Trong dân gian lưu truyền câu ca dao nói về quy luật đi về của cá anh vũ tại khúc sông 

ao vùng Việt Trì. Mổng bốn cá đi šn thể, Mồng tám cá về cá vượt Vũ Môn 
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phương Tây chỉ trang trí bằng những thứ có hình dáng xinh, màu sắc dẹp 
mà không nhất thiết phải có ý n ĐỂ tạo mô hình và biểu tượng, 
người Việt rất hay dùng thủ pháp / "TƯỞNG bằng ngôn từ. 


£ 
s 


Có ba cách liên 
tưởng bằng ngôn từ. 
'Thứ nhất, do trong suốt 
gần hai chục thế kỉ 
dùng chữ llán, người 
Việt hay liên tưởng (heo 
dụng chữ (như trường 
hợp các chữ phúc-bứ 
dã nói ở trên). Cách thứ 
hai là liên tưởng đồng 
âm: Chẳng hạn, nhóm 
hình "con dơi - con hươu 
- ông già" 
cho khái niệ 
ĐA "phúc - lộc - thọ" 
bởi lẽ lộc với nghĩa 
"con hươu” và lôc với 
"bổng 


Hình 14.18: hức Thọ song toàn 


n tưởng thứ ba 
tưởng gân âm: llình trang trí con dơi miệng ngậm chữ "thọ", dưới 
trco hai dổng tiền (hình 14.18) sẽ dược dọc thành lời cầu chúc "Phúc 
Thọ song toàn" (song tiền ©® song toàn). Hiện tượng này giống hệt việc 


người dân Nam Bộ bày mâm ngũ quả ngày Tết với 5 thứ trái cây: mãng 
cẩu (na), sưng, dừa, du đủ, xoài, để hiểu thành (do đọc chệch thành) 
Câu sung (túc) vừa đã xài. Cái được quan tâm ở đây là ý nghĩa, còn bản 
thân vật thờ đẹp hay xấu, sang hay hèn - xấu và hèn đến như quả sung - 
cũng không quan trọng. 


Bên cạnh T1 linh, Mát vật, Tam đa, còn có rất nhiều mô hình trang 
trí thông dụng khác như bộ tranh TỨ HỮU vẽ bốn loài cây: mai (tính 
hỗn nhiên), lam (sự thanh khiếU, cức (sự thanh nhàn, ẩn dật), rác (tính 
cách cứng rắn, quân tử); bộ tranh TỨ THỜI vẽ bốn loài động thực vật: 
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mai điểu (hoa mai và con chim - mùa xuân), liên áp (hoa sen và con vịL 
- mùa hạ), các điệp (hoa cúc và con bướm - mùa thu). rức hạc hị 
tàng lộc (cây trúc và con hạc hoặc cây tùng và con hươu - mùa đông)... 


Hình 14.20 (phải): Rước trống 
Hình 14,19: Cớe đàn (tượng Đông Sơn) (tranh dân gian Đông Hổ) 


Hình 14.2¡: Lợn dàn (tranh Dông Hổ) 
Llình 14.22 (phải): im bé bế cóc (Đông Hồ) 


Một trong những mô hình rất phổ biến là mô hình Ý NGHĨA PHỒN 
THỰC (x. §12.1). Dấu hiệu điển hình nhất của nó là số n/iê¿: Tượng 
cóc đàn (hình 14.19), tranh gà đàn. lợn đàn (hình 14.20), cá đàn (hình 
14.6a), trẻ con chơi hàng đàn iũ dưới giàn bầu bí hoặc dưới tán cây sai 
quả, v.v. Biểu tượng âm đương cũng là một dấu hiệu điển hình không 
kém nói lên ý nghĩa phổn thực: hình âm dương thay các xoáy lông trên 
lưng lợn (hình 14.21), hình âm dương trên trống (hình 14.20), v.v. Các 
biến thể của âm dương như rổng-phượng, phượng - mặt trời....; những 
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thứ có liên quan đến mùa màng và tiếng sấm như bông lúa, con cóc, cái 
trống.... cũng đều trực tiếp thể hiện ước vọng phổn thực - con cháu đông 
đúc và mùa màng tốt tươi. Lại một lần nữa, cái được quan tâm ở đây là 
ý nghĩa, còn bản thân vật thờ đẹp hay xấu, sang hay hèn cũng không 
quan trọng: xấu và hèn đến như con cóc nhưng nếu có ý nghĩa thì cũng 
có thể ôm, bế được (hình 14.22). 


143.43. Đến đây,  [* _T2Z78 
một câu hỏi tất yếu >> s^- J7: 
đặt ra tính biểu ——«„.--“~⁄. () 
trưng có mặt như một 
nguyên lí cơ bản 
tong truyền thống 
của mọi loại hình 
nghệ thuật Việt Nam 
~ từ nghệ thuật ngôn 
từ đến nghệ thuậ 
thanh sắc, hình kh 
cũng như - vậy, 
nguyên lí tả thực 
quán xuyến mọi loại 
hình nghệ thuật 
truyền thống phương 
[ây - từ nghệ thuật 
thanh sắc, hình khối 
dến nghệ thuật ngôn 
; là một sự kiện 
ngẫu nhiên hay là 
một quy luật? 


Hình 14.23: Hình chim trên trống đông: 


SÊ» cũng : 
“TIẾN THIÊN: diph a- Yên Quan (HNN); b- Đông Sơn; 

nghệ thuật đều bất c- Đông Hiếu (NT); d- Làng Vạc (NT): 

Ngĩ nh TẾ Thu JẾ e- Phù Phương (HSB); f- Hoà Bình 


cuộc đời. VỀ nguyên 
tắc, thực tế phản ánh vào nghệ thuật thường phải bắt đầu từ dạng sao 
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chép. rồi dẫn dẫn từ dó mới tạo ra những mô hình, những biểu tượng. 
Quan sát cho thấy rằng, ở Việt Nam, vào giai đoạn dầu Đông Sơn đZ 
từng tốn tại cả hai khuynh hướng: tả thực và biểu trưng. Nhưng ngay từ 
thời dó. khuynh hướng biểu trưng đã có chiều hướng lấn át tả thực (các 
kiểu chim, thuyển,v.v. khắc trên trống dồng thco lối biểu trưng nhiều 
hơn. phong phú hơn số vẽ thco lối tả thực, x. các kiểu chim ở hình 14.23 
và các kiểu thuyển ở hình 17.2). Diễu đó cho thấy tả thực hay biểu 
trưng rõ ràng không phản ánh trình dộ phát triển của văn minh; có lẽ 
dúng hơn là nó phản ánh đặc trưng loại hình của văn hóa. 'Ta có thể giải 
thích hiện tượng này như sau: 


Mọi nghệ thuật dều phản ánh khát vọng của con người vươn 
đò &ì khác với cái mà người ta dang sống. Loại hình văn 
tr" hóa gốc dụ mục do trong cuộc sống thường ngày coi thường và 

chế ngự thiên nhiên nên trong nghệ thuật bộc lộ khát vọng trở 
về với tự nhiên. Loại hình văn hóa gốc nông nghiệp do thường ngày 
sống hòa hợp với thiên nhiên nên trong nghệ thuật bộc lộ khát khao 
thoát khỏi tự nhiên trong chốc lát để vươn tới cái biểu trưng ước lệ°. 


14.4. Tính biểu cảm, tính tổng hợp và tính linh hoạt 
của nghệ thuật Thanh Sắc và Hình Khối 


14.4.1. liên cạnh tính biỂu trưng, nghệ thuật thanh sắc Việt Nam với 


tính \ phẩm của một nền văn hóa nông nghiệp trọng âm còn 
màng TÍNH BIỂU CẢM cao độ. 


Âm nhạc và các làn điệu đâu ea Việt Nam đều mang đậm chất trữ 
tình với nhịp diệu chậm và chú trọng luyến láy, âm sắc trầm,... gợi nên 
tình cảm quê hương với những n 
cả vọng c được nhiều người ưa thích cho thấy tính biểu cảm, chất trữ 


tình vẫn là một truyền thống mạnh mẽ của người Việt Nam. 


ˆĐiều nay sẽ dễ thấy hơn nếu ta so sánh sở thích chơi cây lá, cả chim và đố mây tre của người 
dân đô thị với thú chơi bàn ghế chạm khắc tỉnh vi và trưng bảy các sản phẩm công nghiệp của 
người dân nồng thôn. 
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Không chỉ âm nhạc và dân ca. mà cả zứz cũng không ầm ï. Ôn ào. 
Múa của người Việt không có những động tác mạnh mẽ nhảy cao, nhảy 
dài, những bước xoạc 
tung lên như ở phương 
trïnh, uốn lượn mềm mạ 
biến trong múa nữ còn là sự kín dáo, tế nhị - kín dáo tế nhị trong 
ăn mặc; kín dáo tế nhị trong độn 
nón quai thao... Khác với các dân tộc gốc du mục 


› rộng. những động tác quay tròn cho áo váy 
y. Ngược lại, phổ biến là những dường nét tròn 
đôi chân khép kín... Nét phổ 
ách 
lác: động tác che nửa mặt bằng chiếc 


không gãy g 


thiên về múa chân, người Việt nông nghiệp múa tay là chính. 

Sân khấu Chèo gần gũi với cuộc sống nông thôn, tính biểu cảm của 
nó thể hiện ở chỗ vai trò của người phụ nữ luôn dược nhấn mạnh và tô 
dậm: từ bỉ như Thị Kính, lẳng tính như Thị Mẫu (chèo Quan âm Thị 
Kính); hiếu thảo như Thị Phương (chèo 7rương Viên); tiết hạnh như 
Châu Long (chèo /4 Bình Dương L); sỉ tình và phụ bạc như Súy Vân 
(chèo Kừn Nhan)..... 


Ilình 14.24: Tắm ưo (chạm gỗ, dền Đệ Tam, Nam Hà) 


Người Việt Nam tuy phải chịu cảnh chiến tranh liên miên, nhưng 
với bản tính trọng tình cảm, hiếu hòa, nên hầu như trong suốt cả lịch sử 
nghệ thuật hình khối, không hỄ sáng tạo ra những 
diêw khắc về đề tài chiến tranh với cảnh đầu rơi máu chảy rùng rợn là 


íc phẩm hôi họa, 
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mảng để tài khá thịnh hành ở các nền văn hóa trọng dương. Rõ ràng có 
một sợi chỉ đỏ xuyên suốt nghệ thuật hình khối với nghệ thuật ngôn từ 
Việt Nam, nơi mà suốt cả truyền thống, không hề có những tác phẩm 
anh hùng ca ca ngợi chiến tranh (x. §13.2.2). 

“Trong khi đó, tranh tượng 
thể hiện những tình cảm đằm 
thắm của con người thì lại rất 
nhiều. Cảnh trai gái đùa vui 
cùng một để tài tình cờ có tới 
hai bức chạm với hai cách thể 
hiện khác nhau ở hai địa 
phương khác hẳn nhau (hình 
14.8 và 14.14). Cảnh tắm ao 
cũng khá phổ biến (một 
trong số đó x. hình 14.24) 
Cảnh hứng dừa (hình 14.25) 
với cô gái nhí nhảnh và hớ 
hênh một cách đáng yêu 
trong động tác nâng vạt váy 
để đón cặp dừa do chàng trai 
trên cây thả xuống với hai 
câu thở nôm khắc bên góc 
trái tờ tranh bộc lộ tình yêu mạnh dạn và mãnh liệt: Khen ai khéo dựng 
nên dừa, Đấy trèo dây hứng cho vừa một đôi... Không chỉ tình cảm con 
người mà cả tình cảm của /oài vệ: cũng được thể hiện mạnh mẽ không 
kém: Ở hình 14.26 là cảnh những đôi khỉ ôm nhau. Điều dáng lưu ý là, 
ngoại trừ bức tranh dân gian //ứng đừa, còn lại tất cả những bức chạm 
khắc vừa nêu đều là những tác phẩm trưng trên các đình làng, đền thờ, 
bia đá là những chốn linh thiêng mà nhân dân ta rất coi trọng (bức chạm 
những đôi khỉ ôm nhau được khắc trên bia đá ở đển vua Đinh Tiên 
Hoàng, Ninh Bình). 


Khuynh hướng biểu cảm, tính trọng tình của người Việt Nam đã tạo. 
nên con Rổng hiển lành từ nguyên mẫu là con cá sấu hung ác (x. 
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§12.2.2). Với bàn tay khối óc của các nghệ nhân Việt Nam, ông Ilộ 
Pháp to lớn ngày đêm canh giữ nơi cửa Phật cũng rất hài hòa: cạnh ông. 
Ác có ông Thiện rất hiển lành; ngay cả quỷ sứ dầu trâu mặt ngựa dưới 


14.4.2. TÍNH TỔNG 
HỢP của văn hóa nông 
nghiệp Việt Nam cũng 
bộc 
thuật thanh sắc và hình 
khối 

Khác với sân khấu 
phương Tây, trong sân 
khấu truyền thống Việt 
Nam không hề có sự 
phân biệt các loại hình 
ca, múa, nhạc - tất cả 
đều có mặt đông thời 
trong một vở diễn, môt 
đêm diễn, một doạn 
diễn. Không phải ng 
nhiên mà người Việt Nam có cách nói tưởng chừng phi lí: xem hát chòo, 
xem hắt tuông, xem hát bội. Dây chính là cách nói tổng hợp để diễn đạt 
một khái niệm tổng hợp về một nền nghệ thuật tổng hợp có cả xem 
(diễn) và nghe (háU)*. Sân khấu truyền thống Việt Nam là sự tổng hợp 
của mọi thể thơ, mọi loại văn, mọi điệu hát, mọi phong cách ngôn ngữ - 
từ thơ, văn, phú cho đến nói lối bằng văn xuôi và khẩu ngữ dân gian 
t cả luôn đan, xen vào nhau như trong thực tế ngoài dời. 


rõ nét trong nghệ 


Hình 14.26: Khỉ ôm nhau (bìa dá 
đến vua Đinh, Ninh Bình, 1696) 


Sân khấu truyền thống Việt Nam còn tổng hợp các thể loại bi, 
hài,... trong khi sân khấu phương Tây phân biệt rành mạch từng thể 


“Giống hết như trong văn hóa giao tiếp có cách xưng hê chú-con thể hiện tổng hợp hai quan hệ 
`chú-cháu" và 'cha-con" (x. §15.2.5) 
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loại. Trong tuổng chèo không bao giờ thiếu yếu tố hài: ở đó luôn có mặt 
các vai hài như hể mỗi, hể gậy.... có những nhân vật không phải hể 
nhưng cũng thường xuyên gây cười như thầy bói, thầy cúng.... Trong vở 
chèo Quan âm Thị Kính, không có gì bi hơn là cuộc đời của Thị Kính, 
nhưng cũng không có gì hài hơn những cảnh Thị Mẫu lên cÍ 
trưởng - mẹ Dốp,... Người xem khóc dấy rồi lại cười ngay đấy. Tất cả 
luôn dan xcn vào nhau như trong thực tế ngoài dờ 


Việt Nam còn có những thứ nhạc cụ hết sức đặc biệt như cây đàn 
bầu (hình 14.3). Đặc biệt, vì một mình nó tổng hợp đủ cả ba đặc trưng 
quan trọng của văn hóa Việt Nam là tính tổng hợp, tính linh hoạt. và 
tính biểu cảm: f'ống hợp, bởi vì, xét về mặt sán phẩm âm nhạc, dàn bầu 
chỉ có một dây mà cho ra dủ mọi cung bậc, mọi âm thanh. Linh hoạt, 
bởi vì dàn bầu chơi thco cách tay phải dùng cái nạy mà gảy vào dây, 
tay trái cầm cần dàn mà rung, ghìm,... để diều khiển âm thanh: tay phải 
dòng, tay trị h; tay phải dương, tay trái âm - hai tay âm dương phối 
hợp một cách linh hoạt tạo nên những âm thanh, những cung bậc hài 
hòa tới mức tuyệt vời theo ý muốn. Biểu cảm. bởi vì dàn bầu thích hợp 
hơn cả để thể hiện những cảm xúc âm tính. nó phản ánh chính xác tâm 
hồn Việt Nam: Đàn bẳu di gảy nấy nghe, làm thân con gái chớ nghe 
dàn bầu! 


Ở nghệ thuật hình khối, trong quan hệ giữa hình thức và nội dung, 
tính tổng hợp thể hiện ở sự đổng hợp của biểu trưng và biểu cảm. Có 
những tác phẩm mang hìzk (bức biểu trưng còn nội dung thì biỂu cảm: 
các bức chạm trai gái dùa vui (hình 14.8 và 14 14), tắm ao (hình 14.25) 
là những ví dụ. Ngược lại, có những tác phẩm mang hình thức biỂu cảm 
còn nội dung thì biểu trưng: những con rồng biểu trưng cho uy lực và 
quyền năng (hình 14.16a-c) lại có hình dáng rất mềm mại dịu dàng. 


Về phong cách thể hiện, có sự đổng hợp của biểu trưng và tả thực. 
Tranh đám cưới chuột (hình !4 I1) phá vỡ trình tự tuyến tính trước sau 
của doàn rước mà cắt dôi để xếp thco thứ tự trên dưới, phá vỡ tỉ lệ kích 
thước thông thường của các con vật theo lối biểu trưng; nhưng lại vẻ 12 
con chuột mỗi con một vẻ, tất cả đều rất chính xác, tỉ mở theo lối tả 
thực. Pho tượng hổ đá ở lăng Trần Thủ Độ (hình 14.27) toàn thân tả 
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thực với những bắp thịt rắn chắc, riêng phần duôi lại được thể hiện như 
một khối thép vuông thành sắc cạnh thco lối biểu trưng; cái hình thức 
hợp của tả thực và biểu trưng như vậy chứa dựng một nội dung 
ạ hợp của cái tĩnh và cái động: Người Việt Nam vốn tnh tại, hiếu 
hòa. nhưng chứa dựng một sức mạnh nội 


âm sôi động, giống như cái 
duôi con hổ chứa dựng sức mạnh ngầm ẩn giúp con vật tăng sức mạnh 
của mình lên bội phần khi nó quật duôi xuống dất mà phóng di 


Ilình 14.27: !lổ dá lăng Trần Thủ Dộ (Thái Bình, 1264) 


"Tính tổng hợp còn thể hiện trên nhiều phương diện rất da dạng: 
tổng hợp không gian và thời gian (anh Bản đỗ canh nông của Ilàng 
Trống); tổng hợp vău và võ, tiêu và người (bức chạm Tiên-người cười 
rắng ở đình Phù Lưu, Hà Bắc); tổng hợp sơn và thủy, lửa và nước, đất 
và trời, âm và đương (bức chạm đá Rồng lên ở bia Lam Sơn, Thanh 
Hóa); v.v. 
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14.4.3. Nghệ thuật Việt Nam còn bộc lộ rõ TÍNH LINH HOẠT của 
văn hóa nông nghiệp. ý 
Nhờ thủ pháp biểu trưng ước lệ mà nghệ thuật thanh sắc Việt Nam 
có thể đưa lên sân khấu bất cứ cái gì - từ cảnh người đàn bà trở dạ dẻ 
Ấn con voi; nghệ thu họa Việt Nam có (hể diễn tả bất cứ cái 
từ cái nhìn xuyên vật thể đến sự tổng hợp của các góc nhìn, của 
không gian và thời gian. 


Âm nhạc truyền thống không dòi hỏi mọi nhạc công chơi giống hệt 
nhau. Chỉ cần bắt đầu và kết thúc giống nhau và chơi đúng theo hơi quy 
dịnh (ví dụ bắt đầu bằng chữ “xang”, kết thúc bằng chữ “xê” theo hơi 
Nam hay hơi Xuân), còn ở các phách giữa thì mỗi nghệ nhân có thể bộc 
lộ hết tài năng của mình. Sân khấu truyền thống không đòi hởi diễn 
viên tuân thủ chặt chế bài bẳn của tích diễn. Nắm vững cái thần của 
vở, người nghệ nhân tuỳ trường hợp có thể biến báo lời diễn cho thích 
hợp. Tới nơi thích nghe hát thì cho thêm làn điệu này, câu hát nọ; tới nơi 
thịch hài thì vai hể cài thêm những câu pha trò hợp với tình hình địa 
phương,... Chính sự linh hoạt này là lí do cắt nghĩa tại sao một bản nhạc, 
một tích tuổng chèo của ta thường có nhiều dị bản. 


“Tính linh hoạt còn thể hiện ở sự giao lưu mật thiết giữa sân khấu 
với người xem. Sàn diễn thường là bốn manh chiếu giữa sân đình. Khác 
với phương Tây muốn tạo ra ảo giác thực nên phải đẩy người xem ngôi 
ra xa, sân khấu biểu trưng Việt Nam công khai coi mọi thứ trên sàn diễn 
dều là ước lệ nên để cho người xem ngồi vây kín sát tận mép chiếu. 
Người xem có thể bình phẩm khen chê hoặc chen vào những câu ngẫu 
hứng mà người diễn phải có phản ứng thích hợp. Quan hệ “diễn viên - 
khán giả” ở văn hóa nông nghiệp rõ ràng là mang tính đân chủ hơn 
so với quan hệ “diễn viên - khán giả” ở các nền văn hóa phương 


lây. 

Điều này dẫn đến sự hình thành một loại lời thoại đặc biệt trong sân 
khấu cổ truyền là /iếng đế: Nếu lời của người xem đế vào ngẫu hứng 
đúng chỗ quá, hay quá, thì lần diễn sau sẽ có những người xem khác bắt 
chước nói lại, lâu dẫn thành thói quen cứ đến đoạn đó lại có câu dó từ 
bên ngoài (có thể là của bạn diễn từ buồng trò) nói vọng vào. "Tiếng 
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đế" trở nên mang tính nước đôi: nó vừa là tiếng nói của người xem ở 
ngoài vở diễn, lại vừa là một bộ phận của vở diễn. Với tư cách của 
người xem, thấy chỗ nào thắc mắc thì hỏi, chỗ nào vô lí thì bác lại, chỗ 
nào đáng cười thì cứ việc châm biếm, mỉa mai,... Tiếng đế làm cho 
không khí của vở diễn trở nên uyển chuyển linh hoạt - đang bi chuyển 
thành hài, đang nghiêm trang chuyển thành đùa cợt. 

Sự giao lưu của sân khấu với người xem còn thể hiện ở vai trò của 
người cầm chẩu. Phường chèo, phường tuồng đến diễn ở một làng nào, 
làng đó sẽ cử ra một người cầm chẩầu, ngồi sát chiếu diễn với chiếc 
trống châu trong tay, giữ chịch cho đêm hát. Đó phải là người sành nghệ 
thuật, thuộc nhiều tích, biết nhiều làn điệu để đại điện cho dân làng nói 
g nói đánh giá thưởng phạt khen chê. Việc cầm chịch và khen 
chê thưởng phạt được thể hiện qua tiếng trống chẩu. Trong trường hợp 
đã , người cầm chầu có thể cho hiệu lệnh đuổi diễn viên khỏi 
chiếu diễn, bác Thơ phải dưa người khác thế vào... 

„Sự giao lưu của sân khấu với người xem còn bộc lộ trong mứa rối 
nước. Ở đây có những con rối chuyên lo việc giao lưu với khán giả 
(diển hình là nhân vật chú Tễu): đi mời khán giả ăn trầu, dẹp trật tự, 
giáo trò, khép trò,... Lại cũng do kĩ thuật trên nước phức tạp, dễ xảy ra 
tình huống bất ngờ nên diễn viên rối nước thường.có khả năng rất cao 
trong việc ứng diễn, ứng tác một cách linh hoạt. 


. Gfuzug //2//7) 
VĂN HÓA ỨNG XỬ. 
- VỚI MỖI TRƯỜNG TỰ NHIÊN ˆ 
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15. TẬN DỤNé MôI TRƯỜNG TỰ NHIÊN 
ĐỂ ĂN UỐNG WÑ &IỮ GÌN SỨ€ KHỎE 


1S.1. Quan niệm về ăn và dấu ấn nông nghiệp 
trong cơ cấu bữa ăn của người Việt 


15.1.1. Hiển nhiên, dể duy trì sự sống. ăn uống luôn là việc có tẩm 
quan trọng số một. Tuy nhiên, quan niệm của con người về chuyện này 
hại có khác nhau, Người phương Tây coi ăn là chuyện tầm thường không 
dúng nói. triết lí phương Tây nhắc nhở: "người ta ăn để mà sống chứ 
Không phải sống để n". Người Việt Nam nông nghiệp với tính thiết 
thực thì. trái lại, công khai nói to lên rằng ăn quan trọng lắm: Có thực 
lạ lượng vật chất thì mới nói dến chuyện tỉnh 
thần được. Việc ăn dối với người Việt Nam quan trọng tới mức một 
dừng toàn năng như "rời cũng không dám và không dược quyền xâm 
phạm: rời đánh còn tránh bều ăn. Mọi hành động của người Việt Nam 
đều lất 


mới vực được dạo, Có 


ăn làm dầu: ăn uống, ăn ở, ăn mặc. ăn nói, ăn chơi, ăn học, ăn 
tiêu, ăn ngữ, ăn nằm, ăn cắp, ăn trộm... Ngay cả khi tính thời gian, 
người Việt Nam tru: n làm dơn vị: làm việc gì nhanh 
thì nói là trong khoảng giấy? 5đ trẩu, lâu hơn một chút là chín nổi cơm, 
vòn kéo dài tới hàng năm thì nói là hai màa lúa... 

Nhiễu nhà văn như Tản Đà, Nguyễn Tuần, Vũ Bẵng.... đã viết một cách 
say mê về cách ăn uống (được gọi một cách hoa mĩ là “nghệ thuật ẩm thực") 
của người Việt Nam. Chẳng han, Nguyễn Tuân tửng nói đến dân tộc tính, quần 
Chúng tính, thực tế tính, v.v. của phở. Còn Vũ Bằng thì nói: "Ai đã bảo ăn uống 
là một nghệ thuật? Hơn thế, ăn uống là cả một nền VĂN HÓA đấy!" 

15.1.2. Ăn uống là văn hóa, nói chính xác hơn, dó là văn hóa tận 
dụng môi trường tự nhiên. Cho nên, không có gì là ngạc nhiên khi thấy 
ề hóa gốc du mục (như phương Tây, hoặc Bắc “Trung 


ac nén 
Iloa) thiên về ăn thịt. còn trong cơ cấu bữa ăw của người Việt Nam thì 


rằng 
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lại bộc lộ rất rõ dấu ấn của #uyên thống văn hóa nông nghiệp lúa 
nước. 

15.1.2.1. Đó là một cơ cấu ăn thiên về thực vật. Và trong thực vật 
thì LÚA GẠO là thành phần đứng đầu bảng. Tục ngữ ta có những câu 
như: Người sống về gạo, cá bạo về nước; Cơm tẻ m; ruội; Đói thì thèm 
thịt thèm xôi, hễ no cơm tẻ thì thôi mọi đường. Ỏ§: 1.1 đã nói rằng quê 
hương của cây lúa là vùng Đông Nam Á thấp ẩm. trong khu vực Dông 
Nam Á thì Việt Nam là nơi cây lúa rất phát triển. Từ phương Nam cây 
lúa dã thâm nhập dân lên vùng sông Hoàng Hà là nơi chỉ quen trồng 
dậu, mạch. Không phải ngẫu nhiên mà bữa ăn của người Việt Nam 
được gọi là »Za cơm. Cũng không phải ngẫu nhiên mà cây lúa trở thành 
tiêu chuẩn cái đẹp của người Việt Nam: Em xinh là xinh như cây lúa. 
(câu háU. Cũng không phải ngẫu nhiên mà mà trong tiếng Việt có vô 
các từ khác nhau để phân biệt các giai đoạn trưởng thành và các bộ 
phận chuyên biệt của cây lúa: 


Còn nhỏ là cây ma, lớn lên là cây lúa, bông đâm ra gọi là đòng, hạt lúa non. 
là cốm, hạt lúa già là thóc, bông lúa gặt về thì phần còn lại ngoài đồng là ra, 
đập tách hạt thóc ra rối thì phần còn lại của bỏng lúa là rơm; sau khi xay giã 
xong thì hạt thóc chia thành gạo, cám, trấu, gao gãy gọi là tẩm: gạo nấu lên 
thành cơm, xôi, nấu cho nhiều nước thành cháo, chế biến thành món quà là 
bồng,... Cây lúa lại có nhiều loại: nếp, tẻ, mùa, chiêm 


Trong số các loại lúa, khi xưa, người Việt dùng lúa nếp là chính, trong lúa 
tẻ thì lúa mùa là chinh. Sách Quảng Đồng tân ngữ chép: "Ö Lĩnh Nam có nhiều 
thóc tẻ, mà ở Giao Chỉ là nhiều nhất. Còn thóc nếp thì ở An Nam có nếp trắng, 
nếp vàng, đến hơn mười giống; họ dùng gạo tẻ nấu cơm ăn và gao nếp để nấu 
rượu". Vào tk. XVII, A. de Rhodes viết: "về các nguồn lợi thì có thóc gạo là dồi 
dào và đất rất phì nhiêu. Có hai mùa gặt vào tháng sáu và tháng một, vì thế giá 
rẻ tới ba lần so với Tàu”. 

Cây lúa cần nhiều nước nên ban đầu, chỉ có một vụ lúa vào mùa mưa (hè 
thu) gọi là lúa mùa (4 mùa trong năm => mùa trồng lúa œ lúa mùa “> mùa 
màng). Về sau có thêm loại lúa có khả năng chịu hạn vào mùa khô (đông 
xuân) gọi là lúa chiêm. Lúa chiêm xuất xứ từ vùng Chiêm Thành nên có cau 
thành ngữ Chiêm nam, mùa bắc. Đến Đời Tống, nhà cầm quyền Trung Hoa 
còn sai sứ đem châu báu sang An Nam đổi lấy giống lúa Chiêm mang về cấp 
cho dân. 
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“Trong bữa ăn của người Việt Nam, sau lúa gạo thì đến 
RAU QUẢ. Nằm trong khu vực của một trong những trung tâm trồng 
trọt, Việt Nam có một danh mục rau quả mùa nào thức ấy, phong phú 
vô cùng. Đối với người Việt Nam thì đói ăn rau, dau uống thuốc là 
chuyện tất nhiên. Ăn cơm không rau như nhà giàu chết không kèn trống; 
Ăn cơm không rau như dánh nhau không có người gỡ. Dễ hiểu là có rất 
nhiều thứ rau quả có nguồn gốc Nam-Á và Đông Nam Á mà Trung Hoa 
và các khu vực xung quanh không có. 

Lê Quý Đôn viết: "Sản vật tốt, phấn nhiều sản xuất ở Nam phương. Có 
nhiều thứ hương dược (thuốc có mùi thơm), hoa quả, cây rau, mà Trung Quốc 
không có. Tử đời Hán, người ta khai thác Giao Chỉ, sưu tầm những thứ của quý 
lạ, rối sau các thứ kì hương, hoặc sinh ở ngoài biển, hoặc sinh ở trong đất, đem 
bày la liệt ở thiên phủ (cung phủ nhà vua)". Sách Hán thư viết rằng vào năm 
111 tr.CN, Hán Vũ Đế cho lập Phủ Lệ cung, bắt đem 100 cây vải, 2 cây chuối 
tiêu tử đất Nam Việt lên trồng vào đó; cho đặt chức tụ quan ở Giao Chỉ để trông 
nom việc dâng tiến hoa quả. Thẩm Tác Triết và Phạm Thành Đại đời Tống 
dùng thuyết Ngũ hành để giải thích nguyên nhân sự sinh trưởng nhiều cây 
hương liệu quý ở vùng này như sau: "Nam phương hỏa thịnh sinh thổ, thổ vị 
ngọt mà thơm, cây cỏ phương Nam được vượng khí của hỏa bối dưỡng cho, 
anh hoa phát tiết ra ngoài, cho nên có hương thơm”. Vì vùng này là một trong 
những cải nôi quan trọng của các loại cây trồng cho nên không có gì là bất ngở 
khi nhiều tên gọi thực vật nhiệt đới trong tiếng Hán đã bắt nguồn tử các ngôn 
ngữ Đông Nam Á!: Đó là tên gọi lúa gạo (x. §3.1.1), tên gọi các loại cây trầu, 
cau, trà,... (x. ở dưới, §15.1.3) hoặc tên hàng loạt loại cây khác như: cảm đạm 
(t. Hán) © klam (= "cây trám"”, t. Việt cổ); ba-la-mát (t. Hán)? «› blái mít (= "trái 
mít", t. Việt cổ); khương (t. Hán) © khing (= “cây gừng", t. Tày), v.v. Theo sách 
Lịch sử văn hóa Trung Quốc do Đàm Gia Kiện chủ biên thì ở Trung Hoa, "ngoài 
lương thực, người thởi cổ chủ yếu ăn thịt. Nhà giàu sang thêm rau vào". 


Tuy nhiên, nói đến rau trong bữa ăn Việt Nam không thể không 
nhắc đến hai món đặc thù là rau muống và dưa cà: Anh đi anh nhớ quê 
nhà, Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương... Trung Quốc không có 
rau muống: họ đặt tên cho loại rau này là "úng thái" (nhiều nuớc). Sau 


'Ngược lại, tên các loải thực vật ôn đổi như thông, tùng, bách,... thì tiếng Việt lại mượn từ tiếng 
Hán. 


ˆSách Minh nhất thống chí chép: Nước An Nam có ba-la-mật, quả lớn như quả đông-qua (cũng 
là một tên người Trung Hoa đặt ra để chỉ quả bí), da co gai, chín về tháng 5-8, rất thơm, ngọt'. 


224 'TRẦN NGỌC THÊM. CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM 


khi miêu tả loại rau này. sách 7*»ảo trạng kết luận: "Ấy là một thứ 
rau lạ của phương Nam". Huyện Tiên Sơn (Hà Bắc) có làng Hiên 
Đường là nơi có loại rau muống với thân lớn, sắc trắng, đốt thưa, ngọn 
mẫm. ăn ngọt và dòn, ngon nổi tiếng từ thời Hùng Vương. Dưa muối 
cà muối cũng là những thức ăn dộc dáo; chúng phù hợp với th 
khẩu vị nên ngon miệng tới mức tục nạữ có những câu: Có đưa, chữa 
raw; Có cà thì tha gắp mắm: Thịt cá là hoa, tương cà là gia bản. Sự tích 
Thánh Giióng gắn liền với quả cà: mẹ Thánh Gióng là người dàn bà 
trồng cà; cha Thánh Gióng là ông thân di hái trộm cà; bản thân Thánh 
Gióng nhờ ăn "bảy nong cơm ba nong cà" mà lớn dược thănh người 
khổng lỗ di cứu nước. 

Các loại gia vị đa dạng như hành. gừng, ớt, tỏi. riỀng, rau mùi, rau 
răm, rau húng, xương sông, thìa là, hỗ tiêu, tứa tô, kinh giới, lá lốt, diếp 
v.v, cũng là những thứ rau quan trọng không thể thiếu được trong 
c bữa ăn của người Việt Nam. 


1 IDứng thứ ba trong cơ cấu ăn và đứng dâu trong hàng thức 
ăn động vật của người Việt Nam là các loại THỦY SẢN - đó chính là 
sản phẩm dặc thù của vùng sông nước. Sau "cơm rau" thì "cơm cá" là 
thông dụng nhất; Có cá đổ vạ cho cơm, Con cá đánh ngã bát cơm là 
thế, 


'Từ các loài thuỷ sản, người Việt Nam đã chế tạo ra một thứ dỗ 
chấm đặc biệt rất bổ vì nhiều đạm là nước mắm m các loại (mắm 
ruốc, mắm cua, mắm tép, mắm tôm, mắm cá....). Thiếu nước mắm thì 
chưa thành bữa cơm Việt Nam. Cơm mắm không phải lúc nào cũng 
dồng nghĩa với bình dân; các bà phi tần nhà Nguyễn từng dặt các dịa 
phương làm hàng trăm lọ mắm để tiến vua. Từ tiếng Việt, danh từ 
"nước mắm" đã di vào ngôn ngữ loài người, có mặt trong nhiều cuốn từ: 
diển bác. khoa Dông Tây. 


15.1.2.4. Cuối cùng, chiếm một vị trí rất khiêm tốn trong cơ cấu bữa 
Nam mới là THỊT. 'Trước hết là thịt những loài động vật gần gũi 
và phổ biến như gà. lợn (heo), trâu... Có không ít những món ăn động 
n. từ bình dân như thịt chó (tục ngữ: Sống dược miếng dôi chó, 
chết được bó vàng tâm: Sống ở trên đời ăn miếng dôi chó, chết xuống 
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âm phú biết có hay không ?) cho đến sơn hào hải vị như gân hổ, yến xào 
(nhãi chìm yến bện thành tổ),... 

15.13. ĐỒ UỐNG-HÚT truyền thống của người Việt Nam thì có 
trầu cau, thuốc lào, rượu gạo, nước chè, nước vối,.. Đó đều là những 
sản phẩm thực vật của nghề trồng trọt có nguồn gốc Nam-Á và Đông 
Nam Á. 

Ăn trầu cau là một phong tục cực kì lâu đời ở Việt Nam, nó cũng, 
là phong tục phổ biến khắp vùng Nam-Á và Đông Nam Á3. Miếng trầu 
gồm một miếng eaw, một lá râu quết với, thường có phụ thêm một 
miếng vỏ cây chát (gọi là miếng rễ); người ta nhai rồi nhổ nước và nhả 
bã. Phụ nữ Việt Nam trước đây, cho đến những năm 60, hầu như ai cũng 
ăn trầu; có người ăn luôn miệng, nhả bã miếng này lại ăn luôn miếng 
khác°. Ăn trầu cau có tác dụng trừ sơn lam chướng khí, chống hôi 
miệng, chống sâu răng, gây chảy nước bọt, v.v.; lá trầu có tác dụng 
chữa bệnh nấc cho trẻ nhỏ, bệnh đau mắt cho cụ già, chữa các mụn làm 
mủ sưng tấy,... 


Tục ăn trầu cau tiềm ẩn một triết lí về sự tổng hợp của nhiều chất 
khác nhau: cây ca vươn cao là biểu tượng của trời (dương), vôi chất đá 
là biểu tượng của đất (âm); dây zrầ mọc lên từ đất, quấn quýt lấy thân 
„ biểu tượng cho vai trò trung gian hòa hợp. Sự tổng hợp biện chứng 


của âm dương tam tài ấy tạo nên một kết hợp hết sức hài hòa. Miếng 


trầu có cái tươi ngọt từ hạt cau, cái cay của lá trầu, cái nồng nàn của 
vôi, cái bùi của rễ... tất cả tạo nên một chất kích thích, làm cho thơm 
mồm, đổ môi, và khuôn mặt người ăn bừng bừng như say rượu. Ăn trầu 
có nhai mà -không nuốt, nó mang một tính cách linh hoạt hiếm thấy - 
không thuộc loại ăn, không thuộc loại uống, cũng không thuộc loại hút! 


°Tên gọi cây cau, cây trấu trong tiếng Hán có nguồn gốc từ các ngôn ngữ Đồng Nam Á: tân 
lang (cây cau) +5 pnang, mnang (Êđê), nang (Mường); phủ lưu (cây trầu) © b lâu (Việt cổ). 
ẨẨNói về việc ăn trấu cau ở Thăng Long vào tk. XVII, A. de Rhodes kể: "Người ta nói có tới năm 


mưỡi ngàn người bán buôn và bán lễ ở nhiều địa điểm trong thành phố. Vì thế có thể kết luận là 
số người tới mua thì đông vô lường”. 
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Vì vậy mà coi trẩu trở thành một biểu tượng văn hóa đặc biệt: Nó được 
dùng khi tiếp khách (miếng trầu là đầu câu chuyện). là biểu tượng của tình cảm 
(Miếng trầu ăn nặng bằng chì, ăn rồi em biết lấy gì đền ơn). biểu tượng của hòn 
nhân (nói cho ăn trầu có nghĩa là sẽ có đám cưới), biểu tượng của sự kinh 
trọng (cơi trầu lên quan), của việc cám ơn (cơi trầu mời khách trong đám ma), 
của việc xin lỗi (cơi trầu tạ với làng khi nhà có con hư); cách tém trầu là thước 
đo tài khéo léo của người phụ nữ; ăn trầu phổ biến tới mức trở thành thuớc đo. 
thời gian (thơ Nguyễn Bính: Láng giểng đã đỏ đèn đâu, Chờ em chừng giáp bã 
trầu em sang). 

“Trong khi ăn trầu là thú vui chủ yếu của phụ nữ thì #ứ/ (uốc lào là 
thú vui chủ yếu của nam giới. Thuốc lào là một thứ cây gần giống như 
thuốc lá, người ta hái lá phơi khô thái nhỏ rồi cho vào diếu mà hút. Từ 
vua quan đến thứ dân trước đây, ai cũng hút thuốc lào. Trên thực tẾ, ăn 
trầu ở Việt Nam từng có không chỉ đàn bà mà cả đàn ông, và hút thuốc 
lào ở Việt Nam từng có không chỉ dàn ông mà cả phụ nữ (x. hình 15.1); 
Hà Nội có riêng hẳn một phố Hàng Điếu chuyên bán diếu và phụ tùng 
diết 


Hình 15.1: Phụ nữ hát thuốc lào bằng điếu bát 


“Trong khi thú hút thuốc lá xuất phát từ phương Tây chỉ có lửa (duy 
dương) thì thú hút thuốc lào của ta là cả một sự tổng hợp biện chứng của 
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âm dương thủy hỏa: Cái điếu (dụng cụ để hút thuốc lào) bên dưới chứa 
nước diếu, bên trên có nõ điếu đựng thuốc; lửa (hỏa) đốt thuốc ở trên 
dược rít, kéo xuống gặp nước (thủy) ở dưới; khói thuốc (dương) đi qua 
nước (âm) mà tạo nên tiếng kêu và đến miệng người hút, thấm vào từng 
tế bào cơ thể con người. Thuốc lào và diếu hút thuốc lào vì vậy trở 
thành một sự dam mê và biỂu tượng của đam mê tột độ - trai gái yêu 
nhau được ví là say nha như điếu đổ; ca dao có câu: Nhớ ai như nhớ 
thuốc lào, Dã chôn điếu xuống lại dào điếu lên. 


Rượu Việt Nam làm từ gạo nếp - thứ gạo đặc sản của vùng Nam-Á 
và Dông Nam Á. Gạo nếp được dem đỗ xôi, ủ cho lên men rồi cất ra. 
Rượu chế tạo như thế gọi là rượw trắng. h rượu đế, để phân biệt với 
rượu có tớp hoa gọi là rượ« mài hoặc màu '(như rượu cúc, rượu scn,. 
Rượu còn là chất dẫn thuốc rất tốt; rượu ngâm thuốc gọi là rượu thuốc; 
trong họ rượu thuốc thì rượu ngâm rắn (rượu tam xà, ngũ xà), ngâm tắc 
kè (rượu tắc kè) là những thứ rượu thuốc rất bổ và quý. Tùy nhiên, để 
thưởng thức thì người sành chỉ uống rượu trắng. Cúng ông bà tổ tiên 
thường phải có li rượu và bao giờ cũng là rượu trắng (rượu màu, rượu 
ác thứ rượu phương Tây không thể dùng để cúng được). 


thuốc và 


Cây chè và tục „ống chè có nguồn gốc từ vùng Nam-Á (nam 'Irung 
Iloa và bắc Đông IDương). Chữ tiếng llán có nguồn gốc từ các 
ngôn ngữ phương Nam (tà © chè). Sách cổ 'Trung Hoa chép rần. 


trà nguyên là thổ sản của miễn Hoa Nam”. Thế kỉ IV-V, tục uống trà 
mới chỉ phổ biến ở phía Nam sông Lương Tử. Cuối đời Dường mới phổ 
biến ở mạn bắc Trung Hoa; đến tk. IX truyền sang Triều Tiên, Nhật 
Bản; tk. XVI thương thuyển Hà Lan mới dưa về châu Âu. Ban dầu, khi 
mới phát ra chè, người ta dùng nó như một thứ dược thảo, rồi 
nghiỄn lá chè ra thành bột để uống, cuối cùng mới là những cách uống 
trà như ngày nay. Người Việt Nam uống chè tươi, chè khô, ướp chè với 
ác loại hoa như hoa sen, hoa nhài, hoa ngâu. hoa cúc... trong đó được 
ta chuộng hơn cẩ là e#è se. Trong giới thượng lưu của Việt Nam trước 

đây, do ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa, cũng khá phổ biến thú uống 
cò Tàu. Chè sen câu kì ở cách ướp, còn chè Tàu thì cầu kì ở cách 
uống, 
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1.2. Tính tổng hợp và tính cộng đồng 
trong lối ăn của người Việt 


15.2.1. TÍNH TỔNG HỢP trong lối ăn của người Việt trước hết thể 
hiện rong cách chế biến đồ ăn. Hầu hết các món ăn Việt Nam đều là 
sản phẩm của sự pha chế tổng hợp: rau này với rau khác, rau với các 
loại gia vị, rau quả với cá tôm,... Có không ít những câu ca dao nói lên 
cách thức phối hợp các nguyên liệu để có một bát canh ngon: ðồng 
bông nấu với tép khô. Dâu chết xuống mô cũng dậy mà ăn; Rau cải nấu 
với cá rô, Gừng thơm một lát, cho cô giữ chồng; Rủ nhau xuống bỂ mò 
cua, VỀ nhà nấu quả mơ chua trên rừng... Các món xào, nấu, ninh, tân, 
hấp, nộm của ta bao gì rau, quả, củ, dậu, lạ 
khi chỉ có thịt không. Nói về cách chế biến tổng hợp, tục ngữ Việt Nam 
có một hình ảnh so sánh thật dí đồm: Nấu canh suông Ở truỗng mà nấu! 

Dù là bình dân như xôi ngô, ốc nấu, phở..; cầu kì như bánh chưng, 
nen rán (= chả giò)... hay đơn giản như rau sống, nước chấm - tất cả 
du được tạo nên từ rất nhiều nguyên liệu. Từng ấy thứ tổng hợp lại với 
nhau. bổ sung lẫn nhau để cho ta những món ăn có để mọi chất: chất 
đạm, chất béo, chất bột, chất khoáng, chất nước; nó không những có giá 
trị dinh dưỡng cao còn tạo nên một hương vị vừa độc đáo ngon miệng, 
vừa nông nàn khó quên của để øœgữ vị: mặn-béo-chua-cay-ngọt, lại vừa 


rất ít 


có 


ái đẹp hài hòa của đử øgø sắc: đen-đỏ-xanh-trắng-vàng. 

Nem rán (miền Nam gọi là "chả giò") có vỏ bọc là bánh đa làm tử gạo với 
lõi gồm thức ãn động vật là thịt hoặc tôm, cua, và rau độn là giá đỗ, su hào, đu 
đủ hoặc củ đậu thái nhỏ, cũng có thể là miến dong,... Một món quà sáng bình 
dân như xôi ngồ (thường gọi là xôi lúa) không chỉ chứa gạo nếp, ngô, đỗ, mà 
còn được rắc muối lạc, rưới nước mỡ, trộn hành phi mỡ; ở miền Nam, nó được 
rắc thêm đường, củi dừa. Món ốc nấu không chỉ có ốc, mà còn được gia giảm 
thêm đậu phụ, thịt mỡ, chuối xanh, rau tia tỏ,... Món zau sống cũng vậy, không 
khi nào lại chỉ có một thứ rau, đó thực sự là một dàn hợp xướng của đủ loại rau: 
xà-lách, giá, rau muống chẻ nhỏ, rau húng, rau diếp cá,... Ngay chỉ một chén 
nước chấm thông thường thôi, bà nội trợ khéo tay cũng phải pha chế rất kì công 
sao cho đủ vị: không chỈ có cái mặn đậm đà của nước mắm mà còn phải có cái 
cay của gừng, ót, hạt tiêu; cái chua của chanh, dấm; cái ngọt của đường, cái 
mùi vị đặc biệt của tổi,... Và một bát øhở bình dân thôi cũng đã có sự tổng hợp 
của mọi chất liệu, mọi mũi vị, mọi sắc màu: Nó vừa có cái mềm của thịt bò tái 
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hồng, cái dẻo của bánh phở trắng, cái cay dìu dịu của lát gửng vàng, hạt tiêu 
đen, cái cay xuýt xoa của ớt đỏ, cái thơm nhè nhẹ của hành hoa xanh nhạt, cái 
thơm hăng hắc của rau thơm xanh đậm, và hoà hợp tất cả những thứ đó lại là 
nước dùng ngọt lử cái ngọt của tủy xương. 

15.2.2. Tính tổng hợp còn thể hiện ngay frong cách ăn. Mâm cơm 
của người Việt Nam dọn ra bao giờ cũng có dông thời nhiễu món: cơm, 
canh, rau, dưa, cá thịt, xào, nấu, luộc, kho, ... Suốt bữa ăn là cả một quá 
trình tổng hợp các món ăn. Bất kì bát cơm nào, miếng cơm nào cũng đã 
là kết quả tổng hợp rồi: trong một miếng ăn đã có thể có đủ cả cơm- 
canh-rau-thịt. Điều này khác hẳn cách ăn lần lượt dưa ra từng món của 
đời phương Tây - ăn hết món này mới đưa ra món tiếp theo - đó là 
sách ăn theo lối phân tích hoàn toàn. Tính tổng hợp còn thể hiện một 
sách đặc biệt thú vị trong tục ăn trầu cau và hút thuốc lào vừa nói đến ở 
trên (§15.I.3). 

Cách ăn tổng hợp của người Việt Nam tác động vào đổ mọi giác 
quan: mãi ngửi mùi thơm ngào ngạt từ những món ăn vừa bưng lên, mắt 
nhìn mầu sắc hài hòa của bàn ăn, iưới (hưởng thức vị ngon của đổ ăn, 
tai nghe tiếng kêu ròn tan của thức ăn (không phải ngẫu nhiên mà khi 
uống trà ngon người Việt thích chép miệng, khi uống rượu ngon thích 
"khà" lên mấy tiếng), và dôi khi nếu được zmớ ¿ay vào cm thức ăn mà 
dưa lên miệng xé (như khi ăn thịt gà luộc) thì lại càng thấy ngon! 

15.2.3. Tính tổng hợp kéo theo TÍNH CỘNG ĐỒNG. 

Ấn tổng hợp, šw chưng, cho nên các thành viên của bữa ăn liên 
quan mật thiết với nhau, phụ thuộc chặt chẽ vào nhau (khác hẳn 
phương Tây, nơi mọi người hoàn toàn độc lập với nhau - ai có suất 
người ấy). Vì vậy mà trong lúc ăn uống, người Việt Nam rất ¿bích 
chuyện trò (khác với người phương Tây tránh nói chuyện trong bữa ăn). 
Thú uống rượu cần của người miễn Thượng (mọi người ngồi xung quanh 
bình rượu, tra những cần dài vào mà cùng uống hoặc lần lượt chuyển 
tay nhau uống chung một cần, hình 15.2) chính là biểu hiện một triết lí 
thâm thúy về tính cộng đổng của người dân buôn làng sống chết có 
nhau. 
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Tính cộng dồng trong ăn uống dồi hỏi nơi con người một thứ văn 
hóa giao tiếp cao - vău hóa ăn uống. Bài học đầu tiên mà c: 
cho con cháu là Ăn trông nổi, ngồi trông hướng: Vì mỗi thành 
trong bữa ăn của người Việt Nam dều phụ thuộc lẫn nhau nên phả 


ăn quá nhanh. quá nhiều hết phần người khác. nhưng đồng thời cũng 
dừng ăn quá chậm khiến người ta phải chờ. Người Việt Nam có tục khi 


ể tỏ lòng biết 
ơn và tôn trọng chủ nhà, nhưng mặt khác, bao giờ cũng phải để chữa lại 
một ít trong các đĩa đổ ăn dể tỏ rằng mình không chết dói, không tham 


Ông trong bữa ăn thể hiện tập trung qua „ổi cơm và 
chéu nước mắm. Các món ăn khác thì có thể có người ăn, người không. 
còn cơm và nước mắm thì ai cũng xơi và ai cũng chấm. Vì ai cũng dùng, 
cho nên chúng trở thành thước do sự ý tứ, thước do trình độ văn hóa của 
con người trong việc ăn uống. Nói Ăn trông nả 
cơm. Chấm nước mắm phải làm sao cho gọn. sạch, không rớt. Hai thứ 


chính là nói dến nôi 


“Tinh mực thước nảy của người Việt Nam, biểu hiện của cách sống theo triết lý hải höa âm 
dương, lối giao tiếp tế nhị ý tứ. khác hẳn tính cách cưc đoan, lôi giao tiếp trực khởi của người 
phương Tây: tục phương Tây là khi ăn cơm khách phải ăn cho kỹ hết sạch để tỏ lòng biết ơn 
chủ nhà 
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dó là biểu tượng của tính cộng đồng trong bữa ăn, giống như sân đình và 
bến nước là biỂu tượng cho tính cộng dông nơi làng xã (x. §9.6.2). Nỗi 
cơm ở dầu mâm và chén nước mấm ở giữa mâm còn là biểu tượng cho 
cái dơn giản mà thiết yếu: cơm gạo là tỉnh hoa của đấ!, mắm chiết xuất 
từ cá là tỉnh hoa của øước - chúng giống như hành 7#ảy và hành 7hổ là 
cái khởi dầu và cái trung tâm trong Ngũ hành. 


Có thể nói rằng, cái ngon của bữa ăn dối với người Việt Nam là 
tổng hợp cái ngon của đủ mọi yếu tố: Có người đã nói rằng có thức ăn 
ngon mà ăn không hợp ứđời ziết thì không ngon; hợp thời tiết mà không 
có chỗ ăn ngon thì không ngon; có chỗ ăn ngon mà không có bè bạn 
tâm giao cùi thì không ngon; có bạn bè tâm giao mà không khí bữa 
ăn không vui vẻ thì cũng không ngon nốt. Có không khí bữa ăn dầm ấm, 
có người cùng ăn tâm dầu ý hợp,... thì một bát canh dù chỉ dược tổng 
hợp từ những thứ rẻ tiền nhất cũng ngon và ngọt biết bao: 


Râu tôm nấu với ruột bằu, 
Chông chan vợ háp gật đầu khen ngon. 


15.3. Tính biện chứng, lính hoạt 
trong lối ăn của người Việt 

"Tổng hợp di liền với biện chứng. 3o vậy, trong ăn uống của người 
Việt Nam. cùng với tính tổng hợp là TÍNH BIỆN CHỨNG, LINH 
HOẠT, 
15.3.1. Tính biện chứng, L.INH IIOAT của người Việt Nam thể hiện 
rõ (rong cách ăn. Ở §\5.3.2 vừa nói rằng ăn thco lối Việt Nam là 
một quá trình tổng hợp các món ăn. Nhưng có bao nhiêu người ăn thì có 
bấy nhiêu cách tổng hợp khác nhau - đó là cả một khuôn khổ rộng rãi 
đến Kì lạ cho sự linh hoạt của con người (nếu một mâm cơm có 4 món 
ăn thì người ăn có thể có tới I4 khả năng lựa chọn một cách ăn!). 


15.3.2. Tính biện chứng, I.INH HOA'F còn thể hiện rong dựng cụ 


lời Việt Nam truyền thống chỉ dùng một thứ dụng cụ ăn: đôi 
đữa. Ăn bằng dũa chính là cách ăn đặc thù thể tư duy tổng hợp và 
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biện chứng xuất phát từ cư dân trồng lúa nước Nam-Á và Đông Nam 
ÁS, Trong khi người phương Tây phải dùng một bộ đổ ăn gồm ít nhất là 
thìa, đĩa, dao, mỗi thứ thực hiện một chức năng riêng rẽ và chặt chẽ 
(sản phẩm của tư duy phân tích) thì đôi đũa của người Việt Nam thực 
hiện một cách cực kì linh hoạt hàng loạt chức năng khác nhau: gắp, và, 
xé, xẻ, dầm, khoắng, trộn, vét, và... nối cho cánh tay dài ra để gắp thức 
ăn xa! 

Người Việt Nam chế ra rất nhiều loại đũa: đôi đũa fre bình dân vừa dẻo 
vừa dai, gặp đồ ăn nóng đến đâu cũng không hỏng; đũa mưn càng dùng cảng 
bóng; đũa sơn mài, đũa khẳẩm trai như một tác phẩm nghệ thuật thu nhỏ; đũa 
ngọc quý và mát; đũa ngà quý, mát và làm thức ăn mau nguội; đũa kim giao 
(một loại gỗ quý và hiếm hiện chỉ còn ở rừng Cúc Phương) và đũa bạc có khả 
năng phát hiện được chất độc trong thức ăn.... 

Tập quán dùng đũa lâu đởi đã khiến cho ở người Việt Nam hinh thành cả 
một triết lí - triết lí đôi đũa. Trước hết, đó là triết lí về tính căp đôi: Vợ chồng 
như đũa có đôi; .Bây giờ chồng thấp vợ cao, như đôi đùa lệch so sao cho 
bằng; Vợ dại không hại bằng đũa vênh;... Thời Lê, bẻ gẫy đôi đũa là dấu hiệu li 
hôn. Thứ đến là triết lí về tính số đông: Bó đũa là biểu tượng của sự đoàn kết, 
của tính cộng đồng. Vơ đũa cả nắm là nói đến thói cào bằng xô bổ, tốt xấu 
không phân biệt 

153.3. Tuy nhiên, biỂu hiện quan trọng hơn cả của TÍNH BIỆN 
CHỨNG trong việc ăn là ở chỗ, trong khi người phương Tây chủ yếu 
quan tâm đến số lượng calo mà thức ăn cung cấp cho cơ thể, thì người 
Việt Nam dặc biệt chú trọng đến quan hệ biện chứng âm đương, quan 
hệ đó bao gồm ba phương diện liên quan mật thiết với nhau: (a) sự hài 
hòa âm dương trong thức ăn, (b) sự quân bình âm dương trong cơ thỂ, (c) 
sự cân bằng âm dương giữa con người với môi trường tự nhiên. 


15.3.3.1. ĐỂ tạo nên những món đồ ău có sự câu bằng âm dương, 
người Việt Nam phân biệt thức ăn theo năm mức âm dương, ứng với 
Ngũ hành: hà» (lạnh, âm nhiều = Thủy); nbiệ: (nóng, dương nhiều = 


“Người Ấn Độ ăn bằng tay. Theo Đàm Gia Kiện thì người Trung Quốc trước thời Tẩn vẫn chưa 
dùng đũa mà lấy tay bốc; từ khi thôn tính phương Nam (đời Tấn Hán) mới dùng đũa: ban đầu 
dùng một cách han chế để gắp thức ăn cứng từ các món canh, mãi về sau đôi đũa mới trở 
thành phổ biến. 
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Hỏa); ôn (ấm, dương ít = Mộc); bìn: (mát, âm ít = Kim), và thức ăn 
trung tính (= Thổ). Theo đó, người Việt tuân thả nghiêm nhặt luật âm 
dương bù trừ và chuyển hóa khi chế biến. Tập quán dùng gia vị của 
Việt Nam, ngoài các tác dụng kích thích dịch vị, làm dậy mùi thơm 
ngon của thức ăn, còn chứa các kháng sinh thực vật có tác dụng bảo 
quản thức ăn, hạn chế sự phát triển của vi sinh vật, và đặc biệt là có tác 
dụng điều hoà âm dương, hàn nhiệt của thức ăn. 

Chẳng hạn, gừng đứng đầu vị nhiệt (dương) có tác dụng làm thanh hàn, 
giải cảm, giải độc, cho nên được dùng làm gia vị đi kèm với những thực phẩm 
có tính hàn (âm) như bí đao, rau cải, cải bắp, cá, thịt bò.... Ớf cũng thuộc loại 
nhiệt (dương), cho nên được dùng nhiều trong các loại thức ăn thủy sản (cá, 
töm, cua, mắm, gỏi,...) là những thứ vừa hàn, bình, lại có mùi tanh. Lá lốt thuộc 
loại hàn (âm) đi với mít thuộc loại nhiệt (dương). fiau răm thuộc loại nhiệt 
(dương) đi với trứng lộn thuộc loại hàn (âm), v.v. Phân tích câu ca dao: Con gà 
cục tác lá chanh, Con lợn ủn ïn mua hành cho tôi, Con chó khóc đứng khóc 
ngồi, Mẹ ơi đi chợ mua tôi đồng riềng; Con trâu ngó ngó nghiêng nghiêng, Mình 
đã có riểng, để tỏi cho tôi.... ta thấy kinh nghiệm dân gian đã tìm được một sự 
kết hợp âm dương thật hợp lí: 


Chanh (bình, mát) | $ | Thịt Gà (ôn, ấm) 
Hành (ôn, ấm), Thịt Lợn (bình, mát) 
Riếng (ôn, ấm), 


Mẻ. Húng (bình, mát 
Tỏi (ôn, ấm). 


Thịt Chó (nhiệt, nóng) 
Thịt Trâu (bình, mát) 


món đã được chế biến có tính đến sự quân bình âm dương, 
người Việt Nam còn sử dựng các thức ăn như những vị thuốc để điều 
chỉnh sự quân bình âm dương trong cơ thể. Mọi bệnh tật đều xuất phát 
từ nguyên nhân là sự mất quân bình âm dương trong cơ thể. con người; 
vì vậy, một người bị ốm do quá âm cần được cho ăn đổ dương và, ngược 
lại, ốm do quá dương sẽ được cho ăn đổ âm để khôi phục lại sự tháng 
bằng đã mất. 

Ví dụ, đau bụng nhiệt (dương) thì cần ăn những thứ hàn (âm) như chè đậu. 
đen, nuớc sắc đậu đen (màu đen ảm). trứng gà, lá mơ,... Đau bụng hàn (Am) 
hì dùng các thứ nhiệt (đương) như gừng, riếng,... Bệnh sốt cấm lanh: (âm) thì 
ăn cháo gừng, tia tô (dương) ; còn sốt cảm nắng (dươns; thì ăn cháo hành 
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(âm)... Danh mục đồ ăn với tính năng chữa bệnh của người Việt Nam vỏ củng 
phong phú. Trong cuốn Vệ sinh yếu quyết. Hải Thương Lãn Ông đã nêu ra, 
chẳng hạn, tới 36 loại cháo, 20 loại rượu... với những khả năng chữa bệnh 
khác nhau. Tổng kết kinh nghiêm dân gian, ông khuyên: Nền dùng các thứ 
thức ăn, Thay vào thuổc bổ có phần lợi hơn. 

15.3.3.3. Dể bảo đảm sự quâm bình âm dương giữa con người với 
môi trường tự nhiên. người Việt Nam có tập quán ăn uống theo vùng 
khí hậu, thco mùa. 

Việt Nam là xứ nóng (dương) cho nên, đỂ tạo nên sự cân bằng giữa 
con người với môi trường, phần lớn thức ăn của người Việt Nam thuộc 
loại bình, hàn (âm). Trong cuốn MZ công thắng lãm, Hải Thượng Lãn 
Ông nói đến khoảng 120 loại thực phẩm, gia vị thì đã có tới khoảng 100 
loại mang tính bình, hàn rồi. Vì vậy, cơ cấu ăn truyền thống của người 
Việt Nam (x. ở trên, §15.1.2) thiên về thức ăn thực vật (âm) và ít thức 
ăn động vật (dương) là hoàn toàn hợp lí, nó góp phần quan trọng trong 
việc tạo nên sự cân bằng giữa con người với môi trường”. 

Mùa hè nóng, người Việt Nam thích ăn rau quả, tôm cá (là những thứ bình, 
hàn, âm) hơn là mỡ thịt. Khi chế biến, người ta thường luộc, nấu canh, làm 
nộm, làm dưa, tạo nên thức ăn có nhiếu nước (âm) và vị chua (âm) vừa chua 
dễ ăn, vừa nhẹ dễ tiêu, vừa giải nhiệt. Chính vì vậy mà người Việt Nam rất thích 
ăn đồ chua, đẳng - cải chua của dưa cà, của quả khế, quả sấu, quả me, quả 


chanh, quả chay, lá bứa; cái đẳng của mướp đẳng (khổ qua). Canh khổ qua là 
món được người Nam Bộ (vùng gần xích đạo hơn) đặc biệt ưa chuộng 


Mùa đông lạnh, người Việt Nam ở các tỉnh phía bắc thích ăn thịt, mỡ nhiều 
hơn, đó là những thức ăn dương tính, giúp cơ thể chống lạnh. Phù hợp với mùa 
này là các kiểu chế biến khô hơn, dùng nhiều mỡ hơn (tức là dương tính hơn) 
như xào, rán, rim, kho,... Gia vị phổ biến của mùa này cũng là những thứ dương 
tính như ớt, tiêu, gừng, tỏi... Dân các tỉnh miền Trung sở dĩ ăn ớt (dương) nhiều 
là vì thức ăn phổ biến của dải đất ven biển này là các thứ hải sản mang tính 
hàn, bình (âm) và con người thưởng phải ngâm mình trong nước biển 


” Do không chú ý đến vai trò của protein thực vật, ở nước ta một thời người ta đã phổ biến trí 
thức khoa học một cách phiến diện sai lắm làm cho bao nhiều triệu người lao vào tìm kiếm 
protein động vật (thị) cho bữa ăn. Trong thịt có nhiều mổ, tăng thịt và mỡ kéo theo sự tăng lipit 
quá mức, dẫn đến tình trạng các bênh fr mach ngày cảng phát triển (nhất là ở tầng lớp người 
có điểu kiên kinh tế tốt, tức là những người ăn nhiều thit)) 
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Xứ nóng (dương) phù hợp cho việc phát triển mạnh các loài thực 
anh (âm) thì phù hợp cho việc phát triển chăn 
mỡ, bơ sữa phong phú (dương) - như 
xự cân bằng rồi. l)o vậy, ăn uống theo 
màu chính là dã tận dụng tối da môi trường tự nhiên để phục vụ con 
người. là hòa mình vào tự nhiên. tạo nên sự cân bằng biện chứng giữa 
con người với môi trí “Thức ăn theo đúng mùa, mùa nào thức ấy, 
người xưa gọi là "thời tràn": Afàa hè cá sông, màa đông cá bổ; Chim 
ngái màu thu, chùn cú mùa hè: lĩnh thắng mười, người tháng giêng”; 
Tháng chín ăn rưưi, thung mười ăn rưốc,... Ăn uống theo mùa cũng là 
nhiều nhất. rẻ nhất và tươi sống nhất. 


Y (ảm): xứ 
ác loài động vật với lượi 


vật ngon nhị 


hứng trong việc ăn uống không chỉ thể hiện ở 
p thời tiết. phải dúng mùa, mà người Việt Nam 


trị. dúng thời diểm có giá trị của thức ăn 


giá trị, dúng trạng thái có 
nữa. 


ại thức ăn có giá trị ở những bộ phận khác nhau. lối với các 
dân ta có những kinh nghiệm như: Cần ăn cuống, muống 
ăn lá; Cây 'uống rau day; Chuối sau, cau trước: 
Mít tròn, dựa vẹo, thị móo tròn... liối với tôm cá, ta có những kinh 
nghiệm như: ØÖŠ chép, mép trôi. môi mè, lườn trắm; Một trăm dám 
cưới, không bằng hàm di cú trê:... Dối với thịt gà: Nhất phao câu, nhì 
âw cánh... 


rau má, lá rau hún 


Người Việt rất Kĩ tính tron chọn chẳng loại: Cốm ngon, phải 
là cốm Vòng (làng Vòng ở Từ Liêm. Hà Nội), rau húng ngon phải là 
húng láng (Hà Nội).... Rất phổ biến những kinh nghiệm chọn thức ăn 
theo đặc sản địa phương kiểu như: J)ưa La, húng Láng, nem Báng, tương 
Hần, nước mắm Vụn Vân. cá rô Dẫm Mỗi loại thức ăn lại có giá 
trị ở những đrạng thái Khác nhau: fôm nấu sống, bống để ươn; Bằu già 
thì ném xuống ao. Bí già đóng cửa làm cao lấy tiền... 


Tháng mười là mùa gặt, lúa chia rung nhiều nên ếch béo 
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Mỗi loại thức ăn còn chỉ thực sự có giá trị vào đúng £hời điểm: Cơm 
chín tới, cải vồng non, gái một con, gà ghẹ ổ. Trong việc chọn thời 
điểm có giá trị của thức ăn, người Việt rất chú trọng đến tính biện 
chứng của quan hệ âm dương - nó thể hiện ở sự ưa thích đặc biệt các 
món ăn dạng özø ##: động vật có trứng vị nhộng, lợn sữa, chỉm câu 
ra rằng, ong non, ve non, đế non,...; người Nam Bộ có món đuông - một 
loại ấu trùng của kiến dương, sống trong ngọn cây dừa, cau, chà là - là 
món ăn vốn được dùng để tiến vua; thực vật có giá, cốm, măng,... Đây 
là những loại thức ăn đang trong quá trình âm dương chuyển hóa, đang 
ở dạng âm dương cân bằng hơn cả, và vì vậy cũng là những thứ rất 
chất dinh dưỡng. Đánh giá cao loại thức ăn này, tục ngữ có câu: Cốm 
hoa vàng, chim ra ràng, gái mãn tang, cà cuống trứng. Không phải 
ngẫu nhiên mà n4w sản phự được sử dụng làm loại nguyên liệu đặc 
biệt để sản xuất thuốc bổ, 

Tìm hiểu văn hóa ăn uống của người Việt Nam, một lần nữa và một 
lần nữa, ta lại thấy vai trò của triết lí âm dương thủy hỏa trong việc tổ 
chức vũ trụ và con người quan trọng biết dường nào, bởi lẽ đó chính là 
bản chất của vạn vật. Trong bộ Hải Thượng Y Tôn Tâm Lĩnh, Đại danh 
y Hải Thượng Lãn Ông đã tổng kết cuộc đời làm thuốc của mình một 
cách thấm thía: "Tôi kinh nghiệm hàng 20 năm, chữa khỏi dược những 
bệnh trầm trọng cũng chỉ căn cứ vào hai khiếu âm đương, hai bài thuốc 
bổ tẩy và bổ hỏa, khác biệt với các thầy thuốc khác mà thôi". 


Cà cuống là một loài bọ cánh sống nơi đống nước (thường trong các ruộng lúa), con đực có 
bọng chứa tinh dấu mùi thơm, vị cay dùng làm gia vị. Vì ở Trung Quốc không có con vật này 
nên gọi lắm nó là "quế đỗ" (các từ điển Trung Hoa giải thích rằng đó là “con sâu chuyên đục 
thân cây quế. mùi thơm, dùng làm đổ ăn quý”; trên Cửu đỉnh ở Huế có khắc hình cà cuống và 
ghi chữ Hán là "quế đỗ). Tương truyền tên gọi này là từ Triệu Đà mà ra: Khi Triệu đưa quà biếu 
vua Hán thì trong đó có tỉnh dấu cà cuống, ăn thấy thơm ngon quá, vua Hán mới hỏi đó là cái 
gì, Triệu trả lời rằng đó là nước của con sâu quế; sau này khi có người mách cho sự thật, vua 
Hán bèn gọi nó là "Đà cuống” (lời nói dối của Triệu Đà). Từ đó ở Việt Nam dần dần đọc chệch 
ra thành cà cuống, còn ở Trung Hoa thì vẫn quen gọi là "sâu quế”. 
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£!6. ĐỐI PHÓ WỚ! MTTR: 
MẶC WÄ LĂM ĐẸP €0N NGƯỜI 


16.1. Quan niệm về mặc và nguồn gốc nông nghiệp 
trong chất liệu may mặc của người Việt 


16.1.1.ØÖối với con người, sau ăn thì đến MẶC là cái quan trọng. 
Nó giúp cho con người đối phó được với cái nóng, cái rét của thời tiết, 
khí hậu. Nhân dân ta nói một cách đơn giản: Được bụng no, còn lo ấm 
cật. Vì vậy, cũng như trong chuyện ăn, quan niệm về mặc của người 
Việt Nam trước hết là một quan niệm rất fhiết thực: Ăn lấy chắc, mặc 
lấy bền, và Cơm ba bái, áo ba manh, đói không xanh, rét không chết. 

Nhưng mặc không chỉ để đối phó với môi trường, mặc có một ý 
nghĩa xã hội rất quan trọng: quen sợ dạ, lạ sợ áo. Người ta hơn kém 
nhau nhiều khi bởi nó: Hơn nhau cái áo manh quân, thả ra ai cũng bóc 
trần như ai, và người ta khổ sở nhiều khi cũng vì nó: Cha đời cái áo 
rách này, mất chúng mất bạn vì mày áo ơi! Mặc trở thành một nhu cầu 
không thể thiếu được trong mục đích #ang điểm, làm đẹp cho con 
người: Người đẹp về lụa, lúa tốt về phân, chân tốt về hài, tai tốt về hoa. 

Mỗi dân tộc có cách ăn mặc và trang sức riêng, vì vậy, cái mặc trở 
thành biểu tượng của văn hóa dân tộc. Mọi âm mưu đông hóa sau khi 
xâm lăng đều bắt đầu từ việc đồng hóa cách ăn mặc. Từ nhà Hán cho 
đến Tống, Minh, Thanh, các triều đại phong kiến Trung Quốc xâm lược 
luôn kiên trì dùng đủ mọi biện pháp buộc dân ta ăn mặc theo kiểu 
phương Bắc, song chúng luôn hất bại. Các vua nhà Lí, Trần cho dạy 
cung nữ tự dệt vải, không dùng vải vóc nhà Tống. Trong lời hiệu triệu 
tướng sĩ đánh quân Thanh, Quang Trung viết: Đánh cho để dài tóc, đánh 
cho để den răng... 
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Vậy cái riêng trong cách mặc của người Việt là gì? Đó trước hết là 
cái chất nông nghiệp, mà chất nông nghiệp thì thể hiện rõ nhất trong 
chất liệu may mặc. ' 

16.1.2. VỀ CHẤT LIỆU MAY MẶC, để đối phó hữu hiệu với môi 
trường tự nhiên, người phương Nam ta sở trường ở việc tận dụng các 
chất liệu có nguồn gốc thực vật là sản phẩm của nghề trồng trọt, cũng 
là những chất liệu may mặc mỏng, nhẹ, thoáng, rất phù hợp với xứ 
nóng. 


16.1.2.1. Trước hết, đó là zø đỀm. Cùng với nghề trồng lúa, nghề 
tầm tang có từ rất sớm. Trong những di chỉ khảo cổ thuộc hậu kì đá mới 
cách nay khoảng 5000 năm (như di chỉ Bàu Tró), đã thấy có dấu vết của 
vải, có đọi xe chỉ bằng đất nung. Cấy lúa và trồng dâu, nông và fang - 
đó là hai công việc chủ yếu luôn gắn liền nhau của người nông nghiệp 
Việt Nam. Người Trung Hoa từ xưa cũng đã luôn xem đó là hai đặc 
điểm tiêu biểu nhất của văn hóa phương Nam; trong chữ "Man"! 8 
mà Trung Hoa xưa dùng để chỉ người phương Nam có chứa bộ trùng 
chỉ con tầm. 

Từ phương Nam, nghề tằm tang đã được đưa lên phương Bắc. Sách 
Hoàng Đế nội kinh nói về việc này một cách hình tượng là "Khi Hoàng Đế chặt 
đầu Sỉ Vưu thì thần Tâm Tang dâng lụa cho ông" (hiểu là: khi bộ lạc phương 
Bắc do Hoàng Đế làm thủ lĩnh chiến thắng bộ lạc phương Nam do Sỉ Vưu làm 
thủ lĩnh thì người phương Bắc tiếp thu được bí quyết nghề trồng dâu nuôi tằm 
của phương Nam). Các sách cổ Trung Quốc như Thủy kinh chú, Tam đô phú, 
Tề dân yếu thuật đều nói rằng đến đầu công nguyền, trong khi Trung Quốc 
một năm chÏ nuôi được 3 lứa tằm thì năng suất tẫm ở Giao Chỉ, Nhật Nam, Lâm 
Ấp một năm đạt được tới 8 lứa. 

Để có được nhiều lứa tầm trong năm, tổ tiên ta đã lai tạo ra được 
nhiều giống tầm khác nhau phù hợp với các loại thời tiết nóng, lạnh, 
khô, ẩm. Đây là một nghề hết sức vất vả cực nhọc: Làm ruộng ba năm 
không bằng chăn tầm một lứa; Làm ruộng ăn cơm nằm, nuôi tằm ăn 


}*Man" là từ do người Trung Quốc phiên âm từ tên gọi các dân tộc Mèo-Dao vốn có nghĩa là 
“người, bắt đầu có từ đời Chu, dùng để chỉ các dân tộc sống ở phía Nam, đối lập với Địch (phía 
Bắc), Di (phía Đông) và Whung (piía Tây). 
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cơm đứng. TÌ tơ tầm, nhân dân ta đã dệt nên nhiều loại sản phẩm rất 
phong phú: fơ, lựa, lượt, là, gấm, vóc, nhiễu, the, đoạn, lĩnh, đãi, địa, 
nái. sôi, thao, vân,... mỗi loại lại có hàng mấy chục mẫu mã khác nhau. 

Đến tk. XVI-XVIII, khi mà tơ lụa Trung Quốc sản xuất với số lượng nhiều 
đã chiếm lĩnh thị trường thế giới, thì tơ lụa Việt Nam vẫn được đánh giá rất cao. 
do chất lượng của nó. Năm 1749, một người phương Tây là Poivre nhận xét: 
*Tơ lụa Đảng Trong so với Trung Quốc thì hơn hẳn về phẩm chất và sự tinh tế. 
Tơ đẹp nhất là của vùng Quảng Ngãi. Người Trung Quốc mua đi rất nhiều và 
kiếm lời được tử 10-15%". Trong số 27 mặt hàng chính mà Nhật Bản nhập của 
Việt Nam thởi kì này (ghi lại trong sách Hòa Hán tam tài đổ sương) thì riêng vải 
lụa đã chiếm 11 mặt hảng?. Thời thuộc Pháp, tơ lụa Việt Nam đã trở thành một 
nguồn lợi to lớn; riêng trong khoảng 1909-1913, hằng năm Việt Nam xuất sang 
Pháp 183.3 tấn tơ lụa các loại. Theo điều tra của P. Gourou, trong số 108 nghề 
thủ công khác nhau có ở đồng bằng Bắc Bộ vào năm 1935 thì nghề dệt đứng 
hàng đầu với tổng số trên 54 nghìn thợ dệt 


l6. Ngoài tơ tầm, nghề đệt truyền thống của Việt Nam còn sử 
dụng các chất liệu thực vật đặc thù khác như tơ chuối, tơ đay, gai, sợi 
bông. 


Vải tơ chuối là một mặt hàng đặc sản của Việt Nam mà đến tk. VI 
kĩ thuật này đã dạt đến trình độ cao và rất được người Trung Quốc ưa 
chuộng, họ gọi loại vải này là "vải Giao Chỉ". Sách Quảng chí chép: 
*hân chuối xé ra như tơ, đem dệt thành vải.. Vải ấy dễ rách nhưng 
dẹp, màu vàng nhạt, sản xuất ở Giao Chỉ”. Cho đến tận tk. XVII, loại 
vải này vẫn rất được ưa chuộng, Cao Hùng Trưng trong sách An» Nam 
chí nguyên còn ca ngợi: “loại vải này mịn như lượt là, mặc vào mùa nực 
thì hợp lắm". 

Vải dệt bằng sợi #ø đay, gai cũng xuất hiện khá sớm. Đất đai và khí 
hậu Việt Nam rất thích hợp cho những loại cây này phát triển, tổ tiên ta 
không những biết tận dụng khai thác nguồn nguyên liệu sẵn có này mà 
còn thuần dưỡng chúng thành loại cây trồng phổ biến. Sách Trung Quốc 
thời Hán, Đường đều nói rằng đay, gai ở An Nam mọc thành rừng, dùng 
để dệt vải. Vải đay gai bển hơn vải tơ chuối nhiều; đem cây đay gai 


?Đó là các loại: hoàng quyến, sa lăng, xu sa, ngũ tỉ, hoàng tị lăng tử, mộc miên hoa, lĩnh 
trắng, lụa,.. 
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ngâm nước cho thịt thối rữa ra, còn lại tơ đem xe thành sợi dệt vải thì 
vải cũng “mịn như lượt là”. Sử sách nước ta ghi: “cứ mỗi tháng vào 
ngày mồng một, thường triều đều mặc áo tơ gai”. 

Nghề dệt vải bông xuất hiện muộn hơn nhưng ít ra cũng từ các thế. 
kỉ đầu công nguyên. Sách vở Trung Hoa gọi loại vải này là vải cá: bối. 
Sách Lương thư giải thích: "Cát bối là tên cây, hoa nở giống như lông 
ngỗng, rút lấy sợi dệt thành vải trắng muốt chẳng khác gì vải đay". Kĩ 
thuật trồng bông đệt vải từ phương Nam du nhập sang Trung Hoa vào tk. 
X, đến tk. XI vải bông trở thành mốt đến nỗi người Trung Quốc đương 
thời kêu là "vải bông mặc kín cả thiên hạ”. 

Trong khi sở trường của phương Nam ta là các loại vải nguồn gốc thực vật 
thì người phương Bắc có sở trường dùng đa (hú là sản phẩm của nghề chăn 
nuôi làm chất liệu mặc, thêm vào đỏ, da (và lông) thú lại rất phù hợp với thời 
tiết phương Bắc lạnh. Mùa lạnh ở Việt Nam, bén cạnh cách mặc đơn giản và 
rẻ tiền nhất là mặc lồng nhiều áo vào nhau, người ta may độn bỏng vào áo cho. 
ấm (áo bông, áo mền...). Người nông thôn còn dùng loại áo làm bằng lá gồi, gọi 
là áo tơi, mặc đi làm đồng vừa tránh rét, tránh mưa, vừa tránh gió. 


16.2. Cách thức trang phục qua các thời đại 
và tính linh hoạt trong cách mặc của người Việt 

Theo chủng loại và chức năng, trang phục gồm có đổ mặc phía 
trên, đồ mặc phía dưới, đồ đội đầu, đồ đi chân và đổ trang sức. Theo 
mục đích, có trang phục lao động và trang phục lễ hội. Theo giới tính, 
thì có sự phân biệt trang phục nam và trang phục nữ. Cách thức trang 
phục của người Việt qua các thời đại bị chỉ phối bởi hai nhân tố chính 
của môi trường tự nhiên hoặc có nguồn gốc từ môi trường tự nhiên - đó 
là: (a) khí hậu nóng bức của vùng nhiệt đới và (b) công việc lao động 
nông nghiệp trồng lúa nước. 

16.2.1. Đồ mặc PHÍA DƯỚI tiêu biểu hơn cả, ổn định hơn cả cửa 
phụ nữ qua các thời đại là cái váy. 

'Từ thời Hùng Vương, phụ nữ đã mặc váy (x. hình 16.1), lối mắc đó 
được bảo lưu một cách kiên trì ở nhiều nơi cho tới tận giữa thế kỉ này. 
Nó là đổ mặc điển hình của cả vùng Đông Nam Á và phổ biến đến 
mức, ở một số dân tộc Đông Nam Á, không chỉ phụ nữ, mà cả nam giới 
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cũng mặc váy. Sở dĩ như vậy là vì mặc váy không chỉ mát, đối phó được 
một cách có hiệu quả với khí hậu nóng bức, mà còn rất phù hợp với 
công việc đồng áng. 

Là thứ đổ mặc phía 
dưới đặc thù của phương 
Nam, chiếc váy khác hẳn 
với chiếc quần có nguồn 
gốc từ nôi du mục Trung Á 
thứ đổ mặc này phủ hợp với 
công việc chăn nuôi cưỡi 
ngựa và khí hậu phương 
Bắc giá lạnh. Với âm mưu 
đồng hóa tàn bạo, phong 
kiến Trung Hoa đã nhiều 
phen muốn đưa chiếc quần 
vào thay thế che chiếc váy 
của ta. Đến thời thuộc Minh, 
chiếc quần phụ nữ có lẽ đã 
phổ biến được ở một bộ 
phận thị dân. Bởi vậy mà 
vào năm 1665, vua Lê 
Huyển Tông đã phải ra : Ề x 
chiếu chỉ cấm phụ nữ Hình 16.1: Trang phục thời Hàng Vương 
không được mặc quần để bảo tồn quốc tục mặc ®áy. Trong khi đó, đến cuối tk 
XVII, để tạo nên sự đối lập với Đàng Ngoài, chúa Nguyễn ở trong Nam đã lệnh 
cho trai gái Đàng Trong "dùng quần áo Bắc quốc (= Trung Hoa) để tỏ sự biến 
đổi". Thành ra chiếc quần gốc du mục cuối cùng đã thâm nhập vào miền Nam 
sớm hơn miền Bắc. Đến năm 1828, vua Minh Mạng tiếp tục học theo Trung 
Hoa một cách triệt để, ra chiếu chỉ cấm dân mặc váy, đã gây nên một sự phản 
ứng mạnh mẽ trong dân chúng; ở vùng Bắc Hà. Phản ứng, bởi lẽ người dân 
Việt rất tự hào về chiếc váy, rất tự tin vào bản sắc và bản lĩnh văn hóa của 
mình: Cái trống mà thủng hai đầu, Bên ta thì có, bên Tầu thời không! 

Đối với nam giới, đồ mặc phía dưới ban đầu là chiếc khố. Khố là 
một mảnh vải dài quấn một hoặc nhiều vòng quanh bụng và luồn từ 
trước ra sau, đuôi khố thường thả phía sau (cũng có khi thả về phía 
trước). Khố mặc mát, phù hợp với khí hậu nóng bức, và dễ (hao tác 
trong lao động, vì vậy, nó không chỉ là đồ mặc điển hình thời Hùng 
Vương (x. hình 16.1b) mà còn được duy trì ở một bộ phận dân chúng 
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khá lâu về sau này; thời Nguyễn. các sắc lính tuy phân biệt với nhau 
bằng màu của /hế( /zg (lễ phục) hoặc xà cạ? (thường phục), nhưng 
vẫn dược gọi là *khố”: lính khố xanh (địa phương), lính khố đỏ (quân 
thường trực), lính khố vàng (phục vụ vua). Ngày nay, tuy nam gi 
không còn đóng khố, nhưng do sự chỉ phối của khí hậu, lối cởi trần mặc 
dộc một chiếc quần dùi (= quần xà lỏn) lúc ở nhà vào mùa nóng ở 
người lớn cũng như trẻ con, nông thôn cũng như thành thị. thực ra cũng 
chẳng khác cách mặc cởi trần đóng khố thời Hùng Vương bao xa! 


Khi chiếc quầu gốc du mục thâm nhập' vào thì nam giới là bộ phận 
tiếp thu nó sớm n Điều này thật dễ , bởi lẽ nam giới (dương 
tính) hướng ngoại nên dễ hấp thụ văn hóa bên ngoài hơn, vả lại, nam. 
giới (dương tính) cũng phù hợp với văn hóa trọng dộng gốc du mục 
(dương tính) hơn. Quần đàn ông có hai loại: quần lá tọa và quần ống sở. 
Quân lá tọa có ống rộng và thẳng, đũng sâu, cạp quần (miễn Nam g 
là lưng quần) to bản. Khi mặc, người ta buộc dây thắt lưng ra ngoài cạp 
rồi thả phần cạp thừa phía trên rủ xuống ra ngoài thắt lưng (vì thế nên 
có tên gọi là "lá tọa"). Quần. lá tọa chính là loại quần được sáng tạo phù 
hợp với môi trường khí hậu nóng bức của ta (do có ống rộng nên mặc 
mát chẳng thua kém gì cái váy của phụ nữ), và có thể sử dụng rất linh 
hoạt thích hợp với lao động đông áng da dạng - ở mỗi loại ruộng khác 
nhau (ruộng cạn, ruộng nước, nước nông, nước sâu) người đàn ông có 
thể điều chỉnh cho ống quần cao hoặc thấp rất dễ dàng bằng cách kéo 
cạp (lưng) quân lên hoặc xuống (chính vì vậy mà quần có dũng sâu). 
Ngày lễ hội, nam giới dùng quẩw ống sớ: quần màu trắng có ống hẹp, 
dũng cao gọn gàng, dẹp mắt. 

16.2.2. Đồ mặc PHÍA TRÊN của phự nữ ổn định nhất qua các thời 
dại là cái yếm. 


Yếm là đồ mặc mang tính chất thuần tuý Việt Nam, thường do phụ 
nữ tự cắt-may-nhuộm lấy, với nhiều kiểu cổ, nhiều màu phong phú: 
yếm nâu để di làm thường ngày ở nông thôn; yếm trắng thường ngày ở 
thành thị; yếm hồng, yếm dào, yếm thắm... dùng vào những ngày lễ 
hội. Yếm dùng để chc ngực, cho nên nó trở thành biểu tượng của nữ 
tính (khi giặt phải phơi phóng ở chỗ kín đáo), và có sức quyến rũ mãnh 
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liệt Ba cô đội gạo lên chùa, Một cô yếm thắm bỏ bùa cho sư, Sư vỀ sư 
ốm tương tư, Ốm lăn ốm lóc cho sư trọc đâu... YẾm và những bộ phận 
của yếm trở thành biểu tượng của tình yêu: Yếm trắng mà vã nước hồ, 
Vã di vã lại anh dỗ yêu thương: Trầu em têm tối hôm qua, Cất trong 
giải yếm mở ra mời chàng: lÍớc gì sông rộng một gang. Bắc câu giải 
yếm cho chàng sang chơi. 

Để đối phó với khí hậu nóng bức, phụ nữ khi làm lụng, nhất là trong 
bóng râm, dù là vào thời Hùng Vương (hình 16.1) hay là dâu tk. XX (x. 
hình 15.1), vẫn thường mặc váy-yếm với hai tay và lưng để trần. Phụ nữ 
nhiều dân tộc ít người đến nay vẫn mặc váy cởi trần. 

Đàn ông khi lao động thì thường cởi trần. Các thành ngữ "váy vận, 
yếm mang" (dối với phụ nữ) và "cởi trần đóng khố" (dối với nam giới) 
miêu tả rất chính xác trang phục lao động truyền thống. Cách mặc với 
mục dích đối phó với môi trường tự nhiên này dân dẫn trở thành một 
quan niệm về cái dẹp của người Việt Nam cổ truyển: Đàn ông đóng 
khố duôi lươn, Dàn bà yếm thắm hở lườn mới xinh. 


Khi lao động và trong những hoạt động bình thường, nam nữ cũng. 
thường mặc đø „gấu có hai túi phía dưới, có thể xẻ tà hai bên hông 
hoặc ít tà; ngoài Bắc gọi là áo cáøø, trong Nam gọi là áo bà ba. Áo có 
dính cúc nhưng phụ nữ khi mặc thường không cài cúc vừa để cho mát, 
vừa dể hở cái yếm trắng làm duyên. 

Dịp lễ hội. người Việt thường mặc áo đài (hình 16.2); từ tk. XIX 
đến sau 1945 ở miễn Trung và Nam, cũng như ở một số vùng miễn Bắc, 
áo dài thường xuyên, kể cả khi lao động nặng nhọc (hình 
16.3). Áo dài phụ nữ phân biệt áo tứ thân và năm thân. Phổ biến hơn cả 
là áo tứ thâu. Áo tứ thân may từ bốn mảnh vải, hai mảnh sau ghép liền 
ở giữa sống lưng, đằng trước là hai tà (vạt) áo không có khuy; khi mặc 
bỏ buông hoặc buộc thắt hai vạt vào nhau. Theo sách Văn hiến thông 
khảo của Mã Doan Lâm, ở Giao Chỉ thời xưa, "người có địa vị trong xã 
hội đều ,ễ lạt thì mặc thêm áo rộng màu thẫm trùm lên, 
gồm có bốn vạt. gọi là tứ thân”. Áo „ăm thân cũng may như áo tứ thân, 
chỉ có diểu vạt trước phía trái may ghép từ hai thân vải, thành ra rộng 
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gấp đôi vạt phải, để bên ngoài, gọi là vại cả, đè lên vạt phải để bên 
trong, gọi là vạt con. 


Hình 16.2 (trái): Trang phục phụ nữ 
ngày lễ hội 

Hình 16.3 (trên): Trang phục phụ nữ 
ngày thường 


Với cái áo năm thân có vạt trái lớn hơn và nằm ngoài vạt phải, ta 
lại bắt gặp một biểu hiện đây thú vị của triết lí coi trọng bên trái (bên 
Đông, bên nông nghiệp) hơn bên phải (bên Tây, bên du mục) (x. §5.3 
và §6.6). Cùng với ý nghĩa này, người Việt cổ còn có tập quán cài cúc 
áo bên trái (người Trung Hoa gọi lối mặc cài khuy bên trái của ta là /đ 
nhậm); về sau ở đàn ông, lối mặc này đã bị thay bằng lối mặc cài khuy 
bên phải của Trung Hoa. 

Dịp hội hè, phụ nữ xưa hay mặc áo lối mớ ba, mớ bảy, tức là mặc 
nhiều áo cánh lỗng vào nhau. Tuy nhiên, với phong cách tế nhị, kín đáo 


3Khổng Tử từng nhắc đến điểu này khi khen Quản Trọng, người có công xây dựng văn hóa nước 
Tế (khai thác mỏ sắt, chế dụng cụ bằng sắt, tổ chúc iâm muổi...): 'Cho đến nay, dân chúng 
còn được hưởng ân đức của ông ấy. Không có Quản Trọng thì chúng ta phải gióc (bên) tóc và 
cải khuy áo bên tả rối' [Luận ngữ, thiền Hiến vấn]. Việc Khổng tử. nói đến "nguy cơ: người Trung 
Hoa phải mặc áo theo lối phương Nam thêm một lần nữa chứng tổ vai trò ban đầu của văn hóa 
phường Nam đối với Trung Hoa. 
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truyền thống (x. §15.2.4), người phụ nữ Việt mặc cái áo dài màu thâm 
hoặc nâu phía bên ngoài, lấp ló bên trong mới là các lớp áo cánh nhiều 
màu (vàng mỡ gà, vàng chanh, hổng cánh sen, hồng đào, xanh hồ 
thủy....). Ở Nam Bộ. nơi khí hậu nóng quanh năm, "áo mớ" được thay 
bằng áo cặp (2 cái). 


VỀ mặt màu sắc, 
màu ưa thích truyền 
thống của người miễn 
Bắc là màu nâu, gự - 
màu của đất, màu ưa 
thích của người Nam Bộ 
là màu đen, màu của 
bùn; người xứ Huế thì ưa 
màu /ứn trang nhã". Mấy 
chục năm gần dây, do 
ảnh hưởng của phương 
Tây, màu sắc trang phục 
dã trở nên hết sức đa 
dạng. Tuy nhiên, trong 
quan niệm nhân dân thì 
màu hông, màu đỏ vẫn là 
màu của sự may mắn, tốt Llình 16.4: Áo đài phụ nữ tân thời 


đẹp, màu "đại cát. Ở 
nông thôn hiện nay, khi làm lễ cưới ¿rước bàn thờ gia tiên, chú rể có thể 
mặc Âu phục (nam giới dương tính hướng ngoại), còn cô dâu thường 
vẫn mặc áo dài màu đỏ hoặc hồng chứ không mặc màu trắng là màu 
mà truyền thống Việt Nam vẫn xem là màu tang tóc (áo dài trắng chỉ 
có thể mặc trong tiệc cưới). 

1o ảnh hướng sự giao lưu với phương Tây, từ những năm 30 của thế 
kỉ này, chiếc áo dài cổ truyền được cải tiến dần thành chiếc đo đài ¿ân 


“Từ thời Nguyễn, trong dân gian đã hình thành nên thành ngữ ăn Bắc mặc Kính để chỉ cái cấu 
kỷ trong ăn uống của người Bắc Hà và cái kỹ tính trong may mặc của người kinh đô Huế: 
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thời (hình 16.4). Khởi dầu từ những sáng kiến của hai họa sĩ Lê Phổ và 
Cát Tường, với sự sàng lọc, bổ sung, sửa đổi của người sử dụng, chiếc 
áo dài tân thời đã trở thành một sản phẩm sáng tạo tập thể, nó kết hợp. 
dược một cách xuất sắc truyền thống dân tộc với ảnh hưởng Tây 
phương: Bên cạnh những cải tiến đáng kể theo hướng ăng cường phô 
trương cái đẹp cơ thể một cách trực tiếp kiểu Tây phương (dương tính 
hóa) như đa dạng hóa về màu sắc; áo được thu gọn cho ôm sát thân, 
làm nổi ngực, bó co hơn; bỏ áo cánh, áo lót và xẻ tà áo hai bên sườn 
cao hơn cho hở lườn,... thì áo dài tân thời lại cũng đổng thời kế tực và 
phát triển cao độ phong cách tế nhị, kín đáo cổ truyền (âm tính hóa): 
“trong khi áo tứ thân cổ truyền buông hai vạt trước bay phấp phới thì áo 
dài tân thời ghép hai thân trước thành một vạt dài kín đáo hơn; trong khi 
áo tứ thân cổ truyền để hở ngực yếm, hở cổ thì kiểu áo dài tân thời 
dược ưa chuộng nhất là kiểu có cổ nhỏ cao... Nhờ vậy, chiếc áo dài tân 
thời khiến cho người phụ nữ mặc nó nhìn chung và nhìn từ phía trước 
hết sức kín đáo doan trang mà vẫn không kém phần quyến rũ, còn nếu 
nhìn nghiêng từ bên hông thì càng thấy sức quyến rũ tăng lên gấp bội 
phần. Chính sự khêu gợi một cách tế nhị kín dáo, tính cách dương Ở 
trong âm đặc biệt này vừa đáp ứng được yêu cầu của thời đại, lại vừa 
duy trì được bản sắc dân tộc, khiến cho chỉ trong một thời gian ngắn, 
chiếc áo dài tân thời đã được phổ biến rộng rãi với các phong cách địa 
phương Hà Nội, Sài Gòn, Huế" và trở thành biể đượng cho y phục 
truyền thống Việt Nam. 

Đàn ông vào dịp hội hè cũng mặc áo dài, thường là áo the đen. Giới 
thượng lưu thì mặc áo dài cả trong sinh hoạt thường ngày. 

16.2.3. Bên cạnh hai bộ phận cơ bản là đồ mặc trên và dưới (quần 
áo, sống áo), trang phục Việt Nam còn có những bộ phận khác không 
kém điển hình như thắt lưng, đổ đội đầu, đồ trang sức. 


`Áo dài Huế là sự dung hòa, trung chuyến của phong cách Hà Nội thiên về bảo lưu truyền thống 
và phong cách Bài gòn thiên về Âu hóa, cách tân: Nó không dài chấm gót như áo dài Hà Nội, 
cũng không ngắn tới gối như áo dài Sài Gỏn, cổ áo cao vừa phải, eo áo không quá bó; tà áo 
không xổ quá cao; màu áo không quá đầm như áo dai Hà Nội, cũng không quá rực rỡ tương 
phản như áo đải Sài Gòn. 
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Thất lưng (thường làm bằng vải) là bộ phận phụ với mục dích ban 
dầu phục vụ cả nam lẫn nữ là giữ cho đổ dưới khỏi tuột (với mục 
dích này, thắt lưng có thể bằng một sợi dây, gọi là đđ¿ rú¿), rồi phát sinh 
thêm mục dích giữ áo dài cho gọn, và mục dích thứ ba là tôn tạo cái 
dẹp cơ thể của phụ nữ. Các bà các chị còn dùng thêm (hắt /ưng bao 
(còn gọi là rưột tượng) để kiêm nhiệm mục dích thứ tư là làm túi dựng 
dỗ vặt (tiền, trầu cau,...). 

Khi lao động dồng áng, người Việt Nam thường di hân đất, khi hội 
hè hoặc ở thành thị, thì di đéø (theo chất liệu có dép da, dép dừa, dép 
. di guốc (làm bằng gỗ), di ñài (đối với phụ nữ). di 
đi). 


giày (dối với nam 


cói, đép cao su 


“Trên dầu thường đội khăuw. Phụ nữ trước dây để tóc dài và vấn tóc 
bằng một mảnh vải dài cuộn lại dể trên dầu (gọi là cái vấn óc). duôi 
tóc dể chừa ra một íL gọi là tóc đuôi gà (x. hình 16.2): Một thương tóc: 
để duôi gà, Hai thương ăn nói mặn mà có duyên. 

Nguyễn Nhược Pháp trong bài thơ Chùa Hương đã miêu tả rất chính xác 
trang phục của cô gái quê: Khăn nhỏ, đuôi gà cao; Em đeo giải yếm đào, Quần 
linh, ảo the mới; Tay em cầm chiếc nón quai thao 


Có thể phủ ra ngoài vấn tóc là cái khăn vuông, chít hình mở qua 
vào mùa lạnh (có mỏ nhọn phía trước, hai đầu buộc dưới cằm) hoặc 
hình đồng tiê» vào mùa nóng (như khăn mỏ quạ, nhưng hai đầu buộc ra 
sau). Dàn ông trước đây để tóc dài (hịch kêu gọi đánh quân Thanh của 
Nguyễn Huệ viết: "đánh cho để dài óc") búi lại thành một búi tròn trên 
dầu gọi là búi tó, bái cả hành. Khi làm lụng, người đàn ông vấn khăn 
đâu rìu, lúc sang, trọng thì đội khăn xếp. Người Nam Bộ thường đội khăn 


rần. 


Trên khăn, hoặc thay cho khăn là zóø để che mưa nắng. Nón 
thường có khung tre và lợp lá gỗi. Món» chóp nhọn đầu; nón thúng rộng 
vành; nón Đa rầm như nón thúng nhưng mảnh dẻ hơn - các loại nón này 
đều phải có quai để giữ, nón quai thao (làm bằng vải thao) là loại phổ 
biến hơn cả; Huế nổi tiếng với nón bài thơ - một loại nón mỏng giơ lên 
ánh sáng nhìn thấy những hình trang trí bên trong (xưa có bài thơ). MZ 
là loại đồ đội dầu ôm sát và kín tóc (miễn Nam gọi chung cả mũ nón là 
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"nón"). Vua xưa đội mứ miện; quan văn xưa đội mmữ cánh chuôn (có hai 
cánh hai bên); tướng ra trận đội mZ :rụ (bằng chất liệu cứng để chống 
bình khí); sư sãi và người già đội mZ mỉ (có diểm che kín tai và gáy, bởi 
vậy mới có thành ngữ "mũ ni che tai"); trẻ con đội m# :hóp (để bảo vệ 
thóp thở ở đỉnh đâu); sau này còn có znữ lưỡi trai, mã ca-lô. mã cái,... 

Về cách ứrang sức thì từ thời Hùng Vương, người Việt Nam đã rất 
thích đeo vòng - vòng tai, vòng cổ, vòng tay, vòng chân (vòng tai có thể 
nặng làm trễ dái tai xuống, dẫn đến tục căng tai ở một số dân tộc miễn 
núi). Lối tư duy tổng hợp truyền thống luôn là nguồn gốc của một nếp 
sống thiết thực: khi ăn thì kết hợp để chữa bệnh, ngay cả khi làm đẹp, 
người Việt Nam cũng luôn kết hợp sao cho cái đẹp đó có ích cho cuộc 
sống, cho sức khỏe. Thời Hùng Vương có tục xăm mình theo hình cá sấu 
để nó khỏi làm hại (tục này đến tận thời Trần vẫn được duy trì). Tục 
nhuộm răng den có tác dụng vừa để bảo vệ răng vừa để trang điểm (ca 
dao có câu: Răng đen ai nhưộm cho mình, Để duyên mình đẹp. để tình 
anh say). Tục ăn trâu để đỏ môi và để trừ sơn lam chướng khí (x. ở trên, 
ÿ18.1.3). Cũng rất phổ biến là tục nhưộm móng tay móng chân bằng 
thảo mộc (lá móng) để trừ tà ma và để làm đẹp. 


Như vậy, trong việc trang phục. người Việt Nam đã có cách ứng xử 
tất linh hoạt đặng đối phó với khí hậu nhiệt đới nóng bức và công việc 
nhà nông làm ruộng nước. Cách may mặc, cùng với chức năng đối phó 
với môi trường tự nhiên, còn luôn hướng tới mục đích làm đẹp cho con 
người; nhưng đó luôn là một cái đẹp tế nhị, kín đáo. 
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£17. ĐỐI PHÓ VỚI MTTN:  WÄ ĐI LẶI 


17.1. Đối phó với khoảng cách: Giao thông 


rong xã hội Việt Nam cổ truyền, do bản chất nông nghiệp 
( / sống định cư cho nên con người ít có nhu cầu đi lại, di 
chuyển; có đi thì đi gần nhiều hơn đi xa. Nhiều cụ già nông 
thôn suốt đời không hể bước chân ra khỏi làng mình, mặc dù 
đô thị chỉ cách đó vài cây số. Vì vậy, dễ hiểu tại sao trước đây ở Việt 
Nam, giao thông thuộc loại lĩnh vực kém phát triển nhất, khác hẳn với 
phương Tây là nơi của những nền văn hóa gốc du mục, cho nên giao 
thông ở đó lại thuộc loại lĩnh vực phát triển hơn cả. Ngay cả Trung Hoa 
tuy dã chuyển sang nông nghiệp từ lâu nhưng cái gốc du mục vẫn để lại 
dấu ấn đậm nét: không phải ngẫu nhiên mà kim-chỉ-nam để xác định 
phương hướng là do tổ tiên người Trung Hoa phát minh ra và thời Khổng 
“Tử. số lượng xe ngựa là thước đo sức mạnh của một nước. 
HOẠT ĐỘNG ĐI LẠI chủ yếu của người nông nghiệp Việt Nam là 
di gần - từ nhà ra đổng, từ nhà lên nương - và trong phạm vi khoảng 
cách đó họ dùng sức người mà vận chuyển mọi thứ phục vụ cho sản 
xuất và sinh hoạt. Chính vì vậy mà trên thế giới không một ngôn ngữ 
nào có số lượng từ chỉ hoạt động vận chuyển trong khoảng cách gần đa 
dạng và phong phú như tiếng Việt. Trong khi tiếng Pháp chỉ có có 
porler, tiếng Nga có wecmu, tiếng Anh có ío carry và phần nào ío fake, 
thì trong tiếng Việt, ngoài từ mang với nghĩa khái quát, còn có hàng loạt 
từ chỉ những cách thức vận chuyển rất chuyên biệt: mang trong tay là 
cẩm, mang gọn trong tay là zm, mang trong tay qua trung gian (sợi dây, 
cái túi,...) là xách, mang trong lòng một hoặc hai bàn tay là bốc, mang 
bằng hai tay một vật nặng là bê, mang bằng hai tay giơ lên là bưng, 
mang gọn trong lòng bằng hai tay là ôm, mang trong lòng bằng hai tay 
một cách nâng niu là bổng, bế, ẩm, mang một người trên lưng là cống, 
mang dứa bé trên lưng một qua trung gian một mảnh vải là đj⁄, mang 
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một vật trên lưng là ¿ mang trên vai là vác, mang trên vai qua trung 
gian của một cái dòn với vật ở hai dầu đòn đều nhau là gánh, mang trên 
vai qua trung gian của một cái dòn với vật ở hai dầu đòn không dều 
nhau là gồng. mang trên dầu là đội, hai hoặc nhiều người cùng mang 
một vật là khiông. v.V. và v.v. 

Về mặt PHƯƠNG TIỀN ĐI LẠI thì người Việt Nam di dường thủy 
nhiều hơn dường bộ. Œiao hông đường bộ ở Việt Nam, cho dến tận khi 
Pháp vào, chỉ là những con dường nhỏ, phương tiện di lại và vận 
chuyển, ngoài sức trâu, ngựa, voi, thì phổ biến là đôi chân, công văn 
y tờ của nhà nước chủ yếu cũng dược chuyển di thco phương pháp 
uan lại thì di chuyển bằng cáng, kiệu. Thời Nguyễn. nhà nước mới 
tổ chức dược hệ thống ngựa trạm, công văn chuyển từ kinh đô Iluế vào 
dến Gia Dịnh di mất 4 ngày. Ở các đô thị. phổ biến loại xe /ay do người 
kéo, sau này kết hợp với chiếc xe đạp để thành cái xích-lô (mượn từ 
tiếng Pháp cyclo) vẫn dược dùng phổ biến dến tận bây giờ. 


Phương tiện di lại chủ yếu ở Việt Nam từ ngàn xưa là Giao thông 
đường tÍuảy. Ciiao thông dường thủy tuy khó khăn, phức tạp và nguy 
hiểm hơn dường bộ (tục ngữ có những câu như: Mgày dàng không bằng 
quảng nước: Di mười bước xa, hơn di ba bước lội), nhưng nó lại là 
phương tiện di lại phổ biến vì Việt Nam có địa hình sông nước; ở Bắc 
Hộ và Nam lộ có hệ thống sông ngòi. kênh rạch chằng chịt (đặc biệt là 
ở lưu vực on sông lớn); ngày xưa người ta còn làm những con sông 
dào nối liễn các phá và các sông lớn với nhau; Việt Nam lại có bờ biển 
dài và nằm trong khu vực gió mùa - tất cả những nhân tố dó đều tạo 
diều kiện thuận tiện cho giao thông dường thủy phát triển. Sách /nh 
Nam chích quái chép rằng người Việt cổ “lặn giỏi, bơi tài, thạo thủy 
chiến, giỏi dùng thuyển”. Đến tk. XVIII, dưới con mắt người phương 
Iây, tĩnh hình giao thông của ta dược mô tả là: “Xứ này không có 
ại chằng chịt ruộng dồng. Muốn dến Iluế cũng như bất 
cứ nơi nào đều phải di bằng dường biển hay dường sông”. Nói về sự 
khác biệt truyền thống trong cách thức di lại của phương Nam và 
phương liắc ách Trung [loa đời lán đã thường diễn dạt rất ngắn 
gọn: Mam di chứ, Bắc di mã (Nam di thuyền, lắc di ngựa). 


dường cái lớn, 
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Không phải ngẫu nhiên mà phần lớn các đô thị Việt Nam trong lịch sử đều 
la những cảng sông, cảng biển: Việt Trì, Hà Nội trên sông Hồng: Thanh Hóa 
trên sông Mã, Vinh trên sông Cả; Huế trên sông Hương; Tp. Hồ Chí Minh trên 
sông Sài Gòn; Cần Thơ trên sông Hậu; rồi Văn Đồn, Phố Hiến, Hội An xưa và 
Hải Phòng. Đà Nẵng, Quy Nhơn, Phan Rang, Phan Thiết, Vũng Tàu nay đều là 
những cảng biển. Cách đây trên một thế kỉ, trong sách Gia Định thành thông 
chí. Trình Hoài Đức đã ghi chép về quang cảnh giao thông trên sông nước 
nhôn nhịp của vùng Nam Bộ: "Ổ Gia Định, chỗ nào cũng có ghe thuyến, hoặc 
dùng thuyển làm nhà ở, hoặc để đi chợ, hoặc để đi thăm người thân thích, hoặc. 
chở gao củi đi buôn bán rất tiện lợi. Ghe thuyền chật sông, ngày đêm đi lại 
không ngót” 

Phương tiện giao thông và chuyên chở trên sông nước ở Việt Nam 
do vậy mà hết sức phong phú: (huyển (ghe), xuÔng, bò, mảng, phà, 
tấu... Thuyền có rất nhiều loại: thuyền thúng, thuyền thoi, thuyền mành, 
thuyền lươn, thuyền đình, thuyền cóc, thuyền chài. thuyền rồng, thuyỀn 
ihc Nam lộ thì có: ghe bẩu, ghe cửa, ghe 


độc mộc, thuyên tam bản, 


lằng, ghe giàn, ghe bơ, ghe bè, ghe chài, ghe lưới, ghe Ngo, ghe đò.... 
€ihe thuyền dược xem như con người, Nam Bộ có tục vẽ mắt thuyn, 
quái vật, 


người ta tin rằng con mắt ấy sẽ giúp cho thuyển tránh khỏi 
thuông luồng làm hại; giúp cho ngư phủ tìm được nơi nhiều cá; 
bạn hàng tìm dược bến bờ nhiều tài lộc... 


Hình 17.1 
Hình thuyến 
khắc trên 
trồng đồng 
4- Hoàng sạN 
Ha: b-Miễu - b BẠN 
Môn: c- Š 
Làng Vac 
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Từ thời Đông Sơn, tổ tiên ta đã đóng những con thuyền có hình dáng đa 
dạng, sức chở lớn (hình 17.1), có loai bọc đồng. Theo sách Tấn thư thì từ tk. IiI 
ta đã có những con thuyền đi trên biển có thể chở tới 6-700 người hoặc một số 
lượng lớn hàng hóa. Sau khi đánh bại nhà Hổ, giặc Minh đã thu được 8.865 
chiếc thuyền. Thời Lê, thuyển hạng nặng dài khoảng 26-30m, rộng tử 3,6-5m, 
có tử 34-50 mái chèo, trọng tải khoảng 35-50 tấn. Những con thuyển chiến 
Đảng Ngoài tk. XVII được người châu Âu vẽ lại (hình 17.2) cho ta hình dung 
được phần nào trình độ kĩ thuật đóng thuyến của ông cha. Hồi kí của A. de 
Rhodes ghi lại răng, theo sự đánh giá của người Hà-lan thời đó, các thuyển 
chiến của chúa Trịnh và chúa Nguyễn có thể đánh bại các thuyền lớn của Hà- 
lan tửng được phương Tây coi là "chủ nhân của Ấn Độ Dương" 


Hình 17.2 
Thuyền chiến 
Đàng Ngoài 
(hình vẽ 
trong sách 
của F. Marini 
in năm 1668) 


Theo lởi của J. Barrow, hội viên Hội Khoa học Hoàng gia Anh, người đã 
đến Đảng Trong vào cuối tk. XVIII, thì "có một ngành đặc biệt trong các nghề 
mà xứ Đàng Trong hiện nay có thể tự hào được. Đó là kĩ thuật đóng thuyền 
biển.. Ở đây có nhiều loại thuyển.. Thuyến biển của họ đi không nhanh lắm 
nhưng rất an toàn. Bên trong được chia thành nhiều khoang, loại này rất chắc, 
có thể bị đâm vào đá ngầm mà vẫn không chìm vì nước chỉ vào được một 
khoang mà thôi. Hiện nay ở bên Anh đã bắt chước cách làm này để đóng tàu" 
Năm 1820, đại tá hải quân Mĩ là White đã phải thốt lên: "Người Việt Nam quả là 
những nhà đóng tàu thành thạo. Họ hoàn thành công trình của họ với một kĩ 
thuật hết sức chính xác” 


Sông ngòi nhiều khiến cho giao thông đường bộ càng khó khăn 
thêm. Bên cạnh việc bắc cầu cố dịnh, Việt Nam cũng là một trong 
những nước biết làm cầu di động bằng tre gỗ (cầu phao) hoặc thuyền 
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ghép lại (cầu thuyển) sớm nhất thế giới. Theo Đại Việt sử lược thì vào 
năm 1214, nhà Lí bắc cầu phao qua bến Đông Bộ Đầu. Năm 1587, 
“Trịnh Tùng cho làm cầu phao ở chợ Rịa (gần Nho Quan, Ninh Bình) để 
dưa quân tấn công doanh trại quân Mạc. Cuối năm 1600, quân Lê-Trịnh 
làm cầu phao vượt sông Hồng... Ở châu Âu, cầu phao mới chỉ xuất hiện 
lân dầu tiên vào khoảng năm 1617-1647 trong chiến tranh ở Hà-lan. 

Người Việt Nam gắn bó với con thuyển suốt cả cuộc đời. Hình ảnh 
con thuyển và sông nước ăn sâu vào tâm khảm đến mức mọi mặt hoạt 
động của con người dễu lấy con thuyển và sông nước làm chuẩn mực so 
sánh: Nói về tiết kiệm thì Buôn tẩu buôn bè không bằng ăn dè hà tiện; 
nói về nghị lực ý chí thì Chớ thấy sóng cả mà rã tay chèo; Chết trong 
còn hơn sống đục; nói về kinh nghiệm làm ăn thì Ăn cỗ đi trước lội 
nước đi sau; Bồi ở lở di; Bắc câu mà noi, không ai bắc cầu mà lội: nói 
về sự khôn ngoan, sự nham hiểm của con người thì Đố ai lặn xuống vực 
sâu, mà đo miệng cá uốn câu cho vừa; Sông sâu còn có kẻ đò, lòng 
người nham hiểm ai đo cho tường;.. nói về quan hệ vợ chồng và tình 
yêu nam nữ thì: ?huyễn theo lái, gái theo chông; Thuyền về có nhớ bến 
chăng, bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền... Người Việt nói: chìm 
đắm trong suy tứ, bơi trong khó khăn, thời gian trôi nhanh, hô sơ bị 
ngâm lâu, mặt trời lăn.... Nói về sự vất vả của đường xá xa xôi, người ta 
thường nói lặn lội đến thăm nhau, tức là ngay cả khi đi trên bộ, người 
Việt vẫn nghĩ và nói theo cách của người đi sông nước! 

Sự gắn bó của người Việt Nam với đời sống sông nước không chỉ 
thể hiện trong việc đi lại mà cả trong việc ở (x. ở dưới, §17.2.2). Thậm 
chí ngay cả quan tài mà trong đó người Việt Nam được chôn khi chết 
cũng mô phỏng theo hình con thuyển, đến cái "thế giới bên kia" cũng 
dược hình dung nằm ở một vùng sông nước (cí» suối) và đến đó phải 
đi bằng thuyền (tục chèo (đò) đưa linh, x. §13.3)! 


17.2. Đối phó với thời tiết, khí hậu: 
Nhà cửa, kiến trúc 
“ØÖối với người nông nghiệp, NGÔI NHÀ - cái tổ ấm để đối phó với 
nóng lạnh, nắng mưa, gió bão - là một trong những yếu tố quan trọng 
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nhất dầm bảo cho họ có một cuộc sống định cư ổn định. Có an cư thì 
Tục ngữ có câu: 7hứ nhất dương cơ, thứ nhì âm phân. 


và "âm phần" đều là chỗ ở cả: chỗ ở khi còn sống và khi đã 


mới lực nghỉ 


Do ngõi nhà chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng trong cuộc sống của 
người Việt Nam cho nền, trong tiếng Việt, NHÀ (chỗ ở) được đồng nhất với gia 
đình (gồm mọi người sống trong nhà). với vợ/chồng (chủ nhãn của ngói nhà, 
thành viên chính của gia đình), được mở rộng nghĩa ra để chỉ một cơ quan (nhà. 
máy, nhà bảo tàng, nhà văn hóa), chỉ quốc gia (nhả nước) và những người có. 
chuyên môn cao sống trong quốc gia (nhà văn, nhà chính trị, nhà khoa học),. 


Ngôi nhà của người Việt Nam có những đặc điểm gì? 


17.2.1. Trước hết, do đặc điểm khu vực cư trú của người Việt Nam 
là vùng sông nước cho nên øgôi „hà của người Việt Nam gắn liêu với 
môi trường sông nước. 


Những người sống bằng nghề sông nước (chài lưới, chở dò,„..) 


thường lấy ngay thuyền, bè làm nhà ở: dó là các nhà thuyền, nhà bè 
nhiều gia dình quân tụ lập nên các xớm chài, làng chài. lây là lời của 
4.8. Tavemier viết năm 1909: “Họ (người Việt Nam) rất thích ở nước, 
thích ở trên nước hơn là trên cạn. Cho nên phần nhiều sông ngòi thì dầy 
thuyền. Những thuyền dó thay cho nhà cửa của họ. Thuyền rất sạch s 
ngay cả khi họ nuôi gia súc ở trong đó”. 


Nhiều người tuy không sinh kế trực tiếp bằng nghề sông nước nhưng, 
cũng thích làm øñà sàw trên mặt nước để dối phó với ngập lụt quanh 
năm. Dưới con mắt của I'inlayson, một nhà ngoại giao người Anh. thì 
Sài Gòn dầu tk. XIX có "nhiều nhà cao cẳng, sàn bằng ván, xếp hàng 

ˆ dọc theo bờ kênh, bờ sông, hay dọc theo dường cái rộng thoáng đãng. 
Phố xá ngang hàng thẳng lối hơn ở nhiều kinh thành châu Âu". Nhà sàn 
chính là kiểu nhà rất phổ biến ở Việt Nam từ thời Đông Sơn (hình 17.3- 
4), nó thích hợp cho cả miễn sông nước lẫn miễn núi. Nó không chỉ có 
tác dụng dối phó với (a) môi trường sông nước ngập lụt quanh năm. mà 
còn có tác dụng dối phó với (b) thời tiết mưa nhiều gây lũ rừng ở miễn 
cao và ngập lụt dịnh kì ở vùng thấp, (c) khí hậu nhiệt dới có dộ ẩm cao, 
và (d) hạn chế và ngăn cản côn trùng, thú dữ (ruổi muỗi, sâu bọ. rắn 
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rết. cá sấu. hổ báo...). Ngày nay, nhà ở những vùng hay ngập nước (như 
dông bằng sông Cửu Long') và các nhà kho (nơi phải đối phó với độ 
ẩm) vẫn duy trì kiến trác nhà sàn. Vào tk. XVII, nhiều ngôi dình như 
dình Đình Bảng (Hà Bắc), đình Chu Quyến (Hà Tây), v.v. vẫn làm thco 
lối nhà sàn 


Ilình 17.3: Nhà Dông Sơn (hình y 


khấc trên trống đồng): Hình 
17.4: Nhà Đông Sơn (phục chế) 

Hình 17.5: Nhà Trang Iloa thời 
llán (khắc đá); Hình 17.6: Cố 
cưng (Bắc Kinh, tk. 15) 


⁄⁄⁄ 
7772 


Kỉ niệm về cuộc sống gắn bó với thiên nhiên sông nước mạnh đến 
nhà của người Việt Nam dã được làm với chiếc mới cong mô 
phỏng theo hình thuyền. Người ta quen cho rằng đặc diểm này là vay 
mượn của kiến trúc Trung Iloa. Trong khi thực ra là ngược lại. Nhà sàn 
Việt Nam từ thời Đông Sơn (chưa hễ giao lưu với Trung loa) dã có 
cong rồi. Các dấu tích còn lưu lại qua hình khắc trên trống dồng (hình 
17.3) và trong lòng đất (hình 17.4) cho thấy rõ diều này. Nhà rông Tây 


mức 


Ở trong một vùng hay ngập lut như tỉnh Đồng Tháp, tủy theo mức nước ngấp ở mỗi nơi cao 
thấp khác nhau mà các xã có truyền thống lâm nhà sản cao thấp khác nhau. 
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Nguyên đến giờ vẫn làm kiểu mái cong, tuy rằng cũng không hể có 
giao lưu với Trung Hoa. Tháp Chàm cũng có loại mái cong (x.§18.2). 
Trong khi đó, nhà Trung Hoa thời Hán mái vẫn thẳng (hình 17.5); đến 
cuối dời Dường, lối làm nhà mái cong mới thâm nhập dẫn từ Nam lên 
Bắc. Thậm chí Cố Cung ở Bắc Kinh được xây dựng vào thời Minh? mà 
mái cũng chỉ mới hơi cong nhẹ (hình 17.6). 

Chiếc mái cong bắt 
nguồn từ phương Nam, 
ngoài ý nghĩa là hình ảnh 
của con thuyền, không có 
tác dụng thực tế gì. Chính 
vì vậy mà vào thời Đông 
Sơn, khi mà một chiếc 
cán dao, một chiếc môi 
(vá) múc canh cũng có 
thể được trang trí một 
cách cầu kì, thì nhà nhà 
du làm mái cong; còn 
về sau này thì mái nhà 
bình dân thường làm duỗi 
thẳng cho giản tiện, chỉ 
còn những công trình 
kiến trúc lớn (như đình 
chùa, miếu mạo, dinh 
thự, cung điện) mới được 
làm mái cong câu kì. Hình 17.7: Mái chùa Tây Phương 
Ngoài ra, các đầu đao ở 
bốn góc nhà, đặc biệt là các đình chùa, cung điện, cũng được làm cong 
vút lên tạo nên một dáng vẻ thanh thoát đặc biệt cho ngôi nhà vốn được 
trải rộng trên mặt bằng để hòa mình vào thiên nhiên (x. mái chùa Tây 
Phương ở hình 17.7). 


®Kiền trúc sư là một người Việt Nam bị quân Minh bắt làm tù binh tên là Nguyễn An. 
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17.2.2. Ở trên vừa nói rằng nhà sàn có tác dụng đối phó với môi 
trường tự nhiên. Nó nằm trong một biện pháp rộng hơn được người Việt 
Nam dúc kết là nhè cao cửa rộng. Đó cũng là tiêu chuẩn ngôi nhà Việt 
Nam VỀ MẶT CẤU TRÚC; nó khác hẳn ngôi nhà ở phương Tây xứ 
lạnh phải làm nhỏ, trần thấp, tường dầy, cửa ít và nhỏ để giữ hơi ấm. 

Cái "cao" của ngôi nhà Việt Nam bao. gồm hai yêu cầu: nơi con 
người đặt chân cao so với mặt đất, và mái cao so với nơi con người đặt 
chân. Nhà sàn đáp ứng yêu câu "cao" thứ nhất (nơi con người đặt chân 
cao so với mặt đất) và có tác dụng dối phó với lụt lội, ẩm ướt, côn 
trùng... Ngày nay, nhà Việt Nam phần nhiều đã chuyển sang dạng øhè 
đất, nhưng nhà đất lí tưởng vẫn là nhà phải có nên cao: nhà những người 
có của, nhà địa chủ, dinh thự quan lại,... đều làm nên cao; nhiều nơi hay 
ngập lụt, nền nhà cứ phải nâng cao dần. Còn yêu cầu "cao" thứ hai - 
mái cao so với nơi con người đặt chân (sàn hoặc nền) - là nhằm tạo ra 
một khoảng không gian rộng, thoáng mát trong nhà để đối phó với nắng 
nóng. Mái cao còn tạo ra một độ dốc lớn để đối phó với lượng mưa 
nhiều, khiến cho nước thoát nhanh, tránh dột, tránh hư mục mái. Hình 
nhà Đông Sơn cho ta thấy mái dều được làm khá cao so với sàn nhà 
“Tuy nhiên. cái cao của mái nói đến ở dây không phải là cao tùy ý mà là 
cao vừa phải (t lệ hợp lí giữa chiều ngang và chiều đứng đảm bảo độ 
dốc cân thiết là sằm ba ngồi hai). Ở vùng ven biển, mái nhà lại phải 
làm thấp dể tránh bão (do nhiều gió nên thấp ở đây cũng dủ mát rồi). 


Một câu hỏi tất yếu đặt ra là tại sao cùng với nhà cao, người ta 
không làm cửa cao mà lại làm cửa rộng? Cửe không làm cao là để 
tránh cái nắng xiên khoai và tránh bị mưa hắt. Để tránh nắng, người ta 
còn đan những tấm dại lớn bằng tre nứa để cản bức xạ nhiệt từ mặt trời 
và bức xạ nhiệt thứ cấp từ sân hắt vào. Cũng để tránh nắng, tạo ra một 
vành đai bóng mát quanh nhà và hắt mưa ra xa chân các cột gỗ, đầu 
dưới mái nhà Việt Nam (giọt gianh) thường được đưa ra khá xa so với 
hàng hiên; mái nhà sàn ở vùng núi thậm chí có giọt gianh gần ngang với 
mặt sàn : 

Còn phải làm cửø rộng là để đón gió cho thoáng mát, tránh nóng. 
Đầu hồi nhà thường để trống một khoảng hình tam giác để cho hơi nóng 
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và khói dun bếp trong nhà bốc lên có chỗ thoát ra, đây cũng là một thứ 
cửa - cửa sổ trên cao - nó cùng với các cửa ở dưới tạo thành một hệ 
thống thông gió hoàn chỉnh. Cửa rộng để đón gió mát, nhưng đồng thời 
mặt khác lại phải tránh gió độc, gió mạnh; bởi vậy, dân gian có kinh 
nghiệm không làm cổng và cửa thẳng hàng (cửa chính thường ở giữa 
nhà, còn cổng thường lệch vể bên trái), tuyệt đối tránh không để con 
đường trước mặt dâm thẳng vào nhà. Trường hợp bất khả kháng, phải 
làm một tấm bình phong bằng cây xanh hoặc bằng gạch để ngăn bớt gió 
và phân tán chúng sang hai bên. 

17.2-3. Biện pháp quan trọng thứ hai để đối phó với môi trường tự 
nhiên là CHỌN HƯỚNG NHÀ, CHỌN ĐẤT. Đó là cách tận dụng tối 
da thế mạnh của môi trường tự nhiên để dối phó với nó. 

Đơn giản hơn cả là chon hướng nhà. Hướng nhà tiêu biểu là hướng 
Nam: Lấy vợ đàn bà, làm nhà hướng Nam. Câu tục nạữ tưởng chừng 
vô lí đó thực ra rất dễ hiểu: Đối vớ: người Việt Nam, đã làm nhà thì 
phải là nhà hướng Nam - điều đó cũng hiển nhiên như việc lấy vợ phải 
là đàn bà vậy! Sở dĩ như thế là vì Việt Nam ở gần biển, trong khu vực 
gió mùa. Trong bốn hướng thì duy nhất chỉ có hướng Nam (hoặc Đông 
Nam) là hướng tối ưu: Buổi sáng và buổi chiều không bị nắng chiếu 
xiên khoai; vừa tránh được cái nóng từ phương Tây, cái bão từ phương 
Đông, và gió lạnh từ phương Bắc (gió bấc) thổi về vào mùa rét, lại vừa 
tận dụng được gió mát từ phương Nam (gió nồm) thổi đến vào mùa 
nóng. Muốn mát thì không gì cho bằng gió tự nhiên, gió Nam; tục ngữ 
có câu: Một trăm người hầu không bằng ở dầu ngọn gió và Gió Nam 
chưa nằm dã ngáy. 

Quan sát thực địa cho thấy rằng, từ thời nguyên thủy, người xưa đã biết 
tận dụng hướng Nam này để chống nóng và chống rét: phần lớn hang động 
Hòa Bình có người ở đếu quay về hướng Nam hoặc Đông Nam, không một 
hang có người ở nào lại có cửa quay về hướng Bắc. Các tòa thành có nhiều 
cửa mở ra bốn phía thì cửa chính bao giờ cũng là cửa phía Nam (Ngọ Môn của 
kinh thành Huế có nghĩa là cửa phía Nam, "ngọ" là phương Nam theo trục tí- 
ngo trên la bàn của thày địa li) 

Nhà nhìn về hướng Nam cho nên cây đòn nóc nằm thco hướng 
đông-tây. Theo truyền thống văn hóa nông nghiệp trọng bên trái, người 
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ta quy ước đặt gốc cây đòn nóc ở phía Đông (phía Đông bên trái), x. 
§5.4) cho nên đòn nóc còn có tên gọi là đòn đông, nhiều nơi đọc chệch 
thành đòn đông. Cũng do truyền thống trọng bên trái, bàn thờ Thổ Công 
(ông Táo) - vị thần quan trọng nhất, cai quản cái bếp, cái nhà - được đặt 
ở gian bên trái; bài vị của ông vì thế được ghi là Đông Trù mệnh Táo 
phủ Thân quân. 

Cả cái bếp cũng được đặt bên trái (phía Đông), biệt lập và vuông 
góc với nhà chính, nhìn về hướng Tây. Tại sao bếp lại nhìn về hướng 
Tây? Kinh nghiệm dân gian cho rằng nếu bếp làm không đúng hướng 
thì gia đình sẽ lục dục và hay sinh hỏa hoạn. Đó là do chức năng đặc 
biệt của bếp là nấu nướng: Bếp nhìn về hướng Tây sẽ tránh được ngọn 
gió thường xuyên thổi từ phía biển (hướng Nam và Đông); trong trường 
hợp ngược lại, ngọn lửa sẽ bị gió tạt về phía vách gây cháy nhà, chí ít là 
cơm chẳng lành canh chẳng ngọt (như thế thì làm gì mà gia đình không 
sinh lục dục!). 

Nhưng nếu chỉ chọn hướng một cách giản đơn thì nhiều khi không 
giải quyết được vấn để. Bởi lẽ tùy thuộc vào địa hình địa vật xung 
quanh, vào sự có mặt của núi, của sông, của con đường, v.v. mà ảnh 
hưởng của gió, nắng,... sẽ khác nhau. Cho nền ngoài việc chọn hướng, 
còn phải chọn nơi, chọn chỗ: Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở. 

Để giải quyết vấn để một cách triệt để hơn, ở một mức độ cao hơn, 
truyền thống văn hóa phương Nam đã hình th¿nh nên cả một nghể 
CHỌN ĐẤT để làm nhà, đặt mộ, gọi là nghề phong (hủy. Nghề phong 
thủy bắt nguồn từ những nhu cầu tỉnh tế trong quá trình sống định cư và 
những kinh nghiệm lao động phong phú của người nông nghiệp. Đất làm 
nhà gọi là dương cơ, đất đặt mộ gọi là âm phần; dương cơ dược coi 
trọng hơn âm phần (Nhất dương thắng thập âm), song trên thực tế thì 
người ta chỉ chú trọng đến đất dương cơ khi lập đình chùa, đặt dô thị, 
còn nhà thường dân thì chủ yếu chỉ chọn hướng mà thôi; nhưng âm 
phần thì thường nhờ thây địa lí đi tìm đất rất cẩn thận. Trong “Vân Đài 
loại ngữ”, Lê Quý Đôn kể rằng Hoành Cừ vốn không tin phong thủy, 
1= ——————.<= 
*'Đông vi tả, Tây vi hữu". 
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nhưng đã nói: "Người phương Nam... thử đất huyệt táng tốt hay xấu, họ 
dùng chỉ ngũ sắc đem chôn xuếng đất độ mấy năm, rồi đào lên xem. 
Lễ đất tốt thì sắc chỉ không phai, đất xấu thì sắc chỉ biến màu hết. Họ 
lại lấy đồ dựng nước, đem thả con cá vào nuôi, rồi chôn xuống đất vài 
năm, hễ cá sống là dất tốt, cá chết là đất xấu. Vì vậy, xem cây cổ tươi 
hay héo cũng biết được dất tốt hay xấu". 

“Thuật phong thủy hình thành ở nền văn hóa nông nghiệp Nam-Á 
nên khởi đầu hoàn toàn dược xây dựng trên căn bản âm dương Ngũ 
hành". "Phong" và "thủy" là hai yếu tố quan trọng nhất, tạo thành vi khí 
hậu cho một ngôi nhà. Nhà xứ nóng rất cần có gió và nước. Phong là 
động hơn, thuộc đương; không có gió thì hỏng nhưng gió nhiều quá 
cũng không tốt; gió có thể bị núi, đổi, mô đất hay cây to lái đi, do vậy 
nhà phong thủy cần nắm vững hướng gió, biết sử dụng các bình phong 
để lái gió theo ý mình. Thảy là nước, tĩnh hơn, thuộc âm; mặt nước trước 
nha sẽ tạo nên sự cân bằng sinh thái trong khuôn khổ của một vi khí 
hậu; dòng nước ngoằn ngoèo, càng dài thì càng tụ, nếu phình ra thành 
hổ ao thì càng tụ thêm; nước đọng (bất cập) thì tù, không tốt, nhưng 
nước chảy mạnh (thái quá) cũng hỏng, chỉ có nước chảy từ từ (âm 
dương diều hòa; là tốt nhất. 

Theo Ngũ hành, các thế đất được phân thành hình thủy (ngoẫn ngoẻo như 
dòng nước), hình hỏa (nhọn như ngọn lửa), hình mộc (dài như cái cảy), hình 
kim (tròn), hình thổ (vuông). Đúng theo mối tương quan giữa các phương đông- 
tây của Ngũ hành với hai loại hình văn hóa, thế đất hình Kim (ứng với phương 
Tây du mục) được coi là sẽ phủ trợ cho con cháu phát theo đường võ, còn thế 
đất hình Mộc (ứng với phương Đông nông nghiệp) sẽ phủ trợ cho con cháu 
phát theo đường văn, nếu một thế đất có đủ cả Ngũ hành thì được coi là sẽ 
phát đế vương (hình 17.8). Người nổi tiếng hơn cả về nghề phong. thủy trong 
lịch sử Việt Nam là öng Nguyễn Đức Huyên đời Lê, người làng Tả Ao (Nghỉ 
Xuân, Nghệ An). tục gọi là cụ Tả Ao, để lại nhiều sách dạy nghề nảy. 


^ Trung Hoa thường gọi là địa lý: thuật địa lý Trung Hoa có xu hướng thiên về dựa vào Bát quải 
(vd, cách tìm đất theo Bát trạch, cách tính tuổi kim lâu,...). Thực ra thì thuật địa lý Trung Hoa 
cũng chỉ phổ biển trong Đạo giáo là tôn giáo của khu vực nam. Trung Hoa, tức là vùng Bách Việt 
khi xưa. 
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(a) (b) 0œ®Q ©) 


Lình 20.8: a- Dất hình Mộc phát văn: b- Đất hình Kim phát võ: 
c- Đất có đả Ngã hành phát đế vương 


Hình 17.9 
La bàn 
cửa cụ 

phó bằng 
Nguyễn 
Sinh Sắc 


262 'TRẦN NGỌC THÊM. CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM 


Lực âm dương vận động trong lòng đất, chạy thành mạch. Truyền thống 
văn hóa nông nghiệp Nam-Á coi trọng bên trái (phương Đồng) hơn bén phải 
(phương Tây). nên mạch đất được gọi là Jong mạch (long = Rồng = phương 
Đông theo Ngũ hành), việc tìm đất gọi là tẩm long, cõng cụ để tìm đất là cái 
tróc long và la bàn (la bàn lớn hơn cái tróc long, đầy đủ thông tin hơn, dùng để 
phân kim điểm huyệt; x. la bàn của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc ở hình 
179) 


Phép tầm long. trước hết phải tìm tổ sơn, rồi dò theo long mạch mà tìm đến 
huyệt. Huyệt trường là thế đất có án che phía trước (gọi là tiển Án, có khi là một 
quả đồi), chẩm làm chỗ dựa phía sau (gọi là hậu Chẩm, có khi là một trái núi), 
bến trái có tay Long và bên phải là tay Hổ (gọi là tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ) 
Tay Long và tay Hổ có thể là đổi núi, bở ruộng.... dưới dạng hai vành móng 
ngựa lồng vào nhau; tay Long (= bên trái, phương Đông) phải lồng ra ngoài tay 
Hổ (= bên phải, phương Tây). Huyệt còn phải có chỗ trũng nước tụ lại ở phía 
trước (Minh đường) và chỗ trũng ở phía sau (Não đường). Long mạch có thể lớn 
hoặc nhỏ; lớn, nó có thể gồm cả một vùng lãnh thổ, với những dãy nhiều ngọn 
núi. Trên một tay Long có thể có nhiều điểm kết. điểm kết nhất gọi là Hàm 
Rồng (ss. núi Hàm Rồng 
ở Thanh Hóa) 


Các kinh đô khi xưa 
đểu là những địa điểm 
được chọn theo con mắt 
phong thủy. Trong Chiếu 
đời đô, LÍ Công Uẩn miêu 
tả vị trí thành Đại La - mà 
rồi sẽ được đổi tên là 
Thăng Long - như sau 
"Thành Đại La ở vào nơi 
trung tâm Trời Đất; được 
cái thế rồng cuộn hổ ngổi; 
đã đúng ngôi Nam Bắc 
Đông Tây; lại tiện hướng 
L0 Ec ác Eonad toi dạn Hình 17.10: Địa thế thành Huế. 
rông mà bằng; đất đai cao š 
mà thoáng. Dân cư khỏi 
chịu cảnh khốn khổ ngập lụt; muôn vật cũng rất mực phong phú tốt tươi. Xem 
khắp đất Việt ta, chỉ nơi này là thắng địa". Thành Huế (hình 17.10) ở trung tâm 
đất nước, nhìn rộng thì có biển đẳng trước, núi đẳng sau: nhìn hẹp thì có núi 
Ngự Bình ở phía trước làm án, sông Hương chảy lững lờ bao quanh, trên 


§17. DỐI PHÓ VỚI MTTN: Ở VÀ ĐILẠI “ 263 


sông ở hai đầu có hai cổn đất như hai hòn đảo chầu vào - cồn Dã Viên ở bên 
phải là Bạch Hổ, cồn Hến ở bên trái lớn hơn là Thanh Long, đoạn sông nằm 
giữa hai cồn đất ấy chính là minh đường. Con mắt phong thủy đã giúp tìm cho. 
các đô thị những địa thế có núi có sông. có ãm dương hòa hợp, tạo nên một 
möi trưởng thiên nhiên trong sạch và lành mạnh: Thăng Long có sông Nhị núi 
Nùng, Huế có sông Hương núi Ngự, Vinh có söng Lam núi Hồng Lĩnh, Đà 
Nẵng có sông Hàn núi Sơn Trà... 

Ngoài ra, trong việc "chọn nơi mà ở", người Việt, với tính cộng 
dông nông nghiệp của mình, rất quan tâm đến việc chọn hàng xóm láng 
giềng xung quanh. Đến thời kì kinh tế hàng hóa đã phát triển, người 
Việt còn rất coi trọng việc chọn vị trí giao thông thuận tiện: Nhất cận 
thị, nhị cận giang. Những đô thị có tốc độ phát triển nhanh đều là những 
đô thị gần biển, sông, có giao thông thuận tiện (x. ở trên, §17.1). Các 
thôn ấp miễn Nam và các khu dân cư mới hình thành đã từ bỏ cách tổ 


chức theo xóm làng với lũy tre khép kín cổ truyền mà chuyển sang quy 


tụ thco trục dường sông. đường bộ. Trong đô thị, vị trí nhà mặt tiền 
dược dánh giá cao. Tuy nhiên, các yếu tố phong thủy và cộng dồng vẫn 
không bị lãng quên; khi xét đến nhiễu tiêu chuẩn thì yếu tố hàng xóm 
(lân) vẫn được xếp vào thứ hai: Nhất cận thị, nhị cận lân, tam cận 
giang, tứ cận lộ, ngũ cận điền (§9.6.4), 

17.2.4. Biện pháp thứ ba để đối phó với môi trường tự nhiên là tận 
dụng tối da thế mạnh của môi trường tự nhiên trong việc CHỌN VÀ SỬ 
ĐỤNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG. 

Vật liệu xây dựng tự nhiên sẵn có nhất là ứre. Cáy tre có mặt ở 
khắp nơi inh, làm cho không khí mát 
mẻ, chc chấn gió bão, dược dùng làm vật liệu quan trọng cho việc làm 
nhà. Họ hàng nhà tre, theo đặc tính của mình mà được phân công mỗi 
loại một việc: Bương, vâu thân to dây, đốt ngắn chịu sức néa khỏc c 
thể làm cột nhà; ứre đằng nøgà thân gần như đặc lại dẻo nên chịu sức 
kéo tốt có thể dùng làm đòn tay; mai thẳng và dầy đều được bổ ra thành 
lá làm sàn nhà cho bà con miễn núi; z¿ mỏng có thể đập dập lợp mái 
hoặc dan vách; rồi còn hóp, luông, trác, giang, mây, song,... ĐỂ chống 
mối mọt, lạt mây re phải luộc trước khi chẻ, chẻ rồi phải gác bếp cho 
khói xông; rre ngâm khoảng một năm dưới bùn ao khi vừa vớt lên mềm 


Tre có tác dụng cải thiện môi 
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như sợi bún rất dễ uốn, còn khi để khô thì có khả năng chống mối mọt 
rất hiệu nghiệm. Tổng hợp và linh hoạt như thế, tre xứng đáng là hình 
ảnh biểu trưng cho tính cách Việt Nam, cho cái đẹp Việt Nam: Trác 
xinh trúc mọc đầu đình, em xinh em đứng một mình cũng xinh. 

Sau tre thì đến gỗ. Gỗ quý và lí tưởng để làm nhà, để xây dựng đình 
chùa, cung điện là gỗ ¿ứ thiết: dinh, lim, sến, táu. Còn để làm nhà dân 
gian thì phổ thông hơn cả là xoan, mít. Người nông thôn khi lập gia đình 
và làm nhà thường bao giờ cũng trồng một bụi tre ở góc vườn, một hàng, 
xoan, vài gốc mít - đó là do tỉnh thần cộng đồng, thói quen lo xa, lối 
sống vì tương lai của người Việt Nam: tre, xoan, mít đó là chuẩn bị cho 
20 năm sau con mình có vật liệu làm nhà. Thân xoan cao, thẳng. phần 
gốc để tròn làm cột, phần trên đẽo gọt làm xà, kèo,...: gỗ xoan đắng (do 
chất nhựa) có tác dụng chống mối mọt lí tưởng: Nhà gỗ xoan, quan ông 
nghề. 


Lợp mái thì phổ biến là các vật liệu £hực vật: rơm rạ, lá cọ (lá gồi). 
lá dừa nước, có tranh, nứa dan thành tấm. Ö một số địa phương miền 
Nam, trên rui mè người ta đổ một lớp đất sét rồi mới lợp lá gồi, lá dừa 
nước lên trên - dất sét có tác dụng cách nhiệt (chống nóng) và chống 
cháy rất tốt. 

Nung dất làm gạch xây tường và œgói lợp mái là một nghề thủ công 
rất phổ thông và cổ truyền có từ ngàn xưa. Ngói có nhiều loại với các 
chức năng khác nhau: ngói ống, ngói chỉ ngói âm dương, ngói vảy 
rồng, ngói mũi hài, ngói lưu li (ráng men),... Gạch thì ngoài gạch chữ 
nhật, gạch vuông thông thường còn có các loại gạch chuyên dụng nhứ 
sạch hộp (có kích thước lớn), gạch múi bưởi (xây cửa vòm). gạch có 
h thước thợ, gạch tròn, gạch da giá 


Để xây tường thì hỗn hợp vở ốc vặn đốt thành than. vôi vở sò 
n với cát, giấy bản hay rơm nếp vò nát, luyện với vỏ cây 
ác loại cây khác tùy địa phương) và mật mía tạo nên một 
ó được dùng để đắp những con rồng, phượng, 
ău.... trên nóc đình, đắp những dầu dao cong vút rất bền vững với 


thời gian 
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17.2.5. VỀ CÁCH THỨC KIẾN TRÚC thì đặc điểm của ngôi nhà 
n thống là rất động và linh hoạt. 


Việt Nam truy 

“Toàn bộ ngôi nhà được hình thành trên cơ sở một bộ khung chịu lực 
hình hộp với sự liên kết chặt chẽ giữa các bộ phận trong một không 
ba chiều: 7#eø chiểu đứng, trọng lực của ngôi nhà phân bố đều vào c; 
cột (cột cái, cột con, cột hiên) và dồn xuống các viên đá tảng kê c| 
cột; theo chiều ngang, các cột được liên kết bằng các kẻ (hẩy, câu 
dầu...) tạo nên các vì kèo; ¿eo ehiê« đọc ngôi nhà, các vì kèo dược 


lan 


phải dược đẽo theo hình đầu cán cân, chân quân cờ (ngọn cột nhỏ, gần 


gốc phình to và chân cột thất lại theo tỉ lệ 6-10-8), khi dựng vì kèo thì 
các cột phải đứng theo thế choäãi chân gọi là thượng thu hạ thácÉ, (thách 


cao của cột). Không cần đến móng, tường. Tường 
ván bưng xung quanh chỉ có tác dụng che nắng mưa 


2 phân cho mỗi thực 
dất, vách nứa, h 
chứ không chịu lực. 


1À Na tXiệng cước 


Ilình 17.11: K#ung nhà (mặt cắt ngang) 
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TTất cả các bộ phận của ngôi nhà được lắp ghép lại bằng dây buộc, 
néo, con xỏ (đối với nhà tre) hoặc mộng (đối với nhà gỗ). Mộng là phần 
gờ lỗi ra của một bộ phận này lắp khít vào chỗ lõm có hình dáng và 
kích thước tương ứng ở một bộ phận khác (theo nguyên lí âm dương). Kĩ 
thuật ghép mộng áp dụng cho toàn bộ đổ mộc truyền thống, từ nhà đến 
giường tủ, bàn ghế,... tạo nên sự liên kết chắc chắn nhưng lại rất động 
và linh hoạt. Khi di chuyển chỉ cần làm ngược lại là có thể tháo dỡ ra 
rất dễ dàng. 

VÌ vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi biết rằng vua Gia Long đã cho dỡ 
một số cung điện của thành Hà Nội chở theo đưởng thủy vào dựng ở Huế, 
ngược lại, một nhà thở họ ở Huế đã được chở ra Hà Nội dựng ở làng Vẽ; đền 
Hai Bà Trưng và chùa Trấn Quốc ở Hà Nội đã được di chuyển từ ngoài bờ sông 
vào trong đồng để tránh lụt; cũng để tránh lụt, vào năm 1903, đình Chèm ở bờ. 
sông phía bắc Hà Nội đã được nâng cao hơn so với mặt nến cũ là 6 thước ta 
Với kiểu nhà này, việc mua bán nhà và đất là hai việc khác hẳn nhau 

Iể thống nhất kích thước, trong khi phương Tây dùng bản vẽ kĩ 
thuật phức tạp, chỉ li và cứng nhắc thì người Việt Nam dùng cái (ước 
tẩm (còn gọi là rai mực, sào mực)". Đó là một thân tre bổ dôi dài hơn 
chiều cao của cột cái, trong lòng máng vạch những kí hiệu cho phép xác 
định các khoảng ngang, khoảng đứng và khoảng chảy, từ đó mà ấn định 
được kích thước của các bộ phận như chiều cao của cột hiên, cột con, 
cột cái,... Cấu tạo của thước tầm là chung cho mọi nhà, nhưng mỗi 
thước lại được tính theo một đơn vị gốc mang tính rất cá biệt là đối gốc 
ngón tay út hoặc gang tay của người chủ nhà (truyền thống coi con 
người là trung tâm, lấy kích cỡ con người làm chuẩn để do đạc tự nhiên 
và vũ trụ (x. §9.2.3). Thành ra nhà nào thước ấy, không thể mượn thước 
người khác mà làm nhà cho mình được. Thước tầm trở thành vật xác 
định quyển sở hữu ngôi nhà của chủ nhân. Khi hoàn thành nhà, phải 
làm lễ cài sào để báo cáo với thần linh thổ địa và long trọng đưa cây 
thước tầm lên gác ở vị trí cao nhất dưới nóc giữa hai vì kèo, chỉ khi nào 
cân sửa chữa thì thợ cả mới lấy xuống để đo cắt các chỉ tiết thay thế. 


Š Thước tẩm = thước có ghỉ tâm (c8); zui mực, sảo mr- = cái rủi, cái sẻ- có ghỉ dẫu -'ng niực 


§17. DỐI PHÓ VỚI MTTN: Ở VÀ ĐILẠI : 267 


17.2.6. VỀ HÌNH THỨC KIẾN TRÚC thì ngôi nhà Việt Nam là 
tấm gương phản ánh đặc điểm của truyền thống văn hóa dân tộc. 

Hình thức kiến trúc của ngôi nhà Việt Nam phản ánh truyền thống 
coï trọng bên Trái (phía Đông) của văn hóa nông nghiệp. Ngoài những 
điều đã nói về chiếc đòn đông có đầu gốc ở phía trái (phía Đông), về 
cái bếp luôn đặt phía trái (phía Đông),... ta còn có thể gặp hàng loạt sự 
kiện thú vị khác. Một tòa thành có nhiều cửa thì cửa chính nằm phía 
Nam; còn nếu có hai cửa nhìn về phía Nam thì cửa chính là cửa tả (bên 
trái, phía Đông). Ở Nam Bộ, nếu trong nhà có thờ tổ tiên của cả hai họ 
thì bàn thờ họ nội đặt bên trái (phía gốc của cây đòn dông, phía Đông) 
và họ ngoại đặt bên phải; nếu cha mẹ đã qua đời thì bàn thờ cha mẹ đặt 
bên trái (vì gần gũi hơn), bàn thờ ông bà đặt bên phải. 

Hình thức kiến trúc ngôi nhà Việt Nam còn tuân thủ nguyên tắc coi 
trọng các con số ước lệ, nhất là số lẻ, theo truyền thống văn hóa nông 
nghiệp. Bước vào cổng là cổng fam quan (con số 3, hình 17.12)5; bước 
lên bậc là ác tam cấy; các kiến trúc lớn đều dựng theo lối nhà tam tòa 
(hình 17.13). Các tòa thành như thành Cổ Loa, thành Huế đều có kiến 
trúc 3 lớp vòng thành. Ngọ Môn ở Huế (hình 17.14) nhìn chính diện có 
ba cửa (số 3) dành cho Vua và quan lại, thêm hai cửa phụ hai bên cho 
lính và súc vật (số 5), trên nóc có 9 nhóm mái (ca dao Huế: Ngọ Môn SŠ 
cửa 9 lầu, Cột cờ 3 cấp, Phú Văn Lâu 2 tầng). Số gian của một ngôi 
nhà, số bậc của cầu thang trong nhà bao giờ cũng lẻ. Nói chung, khi có 
khả năng lựa chọn thì kiến trúc nhà cửa cho người sống đều chọn các số. 
/¿, vì số lẻ là dương (dương = động; động là sự sống và động còn phù 
hợp với tư duy linh hoạt của văn hóa nông nghiệp). Trong khi đó thì nhà 
cho người chết - nhà mồ - của các dân tộc (ở Việt Bắc, Tây Nguyên) lại . 
chọn các số chn (ví dụ, số bậc cầu thang), vì số chẩn là số âm (âm = 
tĩnh, chếp). 


$6 những người gắn cổng tam quan với khái niệm "tam quan" trong Ptật giáo. Tuy nhiên, cần 
hệ 7 là cổng tam quan không chỉ có ở các chủa chiến, mà còn gặp ở cả cac đình miếu, cổng 
làng,v.v. 
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Tình 17.13: 
Cửa Hiển Nhơn 
(Thành Huế) 


Ilình 17.14: 
Chùa Kim Liên 
(Hà Nội) 


[Tình 17.15 
Cửa Ngọ 
Môn 
(Huế) 


* 


đ⁄.z.¿ Sa¿: VĂN HÓA ỨNG XỬ 
VỚI MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI 
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ÿ 18. (If0 LIU WÔI ẤN ĐỘ: VĂN HÓN CHĂM 


18.1. Bàlamôn giáo từ Ấn Độ 
và ba nguồn gốc của văn hóa Chăm 


18.1.1. Những người Ấn Độ đầu tiên đã theo đường biển mà đến 
Việt Nam ngay từ đầu công nguyên. Dấu vết của họ thấy cả ở vùng Óc 
Eo (An Giang), cả ở ven biển miễn Trung và cả ở Luy Lâu (Hà Bắc). 
Họ mang theo cả Bàlamôn giáo lẫn Phật giáo. Nhưng tình hình đã thay 
đổi một cách cơ bản kể từ khi người Chăm lập quốc. 

Về mặt chủng tộc, người Chăm (cùng với một số dân tộc Tây Nguyên) 
thuộc nhóm ngữ hệ Nam Đảo, là một bộ phận của nhóm loại hình Indonésien 
(x. §2.2), xưa kia cư trú rải rác tử nam Đèo Ngang đến Bình Thuận!. Theo các 
sử liệu Trung Quốc, sau cuộc khởi nghĩa có quy mô lớn nhưng bị đàn áp đẫm 
máu của Hai Bà Trưng, vào năm 192, lợi dụng lúc nhà Hậu Hán suy yếu, một 
viên chức quận Tượng Lâm (phía nam Thừa Thiên ngày nay) là Khu Liên đã 
lãnh đạo người Chăm nổi lên khởi nghĩa thắng lợi lập nên vương quốc Lám Ấp 
(= xứ Rừng). Quốc hiệu Chămpa xuất hiện vào lúc nào không rõ, chỉ biết rằng 
bia kí sớm nhất có nhắc đến tên này được khắc vào cuối tk. VỊÊ. 

Sau khi lập quốc, người Chăm thoát khỏi ách đô hộ của Trung Hoa, 
liên hệ với Trung Hoa cũng hầu như không còn. Thay vào đó, người Ấn 
Độ đến ngày một nhiễu hơn và, khác với Trung Hoa, họ không mang 
theo chiến tranh, vì vậy, nền văn hóa Ấn Độ được người Chăm vui vẻ 
tiếp nhận. 


Hiện nay, người Chăm cư trú ở 8 tỉnh thành, trong đó, trên 89% ở 2 tỉnh Ninh Thuận và Bình 
Thuận. Số còn lại cư trú ở An Giang, Phú Yên, Tp. Hổ Chí Minh, Bình Định, Tây Ninh, Đồng Nai. 
Theo kết quả điểu tra dân số thì tính đến ngày 1-4-1989 dân tộc Chăm có 98.971 (gần 9,9 vạn) 
người, đứng thứ 14 trong số 54 dân tộc Việt Nam. 

?Lâu nay thường cho rằng quốc hiệu này xuất hiện vào tí. IX, sau một cuộc dời đô. Chămpa là 
tên một loài hoa, miền Bắc gọi là hoa đại, miển Nam gọi là hoa sứ. Dạng rút gọn của nó là 
Chăm, biến âm là Chàm. Âm Hán Việt là Chiêm Thành, rút gọn là Chiêm.. Trong người Việt, 
còn có tên gọi là Hởi. Giữa hai thời kỳ Lâm Ấp và Chămpa còn có tên gọi là Hoàn Vương. 
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Ảnh hưởng của Ấn Độ đối với văn hóa Chăm phát huy mạnh mẽ 
trong khoảng từ tk. VII đến hết tk. XV, khi Chămpa chấm dứt sự tổn tại 
với tư cách quốc gia của mình. Trong từng ấy thế kỉ, ảnh hưởng này để 
lại lớn đến mức nhiễu người chỉ nhìn thấy những. yếu tố Ấn Độ trong 
văn hóa Chăm). Do vậy, nói đến ảnh hưởng của Ấn Độ ở Việt Nam thì 
trước hết phải nói đếu văn hóa Chăm và khu vực phía Nam vì chỉ có ở 
dây, ảnh hưởng đó mới bộc lộ mạnh mẽ và trực tiếp hơn cả. 


18.1.2. Từ Ấn Độ, người Chăm đã tiếp thu nhiều tôn giáo: Phật 
giáo, Bàlamôn giáo và Hồi giáo. Nhưng ở chính quốc thì từ tk. V, Phật 
giáo bị Bàlamôn giáo tấn công và dần dân đi đến tàn lụi, còn Hồi giáo 
thì tuy đã có những dấu vết từ tk. X, nhưng phải đến cuối tk. XV mới có 
nhiều người Chăm theo. Chính vì vậy mà nói đến ảnh hưởng của Ấn Độ 
trong việc hình thành văn hóa Chăm thì Bàlamôn giáo là yếu tố đóng 
vai trò quan (rọng nhất. Bàlamôn giáo (Brahmanism) là tôn giáo hình 
thành trên cơ sở kinh Veda do người Aryen từ phía Tây Bắc đưa vào. 
Đạo Bàlamôn tôn thờ BRAHMA“ (nghĩa là "Đại Hồn"), một ý niệm 
trừu tượng của kinh Veda. Brahma là chúa tể các thân, nguồn gốc của 
vũ trụ, có quyển năng vô biên. Ngài hiện ở ba ngôi như thể thống nhất 
của một bộ ba vị thân tượng trưng cho ba giai đoạn của sự sống: Brahma 
(thần sáng (ao), Visnu (thần bảo tôn ) và Siva (thần phá hảy). 

Ngôi Brahma sáng tạo ra thế giới, tượng hình 4 mặt mà chỉ có ba thành 
hình, 4 tay cầm 4 phần kinh Veda, đầu có vòng hoa và râu rậm; khi thì cưỡi con 
thiên nga Hamsa, khi thì ngối trên một bông sen mọc từ rốn của Visnu đang 


nằm trên mình con rắn Naga nổi bổng bềnh trên đại dương nguyên thủy (nghĩa 
là Brahma sinh ra từ chính mình). 


Ngôi Visnu bảo tồn vũ trụ, 4 tay cầm 4 lệnh bài là cái tù và, cái vòng, cái 
búa và cánh hoa sen tượng trưng cho bốn chất tạo nên vũ trụ; ngài khi thì cưỡi 
con chim thần Garuđa, khi thì có dạng nửa người nửa chim, khi thì nằm trên 
mình con rắn Naga 


30 người thậm chí còn cho rằng về mặt chủng tộc, người Chăm có lẽ vốn là 'những người thuộc 
dòng dõi quý tốc của Ấn Độ, bị thất thế ở chính quốc, nên phiêu bạt giang hồ đi tìm đất nước để 
dung thân" 


“Người theo tôn giáo này gọi là Brahman (phiên âm Hán-Việt thành 'Bàlamôn") 
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Ngôi Siva phá hủy thế gian, mang trong mình chức năng của thần chết, 
quyền hạn của thần thời gian, có vô vàn tên dữ tợn như Ugra (người tàn nhẫn), 
Rudra, Aghora (người khủng khiếp)..., ngài thưởng cưỡi con bò thần Nanđin 

Sau khi đạo Phật lụi tàn trên đất Ấn Độ, Bàlamôn giáo được cải 
biên thành Ấn Độ giáo (Hinduism). 

Nguồn ảnh hưởng Ấn Độ. tuy đóng một vai trò quan trọng trong sự 
hình thành văn hóa Chăm, nhưng nó không phải là tất cả. Kế thừa di 
sản phong phú của văn hóa Sa Huỳnh5, văn hóa Chăm tất yếu còn là 
sản phẩm tổng hòa của cả nguồn ảnh hưởng khu vực và nguồn bản địa. 

Đặc trưng điển hình của øguồn bản địa là chất dương tính trong 
tính cách Chăm. Người Chăm sống trên giải đất hẹp miễn Trung, giữa 
một bên là dãy Trường Sơn cao vút và bên kia là biển Đông sâu thẳm. 
Một bên cực dương và một bên cực âm. Sự đối chọi đó của thiên nhiên 
đã tạo ra những sản vật đặc biệt (như trầm hương, vàng,...); nhưng đồng 
thời sự thiếu hài hòa đó của tự nhiên cũng tạo nên một miễn khí hậu 
khắc nghiệt, bao nhiêu nước mưa rơi xuống núi đều trôi tuột ra biển cả, 
khiến cho đất đai miền Trung trở nên hết sức khô cần. Sống trong khung 
cảnh đó, con người phải, một mặt, vật lộn với thiên nhiên và, mặt khác, 
giành giật với các láng giểng xung quanh. Suốt dải đất miễn Trung còn 
để lại nhiều dấu tích của những công trình trị thủy mang lại màu xanh 
cho cây cối như các hệ thống dẫn nước hình kỉ hà, các đập nước, hồ 
chứa nước,..., người Chăm đã thuần dưỡng được giống lúa không cần 
nhiều nước được gọi là "lúa Chiêm" (Chiêm Thành); người Chăm vươn 
ra chiếm lĩnh biển khơi với nghề đánh cá. Trong quá trình tôn tại của 
vương quốc mình, người Chăm cũng từng nhiều lần cướp bóc các buôn, 
sóc Khmer ở phía Nam, đánh lên vùng Tây nguyên của người Thượng, 
và vùng vẫy tiến ra Bắc, lấn chiếm vùng đất phía nam Dèo Ngang của 
Giao Châu (sau này là Đại Việt)°. Chính cuộc sống như vậy đã rèn 


3Doc ven biển Quảng Nam - Đà Nẵng, người ta đã tìm được những di chỉ phong phú có quy mô 
rông lớn với những bãi chum mộ bằng gốm chứa di cốt hỏa táng, những cổng cụ nông nghiệp 
và bình khí bằng sắt có niên đại vào thiên niên kỷ Ì tr.CN. 

®Năm 433, vua Lâm Ấp từng cả gan cử phái bộ sang để nghị triều đình Lưu Tổng giao đất Giao 
Châu cho Lâm Ấp cai trị. Sau này vua Chăm Chế Bống Nga đã tùng đánh tận kinh đô Thăng - 
Long tới ba lần. 
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luyện cho người Chăm trong lịch sử một tính cách cứng rắn và cương 
nghị, thượng võ và có phân hiếu chiến (dương tính). 

“Tuy mang bản chất dương tính, nhưng lại sống trong một vùng Đông 
Nam Á nông nghiệp, cho nên người Chăm không thể không hấp thụ 
những ảnh hưởng của văn hóa khu vực mà đặc trưng điển hình là £hiêm 
về âm tính trong cố gắng đạt đến sự hài hòa âm dương, với triết lí âm 
dương trong nhận thức và tục sùng bái sinh thực khí trong tín ngưỡng. 

Văn hóa Chăm bao gồm nhiều lĩnh vực, nhưng trong đó nổi bật nhất 
là kiến trúc và điêu khắc. Thành tựu nổi bật của điêu khắc và kiến trúc 
Chăm là kiến trúc dển tháp và điêu khắc trên dền tháp. Đền tháp ấy là 
dến tháp tôn giáo. Tôn giáo đóng vai trò cực kì quan trọng trong đời 
sống người Chăm, nó được vật chất hóa qua diêu khắc và kiến trúc. Qua 
kiến trúc và điêu khắc, ta sẽ tìm hiểu quan niệm tôn giáo của người 
Chăm. 


18.+. Những đặc điểm của kiến trúc Chăm 

Nói đến văn hóa Chăm không thể không nói tới các tháp Chăm 
Tháp Chăm đứng sừng sững uy nghỉ trước sóng gió, chúng có mát rải 
rác từ ven biển lên đến Tây Nguyên, suốt dọc miễn 'Irung từ Bắc vào 
Nam - khắp những nơi nào có người Chăm cư trú. 

Thống ké cho biết hiên còn 19 khu tháp với 40 kiến trúc lớn nhỏ. Số lượng 
các khu phế tháp và các phế tháp Chăm do bom đạn tàn phá và huỷ diệt là 
chưa thể xác định được. Theo khảo sát và thống kê của H. Parmentier vào năm 
1904-1909, riêng lòng chảo Mĩ Sơn (Quảng Nam - Đà Nẵng) đã có tới trên 70 
kiến trúc 

Tháp Chăm được thừa nhận về độ nữ ứế. B. Groslier trong cuốn 
Indochine, Carefewr des arts (Paris, 1961) nhận xét: "Về cấu trúc, tháp 
Chăm đẹp hơn các dễn tháp Khmer”; sở đĩ như vậy là vì "Cl hắc chắn là 
do họ (= người Chăm) giữ được ý thức về chất liệu (= ạch) và biết tôn 
trọng bản chất của nó; trong khi đó, người Khmer có xu hướng dựng lên 
một khối bằng bất cứ vật liệu nào rồi chạm khắc iên đó. Nghệ thuật 
kiến trúc Chăm cân bằng, có nhịp điệu và sáng sủa hơn, nó tạo cho tháp 
Chăm một vẻ dẹp không thể bỏ qua". Từ những tk. V-VI, sử sách Trung 
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Hoa đã phải công nhận người Chăm là bậc thây trong nghệ thuật kiến 
trúc và điêu khắc gạch. 

Việc các tháp Chăm được làm từ những viên gạch đỏ chồng khít lên nhau 
không thấy mạch hổ khiến hình thành nên huyến thoại cho rằng người Chăm 
xây tháp bằng gạch mộc, đẽo gọt lên đó, rồi nung cả khối tháp trong một ngọn 
lửa khổng lồ. Các chuyên gia Ba-lan khẳng định rằng người Chăm đã dùng 
gạch nung sẵn gắn với nhau bằng vữa đất sét rồi sau đó toàn bộ tháp được 
nung lại. Một số nhà nghiên cứu thì nêu ra giả thuyết cho rằng người Chăm đã 
dùng keo chiết từ thực vật (nhựa xương rồng + mật mía, hoặc nhựa cây dầu rái) 
để dán các viên gạch lại với nhau. Những nghiên cứu gần đây cho thấy người 
Chăm đã sử dụng kết hợp một số biện pháp kĩ thuật khác nhau để xây tháp 
Dùng những viên gạch có độ lõm ở mặt tiếp xúc, nẻn khi xây, nhìn từ phía 
ngoài và trong đều không thấy vữa giữa các viên gạch, còn ở giữa (nơi không 
nhìn thấy) thì có lớp vữa dày; mài các viên gạch trong nước cho thật khít vào 
nhau rồi xếp lại để cho bột gạch ở giữa tự kết dính dưới sức năng trọng lực của 
phần trên tháp; dùng các viền gạch có hình dáng góc khuyết góc lồi theo kiểu 
âm dương để khi xếp vào tự thân chúng đã tạo nên sự liên kết với nhau 

Sự tỉnh tế của các tháp Chăm còn thể hiện ở vô số những hình 
chạm khắc tỉ mỉ, chau chuốt do nghệ nhân đục đếo trực tiếp lên tường 
tháp. Việc dục đếo phải được thực hiện sao cho làm đến đâu chính xác 
tới đó; tường gạch đã xây sẵn không thể vì một sai sót mà phá đi xây 
lại. Hoàn toàn có lí khi !I. Parmentier nhận xét rằng người Chăm chạm 
sạch như chạm gỗ, đẽo đá như đếo gỗ. 

Về cấu trúc quân thể, các tháp Chăm tập hợp theo hai: Loại thứ 
nhất là các quân thể kiến trác bộ ba gồm ba tháp song song thờ ba vị 
thân Brahma, Visnu, Siva”. Loại thứ hai là các quân thể kiến trác có 
một tháp trung tâm thờ Siva và các tháp phụ vây quanh. Loại này 
thường xuất hiện muộn hơn (khoảng tk. IX trở về sau); có những nơi 
trước đây là quần thể kiến trúc bộ ba về sau khi tu chỉnh được chuyển 
thành loại quần thể có một tháp trung tâm. 


7 Điển hình cho loi này là các nhóm tháp: Hỏa Lai (gần Phan Rang). Khương Mỹ (phía nam 
thị xã Tam Kỳ, 0N-ĐN), Chiến Đàn (phía bắc thị xã Tam Kỳ), Hưng Thạnh (ngoại ô Quy Nhơn - 
hiện nay chỉ còn hai thấp nền dân gian gọi là tháp Đôi), Dương Long (huyện Tây Sơn, Nghĩa 
Bình). 
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Như vậy, qua sự phát triển của cấu trúc quần thể tháp, ta thấy quá 
trình du nhập Bàlamôn giáo từ Ấn Độ vào Chămpa đã đi qua ba bước: 
a) ở Ấn Độ, Brahma được coi là chúa tể (vì vậy mà gọi là "Bàlamôn"!); 
b) vào Chămpa (giai đoạn I), cả ba vị thần đều được coi trọng như nhau 
(tháp bộ ba); c) sang giai đoạn II, người Chăm suy tôn Siva thành chúa 
tể (ngay cả những cụm tháp bộ ba còn giữ được thì tháp lớn và 
+ cao nhất cũng dành thờ Siva). Nguyên nhân của sự chuyển 
hướng này chính là do chất đương tính trong tính cách bản địa 
của văn hóa Chăm. Như vậy, thực chất, người Chăm đã biến Bàlamôn 
giáo thành Siva giáo. 

Vai trò của yếu tố bản địa còn thấy rõ qua hình dáng tháp. Về hình 
dáng, do bắt nguồn từ một loại kiến trúc Bàlamôn giáo Ấn Độ biểu - 
tượng cho núi Mêru* gọi là sikhara, phần lớn tháp Chăm đều có dạng 
hình ngọn núi (sikhara có nghĩa là "đỉnh núi nhọn"); trên các tâng tháp 
có thể có các tháp con ở góc (hình 18.1) ứng với các ngọn núi nhỏ. Tuy 
kiến trúc hình núi có nguồn gốc từ truyển thuyết Ấn Độ, nhưng với 
người dân Chăm, chúng lại là biểu tượng cho thiên nhiên miễn Trung 
trùng điệp núi non và, do vậy, phản ánh đúng chất đương tính trong tính 
cách bản địa của văn hóa Chăm (núi = dương). Chất dương tính này còn 
bộc lộ đặc biệt rõ ở những tháp mô phỏng hình sinh thực khí nam (biến 
thể của tháp hình núi) mà ta có thể thấy qua lát cắt bổ đôi (hình 18.2). 

$ Bên cạnh tháp chính hình ngọn núi, còn có thể gặp những kiến 


trúc phụ có mái cong hình thuyền (hình 18.3) - dấu hiệu đặc thù 
trong kiến trúc nhà cửa của cư dân Đông Nam Á (x. §17.2). Đến 
đâ mài kiến trúc dển tháp Chăm mang đậm thêm ảnh hưởng của văn hóa 


Như vậy, từ chỗ khởi đầu vay mượn dạng sikhara Ấn Độ, tháp 
Chăm đã đi đến chỗ hòa quyện và phối kết trong mình khá nhiều sáng 
tạo mang dấu ấn ảnh hưởng của tính cách bản địa Chăm và văn hóa 
nông nghiệp khu vực. Ta theo hình thức mà gọi các kiến trúc này là 


ŠM&zu là một dãy nút thần (hoại nơi trung tâm của vũ trụ, gồm nhiều đỉnh cao thấp khác nhau, 
các vị thần tùy theo đẳng cấp mà ngự trị ở các đỉnh khác nhau này. 
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"tháp". nhưng người Chăm thì gọi chúng là kalăn, có nghĩa là "lăng": 
Liầu hết chúng đều mang tính chất lăng mộ thờ vua. Ngoài chức năng 


này, tháp Chăm còn là đề» /hờ thân bảo trợ của nhà vua. Chính vì mang 
chức năng lăng mộ và đền thờ nên nội thất tháp Chăm rất chật hẹp, nó 
chỉ có chỗ cho các pháp sư hành lễ chứ không phải là nơi cho các tín đô 
hội tụ và cầu nguyện 


18.3. Những đặc điểm của điêu khắc Chăm 


183.1. Trong Šn tháp Chăm, vị thần được thờ phổ biến nhất là 
SIVA và vật thờ pị 


biến nhất là LINGA. "Linga" có nghĩa là sinh thực 
khí nam. Bởi lẽ cùng mang bản chất DƯƠNG TTÍNII, sinh thực khí nam 
và thần Siva dược dổng nhất với nhau. Do vậy, thờ linga cũng tức là thờ 
thần Siva. Điều này phù hợp với kết luận đã rút ra ở trên về khuynh 
hướng suy tôn Siva làm vị thần chúa tể trong quá trình phát triển của 
tháp Chăm. 

Hình 21.1 (trái): Tháp Pô 
Klaun Garai (Thuận Hải) 


Hình 21.2 (dưới): 1ình 
một tháp Chăm bổ đôi 
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Llình 2l.3: Tháp mái cong 


Thờ sinh thực khí, như đã nói (x. §12.1). là tín ngưỡng của cư dân 
àng nông nghiệp diển hình bao nhiêu thì tín ngưỡng này 


nông nghiệp 


cùng mạnh bấy nhiêu. N 


ười du mục không có truyền thống thờ sinh 
thực khí: kinh Veda nói kẻ thù 
của đạo giáo Aryen. Ở Ấn Độ, thờ nga vốn là tín ngưỡng của thổ 


dân Dravidien; sự xâm nhập của nó vào Bàlamôn giáo và việc đồng 


ng những kẻ lấ 


nhất linga với Siva chắc hẳn đã xảy ra vào thời kì bậu Veda. 
Người Chàm thuộc khu vực nông nghiệp, nghĩa là, từ trước khi 
lialamôn giáo xâm nhập, đã phải có tục thờ sinh thực khí rồi. Và miền 


trung là vùng mang tính cách thiên về dương tính, cho nên dễ hiểu là 
tục thờ sinh thực khí nam (linga) sẽ phổ biến hơn. VỀ hình dáng, linga 


"hàm có ba loại 


L) Một loại linga c một phân hình trụ tròn. I 
nhất tìm dược ở Óc i‡o (An Giang; hình 18.4a) thuộc loại này. Linga loại 
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Hình 18,5: 1inga 2 thành phần. Tròn: dạng 


chay cối. Dưới: dạng vuong tròn 


Hình 18 6 (phải trên, dưới): Zinga 3 ;hành phản. 
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này có khi sặp cả hàng chục cái được dựng thành hàng (hình 18.4b). 
Loại này ở Ấn Độ không thấy có. Nó mang dấu ấn đậm nét của tính 
cách bản địa Chàm. 


2) Loại linga thứ hai có cấu tạo hai phân. Phần trên vẫn là hình trụ 
tròn; phần dưới là một vật thể to hình tròn - ta gọi là biến thể 2A (hình 
18.5a) hoặc vuông - ta gọi là biến thể 2B (hình I8.5b). Trong biến thể 
3A (kiểu này cũng không có ở Ấn Ðộ), phần to tròn ở dưới mô phỏng 
cái cối giã gạo; toàn bộ linga là mô phỏng bộ chày cối - biểu tượng tín 
ngưỡng phổn thực điển hình của cư dân Đông Sơn (x. §12.1). Ở biến thể 
2B, cái cối được thay thế bằng hình vuông phẳng dẹt mang ý nghĩa của 
triết lí âm dương vưông tròn. Như vậy, ở loại linga với hai phần này 
không chỉ có chất dương tính của tính cách bản địa Chàm mà còn có cả 
chất âm; nó là một tổng thể âm dương hài hòa - dấu ấn rất rõ ràng của 
truyền thống văn hóa nông nghiệp khu vực. 

3) Loại linga thứ ba có cấu tạo »a phân. Ngoài phần hình trụ tròn ở 
trên và phần hình vuông ở dưới (có thể mang dạng to dẹt như ở hình 
18.6a hoặc nhỏ cao với cạnh bằng đường kính của hình trụ tròn như ở 
hình 18.6b), loại linga này còn có một đoạn hình bát giác nằm giữa. Cấu 
trúc ba phần này phản ánh ảnh hưởng rriết lí Bàlamôn giáo Ấn Độ: 
Phân hình vuông (âm tính) ở dưới ứng với thần Brahma sáng tạo; khúc 
hình bát giác ở giữa mang tính chuyển tiếp, ứng với thần Vishnu bảo 
tôn: còn phần hình trụ tròn (dương tính) ở trên ứng với thần Siva phá 
hủy, 

“trong loại hai và ba phần, phần hình vuông âm tính ở dưới được gọi 
là yoni (sinh thực khí âm). Đáng chú ý là trong trường hợp này, linga (cả 
bộ hai phần âni-dương hoặc ba phẩn Brahma-Vishnu-Siva) đã không 
còn là linga theo nghĩa là "sinh thực khí nam" nữa; song nó vẫn cứ được 
gọi là "linga" (/ingø theo nghĩa rộng). Như vậy thấy rằng chất dương 
tính - tính cách bản địa Chăm - đã lấn át như thế nào. 

Khắp nơi, trong khu vực cư trú của người Chămpa dương tính, ta đều có 
thế gặp linga: Ở trên bệ thờ trong tháp, ở vị trí có tính cách trang trí, ở cả trên 
đỉh tháp (tháp Ba Nha Tran..). Ngoài các iinga thông thường, trong các đền 


Chăm, ta còn gặp loại linga hình rnật người (goi là mukhalinga). Đó là một 
Si tượng hình linga mà nủa phần trước tạc tượng phủ điều hình ông vua 
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Chăm với những dấu hiệu rõ rệt của Siva như hình bò thần Nandin. Sự đồng 
nhất "Siva (thần Ấn Độ). = Linga (tín ngưỡng phồn thực khu vực) = Vua (lãnh tụ 
dân tộc Chăm)" trong mukhalinga khiến cho sự hòa quyện ba yếu tố bản địa - 
khu vực - Ấn Độ trên cơ sở tính cách bản địa dương tính đã đạt đến mức 
nhuần nhuyễn. 


H. 18.7: Tượng Siva cầm linga 11. 18.8: Tượng thần Voï cầm linga 

18.3.2. Đồng dương tính và chất bản địa này không chỉ thể hiện 
bằng vô số tượng linga, mà còn thể hiện qua các ¿ượng Siva. Trong số 
tượng hình người thể hiện ba vị thần thì các tượng Siva cũng chiếm đa 
số. Ở nhiều pho tượng Siva, chất ngoại lai chỉ còn nơi tên gọi, người 
dược thể hiên hoàn toàn là một người Chăm, với những đặc diểm nhân 
Chàm diển hình (mặt vuông, mắt xếch, môi dày). Để nhấn mạnh 
tính cách dương tính, có pho tượng tạc hình đàn ông chưa đủ, đặt tên là 
Siva cũng chưa đủ, tác giả còn cho nhân vật Siva này cầm trong tay một 
linsa (hình 18.7). Rồi không chỉ thản dưới dạng người, mà cả thần dưới 


chủ 
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dạng động vật, thần-voi Ganesa, cũng cầm linga trong tay luôn (hình 
18.8)! 

Chất dương tính 
thậm chí còn thể hiện 
cả ở tượng phụ nữ. Ta 
có thể thấy rõ diều này 
qua tượng vũ nữ tạc ở 
bệ tượng Trà Kiệu 
(Quảng Nam - Đà 
Nẵng) - một pho tượng, 
vào loại đẹp nhất của 
diêu khắc cổ Chămpa 
(hình 18.9). Tượng tạc 
một cô gái với đầy dủ 
những trưng nhân 
chủng CỊ hàm (mặt 
vuông, mắt xếch, môi 
dày), Nhờ lối trang 
phục nhẹ nhàng, gần 
như khỏa thân, tượng 
thể hiện cái dẹp phụ nữ 
h dương tính, 
u vú căng 
tròn, cặp dùi thon, hông 
những cổ tay tròn lẳn,... Động tác múa tạo nên một hình khối rất 
ta chẽ: Nửa thân dưới và hai chân khụy xuống khuỳnh 
rộng dưa sang trái; nửa thân trên và tay trái chìa xuống dưới dưa sang 
phải: dầu và tay phải co lại giơ lên cao đưa sang trái để trả lại thế quân 
bình. Động tác dổi hướng ấy không chỉ uyển chuyển mà còn dây sức 
dĩ như vậy là vì cái đẹp của hình khối đó chính là cái dẹp của 
hân khuỳnh là thế đứng tấn, một tay che bên dưới là để tự 
vệ, tay kia co lại dưa lên cao là để chuẩn bị tấn công. 


Hình 18.9: “tượng vũ nữ (Trà Kiêu) 


một thế v 
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Chất dương tính còn thể hiện cả ở chế? điệu diêu khắc: tuyệt đại bộ 
phận các tác phẩm diêu khắc Chăm (linga, tượng Siva, tượng vũ nữ,..) 
đều bằng đá. Trong khi người nông nghiệp khu vực thờ dất thì, cho dến 
nay, dọc theo dải đất miễn Trung núi nhiều đá lắm, từ Trị Thiên vào 
dến tận vùng Khmer Nam Bộ, người dân vẫn có tục thờ những hòn dá 
thiêng, dá có hình dạng đặc biệt (người Việt gọi những hòn đá ấy là 
Ông Dá. Ông Dàng, Bà Dàng; người Khmer gọi ÿ 

183.3. Bên cạnh dòng dương tính sục sôi với những Siva, những 
linga, những thế võ và chất liệu đá thì trong văn hóa Chăm lại còn có 
một DÒNG ÂM TÍNH mạnh mẽ không kém với những bầu vú căng 
dây, những tượng và hình tượng mẫu thần của quê hương xứ sở. 


Hình 18.10: Dãy vú trang trí đài thờ (Tháp Mẫm, Bình Định) 
Những bầu vú căng dầy không chỉ đập vào mắt từ ngực các vũ nữ 
Chàm, chúng còn được tạc thành từng đấy vé trang trí bao quanh các bệ 


tượng (hình 18.10). Đó chính là biểu tượng của øử ¿hân L/roja (nghĩa là 
"vú phụ nữ") hay Đô Yan Inz Nưgar - Bà chính là Mẹ Quê Hương Xứ 
Sở, là Quốc Mẫu của người Chăm (Pô = ngài, Yan = thần, /na = mẹ, 
Nưgar = xứ sở). Người Chăm thờ Quốc Mẫu (Pô Yan Ina Nưgar) của 
mình ở (áp Bà (Nha Trang) dưới dạng hình ảnh phổn thực của một bà 
mẹ bản địa với bụng thon, vú căng tròn. 
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Ban đầu tháp này vốn thở một linga bằng vàng, linga đã bị những người từ 
biển vào tấn công và cướp đi, chỉ còn lại chiếc yoni; đến năm 965 người ta đã 
tạc pho tượng nữ thần Pö Nưgar ngồi trên tòa sen bằng đá đen đặt lên yoni đó. 
Tượng là sự kết hợp của Mẹ Xứ Sở - Patao Kumay (Vua của Đàn bà), Stri 
Ratjnhi (Chúa của Phụ nữ), Muk Juk (Bà Đen) - với nữ thần Bhagavali hay. 
Uma, vợ thần Siva. 

Cho dù xã hội Ấn Độ vốn theo phụ hệ thì xã hội Chăm từ xưa đến 
nay vẫn là mẫu hệ. Những ảnh hưởng của Bàlamôn giáo Ấn Độ không 
thể thay thế được nếp tôn vinh người phụ nữ - NGƯỜI MI; - trong 
truyền thống văn hóa ngàn đời của người Chăm và cư dân nông nghiệp 
Đông Nam Á. Ngày nay, ta vẫn gặp khắp nơi những Pô Ina Nưgar 
1uờnh Aram (Mẹ Xứ Rừng) ở Phan Rang, Pô Ina Nưgar Hưmu Cavat 
(Mẹ Xứ Chim) ở Bình Thuận, Pô Ina Nưgar Hưmw Chanok (Mẹ Xứ 
Chài) ở Bà Rịa, Pô Ina Nưgar Ya(han (Mẹ Xứ L.au) ở Nha Trang, ?hiên 
Yana Thánh Mẫu (Mẹ Trời) hay là Bà Chứa Ngọc ở điện Hòn Chén 
:Iuế)9, Bà Chúa Xứ ở núi Sam (Châu Đốc, An Giang), v.v. và v.v, 


Sự tổn tại song song của hai dòng âm và dương tính này chính là 
sản phẩm trực tiếp của sự song hành giữa một bên là dãy Trường Sơn 
cao vút với bên kia là biển Đông sâu thẩm trong thiên nhiên miền 
“Trung (x. ở trên, §18. 1.2). 


18.4. Sức mạnh bản địa hóa 
ảnh hưởng Bảlamôn giáo và Hồi giáo 


18.4.1. Như vậy, trong ba nguồn gốc của văn hóa Chăm, nguồn ảnh 
hưởng Ấn Dộ có vẻ nổi bật nhất, nhưng thực chất thì nguồn bản địa và 
khu vực mới giữ vai trò quan trọng. Thực tế, có lẽ phần lớn người Chăm 
bình dân không hề biết đến các triết lí Bàlamôn giáo cùng các vị thần, 
các truyền thuyết Ấn Độ xa lạ. Đó là việc của các tu sĩ Bàlamôn, Tu sĩ 
Bàlamôn thì chỉ đạo xây đền, tạc tượng theo những khuôn mẫu Ấn Độ, 


”Danh hiệu 'Chúa Ngọc" là do Minh Mệnh phong tặng vảo năm 1832. Thiên Yanna đã tích hợp 
những đặc trưng của một thánh mẫu Chăm với những tính cách của Liễu Hạnh vả tục thờ Tam 
Phủ. trong điện hiện nay có Thiên Yana trùm khăn đỏ ngồi giữa, Mẫu Thoải trùm khăn trắng 
gối bên trái, Mẫu Địa trùm khăn lam xanh ngồi bên phải 
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còn người nghệ sĩ dân gian thì xây và rạc theo cảm hứng và những 
khuôn mẫu truyền thống của nhân dân mình. 


Từ chỗ cả ba vị thần Bàlamôn đều dược dựng tháp thờ khi dạo này 
mới du nhập, dần dẫn chỉ có một mình Sivø được để cao bởi lẽ tính cách 
Siva phù hợp hơn cả với tính cách bản địa của người Chăm. Và trong 
wa muôn mặt với hàng trăm tên, chỉ có Siva đưới dạng Linga hoặc với 
Linga dược phổ biến bởi lẽ tục thờ cột đá như một dạng của tín ngưỡng 
phôn thực vốn là truyền thống lâu dời của người nông nghiệp. Cuối 
cùng, Siva thì được hình dung thành øgười Chăm (ngay cả con bò thần 
Nandin của Siva cũng được thể hiện dưới dạng con trâu quen thuộc 9); 
còn Linga thì ở chỗ này được thay bằng ông vưa - anh hàng dân tộc 
Chăm, ở chỗ khác thì dược thay bằng nữ thần Äẹ quê hương xứ sở. 
“Thành ra trên thực tế, thần Siva cùng bạn bè, bộ hạ của ông với những 
lí lịch Ấn Dộ xa lạ chỉ còn tổn tại trong ý nghĩ của tầng lớp trí thức và 

tu sĩ Bàlamôn; dối với số dông người dân Chăm, thân Siva, 

tượng Linga, v.v.. chỉ là hình thức, còn ước vọng phôu thực và 

lòng sùng kính các nữ thâu địa phương, các anh hùng dâu tộc 

mới là nội dung. Đạo làlamôn xa lạ dã được người Chăm biến 

cải thành ĐẠO BÀ CHĂM gân gũi; đạo Bà Chăm không còn là 
Bà lamôn giáo Ấn Độ nữa mà chỉ có thể xem như một biến thể của nó. 

18.4.2. Ngoài đạo Bà Chăm - biến thể đạo Bàlamôn, ở Chămpa còn 

có cả DẠO HỒI (Islam). lu nhập vào Chămpa muộn hơn'!, với những 

giáo luật khất khc vào bậc nhất, dạo Hồi do vậy cũng bị người Chăm 

cải biến nhiều hơn. Ở những vùng đạo Hồi du nhập trước. nó trở thành 

một thứ tôn giáo khác hẳn. một biến dạng của đạo Hôi với tên gọi riêng 

của mình là đựø Bà éi' 


'°Như hình tạc trên lá nhĩ ở tháp Bà (Nha Trang) 


' 'Hồi giáo bắt đầu được truyền bả tử tk. IX-X, đến cuối tk. XV mới trở thành phổ biến. Theo M. 
Nar thì vào thời điểm 1936, toan lãnh thổ Việt Nam cỏ 9 van người Chăm Hồi giáo, trong đỏ có 
16.000 người ở miền Trung và khoảng 7.000 người ở Châu Đốc và Tây Ninh. 

ˆĐạo Hồi của những người Chăm cư trú ở Châu Đốc, Tây Ninh, Tp. Hồ Chí Minh sau này gần 
với nguyên gốc hơn. 
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Giáo luật đạo Hồi gồm 5 điều cơ bản: 1- Biểu lô đức tin vào: a) một thượng 
đế duy nhất là đức Allah, b) sứ mạng của giáo chủ Mahomet (571-632), c) việc 
phán xét cuối củng; 2- Cầu nguyện mỗi ngày 3 lần; 3- Ăn chay (nhịn ăn ban 
ngày) trong tháng 9 (tháng Ramuwan); 4- Bố thí 1/10 lợi tức hằng năm; 5- 
Hành hương tới Thánh địa La Mecque. 

Khác với giáo luật, người Chăm Bà Ni tin vào Allah như một dấng 
tối cao, nhưng không phải là duy nhất; họ vẫn thờ các vị thần trong tín 
ngưỡng truyền thống của mình và khu vực như Thần Mưa, Thần Núi, 
“Thần Biển,... Họ vẫn thực hiện các nghỉ lễ nông nghiệp thco tín ngưỡng, 
dân gian như Lễ cầu xin thần Mẹ Xứ Sở (Rifa Nưgar), Lễ cầu mưa (Yor 
Yang), Lễ cầu thần Sóng Biển (Plao Pasah), Lễ chặn đầu nguồn (Kap 
IIlâu Krong),. 

Người Chăm Bà Ni không cẩu nguyện cả 3 lần mỗi ngày: không 
nhịn ăn ban ngày vào tháng Ramuavan như luật dịnh mà chỉ có giáo sĩ 
nhịn ăn ba ngày đầu tháng thôi. Họ cũng không hành hương tới thánh 
địa La Mecqwe (người Chăm hổi giáo ở Châu Đốc sau này cử đại diện 
đi hành hương). 

Lễ cất da quy đầu (Khotan) cho con trai theo phong tục Hồi giáo 
nghiệt ngã dược biến cải thành lễ Ka/ar cho thiếu niên nam l5 tuổi và 
chỉ thực hiện một cách tượng trưng. Theo truyền thống âm dương hài 
hòa của văn hóa nông nghiệp khu vực, người Chăm lại đặt thêm ra lễ 
Karob cho thiếu nữ dến tuổi dậy thì. Khác với xã hội Hồi giáo theo phụ 
hê, người Chăm Bà Ni vẫn (heo truyền thống mẫu hệ trong tổ chức gia 
đình, trong việc cưới xin. Cũng bởi vậy mà lễ Karoh (cho con gái) dược 
coi trọng hơn lễ Katat (cho con trai). 

L.ễ tang của người Chăm Bà Ni tổ chức theo tập tục Hồi giáo nhưng 
dược bổ sủng thêm bằng một loạt phong tục cổ truyền của cư dân Đông 
Nam Á như tục mở đường xuống âm phủ, tục ngăn ngừa sự quấy phá 
của vong hồn người chết, tục gửi lễ vật nhờ người chết mang xuống âm 
phủ cho người thân. 
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19. PHẬT &Iñ0 UÄ UĂN HÓN VIỆT NHM 


19.1. Sự hình thành và nội dung cơ bản 
của Phật giáo 


1. ao Phật hình thành ở Ấn Độ vào khoảng tk. V tr.CN; 
nạ lập là thái tử Sidharta (Tất-đạt-đa), họ là Gotama (Cổ-đàm). 
Ông sinh ra khoảng năm 563 tr.CN tại một vương quốc nhỏ ở vùng phía 
bắc Ấn Độ, vào lúc ở Ấn Độ đang tổn tại nhiều trường phái tư tưởng và 
tôn giáo. Theo kinh Phật thì lúc đó có tới 62-63 trường phái triết học, 
còn tôn giáo thì có đạo Bàlamôn thờ một thần, đạo Vêda (vedaism) thờ 
nhiều thần, đạo Jaina (Jainism) chủ trương tu khổ hạnh. Song ở địa vị 
thống trị là đạo Bàlamôn với sự phân chia xã hội một cách sâu sắc 
thành 5 đẳng cấp. 

Nỗi bất bình của thái tử Sidharta về sự phâu: hóa đẳng cấp, kì thị 
màu da và đồng cảm với nỗi khổ của muôn dân là những nguyên nhân 
chính dẫn đến sự từ bỏ đạo Bàlamôn và sáng lập ra một tôn giáo mới. 
Sau này, khi môn đệ của Ngài thắc mắc tại sao các pháp sư Bàlamôn tự 
xưng là cao cấp và khinh rẻ giai cấp Phật, đức Phật đã trả lời: "Các vị 
Bà lamôn sinh ra từ cửa miệng Phạm thiên chăng? Đâu có, vợ các người 
ấy cũng có kinh nguyệt, có mang thai, có sinh con, cho con bú, v.v. Vậy 
làm gì mà các vị ấy cao cấp được? Chỉ những ai có đủ đạo đức lương 
thiện là cao cấp, còn lại là ti tiện" (Trường bộ kinh). 

Chí tu hành của Sidharta càng quyết khi vợ ngài, đã sinh hạ được một 
người con trai là Riahula (La-hầu-la) nối dõi cho vua cha. Ngài rời nhà năm 29 
tuổi, từ đó người ta gọi ngài là Sakya-mưni (Thích-ca Mẩu-ni = đạo sĩ dòng 
Thích-ca). Sakya-muni đi về phía bắc, nơi có nhiều nhà tu hành, tìm gặp những 


lV§ sau La-hầu-la trở thành người giúp việc cho cha, là một trong 18 vị bổ-tát. 
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người tu lâu năm để học hồi, nhưng những điều thu thập được hoàn toàn không. 
làm cho ông thỏa mãn. Ông củng 5 người bạn rủ nhau đến vùng núi Tuyết 
Sơn tu theo lối khổ hạnh, mỗi ngày ãn cấm hơi một hạt kẻ, một hạt vừng, uống 
một ngụm nước, trong suốt 6 năm ròng mà chẳng thấy ích lợi gì. Thấy mình đã 
tu sai đường. ngài liển ăn uống cho lại sức rồi tìm đến một gốc cây pipal lớn lấy 
cỏ làm chiếu ngồi tập trung suy nghĩ. Sau một thởi gian (tương truyền là 49 
ngày đêm), tư tưởng của ngài liền trở nên sáng rõ, ngài đã hiểu ra quy luật của 
cuộc đời, nỗi khổ của chúng sinh, người đã thấy được điểu mà bấy lâu tìm 
kiếm. Sau đó, đức Phật đi tìm 5 người bạn đã cùng tu khổ hạnh trước đây để 
giác ngộ cho họ rồi củng với họ, trong suốt 40 năm còn lại của cuộc đời, đi 
Khắp vùng lưu vực sông Hằng để truyền bá những tư tưởng của minh. Từ đó, 
người đời gọi Ngài là Buddha (Bậc Giác Ngộ, phiên âm tiếng Việt là Bụt, Phậ!). 
Cây pipal, nơi ngài đã ngồi tu luyện, được gọi là cây bodhi (bổ-đề) và trở thành 
biểu tượng cho sự giác ngộ. Đức Phật qua đởi khoảng năm 483 tr.CN, thọ 80. 
tuổi 

19.1.2. Thực chất của đạo Phật là một học thuyết về nỗi khổ và sự 
giải thoát. l)ức Phật từng nói: "Ta chỉ dạy một điều: Khổ và khổ diệt". 
Học thuyết này dược Đức Phật trình bày một cách cô đúc trong bài 
thuyết pháp dầu tiên tại vườn Lộc Uyển dành cho 5 người bạn đã cùng 
tu khổ hạnh; nó thường dược gọi là 7 điệu đế (Bốn Chân Lí Kì Diệu) 
hay 7 thánh đế (Bốn Chân Lí Thánh, t. Pali: cattari aryasaccani), đó là: 

1- Khổ đế (Dukkha) là chân lí về bản chất của nỗi khổ. Cuộc sống 
quanh ta (thế giới hiện thực) đây nỗi khổ. Khổ là gì? Đó là trạng thái 
huôổn phiển phổ biến ở con người do sinh, lão, bệnh, tử, do mọi thứ 
nguyện vọng không được thỏa mãn. 

2- Nhân dế, hay Tập? đế (Samudaya) là chân lí về nguyên nhân của 
nỗi khổ. Con người trong thế giới hiện thực này khổ là vì đâu? Đó là do 
ái dục (ham muốn) và vô mình (sự kém sáng suốt), do ham-sân-sỉ (lòng 
tham, sự giận dữ, sự ngu dốt) thúc đẩy. Dục vọng thể hiện thành hành 
động gọi là Mghiệp (karma); hành động (nghiệp) xấu khiến con người 
phải nhận lãnh lấy hậu quả của nó (luật nhân quả, nghiệp báo), thành 
ra cứ luấn quẩn trong vòng !zân hồi không thoát ra được. 


**Tập' đây có nghĩa là ích tự (= tập trung) mà £hởi lên 
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3- Điệt đế (Nirodha) là chân lí về khá năng diệt khổ. Nỗi khổ sẽ 
được tiêu diệt khi nguyên nhân gây ra khổ (ái dục và vô minh) bị loại 
tiêu diệt khổ đau gọi là Miế! bàn (Nirvana, nghĩa đen là "đập 
p tắt ngọn lửa phiền não). Đó là thế giới lí tưởng của sự giác ngộ 
và giải thoát. Mục đích của Phật tử là thực hiện Niết bàn. Khi đang tu 
dưỡng là thực hiện được Miết bàn từng phân, khi giác ngộ hoàn toàn là 
thực hiện được Miết bàn toàn phân, trở thành Phật. 


+ 4- Dạo đế (magga) là chân lí chỉ ra con đường (biện pháp) diệt khổ. 
Con dường diệt khổ, giải thoát và giác ngộ đòi hỏi phải rèn luyện đạo 
đức (giới), rèn luyện tư tưởng (định) và khai sáng trí tuệ (¿). Ba môn 
học này được cụ thể hóa trong khái niệm bát chánh đạo (tám nẻo đường 
chân chính). 


“Toàn bộ giáo lí của Phật giáo về sau được sắp xếp lại thành ba bộ, 
gọi là ki“ Tam tạng (tạng = chứa dựng), bao gồm: Kinh (theo nghĩa 
hẹp, chứa các lời, các bài thuy: ất pháp của đức Phật); uậi (các kỉ luật 
bắt buộc và các nghỉ lễ trong đời sống chư tăng); Luận (eác điểm tranh 
luận, những lời bàn luận). 


Phật giáo coi trọng ba thứ: Phật-Pháp-Tăng, gọi là #m đo. Đức 
Phật dáng trọng vì ông là người sáng lập ra Phật giáo; pháp (giáo lí) 
dáng trọng vì đó là cốt tủy của dạo Phật; tăng chúng (người tu hành 
xuất gia) đáng trọng vì nhờ có họ mà Phật pháp truyền bá dược trong 
thế gian. Ở trên ta đã nói đến Phật và Pháp, dưới đây ta sẽ nói tiếp đến 
“Tăng. 
19.13, 
lại. 


au khi đức Phật tạ thế, các đệ tử của Người dã dịnh kì họp 
¡ các cuộc họp càng về sau, sự bất đông ý kiến giữa các chư tăng 
trong việc hiểu và giải thích kinh Phật ngày càng lớn. Hàng ngũ Phật 
giáo do vậy chia làm hai phái: Phái của các vị trưởng lão, gọi là phái 
"THƯỢNG TỌA (Théravada) theo xu hướng bảo thủ, chủ trương bám sát 
kinh diển, giữ nghiêm giáo luật, chỉ kết nạp các tì-khưu*; Phật tử chỉ 
c ngộ cho bản thân mình. chỉ thờ đức Phật Thích-ca và chỉ tu đến bậc 


#Những nhà tu hành xuất gia, đi hành khất. 


§19. PHẬT GIÁO VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM 5 289 


La-hán“. Phần đông tăng chúng còn lại không chịu nghc thco, họ khai 
hội nghị riêng, lập ra phái DẠI CHÚNG (Mahasanghika), chủ trương 
không câu nệ cố chấp vào kinh điển, khoan dung đại lượng trong việc 
thực hiện giáo luật, kết nạp rộng rãi tất cả những ai muốn quy y. giác 
ngộ giải thoát cho nhiều người, thờ nhiều Phật và tu qua các bậc L.a- 
hán. liô-tát* dến Phật. 

“Tại các lần kiết tập thứ 3-4, phái Đại Chúng soạn ra kinh sách riêng 
và tự xưng là DẠI THỪA (Mahayana). nghĩa là "cỗ xe lớn" (ngụ ý chở 
dược nhiều ¡ người và gọi phái Thượng Tọa là TIỂ U THỪA (¡linayana), 
nghĩa là "cỗ xe nhỏ" (ngụ ý chỉ chở được một người) 

„Phái lại thừa phát triển lên phía lắc, nên dược gọi là BẮC TÔNG, 
phổ biến sang Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên,... Phái Tiểu thừa phát 
triển xuống phía Nam, nên dược gọi là NAM TÔNG, từ trung tâm Sri- 
L.anca (Tích Lan) phát triển sang các nước lông Nam Á*. 


19.2. Quá trình thâm nhập và phát triển 
của Phật giáo ở Việt Nam 

19.2.1. Thco dường biển, các nhà sư: Ấn Dộ đã đến Việt Nam ngay 
từ dầu công nguyên. Luy Lâu, trị sở quận Giao Chỉ, đã sớm trở thành 
một trung tâm Phật giáo quan trọng. Tại đây, với hoạt động truyền giáo 
của Khâu-dà-la (Ksudra), đã xuất hiện truyền thuyết Phật giáo Việt 
Nam dầu tiên với Thạch Quang Phật và „Man Nương Phật mẫu (x. 
§ ) Từ dây, có những nhà sư Ấn Độ như Ma-ha-kì-vực 
(Mahajivaka) hị nước ngoài như Khương Tăng Hội (người gốc Trung, 
Á) đã đi sâu vào “Trung Iloa truyễn dạo”. Sau này, khi trả lời Hoàng hậu 


“La-hản (L §anscrit: Arha9 la người đã thoát khỏi cảnh sinh tử luân hổi, khóng phải tái sinh 
nữa, xứng đáng được tôn sùng 

`Tiếng Sanscrit. 8ødhisatva có nghĩa là "giác ngộ chúng sinh" 

®Tại Ấn Đồ, Phát giáo phát triển nhất vào thời vua Asoka (khoảng tk. III tr.CN). Từ tk. V sau CN, 
Phật giáo bị Ẩn Độ giáo tấn công. rồi đến tk. VI lại bị Hồi giáo tàn phá. Từ tk XII về sau. Phật 
giáo chỉ còn là một tôn giáo.nhỏ ở Ấn Đồ. 

7 Từ Luy Lâu. Phật giáo đã truyền sang 8ành Thành (kinh đô nước S8 ở hạ lưu sông Trưởng 
Giang. thuộc tỉnh Giang Tô ngày na;). rồi từ Bảnh Thảnh đến Lạc Dương (kinh đồ nhà Đông 
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(vợ vua Cao tổ nhà Tùy) về tình hình Phật giáo Giao Châu. nhà sư Đàm 
Thiên (người Trung Iloa) đã nói rằng: "Xứ Giao Châu có đường thông 
sang Thi oø truyền vào Trung loa chưa phổ cập đến 
Giang Dông mà xứ ấy đã xây ở L.uy Lâu hơn 20 bảo tháp, độ được hơn 
300 vị tăng và dịch được 15 bộ kinh rồi. Thế là xứ ấy theo dạo Phật 
trước tà” 

Tai Giao Châu, một người Trung Hoa tên là Mâu Bác (sinh khoảng 165- 
170) theo me tới đây lánh nạn, đã bỏ Nho tu theo đạo Phật và viết nén cuốn 
sach đấu tiên giới thiêu về Phật giáo bằng tiếng Trung Hoa nhan để Lí Hoậc 
luận (bàn luận về cách xử lí những điều mẻ hoăc, sai lắm). Nôi dung sách cho 
thấy rõ Phật giáo Giao châu đã chịu ảnh hưởng trực tiếp tử Ấn Độ và tác giả đã 
co cái nhìn khách quan trong việc đánh giá quan hệ của văn hóa Trung Hoa 
vơi xung quanhŠ 


E 

bở 

= 
s 
Œ 


Cũng do Phật giáo đã được truyền bá trực tiếp từ Ấn Độ vào Việt 
Nam ngay từ dầu công nguyên nên từ #w¿dh¿ (Bậc Giác Ngộ) tiếng 
Phạn đã dược phiên âm trực tiếp sang tiếng Việt thành /i. Phật giáo 
Giao châu lúc này mang màư sắc Tiếu thừa Nam tông và. trong con mắt 
L Nam nông nghiệp. Bụt dược hình dung như một vị thần 
dân dã toàn năng có mặt ở khắp nơi. luôn sẩn sàng xuất hiện dể cứu 
giúp người tốt và trừng trị u. 


của người Vì 


Sau này, sang tk, IV-V, lại có thêm luỗng ảnh hưởng Phật giáo Dại 
thừa Bắc tông từ 'Trung loa tràn vào. Chẳng mấy chốc, nó dã lấn át và 
thay thế luồng Nam tông có từ trước đó. Từ "J3uddha" tiếng Phạn vào 
tiếng llán dược phiên âm thành hậi-dà. Phật-độ, vào tiếng Việt rút 
gọn lại còn Phật: từ dây từ Phật dần dân thay thế cho từ 8ựf": Bụi với 


Hán ở phía nam sông Hoàng Hà. thuộc tỉnh Hà Nam ngày nay). tao nên ba trung tâm Phất giáo 
lớn của đẻ quốc Hán đầu công nguyên 

`Câu hỏi 14 nêu. 'Tôi nghe dùng người Hạ (= Trung Hoa) để cải hóa giống người Di, Địch chứ 
chưa túng nghe dùng ngưới Di, Địch để cải hóa người Hạ bao giờ?" Tác giả trả lời: Vi không đi 
đâu không biết nên tự cho mình là nhất thiên ha, 'cũng giống như mốt người chỉ mới thậy sông, 
suối mà chưa thấy biển, mới thấy ánh sáng của đuốc mả chưa thấy ánh sáng mặt trời. 'Đạo 
Phát giông như mất trời, Khổng, Lão chỉ là ngọn đuốc” 

€ö tác giá cho rằng cả 8ut lẫn #nát đếu bắt nguồn từ tiếng Hán, vì người bình dân Việt Nam 
không hiểu biết Sanscrit, ho không thể có tài thẩm âm như sư sãi và Nho sĩ, trong dân gian, tử 
°hật có tấn số sử dụng cao hơn. Những chứng cứ nảy đều không đủ sức thuyết phục: Đâu cần 
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nghĩa là người sáng lập ra Phật giáo chỉ còn giới hạn trong các thành 
ngữ tục ngữ (vd: Gân chàa gọi Bựt bằng anh) hoặc với nghĩa là ông tiên 
trong các truyện dân gian (như truyện Tấm Cám). 

19.2.2. Từ Trung Hoa, có ba tông phái Phật giáo được truyền vào 
Việt Nam: Thiển tông, Tịnh độ tông và Mật tông. 

THIÊN TÔNG là tông phái Phật giáo do nhà sư Ấn Độ Bồ-đẻ-đạt- 
ma (odhidharma) sáng lập ra ở 'Irung Quốc vào đâu tk. VI. "Thiển" 
(rút gọn của 7hiền-na) là dạng phiên âm của J)hyana (t. Sanscrit nghĩa 
là "tĩnh tâm") chủ trương tập trung trí tuệ suy nghĩ (thiển) để tự mình tìm 
ra các chân lí của dạo Phật. Tu theo Thiển tông dòi hỏi nhiều công phu 
và khả năng trí tuệ, do vậy chỉ phổ biến ở tâng lớp trí thức và giai cấp 
thượng lưu, cũng chính nhờ họ ghi chép lại mà nay ta được biết vẻ lịch 
sử Thiển tông Việt Nam rõ hơn cả. 

Ở Việt Nam từng có dòng Thiển thứ nhất do nhà sư: Tì-ni-đa-lưu-chí 
(Vinitaruci) lập ra vào năm 580 ở chùa Pháp Vân (Thuận Thành, Hà Bắc). 
Dòng Thiền này truyền được 19 thế hệ. Dòng Thiền thứ hai do một người quê ở 
Quảng Châu (Trung Quốc) có đạo hiệu là Vô Ngôn Thông lập ra vào năm 820 
ở chùa Kiến Sơ (Phù Đổng, Hà Bắc). Dòng Thiển nảy truyền được 17 đởi. Thời 
Lí có nhà sư Thảo Đưởng. vốn là tù binh bị bắt tại Chiêm Thành, được vua Lí 
Thánh Tông (1054-1072) giải phóng khỏi kiếp nỏ lê và cho mở đạo trường tại 
chủa Khai Quốc (Thăng Long, năm 1069), lập ra dòng Thiển thứ ba, truyền 
được 6 đời. Thời Trần có vua Trần Nhân Tông (1258-1368), sau khi xuất gia 
vào năm 1299, đã lên tu ở trên nủi Yên Tử (Quảng Ninh) và, tại đây, lập ra 
Thiển phải Trúc Lâm. Với việc lập ra phái Trúc Lâm, Trấn Nhân Tông đã thống 


nhất các thiển phái tốn tại trước đó và toàn bộ giáo hội Phật giáo đời Trần về 
một mối 


Những thời sau này còn xuất hiện một số thiển phải khác như phái Tào 
Động thỏi Trịnh-Nguyễn, phái Liên Tôn (khoảng tk. XVI-XIX) trụ sở ở chủa Bà 
Đá và chủa Liên Phái (Hà Nôi), phái Lâm Tế xuất hiện ở miền Trung vào thời 


đến 'tài thẩm âm" mới có thể phiên âm được một từ? Khi có nhu cấu dùng một khái niệm mới, 
người ta chỉ việc 'nghe sao nói vậy" theo những nguyên tắc ngữ âm trong tiếng mẹ để của mình 
(người bình dân đâu cần biết tiếng Pháp mà vẫn phiên chuyển không biết bao nhiêu từ tiếng 
Pháp sang tiếng Việt), cho nên 8uđdha (hai âm tiết) mới được rút lại thành Bụt (môt âm tiết) 
Cön khi từ Phật vào và thay thế dần cho từ 8 thì hiển nhiên, Phát sẽ được dùng ngảy cảng 
nhiều nhiều hơn. 


292 "TRẤN NGỌC THÊM. CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM 


Nguyễn và rất phổ biến ở miến Nam sau này, phái Liễu Quán phổ biến ở miền 
Trung vào tk. XVIII. 

“Thiền tông Việt Nam luôn rất dể cao cái Tâm. Phật tại tâm. tâm là 
niết-bàn, là Phật. Quốc sư núi Yên Tử nói với Trần Thái Tông: "Núi 
vốn không có Phật, Phật ở nơi tâm. tâm lặng lẽ sáng suốt ấy là chân 
Phật". Trần Nhân Tông viết Mzi mình có ngọc, tìm dâu nữa, Trước 
cảnh vô tâm, ấy dạo Thiên. 

Khác với Thiển tông, TỊNII ĐỘ TÔNG chủ trương phải dựa vào tha 
lực (sự giúp dỡ từ bên ngoài). Thực ra thì Thiển tông hay Tịnh Dộ tông 
cũng chỉ là những biện pháp tu thích hợp cho những dối tượng khác 
nhau và dễu từ đức Phật mà ra: liản thân Phật Thích- -ca dã nhờ tự lực 
suy nghỉ mà giác ngộ; nhưng dể mọi người cù ác ngộ thì cần phải 
hết sức giúp dỡ họ. Sự giúp dỡ từ bên ngoài này rất quan trọng, Phật 
“Thích-ca có lần thuyết giảng rằng: "Một viên dá dù nhỏ dến mấy mà 
ném xuống nước thì nó cũng chìm. nhưng một hòn dá dù to đến mấy 
nếu dặt trên bè thì nó vẫn nổi". Thiển tông là phái dành cho những 
người có trình độ cao, còn Tịnh Lộ têng là dành cho giới bình dân. 


Sự giúp đỡ từ bên ngoài cho tín đổ Tịnh Dộ tông là gợi cho họ về 
một côi niết-bàn cự thể gọi là cõi 'Tình Độ (= yên nh. trong sáng), dược 
hình dung như một nơi Cực lạc. nơi này do dức Phật Adidà (Amitabha = 
vô lượng quang) cai quản, người mà. thco kinh Phật, dã xuất hiện từ vô 
số kiếp về trước. Sự giúp đỡ dó còn là việc bản thân họ cần thường 
xuyến đi chà¿ dâng hương hoa trước tượng Phật, thường xuyên ựng 
niệm danh hiệu Phật Adidà. Hình dung cụ thể về niết- 
mà hướng tới; cúng tượng Phật và niệm danh Phật là để thường xuyên 
nhớ dến những lời dạy của Người mà ráng làm thco. Nhờ cách thức tu 
dơn giản như vậy, Tịnh Độ tông là tông phái phổ biến khắp cõi Việt 
Nam: Dâu dâu ta cũng gặp người dân tung niệm câu Mưm-mô Adidà 
Phật! (= Nguyện quy theo dức Phật Adidà); tượng Adidà cũng thuộc 
loại tượng Phật lâu dời và phổ biến hơn cả (vd, pho tượng dức Phật 
Adidà bằng dá cao gần 2 mét ở chùa Phật Tích (Hà Bắc) tạc năm 1057, 
hình 19.1). Vai trò "công cụ” này của tượn; a tên Phật được 
người Việt Nam nhận thức khá rõ: Jể là hòn đất, cất lên ông lụt. 


n là dể có dích 
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MẬT TÔNG là tông phái 
chủ trương sử dụng những 
phép tu huyền bí (bí mật) như 
dùng linh phù, mật chú, ấn 
dể mau chóng dạt 
ngộ và giải thoát. 
Tương truyền Mật giáo 
(Tantrismc) do Phật Đại Nhật 
(Mahavairocana) chủ xướng; 
Mật tông có hai bộ kinh cơ 
bản là kinh Dại Nhật và kinh 
Kim Cương. Vào Việt Nam, 
Mật tông không còn tổn tại 
dộc lập như một tông phái 
riêng mà nhanh chóng hòa 


vào dòng tín ngưỡng dân gian 
với những truyền thống cầu 
dồng, dùng pháp thuật, yểm 
bùa trị tà ma và chữa bệnh.... Hình 19.1: Tượng A-di-đà 

Trong hàng ngũ Phật giáo, (chùa Phật tích, Hà Bắc) 
những người xuất gia tu hành nói chung, nếu là nam thì gọi là tăng, nữ thì gọi là 
ni. Về hàng giáo phẩm, người mới xuất gia được gọi là tiểu. Sau một thởi gian 
tập sư, nếu được tăng chúng đảnh giá tốt, tiểu được thụ giới sadi mà người Việt 
Nam ta gọi là sư bác. Sau một thời gian làm sư bác, theo sự nhận xét của tăng 
chúng, sẽ được thụ giới tikheo và được gọi là đại đức hay sư ông. Sư ông có 
nhiều năm tu hành (tối thiểu là 25 năm), có đạo đức và trình độ Phật học cao 
được suy tôn là thượng tọa, và cao hơn nữa là hỏa thượng (hòa thương phải có 
tối thiểu là 40 năm tu hành). Đối với ni không có phẩm thượng tọa và hòa 
thượng mà thay bằng ní sư và sư trưởng. 


19.23. Do thâm nhập một cách hòa bình, ngay từ thời Bắc thuộc, 
Phật giáo dã phổ biến rộng khắp. Nội một việc vua nhà hậu lí Nam Đế 
có tên là Lí Phật 7 cũng cho thấy ảnh hưởng của Phật giáo thời này 
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như thế nào. Các vua Đường từng nhiều lần mời các nhà sư An Nam 
sang kinh đô Trung Hoa thuyết pháp giảng kinh !9. 

Đến thời Lí-Trần, Phật giáo Việt Nam phát triển tới mức cực thịnh. 

Nhà nho L.ê Quát, học trò Chu Văn An, đã lấy làm tức giận vì thấy toàn 

: "Phật chỉ lấy điều họa phúc mà động lòng người, sao mà 
sâu sa và bền chắc đến như vậy? Trên từ vương công, dưới đến thứ dân. 
hễ làm cái gì thuộc về việc Phật, thì hết cả gia tài cũng không tiếc. Nếu 
hôm nay đem tiền của để làm chùa, xây tháp thì hớn hở vui vẻ. như 
trong tay đã cầm được cái biên lai để ngày sau đi nhận số tiền trả báo 
lại. Cho nên, trong từ kinh thành ngoài đến châu phủ, dường cùng, ngõ 
hẻm, chẳng khiến đã theo, chẳng thể mà tin; hễ chỗ nào có nhà ở thì có 
chùa Phật; bỏ đi thì làm lại, hư đi thì sửa lại 

Rất nhiều chùa tháp có quy mô to lớn hoặc kiến trúc độc đáo dược 
xây dựng trong thời gian này như chùa Phật Tích, chùa Dại I.ãm (chùa 
lạm), chùa Hương Lãng, chùa Linh Xứng, chùa Quỳnh Lâm, chùa 
Diên Hựu (Một CộU; chùa Phổ Minh. chùa Bối Khê, chùa Thái L.ạc, hệ 
thống chùa Yên Tử, tháp Bình Sơn, v.v. 

Chùa Phật Tích có tên là "Vạn Phúc tự" ở Tiên Sơn (Hà Bắc), được xảy 
dựng vào năm 1057. Theo bia Vạn Phúc đai thiển tự bi thì chùa có 100 tòa, 
"trên đỉnh núi mở ra một tòa nhà đá, trong điện tự nhiên sáng như ngọc lưu li; 
điện ấy đã rộng lại to, sáng sủa lại kín. Trên thếm bậc đẳng trước có bày 10 


con thú đá (đến nay vẫn còn), phía sau có ao rồng. gác cao vẽ chỉm phượng và 
sao Ngưu, sao Đầu sáng lấp lãnh, đầu rồng và tay rông với tới trởi sao" 


Chùa Đại Lãm (dân gian gọi là chùa Dạm) do nguyên phi Ỷ Lan chủ trì xây 
dựng vào năm 1086. Chùa lớn đến mức riêng việc đóng mở cửa chủa hàng 
ngày phải dùng đến 72 người; dân gian có câu thành ngữ mười tám đóng cửa 


'0Sách vở Trung Hoa viết nhiều về Phật giáo Giao Châu thời kỳ này. Nhiều sĩ phu Trung Hoa đến 
trị nhậm và thăm thú chủa chiến Việt Nam đã cỏ thơ ca ngơi các nhà sư ở đây. Các cao tăng 
được mời sang kính đô Trung Hoa (huyết pháp cũng được các th sĩ Trung Hoa hết sức mến mộ 
Thi sĩ Dương Cự Nguyên có bài Tổng Phung Đình pháp sư quy An Nam: (Tiễn pháp sử Phung 
Đình về An Nam) _'ồi lẽ rất chân thành tha thiết. Thi sĩ Cổ Đảo trong bải thơ Tống An Ñam Duy. 
Giám pháp sư (Tiễn pháp sư Duy Giám người An Nam) có đoạn cho thấy nhà sư Việt Nam đã 
giảng kinh riêng cho vua nghe: Giảng kinh Xuân Điện lý. Hoa nhiễu ngư 
hếi quá. Cúu sơn lâm lão quy (Giảng kinh trong Xuân điện. Hoa thơm quấn gưởng vua, Đường 
Nam Hải lối cũ. Trở về ngọn núi xưa...) 
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chùa Dam (thay cho câu mười tám rám trẩu). Vua Trần Nhân Tông trong bài 
Đai Lâm Thần Quang tự đã ca ngơi ngôi chùa bằng những câu: Thập nhị lâu 
đi khai họa tục, Tam thiên thế giới nhập thị mầu (Mười hai lâu đài mở ra như 
bức họa, Ba nghìn thế giới thu vào tầm mắt rông muôn trùng). Đến nay còn lại 
dấu tích khu nến chủa rộng 8 ngàn mét vuông; bậc cấp chính dẫn lên chùa 
rông 16m, dài 120m. 


áo Việt Nam thời 
trần, sách vớ Trung Iloa truyền tụng nhiều về bốn công trình nại 
thuật lớn mà họ gọi là An am tứ đại khí. Đó là: 


Khâm phục những thành tựu văn hóa Phật 


L) Tượng Phật chùa Quỳnh Lâm: Chùa Quỳnh Lâm ở Đông Triều 
(Quảng Ninh) dược xây dựng vào khoảng tk. XI, có pho tượng li Lặc 
bằng dồng mà thco văn bia mà nay vẫn còn giữ được trong chùa thì 
tượng cao 6 trượng (1 trượng bằng khoảng gần 4m) đặt trong một tòa 
Phật điện cao 7 trượng. Đứng từ bến dò Dông “Triều, cách xa 10 dặm 
vẫn còn trông thấy nóc diện 

3) Tháp Báo Thiên: CGồm 12 tầng, cao 20 trượng, do vua Lí Thánh 
lông cho xây dựng vào năm 1057 trên khuôn viên chùa Sùng Khánh ở 
phía tây hỗ [.ục Thủy (tức hồ Ciươm Hà Nội ngày nay) bằng đá và gạch, 
riêng tẳng thứ 12 dúc bằng dông. Tháp là dệ nhất danh thắng dế dô một 
thời. Dến năm 1414, tháp bị quân Vương Thông tàn phá. Nền tháp còn 
lại to như một quả dồi, có thời dùng làm nơi họp chợ; đến năm 1791 dỡ 
ra lấy gạch xây thành còn thấy 4 pho tượng Kim Cương trấn giữ 4 cửa 
xà nhiều tượng tiên. chim thú khác. Thời Pháp, bị phá huỷ hoàn toàn dể 
xây nhà thờ lớn trên dất ấy. 

3) Chuông Quy Diên: Năm II01, vua Lí Nhân Tông cho xuất kho 
dể dúc quả chuông này và dự dịnh treo nó tại khuôn 
Diên Ilựu'”, trong một toà tháp chuông bằng dá xanh cao 8 
trượng. Nhưng chuông đúc xong to quá (tương truyền nặng tới vài vạn 
án) không trco lên nổi nên đành đỂ ở ngoài ruộng. Mùa nước ngập, rùa 
bò ra bò vào nên dân gian gọi là chuông "ruộng rùa". 


` 'Tiển thân chủa Một Cột (Hà Nôi) sau này. Chùa Diền Hư xây năm 1049 với quy mô rất to lớn. 
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4) Vạc Phổ Minh: Dúc bằng đồng vào thời Trần Nhân Tông (1279- 
1293) đặt tại sân chùa Phổ Minh (làng Tức Mạc, Nam Hà). Vạc sâu 4 
thước ( 1,6m), rộng 10 thước (> 4m), nặng trên 7 tấn!?, Vạc to tới mức 
có thể nấu dược cả một con bò mộng; trẻ con có thể chạy nô đùa trên 
thành miệng vạc. Đến nay vẫn còn 3 trụ dá kê chân vạc trước sân chùa 
Phổ Minh. 

Đáng tiếc là tuyệt đại bộ phận các thành tựu văn hóa thời Lí-Trần đều đã 
bị quân Minh tàn phá hết sức dã man. Chỉ dụ của Minh Thành Tổ gửi quân lính 
ngày 21-8-1406 có đoạn: "Một khi binh lính đã vào nước Nam... thì hết thảy mọi 
sách vở văn tự , cho đến các loại ca lí dân gian, các sách dạy trẻ nhỏ... một 
mảnh một chữ phải đốt hết. Khắp trong nước... các bia do An Nam dựng thì 
phải phá hủy tất cả, một chữ chớ để sót lại". Chín tháng sau, Minh Thành Tổ lại 
gửi chỉ dụ thúc giục: "Nhiểu lần đã bảo các ngươi rằng phàm An Nam có tất 
thầy sách vở văn tự gì, kể cả các câu ca lí dân gian, các sách dạy trẻ, và tất cả 
các bia mà xứ ấy dựng lên, thì dù một mảnh, một chữ, hễ tröng thấy là phá hủy. 
ngay lập tức, chớ để sót lại"! 

Sang dời Lê, nhà nước tuyên bố lấy Nho giáo làm quốc giáo, Phật 
giáo dần dần suy thoái. Đầu tk. XVIII, vua Quang Trung có quan tâm 
chấn hưng dạo Phật, xuống chiếu chỉnh dốn việc cất chùa, cho cất các 
chùa lớn dẹp, chọn các tăng nhân có học thức và đạo dức cho coi chùa, 
song vì vua mất sớm nên việc này ít thu dược kết quả. 

Đâu tk. XX, đứng trước trào lưu Âu hóa và những biến động về mọi 
mặt của dất nước do sự giao lưu với phương Tây mang lại, phong trào 
chấn hưng Phật giáo dược dấy lên, khởi dầu từ các đô thị miễn Nam. 
Vào những năm 30, các hội Phật giáo ở Nam Kì, Trung Kì và Bắc Kì 
lần lượt ra đời với những cơ quan ngôn luận riêng. Cho đến nay, Phật 
giáo là tôn giáo có số lượng tín đổ đông nhất ở Việt Nam. Pho tượng 
dông lớn nhất dược đúc trong thời hiện dại cũng là tượng Phật - đó là 
pho tượng Phật Adidà cao 4m, trong lượng kể cả tòa sen là I4 tấn. do 
phường dúc dồng Ngũ Xã thực hiện trong 3 năm 1949-1952 hiện đặt tại 
chùa Thân Quang làng Ngũ Xã (Hà Nội). 


!?Theo tải liêu mới nhất là sách WWam Hà đi tích và thắng cảnh (Sä VHTT Nam Hà. 1994). Các 
tải liu trước đây thưởng ghỉ vac năng 6150 cân ta (= 3.7 tấn) 
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Đạo Phật thân thiết với người Việt Nam đến nỗi dường như một 
người Việt Nam nếu không theo một tôn giáo nào khác thì ất là theo 
thoặc chí íL là có cảm tình với dạo Phật. Thco số liệu của Ban Tôn 
giáo Chính phủ thì số tín đổ Phật tử xuất gia khoảng 3 triệu người, số 
thường xuyên đến chùa tham gia các Phật sự khoảng 10 triệu người, số 
chịu ảnh hưởng của Phật giáo khoảng vài chục triệu người. 


19.3. Những đặc điểm của Phật giáo Việt Nam 

19.3.1. Tính tổng hợp, đặc trưng của lối tư duy nông nghiệp, cũng là 
đặc trưng nổi bật nhất của Phật giáo Việt Nam. 

Khi vào Việt Nam, Phật giáo dã tiếp xúc ngay với các tít ngưỡng 
truyền thống của dân do vậy, đã tổng hợp chặt chế ngay với 
chúng. Hệ thống chùa "Tứ pháp" kết hợp việc thờ Phật với thờ các vị 
thần tự nhiên Mây-Mưa-Sấm-Chớp và thờ đá. Lối kiến trúc phố biến 
của chùa chiển Việt Nam là 
"tiên Phật hậu Thân" với việc 
dưa vào thờ trong chùa 
thần, thánh, các thành hoàng 
thổ dịa và các anh hùng dân 
tộc. Có chùa thờ cả Bác IIễ ở 
liậu tổ. Ilầu như không chùa 
nào là không để bia hậu, bát 


€ 


nhang cho các lỉnh hồn, vong 
hồn dã khuất. 

Phật giáo Việt Nam lại 
tổng hợp các tông phái với 
nhau. Ở Việt Nam, không có 
tông phái Phật giáo nào thuần 
khiết. Tuy thiển tông chủ 
trương bất lập ngôn, song ở 
Việt Nam chính các thiển sư dã Hình 19.2: Mội thất chua Keo 
¡ khá nhiều trước tác giá (Thái Bình) 
trị. Dòng Thiền Tì-ni-da-lưu-chi 
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thì pha trộn với Mật giáo, nhiều thiển sư phái này (như Vạn Hạnh, Từ 
Đạo Hạnh, Nguyễn Minh Không...) dều nổi tiếng là giỏi pháp thuật. 
Phật giáo Việt Nam cũng dung hợp chặt chẽ con đường giải thoát bằng 
tự lực với con đường giải thoát bằng tha lực. phối hợp 7⁄iê» tông với 
Tịnh dộ tông (niệm Phật A-di-dà và câu bổ-tát cứu vớt). 


Chùa miễn Bắc là cả một Phật điện vô cùng phong phú (hình 19.2) 
với hàng chục pho tượng Phật, bô tát, la-hán của các tông phái khác 
nhau. Riêng tượng Phật Thích-ca cũng đã có tới 5 dang: Thích-ca sơ sinh 
(thường gọi là Thich-ca Củu Long, do tịch khi sinh, co 9 con rồng đến phun 
nước cho ngài tắm, hình 19.3), Tuyết Sơn (Thích-ca thới kì tu khổ hạnh ở chân 
núi Tuyết Sơn, hình 19.4), Thích-ca đứng thuyết pháp. Thích-ca ngồi tòa sen 
(loại tượng phổ biến nhất) và Thịch-ca nhập Niết-bàn (lúc sắp mất, hình 19 5) 


Hình 19.3: Thứch-ca sơ sinh 

Ở phía 
nhiều chùa 
vàng) nhựt 


với nhau: 
sư mặc áo 
ật Thích-ca Lĩn 
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vẫn có nhiều tượng Phật nhỏ khác (hình 19.6), bên cạnh áo vàng vẫn sử 
dụng dỗ nâu và lam 


Hình 19,5: Tượng Thách-ca nhập niết-bàn (gỗ, chùa Chèm, tk 18) 


Phật giáo Việt Nam tổng 


hợp chặt chẽ với các tôn giáo 


khá/: Phật với Nho, với Đạo (x. 


§3.2), 


Phật giáo Việt Nam kết 


hợp chặt chẽ việ: 


luy là một tôn gị 
, nhưng ở Việt Nam, Phật 
giáo lại rất nhập thế: Các cao 
tăng được nhà nước mời tham 


SA 


xui —=z8- 


chính hoặc cố vấn trong những 
việc hệ trọng. Năm 971, vua 
Định phong cho Khuông Việt 
đại sử Ngô Chân Lưu làm tăng 


l 


Khuông Việt và pháp sư Đỗ 
Thuận được giao tiếp sứ thần 
nhà TT 
đánh 


Hình 19.6: Mội thất chùa Bửu Lâm 


vua Lê Đại Hành R 
(Tiền Giang) 


đã hỏi ý kiến sư Vạn lạnh. 
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Thời Lí, thiển sư Vạn Hạnh trở thành cố vấn về mọi mặt cho vua lí 


Thời Trần, các sư Da Bảo, Viên Thông... dỀu tham gia chính sự. 
Sự gắn bó giữa dạo với dời mật thiết tới mức không chỉ có các nhà sư 
tham gia vào chính sự, mà các thời Lí-Irần còn có khá nhiều vua quan 
quý tộc di tu (thiển phái Thảo Đường và Trúc Lâm Yên Tử). “Trong 6 
thế hệ dệ tử của phái Thảo Đường thì đã có tới 9 người là vua quan 
dương nhiệm!*. Không phải ngẫu nhiên mà ở sân chùa Phổ Minh. quê 
hương nhà Trần. lại cho dựng chiếc vạc đồng lớn tượng trưng cho quyền 
lực (một trong "An Nam tứ đại khí", xem ở trên). 


Vẫn với truyền thống gắn bó dạo với đời, dầu tk. XX, Phật tử Việt 
Nam hãng hái tham gia vào các hoạt động xã hội (như cuộc vận động 
đòi ân xá Phan liội Châu và dám tang Phan Châu Trinh). Thời Di 
Thiệu. Phật tử miền Nam đã tham gia tích cực vào phong trào dấu tranh 
đòi hòa bình và độc lập dân tộc (nổi bật là sự kiện Phật tử xuống đường 
dấu tranh chống lại nền độc tài chuyên chế của gia đình họ Ngô năm 
1963). 

19.3.2. Đặc trưng nổi bật thứ hai của Phật giáo Việt Nam là xư 
hướng hài hòa âm dương có phần thiên về nữ tính - dặc tính bản chất 
của văn hóa nông nghiệp. 


Các vị Phật Ấn Độ xuất thân vốn là những vị Phật dàn ông, sang 
Việt Nam biến thành hộ! ông Phật bà. Có những chùa Mường còn giữ 
những tên gọi rất nguyên sơ: Jựt đực, Bụt cái. Phật Bà Quan Âm (biến 
thể của Quán Thế Âm Jổ-tát!*, hình 19.7) trở thành vị thẩn hộ mệnh 
của cư dân khắp vùng sông nước vốn là địa bàn của văn hóa Nam-Á 
Người Việt Nam còn có những "Phật bà" riêng của mình, do mình tạo 
ra: Đứa con gái của nàng Man, tương truyền sinh vào ngày 8-4, được 
xem là Phật rổ Việt Nam, bản thân nàng Man trở thành Phật mẫu; rồi 


!4Các vua đệ tử phái Thảo Đường gồm: Lý Thánh Tông (1054-1072), Lý Anh Tông (1138- 
1175), Lý Cao Tông (1176-1210). 

!4Vị Bổ-tát có khả năng bao quát (quán xuyến) hết các âm thanh của thế giới (tiếng kêu khổ của 
người đời) 
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còn những vị Phật bà khác nữa như Quan Âm Thị Kính (tượng bà trong 
các chùa thường gọi là Quan Âm tống tử, hình 19.8), Phật bà chùa 
1ương (= Bà chúa la = Quan Âm Diệu Thiện, hình 19.9'%), Lại còn rất 
nhiều «ác 2à bồ-tát như bà Trắng chùa [âu (hình 19.10), các thánh 
mẫu... 

Việt Nam có khá nhiều chùa chiển mang tên các bà: chùa Bà lâu, 
chùa Bà Dậu, chùa Bà Tướng, chùa Bà Dàn, chùa Bà Đá, chùa Bà 
Ianh.. ệt dại bộ phận Phật tử tại gia là các bà: Trẻ vui nhà, già vui 
chùa là nói cảnh các bà ' 


Hình 19.7: Phật Bà Quan Âm Hình 19.8: Quan Âm Thị Kính 


Chùa hòa nhập với thiên nhiên, bao giờ cũng là nơi phong cảnh hữu 
tình. Vui như chảy hội chùa. Đất Vua, chùa làng..phong cảnh Bụt. Cảnh 


'ÊCũng như trường hợp Quan Âm Thị Kính. trong dân gian tổn tại một.câu chuyện thơ rất dài về 
cuộc đời của Bả chúa Ba (công chúa thứ ba) trải qua bao gian lao vất vả để cuối cùng đắc đạo 
thành Phật cai quản vùng Hương Sơn. 
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chùa hữu tình, hội chùa vui, cửa chùa rộng mở, cho nên cũng là nơi chở 
che cho bao đôi gái trai tình tự: Trai chưa vợ nhớ hội chàa Thày. Truyện 
thơ nôm lục bát Phan Trân dài gần nghìn câu kể về mối tình đắm say 
của một đôi trai gái dưới mái chùa, mối tình lại được sư cô cảm thông 
giúp đỡ. Ca dao Việt Nam có câu: Đàn ông chớ kể Phan Trân, Đàn bà 
chớ kể Tháy Vân, Thúy Kiu. 


Hình 19.9: Phật bà chùa ương Hình 19.10: 8à 7rắng (chùa Dâu) 


19.3.3. Tính tổng hợp, tính hài hòa âm dương có thiên về nữ tính là 
những biểu hiện đa dạng của truyền thống văn hóa nông nghiệp. Bên 
cạnh đó, truyển thống văn hóa nông nghiệp còn có ứứøW linh hoạt. Tính 
linh hoạt này đã khiến cho khi vào Việt Nam, Phật giáo đã j Việt Nam 
hóa một cách mạnh mẽ. 


Ngay khi Phật giáo vừa đặt chân vào Việt Nam, người Việt Nam đã 
tạo ra một lịch sử Phật giáo riêng cho mình: Nàng Man, cô gái làng Dâu 
Hà Bắc, một trong những đệ tử đầu tiên của Phật giáo, trở thành Pbhậ¡ 
dứa con gái của nàng hóa thân vào đá trở thành hột ¿ổ với ngày 
sinh là ngày Phật đản 8-4. 
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Vốn có dầu óc thiết thực, người Việt Nam coi trọng việc sống phúc 
dức. trung thực hơn là di chùa: Tkứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ 
ba tà chùa; Dù xây chín bậc phù-đô. không bằng làm phúc cứa cho một 
người. Coi trọng truyền thống thờ cha mẹ ông bà hơn là thờ Phật: 7 
dâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là chân tw (ca dao), đồng 
nhất cha mẹ ông bà với Phật: Phật trong nhà không thờ ải thờ Thích-ca 
ngoài dường (Lục ngữ). 

Vào Việt Nam, đức Phật được đồng nhất với những vị thần trong tín 
ngưỡng truyền thống có khả năng cứu giúp mọi người (không chỉ Phật 
tử!) thoát mọi tai họa: Mghiêng vai ngửa vái Phật, Trời, Dương cơn 
hoạn nạn độ người trầm luân, làm nên mây mưa sấm chớp để mùa 
màng tốt tươi (hệ thống chùa tứ Pháp); ban cho người hiếm muộn có 
con (tục đi chùa cầu tự: Tay bưng quả nếp vô chùa, thắp nhang lạy Phật 
xin bùa e& deo); ban lộc cho người bình dân để quanh năm làm ăn phát 
dạt (tục đi chùa lễ Phật và hái lộc vào lúc giao thừa); cứu độ cho người 
chết và giúp họ siêu thoát (tục mời nhà sư tới cầu kinh và làm lễ tiễn 
đưa người chết). 

Muốn giữ cho Phật giáo ở mãi bên mình, người Việt Nam nhiều khi 
phá cả giới luật. Có những nơi, do muốn buộc ông sư gắn bó với làng 
mình để giữ chùa, đúng lễ, dân làng tổ chức cưới vợ cho sư, khiến cho 
ngôi chùa gần như trở thành một gia đình! 

Người Việt Nam giao tiếp theo nguyên tắc "xưng khiêm hô tôn" 
(§15.1.6) cho nên các vị bổ-tát, hòa thượng mà người Việt Nam quý 
trọng thì đều được tôn làm Phật cả: Phậ: bà Quan Âm (vốn là b-tát), 
Phật I)i-lặc (vốn là hòa thượng). Tượng Phật Việt Nam mang dáng dấp 
hiển hòa của người Việt Nam với những tên gọi rất dân gian: ông Nhịn 
Ăn Mà Mạ: (Thích-ca Tuyết Sơn gầy ốm, x. ở trên hình 19.4). ông Nhịn 
Mặc Mà Ăn (Di-lặc to béo), ông Bựt (Ốc (tượng Thích-ca tóc quăn),... 
Nhiều pho tượng Phật tạc theo lối ngồi chân co chân duỗi rất giản dị, 
thoải mái (tượng Tuyết Sơn, Phạt bà chùa Hương). Trên đầu Phật bà 
chùa Hương (hình 19.9) còn lấp ló cả lọn tóc đuôi gà truyền thống của 
người phụ nữ Việt Nam. 


304 'TRẦN NGỌC THÊM. CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM 


. chùa Việt Nam được thiết kế theo phong cách ngôi nhà Việt 
Nam.với hình thức mái cong cổ truyền có ba gian hai chái, năm gian hai 
chái,... Chùa Một Cột với hình bông sen thanh thoát ở trên và trụ đá 
biểu hiện ý niệm phổn thực ở dưới như một lễ vật dâng lên Phật Bà là 
một kiến trúc dân tộc độc dáo!9, Cùng với mái đình, ngôi chùa trở thành 
công trình công cộng quan trọng ở mỗi làng. Người dân đi bất kì đâu lỡ 
độ dường dễu có thể ghé chùa xin nghỉ tạm hoặc xin ăn. Thành ngữ cđa 
chùa có nghĩa là "của công"; từ đó mà sinh ra các lối nói: làm chùa 
(không dược trả công), ăn chùa, học chùa (không trả tiền),... 

19.3.4. Tính tổng hợp sự cải biến linh hoạt (khả năng Việt Nam 
hóa) đã tạo nên một tôn giáo Việt Nam trên cơ sở kết hợp đạo Phật với 
đạo ông bà mà giáo chủ là Huỳnh Phú Sổ - dó là Phật giáo Hòa Hảo, 
hay dúng hơn là Đạo Hòa Hảo. 

Huỳnh Phú Sổ (1919-1947, hình 19.11) quê ở làng Hòa Hảo (Tân 
Châu, Châu lốc). Ông thuở nhỏ thông minh, nhưng đau ốm nhiều, 
thường lên miếu Tà Lơn trên núi học hành tu dạo. Ngày 18-51939 ông 
đứng ra khai dạo, Tên gọi "Hòa Iláo" vừa chỉ dịa danh quê ông, lại vừa 
nói lên tỉnh thần liên kết trên cơ sở #iếu hòa và giao hảo. TW đó, Huỳnh 
Phú Sổ di chữa bệnh, tiên tri, thuyết pháp và sáng tác thơ văn kệ giảng. 
lến những năm 50, đạo Hòa Hảo có trên I triệu tín đổ; sang những 
năm 70, lên tới trên 2 triệu người, có cơ quan ngôn luận (tạp chí uố‹: 
từ bi) và xuất bản bộ kinh Sấm giảng thi văn toàn bộ của Iluỳnh Giáo 
chủ. Hàng trăm thư viện của trên 30 quốc gia có lưu trữ kinh sách. báo 
chí của dạo Hòa Hảo. 


Đạo Hòa Hảo lấy pháp môn Tịnh Độ tông làm căn-bản, rồi kết hợp 
với đạo của dân tộc thờ ông bà tổ tiên mà để ra thuyết ø âw (ơn): Ân tổ 
tiên cha mẹ, ân đất nước, ân tam bảo, ân dồổng bào và nhân loại (Ân tam 
bảo đứng hàng thứ ba). 


19 Mô hình nảy không phải chỉ có ở chủa Một Cột Hả Nội: cột đá chùa Dạm (Hà Bắc, x 
§12.1 1) chạm hình đôi rồng chấu viên ngọc và hình sóng nước với 6 lỗ đục trên đỉnh, với 
dấu hẳn của một xả ngang cho thấy điều này. 
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Đạo llòa Hảo không chủ 
trương nghỉ lễ rườm rà: Tín đỗ Hòa 
Hảo cúng Phật không có gì khác 
ngoài đèn hương, nước lã và hoa 
quả; không thờ tượng, không cúng 
bằng cá thị, vàng mã,... người tu 
tại gia có 3 nơi thờ phượng là bàn 
Thông Thiên (ngoài sân) với bàn 
thờ Ông Bà và bàn thờ Phật (trong 
nhà). Nhưng ngay cả diểu này 
cũng không nhất thiết. 

Đạo Hòa Ilảo rất chú trọng 
giáo dục tỉnh thần dân tộc, ý thức 
chống ngoại xâm (ân đất nước): 
"Sanh ra, ta phải nhờ tổ tiên cha 
mẹ, sống ta phải nhờ đất nước quê 
hương. Ilưởng những tấc dất, ăn 
những ngọn rau... ta có bổn phận , 
phải bảo vệ đất nước khi bị kẻ Hình 19.11: /uỳnh Phú Số 
xâm lăng giày đạp. Ráng nâng đỡ xứ sở quê hương lúc nghiêng nghèo 
và làm cho dược trở nên cường thịnh. Ráng cứu cấp nước nhà khi bị kẻ 
ngoài thống trị. Bờ cõi vững lặng thân ta mới yên, quốc gia mạnh giàu 


mình ta mới ấm". 

Với giáo lí và cách hành đạo như trên, đạo Hòa Hảo chủ trương 
không có hàng giáo phẩm và hệ thống tổ chức của đạo. Sau này, khi 
đạo phát triển mạnh, những người đứng đầu mới lập ra hệ thống các ban 
trị sự từ trung ương đến cơ sở; có những thời kì, do có tham vọng chính 
trị lớn, họ còn lập ra lực lượng vũ trang và đảng phái chính trị riêng. 
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£ 20. NH0 &iá0 WÑ WĂN HÓR VIỆT NM 


2o.1. Sự hình thành của Nho giáo 


20.1.1. rong xã hội Trung Hoa cổ đại, "Nho" là một danh hiệu chỉ 
những người có học thức, biết lễ nghi. Chữ "Nho" 4Ä gồm bộ "nhân" ở 
bên trái la øgười và chữ "nhu" bên phải là cẩn ghép lại: nhà Nho là 
người cần cho thiên hạ. NHO GIÁO là hệ thống giáo lí của các nhà 
Nho nhằm mục dích tổ chức xã hội 
có hiệu quả. Những cơ sở của nó 
được hình thành từ đời Tây Chu, 
dặc biệt là với sự đóng góp của 
Chu Công Dán!. Đến dời Xuân 
“thu, xã hội loạn li, KHỐNG TỬ 
(hình 20.1) mới phát triển tư tưởng 
của Chu Công, hệ thống hóa 
tích cực truyền bả, vì vậy, ông 
thường được xem là người sáng lập 
Nho giáo. 


Khổng Tử tên la Khâu, tư là Trọng 
Ni, sinh ngày 27-8 aăm 551 trCN tại 
ấp Trâu. làng Xương Bình, nước Lễ 
(nay là huyện Khúc Phụ, tỉnh Sơn 
Đông) trong một gia đình mà ông tổ ba 
đời vốn thuộc dòng quý tộc sa sút từ 
nước Tống dới sang nước Lỗ. 


Hình 20.1: ?ượng Khổng Tử 
trong Văn Miếu (Hà Nội) 


'Chu Công Đán là con thử Chu Văn vương. em ruột Chu Võ vương. Ông là cố vấn văn hóa và 
chính trị của nhà Chu, là chú ruột Chu Thành vương và phụ chính của Thành vương khi ông này 
lên ngồi thay cha lúc còn nhỏ tuổi. Chu Công đã đúc kết kinh nghiệm của cac thị tộc Hạ, Thương 
trước đó mả xây dựng nên một thử chính trị để trị nước (bộ lạc) và bình thiên hạ (liễn minh bộ 
lac) 
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Cha Khổng Khâu làm một chức quan võ ở ấp Trâu. ngoài 70 tuổi lấy Nhan thị 
làm vợ ba mà sinh ra öng. Năm lên ba, Khâu mồ côi cha; lớn lên, phải làm lụng 
vất vả để giúp mẹ, nhưng rất ham học. Năm 19 tuổi, ông lấy vợ và làm một 
chức quan nhỏ coi kho. Năm 20 tuổi sinh con đặt tên là Khổng LÍ, tự là Bá Ngư. 


Từ năm 22 tuổi, ông mở lớp dạy học. Học trò gọi öng là Khổng Tử (= thày 
Khổng). Từ năm 34 tuổi, trong suốt gần 20 năm, Khổng Tử dẫn học trò đi khắp. 
các nước trong vùng để truyền bá tư tưởng của mình và tìm người biết dùng để 
thực hành. Có nơi Khổng Tử được kính trọng. nhưng nhiều nơi thấy trò bị bỏ 
đói, bị vây, bị dọa giết, và đạo của öng thì chẳng ai dùng. Một lấn, vào lúc 51 
tuổi, khi đã trở về nước Lỗ, öng được giao coi thành Trung Đỏ, một năm sau 
được thăng đến chức đại tư khấu (coi viêc hình pháp), kiêm quyền tể tướng; 
sau ba tháng, nuớc Lỗ trở nên thịnh trị. Nhưng rối bị li gián. dẻm pha, ông bẻn 
tử chức và lại một lần nữa ra đi. 


Năm 88 tuổi, Khổng Tử trở về nước Lỗ, tiếp tục day học và bắt tay vào. 
soạn sách. Ông mất tháng 4 năm 479 trCN, thọ 73 tuổi 

20.1.2. Sách kinh điển của Nho giáo gồm 2 bộ. 

Bộ thứ nhất là Wgữ kia gồm 5 cuốn, phần lớn có từ trước Khổng 
“tử; Khổng 'Tử đã gia công san định, hiệu đính và giải thích. Nă:n cuốn 
đó là 

L) Kinh Thị là sưu tập các thơ ca đân gian, có từ trước Khổng Tử, 
trong dó thơ ca về tình yêu nam nữ khá nhiều; Khổng Tử đã gia công 
san định, chọn lọc lại còn hơn ba trăm thiên. Khổng Tử muốn dùng Kinh 
“Thi để giáo dục cho mọi người một tình cảm trong sáng lành mạnh và 
cách thức diễn đạt tư tưởng khúc chiết rõ ràng. 

2) Kinh Thư ghi lại những truyền thuyết và biến cố 
cổ, cũng có từ trước Khổng Tử; ông gia công san định lại những mong 
dem gương những ông vua anh minh như Nghiêu, Thuấn và tàn bạo như 
Kiệt, Trụ làm gương cho đời sau. 

3) Kinh Lễ (vốn gọi là Lễ kí) ghi chép những lễ nghỉ thời trước; 
Khổng Tử hiệu dính lại mong dùng làm phương tiện duy trì và ổn định 
trật tự xã hội, dạy cho người “không biết cách đi đứng ở dời”. 

4) Kinh Dịch khởi thủy vốn là một sưu tập những khái niệm âm 
dương, Bát quái,... ở dạng kí hiệu. Thời Chu, Chu Văn vương đã đặt tên 
và giải thích các quẻ của Bát quái (gọi là 7hoán tờ), lại lập ra Bát quái 
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hậu thiên. Chu Công Đán giải thích chỉ tiết nghĩa từng hào trong mỗi 
quẻ (gọi là lào rờ). Từ bộ "Chu dịch" đó, Khổng Tử đã giảng giải rộng 
thêm, sâu thêm thành 7hoán truyện và Hào truyện và trình bày thứ tự 
rõ ràng hơn. 

5) Tác phẩm duy nhất mà Khổng Tử biên soạn là Kinh Xuân Thu 
ghi chép lịch sử nước Lỗ quê hương ông (xuân thu = mùa xuân và mùa 
thu, ý nói những biến cố diễn ra trong thời gian). Khổng Tử thco duổi 
mục dích trị nước của mình cho nên ông dụng tâm chọn lọc các sự kiện, 
ghi kèm theo những lời bình. thậm chí sáng tác thêm những lời thoại dể 
giáo dục các bậc vua chúa. 


Đúng ra, bộ sách đang bàn không phải "ngũ" mà là lực kính: ngoài 5 cuốn 

trên còn có Kinh Nhạc do Khổng Tử hiệu đính. Nhưng vì về sau, Kinh Nhạc bị 
thất lạc, chỉ còn lại một ít được ghép chung vào Kính Lẻ thành một thiên gọi là 
Nhạc kí. cho nên "Lục kinh" thành ra ‹'hÏ còn Ngữ kính. 
}au khi Khổng Tử mất, học trò tập hợp những lời dạy của thầy lại 
mà soạn ra cuốn Luân ngữ (các lời bàn luận). Học trò xuất sắc của 
Khổng Tử là Tăng Sâm (thường gọi là Tăng Tử) dựa vào lời thây mà 
soạn ra Dại học nói về "cái đạo của bậc đại học". Khổng Cấp, thường 
gọi là Tử Tư, cháu nội của Khổng Tử, học trò Tăng Tử, viết ra Trung 
dung nhằm phát triển tư tưởng của Khổng Tử về cách sống dung hòa, 
không thiên lệch. Dến thời Chiến quốc, xã hội loạn lạc, các học phái 
nổi lên như , có Mạnh Kha (khoảng 390-305 trCN), thường gọi là 
Mạnh Tử, học trò Tử Tư, là người kế tục xuất sắc tư tưởng của Khổng 
'tử: những lời của ông được học trò về sau biên soạn lại thành sách 
Mạnh Tử. Thời Hán, "Đại học" và "Trung dung" chỉ là hai thiên trong 
"Lễ kí", đến đời ø, chúng được tách ra và cùng với "Luận ngữ”, 
"Mạnh Tử" gọi là 7 thư. 

"Tứ thư " và "Ngũ kinh" trở thành hai bộ sách gối đầu giường của 
Nho gia. 


Mạnh Tử đã khép lại một giai đoạn quan trọng - giai đoạn hình 
thành Nho giáo. Đó là Nho giáo nguyễn thấy, còn gọi là Nho giáo tiên 
Tân (trước thời Tần). Khởi đầu từ Khổng Tử và kết thúc bằng Mạnh Tử 
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nên triết lí Nho giáo nguyên thủy cũng được gọi là 0 (ưởng Khổng- 
Mụnh. 


2o.z. Nội dung cơ bản, ngọn nguồn 
và sự phát triển của Nho giáo 
20.2.1. Như đã nói, thực chất của Nho giáo là một học thuyết chính 
trị nhằm tổ chức xã hội. Để làm dược diều đó. diều cốt lõi là đào tạo 
cho dược những người cai trị kiểu mẫu - mẫu người lí tưởng dó gọi là 
QUẦN TỬ (quân = cải trị, quân tử = người cai trị). 


I- Để trở thành người quân tử, trước hết là phải tự dào tạo. phải # 
thâu. Có ba tiêu chuẩn chính: 

1) Đạt “dạo”. Đạo là con dường, là những mối quan hệ xã hội, mà 
con người phả cách ứng xử trong cuộc sống: "Đạt đạo trong thiên 
hạ có 5 diểu: dạo vua tôi, đạo cha con, đạo vợ chồng, đạo anh em, dạo 
ạn" (Trung dung). Năm dạo đó gọi là ngũ luân (luân = thứ 
bậc, đạo cư xử). Trong xã hội, cách ứng xử tốt hơn cả là trung dung 
(dụng hòa ở giữa). Khổng Tử nói: "Trung dung là dức cực dẹp vậy, í 
người giữ được đức đó lâu" (Luận ngữ). 

2) Đạt “đức”. Người quân tử, theo Khổng Tử, nếu có ba diều Nhân- 
Trí-Dũng thì gọi là dạt đức (Trung dung). Về sau. Mạnh Tử bỏ "dũng" 
mà thay bằng "lễ, nghĩa" thành 4 đức: nhân, nghĩa, lễ, trí. (Đến dời IIán 
thêm "tín" thành 5 dức gọi là ngũ thường). 


giao bè 


3) Ngoài các tiêu chuẩn về "dạo: đức", người quân tử còn phải 
biết thi-thw-lễ-nhạc. Khổng Tử nói rằng con người "hưng khởi trong 
lòng là nhờ học T lập thân dược là nhờ biết Lễ, thành công dược là 
nhờ có Nhạc" (Luận ngữ). Nói cách khác, Khổng Tử đòi hỏi người cai 
trị phải có một vốn văn hóa toàn diện. 


IL- Tu thân rồi, bổn phận của người quân tử là phải hàn đạo, phải 
ra làm quan, làm chính trị. Nội dung của hành đạo là /Ê gia, trị quốc, 
ên hạ. Kim chỉ nam cho mọi hành động của người quân tử trong 
công việc cai trị là hai phương châm: 
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1) Phương châm thứ nhất là nhân trị. Nhân là tình người. Nhân 
cai trị bằng tình người. Cai trị bằng tình người là yêu người, là coi người 
như bản thân mình. Khi Phàn Trì hỏi về Nhân, Khổng Tử dáp: "Yêu 
người" (Luận ngữ); còn khi Trọng Cung hỏi thế nào là Nhân, Khổng Tử 
trả lời: "Điều gì mình không muốn thì dừng làm cho người khác" (Luận 
ngữ). Khổng Tử coi "nhân" là phạm trù cao nhất của luân lí. đạo dức, là 
gốt la lễ nhạc; êng nói: "Người không có Nhân thì lễ mà làm gì? 
Người không có Nhân thì nhạc mà làm gì?" (I.uận ngữ) 

3) Phương châm thứ hai là chính danh. Khi học trò là Tử Lộ hỏi: 
"Nếu vua nước Vệ mời thây giúp cai trị, thầy làm gì trước?" thì Khổng 
Tử dáp: "Ắt phải chính danh dã... Nếu danh không chính thì lời nói 
khong thuận. Lời nói không thuận c chẳng thành" (I.uận ngữ). 
Chính danh tức là sự vật phải ứng với tên gọi. mỗi người phải làm dúng 


ñt v 


với chức phận của mình. Chính danh trong cai trị, như lời Khổng Tử nói 
với Tễ Cảnh Công, là phải làm sao để "vua ra vua, tôi ra tôi. cha ra cha, 


còn ra con” (Luận ngữ), 


20.2.2. Nho giáo có nguồn gốc từ dâu? Cầu hỏi này xưa nay íL 
người đặt ra bởi lẽ cầu trả lời đường như quá hiển nhiên: Nho giáo bắt 
nguồn từ Trung Hoa. Cá biệt cũng có người như Kim Dịnh cho rằng 
"chữ Nho cũng như dạo Nho thoạt kì thủy do người Việt khởi sáng rồi 
sa¿u người Tàu hoàn bị cũng như làm cho sa dọa thành ra Hán Nho”. Nói 
"Nho giáo bắt nguồn từ Trung Hoa" thì quá chung chung và thiếu chính 
xác, còn nói như Kim Dịnh thì cực đoan và không có sức thuyết phục 


Đúng ra, Nho giáo là đứa con tỉnh thần được ra đời và nuôi dưỡng 
bởi hai dòng sữa: truyền thống văn hóa du mục phương Bắc và truyền 
thống văn hóa nông nghiệp phương Nam. 

I- Chất du mục phương Bắc mà Nho giáo nguyên thủy đã tiếp thu 
thể hiện nổi bật ở các điểm sau: 


1) Thứ nhất là tham vọng “bình thiên hạ”. Coi trọng cái quốc tế và 
coi nhẹ cái quốc gia chính là một trong những nét đặc trưng của truyền 
thống văn hóa gốc du mục (x. §10.1): bản thân Khổng Tử dã trên một 
lần rời nước Lỗ quê hương đến các nước khác để tìm minh chủ. Tư 
tưởng bá quyên, coi khinh các dân tộc nơi miễn biên viễn cũng chỉ phối 
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ông rất rõ rệt: "Các nước Di, Dịch dù có vua cũng không bằng Iloa Hạ 
Không vua" (luận ngữ). 

3) Quan niệm về một xã hội trật tự ngăn nắp. có (ồn tỉ trên dưới rõ 
ràng, thể hiện qua thuyết “chứnh danh” cũng là một sản phẩm của 
truyền thống văn hóa gốc du mục phương Bắc với nếp sống chặt chẽ kỉ 
cương được dảm bảo bằng sức mạnh. 

II- Còn chất nông nghiệp phương Nam mà Nho giáo nguyên thủy dã 
tiếp thu thể hiện nổi bật ở các diểm sau: 


L) Việc đề cáo chữ “Nhân” và nguyên lí "Nhân trị" có nguồn gốc từ 
lối sống trọng tình của người nông nghiệp phương Nam. Có lần Tử Lộ 
hỏi về cái mạnh. Khổng Tử dã trả lời rất rõ: "Hỏi về cái mạnh của 
phương Nam t? [lay là cái mạnh của phương Bắc ư?... Khoan hòa mễm 
mại đỂ dạy người, không báo thừ kẻ vô đạo - ấy là cái mạnh của phương 
Nam. người quân tử ở vào phía ấy. Xông pha gươm giáo. dầu chết 
không nản, ấy là cái mạnh của phương Bắc - kẻ mạnh ở vào phía ấy" 
(Trung dung). Chính do chọn lối sống trọng tình phương Nam cho nên 
khi nghe ông quan huyện Diệp kể chuyện một người trong huyện mình 
ngay thẳng tới mức tố cáo cha về tội ăn trộm cừu thì Khổng Tử nói lại 


ngay: "Cánh chúng tôi thì không thế. Cha giấu tôi cho son, con giấu tội 
cho cha, thẳng là ở trong đó" (Luận ngữ). 
2) Việc coi trọng đân có nguồn gốc từ tink thầu: “dân chủ" của văn 


hóa nông nghiệp phương Nam. Khổng Tử nói: "Dân là chủ của thần, vì 
thế thánh nhân xưa lo xong việc dân mới lo đến việc thần" (Xuân Thu). 
'tử Lô hỏi về phép trị dân, Khổng Tử đáp: "Phải khó nhọc vì dân" 
(Luận ngữ). Tử Cống hỏi về cách cai trị, Khổng Tử nói: [ương thực đủ. 
bình lực mạnh. dân tin, trong ba điều ấy thì "dân tin" là quan trọng nhất 
(Luận ngữ). Mạnh Tử còn nói rõ hơn: "Dân là quý, thứ đến đất nước, 
vua thì xem nhẹ” (Đán vỉ quý. xã tắc thứ chỉ, quân vi khinh). Năm mối 
đạo "ngũ luân" luôn dược Nho giáo nguyên thủy lí giải trong tỉnh thần 
một thứ quan kệ hai chiều bình đẳng, tôn trọng con người: Quân mình 
thân trung (vua sáng suốt, tôi trung thành); Đhự ¿ừ tứ hiếu (cha hiển từ. 
còn hiếu thảo); /2hứ nghĩa phụ kính (chồng có nghĩa, vợ kính trọng): 
1uynh lương đệ dễ (anh tốt, em nhường): Bằng hữu hữu tín (bạn bè tin 
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cậy nhau). Khi Tử Lộ hỏi về việc thờ vua, Khổng Tử đáp: "Không nên 
lừa gạt vua, nhưng không ngại xúc phạm vua" (Luận ngữ). 

3) Nho giáo nguyên thủy rất coi trọng văn hóa, đặc biệt là văn hóa 
tỉnh thân (thí, thư, lễ, nhạc,...). Tình yêu nam nữ mà kinh Thi nói đến 
nhiều chính là biểu hiện của tình người. là cái gốc của chữ nhân, cũng 
của mọi sự. "Đạo quân tử khai mào từ chuyện vợ chồng, tới 
lúc cùng tột thì bàn đến chuyện trời dất" (Irung dung). Khổng Tử có lần 
"Kinh Thi có thể khiến người ta phấn chấn, có thể khiến người ta 
quan sát phong tục, có thể khiến người ta hợp quần. có thể khiến người 
ta phúng thích chính trị dương thời. Gần thì biết dạo thờ cha, xa thì biết 
đạo thờ vua, lại biết được nhiều tên chim muông cỏ cây" (luận ngữ). 
VỀ nhạc. ông nói: "Khi người ta hiểu thấu dược nhạc để dưỡng tâm trí 
thì những dức nhã nhặn, thành thực sẽ phát triển dễ dàng... Cách hay 
nhất dể cải thiện phong tục là... xét cho kĩ những bản nhạc trong nước". 
Việc trạng văn hơn võ cũng có nguồn gốc từ phương Nam nông nghiệp 
(khác với truyền thống du mục trọng võ hơn văn). 


nói: 


20.2.3. Việc dồng thời dựa vào hai truyền thống văn hóa dối lập 
nhau - du mục và nông nghiệp - trong một hoàn cảnh xã hội đẩy biến 
cho tư tưởng Khổng Tử không tránh khỏi có những giằng 
co. nhiều khi chứa dựng dầy mâu thuẫn. 

Mâu thuẫn rõ nhất là trong khi chịu ảnh hưởng của truyền thống dân chủ 
nông nghiệp coi trọng dân, Khổng Tử vẫn không thoát khỏi lối nghĩ miệt thị 
dân của kẻ có sức mạnh: "Dân chúng, có thể khiến họ theo, chứ không thể 
giảng cho họ hiểu được" (Luận ngữ). Ông tỏ sự khinh bỉ họ: "Sở dĩ người quản 
tử không muốn ở chung với đảm hạ lưu vì bao nhiêu tội ác trong thiên hạ dồn 
cả về đó" (Luận ngữ). Ông muốn dân chủ, nhưng cũng không thoát khỏi tính 
cách du mục trọng nam khinh nữ: "Chỉ hang đàn bà và tiểu nhân là khó dạy 
Gẩn thi họ nhờn, xa thì họ oán" (Luận ngữ). cũng như tư tưởng bá quyền coi 
thưởng nước nhỏ (x. ở trên, §20.2.2) 

Khổng Tử chống lại chính sách "pháp trị" của truyền thống du mục, nhưng 
ban đầu ông đã tỏ ra rất lúng túng giữa "lễ trị" và "nhân trị": Khổng Tử nói nhiều 
đến Lẻ trị, vận động các nước chư hầu duy trì cái lễ của nhà Tây Chu: “Ta học 


*Tinh thần nông nghiệp phần nào còn được Khổng Tử tiếp thu gián tiếp qua Lão Tử (xem chú 
thích ở §21.1.2) 


§20. NHỎ GIÁO VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM s 313 


lễ nhà Chu, hiện đang ứng dụng” (Trung dung). Tuy nhiên. dần dần, Khổng Tử 
có phần bớt bảo thủ hơn: Ông đi đã tử chữ "lễ" cứng nhắc đến chữ "nhân" đón 
hậu. Trong bộ Lịch sử văn hóa Trung Quốc. Đàm Gia Kiên cho rằng "điều sáng. 
tạo mới mẻ nhất (của Khổng Tử) về tư tưởng chính trị là õöng đã nhập Nhân vào 
với Lễ". Thực ra. ông còn đi xa hơn, coi nhắn là gốc của lễ nhạc: "Người không 
có Nhân thì lễ mà làm gì? Người không có Nhân thì nhạc mà làm gì?" (Luận 
ngữ) 

Tuy đẩy mâu thuẫn và lúng túng, nhưng rõ ràng lả về tư tưởng, trong hai 
truyển thống, Khổng Tử và Nho giáo nguyên thủy đã thiên về truyền thống 
nông nghiệp phương Nam hơn. 

Chính chất nông nghiệp phương Nam này là nguyên nhân gây nên 
tấn BI KỊCH lớn nhất của Nho ¡ Nho giáo mà Khổng Tử tốn 
bao công lao gây dựng, vừa có thể nói là rất thành công, lại vừa có thể 
nói là dä thất bại. 


Thất bại, bởi lẽ trong khi các bậc dế vương với truyền thống trọng 
võ phương lắc qucn cầm quyển theo lối pháp trị và chuyên chế thì 
Khổng Tử iại chịu ảnh hưởng của truyền thống trọng tình (trọng văn) 
phương Nam mà khuyên họ nên cầm quyển thco lối nhân trị. Chính vì 
đi ngược lại xw thế chung như vậy cho nên ngay từ khi còn sinh thời, 
Khổng 'Iử luôn muốn làm quan nhưng hầu như chẳng dược dùng. Về 
già, Khổng Tử dã trên một lần fiên đoán về sự swy tàn của dạo mình: 
"Chim phượng chẳng dến, bức đổ chẳng hiện trên sông Iloàng Hà. ta 
hết hi vọng rồi!" (Luận ngữ); "Ta đã suy lắm rồi, từ lâu không còn 
mộng thấy Chu Công!" (Luận ngữ); "Thiên hạ không có dạo dã lâu rồi, 
không ai biết thco ta". Khi sắp mất, nghe đổn có người bắt dược con kì 
lân bị què chân trái, Khổng Tử nước mắt giàn giụa mà nói: "I)ạo của ta 


4 


dến lúc tàn rồi! 


'Câu chuyên này có lẽ là một cách nói bóng gió: Kì lẫn là loi thú tưởng tượng của phương Nam 
biểu trưng cho sự thái bình; "kì lân bị quê chân traï là biểu tượng suy tàn của văn minh nông 
nghiệp (bên trái =_ phương Đồng. phương nông nghiệp theo triết lý Ngũ hành) 
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Năm 246 trCN. vua Tần? là Doanh Chính dùng vũ lực mà thống 
nhất thiên hạ. lên ngôi Iloàng dế (xưng là Tần Thủy Iloàng đế), áp 
dụng một chính sách cai trị bằng pháp luật độc doán. chuyên quyền vào 
bậc nhất: nó dối lập hoàn toàn với chủ trương cai trị bằng tình người dân 
chủ, bình đẳng của Nho gia. Mâu thuẫn dó là nguyên nhân tất yếu dẫn 
dến việc nhà Tần tiêu diệt Nho giáo với những hành dộng tàn bạo đốt 
sách, chôn Nho nổi tiếng. 

Chế đô độc tải của Tấn Thủy Hoảng bị phãn đöng trí thức đương thời, nhất 
là các môn đệ của Khổng Tử, phản đối. Nghe theo li tâu của thửa tướng Lí Tư, 
một người theo phải pháp gia, ban học của Hản Phi. Tần Thủy Hoàng đã cho 
đốt hết mọi sách vỏ. trử sach vở của nhà Tần. Ngưới nảo dám bản luân về Thị, 
Thư thì chém bêu đâu ngoái chợ: lấy đối xưa mà chế đởi nay thì giết cả họ. Kẻ 
nao biết mà không tố giác thì chịu củng tôi với pham nhãn. Trong 30 ngày mà 
không đốt sách thì thích chữ vào mất cho đi xây và canh giữ Trưởng thành 
Thất vọng với bao chủa, có những người được Thủy Hoàng trọng đãi cũng bỏ 
trốn đi. Thủy Hoàng sai tra xét các nhà Nho, lọc ra 460 người pham cấm mà 
đem chôn sống tất cả ở Hàm Dương. Con cả Thủy Hoàng là thái tử Phủ Tô can 
gian liền bị Thủy Hoang nổi giận cho đưa lên miến Bäc làm quan (Tư Mã Thiên, 
Sử ki). 

Chính vì quá chuyên chế độc tài (= du mục) mà chỉ 5 năm sau khi 
Thủy Hoàng chết, nhà Tần đã sụp đổ; nhà llán lên thay (năm 202 
trCN), Hán Cao tổ L.ưu lang lúc dầu cũng ỷ vào vũ lực, coi thường trí 
thức, văn hóa (= tính cách du mục!). Có lần ông nói với Lục Giả: "Ta 
ngồi trên lưng ngựa mà dược thiên hạ, cân gì phải học "Thi, Thư”. Nhưng 
rồi lián ng biết rút kinh nghiệm của triểu Tần, ông nghc thco 
lời khuyên của I.ục Giả, thủ tiêu các hình phạt hà khắc. giảm nhẹ sưu 
rí thức để bảo Vệ ngai vàng. 


thuế và trưng dụng 

lián Vũ dế (140-87 rCN) là một ông vua sáng suốt đã thực hiện 
nhiều cải cách quan trọng nhằm tập trung quyền lực vào chính quyền 
trung tương. Ông đã theo lời khuyên của lĐổng Trọng Thư, ra lệnh hãi bỏ 
các học thuyết khác. lần dâu tiên đưa Nho giáo lên địa vị quốc giáo. 


ˆNước Tần vốn xuất phát từ phía Tây (= du mục), đã tích cực tiếp thu văn hóa từ phía Đông, đẩy 
mạnh phát triển nóng nghiệp và thôn tính đắn các bộ lac du mục xung quanh. Từ cuối tk. VII 
trCN, Tần đã xung bá ở phía Tây và luôn tìm cách phát triển sang phía Đồng. 
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dùng nó làm công cụ dể thống nhất đất nước về tư tưởng. Từ đây, Nho 
giáo trở thành hệ tư tưởng chính thống và công cụ tỉnh thân để bảo vệ 
chế độ phong “Trung Iloa suốt hai nghìn năm lịch sử. Không những 
thế. nó còn được truyền bá khắp nước miền Iông Á; Khổng Tử 
dược tôn lên bậc thánh; trên thế giới, tên tuổi ông không ai là không 
biết. Nhìn vào những sự kiện hiển nhiên này, chẳng nói rằng Nho 
giáo đã rất thành công! W. Iurant viết: "Rốt cuộc đạo Khổng thắng... 
Kinh dã mạnh hơn kiếm". 


“Thực ra. ện rất tế nhị. Nó mang tính hai mặt. Xét 
về hình thức thì dúng là Nho giáo thắng, nhưng trên thực tế thì chính là 
dạo Khổng thưa. Nguyên nhân của cả việc thắng lẫn việc thua dều là ở 
chất nông nghiệp phương Nam mà Nho giáo nguyên thủy p thu! 


là một sự 


trăm nhà", 
học 


ao nhà [án dã 


không chọn các phái khác tron 
mà lại chọn dúng Nho giáo? Chính là vì Nho giáo có cái mà 
phái thừa hưởng truyền thống Bắc phương dều thiếu: đó là dường lối 
nhân trị (cai trị bằng tình cảm và coi trọng dân chủ). Chọn Nho giáo, 
nhà [án sẽ dược sự ủng hộ rộng rãi của nhân dân - những người bấy 
ến tranh và chế độ pháp trị bạo tàn của nhà Tần. 


nay rên xiết bởi 

Nhưng lối 
phạm vi nhỏ hẹp của 
biết nhau, làm sao mị 
lớn? Để giải quyết mâu thuẫn này, nhà Ilán 

Một nhà llán chỉ để cao Nho giáo một cách hình thức, còn trên 
thực tế, họ vẫn cai trị theo lối pháp gia. Họ chủ trương đương đức, âm 
pháp. hay như sau này có người dặt tên là øgogi Nho, nội Pháp. Dây là 
một chính sách hai mặt với mục dích mị dân, lấy "Nho" và "nhân trị" 
làm cái bình phong dể che dậy lối cai trị bằng luật pháp hà khắc. 


íng thco tình cảm và dân chủ chỉ thích hợp cho những 
làng xã nông nghiệp, khi mọi người đều quen 


p dụng dược cho một đất nước 'Irung [loa rộng 
p dụng hai biện pháp: 


ấy nhà Ilán cũng không 
ách cơ bản. 


ái Nho giáo hình thức 
giữ nguyên mà đã tiến hành cải tạo. biến đổi nó một 
iáo thời Hán này là Đổng Trọng 


Mặt khác. ngay cả 


Người giương ngọn cờ cải cách Nho 
Thứ (179-104 trCN). Mục dích những cải cách của Đổng và các môn 
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đệ của ông sau này thực chất dều nhằm vào việc loại trừ bớt chất "nông 
nghiệp phương Nam" trong Nho giáo: 

1) Đổng Trọng Thư không dám tấn công thẳng vào chữ "nhân" và 
chủ trương "nhân trị", bởi lẽ dây là cốt lõi của học thuyết Khổng Tử, 
chính nhờ nó mà Nho giáo dược chọn làm công cụ mị dân. Nhưng Dổng 
dã lờ di, ông hạn chế nhắc đến "nhân" và "nhân trị"; thay vào đó, ông 
nói dến "lễ trị" và đặc biệt để cao 7rời (thiên mệnh): Mọi việc trên thế 
gian dễu do ý chí của Trời quyết dịnh, cho nên mỗi khi trái ý. Trời trừng 
phạt con người bằng cách giáng những tai họa như hạn hán, dịch bệnh, 

c.. Dễ cao Trời để rồi đồng nhất quyền vua (vương quyền) với 
quyển Trời (thần quyển): Vua thống trị theo mệnh Trời, do Trời giao. 
phó. Ió thật là cả một sách lược khôn ngoan, tác dụng của nó còn hơn 
cả lễ trị và pháp trị! 


3) Việc tiếp theo là loại bỏ cái hạt nhân đân chử. Thay cho quan 
niệm của Nho giáo nguyên thủy về Ngũ luân với quan hệ hai chiều 
bình dẳng. ổng 'Irọng Thư quy tất cả về ba giềng mối chủ yếu và dễ. 
ra thuyết [am cương” với quan hệ môt chiều duy nhất chỉ dòi hỏi trách 
nhiệm của kẻ dưới dối với người trên: tôi phải trưng với vua. con phải 
hiêu với cha. vợ phải tiết hạnh với chồng. Nó là cơ sở cho việc diễn đạt 
quan hệ vua tôi bằng một công thức hết sức phi nhân bản (nhưng lại rất 
du mục!): Quân xử thần tử, thân bất tử bất trung (Vua bảo tôi chết, tôi 
không chết là tôi bất trung); tương tự là quan hệ cha con: Phự xử ứ 
vong, tứ bất vong bất hiếu (Cha bảo con chết, con không chết là con bất 
hiế g thì có trách nhiệm Ph# xướng phụ tày. mở 
rộng ra là trách nhiệm của phụ nữ dối với giới đàn ông nói chung qua 
"tụi gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phụ tử tòng 
y chồng thco chông, chồng chết thco con). 


còn vợ dối với c 


công thức "tam tòn 
tử (Ở nhà theo cha. 

3) Từ dời lián trở về sau, vai trò của văn hóa cũng bị thu hẹp, nó 
chỉ giới hạn trong khuôn khổ những gì có lợi cho vương quyên. Kinh Thi 
dược 


iải thích theo lối cao quý, tao nhã5; nam nữ bị ngăn cách (nam nữ 


Vi du, bài thơ đầu của Kinh Thi nói về đồi trai gái yêu nhau đêm nằm nhớ nhau trở mình tới bổn 
kiểu. các sách thương giải thích "Đức Khổng bản Kinh Thị, lấy thơ Quan thư làm trước nhất, là 
nói người lâm vua ở trên là cha me dân, đức hạnh bà vợ vua mà không được như giời như đất 
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thụ thụ bất thân), để cao nam, hạ thấp nữ (dương thiện âm ác, nam tôn 
nữ ti); con hát bị khinh rẻ là "xướng ca vô loài". 

Như vậy. Nho giáo nguyên thủy của Khổng-Mạnh, dúng như họ 
Khổng dự doán, dã hoàn toàn thất bại. Khổng Tử dã không hiểu dược 
rằng, hút nhụy từ văn minh nông nghiệp, Nho giáo dầy tính nhân bản 
của ông chỉ thích hợp được với quy mô làng xã. Để phục vụ được cho 
vương quyển trong phạm vi quốc gia, cần có một thứ triết thuyết tổng 

hợp dược chất pháp luật tôn tỉ của văn minh du mục để cai trị 
k2 và chất tình cảm của văn minh nông nghiệp dể lấy lòng dân; 
FẺ con dường thích hợp hơn cả là đu mực hóa Nho giáo. Nhiệm vụ 
này Llán Nho đã thực hiện một cách xuất sắc bằng việc dễ cao. 

thân quyền (Irời) và thứ bậc tôn tỉ (Tam cương). 


Đó mới là cái Nho giáo mà từ Hán đến các triều dại phong kiến sau 
ra sức để cao. Đến Tống Nho, Nho giáo lại tự hoàn thiện thêm bằng 
cách bổ sung những điểm mạnh của Phật giáo (yếu tố tâm lí, tâm linh) 
và Đạo giáo (yếu tố siêu hình) để phục vụ cho việc dào tạo quan lại. 


20.3. Quá trình thâm nhập, phát triển 
và những đặc điểm của Nho giáo Việt Nam 


2.3.1. Nho giáo ở dạng Hán Nho dược một số quan lại“Irung Hoa 
như ích Quang, Nhâm Diên, Sĩ Nhiếp tích cực truyền bá từ dâu công 
nguyên, song vì dây là thứ văn hóa do kể xâm lược áp dặt cho nên, 
ngoài một số người Việt dược bổ làm quan trong bộ máy cai trị, có thể 
nói rằng suốt cả giai đoạn chống Bắc thuộc. Nho giáo chưa có chỗ dứng 
Việt Nam. 


trong xã 
Đến dời Lí, với sự kiện Lí Thái Tổ cho lập Văn Miếu thờ Chu 
Công, Khổng Tử (1070), mới có thể xem là Mho giáo dược tiếp nhận 


thì không thừa phung được dòng dõi thần minh..." hoặc "bà Hâu phi mong được người thục nữ để 
giúp mình mà thở người quân tử, lúc chưa được thì mơ màng, được rồi thì vui vẻ". Tức là nói 
chệch đi theo hưởng có lợi cho vương quyến, thay mối tình đôi thanh niên bằng việc đòi hỏi các 
sung phi hoảng hậu phải có đức hạnh để thờ vua! 
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chính thức°. Chính vì vậy mà Nho giáo ở Việt Nam chủ yếu là Tống 
Nho (nhà Lí tương ứng với nhà Tống Trung Hoa) chứ không phải Hán 
Nho, Đường Nho, cũng không phải Minh Nho, Thanh Nho. 


Đời Trần có Chu Văn An đỗ thái học sinh nhưng không ra làm quan 
mà mở trường dạy học, đào tạo được khá đông học trò. Các nhà Nho 
thời kì này ra sức bài xích Phật giáo để khẳng định chỗ đứng của mình. 
"Tuy nhiên, cho đến gần cuối đời Trần, Nho giáo vẫn chưa được chấp 
nhận rộng rãi 

Nhà nho Lê Quát, học trò Chu Văn An, rất tức giân vì thấy toàn dân theo 
Phật mà thở ơ với Nho, ông đã viết trên một tấm bia: "Ta tử lúc nhỏ đã đọc 
sách, chăm vào việc cổ kim, cũng rõ được ít nhiều đạo lí thánh hiển để khai 
hóa cho dân. vậy mà chưa được người trong một làng nào tin ta. Ta thường đi 
du lãm sơn xuyên, củng Nam cực Bắc. tìm những chỗ gọi là học cung, gọi là 
Văn Miểu, thì rất ít thấy. vì vậy. ta lấy làm hổ thẹn với bọn Phật đồ lắm vậy" 
Không cứ gì nơi thôn dã, ngay ở chốn triểu đình, các tập tục, lề lối của khuôn 
mẫu Nho giáo cũng rất xa lạ với ta. Có lắn có người để nghị cải tổ triểu đình 
theo mẫu phương Bắc đã bị vua Trần cự tuyệt và nói rằng ta có cách của ta. 
Tuy nhiên, Nho sĩ cảng đông thì xu hướng dập khuôn giáo điểu càng nặng. Vua 
Trần Nghệ Tông (1370-1372) đã phải than rắng: "Triếu trước dựng nước tự có 
pháp độ, không theo chế độ nhà Tống. là vì Nam Bắc đếu chủ nước mình, 
không phải noi nhau. Khoảng năm Đại trị, kẻ học trò mặt trẳng được dùng, 
khỏng hiểu ÿ sâu xa của sự lập pháp, đem phép cũ của tổ tông thay đổi theo 
tục phương Bắc cả về y phuc, nhạc chương không thể kể hết". 


Trong cuộc kháng chiến chống quân Minh (1418-1408), các nhà 
Nho dứng dầu là Nguyễn Trãi tập hợp dưới ngọn cờ của lê Lợi đã có 
những đóng góp to lớn. Sự lớn mạnh của Nho giáo Việt Nam (diều kiện 
chủ quan) cùng với nhu cầu cải cách quản lí đất nước (yêu cầu khách 
quan) dã dẫn dến việc triều I,ê chủ dộng dưa Nho giáo thành quốc giáo: 
sự phát triển của Nho giáo chuyển sang giai đoạn thứ ba - giai doạn Nho 
giáo độc tôn. Từ đó, Nho giáo thịnh suy thco bước thăng trầm của triều 
đình: Thời L.ê sơ thì Nho giáo thịnh, chí sĩ dua nhau di thi để ra làm việc 
nước. Thời Lê mạt thì Nho giáo suy, nhiều nhà Nho xuất sắc (như 


“Văn Miếu có giá trị biểu trưng đổi với Nho giáo cũng như ngôi chủa đổi vơi Phật giáo, nhà thở 
đôi với Thiên Chúa giáo. 
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Nguyễn Bỉnh Khiêm) lui về ở ẩn. Nhà Nguyễn lên cầm quyền, địa vị 
Nho giáo một lần nữa dược khẳng dịnh dể rồi mất hẳn khi phải đối mặt 
với sự tấn cô 


"Trong quá trình tiếp nhận Nho giáo, giữa văn hóa Việt Nam và Nho 
giáo đã bộc lộ những nét tương dông và dị biệt. 

20-3.2. Những cái TƯƠNG ĐỒNG đã dược chú trọng phát huy. 

Nét tương dông lớn nhất là việc đọng tình người. Vì trọng tình vốn 
là truyền thống lâu dời của văn hóa Việt Nam. cho nên khi tiếp nhận 
Nam đã tâm dắc v hữ "Nhân" hơn cả. Nhân là 
lòng thương ngườ im thành dã thấu dến trời, Bán mình là Iliếu, cứu 
người là Nhân (Truyện Kiều). "Nhân" gắn liền với "Nghĩa": Nguyễn 
"Trãi mở dầu Đài cáo bình Ngô bất hủ bằng câu Việc nhân nghĩa cốt ở 
yên dân. Dối với người bình dân, "nhân" còn dồng nghĩa với "tình": Các 
từ nhân tình. nhân ngải (biến âm của nhân nghĩa), nhân duyên trong 
tiếng Việt là nói về tình yêu trai gái. Ca dao Việt Nam có câu rất dí 
dồm: Chữ Trung thì để phần cha, Chữ Hiểu phần mẹ. dôi ta chữ Tình! 

Nét tương dồng lớn thứ hai là xu hướng ¿4 ổm định. Truyền thống 
văn hóa nông nghiệp luôn chỉ mong muốn một cuộc sống ổn định (x. 
§89.5, 11.3); mục dích của Nho giáo nguyên thủy cũng là tạo nên một 
xã hội ổn định. Tuy nhiên, ở Trung lloa, cá 


Nho giáo, người Vị 


ác triểu dại phong kiến chỉ 
dùng Nho. giáo dỂ giữ yên ngai vàng (dối nội), còn dối ngoại thì luôn 
chủ trương bành trướng, xâm lăng (phát triển). Ở Việt Nam, như cẳu 
duy trì sự ổn dịnh không chỉ có ở dân mà ở cả triều dình, không chỉ 
trong đối nội mà cá trong đối ngoại. Các cuộc chiến tranh mà người 
Việt Nam từng phải thực hiện dểu mang tính tự vệ, với phong kiến 
Trung Hoa cũng thế mà với người Chiêm Thành cũng thế (x. §18. I.2). 


Để duy trì sự ổn dịnh, làng xã Việt Nam tạo nên sự phân biệt dân 
chính cư - dân ngụ cư ($9.5). cộng dồng hóa lĩnh vực hôn nhân. sử dụng 
hữu hiệu bộ máy dư luận (§13.2.3) - tất cả nhằm tạo ra sự lệ thưộc cáa 

cá PHAN, vào tậj thể cộng đồng. [ương tự. muốn duy trì sự ổn dịnh của 
quốc cẩn tạo ra sự phụ thuộc của bộ máy quan lại vào nhà cầm 
quyền: để dạt dược diễu dó, nhà nước Nho giáo đã dùng hai biện pháp: 
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a)_ Biện pháp kinh tế là "nhẹ lương nặng bổng": Quan lại xưa sống 
không phải bằng lương (lương chỉ có tính chất tượng trưng) mà chủ yếu 
bằng bổng và lộc. Cuộc sống của quan lại được bao cấp theo lối ban ơn. 

b) Biện pháp tỉnh thần là "trọng dức khinh tài": Khai thác truyền 
thống của văn hóa nông nghiệp coi trọng đức hơn tài (mà "dức" là khái 
niệm rất mù mờ. do dư luận dánh giá). nhà nước Nho giáo buộc quan lại 
không thể hành động mà không tính đến dư luận. 

Nét tương đồng lớn thứ ba là xu hướng đọng văn. Trọng văn là 
truyền thống của văn hóa nông nghiệp. Chữ, người Việt so sánh với 
vàng: Một kho vàng không bằng một nang chữ; việc học chữ, người Việt 
so sánh với việc nhà nông: Chẳng cấy lấy đâu có thóc. chẳng học lấy 
đâu biết chữ. Chính vì chịu ảnh hưởng của văn hóa nông nghiệp phương 
Nam nên Nho giáo rất trọng kẻ sĩ, trọng văn, trọng văn hóa (văn hóa du 
mục vốn trọng võ). Ián Nho đã tìm cách hạn chế văn hóa (xem ở trên), 
xã hội Trung Iloa sau này có trọng quan văn, nhưng nhìn chung thì cũng 
chỉ ngang hàng quan võ; còn Việt Nam thì trọng văn hơn hẳn vi 
Nam chiến tranh liên miên, thế nhưng người Việt íLai biết đến các kì thi 
vỏ mà chỉ ham học chữ, thi văn. Nhà cầm quyển Việt Nam nhìn thấy ở 
Nho giáo một công cụ cai trị, còn người bình dân thì nhìn thấy ở Nho 
giáo một công cụ văn hóa, một con đường làm nên nghiệp lớn: Chẳng 
tham ruộng cả ao liền, Tham vì cái bút cái nghiên anh đô. 


20.33. Những cái KHÁC,BIỆT có lợi, Nho giáo có mà Việt Nam 
không thì ta tận đựng khai thác. 

"Trước hết. nhà nước quân chủ Việt Nam, đặc biệt là các triểu lê và 
Nguyễn. dã học tập rất nhiều ở cách tổ chức triều đình và hệ thống 
pháp luật của người Trung Hoa. Thật ra, cái này khôag phải là sản 
phẩm của Nho giáo mà chủ yếu là của truyền thống văn hóa gốc du 
mục (nhất là pháp luậu). 


Thứ hai, hệ thống thỉ cử của Nho giáo để tuyển chọn người tài cho 
bộ máy cai trị dược xây dựng trên nguyên lí trọng văn dã dược nhà nước 
phong kiến Việt Nam vận dụng ngay từ dầu triều Lí (§10.3.4). Từ kì thi 
dầu tiên (năm 1075) đến kì thi cuối cùng của lịch sử khoa cử phong kiến 
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(năm 1919), trong vòng 844 năm có tất cả là 185 khoa thi, với 2.875 
người dỗ, trong đó có 56 trạng nguyên. 

“Thứ ba, khi mà chữ cổ (nếu đúng là nó có) đã mai một và mất hẳn, 
thì người Việt đã sử dụng cw# Háu làm văn tự chính thức trong giao 
dịch. Trong tâm thức người Việt, chữ [lán và Nho giáo không tách rời 
nhau (chữ Ilán dược gọi là e&Z Mhø) và được đồng nhất với cái thiêng 
liêng nhất - "chữ thánh hiển". Thấy tờ giấy có chữ dưới dất, người dân 
không dám bước qua. Trên cơ sở chữ Hán, người Việt đã sáng tạo ra 
chữ Nôm (chữ của người Nam) dùng trong sáng tác văn chương. Thời 
Tây Sơn, Quang Trung Nguyễn Huệ đã mở rộng ra. sử dụng chữ Nôm 
cả trong lĩnh vực hành chính và giáo dục. 

20.3.4. Lại có những cái KHÁC BIỆT, Việt Nam có mà Nho giáo 
không thì ta bổ khuyết vào. 


'Trước hết, ở Nho giáo, tư tưởng "trung quân" đóng vai trò rất quan 
trọng, còn tư tưởng yêu nước thì không được dể cập đến (dó là đặc diểm 
của truyền thống văn hóa gốc du mục: để cao vai trò cá nhân của thủ 
lĩnh và coi nhẹ ¿ốc gia, hướng tới phạm vi a,ốc tế, x. §10.1.1). Trong 
khi dó thì ở Việt Nam, tỉnh thần yêu nước và tỉnh thần dân tộc lại là một 
truyền thống rất mạnh (bởi lẽ đặc điểm của văn hóa nông nghiệp là coi 
trọng hai đơn vị - làng và nước). Người Việt Nam tiếp thu tư tưởng 
trung quân Nho giáo trên cơ sở tỉnh thâu yêu nước và tỉnh thâu dâu tộc 
sẩn có, khiến cho cái trung quân dó bị biến đổi. Khi xuất hiện mâu 
thuẫn giữa vua với dất nước, dân tộc thì đất nước, dân tộc là cái quyết 
định. Lê Iloàn thay nhà Dinh; Lí Công Uẩn thay nhà Lê; Trần Cảnh 
thay nhà L, ũ không còn đủ năng lực lãnh dạo dất nước 
nên dểu dược quân dân ủng hộ. Nguyễn Trãi theo Lê Lợi mà không 
theo con cháu nhà Trần; Ngô Thì Nhậm thco Tây Sơn mà không thco 
nhà I.ê tàn tạ; các nhà nho yêu nước cuối tk. XIX từ Trương Dịnh trở di 
không thco triều đình nhà Nguyễn dầu hàng giặc mà tiến hành khởi 
nghĩa chống giặc (và chống triều đình!) dều vì đã đặt nước trên vua. 


Thứ hai là uyễm thống dân chủ của văn hóa nông nghiệp. Nho 
giáo nguyên thủy có tiếp thu yếu tố này, nhưng đến llán Nho đã bị loại 
trừ hẳn. Chính nhờ tính dân chủ truyền thống ấy mà khi các yếu tố 
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mang tính du mục của Nho giáo thâm nhập vào Việt Nam, chúng đã 
dược "làm mềm" di, không dến mức quá ư hà khắc (x. §10.3.3). 

Thứ ba là âm fí khinh rẻ nghề buôn. 

Trong Nho giáo cũng có tư tưởng xem nhẹ nghề buôn, nhưng đó là 
sản phẩm của quan diểm coi trong "đạo" và "dạo đức": "Người quân tử 
lo không đạt đạo chứ không lo nghèo" (Luận ngữ). Khổng Tử khuyến 
khích làm giàu nếu nó không trái với lễ: "Phú quý mà có thể câu dược 
thì dà làm kể cầm roi dánh xc hầu người, ta cũng làm" (Luận ngữ). 
Mạnh Tử từng bàn cả đến các vấn để trao đổi hàng hóa, giá cả, chính 
sách thu thuế chợ, thuế dường,... Chính vì vậy mà ở frung Hoa, Nho 
giáo không hề cản trở nghề buôn phát triển. 

Không phải ngẫu nhiên mà Trung Hoa đã sản sinh ra một tầng lớp thương 
nhân giỏi buôn bán tới mức cả thế giới đều biết tiếng. Ngay tử thời Khổng Tử, 
tiền tệ đã xuất hiện cùng với tầng lớp đại thương nhân có thế lực ngày càng 
mạnh. Thời Chiến Quốc, có những thương nhân lớn như Lã Bất Vi nước Tần 
tung của cải ra để thao túng chính quyển, Mạnh Thường Quân nước Tề làm 
nghề cho vay nặng lãi đã dựa vào tiển của để củng cố quyền lực chính trị của 
mình. Tử thời Chiến Quốc, chính quyến vua chúa của các nước trong vùng đã 
lấy tầng lớp thị dân, chủ yếu là thương nhân, làm chỗ dựa. Tầng lớp này tích 
cưc ủng hộ chính sách xâm lược mở mang lãnh thổ để xây dựng một đế chế 
Trung Hoa rộng lớn. 

'Irong khi đó thì tâm lí khinh rẻ nghề buôn ở Việt Nam là sản phẩm 
của truyền thống văn hóa nông nghiệp, của tính công đồng và tính tự trị 
10.3.5. 11.2.2). Nó đã bám rễ vào suy nghĩ và tình cảm mỗi người, 
khiến cho nghề buôn trong lịch sử Việt Nam không thể phát triển dược; 
nó còn được khái quát hóa thành quan niệm đĩ nông vỉ bản, dĩ thương vỉ 
mại và dường lối trọng nông ức thương. "Truyền thống" này, kết hợp 
với Nho giáo, khiến cho Việt Nam nông nghiệp âm tính vốn đã thiên về 
ổn dịnh. lại càng thêm trì trệ. Dến nay. ta hầu như đã dứt bỏ dược quan 
niệm khinh rẻ nghề thương ngh nhưng chắc là phải còn khá lâu nữa 
mới dứt bỏ hết được những hệ quả của nó. 


Với tất cả những đặc điểm trên - tốt và xấu, lợi và bất lợi - có thể: 
nói rằng Nho giáo Việt Nam có bản sắc riêng khá độc đáo. 
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21.1. Từ Đạo gia đến Đạo giáo 


21.1.1. 2o giáo dược hình thành trong phong trào nông dân khởi 
nghĩa vùng nam Trung Hoa vào tk. II sau CN, cơ sở lí luận của nó là 
ĐẠO GIA - triết thuyết do Lão Tử để xướng và Trang Tử hoàn thiện 
(học thuyết Lão- Trang). 

Lão Tử người nước Sở (vùng Bách Việt), tên là Nhĩ, tự là Đam (nên còn gọi 
là Lão Đam), sống vào khoảng tk. VI-V trCN, gần như đồng thời với Khổng Tử 
(sớm hơn Khổng chút ít). Ông tửng làm quan phụ trách thư viện nhà Chu, sau 
lui về ở ẩn: không biết mất năm nào, tương truyền về già ông cưỡi con trâu 
xanh đi vế phía Tây vào núi rối biến mất. Tư tưởng của Lão Tử được trình bày 
trong cuốn Đạo đức kinh. Sách gốm 81 chương chia làm hai thiên thương và hạ 
bản về đạo kinh và đức kinh. 


Đạo của Lão TỬ là một khái niệm triết học trừu tượng chỉ cái /Z rự 
nhiên, cái có sẵn một cách tự nhiên: "Người bắt chước Đất, Dất bắt 
chước Trời, Trời bắt chước Dạo, Đạo bắt chước TỰ NHIÊN" (chương 
35). Nó là nguồn gốc của vạn vật 


Đức là biểu hiện cụ thể của dạo trong từng sự vật. Dạo sinh ra vạn 
vật, nhưng làm cho vật nào thành ra vật ấy và tổn tại dược trong vũ trụ 
là do Đức. Nếu Đạo là cái tĩnh vô hình thì Đức là cái động hữu hình của 
Đạo, Nếu Đạo là bản chất của vũ trụ thì Dức là sự cấu tạo và tôn tại 
của vũ trụ. 


Sự sinh hóa từ Đạo ra Dức, từ Dức ưở về Đạo ở Lão Tử thấm 
nhuân sâu sắc đi thẩm biện chứng của triết lí nông nghiệp phương 
Nam: "Đạo sinh ra Một, Một sinh ra Hai, Hai sinh ra Ba, Ba sinh ra 
muôn vật" (xem §4.+.L). Dưới câu này, lão Tử nói luôn: "Muôn vật đều 


'Năm sinh và năm mất không rõ. Hồ Thích cho rằng ông sinh vào năm 570 tr-N. 
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công âm mà bỗng đương, nhân chỗ xưng nhau mà #òz với nhau". Dược 
chỉ phối bởi luật quân bình âm dương, vạn vật tổn tại thco lẽ tự nhiên 
một cách rất hợp lí, công bằng, chu đáo, và do vậy mà mẫu nhiệm. /lgp 
tí, vì, theo Lão Tử, lẽ tự nhiên “giống như việc giương cung, cao thì 
ghìm xuống, thấp thì nâng lên”. Công bằng, vì nó “luôn bớt chỗ thừa 
mà bù vào chỗ thiếu”. Chw đáo, vì nó “như cái lưới trời lỗng lộng, tuy 
thưa khó lọt”. Bởi vậy mà nó mẩu nhiệm tới mức “không cân tranh 
mà c thắng, không cẩn nói mà ứng nghiệm, không câu mời mà 
muôn vật theo về”. Mọi sự bất cập hay thái quá (mất quân bình) dểu 
trái với lẽ tự nh à tự điều chỉnh theo nguyên tắc, 
phản phục (trở về), tức là theo luật âm sinh dương, dương sinh âm: "Vật 
hễ bớt thì nó thêm, thêm thì nó bớt" (chương 42); "Khuyết tất sẽ tròn, 
cong thì sẽ ngay, trũng lại dây, cũ thì lại mới, ít thì dược, nhiều thì mất" 
(chương 22). 

“Từ dây, l.ão 'Tử suy ra triết lí sống tối ưu là muốn làm việc gì, phải 
di từ diểm dối lập, phải vô ví (không làm). Vô vi không có nghĩa là hoàn 
toàn không làm gì, mà là hòa với tự nhiê làm gì thái quá: 
"“Khứ thậm. khứ xa, khứ thái" (chương 29). Vì làm thái quá thì theo luật 
âm dương phản phục, kết quả thu được còn tệ hại hơn là hoàn toàn 
không làm gì. Triết lí vô vi áp dụng vào đời sống cá nhân là "tỏ lòng 
giản dị, giữ tính tự nhiên, ít riêng tư, ít tham dục". Đó là triết lí lấy nhu 
thắng cương, lấy nhược thắng cường, "chỉ vì không tranh nên thiên hạ 
không ai tranh nổi với mình" (chương 22). Áp dụng vào đời sống xã hội, 
.ão Tử không tán thành lối cai trị cưỡng chế, áp đặt dương thời. ông 
nói: "ân sở dĩ đói là vì trên thu thuế nhiều, dân sở dĩ khó trị là vì trên 
thco lối hữu vi" (chương 75); muốn dân yên ổn thì cách cai trị một nước 
Í iống như kho một nổi cá nhỏ": cá nhỏ nên để yên. 
không cạo vẩy, không cắt bỏ ruột: khi kho cá không khuấy dảo - cạo, 
cắt. khuấy dảo chỉ tổ làm cho cá nát. 

21.1.2. Công lao của Lão Tử là dã ứrìuh bày thành học thuyết 
những tư tưởng triết lí của truyền thống văn hóa nông nghiệp phương 
Nam: dó là tứ tưởng âm dương và triết lí sống hòa nhập với tự nhiên. 
Khổng Tử và Lão Tử đều tiếp nhận sức sống của văn minh nông 
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nghiệp. nhưng trong khi Khổng 'Tử tìm cách dung hòa nó với văn minh 
du mục thì Lão Tử dựa hoàn toàn vào nó. Khổng thì "nhập thế". "hữu 
vi", còn Lão thì "xuất thế", "vô vi". Không phải không có lí do khi có 
người coi Lão Tử là "ông tổ triết học của dòng Bách Việt"!. Cũng chính 
vì học thuyết của lão Tử xây dựng trên cơ sở triết lí âm dương của văn 
hóa nông nghiệp là cái mà truyền thống du mục chưa hể biết dến cho 


Không phải ngẫu nhiên mà trong khi Khổng Tử dược hình dung như 
một ông quan phương l3ấc mũ cao áo dài thì I,ão 'Tử - như một ông già 
nông dân phương Nam chất phác chân dất cưỡi trâu (hình 2I.L). Trong 
khi tiểu sử cụ Khổng dược người sau biết rất rõ ràng thì lai lịch cụ lão 


Khổng Tứ con gián tiếp lĩnh hồi tính thần nông nghiệp phương Nam qua Lão Tử. Khổng Tử tưng 
tìm đến gặp Lão Tử hỏi về lễ, Lão Tử nói: "Người buôn giỏi thì biết giấu của báu, khiển người ta 
thấy dương như không có hang; người quản tử có đức tốt thì diển mao dường như ngu sỉ. Ông 
nên bỏ cải khí kiều ngạo cúng cái lông ham muốn nhiều, cái vẻ hãm hở cùng cái chí tham lam 
đi. Những cảt đo đều không có ích gì cho ống' (Tư Mã Thiền, Sử kí). Hồ Thích khẳng định: 
"Khổng Tử chiu ảnh hưởng của Lão Tử rất rõ ràng, như sách Luân ngữ rất sùng bái vớ vi nhỉ tr, 
lại như đĩ đức báo oán. Đó là học thuyết Lão Tử vậy". Chẳng han như trong Luân ngữ (thiền Vệ 
Linh Công), Khổng Tử nói: Lộ vi nh bị giả. kì Thuấn đã dư Phù hà vị tai? Cung kí chính Nam 
điên hi đĩ bĩ ('Không làm gỉ mà thiên ha đước bình tr, là vua Thuẩn đấy chăng? Chỉ kính cẩn, 
đoan chính quay mất về phương Nam thế thôi') 


ˆTình chất Nam-Bắc trong đổi lắp 'Đạo-Nho' nảy từng được nhà văn Nhật Bản 0kakuru Kakuzo 
nhân xet: "Cần phái nhớ là Đạo giáo tương trưng cho sư cố gắng tỉnh thần cá nhân của người 
Trung Hoa miến Nam. chống lai cái tỉnh thần xã hồi công cống của Trung Hoa miển Bắc thế 
hiện trong Nho giáo" (0. Kakuzo. Le ve đu Thé. - Paris: Payot, 1931, p. 53). 


`2 quelques lignes qui le composent contiennent toute la Sagesse de cetle terre (René 
Bertrand. Sagese Perdue_ Paris: Ariane, 1946, p.305). 


“Truyền thuyết về viếc Lão Tử cưỡi trâu xanh đi về phía Tây vào núi rồi biến mất là một cách nói 
đẩy ấn du: Trâu là con vật của nông nghiệp phương WWam: màu xanh là màu của phương Đồng 
theo Ngũ hảnh - Lão Tử cưỡi trâu xanh có nghĩa là ông gắn bó với văn hóa nông nghiệp Đồng 
Nam. Ø! vể phía Tây là chết (theo truyền thuyết Nam Tào Bắc Đẩu: phương Đông Nam chủ về sự 
sinh. phương Tây Bắc chủ về sự tử, xem §5.6.2) 
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mờ mờ ảo ảo. Trong khi Khổng ôm mộng "bình thiên hạ" thì L.ã hài 
lòng với những "nước nhỏ dân ít" như những làng quc mang tính cộng 
đồng ở bên trong và tính tự trị ở bên ngoài; nhỏ tới mức "nước láng 
giểng trông thấy nhau, tiếng gà gáy chó sủa cùng nghe", và tự trị tới 
mức "dân dến chết mà không di lại với nhau" (chương 80). 


Trong khi mặc dù 
Khổng Tử dã kết hợp tỉnh 
hoa của văn hóa nông 
nghiệp với truyền thống của 
văn hóa gốc du mục mà Nho 


giáo nguyên thủy của ông 
vẫn không dược dùng thì dễ 
hiểu là triết lí hoàn toàn dựa 
trên truyền thống nông 
nghiệp với lối ứng xử 
cực của lão Tử càng không 
thể dược sử dụng. [Lão Tử 
phần nàn: "Lời nói của ta 
rất dễ hiểu, rất dễ làm. Thế Hình 21.1: 14 Tử 
mà thiên hạ không ai hiểu, không ai làm" (chương 70) 

21.1.3. Mãi dến Trang Tử (khoảng 369-286 tr.CN), học thuyết của 
Lão Tử mới lại được người dời chú ý. 

Trang Tử tén thât là Trang Chu. người nước Tống (nay thuộc tỉnh Hà Nam). 
suốt đởi tử chối làm quan, cuối đởi sống ẩn dật tại núi Nam Hoa. Tư tưởng của 
ông được ghi lai trong sách Nam Hoa kinh. 


“Trong lĩnh vực nhận thức, phát triển tư tưởng biện chứng của Lão 
"Tử. Trang Tử dã tuyệt dối hóa sự vận động, xóa nhòa mọi ranh giới 
giữa con người và thiên nhiên, giữa phải và trái, giữa tổn tại và hư vô, 
dẩy phép biện chứng tới mức cực doan thành một thứ tương dối luận. 

Một ví dụ rất điển hình cho thuyết tương đối ngụy biện của Trang Tử là câu 
chuyện Trang Chu hóa bưởm ghi trong Nam Hoa kinh (chương Tể vât luận): 


Một hôm Trang Chu chiêm bao thấy mình là Bướm, thích chí bay luôn, quên 
mình là Chu. Chợt tỉnh dây. ngạc nhiền thấy mình là Chu. Và rồi hoang mang. 
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chẳng còn biết Chu chiêm bao thấy mình là Bướm hay Bướm chiêm bao thấy 
mình là Chu nữa! 


“Trong lĩnh vực xã hội, nếu như Lão Tử chỉ không tán thành cách cai 
trị hữu vi, thì Trang Tử căm ghét kẻ thống trị đến cực độ: ông không chỉ 
bất hợp tác với họ mà còn nguyễn rủa, châm biếm họ là bọn dại dạo 
(kể trộm lớn): "Kẻ trộm gươm thì chết. người trộm nước thì làm vua chư 
hầu. Cửa vua chư hầu mà còn có nhân nghĩa nữa sao?" (chương Khứ 
khiếp). 


Nhưng cách phản ứng củ ử như thế nào? Ông đã dẩy phép 
vô vi với chủ trương sống một cách tự nhiên, hòa mình với tự nhiên của 
lão Tử tới mức cực doan thành chủ nghĩa yếm thế thoát tục, trở về xã 
hội nguyên thủy: "Núi không dường di, dầm không câu thuyền, muôn 
vật chung sống, làng xóm liên tiếp cùng ở với cầm thú" (chương Mã 
đồ). 


21.1.4. Đến cuối thời Đông Ilán (tk. II s.CN), trong hoàn cảnh xã 
hội Trung Quốc loạn li, tư tưởng của I.ão Tử với chất duy tâm mà rang 
Tử dưa vào đã trở thành cơ sở cho việc thần bí hóa dạo gia thành ĐẠO) 
GIÁO. Chủ trương vô vi cùng thái độ phản ứng của I.ão-Irang dối với 
chính sách áp bức bóc lột hữu vi của tầng lớp thống trị khiến cho Dạo 
giáo nhanh chóng dược sử dụng làm vũ khí tỉnh thân tập hợp nông dân 
Khởi nghĩa, 

Dạo giáo thờ "Đạo" và tôn Lão Tử làm gi 
Thượng lão Quân”, coi ông là hóa thân của "I)ạo" giáng sinh xuống cõi 
trần. Nếu mục đích của việc tu theo Phật là thoát khổ thì mục dích của 
việc tu theo Đạo giáo dối với dân thường là mạnh khỏc sống lâu (chủ 
yếu bằng các biện pháp có tính phương thuật - dó là 2o giáo phù 
thủy), còn dối với quý tộc là trường sinh bất tử (đó là Dựạo giáo thần 


áo chủ, gọi là "Thái 


Đạo tạng; ngoài sách về nghỉ lễ, 
h thuốc, dưỡng sinh, bói toán, 
ít. thơ văn, bút kí.... tống cộng lên tới trên năm nghìn 


tiên). Kinh điển của Đạo giáo gọi Ì 
giáo lí. Dạo tạng cồn bao 
tướng số, coi 
quyển. 


Đạo giáo khởi đầu bằng Ngũ đấu mẻ đạo (Đạo 5 đấu gao) - một thứ Đạo 
giáo phù thủy do Trương Lăng (thưởng gọi là Trương Đạo Lãng) sáng lập. 
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Trương Đao Lãng tu luyện ở vũng núi Tứ Xuyên, lấy Lão Tử làm ngon cỡ, dung 
bùa chú va phương thuật, nước phép và cỏ dại chữa bệnh để thu hút mọi người 
vào đao nhằm chống phong kiến (ai muốn vào đạo của ông thì nộp 5 đấu gạo) 
Đởi Tam Quốc. Trương Giác lập ra Thái bình đạo. cũng dùng các biên pháp 
phương thuật. bùa phép để tập hợp nõng dân và lãnh đao họ tiến hanh cuộc 
khởi nghĩa Hoàng cân (nổ ra năm 184, nghĩa quân đấu chít khăn vàng làm dấu 
hiệu) chống lai chế độ cai trị đương thời. 


Đạo giáo thần tiên hướng tới việc tu luyện thành thần tiên trường sinh bất 
tử. Tu tiên có hai cách: nội tu và ngoại dưỡng. Ngoại dưỡng là dủng thuốc 
trường sinh, gọi là kím đan (hay linh đan. thu được trong lò bằng cách luyện tử 
một số khoảng chất như thần sa, hủng hoàng, tử thach. vàng). Nỗi tu lả rẻn 
luyện thân thể, dùng các phép tịch cốc (nhịn ãn), dưỡng sinh. khi công... lấy 
thân mình làm lò luyên, luyện tính thành khí, luyện khí thành thấn, luyên thần 
trở về hư võ (Đạo). Con người, cũng như vạn vật, là tử "Đạo" mà sinh ra: cho 
nên tụ luyện là trở về với "Đạo" 


21.2. Đạo giáo ở Việt Nam 


21.2.1. Dạo giáo thâm nhập vào Việt Nam từ khoảng cuối tk. II. 
Sách Dại Tụng kinh có ghỉ: "Sau khi vua lần Linh đế băng hà, xã hội 
(rung Hoa) rối loạn, chỉ có dất Giao Châu là yên ổn. Người Bắc 
phương chạy sang lánh nạn rất dông. phần nhiều là các đạo sĩ luyện 
phép trường sinh theo cách nhịn ăn”. Nhiều quan lại Trung lloa sang ta 
cai trị du sính phương thuật, diển hình là Cao Biển dời Đường từng 
m yểm huyệt. hỉ vọng cắt dứt các long mạch để hòng triệt nguồn 
Việt Nam 


lùng 
nhã 


Điều khác biệt chủ yếu giữa Nho giáo và Dạo giáo khi chúng thâm 
nhập vào Việt Nam là ở chỗ: Trong khi Nho giáo chưa hể có cơ sở xã 
hội ở dây thì Đạo giáo đã tìm thấy ngay những tín ngưỡng tương đồng 
dã có sẩu từ lâu. 'TÌ xa xưa người Việt Nam từ miễn núi đến miễn xuôi 
đã rất sùng ma thuật, phù phép; họ tin rằ lá bùa. những câu 
thân chú... có thể chữa bệnh. trị tà ma. có thể làm tăng sức mạnh. gươm 
chém không dứt (x. hình 21.2); các thầy tu luyện trên núi biết phép tàng 
hình. có thể cỏ thành người. luyện dậu thành binh sĩ... Tương 
truyền llùng vương là người giỏi pháp thuật nên có uy tín thu phục l5 
bộ lập nên nước Văn I.ang. Ngay các nhà sư cũng phải học các phép trị 
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bệnh, đánh tà... thì mới dưa Phật 
giáo thâm nhập sâu vào dân Việt 
vốn có tín ngưỡng ma thuật dược. Vì 
vậy. dễ hiểu là trong khi Nho giáo 
không tìm dược chỗ dứng (phải dợi 
dến thời Lí mới dược thừa nhận và 
dến thời lê mới phát triển dược) thì 
Dạo giáo, trước hết là gø giáo phù 
thảy. dã thâm nhập nhanh chóng và 
hòa quện dễ dàng với tín ngưỡng ma 
thuật cổ truyền tới mức không còn 
ranh giới. lo vậy mà tình hình Đạo 
giáo ở Việt Nam rất phức tạp, khiến 
cho không ít nhà nghiên cứu đã quy 
hết mọi tín ngưỡng cổ truyền Việt 
Nam cho Dạo giáo và, ngược lại, 
người Việt Nam sính dồng bóng, bùa 
chú thì lại chẳng hể biết Dạo giáo là 


ì 
gì 


Một sự khác biệt nữa không kém 
phẩn quan trọng giữa Nho giáo và 
Đạo giáo là: Trong khi Nho giáo vốn 


Ilình 21.2: Đàa đân gian “Trừ 
tà trị bệnh, trấn trạch bình an” 


mang bản chất của một công cụ tổ chức xã hội và, với Hán Nho, nó đã 
thực sự trở thành vũ khí của kẻ thống trị thì Dạo giáo, trên cơ sở thuyết 
vô vi, lại sấn mang trong mình tư tưởng phản kháng giai cấp thống trị. 
Vì vậy, cũng giống như ở Trung Iloa, vào Việt Nam, Đạo giáo (phù 
thủy) dã dược người dâu sử dụng làm vũ khí chống lại kẻ thống trị. 
Ngay khi thâm nhập, Đạo giáo đã là vũ khí chống lại phong kiến 
phương Bắc rồi. Vào thời kì phong kiến dân tộc, Đạo giáo được dùng để 


 @$ Trần Văn Giảu viết: "tư tưởng tín ngưỡng Đạo giáo... sẵn có từng phần lớn trong nhân dân 
Việt Nam từ nguyên. thủy và trong cả quá trình lịch sử, người Việt Nam chưa có lúc nào chế tạo 
một cái tên chung để đặt cho loại tư tưởng tín ngưỡng đó. duy những người nghiền cứu nhận 
thấy tư tưởng tín ngưỡng đó cùng bản chất với Đạo giáo nền xếp vào một loại vậy thôi" 
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thu hút nổng dân tham gia vào các cuộc bạo động chống lại cường hào 
ác bá dịa phương và quan lại trung ương: Thời Lí Nhân Tông có Lí Ciiác 
cầm dầu cuộc bạo động ở Diễn Châu là kẻ học được phép lạ có thể 
"biến cỏ cây thành người"; năm 1379 (đời Trần Phế Dế) ở Bắc Giang 
có Nguyễn Bổ xưng vương hiệu là Dường Lang Tử Y; dời Hỗ có Trần 
Đức Huy dùng phương thuật thu hút đông dảo người theo bị Hổ Quý Lỉ 
đẹp năm 1403. 

Thời chống Pháp, để dối phó với kẻ dịch có ưu thế về súng dạn, 
nhiều cuộc khởi nghĩa đã tích cực sử dụng ma thuật phù thủy làm vũ 
khí tỉnh thần: Mạc IDĩnh Phúc (cháu 18 đời nhà Mạc) khởi nghĩa năm 
1895 ở các tỉnh miễn biển Bắc Bộ tuyên truyền là mình có phép thân 
thông làm cho súng Pháp quay trở lại bắn Pháp; Võ Trứ (quê ở Bình 
Định) và Trần Cao Vân (quê ở Quảng Nam) lãnh dạo nghĩa quân người 
Kinh và người Thượng dco bùa mang cung tên, dao rựa dánh giặc: 
Nguyễn IIữu Trí dóng trụ sở ở núi Tà Lơn (sau ở núi Cấm, Nam lộ) tôn 
Phan Xích Long làm Hoàng dế, dồn rằng ông là con vua Hàm Nghỉ và 
có nhiều phép màu, nhất là phép làm cho súng dịch không nổ. Rồi 
phong trào lập "hội kín" ở Nam Kì lôi cuốn hàng vạn người tham gia... 

21.2.2. Bên cạnh việc thờ Ngọc Hoàng Thượng dế, Thái Thượng 
Lão quân, thần Trấn Vũ (Huyền Vũ), Quan Thánh dế (Quan Công), 
thần diện của Dạo giáo phù thủy Việt Nam còn thờ nhiều vị (hẳn thánh 
khác do Việt Nam xây dựng, trước hết là thờ Đức Thánh Trần và Bà 
Chúa Liễu (Tháng 8 giỗ Cha, tháng 3 giỗ Mẹ): Trần Hưng Đạo - vị anh 
hùng dân tộc đã hai lần dại thắng quân Nguyên được dân coi là người 
có tài trừ tà ma cứu nạn cho dân (đặc biệt là diệt trừ yêu quái Phạm 
Nhan”) nên dược tôn là Dức Thánh Trần; Liễu Hạnh - nàng tiên có 


”Phạm Nhan nguyên tên là Nguyễn Bá Linh, con một khách buốn Quảng Đông lẫy vợ người 
Đông Triểu (Quảng Ninh). Bá Linh theo cha về Tàu, thi đỗ tiến sĩ triểu Nguyên. Linh giỏi nghề 
phù thủy, ra vào chữa bệnh trong cung cấm, thông dâm với cung nữ bị án tử hình. xin theo quân 
Nguyên sang đánh ta để lắp công chuc tội. Chẳng ngờ Linh bị bắt sống cũng Ô Mã Nhi trong 
trân Bạch Đằng. Khi đem chém, vì Linh là phù thủy nên phải mới đến Hưng Đạo Vương mới 
chém được, trước khi chết, Linh hỏi 'Vương cho tồi ăn gì?", Vương nổi giận quát rằng. 'Cho mày, 
ăn sản huyết bà đẻ!". Tương truyền là tử đó hồn y đi khắp nơi, cứ thấy cö sản phụ là làm cho 
người ta đau ốm; người nhà phải đến đến cấu đức Thánh Trần mới khỏi. 
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nhiều phép thần thông luôn phù hộ cho dân nên dược tôn là Bà Chúa 
Liễu. Thờ Liễu Hạnh trong thần diện bao giờ cũng đi kèm với thờ các 
mẫu Tam Phủ, Tứ Phả (x. §§12.2.2 và 12.3.5). Trong tâm thức dân 
gian, Thánh và Chúa luôn sóng đôi bên nhau - dó chính là sản phẩm 
của lối tư duy cặp đôi thco triết lí âm dương (x. §4.3). 

Thờ dức Thánh Trần và 'Tam Phủ. Tứ Phủ thường gắn liễn với đồng 
cốt (dồng bóng). Người thờ dức Thánh Trần gọi là Thanh đồng (Ông 
dồng); bọn Bà dồng thì thờ Tam Phủ, Tứ Phủ, gọi là (hở Chứ vị. Lên 
đồng còn gọi là hẳu bóng, mỗi -lên người ngôi đồng dược thân thánh 
¡ là một giá đông. Những phụ nữ 
xố phận long dong lận dận dược “khuyên là có số thờ phải đến đội bát 
hương ở dền hay phủ, xin làm con công đệ tử của thánh thần. 


Ngoài rị e pháp sử Việt Nam từ Bắc chí Nam còn thường hay 
thờ các thần: Tam lành, Độc Cước, Huyễn Đàn, ông Năm Dinh, Quan 
Lớn 'Tuần Tranh, 

Thần Tam Bảnh vốn là ba bọc sửng-sỏ-sắt do một bà mẹ ở Vu Bản (Ha 
Nam Ninh) sinh ra (dưới thời Lê Thánh Tỏng). Bà mẹ sợ quá đem chỏn, sửng- 
sỏ-sắt thành tỉnh, rất linh thiêng và có công đánh giặc nén được vua phong là 
Tam Danh đại tướng âm binh. Các pháp sư thờ hình người có ba đầu, đó chính 
là Tam Danh, đọc chệch thành Tam Bành. 


Thần Độc Cước vốn là con một pháp sư nổi tiếng ở Từ Sơn (Hà Bắc). Đứa 
trẻ mới ba tuổi đã tài giỏi đánh trống động tới Trời, trời sai thiên tướng xuống 
lửa lúc nó ngủ chém xẻ đöi người. Bố nó đem chỏn, 100 ngày sau đứa bé sống 
lại, chỉ còn đầu mình với một tay một chân nên được gọi là Độc Cước (hình 
21.3). Ö nủi Sầm Sơn (Thanh Hóa) có đến thở thần Độc Cước với vết một bàn 
chân lớn in thủng mặt đá, tương truyền thần bắt tà ma rất linh ứng 


Huyền Đàn là vị thần sống vào thời Đinh Tiên Hoàng, cưỡi cọp đen, múa 
9ươm thần, đánh đâu thắng đó, được Ngọc Hoàng coi là một trong số 12 thiên 
tướng nhà Trởi 


Ông Năm Dinh (hay Ngũ Dinh quan lớn) là thần Ngũ Hổ có sức mạnh trấn 
trị tà ma. Ông Năm Dinh được thờ trong điện bằng bức tranh Ngũ Hổ (x 
§5.6.2). 


Quan lớn Tuần Tranh vốn là một cặp rắn thần nở tử hai cái trứng do hai 
ông bà già ở huyện Tứ KI (Hải Hưng) nhặt được. Lớn lên, cặp rắn quấn quýt lấy 
hai ông bà nhưng lại hay ăn gà. Sợ hàng xóm biết, ông phải đem ném chúng 
Xuống sông Tranh, nơi đó nước trở nên xoáy mạnh và rất linh thiêng. Quan lớn 
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Tuần Tranh được thở trong điên dưới dạng hai con răn băng giấy (là Thanh Xã 
và Bạch Xà - đặt tên theo màu Ngũ hành!) quấn trên xà nhà trước bàn thở 

Các dạo sĩ từng dược nhà 
nước phong kiến hết 
trọng chẳng kém gì tăng sư. 


coi 


Các vua Dinh, Lê, Lí, Trần 
dễu chọn cả tăng sư và đạo sĩ 
vào triểu làm cố vấn: bên 


cạnh tăng quan, có cả chức 
dạo quan. Vua IDinh Tiên 
I[loàng từng "lấy lễ thầy trò" 
để tiếp pháp sư Văn Du 
Tường, nhờ ông chém chết 
hung thần Xương Cuồng (vốn 
là Mộc tỉnh ở cây chiên dàn 
vùng Bạch Hạc (Việt Trì) 
sống lâu năm quá mà thành 
yêu quái hại dân). 

Vào tk. XVIH, dưới thời 
vua Lê Thần Tông, xuất h 
một trường phái l)ạo giáo Việt Hình 21.3: f?#ân Độc Cước 
Nam có quy mô rất lớn gọi là 
Nội Dạo. Người sáng lập ra Nội Đạo là Trần Toàn, quê ở Quảng Xương 
(Thanh Hóa), nguyên là một quan to triều Lê, không theo nhà Mặc, từ 
quan về quê tu tiên, lo giúp dân trừ ma quỷ suốt hai vùng châu Hoan và 
châu Ái. Ông mở đạo trường ở Hoằng Hóa (Thanh Hóa), có I0 vạn tín 
đổ, dược tôn là Thượng sư. Tương truyền vua Lê Thân Tông bị bệnh 

É n dùng bùa phép và thần chú mà chữa khỏi; 
cho con Chúa chết đã hai ngày. Vua và Chúa sai 
Đạo Tràng. lầa 
[am Thán| 


mọc lông cọp. 
“Toàn còn cứu sống 
dựng nhà ở quê cho Toàn và tự tay vua ghi ba chữ Mộ. 
người con trai của Toàn đều giỏi dạo pháp. được tôn là , 
Phái đạo này phát triển vào Nghệ An và ra Bắc; dến tận tk. XX hãy còn 
tổn tại nhiều trung tâm của dạo này ở Thanh llóa, Nghệ An. llải 
Dương, Hưng Yên, Hà Nội. Thậm chí tới sau thế chiến thứ nhất, ở 
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ˆ_ Giảng Võ (Hà Nội) hằng năm còn có tới mấy vạn tín đỗ đến trường Nội 
dạo dể cúng lễ, chữa bệnh! 

21.2.3. Trong Dạo giáo thâu tiêu thì phái luyện thuốc trường sinh 
(ngoại dưỡng) dã dược ngay những dạo sĩ dầu tiên dưa vào Việt Nam (x. 
ở trên, §21.2.1). bởi một lẽ dễ hiểu là phần lớn thân sa mà họ sử dụng 
dể luyện kim dan dều dược các lái buôn mua từ Giao Chỉ (thường là 
phải dổi bằng ng). Năm 42, Mã Viện dưa quân sang Giao Chỉ. ngoài 
việc đẹp cuộc khởi nghĩa của hai Bà Trưng, còn có mục dích tìm kiếm 

ác mỏ thần sa, Sau khi hai Bà “Trưng dã tự vẫn tại sông Hát và bộ phận 
ân còn lại bị đ ai Cửu Chân (Thanh Hóa), Mã Viện tiếp 
âu vào tận vùng mà nay là Quảng Nam 
Cù [ao Chàm, mỏ này khai thác 
ấn (326-334), Cát lông từ chối 
chức tước do triểu đình tấn phong, xin sang làm trí huyện ở Câu L.ậu 
(ải Lưng) dể tìm dàn và luyện thuốc. Thế kỉ XII (dời Nguyên), nhà 
sư “thích Đại Sán di du khảo vùng Dông [ương đã xác nhận Giao Chỉ 


nghĩa dị 
tục tiêu diệt vẫn tiếp tục tiến 
và đã tìm thấy mỏ thần sa Khổng lỗ 
mới cạn. Đời Đôn 


có nhiều thần xu và mỏ thấn xà Cù Lao Chàm là mỏ lớn nhất. Tuy 
nhiên. ngoài một số trường hợp có tính chất cá biệt (vd, Dời Trần Dụ 
“[ông (1341-1369). có 0ø xỉ /Muyền Vấn tú ở núi Phụng lloàng (Chí 
linh. Hải Dương) dược vời vị u dỂ truyền cho vua thuốc trường 


xinh). phái luyện dan không phổ biến ở người Việt Nam. 


Phổ biến hơn trong khuynh hướng Dạo giáo thần tiên ở Việt Nam là 
phải nôi tu. vam thử Chử Đồng “Tử (người đã thành tiên bay 
lên rời) làm ông tổ của Dạo giáo Việt Nam (gọi là Chử Dạo 'Tổ) và 
nhiều tiên thánh khác (như thánh “ăn Viên - người được bạn gậy thần 
truyền thuyết Việt Nam từng ghi lại sự tích 
ä tu luyện thành tiên, có nhiều phép lạ 


và xách ước), lịch sử 


nhiều dạo sĩ hoặc người thường 


Đøi Trần Thuân Tông (1388-1398) có Tử Thức quê ở Thanh Hóa, khi làm 
quan ỏ Tiên Du (Ha Bäc) đã cuu giúp môt người con gái, sau vẽ quê ở ẩn 
thành tiên và đưoc kết hôn với tiên nữ Giáng Hương - cô gái được ông cứu giúp 
khi xưa Đơi Tiân-Hỗ co người tụ tiên ở núi Nưa (Nông Cổng, Thanh Hóa), 
ngươi đương thỏi gọi la Hoàng Mi tiền sinh, từng tiên đoán chính xác hậu vận 
của cha con họ đô. tương truyền đến thới Lẻ, thởi Nguyễn sau này thỉnh 
thoảng vẫn co nguoi con gáp. 
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Đời Lê có thư sinh Trần Tú Uyên có may mắn kết duyên với nàng tiên 
Giáng Kiểu tại xóm Bích Câu, sau hai vợ chồng cưỡi hạc bay lên trời: tại nền 
nhà cũ dân lập đển thở (gọi là "Bích Câu đạo quán") tương truyền rất linh 
thiêng, từng báo mộng cho vua Lê Thánh Tông (1460-1497) đánh thắng quản 
Chiêm Thành. Đi Lê Thánh Tông, một lần vua đi chơi Hồ Tây, xướng họa thơ 
văn cùng một thiếu nữ xinh đẹp, vua rước nàng lên xe đưa về cung, không ngở 
nàng là tiên, về đến cửa Đại Hưng (nay là cửa Nam Hà Nội) thì bay lên trời mất, 
vua cho cất tại đó một lấu gọi là Vọng tiên lâu (nay ià "Vọng tiên quán" ở 120B 
Hàng Bông Hà Nội). Người đởi đặt tên cho cô là Bổi Liễn tiên nương (nàng tiên 
đi cùng xe vua). Đởi Lê Thần Töng (1619-1643) có Phạm Viên quê ở Nghệ An 
(con hoàng giáp Phạm Chất) thướng lên núi Hồng Lĩnh hái thuốc gặp tiên học 
được đạo, từng biết trước hỏa hoạn, biết trước ngày cha tử trần, tửng cho một 
lão ăn mày cây gây có phép la tự xin được tiến để sống 

Sách Hội chân biên của Thanh Hỏa tử đởi Nguyễn (in mộc bản năm 1847) 
sưu tầm sự tích 13 tiên ông và 14 tiên nữ Việt Nam, những chuyện trên chỉ là 
một phần trong số đó. 

Giới sĩ phu Việt Nam xưa thường cùng nhau tổ chức p#uự điêu (hay 
cầu tiêu) để cầu hỏi cơ trời, biết trước chuyện thời thế, đại sự cát hung... 
Nhiều đàn phụ tiên từng nổi danh một thời như đền Ngọc Sơn (Hà Nội), 
dến Tản Viên (Sơn Tây), dển Đào Xá (Hưng Yên),... Nhiều Nho gia 
nhà cửa khang trang đã lập đàn phụ tiên tại tư gia. Hoàng giáp Nguyễn 
"Thượng Hiển (1868-1925) khi làm đốc học Ninh Bình thậm chí đã từng, 
lập đàn phụ tiên ngay tại công đường. Đầu tk. XX, các dàn cầu tiên (gọi 
là (hiện đàn) mọc lên khắp nơi đã đóng một vai trò quan trọng trong 
việc cổ vũ tỉnh thần dân tộc và yêu nước, chống Pháp. Nhiều đàn câu 
tiên ở miễn Nam (gọi là cẩu eơ) đã là một trong những tiền để dẫn đến 
sự hình thành đạo Cao Đài (x. §23.3.2). 


Nói là lập đàn, thực ra rất giản đơn, chỉ cần đặt một án nhỏ trên để 
một đỉnh đốt trầm, một bình cắm hoa; trước án bày một mâm đựng gạo 
kín khắp mặt mâm và một cành đào vót nhọn, gọi là hạc bú: để viết 
trên mâm gạo. Một nho sinh sức học tầm thường chỉ cần đủ biết viết, 
dầu phủ khăn diều che kín mặt, tay cầm hạc bút chờ sẵn (gọi là cẩm 
kê). Sau khi đốt hương trầm cầu khấn, nếu có :iên giáng bút thì người 
cầm kê, đầu vẫn trùm khăn kín, sẽ viết rất nhanh từng chữ, hai người 
ngôi phụ hai bên sẽ đọc to và chép ra giấy. Nếu có chữ nào đọc sai thì 
kê bút sẽ gố vào mâm và viết lại. Cứ thế đến hết bài thơ. 
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Người đỡi lưu truyền nhiều chuyện thú vị về những bài giáng bút linh ứng 
Chẳng han, khi sĩ tử phụ tiên hỏi việc công canh thi cử hoặc để thi thì nội dung 
giảng bút nói rất rõ va chinh xác nhưng chỉ sau khi việc xong mới vỡ lẽ. Các cụ 
cho rằng đó chính lả sự huyền bí của lẽ trời: nói rõ ra đấy mà vẫn không để lộ 
thiên cơ! Nhất Thanh có kể về trường hợp hai bạn học có tiếng hay chữ ở 
Thanh Hóa phụ tiên hỏi để khoa thi Hương thời Thiệu Trị, mãi đến gần sáng 
đêm thứ hai, tiên mới giáng bút ba chữ "Đông chấn thù" rồi thăng ngay. Hai 
người suy nghĩ cả tháng trời mà vẫn không hiểu ra sao vì chưa từng gặp ba chữ 
ấy trong sách vở. Đến khi thi thấy để là "Đông thú Trần" mới võ lẽ, vì nếu giáng 
là "Đông trấn thủ" (trấn va chấn khác nhau cả nghĩa và mặt chữ) thì đã có thể 
noi lái mà đoán ra được rối 


Học giả Đào Duy Anh tửng trực tiếp tìm hiểu vấn để này qua nhiều đản và 
nhiếu người tham gia. Giải đáp câu hỏi liệu có phải người ta làm sẵn cho người 
cẩm hạc bút cứ thế viết ra, hoặc người này trực tiếp sáng tác ngay lúc ấy hay. 
không, cụ Đào viết: "Xét thực tế thì cả hai trường hợp ấy đều có thể loại trừ. 
Thứ nhất... không có người nào trong điếu kiện bình thường có thể tức thì ứng 
bút thành thơ thao thao bất tuyệt... Nếu quả có người làm được như thế thì 
người đó cũng đã là tiên thánh rối!... Còn nếu là thơ ca làm sẵn thì có điểu khó 
hiểu là xét theo nội dung các bài thì thấy trong số những người tham gia thiện 
đàn không ai có đủ kiến thức, tư tưởng cùng văn khí như trong thơ ca ấy. Hãy 
xem trưởng hợp ông Nguyễn Ngọc Tỉnh viết kinh Đạo nam. Ông Tỉnh là một 
người Nho học đi thi hương hỏng trưởng nhất thì thôi học... Kinh ấy có thể xem 
như một tác phẩm tổng hợp về kiến thức và tư tưởng của giới Nho học cả một 
thời mà trong điểu kiện bình thưởng ông Nguyễn Ngọc Tỉnh không thể nào làm 
nổi". Sau khi bác bỏ hai khả năng trên, cụ Đào nhận xét: "Nên nhớ rằng người 
cầm kê phải biết chữ ít nhiều và có biết làm thơ, dù là thơ dở, thì mới có giáng 
bút thành thơ được, nhưng thơ giáng bút ra mau hơn và hay hơn nhiều. Những 
kiến thức và tư tưởng trong thơ ca ấy... phải là kiến thức và tư tưởng của mọi 
người ở đấy có thể có hoặc của những người khác... mà những người có mặt ở 
đấy đã tửng tiếp xúc. Có thể là rong không khí tôn giáo đặc biệt.... phần nhiều 
vào lúc nửa đêm hết sức thanh vắng: 2iữa mùi hương trầm bát ngát, trong điệu 
văn cầu du đương - không khí ấy đề tạo cho người cầm kê một tâm thái đặc 
biệt khiến cải mà người ta gọi là tiềm thức hay cái thức gì đó của người cầm kê 
và của mọi người cùng có mặt ở đấy hoạt động... khiến năng lực sảng tạo của 
người cầm kê tăng lên và... phản ánh được kiến thức tư tưởng của hoàn cảnh 
và thời đại mà trực tiếp hay gián tiếp họ đã tiếp xúc có khi ngẫu nhiên và vô ý 
thức... Tôi nghĩ đây không phải là một hiện tượng thần bí gi, chỉ là một hiện 
tượng tự nhiên mả khoa học chân chính... chưa giải thích hay chưa xem là đối 
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tượng nghiên cứu như bao nhiêu hiện tượng tự nhiên khác" (chúng tôi nhấn 
mạnh - TNT) 

Giần với Dạo giáo thần tiên là khuynh hướng ưa thanh fĩnh, nhàm 
lạc do ảnh hưởng 0 (ưởng Lão-Trang. Hầu hết các nhà nho Việt Nam 
đu mang tư tưởng này. Sinh không gặp thời, gặp chuyện bất bình trong 
chốn quan trường hay khi về già, các cụ thường lui về ẩn dật, tìm thú 


vui nơi thiên nhiên, bên chén rượu, khi cuộc cờ, hay làm thơ xướng họa 


ống một cách diều dộ với tỉnh thần thanh thản trong khung cảnh thiên 
nhiên trong lành chính là một cách dưỡng sinh vậy. Chu Văn An, 
Nguyễn l3ỉnh Khiêm, Phan Iluy Ích, Nguyễn Công Trứ,... dểu là những 
ví dụ diển hình. 


liến nay, những hiện tượng như dông bóng, dội bát nhang, bùa 
chú,... vẫn còn lưu truyền, nhưng đó là những di sản của tín ngưỡng dân 
gian truyền thống. Đạo giáo như một tôn gi lâu không còn tổn tại 
nữa, lấu vết hoạt động cuối cùng của nó là sự kiện một nhóm tín dỗ 
xuất bản ở Sài Gòn vào năm 1933 bộ sách mang tên Đạo giáo viết theo 
tỉnh thần tôn giáo gồm 3 tập. 


®Đào Duy Anh. fhđ nghĩ chiểu hôm. - Tp. Hồ Chí Minh: NXB Trẻ. 1989, tr. 206-210 
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£22. PHƯƠNG TÂU UÚI UĂN HÚR VIỆT NIM 


22.1. Kitô giáo và văn hóa Việt Nam 


đp văn hóa giao lưu với phương Tây của Việt Nam hình thành 

'Á từ khoảng tk. XVI-XVII, gồm hai giai doạn - giai doạn văn hóa 

Đại Nam và giai doạn văn hóa hiện tại. Tuy hình thành vào tk. 

XVI-XVII, sự giao lưu với văn hóa phương Tây này dã có mầm mống từ 
thời xa xưa hơn nhiều. 

22.1.1. Những người phương Tây dầu tiên dã tới Việt Nam và lông 
Nam Á vào khoảng đầu công nguyên: Họ dem đến các đồ trang sức, dỗ 
pha lê, vũ khí và áo giáp.... đổi lấy các thứ hàng quý hiếm của Đông 
Nam Á mà giới quý tộc phương Tây thích như trầm hương, kì nam, 
vàng, đá quý, yến xào, đổi mỗi, ngà voi, tê giác,... Nhưng sản phẩm của 
Đông Nam Á mà người phương Tây thời đó đặc biệt cần hơn cả là các 
loại gia vị (như hồ tiêu) dùng để chế biến và bảo quản thịt. Không phải 
ngẫu nhiên mà giới nghiên cứu đã gọi tuyến dường biển từ Dịa Trung 
Hải tới Việt Nam và Dông Nam Á thời đó là Đường /1ô Tiêu (Chemin 
dcs [‡pices). Dấu tích của các cuộc trao đổi này là những tấm mề đay bằng. 
vàng ghi niên hiệu năm 152 (thuộc triểu đại hoàng đế Antonin le Pieux), những 
đồ trang sức sản xuất tử Roma tìm thấy ở Óc-eo (An Giang); những đồng tiển 
vàng in hình hoàng đế Antoni tìm thấy tại vùng Thừa Thiên và vùng núi Ba Vì 


(Sơn Tây); tại Ba Vì còn tìm thấy cả những đống tiền muộn hơn - thuộc thời đại 
Constantin đệ nhất (306-337) và thời đại Byzance (tk. V). 


Sau thời Trung Cổ nặng nề mà sự giao lưu bị gián đoạn, người 
phương Tây dâu tiên trở lại Việt Nam được sách Khâm định Việt sử 
thông giám cương mục ghi nhận là “vào năm Nguyên Hòa thứ 1 (1533) 
đời vua Lê Trang Tông có một người Tây dương tên là I-nê-khu (= 
Ignatio) theo đường biển lẻn vào giảng dạo Gia-tô ở các làng Ninh 
Cường, Quân Anh, Trà Lũ (thuộc tỉnh Nam Dịnh cũ)”. Từ đó trở di, các 
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ban-nha tìm đến ngày càng dông. Ban dâu, 
do chưa quen thông thổ và không thạo ngôn ngữ nên việc truyền giáo íL 
thu được kết quả. l)ần công việc tiến triển ngày càng khá hơn. 
“Theo tài liệu của giáo hội thì đến năm 1593, ở nam Trung Bộ họ dã lôi 
kéo dược 5 vạn người vào dạo và đào tạo được 40 tu sĩ người Việt. Như 
vậy là Kitô giáo đã dóng vai trò mở đầu cho sự giao lưu rộng rãi giữa 
văn hóa Việt Nam với phương Tây. 

Kitô giáo là tên goi chung tất cả các tỏng phái củng thở chúa Jesus 
Christ. "*Jesus" - tên người sáng lập tôn giáo này theo tiếng Hébreux có nghĩa 
là eÚu thế, còn "Christós" là danh hiệu được tín đồ tõn xưng, tiếng Hi-lạp có 
nghĩa là Người được xức đầu. Qua tiếng Hán, các tên này được chuyển sang 
tiếng Việt theo nhiều cách khác nhau: Kifồ, Giatô. Cøđốc. Vì vậy mà Kitô giáo 
cũng gọi là Giatồ giáo. Cơđốc giáo. Kitô giảo ra đời như một nhánh của Do-thái 
giáo ở vung Palestin thuộc đế quốc La-mã, rối nó nhanh chóng phát triển 
thành một tön giáo đôc lập của những người bị áp bức. Ban đầu nó bị các chủ 
nö La-mã ngăn cần và bức hại. Đến tk. IV, Hoàng đế Constantinus đệ nhất ra 
chỉ dụ tha đạo và công nhận Kitô giáo là quốc giáo. 


Giáo lí của Kitô giáo chứa đựng trong Kính Thánh, bao gồm hai bộ Cựu ước 
va Tân ước. Cựu ưởc gồm những sách tương truyền là do các tiên trì và các tác 
giả Do Thái được Chúa Trời linh ứng viết ra kể vế nguồn gốc của vũ trụ và loài 
người, lịch sử của dân tộc Do Thái. Tân ước gồm 27 quyển, trong đó 4 quyển 
đâu (gọi là Evangile. gốc từ euaggelion tiếng Hi Lạp có nghĩa là "tin từc tốt 
lành" ta dịch là Tin mừng. Tín lành hay qua Hán-Việt là Phúc âm) kể về cuộc 
đởi, những việc làm kì diệu, những lởi dạy, cái chết và sư phục sinh của Chúa 
Giê-su. 

Trong quả trình phát triển, đến khoảng năm 974-1054. Kitô giáo đã tách ra 
thành hai giáo hội Tây-Đỏng. Kết quả là ra đởi CÔNG GIÁO (Catholicism, 
catholique, eo nghĩa là "chưng cho toàn thế giới'”) ở paia Tây lấy Roma làm 
trung tâm (nên còn gọi là Cóng giáo La Mã, hoặc đôi khi: La Mã giáo), và 
CHỈNH THỐNG GIÁO (Orthodoxie có nghĩa là chính hổng) ở phía Đông lấy 
Constantinople (tên cũ là Byzance) làm trung tâm (àên còn gọi là Đồng chính 
giáo) 

Đến năm 1520, phong trào cải cách tôn giáo do mục sư M. Luther người 
Đưc cấm đấu đã dẫn đến một cuộc phân liệt thứ hai: từ khối Công giáo La Mã 
đã tách ra một dòng mới là đạo TIN LÀNH. Đạo Tin lành chịu ảnh hưởng đậm 


giáo sĩ Bồ-đào-nha và 


TỜ tạ còn gọi là Thiên chúa giáo 
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nét của tư tưởng dân chủ tư sản và khuynh hướng tự do cá ahân, phủ nhận 
quyển lực của Tòa Thánh và Cöng đồng chung. chỉ thừa nhận Chúa Giêsu và 
Kinh Thánh; cho rằng bà Maria chỉ đồng trinh đến khi sinh chúa Gi&su (chính 
do sự phần đối giáo quyến La Mã đó mà có tên gọi Protestanism, tử protestatio. 
tiếng Latinh có nghĩa là phản đối: dịch đúng phải là Thệ phản?). Kiến trúc nhà 
thở Tin lành đơn giản, không thở tương ảnh, chỉ có cây thánh giá biểu tượng 
cho chúa Giêsu chịu nạn. Đạo Tin lành giao quyến tự trị cho các giáo hội cơ sở 
Giáo sĩ Tin lành thưởng chỉ gốm hai chức là giảng sư và mục sư; họ được đào 
tạo công phu để thực hiên công việc nhưng không phải sống độc thân mà 
được lập gia đình 

Vào tk. XVI còn diễn ra cuộc li khai thứ ba: ANH GIÁO (Anglicanism) tách 
ra khỏi Công giáo La Mã. Anh giáo là sản phẩm của phong trảo cải cách tôn 
giáo ở Anh, mối ác cảm của dân chúng với giáo hoảng củng những tu viện 
giàu có mà thối nát, và sự bất bình của vua Henry VIII đối với giáo hoàng. Địa 
bản của Anh giáo chủ yếu là Anh. Mĩ vả các thuộc địa cũ của Anh 

Hệ thống tổ chức và phẩm trât của Giáo hội Công giáo bao gồm: Đơn vị cơ 
sở là giáo xứ do linh mục chính xứ đứng đầu (trong giáo xứ có thể chia thành 
các họ đạo cho tiên sinh hoạt). Trên giáo xứ là giáo phân do giám mục cai 
quản, một cấp trực thuôc Tòa thánh Vatican vế mọi phương diện, mỗi giám 
mục đều do chính Giáo. hoàng bổ nhiệm. Ở những nước có nhiếu giáo phận thì 
các giáo phận có thể được Tòa thánh cho phép hợp lại thành giáo hồi quốc gia 
với cơ quan lãnh đao là Hội đổng giám mục quốc gia. Cơ quan đấu não của 
Giáo hội là Giáo triểu Vatican với một hệ thốngcác thánh bộ, thánh vụ, văn 
phòng và các Hội đồng giáo hoàng lo các mảng công việc. Quyền lực tối cao 
và tuyệt đối thuộc về Giáo hoàng, Giáo hoàng do Hồng y đoàn bầu ra và tại vị 
đến hết đời. Các Hồng y do Giáo hoàng quyết định tấn phong; cùng với các 
chức sắc trong giáo triểu, họ là những cộng sự viên trực tiếp của Giáo hoàng. 
Thiết chế quan trọng nhất hỗ trợ cho quyển lực của Giáo hoàng là giám mục 
đoàn (synode) gồm các giám mục trên thế giới, tiến hành họp định kì để tư vấn 
và giải quyết những vấn để do Giáo hoàng đưa ra. Mỗi khi đứng trước những 
thay đổi quan trọng có tính chất sống còn liên quan đến đường hướng, vận 
mệnh, chính sách của Giáo hội, Giáo hoàng có thể triệu tập hop Cổng đồng 
chung (Concile). Công đồng chung là một Đại hội nghị gồm tất cả các giám 
mục trên thế giới, bể trên các dòng tu vả một số tu sĩ cao cấp. Lịch sử Giáo hội 
Công giáo đến nay đã có 21 công đồng họp tại nhiều địa điểm khác nhau 
Công đồng thứ 21 tổ chức ở Vatican lần thứ hai nên gọi là Công đồng Vatican 


ọi là "Tin lành” vì tín đổ được đọc và tìm hiểu Tin mừng trực tiếp chứ không qua lời giải của 
giáo quyển Lamã. 
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II, cuộc họp kéo dài trong hơn 3 năm (10/1962 - 12/1965) với 2500 giám mục 
và tu sĩ cao cấp tham 4ưự. 

22.1.2. Sự tiếp xúc văn hóa trong giai doạn dâu tiên này diễn ra 
trên phương diệu tôn giáo và thương mại. Vươn cánh tay tới phương 
trời ông xa xôi này, nhà truyền giáo và nhà tư bản tất yếu có nhu cầu 
liên kết chặt chẽ với nhau. Nhà truyền giáo muốn mở rộng nước Chúa 
cẩn phương tiện để di xa. Nhà tư bản muốn kiếm lời cẩn người am hiểu 
thị trường. Nhà buôn với dội thương thuyển của mình sẵn sàng giúp dỡ 

¡ chính cho các giáo sĩ và chở họ tới bất cứ đâu. Bù lại, khi đến nơi, 
các giáo sĩ sẽ vừa di truyền dạo, vừa tìm sẩn các thứ hàng quý hiếm 
(như ở Việt Nam là kì nam. trầm hương. dường, hồ tiêu. tơ lụa, ...) chờ 
Khi tàu buôn tới thì giao nộp và nhận tiền. Nhiều khi giáo sĩ giúp thương 
gia bằng cách can thiệp với chính quyển địa phương xin phép cho họ 
buôn bán. 


“Trong hoạt động buôn bán và truyền dạo giai đoạn dầu này (. XVI 
- dầu tk. XVII). các giáo sĩ và thương nhân phương Tây thường phục 
tùng nghiêm chỉnh các quy dịnh của nhà nước phong kiến. Dối lại, các 
chính quyền phong kiến Việt Nam cũng rất niểm nở tiếp dón họ. Cả 
chúa Nguyễn, chúa Trịnh và nhà I.ê dều dã từng nhiều lần gửi thư, phái 
sứ đi mời đón các giáo sĩ và thương nhân Jổ-dào-nha, Tây-ban-nha, 
Ilà-lan. Cả ba dều muốn thông qua việc truyền đạo và buôn bán này dể 
củng cố thế lực, phát triển kinh tế và tăng cường tiểm lực quân sự dể 
kiểm chế và chống lại đối phương. 


22.1.3. Trong khi dó thì ở châu Âu, chủ nghĩa tư bản phát triển ngày 
càng mạnh và di vào con dường thực dân; nó chỉ phối mọi hoạt động 
của xã hội. kể cả tôn giáo. Nếu ban dầu, nhà truyền giáo liên kết với 
nhà tư bản để có phương tiện di xa thì bây giờ còn phải dấn thân sâu 
hơn nữa vào việc đời, phục vụ cho kẻ cầm quyển để dược bảo trợ. Từ 
tôn giáo và thương mại. sự dính líu của những người phương Tây ở Việt 
Nam (và ở các vàng xa phương Tây nói chưng) lan dần sang lĩnh vực 
chính trị. Sự câu kết giữa Giáo hội và các cường quốc tư bản phương 
Tây dể bành !rướng chủ nghĩa thực dân và Kitô giáo ra khắp thế giới là 
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hiện tượng tất yếu - sản phẩm sự phát triển như vũ bão của chủ 


a tư bản và văn minh phương Tây. 


Cuối năm 1624, giáo sĩ người Pháp Alexandre de Rhodes* (1591- 
1660) thuộc giáo hội dòng Tên“ Bổ-dào-nha, sau mấy năm ở Dàng 
Trong và Dàng Ngoài, dã trở về châu Âu vận động tòa thánh Roma 
giao cho Pháp quyển truyền dạo ở Viễn lông. Kết quả là năm 1658. 
Giáo hoàng đã phong cho hai giáo sĩ người Pháp làm giám mục cai 
quản hai địa phận dầu tiên ở Dông Dương là Đàng Ngoài và Đầng 
Irong. Năm 1664, Hội thừa sai Paris (Missions Útrangèrcs de Paris, 
MI)P), thường gọi là Hội truyền giáo nước ngoài của Pháp, dược thành 
lập. Mối liên hệ tay ba "truyền giáo - thương mại - chính trị" được nói 


nhiệm vụ thông báo cho Nhà nước mọi phát kiến và những tin tức cần 
thiết mà họ dạt dược bằng con dường hoạt động khoa học hoặc thương. 
mại. Ilọ tạo diều kiện cho việc buôn bán của nước Pháp ở phương ông 
và chính họ tổ chức ra Công tỉ ông Ấn dâu 
tin tưởng rằng Nhà nước sẽ có sự ch chở dặc biệt dối với Hội 

Cuộc nội chiến Nguyễn Ánh - Tây Sơn vào tk. XVIII là một cơ hội 
tốt cho sự bành trướng của lội truyền giáo nước ngoài và sự can thiệp 
của chủ nghĩa thực dân }' m mục Pigneau de Móhaine (LT41- 
1790). thường phiên âm là Bá-da-lộc, còn gọi là Cha Cả, dại diện Tòa 
“Thánh ở Dàng Trong. đã trở thành cố vấn và người dỡ dầu tích cực cho 
Nguyễn Ánh. Ông dã dưa Iloàng tử Cảnh di Pháp, và năm 1787 dã dại 
diện cho Nguyễn Ánh kí với đại diện của vua Pháp I.ouis l6 /liệp ước 
Versailles mà sau đó, do xảy ra cách mạng 1789, hiệp ước này không 
dược thực hiện. Bá-da-lộc đã tý mình mộ quân và sắm vù khí giúp 
Nguyễn Ánh đánh Tây Sơn. Hoạt dộng của Bá-da-lộc dã giúp cho nước 


`Ta thưởng phiên âm thành Á-Jeh-sơn Đắc Lô. 


“ông Tên (Ordre des Jesuiles) do một sĩ quan Tây-ban-nha tên là lgnato Loyola lập ra năm 
1934 và được Giáo Hoàng Pavel III chính thức công nhận năm 1540. Một trong những mục dích 
của Dòng Tên lả đáp ứng nhu cấu truyền giáo ra các vùng xa xôi. Tk. XVII-XVIII, Dòng Tên hấu 
như có mặt khắp nơi trên thế giới 
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Pháp có dược một chỗ dứng vững chắc ở Việt Nam về tôn giáo và chính 
dến năm 1802 ở Đàng Nại có 30 vạn và Dàng 
o dân, tất cả do 6 giám mục diều khiển. Về chính trị 
giáo sĩ Adran Launay đã nhận định: 
ùng nhờ một giám mục người 


Trong có 6 vạn gi 
thì, sau khi Nguyễn Ánh lên ng. 
"Gia Long dã giành dược thắng lợi cu: 
Pháp là vị Khâm mạng Tòa thánh Nam Kì, đức ông Pigncau dc 


Bchainc, người từng về Paris cầu viện cho ông Iloàng chạy trốn và kí 
kết hiệp ước 1787 là bước dầu tiên dưa nước Pháp dến việc chinh phục 
xứ lông lương”. 


22.1-4. Sau khi lên ngôi vào năm 1802, lấy niên hiệu là Gia Long, 
Nguyễn Ánh lâm vào một tình thế nước đôi: Một mặt thì chịu ơn và rất 
nể trọng các giá và ân nhân Pháp, do vậy ông đã sử dụng một số 
người Pháp làm cố vấn và quan lại trong triều; mặt khác lại lo ngại sự 
phát tiên của Kitô giáo trước mắt sẽ ảnh hưởng xấu đến truyền thống 
đạo đức và thuển phong mĩ tục cổ truyền, sau nữa có thể làm mất ổn 
dịnh chính trị và dẫn đến nguy cơ mất nước. 

Mối lo ngại này không phải vô cớ. VỀ văn hóa thì, không nói dâu 
xa, ngay hoàng tử Cảnh, sau 4 năm theo lá-đa-lộc làm con tin đi Pháp 
cầu viện về, dã không chịu lạy trước bàn thờ tổ tiên vào ngày giỗ, khiến 
cho chính Nguyễn Ánh rất bất bìnhŠ. Còn về chính trị thì vào năm 1804 
(hai năm sau khi Nguyễn Ánh lên ngôi), nhân dịp tái lập Hội thừa sai 
Paris, vua Pháp Napoléon I đã nói rõ chủ trương lợi dụng việc truyền 
giáo vào mục dích thực dân của mình trước Hội đồng Hoàng gia Pháp: 
"Những giáo sĩ ấy sẽ rất có ích cho tôi ở châu Á, châu Phi và châu Mĩ. 
Tôi sẽ cử họ đi điều tra tình hình các xứ. Tấm áo của họ sẽ che chở cho 
họ và dùng để ẩn giấu những mưu đổ chính trị và thương mại. Tổn phí 
về họ ít thôi, họ sẽ được những người dã man kính trọng và vì họ không, 
có vẻ gì là chính thức nên không thể gây điều gì sỉ nhục cho chính phủ. 
“Tính mẫn cảm tôn giáo sẽ làm cho họ thi hành tốt mọi công việc và coi 
thường những hiểm nguy vượt hẳn lên trên một viên chức bình thường "9, 


ŠHoảng tử Cảnh đi Pháp năm 1785, về nước năm 1789, sau bị bệnh đậu mùa chết năm 1801. 
®Jsan Suret Canals. Afrique Noire. - Paris, 1958, p. 120. 
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Dể dối phó với tình hình, nhà Nguyễn chủ trương “bế môn tỏa 
cảng ” trong giao lưu và giữ nguyên trạng dạo Kitô chứ không khuyến 
khích phát triển. Trong tờ chiếu ban hành tháng giêng năm 1804, nhân 
nói với dân chúng Bắc Ilà về việc thờ thần Phật. Gia Long dã tuyên bố: 
"dân các tổng xã nào có nhà thờ Giatô đổ nát thì phải dưa dơn trình 
quan trấn mới dược tu bổ, dựng nhà thờ mới thì đều cấm". Để bảo tổn 
văn hóa và tạo diểu kiện giữ ổn dịnh về chính trị, nhà Nguyễn dã khôi 
phục Nho giáo làm quốc giáo. 


Dưới thời Nguyễn Phúc ẩm niên hiệu Minh Mụng (1820-1840), ý 
đổ xâm lược của Pháp càng lộ rõ: Những người Pháp làm quan tại triều 
Nguyễn và nhiều cha cố đã báo về Pháp nhiều tin tình báo quan trọng, 
một xố giáo sĩ thco tàu chiến Pháp thâm nhập Việt Nam... Dứng trước 
thực trạng đó, năm 1832 Minh Mạng dã ra chỉ dụ cấm dạo dâu tiên 
lĐến năm 1836. sau cuộc binh biến của Lê Văn Khôi ở Gia Dịnh có sự 
tham gia tích cực của giáo sĩ Pháp Marchand (thường gọi là cố Du), 
Minh Mạng dã ra chỉ dụ thứ hai xem những, sĩ phương “Tây sống lẩn 
lút không khai báo là "trinh thám ngoại quốc tới dò la trong nước, xử tội 
chém" 

Qua thời Thiệu Trị (1841-1847) sang thời Tự Đức (1848-1883), cuộc 
leo thang xâm lược của thực dân Pháp ngày càng gia tăng, dỉnh cao là 
vụ Pháp nổ súng chiếm Đà Nẵng (năm 1858) và thành Gia DDịnh (năm 
n trình này, nhiễu giáo sĩ dã tham gia hết sức tích cực. 
tất yếu ảnh hưởng tới thái độ của giáo dân: họ đã lôi 
kéo nhiều con chiên nhẹ dạ. trong đó có cả một số quan chức, chống lại 
Tổ Quốc mình. 


Dù đây thiện chí, nhưng trước thực tế này. Thiệu Trị và Tự Đức 
buộc phải tiếp tục chính sách cấm dạo với mức độ ngày càng gắt gao 
hơn. l)ối tượng trị tội trong chỉ dụ ngày càng rộng ra: ban dâu là các 
giá Y Việt, rồi các quan lại theo đạo; từ 
sau khi Pháp đánh chiếm Đà Nẵng và Gia Định, các chỉ dụ thứ I1 và 12 
của Tự Dức (tháng 4 và tháng 9 năm 1859) quy định cả những biện 
pháp dối xử với giáo dân: “Phàm những dân di dạo bất luận trai gái già 
trẻ... dều phải thích chữ vào mặt, chia ghép vào các thôn không di dạo 


344 'TRẦN NGỌC THÊM. CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM 
để quản thúc. Khi quân Pháp tràn đến vùng nào có dân đạo bị quản 
thúc thì phải dcm mà giết di”. 

“Trong tình hình lúc bấy giờ, cấm dạo là việc hiểu được nhưng là 
lầm. Sai lầm là dã không phân biệt dược bọn thực dân 
tay sai với những con chiên nhẹ dạ cả tin và những 


ấm dạo và giết giáo dân dến lượt 


biện pháp rất s 
đội lốt tôn gi 
giáo dân lương thiện. Thành ra việ 
mình lại tạo thêm một cớ rất mủi lòng cho bọn thực dân can thiệp vũ 
trang ráo riết hơn. Cái sai này kéo thco cái sai khác. Trước sức ép của 
Pháp. tháng 5-1862, nhà Nguyễn buộc phải kí với Pháp một hòa ước 
(thường gọi là !lòø ước Nhâm Tất), mà theo đó thì triểu đình phải 
cho Pháp 3 nh miền Đông Nam l3ộ và bỏ cấm đạo. Sự kiện 
y ra một phản ứng quyết liệt từ phía quan lại và các nhà Nho 
vùng miễn 'Trung sôi động phong trào "Bình fây sát Tả” (dẹp 
lá Dạo) kéo dài tới thời kì Cần Vương, 


yêu nước. 


giặc Tây 

TTrog khi gây nên cảnh cốt nhục tương tàn dau thương đó, bọn thực 
dân không hỀ quan tâm gì dến dời sống của giáo dân. Trong tác phẩm 
Việt Nam vong quốc sử. Phan lội Châu từng nhận xét rất đúng: “Đông 
bào công giáo dều là anh cm ta cả... Mấy mươi năm nay, người Pháp 
nghiêm hình trọng phạt, có một thứ nào rộng rãi cho người theo giáo 
Ia-tô đâu! Tiền sưu, tiền thuế bao nhiêu không hề bớt một đồng nào 
cho người theo giáo Da-tô cả!” Ngay giữa các giáo sĩ thừa sai với giáo 
xì bản xứ cũng luôn có một sự phân biệt đối xử nhiều khi tới tàn nhẫn; 
mãi năm 1933 tòa thánh Vatican mới giao quyển tự quản cho giáo hội 
Việt Nam và phong chức giám mục cho người bản xứ dầu tiên là 
Nguyễn Bá Tòng. Cho dến năm 1954, khi Pháp dã thất bại tại Diện 
Biên Phủ. bọn thực dân đội lốt tôn giáo còn tung tin “Chúa dã vào 
lôi kéo một số lượng rất đông tín đồ từ các nh phía Bắc di 
chuyển vào Nam, gây nên một sự xáo trộn lớn trong cuộc sống của 
lương dân. 

22.1.4. Sau bốn thế kỉ truyền giáo, tới nay Kitô giáo dã có chỗ đứng 
vững chắc ở Việt Nam với khoảng hơn 5 triệu tín đổ Công giáo và 30 
vạn tín đổ Tïn Lành (Tin Lành có mặt chủ yếu ở các tỉnh phía Nam). 
Tuy nhiên, so với 130 triệu tín đổ Kitô giáo (cả Công giáo và Tìn Lành) 
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ở châu Á và I,5 trên thế giới, hoặc như so với ảnh hưởng của Phật 
giáo ở Việt Nam thì con số trên 5 triệu kia hãy còn quá nhỏ. Vào V 
Nam giữa lúc chế dộ phong kiến dang khủng hoảng trầm trọng, nạn đói 
kém lan tràn, trong khi Phật giáo thì suy đổi và Nho giáo thì không bàn 
dến kiếp sau, Kitô giáo đã có nhiều cơ hòi trở thành chỗ dựa tỉnh thần 
cho người dân dang cần niểm an ủi. Nhưng, như dã thấy qua sự trình bày 
ở trên, sở dĩ Kitô giáo dã không tranh thú dược hoàn cảnh thuận lợi ấy 
mà trở thành dạo của số đông là bởi hai lí do chủ yếu: 

“Thứ nhất, khác với ở phương Tây, Kitô giáo đã thâm nhập vào Việt 
Nam song song với công cuộc thực dâu xâm lược và dồng lõa với 
chúng. Với truyền thống bao dung, người Việt Nam chấp nhận mọi tôn 
giáo ngoại lai miễn là nó phù hợp và dến với thiện chí hòa bình; chưa 
hể có một tôn giáo ngoại lai nào đến cùng với chiến tranh xâm lược mà 
lại thành công”. I)o vậy mà lẫn dâu tiên trong lịch sử văn hóa Việt Nam 
- một nên văn hóa mang tính tổng hợp cho nên vốn.có tinh thần bao 
dung tôn giáo - dã xuất hiện sự dối lập “bên giáo" (Kitô giáo) với tất cả 
cộng dổng dân cư còn lại gọi là *bên lương” (ương thiện!): liên 
“lương” thì có ác cảm với Kitô giáo, còn bên “giáo” thì sống khép kín 
trong các họ dạo và xứ dạo riêng của mình. Đúng như G§ Lí Chánh 
'Trung, một trí thức công giáo, đã từng viết: *Một di sản nặng nể dè trên 
vai Giáo hội nh cách hàm hổ mờ ám của buổi dẫu thành lập Giáo 
hội. một thế kỉ công khai thỏa hiệp với kẻ chiếm dất.. Giáo hội chưa 
hòa dồng với nếp sống sinh hoạt của cộng dông dân tộc... Giáo hội có 
mặt dấy... như một mô ghép vào thịt của dân tộc Việt". 

“thứ hai, khác với các tôn giáo đã vào Việt Nam trước đó (như Phật 
giáo, Dạo giáo, Kitô giáo là một tôn giáo mang dậm tính cách du 
mục (độc tôn. cứng rắn....), do vậy mà không hòa đồng được với văn 
hóa Việt Nam. Một trí thức Công giáo khác là ông Nguyễn Tử Lộc dã 
x truyền dạo Công giáo vào Việt Nam và sự phát 
trong đời sống xã hội Việt Nam dã khiến đạo có một tính cách rất ngoại 


ển của dạo 


“Nho giáo vào cùng với quản xăm lược ngay từ đấu công nguyên, nhưng chỉ đến thời LI-Trần, khi 
đã giành được độc lắp và người Việt Nam cnủ đồng thu nhận thì nó mới có chỗ đứng (x. §3.2 và 
§203) 
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quốc dối với phần còn lại của dân tộc. Tính chất ngoại quốc gồm cả 
hình thức đến nội dung. từ lễ nghi, nghệ thuật dến lối sống. tín ngưỡng. 
Dạo Công giáo có vẻ rất Tây, từ câu kinh L.a-tinh đến ảnh tượng thờ, 


dến kiểu kiến trúc giáo dường, đến quan niệm con người và vũ trụ” 


Vấn dễ nổi bật trong quan hệ giữa văn hóa dân tộc với Kitô giáo là 
mâu thuẫn giữa một bên là truyn thống thờ cúng tổ tiên của người Việt 
Nam với bên kia là tứnk độc tôn của Kitô giáo không chấp nhận vi 
thờ phụng ai ngoài Chúa. Ngay chính linh mục A. I0 Rhodcs cũng đã 
KỂ lại trong cuốn /jck sứ vương quốc Dàng Ngoài những trường hợp về 
một ông quan, một ông thày thuốc từng được ông thuyết phục sẵn sàng 
chịu phép rửa tội để theo Thiên Chúa giáo, sẵn sàng "từ bỏ hết mọi mê 
tín dị doan”, nhưng khi 0e Rhodes yêu cầu họ phá bỏ bàn thờ tổ tiên thì, 
theo lời De Rhodes, họ *không thể chấp nhận dược”, họ “ngoan cố 
và chết khốn khổ trong sai lâm”. Không chỉ việc thờ cúng tổ tiến, ngay 
cả Tam giáo - cả Nho, cả Phật, Đạo - đều bị coi là “mê tín dị doan” 
và bị phủ nhận. Thực ra thì Không ít giáo sĩ phương Tây dã nhận ra rằng 
quan niệm cực doan này là *lạc dường và gây trở ngại không thể vượt 


qua được cho 


Hởi nhận tl 


iám mục cai quản làng Ngoài và DĐàng, 
“Trong, tòa thánh Roma dã chỉ thị những nguyên tắc khá hợp lí cho việc 
ai Dông [Jương: thành lập hàng giáo sĩ bản xứ, cẩn trọng 
trong các vấn dễ chính trị Ýc gia, tôn trọng văn hóa và các tập tực: 
dịa phương, liên hệ chẽ với Roma. Nhưng trong thực tế thì những 
yên tắc này dã không dược tôn trọng. Thời kì dầu, các giáo sĩ dòng 
Jổ-dào-nha đã cho phép giáo dân dược thờ cúng tổ tiên, nhưng rồi 
dã bị các cố thừa sai Paris và các tu sĩ dòng Da-minh kiên quyết chống, 
lại và cấm doán. Sau hơn một thế kỉ tranh luận, năm 1715 giáo hoàng 
Clémecnt XI dã chính thức tuyên bố coi việc thờ ng là hoàn toàn di 
ngược lại dạo Kitô. Quan diểm bảo thủ này phải mãi tới tận Công dổng 
Vatican II (1963-1965) mới dược diều chỉnh. Với Vatican II, Giáo hội từ 
chỗ dòi hỏi phải dược đồng nhất ở khắp nơi đã chuyển thành một Giáo 
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hội hiệp nhất - một Qiáo hội biết tôn trọng những sự khác biệt và các 
ie Giáo hội địa phương. 


sắc thái văn hóa truyền thống của 

Ngày nay. người Kitô hữu Việt Nam đã và dang thực sự hòa mình 
với dân tộc. ở trong dân tộc, vì dân tộc mà tìm lại Chúa: nêu cao khẩu 
hiệu Sống Phức âm trong lòng đân tộc và xây dựng cho mình một 
truyền thống tốt dẹp Kính Chúa và Yêu Nước. 


22.2. Ảnh hưởng của văn hóa phương Tây 
đối với văn hóa Việt Nam trên các phương diện 


xúc và giao lưu với phươn 


tây dã tác động một cách khá sâu rộng 
vào nhiều lĩnh vực văn hóa vật chất và tỉnh thân Việt Nam. Tuy tùy lúc 
tùy nơi. thái độ của người Việt Nam có thể khác nhau - chấp nhận hay 
chống dối - nhưng rồi cuối cùng bao giờ cũng là sự thâu hóa linh hoạt, 
tiếp nhận những gì có ích và biến đổi cho phù hợp với tính cách Việt 
Nam, diều kiện Việt Nam và nhu cầu Việt Nam. 

22.2.1. 
trong các lĩnh vực phát triển đô thi, công nghiệp 
là những thế mạnh của nền văn hóa phương Tây hiện dại mà nạ 
dầu, thực dân Pháp đã triển khai nhằm mục dích khai thác thuộc dịa. 


ên bình diện văn hóa vật chất, ảnh hưởng dáng kể nhất là 
giao thông. Đó đều 
Nụ 


“trên lĩnh vực đô /bj, từ cuối tk. XIX. dô thị Việt Nam từ mô hình dô 
thị cổ truyền với chức năng là trung tâm chính trị (§12.1) dã chuyển 
sang phát triển theo mô hình đô thị thương nghiệp phươn 
(chú trọng đến chức năng kinh tế). Ở Sài Còn - Chợ l.ớn, Hà Nội, Hải 
Phòng dân dần hình thành một tầng lớp tư sản dân tộc với những nhà 
buôn, những chủ xưởng và nhà thầu khoán. Một số ¡ thành 
lập những công tỉ riêng để cạnh tranh với tư bản Pháp và ngoại kiểu. 
Liàng loạt ngành công øghiệp khác nhau cũng được hình thành (nhất là 
những ngành mang tính chất khai thác như khai mỏ. chế biến nông lâm 
sản...). Giai cấp tiểu tư sản (tiểu chủ, tiểu thương, trí thức, công chức) 
cũng phát triển nhanh. Các đô thị và thị trấn nhỏ như Nam Định, Hải 
Lương, Hòn Giai. Dà Nẵng, Quy Nhơn. Biên Hòa, Mĩ Tho cũng dẫn dần 


hùn vốn l¿ 
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„ Các kiến trúc đô thị kiểu Tây phương dẫn dẫn mọc lên. Ở 
nhiều công trình. dấu ấn của sự Việt Nam hóa đã để lại rất rõ. Ngay cả 
nhà thờ Thiên Chúa giáo vốn nổi tiếng khắp nơi về sự rập khuôn cứng 
nhắc thco lối kiến trúc cao vút có dỉnh tháp nhọn hoắt, thì ở Việt Nam 
cũng xây dựng dược những ngôi nhà thờ (như nhà thờ Phát Iiệm, Ninh 
Hình, hình 22.1) với lối kiến trúc thấp trải rộng có mái cong mang tính 


dân tộc rõ rị 


“Trên — lĩnh 
vực giưø thông. 
hàng chục vạn 
dân dinh dã dược 
huy động để xây 
dựng hệ thống 
dường bộ dến 
các dổn diễn 
hẳm mỏ. các tỉnh 
và các vùng xa 
xôi. IIệ thống 
dường xất với 
những — dường 
hầm xuyên núi, 
những cây cầu Llình 22.1: Nhà thờ Phát Diệm 
lớn ngày c 
dược kéo dài (đến 1912 đã có trên 2.000 km dường sắt). Cây câu sắt 
hùng vĩ bấc qua sông liỗng mang tên toàn quyển Đông Dương Paul 
từng dược xem như một biểu tượng 
lần thứ nhất. 


Doumcr (nay là cầu long Biên) di 
của công cuộc chinh phục thuộc đị 


n bình diện văn hóu tỉnh thần, 
còn có những hiện tượng quan trọng 


22.2.2. Để lại dá 


ngoài sự xuất hi 


dáng 
ên của Kitô giáo. 


khác trong các lĩnh vực văn tự - ngôn ngữ, báo chí. văn học - nghệ 
thuật. giáo dục - khoa học, tư tưởng. 

Khi truyền dạo cho người Việt Nam, khó khăn dầu tiên mà các giáo 
xi vấp phải 


về ngôn ngữ và văn tự; các giáo sĩ có thể học 
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tiếng Việt, nhưng học chữ Nôm thì quá khó. liởi vậy. họ đã dùng 
cái Latinh có bổ sung thêm các dấu phụ (như chữ liỗ-dào-nha đã làm) 
dể ghi âm tiếng Việt - thứ chữ dó về sau này dã dược goi là chữ Quốc 
ngữ. Chữ Quốc ngữ là thành quả công p thể của các giáo sĩ người 
Bồ-dào-nha, Ý, Pháp... v Nam đã giúp họ học tiếng 
Việt. Năm 1632. cha Gaspar d`Amaral đã soạn cuốn Từ điển Việt-Bồ: 
rồi cha Antonio l3arbosa thì soạn cuốn f# điển Bỏ-Việt 
lớn nhất trong việc củng n thứ chữ này thuộc về linh mục 
Alexandrc dc Rhodcs, người dã sưu tập, bổ sung, biên soạn và cho xuất 
bản ở Roma vào năm 1651 cuốn ?ừ điển Annam-Iwsitan-l.atin (thường, 
gọi là “Từ diển Việt-Bổ-La", hình 22.2) với Ngữ pháp; ! 
Cũng trong năm này, ông đã xuất bản tài li 
tiên là cuốn Phép giảng tám ngày (Cathcchimus). 


ong công lao 


ng An Nam. 
u song ngữ L.atinh-Việt dầu 


Hình 22.2: A. de Ñhodes và trang 
dâu Từ điển Việti-Bồ-La 
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Tuy mục dích ban đầu của chữ Quốc ngữ chỉ là giúp các giáo sĩ 
truyền dạo (và bởi vậy mà có những sĩ phu yêu nước cực doan như 
Nguyễn Đình Chiểu đã cấm con cái học chữ Quốc ngữ), nhưng so với 
chữ Hán và chữ Nôm, nó có ưu điểm lớn là rất dễ họcŠ. Bởi vậy ngày 
càng có nhiều người hiểu ra cái lợi của nó trong việc phổ cập giáo dục 
và nâng cao dân trí, họ đã ra sức cổ động cho việc dùng chữ Quốc ngữ. 

Sự kiện thứ ba do việc thâm nhập của văn hóa phương Tây đưa vào 
- đồ là sự ra đời của thể loại báo chí. Việc cho báo chí ra đời trước hết 
là nhằm phục vụ cho nhu cầu thông tin cai trị của thực dân Pháp. Gia 
Dịnh báo là tờ báo dầu tiên ở Việt Nam được phát hành bằng chữ Quốc 
ngữ ngay sau khi triều đình Huế nhượng ba tỉnh miễn Đông Nam Kì cho 
Pháp. Sau Gia Định báo, ở Sài Gòn và Ilà Nội đã lần lượt xuất hiện 
nhiều tờ báo khác bằng chữ Quốc ngữ, do người Pháp hoặc người Việt 
làm chủ bút. Báo chí (nhất là báo chí cách mạng sau này) đã góp phần 
quan trọng trong việc phổ cập giáo dục và nâng cao dân trí, thức tỉnh ý 
thức dân tộc và tăng cường tính năng động của người Việt Nam. 

Sự tiếp xúc với phươn, y dã làm nảy sinh trong lĩnh vực văn học 
thỂ loại tiểu thuyết hiện dại vốn là đặc thù của văn hóa phương Tây (x. 
§13.3.1) dược dánh dấu bằng cuốn tiểu thuyết văn xuôi dầu tiên của 
Nguyễn Trọng Quản viết bằng chữ Quốc ngữ in ở Sài Còn năm 1887 
với nhan đề 7zuyện thầy Lazaro Phiên, và tiếp theo là Phan Yên ngoại 
sử của Trương Duy Toản (1910), rồi hàng loạt tiểu thuyết của Hỗ Biểu 
Chánh. Chất văn xuôi. tính cách cá nhân phương Tây còn ảnh hưởng cả 
vào một lĩnh vực có truyền thống lâu dời như thơ, dẫn đến sự bùng nổ 
vào những năm 30 của một dòng được gọi là hø mới với những tên tuổi 
như Thế Lữ, Hàn Mặc Tử, Xuân Diệu, Huy Cận,... 


Sự tiếp xúc với phương Tây cũng khiến cho điếug Việt có biến dộng 
mạnh: hàng loạt từ ngữ được vay mượn để diễn tả những khái niệm mới 
dã di vào dời sống thường ngày của người Việt Nam như xà phòng / xà 


*Mỗi thứ văn tự đều có ưu và nhược điểm riêng: chữ Hán và chữ Nôm thuộc loại văn tự ghi ý 
khối vuông, tuy rất khó học, nhưng lại có ưu điểm là chứa đựng và tàng trữ được nhiều thông tin 
văn hóa. 
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bông (savon). kem (crème), ga (gare, gaz). băng (band, banduc, 
ruban),... Sự phát triển của báo chí, tiểu thuyết và ngôn ngữ khoa học 
cũng khiến cho có những hiện tượng ngữ pháp vốn là đặc thù của các 
ngôn ngữ phương Tây (như việc dùng thể bị dộng, cấu trúc danh từ. 
§13.3.3) đã dược dùng một cách phổ biến hơn trong tiếng Việt. 


“Trong øghệ thuật hội họa thì xuất hiện những thể loại vay mượn từ 
phương Tây như tranh sơn dầu, tranh bột màu với bút pháp tả thực thco 
những nguyên tắc hội họa phương "Tây (x. §§14.2.8. 14.3). Bút pháp tả 
thực của nghệ thuật phương Tây cũng xuất hiện trên sân khấu với thể 
loại kịch nói và tác động tới sự ra dời của nghệ thuật cải lương (x. 
§14.3.4). Xuất hiện sự phân hóa nghệ thuật thanh sắc tổng hợp cổ 
truyền thànk hàng loạt bộ môn chuyên sâu như ca, múa, nhạc, kịch,... 
thco lối tư duy phân tích phương Tây. 


ĐỂ dào tạo ra những người làm việc cho mình, thực dân Pháp dã 
cưỡng bức dưa vào hệ thống giáo đực kiểu phương Tây, bắt học trò học 
tiếng Pháp. Năm 1898, chương trình thi lương có thêm hai môn là 
Quốc ngữ và Pháp văn. Năm 1906 lập ra Nha học chính lông I)ương và 
dịnh ra ba bậc học cơ sở là ấu học ở xã thôn, tiểu học ở phủ huyện và 
trung học ở tỉnh. Trong những năm này, nhà cầm quyển lập ra một số 
trường cao đẳng và đến 1908 thì mở ra Trường Dại học lông 1)ương. 
Hệ thống Nho học cổ truyền tàn lụi dần. Nhà thơ Tú Xương phải phàn 
nàn: Nào có ra gì cái chữ Nho. Ông nghè. ông cống cũng nằm co... Kết 
quả là đến năm 1915 ở Bắc Kì và 1917 ở Trung Kì việc thi Hương bị bãi 
bỏ, chấm dứt hoàn toàn nền Nho học Việt Nam. 


Hệ thống giáo dục mới này đã góp phần giúp người Việt Nam mở 
rộng thêm tầm mắt. Qua sách vở phương Tây, người Việt Nam tiếp xúc 
với các 6 ưởng cách mạng, dân chủ tư sản, rồi sau là tư tưởng Mácxít, 
Khởi dầu từ lối tư duy tổng hợp, đến giai đoạn giao lưu với phương Tây 
thì truyền thống đạo học của ta dược bể sung thêm kiểu / đwy phân 
tích. Tư duy phân tích này được rèn luyện qua báo chí. giáo dục. qua 
hoạt động của những cơ quan nghiên cứu khoa học như Trường Viễn 
Đông Pháp (I'I2cole [rancaisc d'I:xtrême-Orient, EFI:O, thành lập năm 
1901 tại Hà Nội), Viện Vi trùng học (thành lập ở Sài Gòn năm 1891, 
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Nha Trang năm 1896, Ilà Nội năm 1902)... Nền khøoø học hiện dại manh 
nha từ thời thuộc Pháp này đến khi giao lưu với hệ thống các nước xã 
hội chủ nghĩa (thời kì thứ hai của giai đoạn giao lưu với phương Tây). dã 
trở nên thực sự vững mạnh với một đội ngũ cán bộ khoa học hùng hậu. 

Vượt ra ngoài ý đổ của bọn thực dân. sự áp đặt thô bạo của chúng 
luôn dẫn đến hậu quả ngược lại (luật âm dương chuyển hóa!) là khích lệ 
tỉnh thần dân tộc, lòng yêu nước và chống Pháp. Ngay từ giữa tk. XIX, 
một trí thức Kitô giáo yêu nước là Nguyễn Trường Tộ, sau khi di qua 
Roma và Paris về, đã trình lên vua Tự Dức hàng loạt bản diều trần dễ 
xuất những cải cách kinh tế - xã hội quan trọng nhằm phát triển dất 
nước 


lầu tk. XX. ở miễn Trung. Phan Châu 'Irinh. hiệu là Tây Hỗ, khởi 
xướng phong trào /2y (ân (1906-1908), tích cực cổ động cho tư tưởng 
dân chủ tư sản, hô hào mở mang trường học, phát triển công thương. cải 
cách phong tục.... và dược nhiễu sĩ phu yêu nước tích cực hưởng ứng. 
“Theo phong trào này, nhiều nhà Nho Bắc và Trung kì tự để răng trắng. 
cất tóc ngắn. mặc theo mốt Tây Hồ. Ilọ đã lập các nhà baôn, mở nhiều 
trường dạy học (riêng Phan Châu Trinh thành lập dược tới 48 trường). 


Ở miễn Bắc. Lương Văn Can cùng một số chí sĩ yêu nước dã thành 
lập Trường Đông Kinh Nghĩa Thực (năm 1907) dạy học bằng chữ quốc 
nạữ, hô hào chấn hưng công nghệ, cổ vũ nhân tài, phát triển báo chí, 
biên soạn sách báo tuyên truyền, trong đó nổi bật là tác phẩm Văn minh 
tân học sách. Phong trào nhận dược sự ủng hộ rất rộng rãi. 

Nhiều con cm các tầng lớp trên dược ưu ái cấp học bổng cho sang 
*mẫu quốc” du học đã tiếp thu dược cái hay của văn minh phương Tây, 
dông thời cũng hiểu rõ bộ mặt của thực dân: kết quả là họ đã nhanh 
chóng giác ngô và sớm trở thành những người chống Pháp quyết liệt. 


Một trong những dại diện khá tiêu biểu cho khuynh hướng tìm hiểu 
và học hỏi phương Tây để giải phóng dân tộc là Nguyễn Ái Quốc. 
Người đã mở ra một giai doạn mới trong lớp văn hóa giao lưu với 
tại với dịnh hướng xã hội chủ nghĩa (x. 


phương Tây: giai doạn 
§23.9. 
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27. UĂN HN ĐỐI PHó Wới Môi TRƯỜNG XÃ Hội. 
TÍNH DUNG HỢP NHƯ MỘT ĐẶC TÊỨNG ĐIỀN HÌNH 
ŒIỦN UĂN HÓR ỨNG XỬ Với MôI TBƯỜNG XÃ HỘI 


23.1. Văn hóa đối phó với môi trường xã hội: 
Lĩnh vực quân sự, ngoại giao 


co quy luật, các nền văn hóa nông nghiệp thường là đối 
tượng xâm lăng và thôn tính của các nền văn hóa (gốc) du 


mục. I)o những hoàn cảnh địa lí - lịch sử biệt, Việt Nam 
dã trở thành nơi thường xuyên hứng chịu những cuộc chiến tranh xâm 
lược dai dẳng và tàn khốc của Trung Hoa, Mông Cổ, rồi Pháp, MI. 
“Trước mắt nhân loại, cái dáng lạ là Việt Nam nhỏ bé đã không hể bị 
dồng hóa lại còn luôn chiến thắng. Điều này đặt ra những câu hỏi khó 
trả lời và do vậy, tạo nên những huyễn thoại về sức mạnh quân sự của 
người Việt Nam!'. 


23.1.1. Thực ra, theo quy luật thì đã là văn hóa nông nghiệp (mà 
Việt Nam lại còn là nông nghiệp điển hình nữa)), tất sẽ kém về đâu óc 
tổ chức và yếu về quân sự (trọng võ là đặc điểm của văn hóa gốc du 
mục, x. §1.2). Dặc trưng của văn hóa nông nghiệp là sống trọng tình, 
cho nên nét nổi bật nhất của người Việt Nam trong việc đối phó với môi 
trường xã hội là tính cách hiếu hòa. 


'Claude Falazzoli trong cuốn Le Vieinzm entre đex myihes nhận xét rằng người phương Tây 
thường gắn Việt Nam với một trong hai huyến thoại: (a) là một dân tộc nhỏ mà can đảm, cần 
cũ. anh dũng; (b) là một dân tốc quân phiệt và hiếu chiến. Bản thân Falazzmli thì cho rằng Việt 
Nam thực ra ở giữa hai huyển thoại ấy 
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ắng tránh dối dâu, tránh chiến tranh. Qua §§ 
ta đã biết rằng trong truyền thống lịch sử văn chương và nghệ thuật Việt 
Nam, không có loại tác phẩm văn chương, hội họa ca ngợi chiến tranh. 
Người Việt Nam trọng văn hơn võ; nhà nước phong ệt Nam quan 
tâm dến việc thi võ không bằng thi văn. Chỉ đến các triểu dại l.ê- 
Nguyễn (Nho giáo lên địa vị quốc giáo). việc thi võ mới dược tiến hành; 
các trường “Giảng võ", *Học võ dường” mới dược mở ra. 


Khi bất đắc dĩ phải chiến dấu để tự vệ. người Nam chỉ mong 
giành được một cuộc sống yên bình, cho nên rất đô lượng và không hiếu 
thắng, I3o hiếu hòa, An Dương Vương dã cả tin gả con gái My Châu cho. 
con trai tướng giặc. Cũng do hiếu hòa mà năm 1077. sau khi dánh bại 
quân Tống trên phòng tuyến sông Cầu, Lí Thường Kiệt dã dừng lại chủ 
động đặt vấn dể diều đình để mở lối thoát cho tướng 
rút lui trong danh dự. I)o hiếu hòa và độ lượng, sau chiến thắng quân 
Nguyên lẫn thứ ba (năm 1288). vua Irần Nhân Tông sai dcm dốt hết 
thư từ của những kẻ phản bội dầu hàng giặc dể chúng yên lòng hòa 
nhập trở lại với dân tộc. Trong kháng chiến chống Minh. sau khi dánh 
tan TÚ vạn quân Minh tại Chỉ Lăng năm 1427, nghĩa quân I.ê lợi không 
những chấp nhận cho Vương Thông “giảng hòa” rút quân về nước mà 
còn cấp lương thực cùng thuyền, ngựa cho chúng di dường. Nguyễn ˆ 
nói rô trong Bình Ngô đại cáo: “Mã Kì, Phương Chính, cấp cho năm 
trăm chiếc thuyễn, ra đến biển chưa thôi trống ngực; Vương Thông, M: 

Anh. phát cho vài nghìn cỗ ngựa, về dến Tàu còn đổ mô hôi. Chúng dã 
sợ chết mà thực bụng cầu hòa; ta cốt giữ toàn quân dể dân yên nghỉ”. 
Việc tha cho kẻ thù bại trận dể giữ hòa hiếu cũng là chuyện thường xảy 
ra thời chống Pháp, chống Mĩ. Toàn quyển Pháp Paul I)umcr từng nói 
loàng Thị Thế, con gái cụ Hoàng Hoa Thá ni với tôi dã 
bị Dễ Thám bắt, trong tay lại không có vũ khí. vậy mà II Thám dã tha 
mạng cho chúng tôi... Chứ bọn tôi nếu bắt dược ông ta trong tay mình, 
thì.. người ta chẳng tha cho ông ta về dâu”. Qua hai cuộc chiến tranh 
chống Pháp và Mĩ, người phương Tây nhận xét rằng ngoài Việt Nam ra, 
không thấy nước nào có chính sách tù binh dộ lượng và nhân nghĩa đến 
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như vậy: Ngay trong chiến tranh. dám thả về đổn địch hàng trăm tù 
binh mạnh khốc sau khi đã giải thích. giáo dục. Và, nói chung, không 
gặp sự phản bội. Hơn thế, những tù binh dược thả về này thường trở 
thành những lực lượng tuyên truyền chống chiến tranh rất tích cực. 


Mặc dù chiến thắng, nhưng người Việt Nam sẵn sàng khiêm 
nhường cl thuộc mang tính hình thức để giữ gìn một 
nên độc lập trên thực tế. Tất cả những người dứng dầu nhà nước phong. 
kiến Việt Nam, từ họ Khúc, Ngô (tk. X) đến nhà Nguyễn sau này, luôn 
n thắng kẻ thù (hoặc lên cầm quyển) đều 
sang cống nạp và nhận tước phong của triều đình Irung 
Hoa, tỏ ý thần phục thco thể thức của một nước chư hầu. Tuy nhiên. 
mỗi khi kẻ thù có ý dịnh vượt quá ranh giới hư quyển, dưa quân xâm 
lược dể chiếm dất dai, buộc ta vào vòng lệ thuộc thực sự thì người Việt 
Nam luôn kiên quyết chống lại. Và luôn chiến thắng. 


thì do đâu mà một dân tộc nông nghiệp vốn sống trọng tình và 
hiếu hòa, kém về dầu óc tổ chức và yếu về quân sự, thêm vào đó là đất 
không rộng, người không dông, lai vẫn luôn chiến thắng được giặc 
ngoại xâm với tiềm lực quân sự và kinh tế lớn hơn nhiều lần, kể cả 
những kẻ thù mạnh nhất trong lịch sử nhân loại như giặc Nguyên-Mông 
khi xưa và đế quốc Mĩ gần dây? Nguyên nhân thì có nhiều. nhưng suy 
cho cùng thì. ngoài tỉnh thần yô nước mãnh liệt (sản phẩm của ý thức 
quốc gia có nguồn gốc từ tính tự trị làng xã. x. §10.1.3), lí do chủ yếu 
nằm ở hai trong số những đặc trưng cơ bản nhất của truyền thống văn 
hóa - đó là tính tổng hợp và tính linh hoạt biên chứng. 


23.1.2. Tính tổng hợp trong văn hóa dối phó với môi lung xã hội 


của quân đội. của dàn ông). Thuật ngữ quân sự Vi Nam gỈ đó là 
chiến tranh nhân dân 


Tham gia đánh gic ở Viêt Nam là tất cả: thiếu niên như Trần Quốc Toản. 
Kim Đống. Võ Thị Sau:'gia cả như bỏ lão Hôi nghị Diễn Hồng; phu nữ như Hai 
Bả Trưng, Ba Triêu hay mẹ con chị Út Tịch. Tục ngữ có câu Giác đền nhà, đàn 
bà cùng đánh. Thời Li-Trần, nha nước nêu thành chính sách foàn dân vi binh. 
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Chính truyền thống “chiến tranh nhân dân" đặc biệt này đã gây nên trong lịch 
sử nước Mĩ một "cuộc tranh cãi kéo dài nhất và gay gắt nhất về cuộc chiến 
tranh Việt Nam" - được mệnh danh là "trò chơi con số" - giữa MACV? và CIA, 
giữa hãng truyền hình CBS và tướng Westmoreland. Cuộc tranh cãi này bắt 
đầu tử năm 1967, diễn ra hầu như hàng ngày. Nguyên nhân là mỗi bên đưa ra 
những số liệu khác xa nhau về “sức mạnh của kẻ thủ". Sai biệt lớn nhất chính 
là ở sự đánh giá khác nhau về "đội quân vô hình của Việt Cộng” (chẳng hạn. 
vế số dân quân ở một tỉnh Bình Định, trong khi số liệu của MACV là 4 nghìn 
rưởi ngưới thì CIA cho con số 55 nghìn người. chênh lệch nhau tới 13 lần). 


“tính tổng hợp trong văn hóa dối phó với môi trường xã hội còn thể 
hiện ở việc phối hợp chặt chế các hình thức đấu tranh khác nhau. Đánh 
dịch ngoài chiến trường (quân sự) kết hợp với công tác dịch vận, giải 
thích, tuyên truyền rộng rãi cho quân đội và nhân dân của dối phương 
(chính trị) và kiên trì dàm phán với dịch để sớm kết thúc chiến tranh 
(ngoại giao). Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, truyền thống kết hợp 
này dược phát triển thành lí luận về chiến thuật ba mới giáp công. 


Trong lịch sử Việt Nam, ø=goại giaø luôn được xem như một mặt 
trận. một bộ phận khăng khít của công cuộc bảo vệ và phát triển đất 
nước. Biện pháp “vừa đánh vừa đàm” luôn tỏ ra là một chiến thuật rất 
hữu hiệu. Thời L. “Thường Kiệt vừa chỉ huy quân dân Đại Việt dánh 
tan quân dịch, vừa duổi giặc và đòi dất bằng biện pháp “dùng biện sĩ để 
bàn hòa”. Trong cuộc kháng chiến chống quân Minh, công tác ngoại 
giao và dịch vận do Nguyễn Trãi chỉ huy đã khiến cho 7 trong 10 thành 
lớn của giặc Minh mở cửa đầu hàng. Trong kháng chiến chống Pháp, 
lội nghị Gcnève diễn ra song song với chiến sự ở chiến trường Đông 
lương và kết thúc sau khi quân ta toàn thắng ở Điện Biên Phủ. Lòng 
kiên trì "vừa đánh vừa dàm” dạt đến đỉnh cao trong kháng chiến chống, 
Mĩ: Hội nghị bốn bên Paris kéo dài suốt từ năm 1968 đến đầu 1973! 


23.1.2. Đóng vai trò quan trọng trong việc đối phó với môi trường 
xã hội. bên cạnh tính tổng hợp, là tính linh hoạt biện chứng. Nếu ở các 
nên văn hóa gốc du mục, lối ứng xử nguyên tắc tạo nên truyền thống 
tiến hành các hoạt động quân sự một cách bài bản, thì ở Việt Nam, lối 


“MACV (Miltary Advisory Command ¡n Vietnam): Bộ chỉ huy cố vấn quân sự Mỹ tại Việt Nam. 
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tư duy biện chứng và cách ứng xử linh hoạt là cơ sở cho việc hình thành 
chiến thuật chiến tranh du kích. 


Đó là một cuộc chiến tranh dây những bất ngờ mà dối phương 
không thể dự doán trước dược. lúc dịch mạnh thì ta thường làm *vườn 
không nhà trống” mà rút về nông thôn. miễn núi, nhưng cũng có lúc lại 
chủ động tấn công trước để tự vệ (như trường hợp lí. Thường Kiệt mang 
quân tập kích vào thành Ung Châu năm 1076). Dịch từ xa đến muốn 
dánh nhanh thắng nhanh thì ta tiến hành “kháng chiến trường kì”, nhưng 
cũng nhiều khi ta lợi dụng dặc diểm dịa hình rừng núi và sông nước mà 
tổ chức mai phục dánh ngay khi chúng vừa dặt chân dến. lùng lối đánh 

"du kích, người Việt Nam hoàn toàn không coi trọng vai trò của thành 
lũy như ở Trung Quốc và phương Tây. Chiến tranh du kích cho phép ta 
luôn nắm quyền chả động, linh hoạt bất ngờ, khiến kẻ thù luôn bị dộng. 
Có nhà nghiên cứu quân sự Mĩ từng nói một cách khôi hài rằng Mĩ thua 
Việt Nam vì Mĩ chính quy quá, dúng giờ quá. 


23.1.3. Với chiến lược chiến tranh nhân dân và chiến thuật chiến 
tranh du kích, người Việt Nam dã luôn thực hiện dược chủ trương ấy ít 
dịch nhiều, lấy yếu thắng mạnh mà Nguyễn 'IYãi từng nêu ra. Diều dáng, 
chú ý là tính tổng hợp và tính linh hoạt trong việc dối phó với môi 
trường xã hội ở Việt Nam luôn gắn bó mật thiết với nhau: Việc tổng 
hợp dược tiến hành một cách linh hoạt, và sự ứng xử linh hoạt sẽ tạo ra 
một sức mạnh tổng hợp. 


23.2. Dung hợp và dung hợp văn hóa khu vực: 
Tam giáo 
Sự kết hợp chặt chẽ giữa tính tổng hợp và linh hoạt tạo nên một 
đặc trưng cơ bản của văn hóa ứng xử với môi trường xã hội của Việt 
Nam - đó là tính dung hợp. Jwg hợp là sự tổng hợp nhiều yếu tố khác 
nhau lại và biến đổi một cách linh hoạt để tạo nên cái mới: DUNG 
HỢP = TỔNG HỢP + LINH HOẠT. Dung hợp là một dạng ứiếp biến 
văn hóa đặc biệt. Ở trên (§23.1), ta dã thấy rõ biểu hiện của tính dung 
hợp trong lĩnh vực đối phó với môi trường xã hội. dưới dây, ta trở lại 
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phân tích tính dung hợp trong lĩnh vực rận đựng môi trường xã hội dể 
thấy nó ở một tầm cao hơn. 


23.2.1. Trước hết, ta gặp sự đung hợp giữa truyền thống văn hóa 
bản địa với hiện tượng văn hóa ngoại lai dang được du nhập: Sự dung 
hợp giữa văn hóa dân tộc với Phật giáo sinh ra tín ngưỡng “Tứ pháp” 
thờ Mây-Mưa-Sấm-Chớp, Ýu trúc chiễn thco kiểu “tiền Phật 
hậu Thần", chất “nữ tính” của Phật giáo Việt Nam.... (§19.3). Nho giáo 
vào Việt Nam cũng bị những truyền thống của văn hóa nong nghiệp nhứ 
việc coi trọng làng và nước, tỉnh thần dân chủ. v.v. làm cho biến đổi 
(§20.3.4). Còn Iạo giáo thì. do gần gũi với tín ngưỡng truyền thống cho 
nên khi vào Việt Nam, nó bị hòa lẫn dến mức nhiều khi người ta hầu 
như không nhận ra sự tôn tại của nó (§21). Truyền thống thờ các vị thân 
tự nhiên. tôn sùng phụ n ủa ta còn làm biến dổi cả những tôn giáo 
*cứng rắn" như Bàlamôn giáo và Hồi giáo (§18.3). 


23.2.2. Thứ hai là sự dung hợp giữa các hiện tượng văn hóa ngoại 
lai dược du nhập với nhau. 


Sự dung hợp giữa Phật giáo và Dạo giáo là mối quan hệ bển chặt 
và lâu dời nhất. Ngay từ giai đoạn chống l3ắc thuộc. hai tôn giáo này dã 
hòa quyện trong cuộc sống hàng ngày của người dân. Có những nơi, như 
dến Ngọc Sơn ở hồ Ciươm (Hà Nội), lúc là chùa (Phật giáo) lúc là dễn 
(Đạo giáo). Khá nhiều chùa (Phật giáo) thờ các vị thần của go giáo 
như Ngọc Hoàng, Nam Tào, lắc lẩu, Quan Công.... Thời Dinh-1,ê-I í- 
“Trần, nhiều nhà sư đồng thời là dạo sĩ. Thiển Phái Trúc Lâm dung hợp 
tư tưởng Phật với triết lí sống tìm về thiên nhiên của /ão-frang. Triều 
đình thì trọng dụng cả dạo sĩ lẫn nhà sư. Vua Lí Nhân Tông (1072-1127) 
di dâu cũng dưa thiển sử Giác Hải và dạo sĩ Thông i¡luyễn di cùng. 


Phật giáo và Nho giáo cũng có quan hệ khá lâu dời. I3o ảnh hưởng 
Phật giáo từ Trung Iloa dã dẫn dẫn lấn át việc truyền dạo trực tiếp từ 
Ấn Dộ. cho nên các nhà sư muốn dọc kinh Phật phải biết chữ Ilán. mà 
chữ lIán thì học qua kinh sách của đạo Nho, do vậy dễ hiểu là có không 
ít nhà sư khá tỉnh thông Nho học. Thời 
thân Trung Hoa thường được giao cho các nhà sư, và tài dối đáp cù 
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vốn tri thức Nho học uyên thâm của họ luôn khiến sứ thần Trung Iloa 
trọng nể. Thiển phái Thảo Iường dung hợp khá nhuần nhuyễn triết lí 
Phật giáo với tư tưởng Nho gia, không phải ngẫu nhiên mà phái này có 
nhiều vua quan dương nhiệm quy y hơn cả (x. §19.3.1). 


23.2.3. Sự chỉ phối mạnh mẽ của tính dung hợp truyền thống dã 
khiến cho tôn giáo vào trước mở rộng cửa dón nhân tôn giáo vào sau, 
tạo nên một sự hòa hợp rộng rãi. Ngay từ dầu công nguyên, Phật giáo 
đã dược tín ngưỡng cổ truyền tiếp nhận. Liển đó. Phật giáo cùng tín 
ngưỡng cổ truyền vui vẻ tiếp nhận L)ạo giáo. Rồi tất cả cùng tiếp nhận 
Nho giáo. tạo thành 7m Giáo đổng nguyên (ba tôn giáo cùng phát 
nguyên từ một gốc) và 7m Giáo đồng qwy (ba tôn giáo cùng quy về 
một dích). Sự dung hòa *Iam Giáo” là một thực thể hình thành một 
cách tự nhiên trong tình cảm và việc làm của người dân, và đến thời Lí- 
Lrần thì dược chính quyền công nhận rộng rãi. Triều dình tổ chức những 
Kì thi Tam Giáo dể tìm những người thông thạo cả ba giáo lí ra giúp 
nước: kì thi thứ nhất được tổ chức vào năm 1195 (dời Lí Cao Tông), kì 
thi thứ hai tổ chức vào năm 1237 (dời 'Irần Thái 'Tông). 


Người Việt Nam nhận ra rằng Tam Giáo mới trông thì khác nhau 
nhưng nhìn kĩ thì thấy chúng chỉ là những cách nói khác nhau về cùng 
một khái niệm. Vua Trần Thái Tông (1217-1277) từng chỉ ra rằng, để 
khuyến khích con người làm diễu thiện, “sách Nho thì dạy thi nhân bố 
dức; kinh Đạo dạy yêu vật, q sống; còn Phật thì chủ trương giữ 
giới. cấm sát sinh”. Iloặc có khi là những phạm trù. những biện pháp 
khác nhau nhằm đến cùng một dích, những cái đựng khác nhau của 
cùng một (hể. Cái chỗ khác nhau ấy không mâu thuẫn dối chọi nhau mà 
bổ sung hỗ trợ cho nhau: Nho giáo lo tổ chức xã hội sao cho quy củ nên 
nếp; Dao giáo lo thể xác con người sao cho thư thái, khỏc mạnh; Phật 
giáo lo cứu khổ. lo cho tâm linh, kiếp sau của con người. 


Bởi vậy mà người dân cần đến cả ba tôn giáo, họ sử dụng kết hợp 
chúng thco giới tính, theo các giai đoạn trong cuộc di cách thật 
nhuẫn nhuyễn. Người Việt Nam. phụ nữ thiên về Phật, dàn ông thiên về 
Nho: Phật âm tính hơn và Nho dương tính hơn. Cùng một người Việt 
Nam. khi trẻ trung thì học Nho để ra giúp nước, khi khổ ải trầm luân thì 
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cầu Trời khấn Phật phù hộ, khi ốm dau già yếu thì mời đạo sĩ trừ tà trị 
bệnh hoặc tập luyện dưỡng khí an thần. Không chỉ trong một đời, mà 
ngay trong một ngày, cũng có thể gặp sự thể hiện của ba tôn giáo nơi 
một con người. Ở ngay vào thời l.ê, thời kì Nho giáo độc tôn, mà một 
ông vua như I.ê Thánh 'Tông cũng chỉ bộc lộ chất “Nho” vào buổi sáng 
thiết triều giải quyết côi còn buổi chiều thì dã di thăm chùa với 
tâm linh của một Phật tử, rồi gặp một cô tiên xinh dẹp tài hoa, vua bèn 
xướng họa và cho dựng Vọng 7iên Quán nơi cô bay lên trời (x. §21.3.3) 
dể tưởng nhớ với tâm hồn của một dạo sĩ. 


Nói về Tam Giáo, vua 
lrần Thái Tông khẳng 
dịnh: *Khi chưa tỏ thì 
người dời còn lắm lẫn 
phân biệt Tam Giáo, 
chừng đạt tới gốc rồi thì 
cùng ngộ một tâm”. Trong 
nhiều thế kỉ, hình ảnh 7 
Giáo tổ sự (hình 23.1) với 


“thích-ca ở giữa, Lão Tử 
bên trái (bên tr: phương 
lông-Nam = tính thần 


nông nghiệp tự nhiên) và 
Khổng Tử bên phải (bên 
phải = phương Tây-Bắc = 
tỉnh thần du mục xã hội) 
đã in sâu vào tâm thức mọi 
người Việt Nam. 

Thời Nguyễn. Nho 
giáo một lần nữa lại giành 
địa vị độc tôn, nhưng tỉnh 
thần Tam Giáo không phải vì thế mà suy giảm: Phật giáo từng là chất 
kco doàn kết nhân dân xây dựng dất nước vùng làng Trong. cho nên 
rất được coi trọng. Nhiều quan lại quý tộc ưa sống cuộc dời ẩn dật gần 


Ilình 23.1: 7m Œiáo tổ sự (tranh cổ) 
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n của một đạo sĩ. Trong những tác phẩm văn chương 
nhứ ƒruyện Kiều của Nguyễn Du, Lực Vân Tiên của Nguyễn Đình 

dễu miêu tả những cảnh dời, những nhân vật chứa đựng một 
'Tam Giáo sâu sắc: Kiểu có những người thân như 
“Trọng, Vương Quan dễu di học rồi làm quan (Nho), luôn bị Dạm 
ám ảnh (Đạo). và khi tính mạng lâm nguy thì dược vãi Giác Duyên cứu 
Chàng Lục Vân Tiên xuất thân là Nho sinh, khi gặp nạn thì 
nương nhờ cửa Phật, và dược ông tiên (Đạo) cho thuốc chữa mắt sáng 
lại 


gũi với thiên nhỉ 


“Từ thời Nguyễn. tỉnh thần dung hợp không chỉ giới hạn trong phạm 
vi Tam Giáo. mà còn dược mở rộng ra. dung nạp thêm cả văn hóa 
phương Tây. 


23.3. Dung hợp văn hóa Đông-Tây: 
Từ Lăng Khải Định đến Đạo Cao Đài 


23.3.1. Trên lĩnh vực văn hóa vật chất, ta đã thấy sự kết hợp tuyệt 
vời giữa truyển thống dân tộc kín dáo di dàng và chất phương Tây táo 
bạo trong (à áo đài tân thời (x. §16.2.2) cũng có thể thấy sự kết hợp 
khá hài hòa giữa kiến trúc cổ truyền với kiến trúc hiện đại phương Tây 
trong nhiều òa nhà được xây dựng vào thời Pháp: Nhà lầu tường gạch 
với mái ngói cong nhẹ, dốc và đưa ra xa khỏi hàng hiên và những mái 
con phía trên các cửa sổ để tránh nắng, tránh mưa dột, hắt; các phòng 
nhiều cửa và cửa sổ, có trần cao để thoáng mát,.. Tính dung hợp mạnh 
mế của văn hóa Việt Nam đã khiến cho ngay cả ngôi nhà thờ có mái 
cao chót vót uy nghỉ ngự trị một cách tuyệt đối trong khắp thế giới Kitô 
giáo vào đến Việt Nam cũng có thể bị thay hình đổi dạng theo kiểu kiến 
trúc cổ truyền (nhà thờ Phát Diệm với hình dáng thấp và những mái 
cong, x. §23.2.1). Lăng Khải Định (Huế) có thể xem như một ví dụ 
khác về tỉnh thân dung hợp Dông-Tây này. 


Về tổng quan thì vị trí lăng được chọn theo quan niệm phong thủy 
cổ truyền với núi non vây quanh và dòng suối Châu Ê quanh co uốn 
lượn phía trước. Kiến trúc lăng theo lối phân chia truyền thống thành 
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tiếp nhau, nối nhau bằng hệ thống tam cấp lên cao tổng 
ây như bê 
lến trúc oai 


từng khu kế 
cộng hàng trăm bậc, kết hợp với kĩ thuật hiện dại phương 
tông cốt thép, cột thu lôi, đèn diện,... tạo nên một quần thể 
phong bể thế (hình 23.2). 


Iình 23.2: Lăng Khải Dịnh (Huế) 


Về trang trí nội thất thì các đổ án trang trí tỲ ngoài vào trong dánh 
dấu khá rô ba giai doạn phát triển ý thức trong một dời người: Thoạt 
tiên là những đồ án mang tính cung đình (Nho) như tứ linh. tứ bình, nhật 
rồng mây... Vào chính diện, những môũp trang trí lấy từ bộ bát 
bửu của dạo lão xuất hiện mỗi lúc một nhiều lên. thay thế các đổ án 
íL Nho mỗi lúc một vắng dẫn và vắng mặt trời (tượn 
thiên tử, Nho) dang lặn xuống. liậu diện. nơi thờ bài vị nh 
trang trí bằng hơn 400 chữ “vạn” Si (biểu tượng Phật 


mang c rững cho 
vưa, dược 


iáo) thể hiện 


mong ước dược siêu thoát trong cõi Niết-bàn. lan xen vào kết hợp Tam 


¡d2 


2 con giáp) như. 
gà, chuột, chó, mèo,... với những cảnh bình dân Việt Nam như trống 


Giáo đó một mặt là hình những con vật nuôi g 
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áo bắt gà... và mặt khác là những vật dụng dại biểu cho nền văn 
minh phương Tây như chiếc đồng hồ để bàn. cây vợt tennis. li uống rượu 
sâm-banh, chiếc kính lúp, hộp đựng thuốc lá, cây dèn hoa kì... 


Không xuất phát từ ( đuy tổng hợp - tỉnh thần dung hợp truyền 
thống. khó có thể chấp nhận dược lăng Khải Định (người ta thường đánh 
iá lăng này là l h cỡm), và càng không thể hiểu dược những 
hiện tượng văn hóa khác như nghệ thuật cải lương, dạo Cao Dài... 


23.3.2. Trên lĩnh vực văn hóa tỉnh thân, loại hình cđi /ương xuất 
hiện ở Nam lộ vào dâu thế kỉ là sự kết hợp hài hòa giữa phong cách 
biểu trưng truyền thống của nghệ thuật Việt Nam với phong cách tả 
thực truyền thống của nghệ thuật thanh sắc phương Tây (x. §14.3.4). 
ra dời tại Nam Bộ vào dầu thế kỉ, đạo Cao Dài là một ví dụ diển 
hình về việc tổng hợp tón giáo. 


Đạo Cao Đài, tên gọi dẫy đủ là Dại Dạo Tam Kì Phổ Độ, là một 
hình thành vào những năm 20, trong thời diểm khi mà hàng 
loạt phong trào yêu nước lần lượt bị dàn áp, các tôn giáo đã có thì 
không lấp được chỗ trống trong lòng người. Đạo Cao Dài đã di tìm lối 
thoát ở truyền thống dung hợp của văn hóa dân tộc nhằm tổng hợp các 
tôn giáo đã có để tạo ra tôn giáo mới. 


Giáo lí Cao Đài giải thích rằng từ khi có loài người, Thượng Dế đã 
hai lần cứu rỗi (phổ độ) chúng sinh. Thời đó, do “năm châu còn sống lẻ 
loi". cho nên Ngài đã xuất hiện ở các vùng khác nhau, lập nên các tôn 
giáo khác nhau phù hợp với phong tục tập quán từng vùng. Các tôn giáo 
này tuy đều xuất phát từ cùng một gốc (Thượng Dế) 
dích (cứu rỗi chúng sinh) nhưng vì tổn tại 
tranh giành, xung đột lẫn nhau. Nay diều kiện giao lưu đã dễ dàng, 
*năm châu chung chợ, bốn phương chung nhà , dức Ngọc Hoàng quyết 
dịnh lập ra tôn giáo mới này để phổ độ lần thứ ba. Đạo Cao Đài ! 
chỉ dưng hợp Tam Giáo, mà còn hướng tới sự đưng hợp ñế 
iáo”, dang hợp tâm linh con người với tâm lĩnh vã trạ. Tôn chỉ của dạo 
Cao Dài là 7/0ê) 


cùng một mục 


êng rẽ nên dẫn dẫn sinh ra 


w nhân hợp nhất và Vạn giáo nhất lí. 


Diễn trến của ba kì phổ độ có thể hìsh dung như sau (bảng 23. ). 
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PhụcHi | Thấn Nông | Nhiên Đăng 
Cổ Phật 
Khổng Tử Lão Tử Thích-ca Mahomet 
(Nho giáo) | (Đạo giáo) | (Phật giáo) 
CAO ĐÀI 


Bảng 23.L: Diễn tiến tam kì phổ độ theo dạo Cao Dài 


“Tại kì ba này, theo giáo lí Cao Dài, dích thân Thượng Đế làm giáo 
chủ để phổ độ chúng sinh với danh hiệu Cao Dài Tiên Ông Dại Bồ-tát 
ÄMMahatdt. gọi tắt là Cao Dài. 
Tự thân danh hiệu này dã là 
sự tổng hợp củ: tôn giáo cơ 
bản: Nho (Cao Đài) - Đạo 
(Tiên Ông) - Phật (Đại Bồ-tát 
Mahatát). Phương tiện liên lạc 
giữa Thượng Đế và các tiên 
thánh giúp việc Người với các 
đệ tử là cơ bút (về cơ bút, x. 
§21.2.3). Những bài giáng bút 
hợp thành bộ 7 hánh ngôn hiệp 
tuyển - kinh sách chủ yếu của 
dạo Cao Đài. Đệ tử đầu tiên 
dược dức Cao Dài lựa chọn 
trao nhiệm vụ chuẩn bị cho 
việc thành lập dạo là ông Ngô 
Văn _ Chị (1878-1932). 
thường dược biết qua đạo hiệu 
là Ngô Minh Chiêu (hình 


Hình 23.3: Vgô Minh Chiêu 


Đạo Cao Đài gồmhai pháp môn: vô vị và phổ đô. Pháp môn phổ độ mang 
tính phổ thông, dễ theo, dành cho tất cả mọi người; pháp môn vỏ vi cao siêu, 
dành cho một số tín đổ chọn lọc. Phổ độ chủ trì phấn xác, võ vi chủ trì phần. 
hồn. Môn đệ phần vô vi không quan tâm đến hình thức thở cúng ổn ào, không 
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quan tâm đến chức tước phẩm viŸ. Lễ ra mắt của Đạo được tổ chức ngày 18- 
11-1926 tại chùa Từ Lâm ở Gò Kén (Tây Ninh). Tây Ninh trở thành thủ đô của 
đạo Cao Đài với tòa thánh thất khang trang cùng hàng loạt công trình kiến trúc 
được xây dựng trong các năm 1933-1947 tại một khu vực rộng 10ha. Đạo phát 
triển nhanh ra Trung Kì, Bắc Kì, Cămpuchia, có văn phòng tại Paris và đại diện 
tại Hội tâm linh học thế giới. Trong quả trình phát triển, đạo Cao Đài phân hóa 
thành nhiều chỉ phái; theo số liệu của Ban tôn giáo thì tới nay có hơn 20 tổ 
chức với khoảng trên 2 triệu tín đố (Đồng Tân thì cho con số khoảng 3-4 triệu ). 


Le. | [| 


Phu thê Ngọc thanh 


Phụ tử Chân thanh Bạn me, 


uân thần | Thượng thanh 


Tam trấn | Quan Thá _í Bạc 
Tam phái : Thương thanh | Thái thanh 


Màu biểu ỏ 
Bảng 23.2: Quan hệ Tam Giáo và tam bảo trong dạo Cao Dài 


Đạo Cao Dài rất chú trọng đến các giá. trị biểu trưng truyền thống. 
Số 3 (tam tài) là con số được chú trọng hơn “Theo lịch sử của I)ạo thì 
trong bài cơ bút giáng ngày 27-9-1935, đức Cao Đài giảng giải: “rời có 
3 báu là Nhật Nguyệt Tỉnh; đất có 3 báu là Thủy Hỏa Phong; người có 3 
báu là Tỉnh Khí Thần. Trời nhờ 3 báu đó mà hóa sanh muôn loài vạn 
vật, luân chuyển ngày dêm phần âm dương... Đất nhờ 3 báu dó mà thời 
tiết diều hòa, cỏ cây tươi nhuận, mưa nắng chia ra Xuân Hạ Thu ông. 
Người nhờ 3 báu đó mà tạo Tiên tác Phật”. Tạo tiên tác Phật tức là lập 
dạo. Trong số các đạo thì Tam Giáo là cốt lõi. Vậy thì “Tỉnh-Khí-Thần 
trong Tam Giáo là gì? Trong đạo Nho là tam cương, trong dạo Phật là 
tam bảo, trong Đạo giáo là tam thanh. Trên bàn thờ luôn phải có ba thứ 
là hương hoa, rượu. trà; khi cử hành đại lễ thì phải dâng cúng ba lần 


`Mối quan hệ giữa vô vi và phổ độ trong đạo Cao Đài. có thể khiến ta phần nào nhớ đến quan 
hệ giữa Thiền tông với Tịnh đồ tông trong Phật giáo. 
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thco thứ tự, bởi lẽ #ương hoa tượng trưng cho tỉnh; rượw tượng trưng cho 
khí, :rà tượng trưng cho thần. Mối quan hệ của Tam Giáo và tam bảo 
trong đạo Cao Đài có thể hình dung như trong bảng 23.2. 


“Tam Giáo hiệp nhất tạo nên cốt lõi của đạo Cao Dài. Trong các 
thánh thất, có thể gặp hệ thống tranh tượng thờ mà trên cùng là 7am 
Giáo tổ sự với Thích-ca ở giữa, Lão Tử bên trái và Khổng Tử bên phải. 
"Tiếp theo có am trấn oai nghiêm với Phật Bà Quan Âm đại diện cho 
Phật giáo (Phât dạo), Lí Thái Bạch (nhà thơ đổi Đường, dược tôn là 
“Thái Bạch Kim Tỉnh) dại diện 
cho Lão giáo (Tiên dạo), 
Quan Thánh (Quan Vân 
“Trường, dược tôn là Hiệp 
“Thiên Dại Dế Quan Thánh Đế 
Quân) dại diện cho Nho giáo 
(Nhân dạo); ba vị này thay 
mặt Tam Giáo giúp việc dức 
Cao Đài phổ độ chúng sinh. 
Các chức sắc trong Cao Dài 
chia thành 3 ngành (phái) 
Ngọc - Thượng - Thái ứng với 
“Tam Giáo Nho - Dạo - Phật, 
mặc lễ phục 3 màu đỏ - xanh 
- vàng (x. bảng 23.2). 


Trong đạo Cao Đài, Tam 
Giáo với vai trò cốt lõi còn 
được dung bợp với các tôn Hình 23.4: Tranh Tam Thánh 
giáo Ðông-lây khác. Ở h 
thống tranh tượng thờ, ngoài Tam Giáo tổ sư và Tam trấn, còn có chúa 
Giêsu đại diện cho Thánh dạo và dức Khương Thái Công (thái sư 
Khương Tử Nha trong truyện đong ¿ö¿ân) đại diện cho Thân đạo. Phật 
đạo, Nhân dạo, Tiên đạo, Thánh đạo, Thân đạo - đó là Mgữ chỉ đại đạo. 
“Tỉnh thả tổng hợp văn hóa Dông-Tây còn bộc lộ qua việc trưng ở đại 
sảnh các tòa thánh bức tranh Tam thánh vẽ hình nhà tiên tri danh tiếng 
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ến Bỉnh Khiêm cùng hai đệ tử là nhà thơ 
Pháp Victor [ugo và nhà đại cách mạng Trung Quốc Tôn Dật Tiên, Cả 
ba vị thánh này (với vòng hào quang trên dầu) cùng hướng tới Thượng 
Đế mà dỗng tâm nói lên những ước vọng chung của nhân loại về Lòng 
nhân di - Tình yêu - Lê phải viết bằng chữ Hán và chữ Pháp (hình 23.4). 


Việt Nam Trang Trình Ngu 


'Tuy nhiên, những tranh tượng các thánh (thành phần tổng hợp) có 
thể có có thể không; dối tượng thờ chủ yếu và trên hết của tín đổ Cao 
Đài là hình cow mất rái (kết quả tổng hợp). Mắt biểu tượng cho tâm 
lỉnh (7m tại nhân), bên trái là dương (= trời) ® mắt trái tượng trưng 
cho mắt trí n dược gọi là Thiên Nhãn. Thiên Nhãn đặt trên quả cầu 
vũ trụ (càn khôn) màu xanh da trời với nên là Nhật-Nguyệt-Tỉnh (ười. 
trăng, sao). liểu tượng cho tâm linh vô hình, Mắt Trời là duy nhất và 
thống nhất ở khắp mọi nơi (không như tranh tượng mỗi nơi làm mỗi 
khác), là một sản phẩm của tỉnh thân tổng hợp vạn giáo. Mắt Trời soi 
xét tất cả, không việc gì không biết; tín đổ nhìn vào Thiên Nhãn thấy 
như dang nhìn vào chính cõi tâm linh của mình (Tâm tại nhãn). 


Ilình 23.5: 7hánh thất Cao dài (Tây Ninh) 


Tổ chức đao Cao Đải. cũng như kiến trúc của Thánh thất Cao Đài (hình 
23.5) gõm 3 phần: Bát Quái đài là phần võ hình - nơi thở Thiên Nhãn, nơi ngư. 


368 'TRẦN NGỌC THÊM. CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM 


của Thượng Đế - là cơ quan lập pháp (trong thánh thất là phần có tháp cao tám 
canh phía trong); Hiệp Thiên đài là nơi nắm cơ bút liên lạc với Thượng Đế, là cơ 
quan tư pháp, vạch ra các chủ trương đường lối của Đạo (trong thánh thất là 
phần có hai tháp cao phía ngoài"); Cửu Trùng đài là nơi làm lễ, là cơ quan hành 
pháp. chỉ đạo thực hiện mọi công việc (trong thánh thất là phần giữa, chia làm 
9 khoảng). Đứng đầu Hiệp Thiên Đài là Hộ pháp (dưới Hộ pháp có chức 
Thượng phẩm và Thượng sanh). Đứng đầu Cửu Trùng Đài là Giáo tông; dưới 
giáo tông có 3 vị Chưởng pháp đại diện cho 3 ngành đạo, dưới nữa có 3 vị Đầu 
sư, 36 Phối sư, 72 Giáo sư,.. - các số 38, 72 đều là bội số của 3, 9 


Đạo Cao Đài cũng bộc lộ truyền thống âm tính, trọng phụ nữ của 
văn hóa dân tộc. Bài Thánh ngôn giáng ngày 17-7-1926 dạy việc lập nữ 
phái có doạn: “Phần các con truyền đạo phần Phổ độ này cũng lắm 
nặng nể, bao nhiêu nam tức bấy nhiêu nữ. Nam biết thành Tiên Phật 
chớ nữ lại không sao? Thây đã nói Bạch ngọc kinh có cả nam cả nữ, mà 
có phần nữ lấn quyên thế hơn nam nhiều”. Tại nhiều địa điểm ở Tây 
Ninh, bên cạnh tòa thánh thờ (Ông (= đức Chí Tôn, Cao Đài) còn có 
diện thờ Bà - đó là Cửu Thiên Huyền Nữ (Bà Trời), được đồng nhất với 
Diêu Trì Kim Mẫu (Tây Vương Mẫu) và Phật Mẫu (Phật Mẫu là tên 
gọi hay được dùng nhất. Đạo Cao Đài có hai ngày lễ lớn nhất trong 
năm là ngày 9-1 lễ Đức Chí Tôn (x. §12.6: Mông chín vía Trời, mông 
mười vía Đất) và ngày 15-8 !Ã Dức Bà (Hội yến Diêu Trì). Lối tư duy 
Việt Nam truyền thống hướng tới sự hài hòa âm dương (Phật ông - Phật 
bà, ông đông - bà cốt, ông Tơ - bà Nguyệt... x. §4.3) lại có dịp được bộc 
lộ. Không phải ngẫu nhiên mà tại Hội nghị tôn giáo quốc tế họp tại 
London năm 1936, đạo Cao Đài được nhìn nhận là “một tôn giáo khoan 
dung nhất thế giới”. ' 


Như vậy, đạo Cao Đài đã xây dựng trên tỉnh thần tổng hợp - dung 
hợp khá rộng rãi: đó là sự tổng hợp các tôn giáo, từ Nho-Phật-Đạo đến 
cả các tôn giáo phương Tây; tổng hợp các truyền thống văn hóa dân tộc, 
từ việc cầu uẻn giáng bút đến lối tư duy bằng các con số biểu trưng, 
hướng tới sự hài hòa âm dương,... Chính nhờ sự tổng hợp tạo nên ấn 
tượng “vừa lạ vừa quen” ấy mà, vào thời điểm ra đời, đạo Cao Đài đã 


“Tháp bên trái treo trống Lõi Âm (Mộc) và tháp bên phải treo chuồng Bạch Ngọc (Kim) 
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thu hút được nhiều người (vốn từng là hoặc dang là tín dỗ của những tôn 
giáo khác) tin theo và nhanh chóng phát triển. 

Trong sự phát triển đó, một số chức sắc của dạo Cao Dài có tư 
tưởng cơ hội ác thế lực phản động mua chuộc, lôi kéo, từng làm 
ảnh hưởng đến thanh danh của dạo. Tuy nhiên, như một tài liệu của Ban 
tôn giáo Chính phủ dã nhận dịnh, “tuyệt đại bộ phận tín dỗ và số dông 
chức sắc đạo Cao Dài... đã có những đóng góp xứng đáng cho dân tộc 
trong hai cuộc kháng chiến” 


23.4. Tích hợp văn hóa Đông-Tây với lí tưởng 
xã hội chủ nghĩa: Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh 


Tuy nhiên, sự dung hợp văn hóa Dông-Tây thể hiện qua những 
hiện tượng vừa nêu còn thiên về hình thức. Tổng hợp ở mức dộ nhuần 
nhuyễn trên cơ sở của một cái nền vững chắc - đó là đe hợp. Điển 
hình cho một sự tích hợp rộng lớn và nhuần nhuyễn - tích hợp văn hóa 
Iông-Tây với lí tưởng xã hội chủ nghĩa trên cơ sở của truyền thống văn 
hóa dân tộc — phải kể đến hiện tượng anh hùng dân tộc và danh nhân 
văn hóa Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Mini (1890-1969). 


“Trước hết, suốt cuộc dời bôn ba năm châu bốn biển, Nguyễn Ái 
Quốc - Hỗ Chí Minh vẫn giữ trọn được những giá trị truyền thống của 
đân tộc: Tính cộng đồng (di xa mà vẫn giữ nguyên tình cảm quê hương, 
gia tộc, vẫn không quên giọng quê xứ Nghệ, trở vể Kim Liên sau hơn 
nửa thế kỉ xa quê vẫn nhận ra người bạn thường cùng câu cá thuở ấu 
thơ,..); lối sống hài hòa thiên về âm tính, trọng tình (kính già mến trẻ, 
chung thủy với bạn bè, quý trọng phụ nữ, chan hòa với thiên nhiên, 
năng khiếu thơ ca,,..). 


Xuất thân là một nhà nho, Nguyễn Ái Quốc - Iể Chí Minh đã học 
hỏi ở Khổng học quan niệm về vai trò quan trọng của giáo dục cải tạo 
con người; trong những bài nói và viết của Người in trong /lổ Chí Minh 
toàn tập? có thể gặp hàng nghìn câu trích dẫn hoặc vận dụng những cách 
nói của Khổng Tử. Tinh thần nhân ái từ bi của Phật giáo; lối sống coi 
nhẹ hình thức của Lo giáo cũng thể hiện rất rõ trong con người 
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,Šn Ái Quốc - Hỗ Chí Minh. Nói chuyện với các nhà báo vào tháng 
1-1946, Người bộc lộ ước mơ rất Việt Nam và rất L¿ ang của mình: 
“Riêng: phần tôi thì làm một cái nhà nho nhỏ, có non xanh nước 
bị âu cá, trồng rau, sớm chiều làm bạn vớ già hái củi, cm 
trẻ chăn trâu, không dính líu gì với danh lợi”. Cuộc sống thanh dạm của 
Bác tại Lià Nội ở ngôi nhà sàn trong vườn cây. bên ao cá là sự hiện thực 
hóa một phần ước muốn dó. Tích hợp dược truyền thống phương lông, 
Nguyễn Ái Quốc - Hổ Chí Minh luôn bộc lộ khuynh hướng tư duy tổng 
hợp và trực giác, hoài bão tìm kiếm sự thống nhất của vũ trụ: Người rất 
thích tóm gọn phép ứng xử trong một vài từ: đường lối đoàn kết, cách 
xống cần kiệm liêm chính, chủ trương dĩ bất biến ứng vạn biến mà l3ác 
dặn cụ [luỳnh năm 1946 trước khi sang Pháp; mục tiêu J2je Lập, Tự I2 
và Ilụnh Phác mà lác rút từ tôn chỉ chủ nghĩa Tam Dân của Tôn Dật 
“Tiên (Đân tộc độc lập - Dân quyển tự do - Dân sinh hạnh phúc)... 


€ 


Lăn lộn học bỏi ở trời Tây, Nguyễn Ái Quốc đã kết hợp nhuần 
nhuyễn lối tư duy tổng hợp của truyền thống văn hóa nông nghiệp 
phương ông Với phương pháp tư duy phân tích dựa trên lí tính của 
truyền thống văn hóa phương Tây. Điều đó thể hiện qua phong cách 
diều tra tỉ mỷ và cách trình bày chặt chẽ đầy sức thuyết phục trong hàng 
loạt những bài phóng sự, bút chiến, tiểu phẩm, truyện kí.. của Người. 
Không chỉ tổng hợp được lối tư duy. Nguyễn Ái Quốc - Hổ Chí Minh 
còn phối hợp dược cả lối sống công đồng coi trọng tập thể của truyển 
t Nam với lối sống phương Tây coi trọng cá nhân con người: 
¡ cách ruộng đất 1953-1955. lác từng đứng ra bảo vệ một bác 
e phần tử quá khích lên án vì đã chăm sóc một dứa trẻ ốm dau 
con địa chủ. Quan sát cách sống và lối ứng xử +ủa Người, một hộ trưởng 
Pháp thuộc phái I)e Ciaullc từng nhận xét: “ông I1 Chí Minh rất Pháp 


thống Vị 
Trong 


Không chỉ dừng lại ở sự tổng hợp Dông-Tây, Nguyễn Ái Quốc - 
'hí Minh còn là người Việt Nam dầu tiên tiến lên một mức xa hơn 
là tích hợp các giá trị văn hóa Dông-lây với tỉnh hoa của chỉ nghĩa 
Mác. Hồ Chí Minh từng nói với một nhà báo: 


= 


*Ilọc thuyết Khổng Tử có ưu điểm của nó là sự tu dưỡng đạo dức 
cá nhân. 
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“Tôn giáo Giêsu có ưu điểm của nó là lòng nhân ái cao cả. 

Chủ nghĩa Mác có ưu điểm của nó là phương pháp làm việc biện 
chứng. 

'Chủ.nghĩa Tôn Dật Tiên có ưu diểm của nó là chính sách của nó 
thích bợp với diều kiện nước ta. 

Khổng Tử, Giêsu, Mác. Tôn Iật Tiên chẳng có những diểm chung 
đó sao? Họ dều muốn mưu hạnh phúc cho loài người. mưu phúc lợi cho 
xã hội. Nếu hôm nay họ còn sống trên dời này, nếu họ họp lại một chỗ, 
tôi tin rằng họ nhất dịnh chung sống với nhau rất hoàn mĩ như những 
người bạn thân thiết. 

'Tôi cố gắng làm người học trò nhỏ của các vị ấy" Ê. 

Chính nhờ khả năng dung hợp nhuần nhuyễn. tầm nhìn rộng lớn. 
không thiên kiến như thế mà ngay từ Sách lược vấn tắt của Đảng do 
Người thảo ra năm 1930 đã xác dịnh *phải hết sức liên lạc với tiểu tư 
lể kéo họ di về phía vô sản giai cấp”. Mặc dù 
thời đó có lúc từng có ý kiến phê phán Nguyễn Ái Quốc là hữu khuynh, 
là dân tộc chủ nghĩa, thực tiễn cách mạng dã cho thấy dường lối doàn 
Kết rộng rãi trên tỉnh thần dung hợp truyền thống của lác là hoàn toàn 
dúng đắn và sáng tạo: Với Mặt trận Việt Minh, ta dã giành dược độc 
lập từ tay thực dân phát-xít năm 1945, trước cả Ấn Dộ và Trung Quốc. 
mở đầu cho phong trào dấu tranh giải phóng dân tộc. Với Chính phủ 
liên hiệp do Người thành lập năm 1946 (có sự tham gị những nhân 
sĩ lớn như cụ Huỳnh Thúc Kháng), nước Việt Nam non !:ẻ dã một mình= 
vượt qua hiểm nguy của thời diểm “vận mệnh dân tộc ngàn cân treo sợi 
tóc”, đứng vững và tiến hành cuộc kháng chiến chống Pháp thành công. 


sản, trí thức. truna nôn 


Sự kết hợp chất quốc gia và quốc tế ở Nguyễn Ái Quốc - Hỗ Chí 
Minh nhuần nhuyễn đến mức người phương Tây dương thời từng mất 
nhiều năm băn khoăn không rõ Bác là một nhà cộng sản hay dân tộc. 
Thậm chí tận bây giờ, họ vẫn còn tiếp tục thảo luận về vấn để này. lây 
là lập luận của Philip B. Davidson: “Không nghỉ ngờ gì nữa. lê Chí 


` Trần Dân Tiến #2 £n: Minh tuyên - Thượng Hải. NXB. Tam Liên 1949 tr 91 


372 TRẤN NGỌC THÊM. CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM 


Minh là một người cộng sản tận tâm; và chắc chắn rằng ông là một nhà 
dân tộc chân thành. Vậy thực chất ông là ai - cộng sản hay dân tộc?.. 
Sự hiển nhiên mong manh về khuynh hướng dân tộc chủ nghĩa của ông, 
lễ đã bị bác bỏ bởi một dẫn chứng hùng hồn rằng ông dã là một nhà 


cách mạng cộng sản tận tâm từ lâu. Tính đến 1945, ông Hổ đã là đẳng 
viên cộng sản dược 25 năm. Ông là một trong những người sáng lập ra 
Đảng Cộng sản Pháp và là cơ sở chính của Quốc tế Cộng sản ở châu Á 
từ năm 1930”. 


“Thực chất, Bác dã di một chặng dường dài từ Á¡ Quốc đến Chí 
Minh, tỲ một người yêu nước, yêu dân tộc trở thành một người cộng sản 
sáng suối. Chính vì sáng suốt cho nên con dường của Người được tạo 
thành bởi sự rích hợp chứ không phải bởi những sự thay thế. Cho nên 


quốc tế rỗi mà vẫn rất dân tộc, tiếp thu được văn minh phương Tây rồi 
mà vẫn phát huy dược truyền thống văn hóa phương Dông, lĩnh hội dược 


lối tư duy lí trí rồi mà vẫn sống rất tình cảm, viết truyện kí mà vẫn 
không bỏ sáng tác thơ ca, hành động cách mạng kiên quyết mà vẫn 
mang một tâm hôn rất mực lãng mạn: 
Trăng vào cửa sổ đòi thơ, 
Việc quân dang bận, xin chờ hôm sau. 


Chính là tất cả những cái đó cộng lại đã khiến cho sau khi tiếp xúc 
với Nguyễn Ái Quốc, ngay tÈ năm 1923 nhà báo Nga Osip 
Mandclstamm đã phải thốt lên: “Nguyễn Ái Quốc thấm dượm chất văn 
hóa - không phải thứ văn hóa châu Âu, có lẽ đấy là nên văn hóa của 
tøng lai... Qua đáng diệu trang nhã và giọng nói chậm rãi của Nguyễn 
Ái Quốc, người ta nghe thấy vọng lại âm thanh của ngày mai, âm thanh 
trầm hùng của đại dương bao la tình hữu ái”. 


Không phải ngẫu nhiên mà Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã trở 
thành biểu tượng của phong trào giải phóng dân tộc. Cũng không phải 
ngẫu nhiên mà Dại hội đồng UNI:SCO họp năm 1990 quyết định công 
nhận Người là anh hùng giải phóng dân tộc và danh nhân văn hóa - 
một vĩ nhân “đã để lại dấu ấn trong quá trình phát triển của nhân loại”. 
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£?. VĂN HÓR VIỆT NIM 
TỪ TPUVÊN THỐNG ĐẾN HIỆN ĐỊI 
VÑ CIỘC ĐỐI MẶT VỚI KINH TẾ THỊ TƯỜNG. 


n hóa Việt Nam hình thành trên nền của văn hóa Nam-Á và 
(Œ)- Nam Á. Trải qua nhiều thế kỉ. nó đã phát triển trong sự. 

lao lưu mật thiết với văn hóa khu vực, trước hết là Trung Hoa. 
'từ vài thế kỉ trở lại đây nó đã bắt dầu tiếp xúc và càng ngày càng di vào 
giao lưu chặt chẽ với văn hóa phương Tây. Nhưng dù phát triển đến dâu, 
văn hóa Việt Nam vẫn mang trong mình tính cách của một nền văz lióa 
gốc nông nghiệp. 


24.1. Qua suốt cuốn sách, chúng ta đã thấy những hiện tượng tưởng 
như da đạng và phong phú vô hạn trong khắp các lĩnh vực của văn hóa 
Việt Nam xưa nay thực ra đều chỉ là những biểu hiện khác nhau của một 
số lượng rất hữu hạn các đặc trưng của loại hình văn hóa này. Những đặc 
trưng đó là 


1) Khấp nơi, dù là trong lĩnh vực triết lí, tổ chức xã hội, tôn giáo, tín 
ngưỡng. phong tục, giao tiếp, nghệ thuật, hay ăn, mặc, ở,... ta dều thấy đấu 
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ấu đậm uét của chất nông nghiệp lúa nước - chất của một nghề trông trọt 
mang tính thời vụ cao ð một vùng mà địa hình sông nước là chủ dạo. 


2) Chính cuộc sống nông nghiệp luôn phụ thuộc vào nhiều yếu tố 
khác nhau đã khiến con người phải chú trọng tới các mối quan hệ giữa 
chúng, dẫn dến lối  đuy biện chứng với sản phẩm diển hình là triết !í âm 
dương; sinh ra một cách ăn ở uôu hướng tới sự hài hòa - hài hòa âm 
dương trong bản thân mình và giữa mình với môi trường tự nhiên xung 
quanh; một lối sống quân bình hòa nhã không làm mất lòng ai; một lối ứng 
xử linh hoạt có khả năng thích nghỉ cao với mọi tình huống, mị 


3) Nhưng sự hài hòa, quân bình này không phải là tuyệt dối. lo bản 
chất nông nghiệp nên dây là sự hài hòa điêu về âm đính: Trong tổ chức 
gia đình truyền thống thì phự nữ giữ vai trò cao hơn nam giới; trong tổ chức 
xã hội thì xw thế a ổn định nổi trội hơn xu thế ưa phát triỂn; trong giao 
tiếp ' 1 quan hệ xã hội thì coi trọng tình eảm hơn lí trí, ứa sự tế nhị kín đáo 
hơn sự rành mạch thô bạo; trong dối ngoại (ứng xử với môi trường xã hội) 


thì mềm dẻo, hiếu hòa. 


+) Cuộc sống nông nghiệp phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau còn 
khiến con người phải luôn cố gắng bao quát chúng, dẫn dến lối # duy tổng 
hợp luôn liên hệ cái này với cái khác; lối sống cộng đồng gắn bó mọi 
người chặt chẽ với nhau thành một khối. mỗi khối như vậy lại có tính tự trị 
cao; lối ứng xử tổng hợp một cách linh hoạt tạo nên ở người Việt Nam một 
tỉnh thần đưng hợp rộng rãi; và tổng hợp một cách linh hoạt ở mức độ 
nhuận nÍtuvễn trên cơ sở cái nền văn hóa dân tộc vững chắc làm nên tính 
tích hợp như đỉnh cao của sự tổng hợp. Không phải ngẫu nhiên mà ai cũng 
thấy rằng người Việt Nam rất có tài trong việc lắp ghép, pha chế, cải tạo... 
mọi thứ vay mượn, tạo nên những sản phẩm vật chất và tỉnh thần mang 
bản sắc dặc biệt Việt Nam. 


Cho dến nay, văn hóa Việt Nam đã trải qua ba !ẳn chuyển mình. lột 
vác cơ bản nhất: Từ cơ chế nông zghiệp làng xã thuần túy bản dịa. nó dã 
dung hợp với văn hóa khu vực mà Trung Hoa với chế dộ đẳng cấp phong 
kiên hà khắc là chủ đạo, tạo nên một cơ chế nông nghiệp phong kiến dựa 
trên làng xã. Từ cái nễn nông nghiệp phong kiến ấy. văn hóa Việt Nam đã 
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ĐẠT EEb 


ây tbước dâu phát triển dô thị, 


hòa nhập vào dòng giao lưu với phươn 
giao thông, hình thành khoa học), rồi tiếp nhận cơ chế xã hội chủ nghĩa và 
dẩy mạnh phát triển khoa học, công nghiệp... Truyền thống văn hóa nông 
nghiệp “cộng đồng lo cho mỗi người” cùng với nguyên tắc “Nhà nước 
chăm lo mọi mặt đời sống cho dân” tạo nên nét ưu việt của chủ nghĩa xã 
hội nhưng cũng dồng thời làm hình thành trong những năm qua một cơ chế 
bao cấp quan liêu. 


24.2. Trong giai đoạn hiện nay, khi sự giao lưu với phương Tây dem 
lại những biến đổi ngày càng mạnh mẽ về mọi phương diện, thì cơ chế bao 
cấp quan liêu đã không còn đáp ứng dược những yêu cầu cấp bách của 
công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Tình hình đó buộc 
văn hóa cổ truyền Việt Nam phải đối mặt với nền kinh tế thị trường - một 
ự thâm nhập của kinh tế thị trường là không thể 
còn vì giữa văn hóa cổ truyền với kinh tế thị trường có sự 
khác biệt rất lớn. Những nét khác biệt quan trọng nhất giữa chúng dược 
trình bày trong bảng 24.1 dưới dây. 


Chủ nhân XH nông nghiệp XH công thương nghiệp. 
Không gian Nông thôn, __ Đô thị „ „ 
Đặc trưng Tính công đống làng xã Tỉnh độc lâp cá nhân 
Phản tích, trong yếu tố 
Kiên định, quyết đoán 
Lối sống Theo tình nghĩa. Theo luật pháp. 
Chuẩn đánh giá Theo đạo đức Như hàng hóa 
Cách hảnh Dựa dẳm vào sự quen Quy thành giá cả. lợi 
đông biết: quân bình (cào bằng nhuận. cạnh tranh 
Cách thức Theo "lệ lắng” Theo quy luật 
quản lí và "phép nước” kinh tế. 
Thái độ đối với Khinh rẻ, hạn chết Khuyến khich phát triển 
thương nghiệp thương nghiệp 


Bảng 24.1: So sánh văn hóa cổ truyền với kinh tế thị trường 


Trong cuộc dối mặt với kinh tế thị trường dể rồi dung hợp với nó, có 
cái hay và có cái đở, có cái -được và có cái mất, có cái xuất hiệt 


376 “TRẤN NGỌC THÊM. CƠ SỞ VĂN HÓA VIÍZT NAM 


tiêu vong, có cái ta sẽ thoát khỏi và có cái ta sẽ nhiễm phải. Những nét 
phác thảo chính của bức tranh này có thể thấy qua bảng 2: 


la| CÁI HAY. CÁI DỞ 

“kj Cái được (thém) | Cáithoátkhỏi | Cái mất (giảm) | Cái nhiễm phải 

1 Đô thị, công Mỗi trưởng Nạn ö nhiễm 
nghiệp phát triển tự nhiên. mỗi trưởng. 
ĐS vật chất cao, | Cái nghèo nàn, Lối sống | Lối sống 
tiện nghi đẩy đủ thiếu thốn. tình nghĩa. thực dụng 
Vai tro cá nhân | Thói dựa dẫm, | Tính tập thể, sự Lối sống cá 

năng cao. bệnh bảo thủ | ổn định gia đình | nhãn chủ nghĩa. 


Sư liên kết Óc địa phương Tính độc lập | 'Văn hóa đối trụy 


quốc tế rộng rãi chủ nghĩa (tự trị) giảm du nhập nhanh. 
Tinh thần tư do Thói Nến nếp, Lối sống "cá đối 
phê phán. gia trưởng chữ "lễ" bằng đầu" 


Bảng 24.2: Văn hóa cổ truyền với kinh tế thị trường: cái hay và cái dở 


Nhiếu cái hay, cái dở, cái được, cái mất trong cuộc đối mặt với kinh tế thị 
trưởng này đã thấy ngay trước mắt: 


Chưa bao giở đô thị và công thương nghiệp lại phát triển với tốc độ nhanh 
chóng như những năm gần đây. Các thành phố đổi thay tửng ngày. Nhưng củng 
với nó, tiếng ồn và bụi bặm các loại đang ngày cảng trở thành nỗi khổ của người 
dân đô thị. Chất thải công nghiệp tử thành phố đang tràn ra tấn công các vùng 
nông thôn, khiến nhiều nghề trồng trọt và chăn nuôi thủy sản ở các huyện ngoại 
thành đang có nguy cơ phá sản. Ở một số huyện ngoại thành Tp. Hồ Chí Minh, 
thậm chí cả nước tiêu dùng cũng phải mua tử thành phố chở ra. 


Cũng trong những năm gần đây, đời sống vật chất được nâng cao với những 
tiện nghi hiện đại nhất, mức sống của người dân được cải thiện trông thấy. 
Nhưng củng với nó, lối sống thực dụng, chạy theo đống tiến cũng có nguy cơ phát 
triển. Nhịp sống đô thị ngày càng căng thẳng đang khiến quan hệ gia định trở nên 
lung lẻo; cha con, vợ chồng ít quan tâm đến nhau hơn. Đã xuất hiện tin tức về 
những vụ con cái kiện cáo, tranh chấp của cải với cha mẹ, đưa cha mẹ vào nhà 
dưỡng lão... là những việc mà trước đây chỉ nghe thấy ở phương Tây. 


Bảng 24.2 trình bày ở trên mới chỉ là một phác thảo với những diều 
hay-dở chủ yếu. Ta có thể tăng thêm số hàng để chỉ tiết hóa và hoàn 
chỉnh nó. Bảng này là một kiểu mô hình mà trong đó, mỗi ô dểu nằm 
trong những mối liên hệ chặt chẽ theo hàng ngang và theo cột dọc. Một 
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mô hình hoàn chỉnh có thỂ giúp ta tìm ra một phương án tối ưu sao cho dở 
íLhay nhiều. 


24-3. Trong việc dung nạp cơ chế kinh tế thị trường làm một phương 
tiên để công nghiệp hóa và hiện dại hóa dất nước. từ phía văn hóa cổ 
truyền có những thuận lợi và khó khăn gì? 


THUẬN LỢI cơ bản là văn hóa Việt Nam vốn có đặc tính tinh hoạt 
(do lối tư duy tổng hợp, trọng quan hệ), diều này rất thích hợp cho sự thâm 
nhập của kinh tế thị trường vốn có đặc diểm là năng động. nhanh nhạy. 
Dây nguyên nhân quan trọng giải thích tại ng xuất phát từ cơ 
chế xã hội chủ nghĩa mà Việt Nam chuyển sang nên kinh tế thị trường 
nhanh và nhẹ nhàng hơn các nước khác (trong khi Liên Xô và các nước 
Đông Âu thì sụp dổ đến giờ vẫn chưa gượng dậy dược, còn Trung Quốc thì 
cũng phải mất hàng chục năm sau cái quần quại dau dớn của cách mạng 


văn hóa). 


Nhưng do giữa văn hóa cổ truyền và kinh tế thị trường, cái giống nhau 
thì íL mà cái khác nhau thì nhiều, cho nên có không ít KHÓ KHĂN. 


Khó khăn nghiêm trọng nhất là bệnh fùy tiện - mặt trái của lối ứng 
Xử linh hoạt và lối sống theo tình cảm. Liều này hoàn toàn trái ngược với 
thói quen ứng xử quyết đoán, nguyên tắc chặt chẽ của văn hóa phương 
nên tảng của văn minh dô thị và kinh tế thị trường. Bệnh 
hiện như tật dễ thay dổi ý kiến; tật chưa qucn sống và 
làm việc theo pháp luật (dân quen sống thco tình cảm nên chưa quen sống 
theo pháp luật. người thực thì pháp luật quen ứng xử linh hoạt nên thực thi 
pháp luật thiếu nghiêm khắc và thiếu công bằng). 


"ây gốc du mục 


này có những bị 


Hiện nay, giữa các công tỉ với nhau đõi khi vẫn có tình trang tủy tiện thay đổi 
hợp đồng mà không báo trước; có hiện tượng tủy tiện chuyển kinh phí cho mục 
địch này sang mục địch khác. Quy chế. quy định,v.v., nhiều khi cũng có thể bị 
thay đổi liên tục Tổng giám đốc công ti EPCO tửng phát biểu: "Trong những năm 
qua. không ít lần chúng tôi đang xuất hàng thì bị cấm xuất, đang nhập hảng thì bị 
cấm nhập, hợp đống thực hiện chưa xong thì bị tăng thuế. Các cơ quan nhà nước 
cứ thê thản nhiên ra lệnh, thản nhiên thi hành" (Tuổi trẻ ngày 19-2-95) 


Một trong những biểu hiện của 5ệnh thiếu tôn trọng pháp luật là tình trạng 
lấn chiếm lòng lể đường, tình trạng giao thông hỗn độn: ở thành phố, những tay 


. CƠ SỞ VĂN HÓA VIÍZT NAM 


378 'TRẦN NGỌC THÊ: 


ả 


“cô” của các tiêm ăn nghênh ngang đứng giữa đường chăn dong xe cộ để níu keo. 
chao moi khach; ở nông thôn, gia súc không người chãn dắt bước đi ung dung 
trên đương quốc lộ; “những đống gao. băp, khoai săn.. chống chất lên nhau và 
trải rồng trên mặt đưởng; những xe khách chở đầy hang với cả ngưỏi ngỗi trên 
mui xe và đeo tcong teng ngoài cửa xe... Với nghị định 36-CP. tử tháng 8-1995, ta 
đang cố găng tửng bước lâp trật tư kỉ cương trong lĩnh vưc an toàn giao thông 


khác là bệnh làm ăn kiểu sản xuất nhỏ - 
Một hiểu hiện của nó là 


Một khó khăn nghiêm trong 
của tỉnh cộng đông và 


hàng rởm; tệ 
u phường hội. thương nh 
đồng) để chèn ép kị 
¡ ngược với cung cách của cơ c 
à, theo đó. thương nhân kiể 
\ khách hàng dồng thời tìm 
cạnh tranh: x. §1 1.2.2), 

dây là những khó khăn chủ yếu. Ngoài ra còn những khó khăn 
nhỏ khúc như bệnh "phép. + lê làng” (sản phẩm của truyền thống 
làng xã tự trị. §9.6.1) dẫn đến tình trạng thiếu thông suốt từ trên xuống 
dưới (L trung ương xuống dịa phương, từ thủ trưởng xuống nhân viên) và 
thiểu dỗng bộ giữa các bộ phận bên dưới (các dịa phương. các nhân viên) 
với nhau. Ví dụ điển hình là tình trang các ngành giao thông công chánh, bưu. 
điên, điện lực. cấp thoát nước đảo bới lòng lế đưởng pnố chống chéo lên nhau. 
Bệnh cửa quyền, tàn dư của cơ chế quan liêu bao cấp gần dây và sản 
phẩm của lối quản lí "nhẹ lương nặng bổng” truyền thống (x. 

dẫn dến hậu quả là những loại dịch vụ mà nhà nước độc quyền (vd như 
bảo hiểm y tế...) thì dược thực hiện với một thái dộ củ 


nạn hàng 


n liên kết với nhau (một 
lách hàng của ngh buôn 


lời bằng 
ch tiêu diệt lẫn nhau (quy luật 


quyền ban ơn. 


LNam dang có một thuận lợi 
h linh hoạt với tính năng 
ông nghiệp hóa và hiện dại hóa 


24.4. Tuy có nhiều khó khăn, nhưng 
cớ bản (ngoài thuận lợi về sự phù hợp của 
động dã nói) - đó là công cuộc dổi mới. 
dất nước dang được tiến hành trong một không gian thuận lợi (sự ủng hộ 
của các nước lông Á và ông Nam Á). thời gian thuận lợi (thế giới dang 
hướng về khu vực châu Á - Thái Bình Lương. Mĩ bỏ cấm vận dối với Việ 
Nam. Việt Nam ra nhập ASI:AN), và e##ứ thể thuận lợi (nhân dân phấn 
khởi. Dáng và Chính phủ quyếttâm). Sau nhiều thế kỉ suy thoái. nhiều 
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nước phương lông đã bước vào chu kì phát triển. trở lạ 
phương Tây ngưỡng mộ (x. biểu đổ so sánh sự phát triển kinh tế 
ở hình 24.1). Đối với Việt Nam, tuy có chậm, nhưng thời điểm đó cũng 
dang dến. Đó chính là chúng ta dang có (hiêm thời, địa lợi và nhân hòa. 


“Tuy con dường di lên không phải đơn giản, dễ dàng. những khó khăn 
luôn đón đợi, níu kéo, nhưng một điều rõ ràng là, một khi đã hội dủ những 
diễu kiện cần thiết, Việt Nam có thể tự diều chỉnh dể chuyển từ /zwyê» 
thống hài hòa thiên về âm tính (x. §11.3) sang sự hài hòa thiên vê dương 
đính. Việc thiên về dương tính sẽ hướng đất nước sang con dường phát 
triển (chứ không phải nghiêng về ổn dịnh như trước); còn tính hài hòa sẽ 
dấm bảo cho sự phát triỂn diễn ra vững chắc, dồng thời với việc bảo tôn 
những cái hay dã có - đó là phát triển trong dung hợp và ứch hợp văn hóa 
phương lông với phương Tây, văn hóa dân tộc với văn minh thể giới. Dây 
chính là sợi chỉ dỏ của việc giải bài toán tối ưu đã nêu ở bảng 24.2 về mối 
tương quan giữa cái hay và cái dở, được và cái mất trong việc du nhập 
kinh tế thị trường — bài toán tối ưu giữa hai nhiệm vụ nâng cao đời sống và 
phát triển kinh tế đì đôi với bảo tổn và phát huy truyền thống văn hóa. 


MỤC LIIC 


§& 


§9 
§10 


MỤC LỤC 


(2hau lời giới thiệu 
Qua tước tràuết bàu 
-Đ3i đâu +áek: 


42 mật: 
VĂN HÓA HỌC VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM 


- Văn hóa và loại hình văn hóa 


'Tọa độ của văn hóa Việt Nam 
'tiến trình văn hóa Việt Nam 
(«zxg “a¿: 

'VĂN HÓA NHẬN THỨC 
“Tư tưởng xuất phát về bản chất của vũ trụ: triết lí âm 
dương 
"triết lí phương Nam về cấu trúc không gian của vũ trụ: 
Mô hình Tam tài. Ngũ hành 
Triết lí phương Bấc về cấu trúc không gian của vũ trụ: 
Mô hình Tứ tượng. lát quái 


u trúc thời gian của vũ trụ: Lịch pháp và hệ Can Chỉ 
⁄hụ lụ« §#: Cách đổi tháng, ngày dương lịch sang hệ can 
chỉ 

Nhận thức về con người 


(“-; đa: 
VĂN HÓA TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG: 
Đời SốNG TẬP 
'Tổ chức nông thôn 


'Tổ chức Quốc gia 
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“Tố chức đô thị 


đ⁄.e.ạ 6x: 
VĂN HÓA TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG: 
ĐỜI SỐNG CÁ NHÂN 
'Tín ngường và phong tục 
Văn hóa giao tiếp và nghệ thuật ngôn từ 
Nghệ thuật thanh sắc và hình khối 


(x2 7f4.: 


VĂN HÓA ỨNG XỬ Với Môi TRƯỜNG TỰ NHIÊN 


'Tận dụng môi trường tự nhiên để ăn uống và giữ gìn sức 
khỏc 
Đối phó với môi trường tự nhiên: Mặc và làm dẹp con 
người 


Đối phó với môi trường tự nhiên: Ở và di lại 


xạ Sá«: 
VĂN HÓA ỨNG XỬ VỚI MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI 


Giao lưu với Ấn Dộ: văn hóa Chăm 


Phật giáo và văn hó& Việt Nam 
Nho giáo và văn hóa Việt Nam 
Đạo giáo và văn hóa Việt Nam 


Phương Tây với văn hóa Việt Nam 
Văn hóa dối phó với M'TXII. Tính dung hợp như một đặc 
trưng diển hình của văn hóa ứng xử với MTXII 

“2⁄24 tà đế? (xậx: 
Văn hóa Việt Nam từ truyền thống dến hiện dại và cuộc 
đối mặt với kinh tế thị trường. 


2e tực 
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